
BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   1       

 

Xin cảm tạ dân tộc và đất nước Việt Nam. 

Xin cảm tạ dân tộc và đất nước Nhật Bản. 

Xin cảm tạ vợ đã tặng cho 1 quả thận từ năm 1990. 

Xin cảm tạ thân nhân, thân hữu đặc biệt giúp đỡ. 

Xin cảm tạ các vị đi trước đã viết sách báo cho tôi học hỏi. 

Xin cảm tạ các vị đã bỏ công chế ra máy điện toán, những 

chương trình hữu ích như Google, Youtube, Wikipedia  

Facebook, Word... đã giúp tôi biên soạn tỉ mỉ, với độ chính xác 

cao và số lượng tăng được gấp 4-5 lần... 

Sau cùng, xin cám ơn tất cả độc giả đã ủng hộ tôi suốt 54 năm qua. 

 

Tác giả sinh năm 1950, du học Nhật năm 1970. Tất 

cả những gì chúng tôi đã làm chỉ là nhờ học hỏi và 

muốn chia sẻ... 

Một Đời Liên Tục Đấu Tranh Hơn 54 Năm (1970-

2024)! 

Đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tài chính, thì giờ và 

sức lực... 

Với 54 năm hoạt động liên tục và tiếp tục. 

Với 54 năm viết báo và biên soạn miệt mài. 

Đã bay khoảng 55 vòng quả đất với 216 buổi nói chuyện... gồm 45 vòng 

Hoa Kỳ, 7 vòng Gia Nã Đại, 3 vòng Úc và 2 vòng Âu Châu... 

 

Về các tác phẩm trong 

«Trận Bút = Đấu Tranh Truyền Thông & Tư Tưởng» 

Bộ sách 22 cuốn với tựa sách là Con Đường Dân Chủ + 8 cuốn Phụ Lục: 

Thân Phận: Năm Điều Tâm Cảm - Mười Điều Tự Vấn, Tâm Thức Việt - 

Ước Mơ 2030±, Suy Tư & Hành Động Vì Quốc Gia & Dân Tộc, Đối Đầu 

Đánh Đổ Chủ Nghĩa CS, Tư Duy Một Mối - Quê Hương Một Lòng, Phân 

Ly & Thống Nhật, Thế Nước & Lòng Dân và Việt Nam Sẽ Ra Sao? + Tạp 

Ghi Cuối, 17.576 trang, biên soạn trong 20 năm, bao gồm hầu hết các lãnh 

vực chính về tình hình VN và thế giới.  

Tới nay đã biên soạn tổng cộng 35 đầu sách, hơn 500 Thư Đông Kinh, tổng 
cộng khoảng 30.000 trang sách (tương đương 60 cuốn x 500 trang), xin chia 

sẻ với các bạn cùng thời và các thế hệ sau... 
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LỜI NGỎ 

 

 Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách 

nhỏ thu thập những bài viết của chúng tôi trong mấy năm gần 

đây với nhiều cập nhật. Các bài viết này theo nhiều đề tài khác 

nhau mà chúng tôi và có lẽ nhiều người cũng quan tâm, nên 

không nhất thiết liên hệ nhau. Nhưng xuyên qua nội dung các 

đề tài dùng lối viết chính là biên khảo, nên chúng tôi gọi là “tạp 

khảo”.  

Lối biên khảo ở đây, tuy vẫn còn ở mức phổ thông nhưng 

do tính tò mò, muốn tiếp cận chân lý, nguyên lý, tức bản chất, 

hơn là chỉ nhìn hiện tượng, nên chúng tôi cố gắng đi sâu hơn 

vào những dữ kiện, nhằm làm sáng tỏ hơn một số sự kiện chung 

quanh cuộc sống của chúng ta. 

 Ở đây có hàng trăm dữ kiện nhỏ nhặt được đề cập tới, đối 

với các chuyên gia, họ có thể coi đó là những chuyện tầm 

thường, thuộc loại “biết rồi, khổ lắm nói mãi”, nhưng với chúng 

tôi, đây là kết quả của sự tìm tòi, học hỏi sau một thời gian dài 

và đã nhận được rất nhiều thú vị.  

Khoảng thập niên 80, ở Nhật Bản có cuốn sách “Thời Đại 

Bất Xác Thực”, cho thấy chúng ta đang sống với rất nhiều dữ 

kiện không xác thực, có rất nhiều chuyện trên lãnh vực khoa 

học tự nhiên cũng như khoa học nhân văn, chúng ta cho là bình 

thường, dĩ nhiên là vậy… nhưng thực ra lại không phải vậy. 

Truyền thông Nhật Bản cũng hay nói tới ước mơ của các nhân 

vật trên nhiều lãnh vực: Họ có ước mơ và theo đuổi việc thực 

hiện ước mơ ấy như thế nào, trải qua những thất bại ra sao trước 

khi đi đến thành công… Chắc là ai trong chúng ta cũng có 

những ước mơ, vậy hãy hiện thực ước mơ tốt đẹp cho mình và 

cho đời. 
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Chúng tôi du học Nhật Bản từ năm 1970, thời điểm đó cũng 

là khởi đầu cuộc đời sinh sống tự do, tốt nghiệp mà không đi 

làm chính thức cho tư hay công sở, không có nghề “tay phải”, 

chỉ làm những việc thuộc loại “tay trái” theo sở thích, mà theo 

thiển ý, đồng thời có lợi ích chung. Nhờ vậy, chúng tôi có thể 

linh động thực hiện việc dấn thân hoạt động cộng đồng cho đến 

nay. Từ năm 1978 đến nay, chúng tôi đã xuất phát khoảng 50 

chuyến bay rời Nhật Bản, tổng cộng đường bay và đường bộ có 

lẽ cũng dài bằng khoảng 55 vòng quả đất. 

Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận ra tri thức yếu kém của 

mình nên đã cố gắng học hỏi, từ trường sở cũng như trường đời, 

từ những “thày nói” (thày cô, thân hữu) tới “thày câm” (sách 

báo, liên mạng). Sau đó, chúng tôi đã có nhiều buổi nói chuyện 

tại Nhật Bản và nhiều nơi ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc, Âu. 

Chúng tôi vẫn thường hay thắc mắc về sự thành đạt lớn lao 

của các nhân vật như: Picasso, Renoir… với tranh; Beethoven, 

Bach hay Beatles… với nhạc, hay gần đây nhạc kịch “Miss 

Saigon” được dựng nên bằng “chất liệu” Việt Nam; nhà văn J. 

K. Rowling đã trở thành tỉ phú với tiểu thuyết “Harry Potter”. 

Mark Elliot Zuckerberg lập mạng Facebook từ tháng 2/2004 

mà đến tháng 1/2021 đã có khoảng 2,3 tỉ người dùng, năm 2019 

tài sản khoảng 66,7 tỷ đô-la Mỹ. Tài sản của Bill Gates, chủ 

công ty Microsoft năm 2020 là 136 tỷ đô-la Mỹ. Elon Musk là 

chủ công ty xe điện Tesla, SpaceX và năng lượng Mặt Trời có 

gần 200 tỷ đô-la Mỹ. Jeff Bezos là nhà sáng lập Amazon phân 

phối hàng qua mạng có vượt 200 tỷ đô-la Mỹ…  

Chúng ta cũng biết, tranh vẽ dựa trên 5-7 màu chính, nhạc 

dựa trên bát (8) âm, tiểu thuyết dựa trên mấy chục ký tự... ngay 

cả vũ trụ bao la không bờ bến này có lẽ cũng chỉ từ hơn 100 

nguyên tố cấu tạo thành. Do đó, chỉ dựa trên những yếu tố cực 

kỳ đơn giản và tốn kém không đáng kể mà người ta có thể làm 
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nên đại đại sự, vậy thì sự thành công nằm ở tài năng và ý chí 

mỗi con người chứ chẳng ở đâu xa. Xã hội chúng ta sống ngày 

nay cũng vậy, phần lớn dựa trên điện khí, điện tử và lượng tử 

hay điện từ…, cũng chỉ là những yếu tố cực nhỏ đến độ mà 

ngay cả mắt chúng ta cũng không thấy hay vô hình. Vậy thì 

“nhân phú“ hay “quốc phú” không những chỉ dựa vào quặng mỏ, 

tài nguyên dồi dào, là những vốn hữu hạn và thường dễ dẫn 

đến tranh giành, chiến tranh, mà còn có thể dựa trên việc có biết 

tìm ra những nguyên lý tiềm ẩn hay phương thức để khai thác 

những yếu tố đơn giản, cực nhỏ nhưng lại là vốn vô hạn sẵn có 

ở chung quanh chúng ta hay không? 

Từ năm 2002, chúng tôi đã tự đặt cho mình một chương 

trình đi nói chuyện, tới nay đã có 216 buổi nói chuyện chính 

thức tại các châu Á, Âu, Mỹ, Úc. Những chuyến đi thường kéo 

dài từ 1 đến 2 tháng, đề tài thường là về: Tiếng Việt và Hán-

Nôm, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Đấu Tranh Dân Chủ, 

Lịch Sử-Văn Hóa Nhật Bản… Chi phí đi nói chuyện thường 

chúng tôi tự bỏ ra trước rồi thu về bằng cách bán sách với sự hỗ 

trợ thêm về tài chính của các thân hữu và đồng hương. 

Từ năm 2004, chúng tôi làm hướng dẫn cho một số tua du 

lịch tại Nhật, có dịp gặp gỡ người Việt từ khắp nơi, kể cả từ 

Việt Nam. Một tua du lịch thường quy tụ từ 5, 10 đến 30 người, 

kéo dài từ 3 đến 10 ngày, ngoài phần nói chuyện về Nhật Bản, 

chúng tôi thường nói chuyện tổng quát về các đề tài như nêu 

trên. Năm 2009, trên chuyến xe đò Hoàng từ Little Saigon lên 

San Jose, Cali, Hoa Kỳ, chúng tôi cũng nói chuyện về Tiếng 

Việt. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có rất nhiều những buổi nói 

chuyện tình cờ với những nhóm nhỏ tụ họp tại tư gia… tóm lại, 

chúng tôi sẵn sàng đi nói chuyện và tận dụng mọi cơ hội có 

được để chia sẻ, đồng thời thu thập vốn kiến thức.  

Từ năm 2005, chúng tôi bắt đầu tham dự sinh hoạt trong 
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các diễn đàn Paltalk, trên Internet, cũng đã làm diễn giả với 

khoảng 100 buổi nói chuyện về một đề tài nào đó. 

Cũng chính qua những buổi nói chuyện như kể trên, chúng 

tôi đã ghi nhận được phản ứng rất tích cực từ phía đồng hương, 

đó là niềm khích lệ rất lớn lao cho chúng tôi. Qua góp ý của 

người nghe, qua những câu hỏi, chúng tôi cũng đã có dịp kiểm 

chứng, học hỏi thêm được rất nhiều điều. 

Chúng tôi khởi đầu làm báo, rồi viết sách, làm tin cho đài 

phát thanh và đôi khi truyền hình v.v… Sau giai đoạn làm báo 

là chính, bắt đầu từ năm 1970 đến 1985, khoảng 30năm nay, 

phần lớn chúng tôi tập trung vào việc viết Thư Đông Kinh (từ 

năm 1991, đến nay khoảng 500 lá), soạn tự điển và biên khảo. 

Sau khi đã viết được khoảng 25.000 trang sách. Lần này, chúng 

tôi xin được trân trọng giới thiệu tác phẩm thứ 13, 14, bộ 2 

cuốn: “Bạn Có Biết??? - Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học” ấn 

bản 2 với phần phụ lục một số bức tranh sơn dầu và thư họa, 

vốn là thú tiêu khiển của những người ở lớp tuổi lục tuần... 

Mang rất nhiều tâm tình vui buồn khi viết từng dòng chữ, 

chúng tôi xin gửi tác phẩm đến độc giả với ước mong chúng ta 

hãy cùng nhau xem lại những điều “bất xác thực” ở chung 

quanh, hãy có ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ đó... Cũng 

xin được chia sẻ những kết quả thú vị mà chúng tôi đã tìm hiểu, 

học hỏi được với quý bạn đọc qua ấn bản 2 này, tăng khoảng 

200 trang và nhân đó, xin được học hỏi thêm từ quý vị, xin quý 

vị rộng lòng chỉ giáo cho những chỗ thiếu sót hay sai lầm.  

Chúng tôi xin chân thành cám ơn bạn đọc đã có lòng ủng hộ 

những tác phẩm trước và nay lại chiếu cố bộ sách nhỏ này. 

Đông Kinh, 3/2012, 2021, 2023 

                                                           Đỗ Thông Minh 

- - - - - 
Khái lược về 2 từ “văn hóa” và “khoa học”. 
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Văn hóa: 文化. Tiếng Latin là “cultură” (tiếng Anh là culture, gốc từ 

agriculture là nông nghiệp), là tất cả phong tục, tập quán, sản phẩm... 

của con người, bao gồm cả hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất (vô 

hình) như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị và khía cạnh vật chất (hữu 

hình) như nhà cửa, quần áo, các phương tiện v.v... (“văn” là văn 

chương, nếu theo Nho Giáo thì “văn” trong “văn nhu dĩ giáo” là dùng 

văn để giáo dục ôn hòa nhằm thay đổi con người tốt hơn, thực tế từ 

này mang ý nghĩa rộng rãi, có hơn 500 định nghĩa, nhưng chắc chắn 

chỉ có con người mới có văn hóa). 

 

Khoa học: 科学. Tiếng Latin là “scientia”, có nghĩa là “kiến thức” 

hoặc “hiểu biết”, là các nỗ lực thực hiện phát minh, tăng sự hiểu biết 

về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh (tự nhiên) 

hay xã hội con người (nhân văn), góp phần cải thiện cuộc sống con 

người. Khoa học thực nghiệm (tự nhiên) được tiến hành thông qua 

các phương pháp quan sát, thử nghiệm, kiểm chứng. Một sự kiện 

được coi là khoa học khi trong cùng điều kiện có thể tái lập hiện 

tượng... 

 

 

 

Hùng Vương Quốc Tổ - 雄王国祖. 

(Thư họa của Đỗ Thông Minh) 
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Thư họa mới của Đỗ Thông Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 2 đĩa thư họa phản đối Formosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng hương ủng hộ sách. 
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ĐẠO GIA TIÊN / ĐẠO ÔNG BÀ 

(家先道・翁婆道) 
 

 

馨惟德 Đức Duy Hinh (đức dày, truyền có tiếng thơm). 

 
Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, 

Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. 

Người ta nguồn gốc từ đâu? 

Có cha có mẹ rồi sau có mình. 

 

 Con người có tổ có tông, có cuộc sống tinh thần, tình cảm 

gắn bó giữa các thế hệ nên dân tộc nào cũng có tục thờ cúng tổ 

tiên cũng như những người đã khuất. Người Á Châu nói chung 

rất chú trọng việc này và người Việt chúng ta có lẽ từ những 

ngày đầu lập quốc đã có “Đạo Gia Tiên” hay “Đạo Ông Bà”. 

Đạo ở đây mang ý nghĩa đơn giản là một tín ngưỡng, tục thờ 

cúng, tổ chức thành đền đình theo địa phương, theo dòng họ hay 

gia đình, việc bài trí bàn thờ có những quy định căn bản truyền 
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thống nhưng cũng tuỳ theo nhà... chứ không như các tôn giáo 

khác như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa có kinh điển, giáo hội chặt 

chẽ quy mô toàn quốc... 

 Theo Việt Sử, nếu tính theo giai đoạn huyền sử (không phải 

sử thực) thì khởi đầu với nước Văn Lang (文郎), giống dân Lạc 

Việt, từ họ Hồng Bàng Tính (鴻龐) thì: 

Việt Lịch 越暦 : 2879 + 2015 = 4894  

 Trong Đại Việt Sử ký 

Toàn Thư (大越史記全書, 

là bộ quốc sử bằng chữ 

Hán và chữ Nôm của Việt 

Nam, ghi chép lịch sử 

Việt Nam từ thời đại 

truyền thuyết Kinh Dương 

Vương năm 2879 TCN 

đến năm 1675 đời vua Lê 

Gia Tông nhà Hậu Lê), 

phần lời tựa của sử quan 

Ngô 

Sĩ 

Liên 

(吳士連, thời Lê sơ, sống vào thế kỷ 15.) 

chép: “Nước Đại Việt ở phía nam Ngũ Lĩnh, 

thế là trời đã phân chia giới hạn Nam-Bắc. 

Thủy tổ của ta là dòng dõi họ Thần Nông, 

thế là trời sinh chân Chúa, có thể cùng với 

Bắc triều mỗi bên làm đế một phương.”.  

- - - -  

Có tới 3 chữ tên “Việt”. 

Chữ “Việt” trong chữ Hán có “越” (bộ “Tẩu” (走)) + bộ 

“Việt” (戉) là cái rìu và “粤” (bộ “Mễ” (米)) với nghĩa vượt trội 
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và cày cấy... Thường người Việt khi viết chữ “Việt Nam” thì 

dùng chữ “越南”, còn chữ “Việt” với chữ Hán “粤” thì người 

Hoa dùng chỉ người Quảng Đông. Bảng số xe của tỉnh Quảng 

Đông với dân số 80-105 triệu đều có chữ “粤”. 

Ngoài ra còn có chữ “Việt” của Đức Trần Hưng Đạo, Lê 

Lợi và vua Thánh Tông… như trong “Đại Việt Sử Ký Toàn 

Thư”, gồm bộ “Thổ” (土), “Nghĩa” (= 義) và “Nhung” 

(binh khí) hay “Long” (戎) (rồng), được coi là chữ Nôm do 

người Việt tạo ra với ý chỉ là đất nước rồng đầy tình nghĩa.  

http://www.nguoitinhuu.com/chiase/VanHoaCoViet/Chu%20Vi

et%20cua%20Duc%20Tran%20Hung%20Dao.pdf 

Một trang trong Đại Việt 

Sử Ký Toàn Thư. 

Lại chép về họ Hồng 

Bàng như sau: “Xưa cháu 

ba đời của Viêm Đế họ Thần 

Nông là Đế Minh sinh ra Đế 

Nghi, Rồi sau Đế Minh đi 

tuần phương Nam, đến dãy 

Ngũ Lĩnh gặp Vụ Tiên nữ 

sinh ra Vương (Lộc Tục). Vương là bậc Thánh trí thông minh. 

Đế Minh yêu quí lạ, muốn cho nối ngôi. Vương cố nhường cho 

anh mình, không dám vâng mệnh. Đế Minh vì thế lập Đế Nghi 

là con trưởng nối dòng trị phương Bắc. Lại phong cho vua là 

Kinh Dương Vương, trị phương Nam, đặt tên nước là Xích Quỉ. 

Vương lấy con gái Chúa Động Đình tên là Thần Long, sinh ra 

Lạc Long Quân.”.  

Sách “Lĩnh Nam Chích Quái” thời Trần (thế kỷ 13-15) viết 

rằng: “Âu Cơ kết hôn với Lạc Long Quân, sinh ra một bọc trăm 

trứng, nở ra một trăm người con. Về sau, Lạc Long Quân chia 

tay với Âu Cơ; 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con 
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theo mẹ lên núi. Người con cả được tôn làm vua, gọi là Hùng 

Vương.” (Hoặc nằm trong truyện “Con Rồng Cháu Tiên”). 

Bố cục 

1- Quyển Thủ: Gồm Bài Tựa Đại Việt Sử Ký Tục Biên của 

Lê Hy, Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Phạm Công Trứ, 

Sách Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, 

Biểu Dâng Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, 

Phàm Lệ biên soạn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Mục Lục Kỷ 

Biên và Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung. 

2- Ngoại Kỷ Toàn Thư: Gồm 5 quyển, ghi chép lịch sử từ 

họ Hồng Bàng năm 2879 TCN đến hết thời kỳ 12 sứ quân năm 

967. 

3- Bản Kỷ: Gồm 19 quyển, chia thành Bản Kỷ Toàn Thư 10 

quyển, Bản Kỷ Thực Lục 5 quyển, Bản Kỷ Tục Biên 4 quyển, 

ghi chép lịch sử từ nhà Đinh đến năm 1675 đời vua Lê Gia 

Tông nhà Hậu Lê. 

Nội dung chi tiết của Đại Việt sử ký toàn thư (Nội các quan bản) 

Ngoại kỷ 

Quyển Kỷ Nội dung 
Thời 
gian 

Ghi 
chú 

1 

Kỷ họ Hồng Bàng 
Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, 
Hùng Vương 

 [38]
 

Kỷ nhà Thục An Dương Vương 

257–208 
TCN 

[39]
 

2 Kỷ nhà Triệu 
Triệu Vũ Đế, Triệu Văn Vương, Triệu 
Minh Vương, Triệu Ai Vương, Triệu Thuật 
Dương Vương 

207–111 
TCN 

[40]
 

3 

Kỷ thuộc Tây Hán  111 
TCN–40 

[41]
 

Kỷ Trưng Nữ 
Vương 

Hai Bà Trưng 40–43 [42]
 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Hy
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_C%C3%B4ng_Tr%E1%BB%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_S%C4%A9_Li%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_S%C4%A9_Li%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Tung
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_B%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_12_s%E1%BB%A9_qu%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/967
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
http://vi.wikipedia.org/wiki/1675
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Gia_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Gia_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_B%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_Long_Qu%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-38
http://vi.wikipedia.org/wiki/An_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/An_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-39
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tri%E1%BB%87u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_V%C5%A9_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_V%C4%83n_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Minh_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Minh_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Ai_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Thu%E1%BA%ADt_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Thu%E1%BA%ADt_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-40
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-41
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-42
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Kỷ thuộc Đông 
Hán 

 43–186 [43]
 

Kỷ Sĩ Vương Sĩ Nhiếp 186–226 [44]
 

4 

Kỷ thuộc Ngô, Tấn, 
Tống, Tề, Lương 

 226–540 [45]
 

Kỷ Tiền Lý Lý Nam Đế 544–548 [46]
 

Kỷ Triệu Việt 
Vương 

Triệu Việt Vương 548–571 [47]
 

Kỷ Hậu Lý Hậu Lý Nam Đế 571–602 [48]
 

5 

Kỷ thuộc Tùy 
Đường 

 602–906 [49]
 

Kỷ Nam Bắc phân 
tranh 

 906–938 [50]
 

Kỷ nhà Ngô và 12 
sứ quân 

Ngô Quyền, Dương Tam Kha, Ngô 
Xương Văn, Ngô Xương Xí 

938–968 [51]
 

Bản kỷ 

Quyển Kỷ Nội dung 
Thời 
gian 

Ghi 
chú 

1 

Kỷ nhà Đinh Đinh Tiên Hoàng, Đinh Phế Đế 968–980 [52]
 

Kỷ nhà Tiền Lê 
Lê Đại Hành, Lê Trung Tông, Lê Ngọa 
Triều 

980–
1009 

[53]
 

2 Kỷ nhà Lý Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông 
1009–
1054 

[54]
 

3 
Kỷ nhà Lý (tiếp 
theo) 

Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần 
Tông 

1054–
1138 

[55]
 

4 
Kỷ nhà Lý (tiếp 
theo) 

Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông, 
Lý Chiêu Hoàng 

1138–
1225 

[56]
 

5 Kỷ nhà Trần 
Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần 
Nhân Tông 

1225–
1293 

[57]
 

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-43
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C4%A9_Nhi%E1%BA%BFp
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C4%A9_Nhi%E1%BA%BFp
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-44
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-45
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Nam_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Nam_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-46
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Vi%E1%BB%87t_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Vi%E1%BB%87t_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Vi%E1%BB%87t_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-47
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_L%C3%BD_Nam_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_L%C3%BD_Nam_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-48
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_3
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_3
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-49
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_3
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_3
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-50
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ng%C3%B4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_12_s%E1%BB%A9_qu%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_12_s%E1%BB%A9_qu%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quy%E1%BB%81n
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Tam_Kha
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_X%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_X%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_X%C6%B0%C6%A1ng_X%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-51
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ph%E1%BA%BF_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-52
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BA%A1i_H%C3%A0nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Trung_T%C3%B4ng_(Ti%E1%BB%81n_L%C3%AA)
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Ng%E1%BB%8Da_Tri%E1%BB%81u
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Ng%E1%BB%8Da_Tri%E1%BB%81u
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-53
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-54
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%E1%BA%A7n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%E1%BA%A7n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-55
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Cao_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Hu%E1%BB%87_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Chi%C3%AAu_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-56
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-57
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6 
Kỷ nhà Trần (tiếp 
theo) 

Trần Anh Tông, Trần Minh Tông 
1293–
1329 

[58]
 

7 
Kỷ nhà Trần (tiếp 
theo) 

Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Trần 
Nghệ Tông, Trần Duệ Tông 

1329–
1377 

[59]
 

8 

Kỷ nhà Trần (tiếp 
theo) 

Trần Phế Đế, Trần Thuận Tông, Trần 
Thiếu Đế 

1377–
1407 

[60]
 

Phụ: Hồ Quý Ly và 
Hán Thương 

Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương 

9 

Kỷ nhà Hậu Trần Giản Định Đế, Trùng Quang Đế 
1407–
1413 

[61]
 

Kỷ thuộc Minh  1413–
1428 

[62]
 

10 Kỷ nhà Hậu Lê Lê Thái Tổ 

1428–
1433 

[63]
 

Bản kỷ thực lục 

Quyển Kỷ Nội dung 
Thời 
gian 

Ghi 
chú 

11 
Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông 
1433–
1459 

[64]
 

12 
Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Thánh Tông (thượng) 
1459–
1472 

[65]
 

13 
Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Thánh Tông (hạ) 
1472–
1497 

[66]
 

14 
Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Uy Mục 
1497–
1509 

[67]
 

15 

Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Tương Dực, Lê Chiêu Tông, Lê Cung 
Hoàng 1509–

1533 
[68]

 

Phụ: họ Mạc Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh 

Bản kỷ tục biên 

Quyển Kỷ Nội dung 
Thời 
gian 

Ghi 
chú 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Minh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-58
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Hi%E1%BA%BFn_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_D%E1%BB%A5_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ngh%E1%BB%87_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ngh%E1%BB%87_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Du%E1%BB%87_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-59
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%E1%BA%BF_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Thu%E1%BA%ADn_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Thi%E1%BA%BFu_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Thi%E1%BA%BFu_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-60
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Qu%C3%BD_Ly
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_H%C3%A1n_Th%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Qu%C3%BD_Ly
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_H%C3%A1n_Th%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_Tr%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3n_%C4%90%E1%BB%8Bnh_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B9ng_Quang_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-61
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_4
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-62
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-63
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-64
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-65
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-66
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Hi%E1%BA%BFn_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_T%C3%BAc_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Uy_M%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-67
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_T%C6%B0%C6%A1ng_D%E1%BB%B1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Chi%C3%AAu_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Cung_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Cung_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-68
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_M%E1%BA%A1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_%C4%90%C4%83ng_Dung
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_%C4%90%C4%83ng_Doanh
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16 

Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Trang Tông, Lê Trung Tông, Lê Anh 
Tông 

1533–
1573 

[69]
 

Phụ: họ Mạc 
Mạc Đăng Doanh, Mạc Phúc Hải, Mạc 
Phúc Nguyên, Mạc Mậu Hợp 

17 

Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Thế Tông 

1573–
1599 

[70]
 

Phụ: họ Mạc Mạc Mậu Hợp 

18 
Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Kính Tông, Lê Chân Tông, Lê Thần 
Tông 

1599–
1662 

[71]
 

19 
Kỷ nhà Lê (tiếp 
theo) 

Lê Huyền Tông, Lê Gia Tông 
1662–
1675 

[72]
 

https://bit.ly/3khOfnk 
 

18 Vị Vua Hùng 
 

Tên 18 vị vua Hùng Vương. 
 

Cũng theo huyền sử và truyền 

thuyết thì Kinh Dương Vương rồi 

con cháu Lạc Long Quân - Âu 

Cơ... mở ra triều đại Hùng Vương 

(雄王) kéo dài 18 đời. 

Theo Đại Việt Sử ký Toàn Thư, tính từ thời Kinh Dương 

Vương (2879 TCN) cho đến hết thời Hùng Vương (năm 258 

TCN) kéo dài 2.622 năm. Nhà nước Văn Lang tồn tại đến năm 

258 TCN thì bị Thục Phán (tức An Dương Vương) thôn tính. 

Theo Nguyễn Khắc Thuần trong "Thế thứ các triều vua Việt 

Nam" thì 18 vị vua Hùng là: 

1. Kinh Dương Vương (涇陽王): 2879 - 2794 TCN (số năm 

trị vì là ước đoán). Huý là Lộc Tục (祿續). 

2. Hùng Hiền vương (雄賢王), còn được gọi là Lạc Long 

Quân (駱龍君 hoặc 雒龍君 hoặc 貉龍君): 2793 - 2525 TCN. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Trang_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Trung_T%C3%B4ng_(H%E1%BA%ADu_L%C3%AA)
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-69
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_%C4%90%C4%83ng_Doanh
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_Ph%C3%BAc_H%E1%BA%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_Ph%C3%BAc_Nguy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_Ph%C3%BAc_Nguy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_M%E1%BA%ADu_H%E1%BB%A3p
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%E1%BA%BF_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-70
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_M%E1%BA%ADu_H%E1%BB%A3p
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_K%C3%ADnh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Ch%C3%A2n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%E1%BA%A7n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%E1%BA%A7n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-71
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Huy%E1%BB%81n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Gia_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0#cite_note-72
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Huý là Sùng Lãm (崇纜). 

3. Hùng Lân vương (雄麟王): 2524 - 2253 TCN 

4. Hùng Việp vương (雄曄王): 2252 - 1913 TCN 

5. Hùng Hi vương (雄犧王): 1912 - 1713 TCN  

6. Hùng Huy vương (雄暉王): 1712 - 1632 TCN 

7. Hùng Chiêu vương (雄昭王): 1631 - 1432 TCN 

8. Hùng Vĩ vương (雄暐王): 1431 - 1332 TCN 

9. Hùng Định vương (雄定王): 1331 - 1252 TCN 

10. Hùng Hi vương (雄曦王): 1251 - 1162 TCN 

11. Hùng Trinh vương (雄楨王): 1161 - 1055 TCN 

12. Hùng Vũ vương (雄武王): 1054 - 969 TCN 

13. Hùng Việt vương (雄越王): 968 - 854 TCN 

14. Hùng Anh vương (雄英王): 853 - 755 TCN 

15. Hùng Triêu vương (雄朝王): 754 - 661 TCN 

16. Hùng Tạo vương (雄造王): 660 - 569 TCN 

17. Hùng Nghị vương (雄毅王): 568 - 409 TCN 

18. Hùng Duệ vương (雄睿王): 408 - 258 TCN 

Chú ý: "雄犧王" và "雄曦王" tuy đều đọc "Hùng Hi Vương" 

nhưng chữ "hi" trong hai tên gọi này khác nhau về tự dạng và ý 

nghĩa. 

https://bit.ly/3smeATX 

 

Bàn Thờ Tổ Tiên 

Bàn thờ Tổ Tiên là nơi bày tỏ 

lòng biết ơn, hiếu đễ của người sau 

đối với người đi trước cũng như cáo 

tổ tiên việc trong gia đình hay cầu 

xin phù hộ.... Việc bài trí bàn thờ có 

những điều quy định căn bản truyền 

thống nhưng cũng tuỳ theo trình độ, 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   21       

giàu nghèo... 

Tranh vẽ một bàn thờ tổ tiên. 

Với một gia đình khá giả, có điều 

kiện thực hiện thì khu thờ quy mô, 

đầy đủ, khái lược như sau: 

Sơ đồ một khu thờ tổ tiên. 

Hoành phi: Thường là 4 chữ Hán đại 

tự, treo ngang trên cao, đề cao công 

đức tổ tiên. Hoành phi có bức sơn son 

chữ vàng, sơn đen chữ đỏ hoặc vàng 

hoặc khảm xà cừ rất cầu kỳ, đẹp mắt. 

Y môn: che ngăn cách bàn thờ với 

khoảng không gian bên ngoài. 

Khám thờ: Cái tủ nhỏ không có cánh cửa, dùng để đặt đồ thờ. 

Bàn thờ: Nơi trưng bày 

Câu đối: Thể hiện tinh thần của tổ tiên hay người được thờ, treo 

2 bên, xưa thường bằng chữ Hán, nay thường bằng chữ Quốc 

Ngữ. 

Hạc: 2 con bằng đồng hay sứ hay 2 cây đồng để thắp nến. 

Bình/lọ: Đựng hoa tươi, nay có khi bằng ny-lông. 

Bát hương/nhan: Đặt 

chính giữa, nơi cắm 

hương/nhan mỗi khi thờ 

cúng, thường là 1 hay 3 

cây. 

Đồ cúng: 

Thường để 

2 bên, gồm 

xôi thịt, 

bánh, hoa quả và đôi khi có trà, rượu... 

Ngoài ra còn có bài vị (là tấm bằng gỗ bạch 
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đàn, giấy, hay chất liệu cứng, ghi chức tước, tên họ, thông tin 

của nhân vật được thờ, hình trên), hoặc ảnh, mâm, đôi giá nến 

hay đèn, khay đựng bát/chén gạo hay ly nước...  

Tùy theo kinh tế của 

gia chủ mà có những 

vật thờ khác nhau 

nhưng nhất thiết 

trên ban thờ nên có 

5 yếu tố tạo nên vũ 

trụ: 

Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.  

Đỉnh đồng, đôi hạc, giá nến đồng, tượng trưng cho Kim. 

Bàn thờ, ngai hay bài vị tượng trưng cho Mộc. Rượu, chai 

nước, ly/chén nước thờ tượng trưng cho Thủy. Ngọn đèn 

dầu hoặc nến thờ trên ban thờ và là hương khi thắp lên 

tượng trưng cho Hỏa. Còn bát hương làm từ đất sét nung 

lên, hay sành sứ có nghĩa là Thổ. 

 

Ngày giỗ dòng họ (lập chung 

một bàn thờ vị Thủy Tổ, gọi là Từ 

Đường), chi họ hay người khuất 

thường theo Âm Lịch. Ngoài khu thờ 

hay bàn thờ trong nhà, nếu không có 

Từ Đường hay dịp Giao Thừa Tết 

còn bày bàn thờ cúng ngoài trời. Bàn 

thờ vọng là một loại bàn thờ mà 

những người sống ở xa quê, ít có 

điều kiện về nhà con trai trưởng dịp giỗ Tết lập nên. 

Cúng tế xong sẽ về nhà tộc trưởng hoặc trưởng chi cùng ăn 

uống và thường có trò vui chơi vào đêm tiên thường (hôm 

trước). 
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CÂU CHUYỆN VỀ TẾT 
 

 

 

   

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Cung_tat_nien.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Hoamai.jpg
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Dương Lịch / Lịch Tây 

(Solar Calendar, lịch theo 

Mặt Trời) 

 

Âm Lịch  / Lịch Ta (Lunar 

Calendar, lịch theo Mặt 

Trăng) 

 

 

 

 

 

2011: Tân Mão Miêu Niên 

辛卯猫年 (năm Tân Mão - con Mèo) 

Phúc Xuân 福春 

Việt Lịch 越歴 : 2879 + 2012 = 4891 

Tính từ đầu họ Hồng Bàng (鴻龐), 

http://www.forbes.com/
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khi đó nước Việt tên là Văn Lang (文郎). 

 

 
 

Về thập can (thiên can), thập nhị chi (địa chi) và 12 con giáp 

Từ trong ra ngoài: Vòng 1: 12 chi - vòng 2: giờ - vòng 3: con giáp. 

 

 

Về mấy từ ngày Tết 

http://www.youtube.com/watch?v=nxlIUExGzoI
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- Tết: Có lẽ gốc tứ chữ “Tiết” (節) của Trung Hoa, đầy đủ 

thì đúng ra là “Xuân Tiết” (春節). “Tiết” là mùa, và ở đây chỉ 

mùa đầu tiên là mùa Xuân. 

- Giao Thừa (交承): Giao là đưa như giao hàng, giao ban và 

Thừa là tiếp nhận. Giao Thừa là năm cũ giao và năm mới tiếp 

nhận. 

- Trừ Tịch (除夕): Trừ là bực thềm hay loại bỏ và Tịch là 

đêm, Trừ Tịch là đêm bực thềm giữa năm cũ và mới, tức đêm 

cuối năm.  

- Tất Niên (畢年): Tất là hết, nên Tất Niên là hết năm. 

- Nguyên Đán (元旦): Nguyên là khởi đầu, Đán là sáng 

sớm. Nguyên Đán là sáng sớm đầu tiên của năm. 

 

Tết Tây là theo Dương Lịch (陽暦). 

 Tháng Tây có 30, 31 ngày, trừ tháng 2 thường là 28 ngày. 

Tuy nhiên quả đất quay quanh mặt trời 1 vòng là 356 ngày 6 giờ, 

nên cừ 4 năm dư 1 ngày, ngày đó đưa vào tháng 2 thành có 29 

ngày. 

Theo Dương Lịch thì gọi là:  

Tháng      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10     11     12 

Số ngày: 31    28    31    30    31    30    31   31    30     31     30     31 

Làm sao để nhớ tháng nào 30 ngày, tháng nào 31 ngày?  

Hãy nắm bàn tay lại, nhìn mu bàn tay. Đếm từ phải qua trái 

hay từ trái qua phải cũng được. Phần xương nhô lên là tháng 31, 

phần trũng xuống là tháng 30 ngày (riêng tháng 2 thì 28 hoặc 29 

ngày). Đến Tháng 1… tới 7, sau đó Tháng 8 thì lại đếm lại phần 

xương nhô lên, Tháng 9 trũng xuống… 

Năm 2008, mỗi tháng Ta tất nhiên có một lần trăng 

tròn/rằm, nhưng có tháng Tây có tời 2 lần trăng tròn khi ngày 

rằm 15 Ta rơi vào ngay đầu tháng Tây thì cuối tháng đó lại có 

thêm một ngày trăng tròn nữa. 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   27       

 Thường một năm có 52 tuần, nhưng đúng ra tuần đầu hay 

tuần cuối năm, dù không đủ 7 ngày, nhưng cứ có tới ngày Thứ 

Năm là kể 1 tuần, nên có năm có tới 53 tuần. 

 

Tết Ta là theo Âm Lịch (陰暦) hay Nông Lịch (農暦, tức lịch 

của nhà nông). 

Dù còn làm nghề Nông, nhưng càng ngày người ta càng 

không lệ thuộc nhiều vào Mặt Trăng. Để cho giản dị và tránh 2 

cái Tết gần nhau và thống nhất với Tây Phương, từ năm 1873 

tức Minh Trị (明治, Meiji) năm thứ 5, Nhật Bản đã đổi sang ăn 

Tết Tây, nhưng phong tục vẫn giữ như cũ. Cũng thời Minh Tri, 

cho phép tu sĩ Phật Giáo lập gia đình, nhưng chỉ cho phái nam 

lên làm Thiên Hoàng. 

Năm Nhuận: Là năm đưa thêm ngày hay tháng vào. 

Vì tháng Ta chỉ có 29, 30 ngày, một năm chỉ có khoảng 

354 ngày, nên cứ 4 năm lại nhuận tới 1 tháng, như vậy năm đó 

có tới khoảng 383 ngày, dài nhất và tháng nhuận không cho 

vào tháng Giêng vì nếu như thế thành có tới hai cái Tết. 

Năm Kỷ Sửu 2009 nhuận có tới 2 tháng 5: 

Tháng Giêng 30 ngày (tháng Dần, tiếng Hoa là “yin”, nên 

VN đọc là Giêng) 

Tháng 2   30 

Tháng 3   29 

Tháng 4   29 

Tháng 5   30 

Tháng 5 nhuận 29 

Tháng 6   29 

Tháng 7   30 

Tháng 8   29 

Tháng 9   30 

Tháng 10  29 
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Tháng 11  29 (còn gọi là tháng 1) 

Tháng Chạp  30 (theo chữ Hán là Liệp (猟), săn bắn, còn 

gọi là tháng củ mật vì có nhiều thực phẩm chuẩn bị cho ngày Tết) 

 

Thực ra 1 tháng có mấy tuần, hay 1 tuần có mấy ngày? 

Chu (週), là 7 ngày = week, nhưng người Việt hầu như 

không dùng từ này mà dùng Tuần Lễ (旬礼) với lễ là đi lễ theo 

Thiên Chúa Giáo, và nói tắt là Tuần.  

Tuần (旬), là 10 ngày, thời gian mặt trời quay quanh chính 

nó 1 vòng, nên 1 tháng có 3 tuần là Thượng Tuần, Trung Tuần 

và Hạ Tuần. Tuy nhiên đối với đời người thì 1 tuần là 10 năm, 

nên Thất Tuần là 70 tuồi, Bát Tuần là 80 tuổi. 

Người trạc tuổi Trung Tuần, đời người tính tròn là 100 năm, 

trung tuần là ở giữa, tức khoảng 50 tuổi. 

 

Giờ Hà Nội đi trước giờ Bắc Kinh nên cứ 22 hay 23 năm lại 

sinh ra 2 ngày Tết khác nhau. Riêng năm Mậu Thân 1968 việc 

sửa Tết sớm 1 ngày chỉ nhằm phục vụ mục tiêu chiến tranh, để 

khi nghe mật hiệu tấn công thì quân CS có thì giờ từ rừng áp sát 

vào thành phố. 

 Gặp trường hợp này, nhiều người Việt ở hải ngoại nhận 

Năm Tết của Việt Nam Tết của Trung Quốc 

1985 21 tháng 1 20 tháng 2 

2007 17 tháng 2 18 tháng 2 

2030 2 tháng 2 3 tháng 2 

2053 18 tháng 2 19 tháng 2 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1985
http://vi.wikipedia.org/wiki/21_th%C3%A1ng_1
http://vi.wikipedia.org/wiki/20_th%C3%A1ng_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/2007
http://vi.wikipedia.org/wiki/17_th%C3%A1ng_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/18_th%C3%A1ng_2
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2030&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/3_th%C3%A1ng_2
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2053&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/18_th%C3%A1ng_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_2
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được lịch in theo người Hoa đâm bối rối không biết nên ăn 

Tết ngày nào. 

 

TẾT TA ĐINH HỢI NGÀY NÀO? 17 HAY 18/2? 

 Theo lịch Đông Phương chủ yếu là Trung Quốc, thì năm 

Đinh Hợi, Tết Tàu vào ngày 18/2/2007, nhưng theo cách tính 

lịch của nhà cầm quyền Việt Nam thì Tết Ta vào ngày 

17/2/2007, tất cả các lịch trong nước năm này đều in như vậy. 

Vậy phải ăn Tết ngày nào, hay ăn cả hai!? Hải ngoại như vậy có 

“Tết Nhuận”? Năm Mậu Thân 1968, trong Nam và ngoài Bắc 

Việt Nam và sau đó đôi khi cũng đã có sự chênh lệch như vậy. 

 Theo ông Vũ Đưc Vượng, giải thích sự khác nhau ấy như 

sau: 

“Âm lịch có một điểm hết sức nhất quán, đó là một tháng 

mới bắt đầu đúng vào giờ đầu tiên của kỳ trăng mới (*), đó là 

khi Mặt Trăng bắt đầu một vòng quay mới. 

Quay lại với sự khác biệt, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, 

nằm ở kinh độ 120 Đông, theo múi giờ GMT+8. Hà Nội nằm 

ở kinh độ 105 Đông, vì vậy Việt Nam theo múi giờ GMT+7. 

Năm nay, đối với Việt Nam, chính xác thời điểm Mặt 

trăng bắt đầu vòng quay mới là 23 giờ 14 phút ngày 17/2. 

Trung Quốc đi sớm hơn một giờ, nên thời điểm đó là 0 giờ 14 

phút ngày 18/2. Vì vậy lịch Trung Quốc tính năm Đinh Hợi 

bắt đầu vào ngày 18/2, còn lịch Việt Nam tính vào ngày 17/2. 

Đương nhiên, cả hai nước đều đúng, và cả hai cần phải 

tuân theo cách tính của mình. Hoan hô sự khác biệt! Sự khác 

biệt đó, tuy làm cho nhiều người chúng ta quen với Dương Lịch 

phải bối rối, nhưng lại là một nhắc nhở tuyệt vời: cho dù có 

toàn cầu hoá đến đâu đi nữa thì truyền thống cũ vẫn theo sát 

chúng ta. 

Lấy ví dụ tháng Ramadan năm vừa qua. Ramadan là tháng 
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thứ 9 vào mỗi năm Hồi giáo, và toàn bộ tháng được dành để 

nhịn ăn vào ban ngày, được coi như một cách để tăng cường 

mối liên kết gia đình và cộng đồng. Năm ngoái là năm Hồi giáo 

thứ 1427. Do là chị em với lịch Châu Á, lịch Hồi giáo cũng căn 

cứ theo Mặt trăng, và một tháng bắt đầu với một kỳ trăng mới. 

Tuỳ theo vị trí người ta sống ở trên Trái đất, tháng Ramadan 

của năm 1427 bắt đầu vào ngày 23 hoặc 24/9 năm ngoái. Liên 

đoàn Hồi giáo Bắc Mỹ công nhận tháng Ramadan bắt đầu từ 

ngày 23/9, trong khi người Hồi giáo ở Châu Á và Trung Đông 

bắt đầu nhịn ăn ngày 24/9.”. 

(*) Giờ bắt đầu ngày 1 Âm Lịch, gọi là “giờ sóc”. 

 

Từ trần gian lên thiên đình bao nhiêu ngày đường?   

Ngày 23/12 Ta, người ta đốt 

vàng mã, thả cá chép… đưa Ông 

Táo (翁灶) (và cả Ông Công), về 

trời báo cáo Ngọc Hoàng, đón về 

ngày 3/1. Dù là cưỡi cá chép hay 

đi bằng hòa tiễn thì lúc nào tính ra 

khứ hồi cũng là 10 ngày.  

Cảnh 2 ông Táo gọi 

chung là Táo Quân (灶君), 

thật khó xử, không biết ông 

nào đi, ông nào ở lại? Nhiều 

tài liệu cho rằng Ông Công 

(翁公) tức Thổ Công (土公) 

là Thổ Thần (土神) hay Thần 

Đất được thờ riêng ở trên nhà (bên trái bàn thờ tổ tiên) không 

quan hệ với Ông Táo là Thần Bếp ở dưới bếp. Nhưng cũng đôi 

khi có tài liệu cho hai Ông Táo gồm chồng cũ là Thổ Địa (土地, 
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lo chuyện nhà cửa) và chồng mới là Thổ Công (土公, lo chuyện 

bếp núc) và một bà Thổ Kỳ (土祇, lo chuyện chợ búa).   

Tích ông Táo: 

Ngày xưa có hai vợ 

chồng nhà nọ rất nghèo 

khổ. Chồng tên là Trọng 

Cao, vợ là Thị Nhi. Họ 

lấy nhau đã lâu mà không 

có con, cho nên thường 

buồn phiền cãi lẫy với 

nhau.  

Một hôm Trọng Cao 

quá tức giận mà đánh vợ. Tức mình, Thị Nhi bỏ nhà ra đi, rồi 

gặp một chàng trai là Phạm Lang, anh này đã dùng lời ngon 

ngọt và khéo léo quyến rũ được Thị Nhi. Hai người ăn ở với 

nhau thành vợ chồng.  

Khi Trọng Cao hết giận, thấy vợ bỏ đi mất, liền đi tìm kiếm 

khắp nơi, nhưng không thấy tăm hơi, buồn rầu bỏ công ăn 

chuyện làm, ra đi làm người hành khất để đi tìm vợ.  

Một hôm, Trọng Cao đến một nhà khá giả xin ăn, bà chủ 

nhà đem cơm ra cho. Thì ra đó là Thị Nhi. Hai người nhận ra 

nhau, tình xưa nghĩa cũ dễ nào quên. Thị Nhi hối hận vì đã lấy 

Phạm Lang, họ đang hàn huyên thì bất ngờ người chồng mới là 

Phạm Lang từ ngoài đồng đi làm về, Thị Nhi mới nói Trọng 

Cao vào ẩn trong đống rơm. Phạm Lang về nhà để cốt lấy tro 

bón ruộng, nên đốt đống rơm lấy tro. Trọng Cao đang say ngủ 

trong đống rơm vì đường xa mỏi mệt ấy bị chết cháy, người vợ 

cũ là Thị Nhi, thấy vậy cũng lao vào lửa chết theo. Phạm Lang 

thấy vợ chết cũng lao mình vào đống rơm đang cháy ấy mà chết. 

Thượng Đế thấy 3 người có nghĩa mới phong cho làm Táo 

Quân, và phân chia mỗi người một việc:  
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Trọng Cao là Thổ Địa trông nom việc nhà.  

Phạm Lang là Thổ Công trông lo việc bếp.  

Thị Nhi là Thổ Kỳ trong nom việc chợ búa. 

 Hai ông Táo lần lượt là chồng trước và chồng sau chắc là 

phải chọn giải pháp rất công bằng là luân phiên hàng năm, thế 

mà ghen thì vẫn ghen, không dám 

đi lâu, cứ xong việc là ông nào, 

ông nấy lo chạy về nhà. Ông Táo 

Việt thì tất nhiên luôn mang phong 

cách rất Việt Nam, luôn phải xin 

lỗi vì đi trễ, đôi khi quên cả mặc 

quần dài… Nhưng sau khi đọc “Sớ 

Táo Quân” chi độ 

vài chục phút, 

không nghe nói ở lại vui chơi với tiên nữ, coi 

như quay về ngay cũng chỉ vì tính ghen. Như 

vậy đường từ trần gian lên trời là 5 ngày 

đường.  

Có chuyện thỉnh thoảng Táo Bà cũng lên 

Thiên Đình báo cáo, cũng quên mặc quần (?), 

bỏ 2 Táo Ông chỏng gọng chăng? Chắc là 

Ngọc Hoàng thích nghe Táo Bà báo cáo hơn!? 

Tết Ta người Âu-Mỹ thường gọi là 

“Chinese New Year”. Người Lào, Cam Bốt và 

Thái Lan… không dùng Âm Lịch, Tết của họ thường vào tháng 

4, chịu ành hưởng ít nhiều của văn hóa Ấn Độ.  

- - - - - 

Bánh Chưng thường có một loại nhân thịt và đậu xanh giã 

giống nhau, nhưng Bánh Tét đa dạng hơn, có khi thêm đậu đen 

hay đỏ còn nguyên hột, đậu phộng (lạc), dừa, chuối, gấc… Mấy 

năm qua ở Việt Nam có làm những Bánh Chưng và Bánh Tét 
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khổng lồ, nặng 1,5-2 tấn. 

Năm nay khách sạn Yasaka 

Saigon ở Nha Trang có làm 

Bánh Tét dài 31 mét, nặng 

675 kg, nấu trong cái nồi 

tôn đặc chế dài hơn 31 

mét… 

Người Việt có truyền 

thuyết Tiết Liêu còn gọi là Lang Liệu, con thứ 18 của vua Hùng 

Vương thứ 6, Vua phán: "Con nào tìm được thức ăn ngon lành, 

để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho.". 

Tiết Liêu dâng vua Hùng Vương Bánh Chưng và Bánh Giày 

nên được vua cha truyền ngôi cho. Bánh Chưng và Bánh Giày 

có thể không ngon bằng sơn hào hải vị mà các người anh dâng 

lên, tại sao Tiết Liêu lại được truyền ngôi?  

- - - 
(*) Có nơi viết Bánh Dầy, tuy nhiên theo Đại Tự Điển Tiếng Việt của 

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo thì chỉ có từ “Bánh Giày”. Trong Wikipeida 

cũng ưu tiên dùng “Bánh Giày”. Có thuyết cho rằng bánh này xuất xứ 

từ Phủ Giày/Giầy, ở Nam Định? 

Nhà ngôn ngữ học Trần Chút (Phó Hiệu Trưởng trường ĐH Văn 

Hiến), ông cho biết: "Bánh Giầy" là từ biến âm của tiếng Việt cổ 

"bánh chì” ngày xưa (xưa: "ch" thì sau này biến thành "gi", xưa: âm "i" 

thì sau này biến thành "ây", ví dụ như: chường Ý giường, bên ni Ý 

bên nầy). Vì thế, viết "bánh Giầy" là chính xác. Cũng nên nói thêm là 

tiếng Việt ta phát âm "d" và "gi" không khác nhau nên một số người 

nhầm lẫn "dầy" tức là dày, mỏng nên mới viết là "bánh Dầy". Tuy 

nhiên, theo qui tắc chính tả tiếng Việt hiện tại, viết "bánh Giầy" là 

chuẩn xác nhất.  

GS.TS Nguyễn Đức Dân (Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, 

ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng khẳng định: "Dùng từ "bánh Giầy" là 

đúng như hướng dẫn của từ điển tiếng Việt.".  

Chúng tôi cũng đã tham khảo một số từ điển tiếng Việt. Theo Từ điển 

tiếng Việt tường giải và liên tưởng của tác giả Nguyễn Văn Đạm, 

NXB Văn Hóa - Thông Tin, thì bánh Giầy nghĩa là: bánh làm bằng xôi 
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giã thật mịn. Từ điển tiếng Việt của tác giả Minh Tân - Thanh Nghị - 

Xuân Lãm, NXB Thanh Hóa: "Bánh Giầy: bánh làm bằng xôi giã thật 

mịn, nặn thành hình tròn, dẹt, có khi có nhân đậu xanh.".  

Đại Từ Điển Tiếng Việt của tác giả Nguyễn Như Ý, NXB Văn Hóa - 

Thông Tin cũng giải thích: "Bánh Giầy là bánh có hình tròn khum 

khum, màu trắng, rất dẻo, mịn mặt, làm bằng xôi trắng giã nhuyễn, 

khi ăn cặp với giò chả...". 

http://tuoitre.vn/Ban-doc/Cau-noi/252881/banh-giay-hay-banh-

day.html 

 

Bánh Chưng và dưa chua. 

 

 

    

 

 

Bánh Tét 3 màu. 

 

“Bánh Tét” phải chăng là do đọc trại từ chữ “Bánh Tết” 

mà ra?  

 

Bánh Giày kẹp giò lụa/bì. 

 

Bánh Chưng và Bánh Giày 

làm bằng những sản phẩm nông 

nghiệp, phổ thông và gần gũi với 

người dân, thêm nữa, Bánh Chưng vuông tượng trưng cho 

“Đất” và “Âm”, Bánh Giày tròn trương trưng cho “Trời” và 

“Dương”, người ta ai cùng nhờ trời che, đất chở, nên khi Tiết 

Liệu dâng 2 loại bánh này là biểu hiện trọn vẹn quan hệ mật 

thiết của tam tài: “Thiên - Địa - Nhân” (天 - 地 - 人) và hòa 

hợp “Âm - Dương” (陰 - 陽), như vậy là người đã hiểu được 

“Đạo Trời”, mà “Ý dân là ý trời”, hiểu được ý dân thì mới là 
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người có cái “Đức Lớn” hay “chí lương tri” cai trị muôn dân... 

Khi phụ nữ sinh son, người Việt cũng hay chúc “mẹ tròn con 

vuông”, ý chỉ thuận đạo trời, được tốt đẹp, chứ không phải mẹ 

thì tròn quay còn con thì vuông vắn. 

Người Nhật tự coi mình là con cháu Thái Dương Nữ Thần 

(太陽女神), nên chỉ có Bánh Giày mà 

không có Bánh Chưng. Họ làm bánh 

bán thường là loại khô có hình tròn 

(O) và cả loại hình chữ Nhật (日), sau 

này có cả loại bánh tươi cán thành tấm 

khổ khoảng 20 x 30 cm, dầy khoảng 

1,5 cm. Người Hoa và Nhật chỉ có loại 

tương tự Bánh Ú goí bằng lá chuối 

của Việt Nam (hình trên), tiếng Nhật 

gọi là “Chimaki” (hình dưới), gói 

bằng là trúc thảo (竹草 ) một loại 

trông như lá dong nhưng nhỏ và dài.  

Có điều, có điều… câu chuyện 

hay và ý nghĩa như vậy, nhưng không hiểu sao người Việt 

lâu lâu ăn Bánh Giày trong năm hoặc lúc Giỗ Tổ Hùng 

Vương ngày 10/3 Ta, tới Tết chỉ thấy nói tới Bánh Chưng? 

Đúng ra trên bàn thờ ngày Tết nên để cả hai thứ bánh 

chăng? Làm như thế, vừa bảo tồn truyền thống vừa tưởng 

nhớ và thấm nhuần được cái “Đức Lớn” của tổ tiên. Bánh 

Giày thường làm nhỏ, đường kính độ 6-7 cm, nếu cần thì làm 

lớn để tương xứng với Bánh Chưng.  

Năm 1997, nhân dịp đài NHK đến cơ sở chúng tôi làm 

phóng sự về Tết và sau đó có một số đồng hương tụ họp, 

chúng tôi mạo muội trình bày hòa hợp Tết Nhật-Việt, có 

đầy đủ 2 Bánh Giày Nhật Bản đi với 2 Bánh Chưng cũng 

như 2 Bánh Tét Việt Nam. 
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Tết Ta Đinh Hợi năm 2007, đài RFA đã phỏng vấn chúng 

tôi về Tết Việt-Nhật và lễ Thành Nhân (đúng 20 tuổi) của Nhật. 

 

Cắt Bánh Chưng, Bánh Tét hay Bánh Kem... 

thế nào cho đẹp? 

 Bánh Chưng, Bánh Tét bằng nếp rất dính nên khó cắt bằng 

dao, chưa kể bánh gốc “mộc” kỵ dao gốc “kim” nên thường 

người ta cắt bằng lạt hay dây ny-lông dùng gói bánh (ngày Tết 

vốn là ngày kiêng kỵ). Bánh kem sinh nhật, bánh cưới... nhiều 

kem cũng rất dính dao nên cái bánh trang trí thật đẹp mà khi cắt 

ra thường bị nát! 

 Dựa vào kinh nghiệp cắt Bánh Chưng, Bánh Tét của Việt 

Nam, chúng tôi nghĩa ra một mẹo nhỏ, cắt bằng tấm lót và dây 

cước (ny-lông) hay chỉ lớn... 
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1- Dùng thớt ny-lông mỏng, tấm lót 

ny-lông, loại hay dùng để cắt giấy hay bìa 

dầy, dầy khoảng 1/3-1/2 mm.  

2- Cắt ngạnh chéo sâu khoảng 2 mm, 

cách nhau khoảng 2 cm (hay tùy theo nhu 

cầu) chung quanh tấm lót để cài dây cước. 

Ngạnh được cắt chéo để dây khỏi tuột. 

3- Cắt những đoạn cước 

dài khoảng 30-50 cm. 

4- Hai đầu dây cột với 

vòng tròn cùng màu, có đánh 

số đề biết rõ dây nào trên, 

dây nào dưới, dây nào lấy 

lên xiết trước, dây nào lấy 

lên xiết sau. 

Cắt một bánh chưng 

- Trước hết mắc 4 

dây cước ngang rồi 4 dây 

cuớc dọc, cách nhau khoảng 2,5 cm, trước khi cầm móc lên xiết 

dây vẫn có thể điều chỉnh 

khoảng cách theo ý muốn.  

- Bóc vỏ lá dong hay lá 

chuối Bánh Chưng, đặt trên 

tấm lót, vào vị trí cho ngay 

với những dây đã mắc. 

- Lần lượt lấy 4 vòng dây 

dọc lên xiết chéo. Sau đó lần 

lượt lấy tiếp 4 dây ngang còn lại.  
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- Lấy đĩa úp trên 

bánh rồi lật ngược lại, sẽ 

có đĩa với 25 miếng bánh, 

gắp ăn dễ dàng.  

 

Cắt một cái Bánh Tét 

- Trước hết mắc 6 dây 

cước ngang cách nhau khoảng 2,5 cm, mắc thêm 1 dây cước 

dọc (mang số 1 vì sẽ lấy lên xiết 

đầu tiên).  

- Bóc vỏ lá chuối Bánh Tét, 

đặt trên tấm lót, vào vị  trí 

cho ngay với những dây đã 

mắc trên. 

- Lấy vòng dây dọc số 1 

lên xiết chéo. Sau đó lần 

lượt lấy lên xiết tiếp 6 

dây ngang còn lại. 

- Xếp vào đĩa, sẽ có 

14 miếng bánh, gắp ăn 

dễ dàng. 

 

Một đĩa  

bánh ngon lành! 
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 Cũng có thể dùng 

tấm lót bằng giấy dầy và 

dây bằng chỉ lớn... 

nhưng nếu dùng tấm lót 

ny-lông và dây cước thì 

có thể rửa và dùng đi 

dùng lại nhiều lần. 

 

- - - - - 

  

Từ năm 1873, tức Minh Trị thứ 5, thì Nhật Bản bỏ Âm Lịch 

nên bỏ Tết Âm Lịch, dùng Tết Dương Lịch, nhưng phong tục 

đón Tết vẫn như cũ. 

Thái Lan, Campuchia và Lào có lẽ do ảnh hưởng của Ấn 

Độ, họ ăn Tết vào ngày 13-16/4 Dương Lịch.  
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MÂM NGŨ QUẢ 
 

 

 

 

 

 

 

Người ta ở đâu hầu như cũng có tục thờ cúng tổ, thân quyến 

và danh nhân, người Việt dường như lại đặc biệt chú trọng việc 

này. Ngoài các nhớ và tổ chức ngày giỗ người đã khuất, Tết là 

một dịp đặc biệt cho việc cúng giỗ này. 

Việt Nam có số hoa quả phong phú, nên ngoài nến 

hương/nhan, thịt rượu... trên bàn thờ thường có mân hoa quả 

đầy màu sắc mà chúng ta thường gọi chung là “mâm ngũ quả” 

cho thêm phần hấp dẫn. Trong lễ cưới, để tăng thêm phần lộng 

lẫy cũng thường có mâm ngũ quả. 

Không những thế, mâm ngũ quả tượng trưng cho tín 

ngưỡng, gắn liền với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mong 

ước bình an, đầy đủ của một năm mới sắp đến, là hiếu lễ của 

con cháu đối với tổ tiên. 

“Ngũ” là 5 và thường được người miền Nam nói là “cầu, 

đừa, đủ, xoài, sung”, nhưng thực ra đây chỉ là con số tượng 
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trưng. Thực tế thường nhiều loại quả hơn và chúng ta không có 

một khuôn mẫu nhất định vì còn tùy theo số quả có được của 

từng miền. 

Người có trình độ thì chọn lựa kỹ 

loại quả trưng bày, thể hiện nguyện 

ước của mình và càng ngày càng chú 

trọng về mặt mỹ thuật, hài hòa về 

dáng vẻ cũng như màu sắc (có khi 

phải theo đúng ngũ hành), và ngày 

càng có vẻ cầu kỳ, tốn kém hơn. Còn 

người bình thường hay nghèo thì có 

gì bày nấy có vẻ như sao cũng được. Nhưng nói chung, mâm 

ngũ quả vừa mang ý nghĩa tâm linh vừa là trang trí cho không 

gian xuân thêm tưng bừng nên luôn thu hút sự chú ý của nhiều 

người. 

Trong kinh Vu Lan Bồn (盂蘭盆, dùng từ Hán phiên âm 

tiếng Phạn Ullambana Sutra) do Phật thuyết cho Mục-Kiền-

Liên về cách cứu mẹ ông khỏi kiếp ngạ quỷ có nhắc đến việc 

chuẩn bị mâm ngũ quả dưới hình thức "trái cây năm màu" để 

cúng dường chư Tăng, mà theo quan niệm nhà Phật trái cây 5 

màu tượng trưng cho ngũ căn: tín, tấn, niệm, định và huệ. Dấu 

tích lễ Vu Lan có từ rất sớm ở Ấn Độ được nhắc trong tác phẩm 

Mahabharata (thế kỷ V trước công nguyên đến thế kỷ V sau 

Công Nguyên). Tại Trung Quốc, Lương Vũ Đế nhà Lương theo 

truyền thuyết là người đầu tiên cử hành hội Vu-lan-bồn vào 

năm 538 tại chùa Đồng Thái. Từ đó “phát triển thành tục... 

Có một điểm khá chung của người Việt, Nhật và Hoa... là 

ngoài việc chọn quả tươi ngon nhất, thường dùng tên cũng như 

hình dáng của quả đề nói lên ý nguyện, nên việc chọn lựa quả 

trưng bày cũng là điều quan trọng. 

Mâm ngũ quả của người miền Bắc thường gồm: chuối, bưởi, 
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đào, hồng, quýt hay chuối, ớt, bưởi, quất, lê. Có thể thay thế 

bằng cam, táo, lê, lê-ki-ma... Chuối xanh cong lên ôm lấy bưởi 

mang ý nghĩa đùm bọc. Nói chung, người miền Bắc không có 

phong tục khắt khe về mâm ngũ quả và hầu như tất cả các loại 

quả đều có thể bày được, miễn là nhiều màu sắc. 

Mâm ngũ quả người miền Nam gồm mãng cầu Xiêm, dừa 

(hay dưa), đu đủ, xoài, sung, với ngụ ý "cầu sung (túc) vừa đủ 

xài". Đôi khi thêm trái dứa (người Nam gọi là "thơm") và 

thường là phải có một cặp dưa hấu để riêng bên cạnh. Khác với 

người Bắc là gia đình người miền Nam thường kiêng kỵ chưng 

trái có tên mang ý nghĩa xấu nên mâm trái cây của họ không có 

chuối (vì âm chuối đọc như "chúi nhủi", ngụ ý thất bại), cam 

("quýt làm cam chịu"), lê ("lê lết"), táo (người Nam gọi là 

"bom"), lựu ("lựu đạn") và không có cả sầu riêng, dù người 

Nam bình thường rất thích ăn sầu riêng, và không chọn trái có 

vị đắng, cay. 

1- Quả biểu tượng cho sự sung túc qua cấu tạo của nó: bên 

trong chứa hạt tượng trưng cho sao, quả bao lấy là Vũ trụ, ý 

nghĩa là sự sinh sôi trường tồn tái sinh bất tận của sự sống. Mỗi 

loại quả có ý nghĩa riêng qua hình dáng, cầu tạo, hương vị, màu 

sắc và cách đọc tên: 

2- Màu sắc thường tuân theo ngũ hành hay theo quan niệm 

là có tính may mắn: Đỏ (may mắn phú quý), Vàng (sung túc),... 

3- Hình dáng, cấu tạo, hương vị có tính chất gợi tả điều tốt 

lành. Ví dụ: Lựu: có nhiều hạt, tượng trưng cho con cháu đầy 

đàn, Bưởi và dưa hấu: căng tròn, mát lạnh trong ruột, hứa hẹn 

sự ngọt ngào, may mắn trong cuộc sống. Hương vị trái cây 

thường phải ngọt, thơm và không đắng, cay. 

4- Cách đọc tên theo kiều gần âm: ví dụ: "dừa" hay "dưa" 

gần âm với "vừa"; đu đủ là "đủ", xoài gần âm với "xài" (tiếng 

Nam, có nghĩa là "dùng"), mãng cầu là "cầu", sung là "sung 
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túc". Một mâm ngũ quả miền Nam có: mãng cầu, dừa, đu đủ, 

xoài, sung đọc thành "cầu vừa đủ xài sung" hay "cầu sung vừa 

đủ xài" và họ thường kiêng kỵ chưng trái có tên mang ý nghĩa 

xấu (kể cả khi đọc trại) như chuối - chúi nhủi, cam - cam chịu, 

lê - lê lết, sầu riêng, bom (táo)... và không chọn trái có vị đắng, 

cay. 

https://bit.ly/3uqwAOZ 

Tuy rất đa dạng, nhưng nói chung cách trưng bày mâm ngũ 

quả nói lên đặc trưng của 3 miền trên đất Việt.  

Miền Nam 

Chuẩn bị: Mãng cầu, 

dừa, đu đủ, xoài, sung. 

Trình bày: Người ta 

thường chọn ba loại quả có 

hình dáng to và trọng lượng 

nặng là đu đủ, dừa, xoài đặt 

lên mâm trước để lấy thế. 

Sau đó, bày những quả khác chèn lên, để tạo thành một ngọn 

tháp. 

Miền Trung 

Nơi khúc ruột miền Trung 

nghèo khó, đất đai vốn cằn cỗi, 

ít hoa trái, lại thêm thời gian 

Tết thường rơi vào mùa đông 

khắc nghiệt, và cả những hậu 

quả thiên tai để lại từ trước đó chưa dứt nên cây trái đặc sản địa 

phương rất hiếm. Người dân quê không quá câu nệ hình thức ý 

nghĩa của mâm ngũ quả, mà chủ yếu có gì cúng nấy, thành tâm 

dâng kính tổ tiên. 

Mặt khác, người miền Trung do chịu sự giao thoa văn hóa 2 

miền Bắc - Nam nên mâm ngũ quả vẫn bày biện đủ: chuối, 
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mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài… Rất phong phú! 

Miền Bắc 

Chuẩn bị: Chuối, bưởi, 

đào, hồng, quýt. 

Trình bày: Cách trình 

bày truyền thống sẽ là nải 

chuối được đặt dưới cùng, ở 

giữa để đỡ lấy toàn bộ các 

trái cây khác. Quả bưởi đặt 

giữa nải chuối, xung quanh 

là hồng, quýt, đào bày đan xen vào nhau. 

https://bit.ly/2P2Mu1H 

Ý nghĩa của mâm ngũ quả trong ngày Tết 

Ngày Tết, cho dù ở thành thị 

hay thô quê, giàu sang hay nghèo 

khó, trên bàn thờ tổ tiên hoặc 

trên bàn tiếp khách, hầu như nhà 

nào cũng trưng một mâm ngũ 

quả, và cố thể hiện sao cho vừa 

đẹp mắt vừa hàm ý những điều 

ước nguyện của gia chủ. 

Dù là loại quả gì, mâm ngũ quả vẫn mang một ý nghĩa 

chung: dâng cúng tổ tiên thể hiện lòng hiếu thảo và ước mong 

những điều tốt lành trong gia sự. Mỗi loại quả đều có mùi vị, 

màu sắc riêng và cũng mang những ý nghĩa nhất định. 

Nếu căn cứ theo màu sắc trong triết lý phương Đông thì 

mâm ngũ quả phải có 5 loại quả với 5 màu khác nhau: 

Đầu tiên là chuối xanh - ứng với mùa Xuân (hành mộc). 

Nải chuối như bàn tay ngửa, hứng lấy những gì tinh túy nhất 

của mùa Xuân để đọng thành quả ngọt; nó còn có ý nghĩa che 

chở, bảo bọc. 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   45       

Thứ hai là quả Phật thủ màu vàng - tượng trưng hành thổ 

nên được đặt ở giữa, trong lòng nải chuối. Phật thủ là loại quả 

có mười cánh múi chụm lên như 10 ngón tay nên dân gian gọi 

là tay Phật. Phật thủ được trưng lên bàn thờ với niềm cầu mong 

được bàn tay Phật trời ban phúc lộc. Nếu không tìm được Phật 

thủ, có thể thay bằng quả bưởi chín vàng, cũng mang ý nghĩa 

tương tự. 

Tiếp theo, ba loại quả khác có các màu đỏ (ứng với mùa Hạ 

- hành hỏa) như ớt sừng, cam-quýt chín, trứng gà, hồng…; màu 

trắng (ứng với mùa Thu - hành kim) như roi, đào; màu đen (ứng 

với mùa Đông - hành thủy) như mận, hồng xiêm… 

Mâm ngũ quả làm cho quang cảnh Tết và không gian thờ 

cúng thêm ấm áp, rực rỡ mà hài hòa; thể hiện sinh động ý nghĩa 

triết học-tín ngưỡng-thẩm mỹ, đồng thời cũng chứa đựng ước 

vọng của con người. Tuy mỗi miền mỗi khác, nhưng tựu trung, 

mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết vẫn là nơi hội tụ của hồn 

quả, hương cây, của nếp văn hóa dân tộc và của ý nguyện cầu 

hòa, an, đủ của người dân Việt. 

Nếu như ở miền Bắc, hầu như tất cả các loại quả đều có thể 

bày lên bàn thờ, kể cả quả ớt mang vị cay đắng, miễn sao mâm 

ngũ quả trông đẹp mắt là được; thì người miền Nam lại có sự 

kiêng cữ. Mâm ngũ quả của người miền Nam không bao giờ có 

chuối, vì loại quả này tên gọi có âm giống từ “chúi" thể hiện sự 

nguy khó. Quả cam cũng không được có mặt trong mâm ngũ 

quả ngày Tết, vì câu “quýt làm cam chịu.” 

Do trái cây ngày càng nhiều, loại nào cũng ngon, bổ nên để 

thể hiện cao nhất lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, đồng thời cũng 

nhằm thể hiển tính trình bày mỹ thuật trong con mắt thẩm mỹ 

độc đáo của nhân dân, nên mâm ngũ quả ngày càng phong phú 

hơn, và người ta cũng không câu kệ cứng nhắc “ngũ quả” nữa 

mà có thể là bát, cửu, thập quả. Nhiều hơn, nhưng người ta vẫn 
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gọi là “mâm ngũ quả” và, dù đựng trong đĩa cũng vẫn gọi theo 

xưa là “mâm." Bởi đó là một “sản phẩm văn hóa” đã xác lập 

trong quá trình lịch sử lâu dài, được khuôn đúc theo quan niệm 

về “bộ ngũ hoàn hảo." 

Chưng bày mâm ngũ quả trên bàn thờ của gia đình trong 

những ngày Tết mang ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo 

của dân Việt. Chính vì vậy, người dân Việt dù ở phương trời 

nào, đến ngày Tết cổ truyền vẫn không bỏ qua tục lệ này, như 

một sự nhắc nhở, cho bản thân và cho con cháu, về cội nguồn 

của mình. 

Ý nghĩa của một số loại quả: 

- Lê (hay mật phụ), ngọt thanh ngụ ý việc gì cũng trơn tru, 

suôn sẻ. 

- Lựu, nhiều hạt, tượng trưng cho con đàn cháu đống. 

- Đào thể hiện sự thăng tiến. 

- Mai, do điển phiếu mai, con gái phải có chồng, hạnh phúc, 

không cô đơn. 

- Phật thủ giống như bàn tay của Phật, chở che cho con 

người. 

- Táo (loại trái to màu đỏ tươi) có nghĩa là phú quý. 

- Hồng, quýt rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự 

thành đạt. 

- Thanh long - ý rồng mây gặp hội. 

- Bưởi, dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn sự ngọt ngào, 

may mắn. 

- Nải chuối như bàn tay ngửa, hứng lấy nắng sương đọng 

thành quả ngọt và che chở, bảo bọc 

- Trứng gà (lekima) có hình trái đào tiên - lộc trời 

- Dừa có âm tương tự như là “vừa," có nghĩa là không thiếu 

- Sung gắn với biểu tượng sung mãn về sức khỏe hay tiền 

bạc 
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- Đu đủ mang đến sự đầy đủ thịnh vượng 

- Xoài có âm na ná như là “xài”, để cầu mong cho tiêu xài 

không thiếu thốn. 

- Na (mãng cầu) chứa các chất đường và dinh dưỡng., khi 

chín ăn rất ngọt, ngon, bổ, tính lành. Trong dân gian đã có câu: 

“Thứ nhất quả Na, thứ nhì quả Nhãn, thứ ba quả Hồng”... 

 

Cắt xén mâm ngũ quả 

Để cho mâm ngũ 

quả thêm phần nghệ 

thuật, hấp dẫn, người 

ta còn 

chịu 

khó 

gia 

công 

điêu 

khắc rất tỉ mỉ.  

 

 

 

 

Quả hình dáng lạ ngày Tết! 

 Những năm gần đây, nông gia chịu khó nghiên cứu tạo ra 

những quả với dáng vẻ bất thường với chữ “tài”, “phúc” (福) 
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hay hình đồng tiền, hoa... lạ mắt, thu hút sự chú ý của nhiều 

người. Giá khoảng 4-10 triệu đồng (200-500 đô-la Mỹ) 1 cặp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bưởi và  dưa hấu “hồ lô”. 

 

       

Dưa hấu vuông!              Dưa hấu quả tim! 

 
 

 

 

 

 

Dưa thỏi vàng!... 
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https://bit.ly/37IGYI1 

 

Dưa hấu “xe hơi” bán trong dịp Tết. 

Ông Liêm cho biết: “Hiện tại đã 

xuống giống 2.500 dây dưa hấu để  

thu hoạch trong dịp tết. Dự kiến sẽ 

thu hoạch từ 200 đến 250 cặp dưa 

các loại tùy thuộc vào diều kiện thời 

tiết. Hiện nay, thương lái trong nước 

đã đến tận nơi để đặt hàng nhưng tôi 

vẫn chưa ký hợp đồng vì sợ không 

cung ứng đủ hàng.”. 

Điều đặc biệt, năm nay ông 

Liêm tiếp tục cải tiến để những quả dưa hấu có hình dáng  “siêu 

độc” như: Hình thỏi vàng có chữ thư pháp “tài, lộc”, dưa hình 

dáng trái tim có bản đồ Việt Nam nổi trên bề mặt, dưa hình xe 

hơi… 

Do sản xuất dưa không đụng hàng nên giá bán cũng rất cao. 

Dự kiến giá dưa hình xe hơi sẽ trên 10 triệu đồng/cặp, dưa hình 

thỏi vàng giá 3 triệu đồng/cặp, hình trái tim 6 đến 8 triệu 

đồng/cặp, dưa hấu hình vuông có  chữ thư pháp khoảng 1,7 

triệu đồng/cặp nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường 

vì lượng thu hoạch có hạn. 

https://bit.ly/2NVExee 

Quy trình tạo dưa hấu vuông 

Quy trình tạo dưa hấu vuông như sau: dưa mới hình thành 

được tạo khuôn cho trái dưa. Vật liệu làm khuôn để tạo ra dưa 

hấu vuông, tốt nhất là kính (kiếng). Thể tích khuôn thường là từ 

2-2,5 lít để khi thu hoạch, quả dưa có trọng lượng là 2,5 kg. 

Khi đó, phần dưới quả dưa có chu vi 12×12 cm, còn các 

mặt khác có chu vi 12×14 cm. Thời gian trưởng thành của dưa 
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hấu là 60 ngày. Dưa hấu phát triển khoảng 40 ngày thì tiến 

hành đặt khung. Tùy giống và độ đồng đều của dưa, người ta 

làm các khung khác nhau. 

Quy trình tạo bưởi hình dáng hồ lô cũng tương tự. Chính vì 

chỉ tác động đến việc tạo hình bên ngoài bằng cách ép khuôn 

cho nên chất lượng quả bên trong không hề ảnh hưởng mà vẫn 

đảm bảo hương vị nguyên thủy. 

Ngày Tết, ngoài những yếu tố tâm linh như (màu đỏ, 

vàng…) để mang lại sự may mắn cho gia chủ thì những quả lạ, 

độc, thường để đáp ứng nhu cầu nhìn ngắm và là vật trưng bày 

cho căn phòng. 

https://bit.ly/3pPeO4C 

 

Dưa hấu vuông... tại Nhật Bản, Trung Quốc. 

 

Nghệ thuật ép quả theo hình dáng định trước đã có từ khá lâu ở 

Nhật Bản… Họ tạo dưa hấu, dưa lưới hình vuông, đôi khi có cả 
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hình “quả tim”,  “kim tự tháp” (金)… Mỗi quả giá khoảng 100-

350 đô-la Mỹ/quả.  

Dưa hấu Nhật thu hoạch vào mùa hè, nên dịp Tết Tây (từ thời 

Minh Trị bỏ ngày Tết Ta, chỉ 

ăn một tết Tây nhưng phong tục giữ nguyên như cũ) không có 

dưa hấu. 

      
https://www.youtube.com/watch?v=xmU9mvYmR_g 

 

 

 

 

 

 

Dâu quả tim, dưa leo/chuột quả tim, 

ngôi sao! 

https://www.youtube.com/watch?v=xmU9mvYmR_g
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Cây ngũ quả chơi Tết! 

1 cây 5 loại quả. 

Hà Nội xuất 

hiện một loại cây 

chơi Tết cho 5 thứ 

quả trên một thân 

cây gồm bưởi, cam, 

quýt, quất, phật thủ, 

giá 5 triệu đồng, 

đây có thể là xu 

hướng chơi cây 

cảnh mới của năm 2014. 

Cây "ngũ quả" xuất phát từ ý tưởng của ông Lê Đức Giáp ơ 

ở Thanh Oai, Hà Nội. Sau nhiều năm làm thử nghiệm, người 

nông dân này đã ghép thành công 5 loại quả trên cùng 1 cây và 

đã bắt đầu cho ra thị trường tiêu thụ. 5 loại quả gồm bưởi, cam, 

phật thủ, quýt, quất. Theo người trồng, cây như một mâm ngũ 

quả ngày tết, mang đến sự thịnh vượng, cát tường, hạnh phúc no 

đủ cho gia chủ. 

Những cây được chọn ghép là cây có bộ rễ chùm cực khoẻ. 

Bưởi là cây thích hợp nhất để ghép. Tháng 4 âm lịch sẽ bắt đầu 

lai ghép quả bưởi. Đến giữa tháng 5, đầu tháng 6, sẽ ghép cam 

và quýt. Cuối cùng, vào tháng 8 sẽ ghép quất và phật thủ. Như 

vậy, các loại quả sẽ chín đều và một cây sẽ đủ năm loại quả 

trong ngày Tết. Giá một cây “ngũ quả” dao động từ 1-5 triệu 

đồng/cây. 

Theo GS Vũ Văn Vụ, Chủ Tịch Hội Sinh Lý Thực Vật cho 

biết, về nguyên tắc thì người ta có thể ghép được không giới 

hạn các loại quả trên một thân cây. Chỉ cần chọn được một gốc 

cây chủ lực phù hợp là có thể tiến hành ghép được. Ví dụ như 
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cây bưởi có nhiều cành, thân cứng và chắc, nhiều mắt ghép. 

Quả bưởi cũng là quả to nhất của cây nên không sợ bị gãy cành. 

Không thể ghép bưởi vào cây cam vì cành cam nhỏ, không thể 

chứa đựng được quả bưởi to. Hơn nữa, các cây ghép phải cùng 

họ. Ví dụ như cây thân thảo thì không thể ghép vào cây thân gỗ 

được. Các cây ghép phải có cấu trúc tương đồng về bó mạch, vỏ 

và lớp lõi. 

Khi chọn được các loại cây này, chỉ cần tiến hành ghép vào 

những mắt cây là được. Do cây sinh sản vô tính nên số mắt 

ghép là không hạn chế. Tuy nhiên, việc ghép này cũng không 

đơn giản và không phải ai cũng làm được. Vì đôi khi chỉ cần 

thời tiết xấu, ghép khi chồi quá non hoặc quá già thì cũng dẫn 

đến nhiễm trùng mắt ghép. Người ghép thành công loại cây này 

phải có ít nhất một vài năm kinh nghiệm mới làm được. 

Chỉ ngắm chứ không ăn!? 

GS Vũ Văn Vụ cho rằng, vì mục đích ghép loại cây này là 

để ngắm, để chơi chứ không phải để ăn nên không đòi hỏi chất 

lượng các loại quả này phải tốt như bình thường được. Chắc 

chắn là chất lượng quả sẽ không ngon như quả trồng ở cây 

thông thường. Mọi yếu tố của chúng sẽ thay đổi như năng suất, 

chất lượng quả. Hình thái quả giữ nguyên được đã là thành công 

lớn. Tuy nhiên, có thể chúng lại có những tính năng khác như 

khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn, chịu thời tiết lạnh hơn... 

GS Vũ Văn Vụ cũng cảnh bảo, người tiêu dùng nên thận 

trọng khi đi mua cây cảnh dịp Tết này, đặc biệt là những loại 

cây lạ đang hút khách. Vì nhiều người bán hàng gian dối sẵn 

sàng ghép các loại cành và quả khác nhau vào trên 1 cây để 

đánh lừa người dùng. Công nghệ ghép bằng keo rất khó biết.  

Năm nay, nhiều loại quả lạ đang chờ để tiêu thụ dịp Tết. 

Dưa hấu hình chiếc ô tô 4 chỗ ngồi, có in chữ "Phúc" nổi trên 

nắp capô xe, được một nhà vườn ở Cần Thơ giới thiệu với giá 
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10 triệu đồng/cặp. Dưa hấu hình thỏi vàng cũng có giá rất cao vì 

để có được khuôn hình thỏi vàng phải đúc rất công phu, ép dưa 

sao cho ra được hình thỏi vàng y như thật thì rất khó khăn, tỷ lệ 

thành công chỉ khoảng 35%. Giá dưa thỏi vàng có giá khoảng 

trên 3 triệu đồng/cặp. 

https://bit.ly/2ZIB2uq 

 

- - - - - 

 

Việt Lịch 越暦: 2879 + 2021 = 4900 
Chúc Mừng Năm Mới 
TÂN SỬU 辛丑 2021 

Cung Chúc Tân Xuân 恭祝新春 

Kinga Shinnen 謹賀新年 (Cẩn Hạ Tân Niên) 

Có thể nói tuổi Sửu là theo chi hay tuổi con Trâu là theo 

giáp, chứ Sửu không có nghĩa gì là Trâu cả. Giờ Sửu: 1-3 

giờ sáng, “Ngưu” hay “Thủy Ngưu” (牛/水牛) mới là 

“Trâu”. 

Mùng 1 Tết Ta Năm Nay Nhằm Ngày 12/2/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm nay cầu gì? “Cầu Qua Dịch Corona” 

(Mãng cầu + khổ qua + vịt quay + bia Corona) 

 

https://bit.ly/2ZIB2uq
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VÀI DÒNG 

VỀ TẾT TẠI LITTLE SAIGON 2010 

(Hình do các phóng viên chụp) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TẾT” có nhiều thuyết cho rằng phát xuất từ chữ “TIẾT” 

(節) của Trung Hoa, với nghĩa là ngày Tết, ngoài ra còn có 

nghĩa thời tiết, mùa... 

Chữ Nôm “Tết” cũng mượn dùng chữ “Tiết” này. 
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 Ăn cái Tết Tây “chán phèo” ở Nhật xong, chúng tôi lo biên 

soạn cho xong bộ sách “Nhật Bản Dưới Mắt Người Việt”, ấn 

bản 2. gồm 4 cuốn, 2.000 trang để kịp đem đi Hoa Kỳ in nhân 

dịp 40 năm tới Nhật Bản. Cả tuần lễ cuối, mỗi ngày ngủ độ 4-5 

giờ đồng hồ. Có khi 4, 5 giờ sáng phải chạy ra văn phòng làm 

việc vì có đủ máy móc hơn… Nhưng rồi cuối cùng chưa có đủ 

tài chính nên bản in vẫn để đó! 

Kỳ này, tình cờ chúng tôi đi chung chuyến với thày Triệt 

Học Trần Đức Giang. Thày là đàn anh của chúng tôi qua Nhật 

từ năm 1965, cũng định cho in tập sách nhỏ “Nhật Bản Kiến 

Văn Tiểu Lục”, dày khoảng 180 trang, gồm 7, 8 bài viết về 

Nhật Bản, dành tặng thân hữu. Nhưng rồi thày lại muốn viết 

thêm mấy bài nữa nên cũng hoãn in. 

Mùa này là mùa mưa bão ở Cali, nên chắc là Ban Tổ Chức 

ở cả bắc và nam Cali đều lo. Được tin mưa bão, Ban Tổ Chức 

Hội Chợ Cộng Đồng dự trù vào ngày 5, 6, 7/2 đã phải dời qua 

đúng 1 tháng sau, tức ngày 5, 6, 7/3. Khi đó, dự trù chúng tôi dự 

ngày 5/3, sẽ mời hai nghệ sĩ Nhật từ Nhật bay qua hôm 4/3 tới 

dự Hội Chợ Tết luôn, còn sau đó chúng tôi phải lo vụ “Văn 

Nghệ Giao Duyên Việt-Nhật”.  

Chúng tôi định rời Nhật ngày 4/2/2010, nhưng vì trục trặc 

nên dời qua ngày 5/2. Xuống phi trường Los Angeles mới biết 

là trời mưa bão, Cali rất lạnh, với tôi có lẽ là lạnh nhất kể từ lần 

tới Hoa Kỳ đầu tiên năm 1978, thế cho nên tôi bị cảm lai rai, 

kéo dài cả 10 ngày không khỏi.  

Gặp các thân hữu, nhiều người hỏi thăm chúng tôi năm nay 

ăn Tết xa nhà hả? Vâng, đúng vậy, trong 34 lần đi Hoa Kỳ, có 

lẽ lần này là lần thứ 5 ăn Tết ở đây. Lần này chúng tôi trọ ở nhà 

anh PNN, anh N. bay đi Houston, TX, ăn Tết, nên chỉ có mình 

chúng tôi ở nhà, gia chủ có chuẩn bị Tết, riêng chúng tôi thì 

chẳng sắm sửa gì cả, vẫn “một ngày như mọi ngày”. Thực ra 
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chúng tôi cũng chỉ ở nhà buổi tối khuya, còn cả ngày lang thang 

ngoài phố, đi đó đây gặp gỡ các thân hữu, ăn cơm ngoài tiệm 

hay nhà riêng, cơ sở của các thân hữu… 

Ngay tối hôm đến Hoa Kỳ ngày 5/2, chúng tôi ghé chùa Bát 

Nhã nói chuyện “Tiếng Việt Mến Yêu”. Hôm sau trở lại dự 

tiệc Tân Niên, xem văn nghệ tại chùa và ngồi viết thư họa. 

Lúc này, đại lộ Bolsa như tưng bừng hơn với trang trí cờ 

Vàng Ba Sọc Đỏ và cờ Hoa Kỳ. Khu Phúc Lộc Thọ và một số 

tiệm, nhất là các tiệm bán hoa quả trên đại lộ Bolsa có thêm 

gian hàng bán những món hàng Tết, được coi là “Chợ Hoa”, 

kéo dài từ 28/1 tới 12/2. Cuối tuần 5, 6, 7/2/2010, khu Phúc Lộc 

Thọ đã đông nghẹt với khoảng 50 gian hàng và có lẽ khách Việt 

từ khắp nơi trên thế giới đều có mặt. Các cành hoa mai, đào và 

cây cảnh như lan, cúc giá khoảng 10-20 đô-la Mỹ, chậu quất độ 

40-50 đô-la Mỹ… và các loại bánh mứt được chiếu cố nhiều 

nhất. Một cái bánh chưng hay bánh tét lớn nặng khoảng 1,5-1,7 

kg, giá khoảng 12-15 đô-la Mỹ. Có nơi như tiệm Khang Lạc 

đường Bolsa bán cả bánh chưng kiểu Tàu, gói hình chữ nhật và 

hơi dẹp, nặng khoảng 1 kg, mà giá 13 đô-la Mỹ, rất tiếc tôi chưa 

có dịp thưởng thức loại bành này. 

 Các báo đều đua nhau ra số giai phẩm Xuân đặc biệt dầy 

cộm, bài vờ phong phú, chủ đề chính là “Năm hổ nói chuyện 

cọp” với hình cọp đủ loại, đủ mọi dáng điệu oai hùng (thế mà 

lại đang trên đà rơi vào nguy cơ diệt chủng vì sinh sản quá ít và 

bị loài người săn bắn), tổng kết tin tức trong năm 2009 và rất 

nhiều mục “văn nghệ văn gừng” khác. Tạp chí Văn Hóa dành 

một trang màu giới thiệu chương trình “Giao Lưu Văn Hóa 

Việt-Nhật” (xin xem bài viết bên dưới), tuần báo Việt Star cho 

đăng bài biên khảo về “Áo Dài” của chúng tôi. Chị Phụng Linh 

thuộc nhật báo Viễn Đông phỏng vấn và đăng bài về chúng tôi 

trong chuyến đi lần này và cho đăng 2 lá thư anh Đỗ Bá Tân gửi 
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chúng tôi liên quan đến vụ xử anh và chị Trần Khải Thanh Thủy 

đầy phi lý.  

Tết, nên đi đâu cũng thấy những câu chúc mừng hay câu 

đối in sẵn hay viết theo lối thư họa cũng như nghe những lời 

chúc tụng, có khi được lì xì một bao đỏ hay một vé số đầu năm 

cầu may. 

Tại phòng sinh hoạt mới tinh của nhật báo mới Viet Herald 

đường Moran, đặc biệt có triển lãm hình của khoảng 50 nhiếp 

ảnh gia thuộc Hội Bạn Ảnh Việt Nam. 

Hôm 7/2, chúng tôi ghé tiệm của anh Phạm Thanh Quang, 

đọc thư của anh Đỗ Bá Tân, chồng chị Trần Khải Thanh Thủy 

viết ngày 6 và 7/2 với 2 diễn đàn trên Paltalk, Internet và gửi 2 

lá thư ấy cho các báo lớn trên đường Moran, văn phòng Dân 

Biểu Cao Quang Ánh... và một số thân hữu, sau đó nhiều cơ 

quan truyền thông tiếp tục phổ biến rộng rãi.  

Bên phải khu Phúc Lộc Thọ tức Asian Mall và một vài nơi 

khác, thấy người ta tụ lại rất đông, có lúc khó mà chen chân vào, 

thì ra phe ta lắc “bầu cua” ăn tiền hầu như không giới hạn. Chỗ 

xế bên khu Phúc Lộc Thọ, có lúc đến hơn 20 bàn “Bầu Cua Cá 

Cọp”, đặt tiền thoải mái. Hỏi ra thì trên nguyên tắc luật pháp 

không cho phép, nhưng là ngày lễ Tết nên thường Cảnh Sát chỉ 

đến đuổi đi chứ không bắt, khi Cảnh Sát đi rồi thì lại tụ tập ăn 

thua như cũ. Nhưng cũng có lúc bị hàng chục Cảnh Sát bao vây 

lập biên bản. San Jose cũng có chơi “Bầu Cua Cá Cọp” ăn tiền 

dịp Tết. 

Phần chúng tôi lo tiếp xúc, liên lạc với các thân hữu và 

nghệ sĩ, cùng anh Phan Luân, Billy Hùng, Vy Hương, Huyền 

Trâm, GS Nguyễn Châu, chị Thái Hà, Khánh Thy, cũng như 

liên lạc về Nhật với Kumiko Oguri và Shogo Wada… lo 

chương trình “Văn Nghệ Giao Lưu Việt-Nhật”. Lúc rảnh thì 

đọc các báo Xuân, tiếp tục luyện viết thư họa gửi đến một vài 
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thân hữu… 

Ngày 12/2, lúc 2 giờ chiều, khai mạc Hội Chợ Tết Sinh 

Viên lần thứ 29 tại Garden Grove Park, với rất nhiều sinh hoạt 

đa dạng. Trời nắng tốt, số người đi rất đông. Kề cả ngày 13 và 

14/2, có tin ước khoảng 60.000 người tham dự (theo môt người 

trong BTC thi ít hơn năm trước). Chính giữa hội chợ là sân 

khấu trình diễn và thi ca hát...  

Tại hội chợ, ngoài các gian hàng của các hội đoàn, cơ sở 

thương mại, ăn uống, giải trí, còn có các giang hàng truyền 

thông, văn hóa… Như mấy năm qua, trong làng Việt Nam có 

anh Châu Thụy ngồi viết thứ họa chữ Quốc Ngữ La Tinh cho 

khách, khách nhận chữ ủng hộ tùy hỉ… Trước làng là khu chơi 

Cờ Tướng, thấy có 5, 7 bàn để các cao thủ tranh tài, đặc biệt có 

một bàn lớn, mỗi chiều khoảng 2 mét, quân cờ đường kính lớn 

khoảng 25 cm, đi cờ phải có cây dài để đẩy. 

Ban phát 

thanh giới 

thiệu buổi 

diễn hành. 

 

MC chính là Minh Phượng (thứ 3 từ bên trái). 

 

Ngày 13/2, từ 9 giờ 

30 đến 11 giờ có diễn 

hành thường lệ trên đại 

lộ Bolsa với khoảng 90 

đơn vị Việt Nam và các 

sắc dân bạn tham dự, 

khoảng 7.000-10.000 

người xem đứng dọc 2 

bên đường.  
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Sau lễ diễn hành, mọi người kéo vào khu Phúc Lộc Thọ hay 

Hội Chợ Tết Sinh Viên. Có gia đình anh Đinh Hùng Cường từ 

thủ đô Wa DC về đây xem chợ hoa. Ra đây chúng tôi gặp vợ 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   61       

chồng Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng 

Việt Nam Liên Bang Úc qua ăn Tết 

.  
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Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi đến đài VHN TV, thành lập từ 

hơn 3 năm qua, trên đường Brookhurst. Chương trình năm nay 

phát trực tiếp sinh hoạt đón giao thừa và vui xuân với 3 sân 

khấu chính, kéo dài từ 6 giờ tối 30/12 Ta tới 2 giờ sáng mùng 1 

Tết. Khách và  thân hữu kéo tới nườm nượp, họ đến để chúc Tết 

đồng hương, ca hát giúp vui… Tại một sân khấu, chúng tôi thấy 

có câu đối bằng chữ La Tinh (chúng tôi xin đính kèm thêm cả 

bản Hán-Nôm): 

Tổ tiên công đức muôn đời thịnh 

 
Con cháu thảo hiền vạn kiếp vinh. 

 
 Dịp này, chúng tôi đã viết thư họa “Việt Hải Ngoại TV - 越

海外 TV” ngay tại chỗ tặng anh Giám Đốc Bruce Trần. Chúng 

tôi được cô Ngọc Hân của đài phỏng vấn vế Tết, chúng tôi nói 

chuyện về 3 yếu tố chỉ năm là can - chi - giáp tức Canh - Dần - 

Hổ và trình bày cho thấy “Dần” là chi và 3-5 giờ đêm tức canh 

5 của Việt  Nam (cuối canh 5 thường gà trống gáy sáng), chứ 

Dần không có nghĩa là Hổ. Nhân đó, chúng tôi cũng giới thiệu 

về chuyến đi lần thứ 34 này, về chương trình “Văn Nghệ Giao 

Duyên Việt-Nhật” nhân đầu Xuân, ngày Thứ Bảy 6/3 tại Sea 

Food World, Little Saigon và Chủ Nhật 7/3 tai Grand Fortune, 

San Jose. Tại đây chúng tôi có cơ hội gặp rất nhiều nhân vật 
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thuộc đủ mọi giới trong cộng đồng như đại diện tôn giao, cựu 

quân nhân, chính giới, thương mại và rất nhiều nghệ sĩ… 

 Khoảng 10 giờ 30, chúng tôi cùng anh Phan Luân, Chủ 

Nhiệm tuần báo Việt Star, chị Khanh, chị Liên... chạy qua đài 

Entertainment Radio nói chuyện Tết với anh Trần Lộc và chị 

Mỹ Ngân. Hơn 11 giờ đêm, chúng tôi tới Đền Hùng, thành lập 4 

năm trước, nơi để đất và nước do cụ Âu Tiên - Nguyễn Thị Đức 

đem từ Đền Hùng ở Phú Thọ, Việt Nam sang, hiện do Luật Sư 

Nguyễn Xuân Nghĩa trông coi. Chúng tôi cùng thày Triệt Học 

Trần Đức Giang và các thân hữu đón giao thừa tại đây. Dịp này, 

mọi người được cụ Âu Tiên, 84 tuổi, lì xì 10 đô-la Mỹ bằng 2 tờ 

tiền giấy 5 đô-la mới tinh. Mãi 2 giờ sáng chúng tôi mới về nhà.  

Được biết từ bao năm qua, người Việt rủ nhau đi chùa, nhà 

thờ, thánh thất… rất đông, và nhiều người ở lại đón giao thừa 

tới khoảng 2 giờ sáng mới về nhà (ít kiêng sông đất như ở Việt 

Nam). 

Hôm nay mùng 1 Tết, cũng là ngày Chủ Nhật 14/2/2010, 

trời nắng tốt, mọi 

người đổ ra phố đón 

xuân.  

Tại trước cửa 

khu Phúc Lộc Thọ, 

lúc 11 giờ bắt đầu đốt 

khoảng 30 tràng pháo, 

mỗi tràng khoảng 3 

mét. Đây là những 

tràng pháo của các cơ sở thương mại nổi tiếng trong vùng mà cả 

thế giới nữa. 

Tại đây, buổi sáng và trưa, chúng tôi có bàn ngồi viết thư 

họa và bán sách của nxb Tân Văn, ngay trước sân khấu trong 

khu Phúc Lộc Thọ. Lúc 3 giờ chiều, anh Đỗ Vinh và chị LS 
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Diana Linh đưa chúng tôi qua 

Hội Chợ Sinh Viên ngồi viết 

thư họa, được BTC ưu ái dành 

cho một chỗ ngồi trong Làng 

Việt Nam, cho tới 6 giờ tối. 

 Thày Triệt Học Trần Đức 

Giang cũng tham gia viết thư 

họa với chúng tôi tại Phúc Lộc Thọ. Khách 

vui xuân nhận chữ thì tùy hỷ “lì xì” chúng 

tôi bao nhiêu cũng được, vì “chữ nghĩa” 

vốn “vô giá” mà…  

Hôm nay là ngày chót của Hội Chợ 

Tết Sinh Viên, lúc 6 giờ tối mà vẫn có 

nhiều người xếp hàng mua vé, người lớn 5 

đô-la Mỹ, trẻ em 4 đô-la Mỹ, vào chơi cho 

tời 9 giờ tối là giờ đóng cửa. Chúng tôi 

quay lại khu Phúc Lộc Thọ để thu xếp sách và đồ nghề viết thư 

họa đem về. 

Đặc biệt trong hội chợ 

có khu làng Việt Nam với 

những căn nhà lá đơn sơ của 

làng quê, có lễ rước Tiến Sĩ 

vừa đại đăng khoa, vừa tiểu 

đăng khoa cùng người đẹp 

về quê, với mấy chục nam 

nữ lính hầu khá rầm rộ... 

Buổi tối, chúng tôi ghé về nhà anh chị Việt Hùng - Simone 

Nga ăn Tết với các anh chị trong AV Travel và thân hữu. 

Ngày 2 Tết, tức 15/2, pháo vẫn nổ ran khắp nơi, nghe nói 

người Việt đốt tới tận ngày 5, 6 Tết. Các đội lân vẫn tiếp tục rân 

ran tiếng trống, đi viếng các cơ sở thương mại kiếm tiền lì xì… 
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Với chúng tôi, trong 40 năm xa quê hương, có lẽ Tết năm 

nay tuy xa gia đình nhưng là cái Tết có ý nghĩa nhất, hưởng 

nhiều hương vị Tết nhất, cũng “bận rộn” thăm viếng vài nơi, và 

đặc biệt tham gia Tết với vai trò “ông đồ tân thời” ngồi viết thư 

họa, gọi là “tân thời” bởi vì chúng tôi mặc áo vét và lâu lâu điện 

thoại cầm tay lại reo… quý vị ạ.  

Ngày 15/2, anh Phan Luân và chúng tôi lo xong bích 

chương văn nghệ rồi lo vé… Buổi tối gặp anh Việt Hùng, chị 

Simone Nga, thày Trần Đức Giang và chị Quỳnh Như lo 

chương trình hướng dẫn du lịch Nhật mùa hoa Anh Đào cuối 

tháng 3 cho đến giữa tháng 4 (thực ra tiếng Nhật “Sakura” chỉ là 

“Anh” (櫻/桜), còn “Anh Đào” (櫻桃) là loại cây cho hoa và 

quả “cherry” lớn như quả tầm ruột, màu đỏ, vị hơi ngọt và chua, 

ăn khá ngon, họ gọi là “Oto” hay “Sakura no bo no ki”). Dự trù 

có 2 đợt đi nối nhau, gồm 4 xe buýt với khoảng 130 người từ 

Hoa Kỳ, Pháp… được biết đây là chuyến đông nhất từ trước đến 

nay. Sau đó, chúng tôi cũng góp tiếng nói trong chương trình 

phát thanh của AV Travel.  

Ngày 19/2, tôi bay qua thủ đô Wa DC, anh Đinh Hùng 

Cường đi đón. Ngày 21/2, chúng tôi có buổi nói chuyện tại nhà 

anh về “Tiếng Việt Mến Yêu (có chiếu hình), Con Đường Dân 

Chủ và Văn Hóa Nhật” xen kẽ với phần văn nghệ giúp vui. 

Buổi sinh hoạt này quy tụ khoảng 80 thân hữu, do các anh Đinh 

Hùng Cường, Lữ Đức Kỳ, Đinh Văn Long... đứng ra tổ chức và 

góp tiền vé máy bay cho tôi từ Cali bay qua. 

Ngày 28/2, tôi ghé St Louis, Missouri, anh Trịnh Đăng đi 

đón... Tôi gặp anh trên diễn đàn Paltalk, thấy tôi chưa bao giờ 

đến đây nên nhóm cựu sĩ quan Thủ Đức của anh giúp vé máy 

bay để ghé nói chuyện. Tôi cũng nói những đề tài như ở Wa DC, 

có khoảng 100 người tham dự. Đặc biệt lần này là buổi nói 

chuyện vừa đúng thứ 100 của tôi, kể từ lần đầu ngày 
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10/11/2002 tại Sedney, Úc. Cả 2 buổi tôi đều đem theo sách bán, 

được chiếu cố nồng nhiệt. Hôm sau, tôi vội chia tay anh chị 

Trịnh Đăng, bay về Little Saigon lo vụ văn nghệ.  

Ngày 4/3, chúng tôi cùng anh Phan Luân ra phi trường Los 

Angeles đón hai nghệ sĩ Nhật trẻ là Kumiko và Wada từ Nhật 

Bản qua. Tới nơi, chúng tôi chờ mãi cả 2 giờ đồng hồ không 

thấy đâu, tôi lo lắng, mãi mới nghĩ ra là thử điện thoại về khách 

sạn Saigon In ở Garden Grove, Little Saigon hỏi thăm xem sao? 

Thì ra họ đã ghé về đó rồi và đang đi ăn trưa, Trời! Khi trở về 

Little Saigon, gặp họ hỏi ra mới biết máy bay tới sớm, họ ra 

không thấy chúng tôi đón nên tự lấy taxi đi thẳng về khách sạn! 

Tối đó, chúng tôi cùng các thân hữu đưa hai nghệ sĩ Nhật đi 

ăn đồ biển trên đường Westminster, đặc biệt là món tôm hùm, 

vì tôi biết tôm hùm sống bên Nhật đắt lắm, cả đời chưa chắc có 

dịp ăn. Nhà hàng đem trình diện 2 con tôm hùng to, to nhưng 

không quá khổ, bởi nếu qua khổ sẽ rất dai. Cả hai nghệ sĩ Nhật 

lạ lắm, thích thú cầm xem và cứ trầm trồ “dekkai” (bự quá), 

Kumiko đòi chụp hình tấm hình với tôm hùm sống. Kumiko hỏi 

tôm này ăn vỏ được không? Đúng là người chưa ăn tôm hùm 

bao giờ. Tôi mới nói: “Ăn đươc nhưng gẫy răng!”, làm cả bọn 

cười lăn. 

Sau đó và mấy ngày kế tiếp, chúng tôi đưa 2 nghệ sĩ Nhật 

đi thăm các cơ quan truyền thông như Việt Weekly, Người Việt, 

Việt Herald, Việt Báo, Viễn Đông, Văn Hóa… đi tập với Đoàn 

Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, lên TV HVN, TV SBTN trình 

diễn…. Tất nhiên tôi rất hãnh diện với các thành quả của cộng 

đồng và không quên giới thiệu với các nghệ sĩ Nhật các món ăn 

Việt độc đáo ở đây. Họ ăn và khen ngon rối rít. 

Ngày 5/3, chúng tôi đưa 2 nghệ sĩ Nhật cùng đi trình diễn 

tại Hội Chợ Cộng Đồng ở Westminster Mall phía Golden West, 

Little Saigon. Hội chợ dự trù vào ngày 5, 6, 7/2 mà vì mưa bão 
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đã phải dời qua đúng 1 tháng sau, tức ngày 5, 6, 7/3, thế mà 

hôm nay trời cũng mưa nhẹ, nhưng gió rất to nên không có 

nhiều nguời dự.  

Tác giả lần đầu tiên mặc 

áo dài, trả lời phỏng vấn 

tại hội chợ. 

 Buổi tối, chúng tôi 

đưa 2 nghệ sĩ Nhật đến 

giúp vui buổi họp của 

khoảng 100 Bác Sĩ, Nha 

Sĩ… tại Sea Food World. 

Phần tôi nói chuyện về “Tiếng Việt Mến Yêu”, còn 2 nghệ sĩ 

Nhật độc tấu đàn t’rung và đàn nguyệt được tán thưởng nhiệt 

liệt. 

Ngày 6/3, buổi sáng 

chúng tôi ghé tiệm Café 

Bistro trên đường 

Brookhurst, Little Saigon, 

tình cờ gặp Vân Sơn, Việt 

Thảo là hai người mà Wada 

đã gặp khi đóng vai 

Samurai trong “Vân Sơn In Tokyo - Số 29” năm 2004. 

Buổi tối, 2 nghệ sĩ Nhật ghé nhà hàng Sea Food Wolrd trình 

diễn. Sau 2 màn của đội trống Nhật tại địa phương, đây là lần 

đầu tiên hai nghệ sĩ Nhật chính thức trình diễn trước cộng đồng 

người Việt tại Hoa Kỳ, giao duyên với Đoàn Văn Nghệ Dân 

Tộc Lạc Hồng, các nghệ sĩ Việt Nam. Có khoảng 220 người 

tham dự. 

Ngày 7/3, chúng tôi vội vàng khăn gói bay lên San Jose cho 

buổi trình diễn kế tiếp, có nghệ sĩ đa tài Thành Lễ đi chung 

chuyến. Chương trình buổi chiều tại Grand Fortune, San Jose, 
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Trong khi mọi người ăn uống trước phần văn nghệ thì tôi lại nói 

vế “Tiếng Việt Mến Yêu”. Sau 2 màn của đội trống Nhật tại địa 

phương, các nghệ sĩ Nhật và Việt thay phiên nhau trình diễn 

qua phần điều động của cô ca sĩ kiêm MC Thái Hà. San Jose là 

nơi nhiều cựu sinh viên du học Nhật Bản với chúng tôi trước 

đây sinh sống nhất, có khoảng 30 anh chị đã đến ủng hộ. Phần 

tổ chức trên đây do các anh Lê Văn Phụng (qua trước tôi 2 năm, 

nay làm chủ nhà hàng thịt bò 7 món Ánh Hồng), Huỳnh Lương 

Thiện (bạn cùng năm) 

và Nguyễn Thái Trung 

Sơn (du học sau tôi 2 

năm)… tiếp tay.  

Ngày 8/3, chúng tôi 

dành 1 ngày nghỉ ngơi 

và đi ngắm cảnh. Anh 

Huỳnh Lương Thiện 

đưa đi thăm San Francisco, cầu Golden Gate, bến tàu, con dốc 

hoa hồng… tối về San Jose ăn đồ biển kiểu tuỳ ý.  

Khi tôi rời Nhật, sau khi đóng bảo hiểm, trong túi còn… 10 

đô-la Mỹ (không lo vì có người đi đón), nay sắp rời Hoa Kỳ, 

kiểm lại còn… 7 đô-la Mỹ. Bạn đọc có tin không, đó là chuyện 

khó tin nhưng có thật, không phải một lần mà đã nhiều lần 

tương tự như vậy.  

Tôi quen đi kiểu “Tây ba lô”, lần này có lúc ngủ nhà thân 

hữu, văn phòng làm báo, có lúc “phải” ở khách sạn bình dân vì 

có 2 nghệ sĩ Nhật. Tới Little Saigon chỉ có 10 đô-la Mỹ, nhưng 

tôi có nhiều quan hệ ở đây, đi thu tiền sách cũ và bán một số 

sách mới là có vài trăm dằn túi. Tiền vé máy bay đã có AV 

Travel cho nợ, sẽ trả sau, tiền chi phí nhà hàng, ban nhạc… hầu 

hết cũng trả sau khi thu tiền vào cửa. Đi nói chuyện ở miền 

Đông, bán thêm được ít sách, tất cả tiền đó đổ vào cho 2 buổi 
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văn nghệ, còn dư vài trăm đô-la Mỹ đưa cho 2 nghệ sĩ Nhật, thế 

là hết. Họ trẻ, đi trình diễn, giao duyên cho vui là chính, nên 

đều vui vẻ nhận thù lao rất tượng trưng. Tôi còn được 7 đô-la 

Mỹ lẻ và vài ngàn Yen Nhật để đi xe buýt từ phi trường Narita 

về nhà, thế thôi. Về nhà vợ hỏi, tôi bẽn lẽn trả lời, không có gì, 

đi sao về vậy! 

Ngày 9/3, buổi sáng, anh Lê Hữu Phước (cũng du học Nhật 

Bản trước đây, từng học chung trường và có lúc ở chung phòng 

với tôi) và một thân hữu đến đón đưa chúng tôi đi ăn sáng rồi ra 

phi trường San Francisco để bay về Nhật. 

- - - 

Sinh hoạt Tết ở Little Saigon rất phong phú trải rộng khắp 

đường phố, chùa, nhà  thờ, đền, quán ăn, tới tư gia…, phần 

chúng tôi kể lể chỉ là cái nhìn hạn hẹp của cá nhân, không diễn 

tả hết được. Nên nếu ai chưa từng ăn Tết tại Little Saigòn, Nam 

Cali (và cà Bắc Cali), Hoa Kỳ, hay đã ăn Tết ở đây nhưng từ lâu 

rồi thì cũng nên thu xếp để một lần tới thăm, chứng kiến sự lớn 

mạnh của cộng đồng và hưởng hương vị Tết hải ngoại, một cái 

Tết không thể nói gì hơn là “Rất Tết!”. 
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TẾT - BÀI - CỜ 
 

Việt Lịch 越歴: 2879 + 2022 = 4901 

 

 

 

Cung Chúc Tân Xuân 恭祝新春 

Kinga Shinnen 謹賀新年 (Cẩn Hạ Tân Niên) 

 

 
NĂM DẦN, TƯƠNG ỨNG CON HỔ / CỌP 

Năm 2022, theo Âm Lịch thì can chi là năm “Nhâm Dần” 

(壬寅), còn con giáp là “Hổ” (虎) tức “Con Cọp”, chứ “Dần” 

không phải là “Cọp”. Chi “Dần” và con giáp “Cọp” (thường là 

vẽ hình chứ không viết chữ nên dễ bị hiểu nhầm chữ “Dần = 

Cọp) ở trong cùng 1 cung giác chứ không đồng nghĩa. “Dần” 

cũng là giờ, từ 3 giờ tới 5 giờ sáng, trước đó là giờ “Sửu” là 1 
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giờ tới 3 giờ sáng, trước đó nữa là giờ “Tý” là 11 giờ đêm đến 1 

giờ sáng. Nên mới có câu nói: “Nửa đêm, giờ tý, canh ba.” 

(Người Việt chia đêm làm 5 canh, canh 3 ở giữa là nửa đêm). 

Tóm lại:  

Nửa đêm = giờ tý = canh ba = 12 giờ đêm = 0 giờ sáng 

Nhật Bản thì chỉ nói năm “Tuất” (không nói “Mậu Tuất”), 

có khoảng 10 triệu người sinh năm này, trong số đó có gần 5 

triệu là phái nam và hơn 5 triệu là phái nữ. 

- - - - - 

Chúng tôi đã có bài viết riêng “Tết Nhật” bên dưới, ở đây 

chỉ xin so sánh 2 cái Tết. 

 

SO SÁNH 50 CHUYỆN TẾT VIỆT- NHẬT 

 

VIỆT NAM  NHẬT BẢN 
1- Lịch   Âm (17 hay 18/2)  Dương (từ 1873) 

2- Năm   Theo can-chi-giáp  Theo chi-giáp (tính từ 

đầu năm DL) 

3- 2007  Đinh Hợi: 丁亥– heo nhà Hợi: 亥– heo rừng) 

4- Tính tuổi  Tuổi Tây và Ta (+1) Tuổi Tây (tới sinh 

nhật lên 1 tuổi) 

5- Thời tiết  Nóng     Lạnh (cuối đông) 

6- Cúng Táo   Có (Táo Thần)    Không (có Trù Thần, 

(2 ông-1 bà)      không làm lễ) 

7- Thiệp Tết  Có     Có 

8- Tặng Quà  Có     Có 

9- Chợ Tết  Có     Có 

10- Cây nêu  Có (ít)    Có (ít) 

11- Tất/Tân niên Có     Có 

12- Về quê  Nhiều    Rất nhiều 

13- Vệ sinh nhà Có     Có 

14- Họp  khu  Không     Có 

15- Cùng làm bánh  Có (gia đình)   Có (cả khu giã bánh giày) 

16- Vệ sinh khu  Không    Có 

17- Vệ sinh sở làm  Không    Có 

18- Lập bàn thờ   Có     Có 

19- Đốt hương/nhan Có (dài hay vòng tròn)  Có (ngắn độ 10 cm) 

20- Đốt hàng mã Có     Không 

21- Tảo mộ  Có     Có 
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22- Bùa   Hầu như không   Có (Thần Đạo, nhà, xe…) 

23- Xin xâm  Có (ít)    Có (ít) 

24- Đi lễ Giao Thừa Có     Có 

25- Cầu   Phúc (là chính)   Thọ (là chính) 

26- Hái lộc  Có     Không 

27- Chuông Giao Thừa Có    Có (chùa đánh 108 tiếng) 

28- Xông nhà  Có    ` Không (đi suốt đêm) 

29- Đi lễ    Có (khá đông)   Có (rất đông, độ 70%) 

30- Lễ Hội   Có     Có (không rầm rộ như Hè) 

31- Phóng sinh (chim, cá) Có (cầu phúc)   Không 

32- Hoa   Đào (bắc), Mai (nam)   Không rõ rệt, cành thông, 

khúc tre 

33- Pháo nổ  Có (nay thì không)  Không 

34- Pháo hoa/bông   Không (nay thì có)  Có (ít hơn mùa hè) 

35- Chúc mừng Có     Có 

36- Chúc lãnh đạo  Có (lẻ tẻ)    Có (ngày 2/1, 70.000  

người tới Hoàng Cung) 

37- Lì xì   Có     Có 

38- Cờ bạc ăn tiền  Có     Không 

39- Bầu Cua Cá Cọp  Có     Không 

40- Món ăn Tết Có (không rõ rệt)  Có (rõ rệt, gọi là Osechi) 

41- Ngũ quả  Có      Không 

42- Bánh   Có     Có 

43- Mứt   Có     Không 

44- Món Giao Thừa Không    Có (Mì, gọi là Misoka) 

45- Con tôm  Không    Có (là “hải lão” 海老: Thọ) 

46- Bánh chưng/tét  Có     Không 

47- Bánh giầy  Không    Có  

48- Dưa hấu  Có     Không 

49- Báo xuân  Có (đặc biệt, bìa màu)  Không (bìa thường, tăng 

trang) 

50- Quốc phục Áo dài (khá nhiều)   Kimono (ít, nhiều: lễ  

Thành Nhân) 

Người Việt ở Nhật thường ăn 

2 cái Tết Tây và Ta, ăn Tết Tây 

lớn hơn tết Ta. Sở dĩ ăn Tết Tây 

lớn vì được nghỉ nhiều hơn, thêm 

nữa đã ăn Tết Tây rồi thì Tết Ta 

không còn háo hức nhiều nữa. 

Người Việt ở hải ngoại năm 

nay có lẽ đặc biệt ăn “Tết 
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Nhuận”, tức 2 Tết Ta. Vì lịch trong nước Việt Nam thì ghi 

mùng 1 Tết Ta là 17/2, hải ngoại năm nay có tới 2 thứ lịch, là 

lịch đặt in trong nước và lịch in ở hải ngoại thường theo lịch 

Tàu thì Tết Ta (Âm Lịch) vào ngày 18/2.   

Chữ “Tết” gốc từ đâu? Có thuyết cho là do đọc trại từ chữ 

“Tiết” (節), chữ Hán nghĩa là khí hậu; mùa... nhưng khi nói 

Tiết thường là ám chỉ mùa đầu năm tức mùa Xuân. “Bánh Tét” 

phải chăng là do đọc trại từ chữ “Bánh Tết” mà ra?  

 

- - - 

  

Tổ tôm 

Tiếng Hoa: 聚三牌 

xuất xứ từ Vân Nam, Trung Quốc. 

 

Tổ Tôm là đọc trại từ “Tụ Tam” 

(聚三) (?), quy tụ quân 3 hàng như 

sau: Tam Vạn (三萬) - Tam Sách (三

索) - Thất Văn (七文) thành 1 “Tôm” 

(4 điểm, 1 dịch), nên gọi là “Tổ Tôm”. 

Bài Tổ Tôm thì nhiều người miền Bắc và một số người trí thức 

Việt Nam hay chơi. Bộ bài gồm 120 lá, có 30 hình vẽ tranh có 

lẽ theo kiểu thủ ấn họa, chia đều mỗi hình vẽ 4 lá, đặc biệt có 7 

hình vẽ có thêm dấu đỏ (gọi là “điều” tức màu đỏ)... 

 

Một số quân bài đặc biệt 

 

Bát Sách - Cửu Vạn - Nhất 

Văn - Nhất Sách - Nhất 

Thang 
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1- Bát Sách: Cô gái ngồi hút thuốc (ông hút được thì tôi 

thân gái cũng hút được) từ đó mà có từ “Gàn Bát Sách”. 

2- Cửu Vạn: Từ đó mà người khuân vác miền Bắc gọi là 

“Cửu Vạn”. 

3- Nhất Văn. 

4- Nhất Sách. 

5- Nhất Thang có dấu đỏ: Chữ “Nhất” viết theo lối cổ, chữ 

“Thang” với bộ “Thủy” viết như số “8”, thuộc hàng “Văn”, còn 

gọi là “Thang Thang”. 

Nhất Vạn có dấu đỏ: Chữ “Nhất” viết theo lối cổ, còn gọi là 

“Nhất Ông Cụ”. 

“Nhất Văn” quân đỏ (có dấu đỏ): Hình đàn ông, chữ “Nhất” 

viết theo lối cổ, thường gọi là 

“Chi Chi”, thuộc hàng “Sách”, 

được coi là có giá trị thấp nhất, 

người Việt hay nói “Nhũn như 

con Chi Chi” (chỉ sự mềm 

yếu), khác với Nhất Văn quân 

đen, hình đàn bà, chữ “Nhất” 

viết theo lối cách điệu. 

Có tin cho rằng “Chi Chi” là một loài cá nhỏ, thân mềm yếu. 

Nếu con Chi Chi bị vớt lên khỏi mặt nước, thì chỉ một loáng sau 

đã nhũn nát. 

Tổng cộng có 6 quân “Nhất” (3 quân đỏ và 3 quân đen), 

nhìn kỹ sẽ thấy có tới 4 cách viết khác nhau, nhưng từ “Nhị” trở 

đi thì mỗi thứ chỉ có 3 quân. Ngoài ra còn 4 quân có dấu đỏ là 

“Bát Vạn” và “Bát Sách”, 

“Cửu Vạn” và “Cửu Sách”.  

Các hàng quân này được 

viết trong 1 ô vuông gồm 2 

chữ Hán, thay vì thường 1 ô 
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1 chữ Hán và theo lối cách điệu hơi khó đọc. Chữ bên phải các 

quân bài là chữ số từ Nhất (一, 壱...) đến Cửu (九), chữ bên 

trái là Vạn (萬) - Văn (文) - Sách (索) và cách nhận biết 3 hàng 

quân này theo câu "Vạn vuông, Văn chéo, Sách loằng ngoằng". 

Loại quân đặc biệt có tên gọi là Cụ, Thang Thang và Chi Chi. 

 Chia 20 quân cho mỗi người chơi, 20 quân để ở đĩa “nọc” 

chung. Cách đánh số: 3 hàng ngang “Văn, Sách, Vạn” với 9 bậc 

dọc “nhất, nhị, tam, tứ… cửu”. Có 3 quân hàng ngang “đăc 

biệt” là “Thang Thang (hàng Văn), Chi Chi (hàng Sách) và 

“Ông Cụ” hàng “Vạn” có giá trị bậc 1 (tương đương “Nhất Văn, 

Nhất Sách, Nhất Vạn”) nhưng sẽ được tính trong các “Phu” đặc 

biệt để hưởng điểm thưởng. Người chơi được coi là “ù” khi 

phần bài của mình nằm gọn trong các “Phu” không có quân nào 

nằm lẻ một mình. Khi cùng số thì “Vạn” ăn “Sách”,  “Sách” ăn 

“Văn”, phu cùng số nhưng ai có “Ông Cụ” thì ăn. 

- Phu ngang gồm 1 hay nhiều nhóm chứa 3 quân cùng hàng 

dọc, khác hàng ngang như: Nhị Vạn, Nhi Sách, Nhị Văn. 

- Phu dọc: gồm ít nhất 3 quân có số liên tiếp như: 2 Văn, 3 

Văn, 4 Văn (có thể kéo dài đến 9 Văn).  

- Phu đặc biệt: 3 Vạn 3 Sách 7 Văn (Tôm) - 9 Vạn, 8 Sách, 

Chi Chi (Lèo) - 9 Sách, Thang Thang, Ông Cụ - và vài ba phu 

khác...  

Khi được người bên tay trái đánh sang cửa của mình 1 quân, 

nếu không ăn thì phải bốc “nọc” và phải nhận quân bốc từ 

“nọc” rồi đánh sang tay phải 1 quân. 

Bài “ù” (tới) có thể được thêm điểm trong một số trường 

hợp như “Thập Điều/Hồng” (10 quân có số in mầu đỏ) “Bạch 

Định” (toàn bài không có quân nào in đỏ), có 1 “Ông Cụ” là 

“Kính Cố”, có 1 “Ông Cụ” là “Kính Tứ Cố” được số điểm 

thưởng cao nhất. 
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Tổ Tôm có giá trị như một bài tập “Tân Đại Số” (新代數) 

hay “Trừu Tượng Đại Số” (抽象代數, Abstract algebra) hay 

“Đại Số Đại Cương”, mà đại số (代數, Algebra) được xem như 

là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn 

số học. Đại số đại cương học về các cấu trúc đại số như nhóm, 

vành, trường, được định nghĩa như các tiên đề và được nghiên 

cứu. Người chơi bài tính toán sao cho thay đổi cách tổ chức 

phần bài của mình gọn ghẽ, mau chóng và có lợi nhất.  

https://bit.ly/3v0yGW4 

Người lịch sự trong xã hội VN thời xưa chơi tổ tôm không 

có thói sát phạt, không cãi cọ, không phân bua vì thế này hay vì 

thế khác, thằng thắn không bao giờ liếc nhìn bài của người chơi 

khác. Đó là tinh hoa của “Nghệ Thuật Tổ Tôm”. 

Triết lý bài Tổ Tôm ở chỗ biết “phối hợp” những quân có 

được, vì khi thêm hay bớt 1 quân có thể làm đảo lộn thế lực. 

Việc chơi bài Tổ Tôm hoàn toàn dựa vào tài năng chứ không có 

may rủi. 

Ca dao Việt có câu nói lên sự thanh nhã lịch lãm của giới 

thượng lưu thời xưa:  

Làm trai biết đánh tổ tôm, uống chè Mạn Hảo (*), ngâm 

nôm Thúy Kiều.  

 Nhưng đôi khi phái nữ miền Bắc cũng biết chơi Tổ Tôm 

hay dùng bài này mà chơi theo lối chơi giản dị hơn gọi là 

“Chắn”. 

- - - 

(*) Mạn Hảo: Địa danh nơi trồng trà ngon nổi tiếng gân Lào Cai, Bắc Việt.  

 

Thi văn cũng nhắc nhiều đến Tổ Tôm: 

Trong bài “Tự Trào”, nhà thơ Nguyễn Khuyến (1835-1909) 

có nhắc đến Tổ Tôm.  

... Mở miệng nói ra Gàn Bát Sách,  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%B3m_(to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc)
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0nh_(to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_(to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Khuy%E1%BA%BFn
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Mềm môi chén mãi tít cung Thang.  

Nghĩ mình lại gớm cho mình nhỉ,  

Thế cũng bia xanh cũng bảng vàng.  

Còn nhà thơ Trần Tế Xương (1871-1907) cũng có đề cập 

đến trò chơi này: 

Bực chăng nhẽ anh hùng khi vị ngộ,  

Như lúc đen chơi cuộc Tổ Tôm.  

Trong bài thơ "Thú Tổ Tôm", cụ Nguyễn Công Trứ (1778-

1858) cũng có đề cập đến chữ "Tụ Tam" (Tổ Tôm) này. 

Nhân sinh quý thích chí, 

Cuộc ăn chơi chi hơn thú Tụ Tam. 

 

BÍ ẨN BỘ BÀI TỔ TÔM 

 

Có một chuyện cũng lạ, liên quan tới cả Hoa, Nhật và Việt, 

đó là bộ bài Tổ Tôm. Bài Tổ Tôm thì nhiều người miền Bắc và 

một số người trí thức Việt Nam hay chơi, nên cũng đã biết. Bộ 

bài gồm 120 lá, có 30 hình vẽ, chia đều mỗi hình vẽ 4 lá, đặc 

biệt có 7 hình vẽ có thêm dấu đỏ...   

Lối chơi Tổ Tôm cần 5 người (chơi đủ 120 quân), khi thiếu 

người thi chơi 4 người (trường hợp này mỗi người được chia 24 

quân và 2 lưng tức 2 quân giống nhau), có nhiều nước, khá cao. 

Người không quen có thể chơi theo kiểu Đánh Chắn với 5 

người gọi là “Bí Ngũ” hay 4 người gọi là “Bí Tứ” (khi đó, bỏ 

bớt hàng Nhất và Yêu là quân Thang Thang và Lão, nhưng để 

lại 4 quân Chi Chi, tổng cộng bỏ 20 quân, còn 100 quân), Tài 

Bàn cần 3 người, hoặc Rút Bất (tối đa 10 điểm, trên số đó là kể 

bị loại, bộ bài chỉ cần 39 quân = 4 loại 9 quân Vạn (萬) - Văn 

(文) - Sách (索) - Sừng, cộng thêm Ông Cụ, Thang Thang và 

Chi Chi) là đếm số như "xì dách (tối đa 21 nút tức điểm, black 

jack)" của bài Tây, thì mấy người chơi cũng được. Những người 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_T%E1%BA%BF_X%C6%B0%C6%A1ng
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mới chơi, không đọc được số bằng chữ Hán thì nhờ người biết 

đọc viết số bằng La Tinh trên lá bài.  

Lạ ở chỗ là bộ bài này chỉ có người Việt chơi, người Nhật 

không chơi, người Hoa cũng không chơi (trừ một số ở Hồng 

Kông hay một ít Hoa Kiều ở Việt Nam). Nhưng những chữ viết 

trên lá bài là một loại chữ Hán (Kanji) kiểu cách, hơi giống Lệ 

Thư (Reisho) với nét cứng mạnh, gồm có bốn loại chữ là "văn, 

vạn, sách, thang, , có liên hệ ít nhiều với Mạt Chược (麻雀, Ma 

Tước), tiếng Nhật gọi là "majan". Còn các hình vẽ đều là hình 

vẽ của Nhật, có lẽ gốc là một lối tranh mộc bản (mokuhan, học 

từ Trung Hoa nhưng trở thành đỉnh cao mỹ thuật độc đáo của 

Nhật) đơn giản và nay thường do người Hoa in ra bán.   

Đặc trưng Nhật Bản rõ rệt nhất là tất cả các nhân vật đều 

mặc "Kimono" (Trước Vật) thời Edo (Giang Hộ), trong số này 

có 18 hình đàn ông (có 8 người quấn xà cạp kiểu Nhật), 4 hình 

phụ nữ và 4 hình trẻ em. Các hình cá chép (koi, lý), trái đào 

(momo), thành (shiro), thuyền (fune) cũng là những hình ảnh rất 

Nhật?   

Tới nay, đã có một vài người nêu vấn đề xuất xứ của bộ bài 

từ đâu, lưu lạc thế nào mà để lại một dấu tích "bí ẩn" như vậy. 

Nếu ai biết xin lên tiếng hộ.   

Phần trên được chúng tôi chính thức đưa lên nguyệt san 

Mekong số 53, tháng 11/1999. Trong khi báo còn đang in, thì 

ngày 1/11/1999, tình cờ xem TV đài NHK băng tần số 3, thấy 

Giáo Sư Yumio Sakurai (桜井由弓雄 , Anh Tĩnh Do Cung 

Hùng) thuộc đại học Todai (東京大学, Đông Kinh Đại Học) 

trình bày trong chương trình "Rekishi De Miru Sekai" (Thế 

Giới Nhìn Bằng Lịch Sử) cũng đã đề cập đến "bí ẩn" của bộ bài 

Tổ Tôm.  

Chúng tôi liên liên lạc hỏi thăm, thì được biết:   
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- Ông Nguyễn Văn Vĩnh đã đề cập tới vấn đề này trong "Le 

To Tom, L'Annam Nouveau", 1932, vol. 125 - vol 143.   

- Giáo Sư Kim Vĩnh Kiện (có lẽ là một người gốc Triều 

Tiên) biết đến Tổ Tôm qua cuốn trên và lần đầu tiên đề cập tới 

ở Nhật trong cuốn "Ấn Độ Chi Na - Nhật Bản Quan Hệ" tức 

Quan Hệ Nhật Bản Và Đông Nam Á) do nhà xuất bản Fuzanbo 

(Phú Sơn Phòng), Đông Kinh, năm 1943). Giáo Sư đã cố gắng 

tra tìm nhưng không biết gì hơn chắc chắn đó là những hình 

thuần túy Nhật.    

- Giáo Sư Yumio Sakurai đã giới thiệu trong cuốn "Nihon 

No Kinsei 1" (Nhật Bản Cận Thế, tập 1) do nhà xuất bản "Chuo 

Koron Sha" (Trung Ương Công Luận Xã) xuất bản năm 1992. 

Theo Giáo Sư, loại chữ ghi trên đó cũng lạ, không hẳn là chữ 

Hán bình thường, một số chữ có thể là chữ Nôm? Thực ra, tất 

cả chỉ là chữ Hán viết kiểu cách đi thôi.  

- Năm 2002, khi tôi hỏi thăm một cô Trung Quốc tên Vu 

Thục Quyên thì cô cho hay hồi nhỏ xem phim của họ, có thấy 

bộ bài này và trang phục có vẻ là của người Hoa thời nhà 

Đường. Tôi nhờ cô điện thoại hỏi thăm nhà in ra bộ bài ở Hồng 

Kông thì được biết họ gọi là “Yunnanpai” (雲南牌, Vân Nam 

Bia), chứ thường trên bộ bài chỉ in chữ “Bài Tổ Tôm”, chứng tỏ 

hầu hết là người Việt chơi. 

Chúng tôi có đưa cho một số người Nhật đọc thử, họ đọc 

không được hoặc vừa đọc vừa đoán. Đặc biệt lá bài "nhất văn" 

tức "chi chi", "nhất vạn" tức "nhất ông cụ" dùng chữ nhất cổ rất 

khó đọc và quân "nhất thang" (viết theo lối cổ) có hình bà mẹ 

cho con bú, nét viết rất lạ (bộ ba chấm thủy viết thành hình số 

“8”, chữ nhất dạng cổ cũng khó nhận ra) thì hầu như không ai 

đọc được.  

Thêm một điểm cũng lạ là người Việt chơi bài và cờ hầu 

như không biết chữ Hán, nhưng nhận diện quân Cờ Tướng, Mạt 
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Chược và quân bài Tam Cúc hay Tổ Tôm viết bằng chữ Hán thì 

không sai.   

Cửa tiệm Mekong Center chúng tôi ở Nhật Bản thường bán 

bài Tổ Tôm cho người Việt (thanh niên miền Bắc) và cho người 

Nhật, họ không biết chơi, nhưng mua để nghiên cứu tìm hiểu 

nguồn gốc. 

Hàng ngày thường trực có khoảng 40 người Việt (luân 

phiên thì thành gần cả trăm) chơi bài Tổ Tôm tại trụ sở hội Cao 

Niên Mỹ-Á, ở Little Saigon thuộc Cali, Hoa Kỳ. Nghe nói vì 

bài bạc quá nên sau này trụ sở bị cấm hoạt động!? 

Tôi vẫn có một thắc mắc, là tại sao đặt tên "Chắn, Tài Bàn, 

Bất", ý nghĩa là gì? Và tại sao lại gọi là “Gàn Bát Sách”?  

Ông Đàm Quang Tuấn, cựu du học sinh Việt tại Nhật từ 

thập niên 40, nay định cư ở San Jose, Cali, Hoa Kỳ cho hay 

theo phỏng đoán của riêng ông:  

“Tôi ngờ là có một câu chuyện / điển tích gì đó bên sau từ 

ngữ này. Quân Bát Sách là một quân bài tốt và quan trọng 

trong Tổ Tôm và Chắn. Khi ù, người ta xếp thành "phu" và có 

thể xếp quân Bát Sách vào phu nào cần thiết hay có lợi cho 

mình. Tôi đoán là người ù xếp quân Bát Sách không được lý 

tuởng cho lắm nên người khác chỉ cho và hai bên tranh luận / 

cãi nhau và người ù được gán cái danh hiệu "Gàn Bát Sách.". 

 

Mạt Chược 

 

Đã nói về Tổ Tôm thì cũng xin nói qua về Mạt Chược vì 

cũng có ít nhiều liên hệ.  

Mạt Chược là một loại “bài” có nguồn gốc từ Trung Quốc, 

dành cho 4 hay 6 người chơi cùng lúc. Mạt Chược là một từ 

Hán Việt, phiên âm theo tiếng Quảng Đông (麻雀, Ma-Tước) 

nghĩa là con chim sẻ (con chim là con bài thứ nhất của bộ bài, 
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tức là con Nhất Sách), tiếng Phổ Thông (Quan Thoại / Bắc Kinh) 

là “Ma Gioong”, nên tiếng Anh là “Mahjong”. Tiếng Hoa cũng 

có khi viết là 麻将 (Ma Tướng) hay 馬將 (Mã Tướng). Tiếng 

Nhật là “マージャン” (麻雀, majan), tiếng Hàn cũng là (麻雀). 

Nguồn gốc 

Có giả thiết cho rằng, Mạt Chược do một nhà quý tộc ở 

Thượng Hải sáng tác khoảng những năm 1850 hay 1870-1875, 

và khởi đầu nó là những con bài làm bằng giấy, sau trở thành 

những con bài hình khối chữ nhật, bằng chất liệu cứng như tre 

trúc, xương, sừng, ngà, nay thì hầu hết bằng nhựa PVE hoặc 

PVC... căn bản là đạt được các yếu tố như vuông vức, đều đặn, 

không tì vết, phải bền chắc.  

Bàn Mạt Chược hình vuông, mỗi cạnh khoảng 80-90 cm, có 

gờ chung quanh cao khoảng 3-4cm, được bọc da hoặc nỉ, mặt 

bàn cũng được lót bằng một loại chất liệu nylon hoặc mica, 

cứng, trơn láng cho dễ xoa, thường là màu xanh lam hoặc xanh 

lục để quân bài màu trắng hoặc màu ngà nổi bật. 

Khi xáo bài tức xoa Mạt Chược sẽ tạo tiếng kêu vui tai khi 

va chạm với nhau. Nhưng nay với thời đại cơ khí, điện tử, bàn 

chơi Mạt Chược ngày càng được tối tân hóa trong việc xào bài, 

chia bài, kể cả chơi trên máy điện toán, nên người chơi mất cái 

thú xoa bài. 

Tuy có phần đơn giản hơn Tổ Tôm, nhưng Mạt Chược cũng 

đòi hỏi người chơi phải có trình độ, có thì giờ và đôi khi chút 

tiền bạc. Ban đầu được giới thượng lưu ưa chuộng, nhưng nay 

bình dân hơn. Ở Trung Quốc, không chỉ nam giới mà nữ giới 

chơi khá nhiều. Ở Nhật mọi khu phố đều có mở cửa tiệm cho 

khách đến chơi. Ở Việt Nam thường chỉ những dân trí thức 

hoặc giàu có mới chơi Mạt Chược, hầu hết là phái nam, nhưng 

đôi khi cũng có phái nữ (Có tin là sa sĩ LT mê xoa bài tới độ 

“mòn” hết cả hoa văn).  
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Quân bài 

Bài Mạt Chược tuy do người Hoa sáng tạo, nhưng qua thời 

gian cách chơi Mạt Chược giữa người Việt và người Hoa có 

nhiều khác biệt, vì thế bộ bài cũng khác biệt. Người Hoa chơi 

bài chỉ có 144 quân, nghiã là chỉ có 2 bộ hoa và không có khung. 

Trước 1975 người Việt đã chơi bài có 4 bộ hoa và 1 bộ khung, 

tổng số quân bài lên tới 160. Còn bây giờ bài thông dụng có tới 

4 bộ khung, thậm chí 4 bộ rưỡi, nghiã là thêm 4 con “nhị khẩu”.  

Về bộ bài căn bản của người Việt, gồm 1 bộ khung và 160 

quân, được chia ra như sau: 

Bài nạc gồm 3 loại là: 

Sách: biểu thị bằng những thẻ trúc màu xanh lam, từ 1 tới 9, 

1 đơn vị bằng 3 chấm liền nhau, đặc biệt quân “nhất sách” biểu 

thị bằng con chim sẻ. Có 4 con mỗi loại quân như vậy. 

 
Vạn: biểu thị bằng những con bài này đều màu đỏ, viết số 

bằng chữ Hán từ 1 tới 9, thêm chữ vạn (萬) bên dưới. 

 
Văn: biểu thị bằng những vòng tròn nhỏ cũng từ 1 tới 9. 

 
Tài phao: còn gọi là gió, gồm 7 loại, mỗi loại 4 con là:  

 Đông Nam Tây Bắc 

 Trung Phát Bạch 
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Bộ Khung là những con bài đại diện, thay thế cho những 

con bài khác, gồm 2 loại khung: 

Khung Xanh có 4 con là 

Tổng: Thay thế cho tất cả mọi con bài, kể cả hoa. 

Thùng: Thay thế cho những con thuộc hàng Văn 

Soọc: Thay thế cho những con thuộc hàng Sách 

Màn: Thay thế cho những con thuộc hàng Vạn 

Khung Đỏ cũng có 4 con là 

Hoa: Thay thế cho tài phao 

Hỷ: Thay thế cho 4 gió 

Nguyên: Thay thế cho Trung Phát Bạch 

Hợp: Thay thế cho các con bài nạc Văn Sách Vạn 

(Những bộ bài có từ 2 bộ khung trở lên còn có thêm từ 1 tới 

4 khung đặc biệt gọi là “nhị khẩu”, là quân bài có viết 2 chữ 

nhỏ “hỷ” và “nguyên”, nó thay thế cho hỷ và nguyên) 

Cũng cần chính danh cho các tên gọi, như đã nói ở trên, 

Mạt Chược tuy do người Tàu sáng tạo, nhưng đã bị Việt hóa, 

thậm chí ngay cả tên chính của quân bài cũng bị Việt hóa, điển 

hình là quân Văn, chữ (đọc theo âm Hán Việt là “đồng”, nghiã 

là kim loại đồng, còn đọc theo phiên âm Quảng Đông là 

“Thùng”) quân bài biểu thị bằng những vòng tròn nhỏ tượng 

trưng cho các đồng xu (cent) hoặc đồng trinh (1/10 cent) vì thế 

nó chẳng dính dấp gì tới chữ Văn cả. Có thể các cụ ngày xưa 

chơi Tổ Tôm quen nên đã đồng hoá tên gọi theo các con bài Tổ 

Tôm cho dễ gọi, dễ nhớ chăng, bởi cách chơi Mạt Chược cũng 

có nhiều điểm giống với Tổ Tôm như phu ngang, phu dọc…. 

 Bộ Hoa: gồm 4 bộ hoa là: Mai, Lan, 

Cúc, Trúc 
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 Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông 

Tứ Hoàng (cũng gọi là Vương) đánh số từ 1 tới 4 và bên 

dưới là chữ Hoàng 

Tứ Hậu, đánh số từ 1 tới 4 và bên dưới là chữ Hậu 

Cách chơi 

   
Để chơi Mạt Chược phải có từ 4 đến 6 người. Nếu có 6 

người thì 4 người chơi, 2 người ngồi ngoài dự bị nhận gió 

Trung và gió Phát, hết gió Đông, 2 người này vô và 2 người cửa 

Đông và cửa Tây ra, còn nếu 5 người thì người thứ 5 gió Trung 

sẽ thế người gió Đông khi hết vòng gió. 

Bắt đầu chơi, một người gieo 3 con xúc xắc để chọn chỗ (2 

con 1 màu và 1 con khác màu). Người được cửa Đông sẽ gieo 

xúc xắc để bắt đầu, 1 con để chỉ tụ bài nằm cửa nào, tổng số sẽ 

chỉ bắt bài từ hàng thứ mấy đếm từ phải qua trái. Nếu chỉ có 4 

người chơi thì lần đầu tiên gieo xúc xắc trúng cửa nào, người ở 

cửa đó sẽ là cửa Đông, còn từ 5 người thì ai được cửa Đông sẽ 

giữ cái, gọi là nhà cái, những người còn lại là nhà con . 

Lấy bài hay bắt bài mỗi người 13 quân, cửa cái 14 quân và 

sẽ đánh ra 1 quân đầu tiên. Khi tới hay ù thì sẽ có 14 quân. 

14 quân bài khi tới được chia ra là 4 phu, mỗi phu 3 quân 

và 1 cặp mắt. Có 2 loại phu là phu ngang và phu dọc, dù ngang 

hay dọc tất cả các phu đều phải cùng một loại, một hàng. Thí dụ 

sách ăn theo sách, văn theo văn, vạn theo vạn, tài phao theo tài 
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phao. Phu ngang là 3 con giống nhau, nếu có 2 con mà người 

khác đánh ra bất kỳ từ cửa nào cũng có quyền ăn, khi đó phải 

xướng lên “phỗng” hoặc “đôi”, phu dọc là theo thứ tự, thí dụ 

234, 345…và chỉ được ăn khi người trên đánh xuống, khi tới thì 

bất kỳ cửa nào đánh cũng được. Tất cả tài phao đều là phu 

ngang. 

Cửa cái, sau khi bắt bài nếu có hoa hoặc khung thì dựng, 

trường hợp chỉ có 1 hoa có quyền đánh hoặc dựng, nhưng từ 2 

hoa bắt buộc phải dựng. Hoa đúng cửa thì được tính phán và 

không được đánh khung nữa, còn nếu không có hoa cửa vẫn 

được quyền đánh khung (nhiều nơi không cho). Dựng xuống 

bao nhiêu hoa hoặc khung thì được bắt lại bấy nhiêu quân bài ở 

chồng ngược lại gọi là đầu coong. Nếu đủ 14 con bài mà tròn, 

nhà cái sẽ ù gọi là Thiên Ù. 

Sau khi cả làng đã lấy hoa xong thì nhà cái sẽ đánh ra 1 con 

bài rác, người kế tiếp nếu ăn không được và không bị ai phỗng 

(lấy vào hay ăn bài) thì sẽ được bắt 1 con vào bài từ chồng bài 

thuận, và sau đó sẽ phải đánh đi 1 con. 

Cứ đánh và bắt bài như vậy cho tới khi bài tròn, nghĩa là 

khi đủ 4 phu và 1 mắt thì được ù. Nếu bắt lấy mà ù thì gọi là ù 

cái và cả làng phải chung cái, còn nếu người khác đánh cho ù 

thì ai đánh phải chung cái, 2 người kia sẽ chung con. Thông 

thường chung cái sẽ gấp đôi chung con (không kể điểm thưởng), 

vì thế tránh chung cái cũng là một cách đánh để đỡ phải thua 

nhiều, và đây là một nghệ thuật cũng như chiến thuật căn bản 

của người chơi Mạt Chược: ăn lớn, chung nhỏ. 

Cách gọi tên và tính điểm 

Mạt Chược hấp dẫn người chơi hơn các môn bài bạc khác 

vì nó có tính toán, sắp đặt. Cũng là một ván bài đó, người chơi 

giỏi sẽ tạo nên ván bài lớn, nghiã là tới nhiều điểm, ở đây gọi là 
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“phán”. Mốc quan trọng khi chơi là làm sao để “tới mủn” nghiã 

là tới 6 phán và cứ mỗi bội số của 6 phán là thêm 1 mủn. 

Mỗi ván bài khi tới sẽ có một tên gọi tuỳ theo kết cục của 4 

phu, và cũng từ đó người ta sẽ tính điểm cho ván bài tới. 

Xuông (hay cà ri): là tên gọi của một ván bài tạp, nghiã là 

khi tới 4 phu bài có đủ thứ, cả tài phao, cả phu ngang, phu dọc. 

Bài này không được tính phán, cả làng cùng chung 1 đơn vị, 

không chung cái, con. Đây là ván bài nhỏ nhất. 

Phình: 4 phu bài đều là phu dọc, ván bài này được tính 1 

phán nghiã là người đánh chung gấp đôi người khác, hoặc bốc 

lấy thì cả làng chung 2 đơn vị. 

Tui tui: 4 phu bài đều là phu ngang, ván bài này được tính 3 

phán. 

Lai hàng: bài gồm 2 loại vừa tài phao vừa 1 hàng bài có cả 

phu ngang và phu dọc, ván bài này cũng được tính 3 phán, 

nhưng được cộng thêm phán của tài phao, nếu phu đó có điểm, 

thí dụ cửa 2 gió Nam thì được 1 điểm nếu có phu Nam. 

Tui tui lai: 4 phu bài gồm tài phao và một hàng bài phu 

ngang, ván bài này được tính 6 phán (mủn). Đây là loại bài lớn. 

(dĩ nhiên cũng được tính thêm phán tài phao, nếu có.) 

Toàn hàng: bài gồm 1 hàng (văn, sách, vạn) nhưng cả phu 

ngang lẫn phu dọc và có cả khung), không có phu tài phao, ván 

bài này cũng 1mủn. Nếu bài không có khung sẽ được 2 mủn, 

hoặc tui tui toàn hàng cũng 2 mủn, tui tui toàn hàng không 

khung 3 mủn. 

Không hoa lá: là ván bài không có hoa và khung trong bài, 

ván bài này được tính 1 mủn, nếu có cước sắc tính thêm, nếu có 

đánh khung được tính thêm phán cho khung đánh đi. 

Tiểu tam nguyên: bài gồm 2 phu nguyên và 1 phu nguyên 

nữa làm mắt, bắt buộc phải đủ 3 loại Trung Phát Bạch, ván bài 
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này được tính 1 mủn. Nếu thêm tui tui lai hàng ván bài này sẽ 

thành 2 mủn. 

Đại tam nguyên: gồm 3 phu Trung Phát Bạch, 9 phán, lai 

hàng thêm 3 phán nữa là 2 mủn. 

Cả 2 ván bài này nếu không có khung đều được tính thêm 1 

mủn nữa, riêng lai hàng thì không được tính là không khung, 

nghiã là phần lai hàng dù có khung hay không có khung cũng 

vậy. 

Khàn khàn (hay tui tui kín, tui tui bất cầu nhần): là ván bài 

gồm 4 phu ngang, bốc lấy mà tới không ăn bên dưới phu nào cả. 

Ván bài này được tính 3 mủn. 

Tiểu Tứ Hỉ: Gồm 3 phu và một cặp mắt, phải đủ Đông Nam 

Tây Bắc, được tính 4 mủn. Ván bài này không được tính thêm 

lai hàng, nhưng nếu phu còn lại là phu ngang thì được tính thêm 

1 mủn nữa gọi là Tui Tui Tiểu Tứ Hỉ, 5 mủn. Còn nếu phu còn 

lại là tài phao thì sẽ được gọi là Tiểu Tứ Hỉ Toàn Chữ có nơi 

tính 6 mủn có nơi tính tới 8 mủn. 

Đại Tứ Hỉ: Cả 4 phu là Đông Nam Tây Bắc, 6 mủn, không 

được tính lai hàng, không được tính thêm tui tui, nhưng nếu mắt 

là tài phao được tính thêm 2 mủn nữa là 8 mủn, gọi là Đại Tứ 

Hỉ Toàn Chữ, cũng có nơi tính tới 10 mủn. 

Nếu không khung cũng được tính thêm 1 mủn nữa. 

"Xuyên": Nếu bốc được con bài đang chờ là 1 con bài kẹt, 

nghiã là chỉ có 1 con bài cho 1 phu dọc thì được tính thêm 1 

phán, thí dụ bốc được con 6 khi trong bài có con 5&7, con 3 khi 

có 1&2 hoặc con 7 khi có 8&9... 

"Tán Tiêu": Con bài bốc được là 1 con duy nhất để hình 

thành phu mắt. 

Lưu ý: nước bài "xuyên" này là "bốc được con bài chờ duy 

nhất" vì thế khi có khung nó thường không được tính, tuy nhiên, 

nếu có khung mà nước bài đang chờ cũng vẫn chỉ là 1 nước bài 
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duy nhất thì vẫn được tính, thi dụ ta có khung Tổng hoặc Hợp, 

nhưng bài trên tay ta đang có là 1 con 6, 2 con 8 và 1 con 9 thì 

nước bài ta chờ chỉ là 1 con 7, vậy bốc được con 7 thì ta có 

thêm phán "xuyên" 

Đặc Biệt 

Lấy bài xong nhà cái ù liền gọi là Thiên ù, 2 mủn. 

Nhà cái đánh 1 con, nhà con ù, gọi là Địa ù, cũng 2 mủn. 

Nếu nhà cái đánh hoa mà nhà con ù thì nhà cái phải đền, tổng 

cộng 3 mủn, chung 3 cái+6 con. 

Nhà con bốc mà ù ngay thì gọi là Nhân ù, 2 mủn. 

Cả Thiên và Nhân ù, nếu bốc từ đầu coong mà ù thì được 

cộng thêm 1 phán coong. 

Trên đây chỉ là những ván bài căn bản để tính phán, cách 

tính điểm dựa theo phán như sau: 

1 phán: cái 2, con 1 

2 phán: cái 4 con 2 

3 phán: cái 8 con 4 

4 phán: cái 16 con 8 

5 phán: cái 32 (hoặc 30) con 16 (hoặc 15) 

6 phán (mủn): cái 64 (hoặc 60) con 32 (hoặc 30). 

Xin bổ túc, cách chung trên đây bắt đầu từ 0 phán. Có nghĩa 

là mủn ăn 128/64. 

Ngày trước ở Sài Gòn và bây giờ nhiều nơi vẫn còn chơi, 

tới mủn thưởng thêm 10 điểm nữa, như vậy tới mủn nhà cái 

chung 74, con chung 42. Vì ăn thua như vậy hơi lớn nên thường 

nhiều nơi bỏ điểm thưởng tới mủn, tuy nhiên vẫn giữ điểm 

thưởng tới coong là thêm 5 điểm. 

Ngoài ra cần phải lưu ý, để ván bài lớn phải biết cách dựng 

khung cũng như tính toán, cố gắng để ván bài khi tới đủ 6 phán 

không cần hơn vì mỗi phán thêm chỉ được tính thêm 2 điểm, 5 

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0i_G%C3%B2n
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phán cũng chỉ thêm được 10 điểm, không đáng gì, đôi khi dựng 

khung sẽ làm bài trở nên khó tới. 

Quy luật về dựng khung như sau: 

Khung Tổng: Dựng đầu, hoặc cửa 1 dựng bất cứ khi nào 3 

phán, cửa khác dựng sau 2 phán. 

Khung Hợp: Dựng đầu, hoặc cửa 4 dựng bất cứ khi nào 3 

phán, cửa khác dựng sau 2 phán. 

Đại Hoa, tất cả các cửa dựng bất cứ khi nào đều 2 phán. 

Tổng+Hợp: Dựng đầu bất cứ cửa nào 9 phán, dựng sau 1 

lần 6 phán. 

Thùng: cửa 2 dựng bất cứ khi nào 2 phán, các cửa khác 1 

phán. 

Soọc: Cửa 3 dựng bất cứ khi nào 2 phán, các cửa khác 1 

phán. 

Màn: Cửa 4 dựng bất cứ khi nào 2 phán, các cửa khác 1 

phán. 

Hỉ: cửa 2 dựng bất cứ khi nào 2 phán, các cửa khác 1 phán. 

Nguyên: cửa 3 dựng bất cứ khi nào 2 phán, các cửa khác 1 phán. 

Hoa trúng cửa thì được 1 phán, không trúng cửa không được 

tính phán. 

1 bộ hoa được tính 1 mủn, không được tính điểm hoa cửa 

nữa, nếu trúng cửa thêm 1 mủn nữa là 2 mủn. 

8 hoa bất kể được tính 1 mủn, 10 hoa được 2 mủn, được 

thêm điểm hoa cửa. Tuy nhiên không phải mọi nơi đều chơi như 

vậy, cũng có nhiều nơi không chơi theo lối tính hoa kiểu này. 

Như vậy, trước khi hạ bài xuống ù phải tính xem bài mình 

được bao nhiêu phán trước khi xướng, vì khi đã xướng rồi, nếu 

tính thiếu sẽ không được tính thêm nữa, rất thiệt thòi, còn tính 

dư sẽ bị làng tính lại. (Vì bây giờ đa số đều chơi bài có nhiều bộ 

khung nên không giới thiệu 1 ván bài pair-pair, nghiã là toàn bài 

khi tới là 7 đôi. Bài này cũng ăn 1 mủn. Nhiều nơi chỉ cho ù, 
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nếu tự bốc, khác với luật của Hongkong. Ván bài này, nhiều nơi 

gọi là lục phé bôn, trong lúc pair-pair được xài cho việc khác, 

nếu khi chờ bằng 2 đôi (2 con mắt), mà tự bốc lấy mà ù, thì 

được thêm 1 phán). 

Vài ván bài đặc biệt: 1. Xập xám chướng: 13 quân bài khác 

nhau: 7 tài phao + 3 lần quân 1 + 3 lần quân 9, quân thứ 14 tạo 

thành một đôi. 1 mủn. Không khung, thêm 1 mủn. 2. Yêu Cửu: 

Chỉ toàn quân 1 (yêu) va 9 (cửu), còn lại là tài phao, 1 mủn = (3 

phán tui tui + 3 phán yêu cửu). Như vậy, yêu cửu lai hàng là 9 

phán. Không khung, thêm 1 mủn. 3. Toàn chữ: Gió và tài phao, 

9 phán (trong đó 3 phán tui tui). Không khung, thêm 1 mủn. 

(xin so sánh với, Đại Tứ Hỷ Toàn Chữ bên trên) 4. Phóng hoa: 

đánh ra 3 lần hoa, bài sạch tài phao và khung, chờ quân nạt là ù, 

1 mủn. Hoa khi đánh ra có giá trị như Tổng. Ai đang chờ là dều 

tới được. Ăn mủn, đền mủn. Nhiều nơi cho tính Khung như Hoa, 

nghĩa là, phóng khung thế hoa được, miễn 3 con là được. Nếu 

phóng 3 khung xanh thì không cần sạch tài 

phao, nhà dưới đánh quân nạt gì cũng ù 

được. Khung đánh ra, thì có quyền bị ăn, 

bị phỗng. 

https://bit.ly/2OsAM08          

https://bit.ly/3qoUs2b 

 

Tam Cúc 

Bốn người chơi bài tam 

cúc 

(trích từ sách 

Connaissance du 

Việt Nam) 

Tam Cúc là tên 

một trò chơi bài lá 

https://bit.ly/2OsAM08
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A0i_l%C3%A1&action=edit
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dân gian phổ biến ở miền Bắc Việt Nam, có nguồn gốc từ Trung 

Quốc. Tam Cúc là thú chơi của tầng lớp bình dân và được nhiều 

người chơi vì luật chơi khá đơn giản. Tam Cúc không chỉ được 

chơi khi giải trí, rỗi rãi mà trong các ngày lễ, Tết, nó cũng là trò 

chơi không thể thiếu và có thể ăn tiền. Người dân đồng bằng 

Bắc Bộ thường có tập quán chơi Tam Cúc trong lúc đợi nồi 

bánh chưng chín. Tuy nhiên, đối tượng chủ yếu chơi Tam Cúc 

vẫn là phụ nữ vì có số quân bài ít và luật chơi đơn giản, còn 

nam giới thì chơi Tổ Tôm nhiều hơn. 

Cỗ bài Tam Cúc 

Quân bài 

Cỗ bài 32 quân: 16 quân đỏ/điều, 16 quân đen. Đen hay đỏ, 

bên nào cũng có 1 Tướng, 2 Sĩ, 2 Tượng, 2 Xe, 2 Pháo, 2 Mã, 5 

Tốt. Bài dùng cho 4 người chơi. Nếu thiếu người phải chơi 3 thì 

phải bỏ ra 5 quân gồm 2 Tướng, 1 Sĩ điều, 1 Sĩ đen và 1 Tốt đen 

(khi đó, Sĩ đỏ sẽ thay Tướng đỏ, Sĩ đen thay Tướng đen).  

Mục đích chơi 

Người nào có số lượng lá bài thắng nhiều nhất thì người đó 

xếp thứ nhất và tiếp theo đến người thứ hai, thứ ba. Có thể tính 

theo số lượng quân thắng hơn người khác mà ăn tiền. 

Khái niệm 

- Bài Tam Cúc được phân định lớn nhỏ như sau: Tướng > 

Sĩ > Tượng > Xe > Pháo > Mã > Tốt.  

- Các quân bài cùng tên thì giá trị quân đỏ lớn hơn quân đen.  

- Các bộ quân trong bài:  

Bộ đôi: Hai quân bài cùng màu, cùng tên như đôi Sĩ điều, 

đôi Pháo đen..  

Bộ ba: Ba quân Tướng-Sĩ-Tượng, Xe-Pháo-Mã cùng màu. 

Nhưng Sĩ-Tượng-Xe hay Tượng-Xe-Pháo thì không phải là một 

bộ ba.  

Tứ tử: 3 quân Tốt cùng màu.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_Nguy%C3%AAn_%C4%90%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_ch%C6%B0ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BB%A5_n%E1%BB%AF&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_T%C3%B4m
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Ngũ tử: 5 quân Tốt cùng màu.  

Cách chơi 

Tam Cúc có thể được chơi 4 người, 3 người hoặc 2 người. 

Nhưng nếu chơi 3 người thì phải bỏ đi 1 con Tốt đỏ và 1 con 

Tốt đen còn 30 quân thì mới chia bài được, chơi 3 người có lẽ là 

vừa nhất. 

Trong văn học 

Nhà thơ Hoàng Cầm (1922-) có bài thơ về “Cây Tam 

Cúc” nổi tiếng và sau này được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc: 

 

... Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa  

Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì...  

... Em đi đêm tướng điều sĩ đỏ  

Đổi xe hồng đưa Chị đến quê Em...  

... Thả tịnh vàng cưới Chị võng mây trôi  

Em đứng nhìn theo Em gọi đôi.  

- - - - - 

Tịnh = Tượng: voi 

Bài thơ Cỗ Bài Tam Cúc của nhà thơ Hồ Dzếnh (1916-

1991) có những câu: 

Ngày Tết mải chơi Tam Cúc 

Không hay anh tới sau lưng 

Ghé lại gần em mách nước 

Kết luôn xe pháo mã hồng 

   Ồ ván bài em đỏ quá 

   Đỏ như đôi má ngày xuân 

   Em có ăn trầu đâu nhỉ 

   Mà sao người thấy bâng khuâng? 

Nắng mới rọi vào song cửa 

Rung rinh bong lá cành doi (mận) 

Năm ấy em mười sáu tuổi 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_C%E1%BA%A7m_%28nh%C3%A0_th%C6%A1%29
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2y_Tam_C%C3%BAc&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2y_Tam_C%C3%BAc&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Duy
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%97_b%C3%A0i_tam_c%C3%BAc&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Dz%E1%BA%BFnh
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Trăng tròn anh chẵn đôi mươi 

Từ đó mỗi mùa đào nở  

Pháo xe lại rộn cây bài  

Có độ anh về, có độ  

Vắng anh, em nhớ mong hoài 

  Mấy chục mùa xuân thấm thoát 

  Nhớ thương hờn giận chen nhau 

  Một bức tranh thơ bát ngát 

  Quý thay cái thuở ban đầu! 

   Nay tóc đời ta điểm bạc 

   Bể dâu thời thế phôi pha 

   Em ạ, cỗ bài Tam Cúc 

   Vẫn thơm nguyên vẹn tình ta 

 

Tứ Sắc 

 

Tứ Sắc là tên một trò 

chơi bài lá phổ biến ở miền 

Trung và miền Nam Việt 

Nam. Đây chính là một dạng 

khác của bộ bài Tam Cúc. 

Đối tượng chơi Tứ Sắc chủ 

yếu là phụ nữ và người già, 

rất phổ biến ở miền Nam và 

Trung. Tứ Sắc thích hợp với số lượng người chơi là 4 người. 

Quân bài 

Bài Tứ Sắc làm bằng bìa, hình chữ nhật, lớn độ bằng ngón 

tay cái phụ nữ. Bộ bài gồm cặp 4 của 7 loại quân với 4 màu 

xanh, vàng, trắng, đỏ, do vậy có tên là "Tứ Sắc". Tuy nhiên, 

trên mặt lá bài chỉ viết chữ Hán chứ không minh họa hình ảnh 

giống như bài Tam Cúc và bài Tổ Tôm, đồng thời kích thước 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A0i_l%C3%A1&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_C%C3%BAc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BB%A5_n%E1%BB%AF&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%ACa&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_ch%E1%BB%AF_nh%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xanh
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%AFng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8F
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_T%C3%B4m
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cũng nhỏ và ngắn hơn. Phía mặt ngoài lá bài chỉ có một màu và 

các đạo quân khác màu nhưng có giá trị như nhau cho mỗi loại 

quân cùng tên. Mỗi đạo quân màu bao gồm: Tướng (4 lá), 

Tượng (4 lá), Xe (4 lá), Pháo (4 lá), Mã (4 lá), Tốt (4 lá). Mỗi 

màu có 28 lá và cả bộ bài có 112 lá. 

Mục đích 

Mục đích của trò chơi Tứ Sắc là làm tròn bài, cách làm này 

được gọi là tới, bằng cách kết hợp các nhóm bài chẵn và lẻ. 

Người nào tới trước thì người đó thắng và không có nhất, nhì, 

ba, bét. 

Cách chơi 

Chia bài: Một người sẽ chia bài cho những người chơi cùng 

cứ 5 lá một lượt cho đến khi đủ 20 lá một người. Người nào 

muốn lấy cái sẽ được chia thêm 1 quân nữa và được ra bài đầu 

tiên. Phần bài còn lại được úp kín, đặt ở giữa (gọi là nọc) để cho 

mọi người có thể lấy 

được thêm về sau. Mọi 

người sẽ sắp xếp bài 

theo các bộ chẵn và lẻ, 

rác để chuẩn bị làm 

tròn bài. 

 

Bài Chòi 

(Chơi bài trong chòi) 

Bài Chòi là một 

loại sinh hoạt văn hóa, đậm đà tính dân tộc, như thể một buổi 

văn nghệ hát bội hay hát chèo... không cốt ăn thua, mà chỉ để 

vui chơi mấy ngày xuân. Loại bài này khá phổ biến dọc từ Bình 

Trị Thiên qua Nam Ngãi và vào đến Bình Định, Phú Yên.  

Bài Chòi dùng những quân bài của bộ bài Tới đơn sơ in 

theo lối mộc bản, là một thú vui chơi hoàn toàn được sáng tạo 
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bởi người Việt. 

Có tất cả 30 quân bài với tên gọi và hình vẽ các quân bài 

dều kỳ dị và lạ lung, gợi lên một thế giới đầy bí hiểm: Chín Gối, 

Lục Xơ, Nhì Nghèo, Thất Nhọn, Trường Hai, Trường Ba, Tứ 

Hường, Tám Giây, Đỏ Mỏ, Sáu Tiền, Tám Tiền, Học Trò, Cửu 

Thầy, Bảy Sưa, Bảy Liễu, Ngủ Trưa, Tam Quăn, Năm Giày, Ba 

Gà, Nọc Đượng, Tứ Gióng, Bát Bồng, Nhị Đấu, Tứ Tượng, 

Chín Xe, Năm Rún, Bằng Đầu, Bạch Tuyết, Thái Tử, Ông Am. 

 
Một số quân bài, hàng 

trên, từ trái sang: Cửu Gấu, 

Thất Liễu, Ngũ Trợt, Tam 

Quăng, Nhứt Nọc và hàng 

dưới, từ trái sang: Ông Ầm, 

Bát Dừng, Lục Chạng, Tứ 

Tượng, Nhì Nghèo. 

Bài Chòi thường được chơi giữa 6 người trong gia đình, rồi 

biến thành một lối chơi nơi công cộng. Người chơi ngồi trên 11 

nhà chòi cao 2-3 mét, 5 chòi dựng bên trái, 5 chòi dựng bên 

phải, ở giữa là một chòi “trung ương”.  

Dân gian có bài vè: 

 Nghe vẻ nghe ve 

 Nghe vè bài tới 
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 Cơm chưa kịp xới 

 Trầu chưa kịp têm 

 Tôi đánh một đêm 

 Thua ba tiền rưỡi 

 Về nhà chồng chửi 

 Thằng Móc, Thằng Quăn 

 Đánh sao không ăn 

 Mà thua lắm bấy 

 Tôi lấy tiền cấy 

 Cho đủ mười ngày 

 Bảy giày bảy sưa 

 Cũng là nhịp kéo 

 Chị em khéo léo 

 Dễ mượn dễ vay 

 Thân tôi ngày rày 

 Dầm sương dãi nắng 

 Chị em có mắng 

 Tôi cũng ngồi đây 

 Nó là năm giày 

 Nó cũng a dua 

 Ăn thì tôi lùa 

 Thua thì tôi chịu.  

 

Bầu Cua Cá Cọp 
(Bầu Cua Cá Nai) 

 

Gốc từ Trung Quốc, tiếng 

Hoa là “魚蝦蟹骰寶遊戲 , 

Ngư Hà Giải tức Cá Tôm Cua 

Đầu Bảo Du Hý” (Đầu là con 

xúc xắc) hay “ 坊 慶 高 , 
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Phường Khánh Cao”. Bên Trung Quốc có 3 phiên bản “nai”, 

“tiền cổ” và “cọp”, Thái Lan dùng “cọp”. Khoảng trước năm 

1954 tại Việt Nam từng có “cọp”, nhưng không hiểu sao sau 

này chỉ dùng phiên bản “nai”.  

Đây là một môn chơi giản dị, ai cũng có thể chơi, đặc biệt 

rất thịnh hành ở Việt Nam vào dịp Tết. Gồm 3 con xúc sắc 6 

mặt in hình “Bầu, cua, cá, nai, gà và tôm” bỏ trong đĩa đậy 

nắp mà xóc. Việt Nam gọi “Bầu Cua Cá Cọp” là theo Trung 

Quốc. Hay có thể giải thích nói tắt là “Bầu Cua” thêm “Cá 

Cược” là đánh cá. Gồm 1 người làm nhà cái, tay con thì không 

giới hạn số người và 1 người có thể đặt đồng thời nhiều tụ.  

Theo lẽ thường, nếu lên 3 mặt 

khác nhau thì nhà cái huề, nếu 

có 2 mặt trùng nhau thì nhà cái 

ăn 4 mà trả 3 nên lời 1, nếu có 

3 mặt trùng nhau thì nhà cái 

ăn 5 mà trả 3 nên lời 2.  

https://bit.ly/3roZGwj          

https://bit.ly/3bql92u 

https://bit.ly/3v4PiMg 

Bầu Cua Cá Nai dạng 

“Roullete”, kéo máy hay 

tài xỉu. 

https://bit.ly/3roZGwj
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 Người Việt ở Little Saiogn, San Jose..., Hoa Kỳ, mỗi dịp 

Tết Ta hay lén chơi Bầu Cua ăn tiền. 

 Bên Nhật Bản cấm chơi cờ bạc tiền mặt (Ngày 14/12/2016, 

Quốc Hội thông qua luật cho du nhập cờ bạc kiểu Casino tại 8 

nơi.), ngay dịp Tết người Nhật cũng 

không chơi cờ bạc tiền mặt. 

 

Karutahajime 

(Bài Chụp Nhật Bản) 

 

Karutahajime (歌留多初め, Ca Lưu 

Đa Sơ, một loại Bài Chụp), là một loại bài 

Nhật Bản, gồm 100 lá, trên có ghi thơ bài 

cú (俳句 = haiku) thường dành cho phụ nữ 

và trẻ em vào dịp Tết, có một người ngâm đọc và những người 

chơi phải nhớ những bài thơ trên quân bài để khi nghe thấy liên 

hệ quân bài nào thì chụp/chộp quân bài ấy. Ai chụp được nhiều 

nhất khiến 25 quân bài phía mình hết trước là thắng. Bài này bắt 

đầu được chế ra vào thế kỷ 16, do ảnh 

hưởng của Bồ Đào Nha (Portugal). 

 Các bài thơ viết tháu, nên người 

chơi phải học trước và nhớ thì mới 

biết đường chụp bài. 

 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   99       

Cờ Vây Trung Quốc 

Cờ Vây 囲碁 = Weiqi, Vi Kỳ, tiếng Nhật là Igo gọi tắt là Go 碁, 

tiếng Anh cũng gọi là Go 

Cờ Vây ("Cờ" là chữ Nôm 棋/碁, "Vây" là chữ Nôm 圍.) 

là một trò chơi trên bàn cờ và là môn thể thao trí tuệ dành cho 

hai người chơi. Ngay từ lúc đầu, cờ vây được đánh giá rất cao vì 

chú trọng đến phương pháp luận. Một kỳ thủ là ông Emmanuel 

Lasker đã nói: "Cờ Vua chỉ hạn chế cho nhân loại sống trên trái 

đất, trong khi Cờ Vây vượt khỏi thế giới này. Nếu một hành tinh 

nào có những sinh vật biết lý luận thì ở đó họ phải biết đánh Cờ 

Vây.". 

 

Lịch sử 

Cờ Vây là loại cờ cổ, được chơi 

cách đây khoảng hơn 4.000 năm. Khởi 

thủy của môn cờ bắt đầu từ giấc mơ của 

vua Nghiêu về việc xem chơi cờ giữa 

Hoàng Đế (người mở đầu thời Ngũ Đế) 

với vị tiên Dung Thành. Vua đang thấy 

tiên Dung Thành chơi một loại cờ gồm 

một bàn cờ và các quân trắng đen bèn 

thỉnh cầu tiên day cờ cho mình. Đang 

chơi cờ hay bỗng vua Nghiêu tỉnh giấc. 

Vua ngẫm ra thấy hay quá bèn tìm cách nhớ lại và bổ khuyết 

thêm các quy tắc, luật lệ và sáng tạo ra môn cờ vây, vì mục đích 

của nó là vây chiếm lãnh thổ, đất đai. Sau đó, cờ vây được thái 

tử Đan Chu, con của vua Nghiêu truyền bá khắp thiên hạ. 

Quan Công vừa được chữa vết thương ở tay, vừa chơi Cờ 

Vây. 

Trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, 

Quan Công đã chơi Cờ Vây với thuộc hạ trong khi để cho Hoa 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADn&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmanuel_Lasker&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmanuel_Lasker&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_vua
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%91%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%91%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_tinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_v%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vua_Nghi%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C5%A9_%C4%90%E1%BA%BF&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vua_Nghi%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_Qu%E1%BB%91c_Di%E1%BB%85n_Ngh%C4%A9a
http://vi.wikipedia.org/wiki/La_Qu%C3%A1n_Trung
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Đà nạo xương cánh tay chữa vết thương. Vi kỳ ngày xưa gọi là 

"dịch" (弈), được viết với bộ "củng". Trong những sách cổ của 

Trung Hoa như Tả Truyện, Luận Ngữ, Mạnh Tử đã nhắc nhiều 

đến "dịch" nhưng từ đời nhà Hán trở đi, thì cái tên vi kỳ ngày 

càng thông dụng. Hứa Thuận trong Thuyết Văn Giải Tự có chép 

"dịch, vi kỳ dã". 

Cờ Vây hiện nay rất phổ biến ở vùng Đông Á. Nhật hiện 

nay là nước có số người chơi cờ rất cao. Cờ vây đã tới Nhật vào 

thế kỷ 7 và tới đầu thế kỷ 13, nó đã được chơi rộng rãi khắp mọi 

nơi trên đất nước này. Sự phát triển của Internet cũng đã làm 

cho nó phổ biến hơn trên khắp thế giới và đến nay đã có 36 

triệu người yêu thích môn cờ này (thống kê của Hiệp Hội Cờ 

Vây Nghiệp Dư thế giới năm 1999). 

Môn Cờ Vây cũng đã được người Việt Nam biết tới từ lâu, 

nhưng qua thời gian, chiến tranh nên đã hầu như không còn ai 

biết cách chơi. Nó được phổ biến lại tại Việt Nam vào năm 

1993 nhân dịp có một giảng 

viên không chuyên từ Trung 

Quốc sang giảng dạy giúp cho 

ngành Thể Dục Thể Thao Hà 

Nội. 

Cờ Vây xưa của Hàn Quốc. 

 

Người Nhật gọi là Cờ Go. 

Phụ nữ Nhật cũng chơi Cờ Go. 

 

Mục đích 

Cờ Vây có mục đích 

duy nhất là chiếm được 

nhiều "đất", càng rộng 

càng tốt. Chuyện bắt 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Hoa
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1nh_T%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%A9a_Thu%E1%BA%ADn&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_7
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_13
http://vi.wikipedia.org/wiki/Internet
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/1993
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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quân cũng cần nhưng được xem là thứ yếu. Thế trận trên bàn 

Cờ Vây có khả năng biến hoá cao với các đám quân và "vùng 

đất." Người chơi Cờ Vây thường tính trước nhiều nước không 

chỉ cho một nhóm quân mà có thể cả chục nhóm quân nằm xen 

kẽ phức tạp trên bàn cờ. Từ đó, Cờ Vây còn được nhìn nhận 

không phải là một chiến trường đánh phá, tiêu diệt mà là một 

dạng kiến thiết, xây dựng, khai phá, mở rộng phạm vi. Cờ Vây 

khác so với các loại cờ khác là người chơi được phép nhường 

lượt đi của mình cho đối phương, nhất là lúc tàn cuộc và nhận 

ra rằng nếu mình đi thì chỉ làm cho mình bị thiệt hại, còn khi 

nào thấy cần thì đi tiếp. Đến khi cả 2 bên đều thấy đi tiếp là vô 

ích, ván cờ sẽ được thỏa thuận dừng tại đây, 2 bên cùng đếm 

"đất" để xác định thắng thua. Với bàn cờ chuẩn (19 x 19) thì sau 

khi đếm xong, bên Trắng được cộng thêm 5,5 (5,5 điểm do bên 

Trắng luôn là bên đi sau). 

Bàn cờ và quân cờ 

Theo bàn cờ nguyên thủy đã tìm thấy vào năm 1977 ở Nội 

Mông, trong một ngôi mộ cổ đời nhà Liêu, có một bàn cờ ngang 

dọc chỉ có 13x13 tạo thành 169 giao điểm. Năm 1971, bàn cờ 

đào được ở Hồ Nam, trong một ngôi mộ đời nhà Đường, có bàn 

cờ lại chia lưới 15x15. Năm 1952, ở Vọng Đô, Hà Bắc, Trung 

Quốc, trong một ngôi mộ thời Đông Hán có một bàn cờ lại chia 

lưới 17x17... Tuy những bàn cờ đó khác nhau về số nước đi 

nhưng tựu chung lại đều chia lưới theo số lẻ (13, 15, 17...). Bàn 

cờ 19 đường phát hiện sớm nhất vào khoảng đời nhà Tùy. 

Quân cờ và bàn Cờ Vây được sáng tạo trên cơ sở của thuyết 

Âm-Dương và vũ trụ quan của người xưa. Bàn cờ ngày nay có 

19 đường kẻ ngang và 19 đường kẻ dọc tạo thành 361 giao điểm 

tượng trưng cho 361 ngày Âm lịch. Bốn góc của bàn cờ tượng 

trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Các quân cờ có hình 

tròn dẹt, giống hình cúc áo lớn, 181 quân màu đen và 180 quân 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1977
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Li%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/1971
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1952&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%B9y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_%C3%82m_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_%C3%82m_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_xu%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_h%E1%BA%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_thu
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_%C4%91%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90en


102                                                                              Đỗ Thông Minh 

màu trắng. Quân cờ chỉ được nhấc ra hoặc đặt vào bàn cờ, chứ 

không dịch chuyển như trong Cờ Vua hoặc Cờ Tướng. Trên bàn 

cờ thường có 9 chấm đen gọi là các sao nhỏ giúp người chơi dễ 

nhận định hướng vị trí vì bàn cờ quá rộng. Điểm ở chính giữa 

bàn gọi là "thiên nguyên". Tám điểm ở 4 phía xung quanh bàn 

cờ gọi là "sao biên" và "sao góc". Vị trí ở gần vùng giữa bàn gọi 

là "cao" còn vị trí gần biên và góc là "thấp". Trong một ván cờ, 

số khả năng biến hóa có thể xảy ra là 10761. Với số giây trong 3 

năm là không đến 108, nếu 10 tỉ người, mỗi người sắp 1 ván cờ 

trong 1 giây thì số ván cờ sắp được trong 3 năm cũng chỉ là 1017. 

Để so sánh thêm, con số đó trong Cờ Vua là nằm trong khoảng 

1043 và 1050; và những nhà vật lý đã từng ước tính là không có 

nhiều hơn 1090 proton (質子, chất tử) trên thế giới hữu hình này. 

Người Đấu Cờ Vây Với Máy Điện Toán 

Tháng 3/2016, tại Hàn 

Quốc, Lee Sedol (Lý Thế 

Thạch), người từng 18 lần vô 

địch Cờ Vây thế giới, đã bị 

đánh bại bởi nhu kiện 

(software) máy tính AlphaGo. 

AlphaGo được phát triển bởi DeepMind, công ty của 

Google có trụ sở tại Anh, sử dụng hệ thống tiên tiến dựa trên 

deep learning và mạng nơ-ron ảo, có thể tự chơi và rút ra những 

kinh nghiệm sau những ván đấu. Nếu thắng AlphaGo, kỳ thủ 

Lee Se-don sẽ giành được 1 triệu đô-la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi 

thua 3 trận, giải thưởng này sẽ được trao tặng cho Unicef và 

STEM. Kỳ thủ Hàn Quốc được trả 150.000 đô-la Mỹ cho việc 

tham gia 5 ván đấu. 

https://bit.ly/38zKlSn 

Tháng 11/2016, tại Nhật Bản, Jo Chihun (趙治勲, Triệu Trị 

Huân, gốc Hàn Quốc, Danh Dự Danh Nhân Đẳng) đã đấu 1 trận 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%AFng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_vua
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sao
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Proton
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lee_Sedol
https://vi.wikipedia.org/wiki/AlphaGo_%C4%91%E1%BA%A5u_v%E1%BB%9Bi_Lee_Sedol
https://vi.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
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3 hiệp với bên thách đấu là 

nhu kiện Zen. Jo thắng hiệp 

thứ 1 với 1 kết cấu đóng, thua 

hiệp thứ 2 khi nỗ lực xâm 

nhập vào khu vực của đối 

phương bị hóa giải, và thắng 

hiệp thứ 3. Zen cũng sử dụng công nghệ về mạng nơ-ron nhân 

tạo tương tự như AlphaGo, tuy nhiên nó được chạy trên nền 

tảng phần cứng khiêm tốn hơn trong trận đấu.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Jo_Chihun 

 

Cờ Tướng Nhật Bản 

Cờ Tướng 将棋 = Shogi, 

tiếng Hoa là 日本将棋 Nhật 

Bản Tướng Kỳ, 

tiếng Anh là Japanese Chess 

 

Lịch sử 

Shogi (將棋  hay Tướng 

Kỳ) cùng với Cờ Vua và Cờ 

Tướng là các thành viên trong 

một gia đình. Tất cả đều có chung một nguồn gốc từ trò chơi 

Saturanga của Ấn Độ từ thế kỷ 6. Shogi rất phổ biến ở Nhật 

Bản và thường được gọi là Cờ Nhật. 

Mục đích  

Mục đích của Shogi là chiếu hết Vua đối phương. 

Bàn cờ và quân cờ 

Hai người chơi, trên một bàn cờ có 9×9 ô, thường làm bằng 

gỗ, có khi dầy 10-20 cm hay loại giản dị làm bằng nhựa. Các ô 

không có phân biệt gì về màu sắc như Cờ Vua. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_n%C6%A1-ron_nh%C3%A2n_t%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_n%C6%A1-ron_nh%C3%A2n_t%E1%BA%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_vua
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2_ch%C6%A1i_Saturanga
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2_ch%C6%A1i_Saturanga
http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_6
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_vua
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Mỗi người chơi có một bộ quân gồm 20 quân hình nêm 

kích cỡ gần giống nhau (Vua lớn nhất, tốt = bộ binh nhỏ nhất), 

bao gồm (từ quân mạnh nhất đến yếu nhất): 

1 Vua  

1 Xe  

1 Giác hành  

2 Tướng vàng  

2 Tướng bạc  

2 Mã  

2 Hương xa  

9 Tốt (bộ binh) 

Mỗi quân có tên gồm 

2 chữ Hán thường được khắc trên mặt quân bằng mực đen. Trên 

mỗi mặt trái của quân, trừ quân Vua và Tướng vàng, là một hay 

hai chữ khác thường được khắc bằng mực đỏ, dùng để chỉ ra là 

quân này đã được phong cấp. Quân của 2 người chơi không 

khác nhau về màu sắc, thay vì vậy mỗi quân có hình như cái 

nêm và hướng về phía trước, đối diện với đối phương. Nhìn 

hướng của quân sẽ biết quân đó thuộc bên nào. 

Chữ Hán trên mặt quân đã làm nản lòng nhiều người không 

biết chữ Hán đến với Shogi. Điều này đã dẫn đến việc phát triển 

quân được phương Tây hóa, hoặc quốc tế hóa, bằng cách thay 

các chữ Hán khó đọc bằng các chữ viết tắt của các quân (K, R, 

B v.v…). Tuy vậy vì cũng chỉ có chừng đó chữ cái và quân cờ 

mạnh thì được làm to hơn, nên các quân cờ như vậy không được 

phổ biến. 

 Sau đây là bảng tên các quân với chữ Nhật tương ứng. Tên 

viết tắt dùng trong việc bình luận và ghi chép ván cờ. 
Tên tiếng 

Anh 
Kanji Rōmaji Unicode Hiragana Viết tắt 

Hán-

Việt 
Nghĩa 

Black king 玉将 gyokushō 
7389 

5c06 
ぎょくしょう 

玉 

(gyoku) 

Ngọc 

tướng 

Tướng 

ngọc 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%ACnh_n%C3%AAm&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Nh%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kanji
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%C5%8Dmaji
http://vi.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiragana&action=edit
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White king 王将 ōshō 
738b 

5c06 
おうしょう 王 (ō) 

Vương 

tướng 

Tướng 

vua 

Rook 飛車 hisha 
98db 

8eca 
ひしゃ 飛 (hi) Phi xa Xe bay 

Promoted 

rook 
龍王 ryūō 

7adc 

738b 
りゅうおう 

龍 or 竜* 

(ryū) 

Long 

vương 
Vua rồng 

Bishop 角行 kakugyō 
89d2 

884c 
かくぎょう 角 (kaku) 

Giác 

hành 

Di 

chuyển 

góc 

Promoted 

bishop 
龍馬 ryūma 

7adc 

99ac 
りゅうま 馬 (uma) Long mã 

Ngựa 

rồng 

Gold 

general 
金将 kinshō 

91d1 

5c06 
きんしょう 金 (kin) 

Kim 

tướng 

Tướng 

vàng 

Silver 

general 
銀将 ginshō 

9280 

5c06 
ぎんしょう 銀 (gin) 

Ngân 

tướng 

Tướng 

bạc 

Promoted 

silver 
成銀 narigin 

6210 

9280 
なりぎん  

Thành 

ngân 

Thành 

bạc 

Knight 桂馬 keima 
6842 

99ac 
けいま 桂 (kei) Quế mã Ngựa quế 

Promoted 

knight 
成桂 narikei 

6210 

6842 
なりけい  

Thành 

quế 

Thành 

quế 

Lance 香車 kyōsha 
9999 

8eca 
きょうしゃ 香 (kyō) 

Hương 

xa 
Xe hương 

Promoted 

lance 
成香 narikyō 

6210 

9999 
なりきょう  

Thành 

hương 

Thành 

hương 

Pawn 歩兵 fuhyō 
6b69 

5175 
ふひょう 歩 (fu) Bộ binh 

Lính đi 

chân 

Promoted 

pawn 
と金 tokin 

3068 

91d1 
ときん と (to)  ? kim 

Thành 

vàng 

竜 là dạng đơn giản của 龍. 

Chữ viết trên mặt trái, của các quân để chỉ ra quân đã được phong 

cấp, thường được viết bằng mực đỏ theo kiểu chữ thảo rất khó đọc. 

 
 
 
 
 
 
 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%AF_th%E1%BA%A3o&action=edit
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KHÁI LƯỢC CỜ TƯỚNG 
 

Nguồn Gốc - Đặc Điểm - Giai Thoại - Triết Lý… 

 

Bàn Cờ Tướng lúc bắt đầu với 32 quân 
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Số người chơi: 2 - Độ tuổi: 6 trở lên 

Thời gian xếp quân: < 2 phút 

Thời gian chơi: Thông thường ~1 giờ 

Độ phức tạp của luật: Trung bình 

Độ sâu chiến lược: Cao 

May rủi ngẫu nhiên: Không 

Kỹ năng: Chiến thuật, chiến lược 

 

Bạn có biết? 

Đâu đâu cũng có người xay mê đánh cờ, hầu hết là phái 

nam, hiếm khi có phái nữ. 

1- Cờ Tướng nguyên thủy từ quốc gia nào? 

2- Có mấy loại Cờ Tướng, mấy màu? 

3- Tại sao người Hoa gọi là Cờ Voi (象棋  "Ziàngqí, 

Tượng Kỳ)? 

4- Bàn Cờ Tướng có bao nhiêu đường ngang dọc, vị trí, ô? 

5- Chữ Hán nào trên quân cờ không có trong tự điển 

(không dùng)? 

6- Bàn Cờ Tướng lớn nhất kích thước cỡ bao nhiêu và ở 

đâu? 

7- Quân Tướng/Soái (Suý), Sĩ, Tượng, Xe… đi được mấy vị 

trí (điểm/nơi)? 

8- Có bao nhiêu người 

Hoa chơi Cờ Tướng? 

9- Có bao nhiêu người 

Việt chơi Cờ Tướng? 

10- Quân Cờ Tướng nào 

cao nhất, đẹp nhất? 

11- Bạn đã từng biết, 

xem hay chơi Cờ Người? 

12- Bàn Cờ Tướng có 
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nhiều ô, nếu ô đầu để 1 hạt thóc, ô kế tiếp để gấp đôi là 2 hạt 

thóc, ô kế tiếp lại để gấp đôi là 4 hạt thóc, cứ thế đi hết bàn cờ, 

thì tổng cộng sẽ là bao nhiêu hạt thóc? 

 

Bàn Cớ Tướng điện toán, người đấu với máy hay với nhau 

qua Liên Mạng (Internet). 

 

 

Khái Lược Cờ Tướng 
 

Cờ Tướng (chữ Hán gọi là 象棋 "Ziàngqí, Tượng Kỳ", 

phiên tiếng Việt cách đọc của tiếng Phổ Thông/Quan Thoại/Bắc 

Kinh là “Sáng Chỉ”, còn tiếng Quảng Đông là “Xường Cầy”. 

"Cờ" là chữ Nôm 棋

/碁, "Tướng" là chữ 

Hán 將.) là một trò 

chơi trên bàn cờ và 

là môn thể thao trí 

tuệ dành cho hai 

người chơi. Tiếng Anh là “Chinese Chess”. “Cờ Tượng” từ 

Trung Quốc qua Việt Nam, có lẽ người Việt không thấy quân 

Tượng giữ vị trí nổi bật nào chăng, nên đã đổi ra thành “Cờ 

Tướng” là quân có cái thế cao nhất và tuy không mạnh nhưng là 

yếu tố quyết định thắng-thua, quân nào mất cũng được, nhưng 

tướng bị chiếu hết đường chạy là thua. Cờ Tướng là bộ môn giải 

trí rất phổ thông của từ người bình dân đến trưởng giả.  

Ở Việt Nam, tại các vỉa hè, ngõ hẹp cho đến phố chợ sầm 

uất hay lễ hội… ngay trong đám cưới, đám ma cũng thường 

thấy có cảnh đấu Cờ Tướng, người chơi đã đông, người chầu rìa 

bàn tán, góp ý, có khi cãi nhau lại còn đông hơn. Ở hải ngoại, 

tại khu các khu thương mại như Phúc Lộc Thọ (Little Saigon), 
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Lion Castle (San Jose), Hong Kong 4 (Houston), Phố Tàu-Việt 

Toronto, Phố Tàu-Việt Sydney, Phố Tàu-Việt ở Quận 13 

Paris… hầu như lúc nào có ánh sáng mặt trời là thấy bóng dáng 

người chơi.  

Bộ Cờ Tướng giản dị, thường bàn cờ là một tờ giấy hay tấm 

gỗ vẽ ngang dọc, quân cờ làm bằng gỗ (棋, chữ Kỳ với bộ Mộc 

木) hay nhựa… giá rất phải chăng, nếu không có bàn cờ và 

quân cờ thì tự vẽ ra giấy mà chơi cũng được (tuy bị mất đi cái 

thú cầm gõ lên đầu quân địch), cho tới loại cao cấp làm bằng đá 

(碁, chữ Kỳ với bộ Thạch 石), bằng sừng, bằng ngà... và thời 

nay có thêm loại bằng đồ họa (graphic) trên máy điện toán.  

Dù ngày nay, rất ít người Việt biết chữ Hán, nhưng Cờ 

Tướng chỉ có 7 loại quân nên nhìn một lúc là nhận diện được 

ngay, không cần viết tên quân cờ bằng chữ La Tinh. Số người 

chơi Cờ Tướng ở Việt Nam vẫn khá đông, ước có cả nửa triệu 

đến một triệu, còn ở Trung Quốc thì họ ước tính có thể lên tới 

trăm triệu. Nói chung là người Á Đông thuộc hệ chữ Hán chơi 

Cờ Tướng nhiều, tuy nhiên, người Nhật thường chơi Cờ Tướng 

(将棋 Shogi) kiểu Nhật có 9x9=81 ô hay Cờ Vây (囲碁, Vi Kỳ) 

gốc Trung Quốc, chứ rất hiếm người chơi Cờ Tường kiểu Trung 

Quốc. 

Mục đích của ván cờ 

Ván cờ được tiến hành giữa hai người, một người cầm quân 

Trắng (hay Đỏ), một người cầm quân Đen (hay Xanh lá cây). 

Mục đích của mỗi người là tìm mọi cách đi quân trên bàn cờ 

theo đúng luật để chiếu bí Tướng (hay Soái/Suý) của đối 

phương và giành thắng lợi. 

Bàn cờ và quân cờ 

Bàn cờ là một hình chữ nhật do 9 đường dọc và 10 đường 

ngang cắt nhau vuông góc tại 90 điểm hợp thành, gồm 64 ô 

vuông và 1 con sông hình chữ nhật dài tương đương 8 ô. Một 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt


110                                                                              Đỗ Thông Minh 

khoảng trống gọi là sông (hay hà) nằm ngang giữa bàn cờ, chia 

bàn cờ thành hai phần đối xứng bằng nhau. Mỗi bên có một 

cung Tướng hình vuông (Cửu Cung, thường gọi tắt là Cung) do 

4 ô hợp thành tại các đường dọc 4, 5, 6 kể từ đường ngang cuối 

của mỗi bên, trong 4 ô này có vẽ hai đường chéo xuyên qua. 

Ranh giới giữa hai bên là "sông" (河, hà). Con sông này có 

tên là "Sở Hà Hán Giới" (楚河漢界) là con sông định ra biên 

giới giữa nước Sở và nước Hán. Sở Hán Tranh Hùng (楚漢戦

争 Sở Hán Chiến Tranh, 楚漢相爭/争 Sở Hán Tương Tranh 

hay 楚漢春秋 Sở Hán Xuân Thu, 206–202 TCN) là thời kỳ sau 

thời đại nhà Tần ở Trung Hoa. Từ điển tích này, người ta hình 

dung bàn Cờ Tướng như hai quốc gia Hán và Sở, coi ranh giới 

là một dòng sông. Cho tới nay, trên các bàn Cờ Tướng, ở 

khoảng "hà" nằm chính giữa, chia đôi bàn cờ, người ta thường 

ghi "Sở Hà Hán Giới" (bằng chữ Hán) là vì như vậy. Nhưng 

cũng có bàn Cờ Tướng viết hai dòng chữ Hán:  

 

Tướng Ngộ Lương Tài   将遇良才   Tướng Gặp Người Tài 

Kỳ Phùng Đối Thủ    棋逢対手   Kỳ Phùng Địch Thủ 

 

Mỗi ván cờ lúc bắt đầu phải có đủ 32 quân, chia đều cho 

mỗi bên gồm 16 quân Trắng (Đỏ) và 16 quân Đen (Xanh), gồm 

7 loại quân. Tuy tên quân cờ của mỗi bên có thể viết khác nhau 

(ký hiệu theo chữ Hán) nhưng giá trị và cách đi quân của chúng 

lại giống nhau hoàn toàn.  

 Ngày 29/6/2007, trong dịp ghé Viện Bảo Tàng Dân Tộc 

Triều Tiên ở cạnh Cố Cung, thủ đô Hán Thành (漢城, Seoul), 

Hàn Quốc, chúng tôi được thấy một bộ Cờ Tướng cổ xưa tại 

đây. Các quân cờ 

hình bát giác, đặc 

biệt lớn nhỏ tùy theo 
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sức mạnh hay quan trọng, 2 quân Tướng to nhất nhưng mang 

tên “Hán” 漢 và “Sở” 楚 rồi Xa, Pháo, Mã, nhỏ dần đi, quân Sĩ 

và Tốt nhỏ nhất.  

Trong bàn cớ này, Tướng có nhiệm vụ giữ thành, nếu  để 

quân địch chiếu hay ăn Tướng có nghĩa là thua dù trên bàn cờ 

còn bao nhiêu quân hùng mạnh đến mấy... Do đó, Tướng lúc 

nào cũng phải có quân bảo vệ gần nhất là Sĩ và Tượng. Tất cả 

các quân cờ đều sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tướng hay làm suy 

yếu quân địch. 

Lịch sử 

Đây loại cờ có từ khoảng 

thế kỷ 7. Cờ Tướng được bắt 

nguồn từ Saturanga hay 

Chaturanga, một loại cờ cổ 

được phát minh ở Ấn Độ từ 

thế kỷ 5 đến thế kỷ 6 (trước 

Cờ Tướng khoảng 100-200 năm).  

Cờ Saturanga được 

nhiều nhà nghiên cứu coi là 

thủy tổ của các loại cờ mô 

phỏng chiến tranh như Cờ 

Vua, Cờ Tướng (Trung 

Quốc), Cờ Shogi (Cờ Tư ớng 

Nhật Bản). Theo tiếng Phạn 

tên Saturanga nghĩa là "4 

bên" (chia thành 4 phần như cờ Cá Ngựa, sau rút lại còn 2 bên) 

và cũng là từ mô tả quân đội Ấn Độ cổ đại với một trung đội có 

4 thành phần: 

- Voi.  

- Thuyền chiến (sau này được gọi là Xe).  

- Lính kỵ (cưỡi ngựa).  
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- Lính bộ.  

- Ngoài ra trên bàn cờ còn có quân Vua.  

 

Thủy tổ của cờ Tướng, cờ Vua... 

 

Trò chơi được chơi trên bàn cờ có kích thước 8x8 ô (tổng 

cộng có 64 ô). Hai người chơi thuộc 2 phe. Người ta dùng xúc 

xắc để xác định phải đi quân như thế nào (Có nhiểu điểm giống 

Cờ Cá Ngựa trẻ em hay chơi).  

 

Saturanga hai người chơi - rất gần với Cờ Vua ngày nay. 

 

Người ta không rõ thời điểm trò chơi được phát sinh nhưng 

xác định nó bắt đầu được ghi chép trong các tài liệu tiếng Phạn 

từ năm 620 sau công nguyên.  

Ngay sau khi trò chơi này được phổ biến tới Ba Tư (các 

nước vùng vịnh Persic, Trung Á), nó được cải tiến và biến từ trò 

chơi có tính may rủi (dùng xúc xắc) của 4 người thành trò chơi 

đấu trí của 2 người. 

Khác với các loại cờ dạng khác như Cờ Vây, cờ Checker 

(có các quân giống hệt nhau) thì Saturanga và các hậu duệ của 

nó có các đặc trưng sau: 

- Bàn cờ có nhiều loại quân khác nhau.  

- Quân khác nhau có sức mạnh và tính năng khác nhau.  

 Kết quả thắng thua chỉ căn cứ vào một quân duy nhất: Vua. 

Chính Saturanga được phát minh từ Ấn Độ, sau đó đi về 

phía Tây, trở thành Cờ Vua (King = 王, Vương) và đi về phía 

Đông, tới Trung Quốc trở thành Cớ Voi (Tượng Kỳ, người 

Trung Quốc cũng đã thừa nhận điều này) và tới Nhật Bản trở 

thành Cờ Tướng.  

 

Saturanga 
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Cờ Tướng cổ đại không có quân Pháo. Các nhà nghiên cứu 

đều thống nhất là quân Pháo được bổ sung từ thời nhà Đường 

(sau năm 618), là quân cờ ra đời muộn nhất trong bàn Cờ 

Tướng, bởi cho tời thời đó, 

con người mới tìm ra vũ khí 

pháo để sử dụng trong chiến 

tranh. 

Cờ Saturaga (hình trái) và 

Cớ Tướng Nhật Shogi (將棋 

hay Tướng Kỳ, mỗi chiều 9 ô 

vuông) (hình dưới) cùng với 

Cờ Vua và Cờ Tướng Trung Quốc là các thành viên trong một 

gia đình. Tất cả đều có chung một nguồn gốc từ trò chơi 

Saturanga của Ấn Độ từ thế kỷ 6. Shogi rất phổ biến ở Nhật 

Bản và thường được gọi là Cờ Nhật Bản (Japanese Chess). 

Trong Cờ Tướng Nhật thì quân cờ không bị chết, có nghĩa được 

quyền dùng lại để tăng sức mạnh cho quân mình. 

Tuy nhiên, người Trung Hoa đã cải tiến bàn cờ Saturanga 

như sau: 

Họ không dùng "ô", không dùng hai màu để phân biệt ô, mà 

họ chuyển sang dùng "đường" để đặt quân và đi quân. Chỉ với 

động tác này, họ đã tăng thêm số điểm đi quân từ 64 của 

Saturanga lên 81.  

Đã là 2 quốc gia đối kháng thì phải có biên giới rõ ràng, từ 

đó, họ đặt ra "hà", tức là sông. Khi "hà" xuất hiện trên bàn cờ, 

18 điểm đặt quân nữa được tăng thêm. Như vậy, bàn Cờ Tướng 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_vua
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2_ch%C6%A1i_Saturanga
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2_ch%C6%A1i_Saturanga
http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_6
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
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bây giờ đã là 90 điểm so với 64 (ô), đó là một sự mở rộng đáng 

kể. Tuy nhiên, diện tích chung của bàn cờ hầu như không tăng 

mấy (chỉ tăng thêm 1 ô dài = 8 ô vuông là con sông) so với số 

điểm tăng lên tới 1 phần 3.  

Đã là quốc gia thì phải có cung cấm (宮) và không thể đi 

khắp bàn cờ như kiểu trò chơi Saturanga được. Thế là "Cửu 

Cung" đã được tạo ra. Điều này thể hiện tư duy phương Đông 

hết sức rõ ràng.  

 

Đối chiếu Cờ Tướng và Cờ Vua xếp theo bàn Cờ Tướng. 

 

Quân 2 bên  

trong Cờ Vua và Cờ Tướng. 

 

Trong Cờ Vua (王 Vương = King), 

quân Tốt có thể biến thành quân khác và 

có thể đi lui, trong Cờ Tướng thì quân 

Tốt lúc nào cũng vẫn là Tốt và không đi 

lui được. Đặc biệt quân Vua được quyền 

đi khắp bàn cờ hay trốn mọi nơi để đợi 

thời cơ về lấy lại cơ đồ. 

Bàn cờ Saturanga có hình dáng quân 

cờ là những hình khối, nhưng Cờ Tướng 

thì quân nào trông cũng giống quân nào, 

chỉ có mỗi tên là khác nhau, lại được 

viết bằng chữ Hán. Đây có thể là lý do khiến Cờ Tướng không 

được phổ biến bằng Cờ Vua, chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra 

đâu là Vua, đâu là Hoàng Hậu, Kỵ Sĩ v.v... Tuy nhiên, đối với 

người Trung Hoa thì việc thuộc mặt cờ này là không có vấn đề 

gì khó khăn. Có lẽ việc cải tiến này cũng một phần là do điều 

kiện kinh tế bấy giờ chưa sản xuất được bộ cờ có hình khối 
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phức tạp như Cờ Vua. Cờ Tướng không phải là một trò chơi 

sang trọng, muốn tạo ra một bàn Cờ Tướng cực kỳ đơn giản, chỉ 

cần lấy que vạch xuống nền đất cũng xong, còn Cờ Vua thì mất 

công hơn nhiều khi phải tạo ra các ô đen/trắng xen kẽ nhau. 

Gần đây ngày càng có nhiều ý kiến đề nghị cải cách hình 

dáng các quân Cờ Tướng và trên thực tế người ta đã đưa những 

phác thảo của những bộ quân mới bằng hình tượng thay cho chữ 

viết, nhất là khi Cờ Tướng được chơi ở những nước không sử 

dụng chữ Hán trong tiếng Trung Quốc.  

Với sự thay đổi bố cục bàn cờ, người Trung Hoa đã phải có 

những điều chỉnh để lấy lại sự cân bằng cho bàn cờ. Đó chính là 

những ngoại lệ mà người chơi phải tự nhớ.  

Xuất xứ tên gọi 

Bàn Cờ Tướng thật sự là một trận địa sinh động, có tầng có 

lớp và thật hoàn hảo: đủ các binh chủng trên chiến trường, công 

có, thủ có, các quân được chia thành 3 lớp xen kẽ hài hòa. Lại 

còn có cả sông, cung cấm. Hình tượng quốc gia hoàn chỉnh, có 

vua tôi, có 5 binh chủng, có quan ở nhà, quân ra trận v.v... khá 

đẹp, vừa có ý nghĩa, vừa mang sắc thái phương Đông rõ nét, vì 

vậy người Trung Hoa đặt tên cho cờ này là Tượng Kỳ (象棋, 

tiếng Hoa là Ziàngqí, tiếng Anh là Chinee Chess) với ý nghĩa 

"Tượng" là: con voi; hình trạng; phép tắc, tức là cờ có đầy 

đủ ý nghĩa được thể hiện bằng hàng loạt các hình tượng, phép 

tắc. 

Tuy nhiên, cũng có một số tài liệu lý giải rằng, vì Trung 

Hoa không có voi, khi tiếp nhận Saturanga thấy trong các quân 

có quân voi lạ nên người Trung Hoa bèn gọi là "Tượng Kỳ" để 

kỷ niệm một loại cờ lạ có con voi. Như thế có người suy ra 

"Tượng Kỳ" có nghĩa là “Cờ Voi”. 
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Mà có khi chữ "Tượng" là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên 

cả hai ý nghĩa trên, vì chữ "tượng" chỉ có một cách viết mà thôi 

và nó có hình dáng con voi thật. 

Ở Việt Nam thì từ xưa tới nay vẫn gọi là Cờ Tướng chứ 

không ai gọi là Cờ Tượng cả. Tướng cầm đầu thì phải gọi là Tờ 

Tướng. Đó cũng là nét hay của ngôn ngữ Việt, dễ gần gũi, dễ 

hiểu. Khi Cờ Vua du nhập vào Trung Quốc, họ gọi nó bằng cái 

tên rất dài là "Quốc Tế Tượng Kỳ" (国際象棋, Cờ Voi Thế 

Giới) và cho đến nay họ vẫn gọi như vậy, trong khi người Việt 

chỉ gọi một tên ngắn gọn lại là Cờ Vua. 

Các quân cờ 

Tuớng (phải) hay Soái/Suý (trái)  

 Ở Trung Hoa, Vua là Thiên Tử 

(天子, Con Trời), do vậy, nếu nhắc 

tới Vua thì phải tôn kính, sùng bái. 

Bất cứ một hành động, một câu nói nào hớ hênh đối với vua đều 

bọ ghép vào tội "khi quân" và bị xử trảm. Có quân Vua trên bàn 

cờ Saturanga là bình thường, nhưng sang tới Trung Hoa thì 

không thể được. Các quan lại trong triều đình không thể cam 

lòng nhìn đám dân quê cứ réo tên Vua ầm lên đòi chiếu bí ăn 

Vua, rượt đuổi, khi đã hãm được thành thì lại cầm một quân, có 

khi chỉ là một quân tốt quèn, đạp lên đầu Vua đánh chát, rồi hét 

lên "giết!" một cách hả hê. Biết đâu lại chẳng có kẻ lợi dụng trò 

chơi này để bày tỏ sự bất phục của mình với vương triều.  

Các nhà cải cách đã cải tên từ "Vua" thành "Tướng" hay 

"Soái" cho quân này, với lời giải thích: Tướng hay Soái là chỉ 

huy cao nhất, quan trọng nhất; bên nào giết được Tướng hay 

Soái thì hiển nhiên thừa thắng trận, đâu cần tới lượt Vua. Cách 

cải cách tên này đã giải thoát một trong những vấn đề tế nhị và 

phức tạp nhất về mặt ý thức hệ, và chỉ có như thế trò chơi 

Saturanga mới được chấp nhận. Tuy nhiên, đó chỉ là cách thay 
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đổi tên, thay đổi bề ngoài, hình thức mà thôi, chứ quân cờ này 

thực chất vẫn là Vua. Vì Tướng thì phải xông pha trận mạc, 

không thể ru rú trong cung, có hai Tượng và Sĩ kè kè bên cạnh 

bảo vệ. Cách đổi tên chỉ là một mẹo vặt để giữ sĩ diện cho Vua 

mà thôi. 

Tướng được chốt chặt trong cung và có tới 2 Sĩ và 2 Tượng 

canh gác hai bên. Khi lâm nguy, tất cả sẵn sàng xả thân "hộ giá". 

Chính điều này làm cho quân địch dù có liều chết lăn xả vào 

cũng không chắc đã thắng được. Như thế muốn thắng một ván 

cờ cũng rất khó khăn, cơ may hòa cờ là rất lớn. Từ một thực tế 

như vậy, luật "lộ mặt Tướng" được thiết lập: một bên Tướng đã 

chiếm được một lộ rồi mà Tướng bên kia thò mặt ra lộ ấy là bị 

thua ngay lập tức, dù 2 Tướng ở cách xa nhau muôn trùng. 

Chính điều này làm cho sự việc trở nên rất khó giải thích 

bởi cả Saturanga cũng như Cờ Vua đều không có tuyệt chiêu 

này. Thực ra đây chỉ là một quy định đơn thuần mang tính kỹ 

thuật nhằm cứu vãn cho sự ỳ ạch của Cờ Tướng, cho sự quá kín 

mít của Cửu Cung. Việc Tướng chiếm lộ thông chính là việc 

phong luôn cho Tướng vai trò kép "Xe và Tướng". Xe là quân 

cực mạnh, do đó chiến thắng sẽ dễ dàng hơn. 

Do có luật "lộ mặt Tướng" nên sẽ có hệ quả: Tướng bên 

này mặc nhiên chiếm luôn 1/3-2/3 diện tích Cửu Cung (có 3 

đường dọc thì nếu Tướng địch lộ mặt trước coi như chiếm dọc 

ấy) của đối phương, khiến đất nương thân của đối phương bị thu 

hẹp đáng kể. Đó là chưa nói nếu Tướng chiếm được lộ giữa thì 

Tướng của đối phương mất tới 2/3 cung cấm của mình, nghĩa là 

chỉ còn vỏn vẹn có 3 điểm để di chuyển lên xuống, không di 

chuyển ngang được nữa. Lúc đó đối phương chỉ còn 1 quân 

cũng có thể tóm gọn được dù rằng đang ở ngay trong cung cấm 

của mình. Trong Cờ Tướng khi Tướng mất hết đường chạy thì 

thua chứ không hòa như trong Cờ Vua. Vì vậy, tỷ số thắng thua 
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ở Cờ Tướng sau khi có ngoại lệ này đã tăng vọt, chấm dứt tình 

trạng hòa cờ trì trệ như từ trước đến nay. 

Tính theo khả năng chiến đấu thì Tướng là quân yếu nhất 

do chỉ đi nước một và bị giới hạn trong cung. Tuy nhiên trong 

nhiều tình huống, đặc biệt khi cờ tàn đòn "lộ mặt tướng" lại tỏ 

ra rất hiểm và mạnh. Lúc này Tướng mạnh ngang với Xe. 

Tướng/Soái đi được 9 điểm/nơi. 

Sĩ/Sỹ 

Trong Cờ Vua, quân Cố Vấn 

được đổi thành quân Hoàng Hậu, 

nhưng ở Trung Hoa, phụ nữ không 

được tham gia chính sự nên không thể có mặt bên cạnh Vua 

trong bàn cờ được. Trong Cờ Tướng, quân Sĩ có vai trò "hộ giá" 

cho Tướng (hoặc Soái). Chúng đứng ngay sát cạnh Tướng, chỉ 

đi từng bước một và đi theo đường chéo trong Cửu Cung. Như 

vậy, chúng chỉ di chuyển và đứng tại 5 điểm và được coi là 

quân cờ yếu nhất vì bị hạn chế nước đi. Sĩ có chức năng trong 

việc bảo vệ Tướng, mất Sĩ được cho là nguy hiểm khi đối 

phương còn đủ 2 Xe hoặc dùng Xe, Mã, Tốt tấn công. Bỏ Pháo 

ăn Sĩ, rồi dùng 2 Xe tấn công là đòn chiến thuật thường thấy.  

Trong tàn cuộc, Sĩ thường được đưa lên cao để làm ngòi 

cho Pháo tấn công. Sĩ có bộ “Nhân” đứng nguyên là làm quan; 

công việc, nhưng trong bàn cờ nhiều quân cũng thêm bộ 

“Nhân” chỉ là dấu hiệu nhận diện quân 2 bên khác nhau, thực tế 

tương đương nhau.  

Tượng (phải) hay 

Tương/Tướng (trái) 

  Quân Tượng đứng bên 

cạnh quân Sĩ và tương đương với 

Tượng trong Cờ Vua. Quân này đi theo đường chéo của hình 

vuông gồm 4 ô cờ. Chúng không được qua sông, chúng có 
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nhiệm vụ ở lại bên này sông để bảo vệ Vua. Chỉ có 7 điểm mà 

Tượng có thể di chuyển tới. 

Tượng sẽ không di chuyển được đến vị trí đã nêu nếu có 1 

quân đặt tại vị trí giữa của hình vuông 4 ô. Khi đó ta gọi là 

Tượng bị cản và vị trí cản được gọi là "mắt Tượng". 

Tượng được tính là mạnh hơn Sĩ một chút. Khả năng phòng 

thủ của Tượng cũng được tính nhỉnh hơn. Nói chung mất Tượng 

cờ dễ nguy hơn mất Sĩ. Hai quân dùng chữ khác nhau 象 và 相

để dễ nhận diện, trong bàn cờ thì 2 quân này hoàn toàn giống 

nhau. Quân Tương/Tướng 相, trường hợp này tiếng Anh có khi 

dịch là “Minister”.  

Xe/Xa  

Quân Xe đi và ăn theo một 

đường thẳng đứng hoặc ngang giống 

hệt quân Xe trong Cờ Vua, không bị 

hạn chế nên có thể ăn bất cứ quân địch nào trên đường đi. 

Chúng bắt đầu nước đi từ phía góc của bàn cờ, được coi là quân 

cờ mạnh nhất trong Cờ Tướng. Quân Xe thể hiện rõ nhất 

nguyên lý của bộ Cờ Tướng, dựa trên “lực” chứ không phải 

“thế” như trong Bài Tam Cúc và Bài Tứ Sắc vốn dực trên thế, là 

quân nào di “động” được nhiều nhất thì quân ấy mạnh nhất. 

Xe có bộ “Nhân” đứng trước (hình trái), chỉ là dấu hiệu 

nhận diện quân 2 bên khác nhau, thực tế tương đương nhau, tự 

điển thường không có chữ Hán này, tức thường không dùng. 

Pháo  

Quân Pháo đi giống quân Xe, theo 

chiều thẳng đứng hoặc ngang, nhưng 

ăn quân bằng cách nhảy qua đầu 1 quân 

cờ khác (pháo bắn cầu vồng). Hãy tưởng 

tượng Cửu Cung với thành cao hào sâu, có lực lượng bảo vệ 

canh gác ngày đêm, Tướng thì chẳng bao giờ ra khỏi cung, lấy 
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cách gì mà đột phá vào đây. Xe tuy thông suốt như thế nhưng 

nếu có quân đứng chặn đường thì cũng phải dừng lại. Nhưng 

với Pháo thì bất chấp tất cả. Pháo có thể kéo tới tận góc mà nã 

đạn cầu vồng vào trong cấm cung tiêu diệt Tướng. Pháo có thể 

kéo hẳn về cung mình dùng chính Sĩ của mình làm ngòi để 

chiếu Tướng đối phương. Quân Pháo có quyền lực mạnh ở lúc 

bắt đầu, lúc bàn cờ còn nhiều quân, nhưng quyền lực đó giảm 

dần về sau. Trên thực tế thì có tới 70% khai cuộc là dùng Pháo. 

Đơn giản và thô lỗ nhất là nã ngay Pháo tiêu diệt Mã đối 

phương (người chơi như thế gọi là hiếu sát). Còn thông thường 

là hai bên cùng kéo pháo vào lộ giữa, gọi là đương đầu Pháo. 

Kéo Pháo cùng bên gọi là trận Thuận Pháo, kéo Pháo vào 

ngược bên nhau gọi là trận Nghịch Pháo (hay Liệt Pháo). 

Cờ Tướng cổ đại không có quân Pháo. Các nhà nghiên cứu 

đều nhất trí là quân Pháo được bổ sung từ thời nhà Đường. Đây 

là quân cờ ra đời muộn nhất trên bàn Cờ Tướng vì tới thời đó, 

pháo được sử dụng trong chiến tranh với hình thức là một loại 

máy dùng để bắn những viên đá to. Bấy giờ, từ Pháo trong chữ 

Hán được viết với bộ "thạch" (石) (hình phải), nghĩa là đá. Cho 

đến đời nhà Tống, khi loại pháo mới mang thuốc nổ được phát 

minh thì quân Pháo đã được viết lại với bộ "hỏa" (火) (hình trái). 

Kể từ khi xuất hiện Pháo, bàn Cờ Tướng trở nên cực kỳ sôi 

động, khói lửa mịt mù từ đầu tới cuối trận với biết bao nhiêu 

đòn Pháo vô cùng hiểm hóc. Chính cặp Pháo này đã nâng Cờ 

Tướng lên một tầm cao hoàn toàn mới, khiến cho Cờ Tướng trở 

nên cực kỳ độc đáo, tách rời bỏ hoàn toàn bóng dáng của trò 

Saturanga. Người châu Âu, châu Mỹ cũng có Pháo nhưng họ 

không nghĩ tới và không đưa được Pháo vào bàn cờ, muốn có 

được nó thì phải thay đổi hoàn toàn cấu trúc của bàn cờ. Nếu 

Cờ Vua vẫn để nguyên 64 ô đen trắng thì Pháo đặt vào đâu 

được. Đặt vào có khi lại bị vào trường hợp "quân mình bắn 
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quân ta". 

Mã  

  Với bàn cờ được cải tiến 

như hiện nay, đất rộng và có vô số 

đường để tung hoành, Mã sẽ phi 

nước đại trên khắp bàn cờ. Sự thái 

quá của Mã như thế sẽ làm cho việc tiêu diệt quân trở nên quá 

nhanh, công mạnh hơn thủ, và nhất là Tướng sẽ bị uy hiếp nặng 

nề nếu hai Mã đối phương sang được trận địa bên này. Mã trong 

Cờ Vua không bị luật cản bởi bàn Cờ Vua chật hẹp, các Tốt của 

Cờ Vua móc xích nhau cản trở rất lớn nên việc tung hoành của 

Mã so với bàn Cờ Tướng là khó khăn hơn nhiều.  

Vì vậy luật chỉ cho Mã đi theo đường chéo ô chữ nhật bằng 

2 ô vuông, tức nước kiệu lạng bên này, lạng bên kia, chứ không 

phi thẳng nước đại. Và nếu không có ngoại lệ để giảm bớt đà 

của Mã trong bàn Cờ Tướng thì các đòn đánh thâm hậu dễ bị 

phá sản và vai trò của các quân sẽ bị mất cân đối. Từ khi có luật 

cản Mã, Mã đi theo hình zíc zắc gặp quân địch trên đường đi, 

cờ trở nên ôn hoà, sâu sắc và mưu mẹo phải cao hơn, nghệ thuật 

dùng quân để "cản Mã" cũng tinh vi hơn, khiến cho Mã dù đã 

"ngọa tào" (nằm chuồng, tức tiến đến sát thâm cung của Tướng) 

hay "song Mã ẩm tuyền" (2 ngựa cùng uống nước suối, ý chỉ 

kết hợp nhịp nhàng 2 Mã) cũng không dễ gì bắt được Tướng đối 

phương nếu bất ngờ bị một quân khác chèn vào "chân".  

Những đòn nhằm vào Tướng như thế nếu ở Cờ Vua thì Vua 

hết đường cựa nhưng ở Cờ Tướng thì Vua hoàn toàn có thể rút 

Xe hoặc Pháo từ trận địa xa phía bên kia về để cứu nguy nhờ 

phép cản Mã tài tình. Nếu ở Pháo có nguyên tắc mà không 

người chơi cờ nào không thuộc là "cờ tàn Pháo hoàn" với vai 

trò hỗ trợ Pháo của Sĩ là vô cùng quan trọng thì đối với Mã ở cờ 

tàn là việc tích cực ào lên tấn công. Khi đó những nước chống 
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đỡ của đối phương phụ thuộc rất nhiều vào vị trí làm thế nào để 

cản được chân Mã hơn là làm thế nào để tiêu diệt được Mã, bởi 

bàn cờ lúc này rất trống trải, Mã tha hồ tung hoành. 

Quân mã đại diện cho đơn vị lính kị binh, đó lạ sự mô 

phỏng hình tượng kị binh cầm giáo phi đại đâm xiên kẻ thù. 

Chính vì bắt buộc phải dùng tốc độ thì sát thương mới cao nên 

để hạn chế kị binh hay bắt chết Mã chỉ có cách là chèn chân 

tương ứng với "cản Mã" như ở trên. Đó là sự tinh tế thâm thúy 

của người Trung Hoa so với phương Tây dù rằng việc sử dụng 

kị binh phương tây nắm rất rõ.  

Mã có bộ “Nhân” (hình trái), đứng trước chỉ là dấu hiệu 

nhận diện quân hai bên khác nhau, thực tế tương đương nhau, tự 

điển không có chữ Hán này, tức thường không dùng. 

Tốt (phải) hoặc Binh (trái) 

 Binh pháp của Trung Hoa không 

giống như của Ấn Độ. Trên nền tảng 

quân sự của mình, người Trung Hoa 

đã sáng tạo ra cách bày quân như sau: 

Thứ nhất, lính tráng phải ra nơi biên ải để giữ gìn đất nước. Như 

vậy, sát với sông, người ta cắt cử 5 quân Tốt cách đều nhau để 

giữ tuyến đầu. Trận chiến bây giờ không nằm ở 2 hàng dưới 

nữa mà đã được đẩy lên rất cao phía trên. Việc các quân Tốt chỉ 

có số lượng như vậy đã tránh được chuyện "bịt đường" như ở 

Cờ Vua, tạo sẵn ra 4 đường mở cho các quân bên dưới có thể 

năng động xông lên, thậm chí tấn công được ngay chứ không bị 

bó chân ngay từ đầu như ở Cờ Vua. Cách bố trí 5 quân Tốt này 

là phương án tối ưu nhất cho cấu trúc của bàn cờ, vì nếu là 4 

hay 6 thì khó đặt ở bàn cờ cho cân đối. Quân Tốt ở đây tương tự 

như quân Tốt ở Cờ Vua, chúng đi thẳng theo chiều đứng và có 

thể ăn quân từng bước một. Khi Tốt qua được sông, chúng có 

thể đi và ăn theo chiều ngang. Không giống như trong Cờ Vua, 
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chúng không có luật phong Hậu, hay Xe... khi đi đến hết bàn cờ, 

lúc này, chúng được gọi là “Tốt lụt”, chi đi ngang, không lui tới 

gì được nữa. Việc mất mát một vài Tốt ngay từ đầu cũng không 

thành một "thảm họa" như trong Cờ Vua. 

Cách ghi nước đi 

Trong các thế cờ, để ghi lại vị trí và sự dịch chuyển quân cờ, 

người ta thường ghi lại các nước đi như sau: 

Dấu chấm (.) là tiến  

Dấu gạch ngang (–) là bình (đi ngang)  

Dấu gạch chéo (/) là thoái (lùi)  

Mỗi nước được ghi theo thứ tự: số thứ tự nước đi, tên quân 

cờ, vị trí và sự dịch chuyển quân cờ. Ví dụ: 

- Nước đầu, Đỏ đi Pháo 2 bình 5, bên Đen Mã 8 tiến 7 thì 

ghi: P2-5 M8.7  

- Nước thứ hai, Đỏ đưa Pháo ở cột 8 lùi 1 bước, Đen đưa 

Tốt cột 7 lên một bước thì ghi: P8/1 B7.1  

Nếu Pháo (hay Mã, Xe) nằm trên một đường thì ghi Pt là 

Pháo trước, Ps là Pháo sau. 

Nếu có 3 Tốt nằm trên cùng một cột thì ký hiệu Bt (Binh 

trước), Bg (Binh giữa), Bs (Binh sau). 

Một số thủ thuật khi chơi 

Khai cuộc 

Có rất nhiều dạng khai cuộc khác nhau, nhưng nói chung, 

có 2 loại chính: khai cuộc Pháo đầu và khai cuộc không Pháo 

đầu. 

Khai cuộc Pháo đầu 

Tên của các khai cuộc được đặt tuỳ theo cách đi của bên đi 

sau, chỉ nêu vài loại chính: 

 

Thuận Pháo  

Nghịch Pháo (Liệt Pháo)  
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Bán đồ Liệt Pháo  

Pháo đầu đối Bình phong Mã  

Pháo đầu đối Phản cung Mã  

Pháo đầu đối Đơn đề Mã  

Pháo đầu đối Phi Tượng  

Pháo đầu đối Uyên ương Pháo  

Pháo đầu đối Quy bối Pháo  

 

Khai cuộc không Pháo đầu 

Tiến Tốt (Tiên nhân chỉ lộ)  

Khởi Mã cuộc  

Phi Tượng cuộc 

Quá cung Pháo  

Sĩ Giác Pháo  

Quá cung Liễm Pháo  

 

Trung cuộc 

Khai cuộc và tàn cuộc do có vị trí và số lượng quân cờ có 

thể quy chung về một số dạng chính nên người ta đã nghiên cứu 

và tổng kết được các dạng như trên. Còn ở trung cuộc, thế cờ 

lúc này theo kiểu "trăm hoa đua nở" nên chủ yếu vận dụng các 

chiến thuật cơ bản như: 

Bắt đôi: cùng một lúc đuổi bắt hai quân.  

Nội kích: đánh từ phía trong.  

 

Kích thẳng vào Tướng  

Chiếu Tướng bắt quân  

Điệu hổ ly sơn: làm cho một quân hay Tướng phải rời vị trí 

của nó.  
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Dẫn dụ: đây là đòn thu hút quân đối phương đến vị trí dễ bị 

công kích hoặc bị vây hãm, sau đó kết hợp với chiến thuật bịt 

chắn lối đi, đường rút của đối phương.  

Tạo ách tắc: dùng chiến thuật thí quân để gây ách tắc, hết 

đường cựa của đối phương.  

Ngăn trở, chia cắt: đòn này thường dùng cách thí quân để 

làm sự liên lạc giữa các quân bị cắt đứt.  

Khống chế: chiến thuật này ngằm ngăn trở tầm hoạt động 

và sự cơ động của đối phương.  

Dịch chuyển: chiến thuật này chú ý đến sự linh hoạt của các 

quân.  

 

Bao vây 

Trợ sức: các quân trợ sức cho nhau để cùng chiếu.  

Vu hồi: đánh vòng từ phía sau.  

Qua lại: chiến thuật này dùng để thủ thế hay công sát.  

 

Quấy nhiễu 

Nước lơ lửng: đi một "nước vô thưởng vô phạt" để nhường 

nước cho đối phương, khiến đối phương phải đi một nước "tự 

sát".  

Giam quân: khi một bên đang trong tình thế nguy hiểm, 

nhưng sử dụng một nước khéo léo giam quân mạnh của đối 

phương (có thể dùng cách thí quân), sau đó dùng các quân còn 

lại để gỡ bí.  

Vừa đỡ vừa chiếu lại.  

Vừa đỡ vừa trả đòn.  

 

Tàn cuộc 

Xe chống Sĩ Tượng toàn  

Xe Tốt chống Sĩ Tượng toàn  
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Mã Tốt chống Sĩ Tượng toàn  

Đơn Mã chống Tướng  

Đơn Tốt bắt Tướng  

Đơn Mã thắng Tướng  

Đơn Xe thắng song Tượng  

Xe và Tốt lụt thắng đơn Xe  

Đơn Xe thắng đơn Tướng  

Tốt chống Tướng  

Tam tử quy biên  

- - - - - 

Trị giá quân cờ 

Nói đơn giản theo lực thì sức mạnh các quân cờ khác nhau 

nên giá trị khác nhau. Thông thường theo đánh giá của giới chơi 

cờ thì sức mạnh của Xe, Pháo, Mã, Tốt như sau: 

- Xe   10 

- Pháo  7 

- Mã   3  

- Tốt   1 (Tốt coi như là đơn vị 1, trong những nước đầu 

thường bị thí, như khi qua sông kể như 2, khi cờ tàn Tốt nhập 

cung có khi giữ vai trò như quân “Xe đi chậm” thành 3?). 

Nhưng theo cuốn “Cờ Tướng Nhập 

Môn” của Quách Anh Tú và Lê Thiên Vị, 

họ vừa là những kỳ thủ rất nổi tiếng, vừa 

là các huấn luyện viên và người nghiên 

cứu cờ lâu năm thì khác, họ cho như vậy 

là đánh giá quân Pháo quá cao, 2 Pháo = 

14 = 1,4 Xe?... Những nhà nghiên cứu, lý 

luận về cờ đã thống nhất đánh giá lại các 

quân theo bảng giá trị sau:  

Nếu lấy một con Tốt chưa qua 

hà/sông làm chuẩn để xác định giá trị thì 
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nó chỉ bằng 1. Vì khi chưa qua hà Tốt là quân kém năng lực 

nhất, nó chỉ kiểm soát có mỗi một điểm trước mặt. Thế nhưng 

khi nó đã qua hà thì trở nên linh hoạt hơn. Nó có thể rẽ nhánh 

qua phải, hoặc qua trái và có thể uy hiếp bất cứ quân nào của 

đối phương vì nó có giá trị quá thấp, sẵn sàng "đổi mạng" với 

quân đối phương. Bây giờ không thể chỉ coi nó có giá trị 1 nếu 

đối phương cũng đồng tình bỏ ra một Sĩ hoặc một Tượng để đổi 

lấy Tốt. Như vậy giá trị của Tốt đã qua hà phải là 2. 

Từ lấy Tốt làm chuẩn, người ta đã so sánh giá trị của các 

quân cờ như sau: 

 

Với bảng giá trị đó, người ta liệt Xe, Pháo và Mã vào loại 

những "quân mạnh". Các quân Sĩ, Tượng, Tốt vào những "quân 

yếu". Trong bản này không nói giá trị của Tướng vì nó không 

phải là một quân chiến đấu, dù đôi khi nó cũng giúp các quân 

của phe nó giành chiến thắng, nhưng không thể đánh đổi nó với 

bất cứ giá nào nên không cần thiết đề ra giá trị của nó. Hễ mất 

Tướng thì thua cờ, đó là quy ước cơ bản khi bày ra trò chơi này. 

Nên Tướng vô giá chăng? 

- - - - - 

Những tay cao cờ rất cẩn thận khi đấu, có người đánh cờ 

còn dựa theo 13 thiên của Binh Thư Tôn Tử, nắm vững 5 

nguyên tắc: Đạo - Trời - Đất- Tướng - Pháp, học 3.600 thế căn 

bản, để biết ta biết địch, trăm trận trăm thắng (tri kỷ tri bỉ, bách 

chiến bách thắng), tức phải đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 

Thế nên khi đấu cờ phải chọn nơi trung dung, không dùng bàn 

cờ địch, không chơi tai nhà địch, vì như vậy chẳng khác nào xa 

vào trận địa địch v.v… Trong lúc suy tính, đầu óc rà soát các 

thế cờ trong đầu, rất cần sự trầm tĩnh và tập trung, đôi khi chỉ 

một yếu tố nhỏ bên ngoài tác động vào, làm mất đi sự sáng suốt 

là có thể thua ván cờ. 
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Các hình thức chơi Cờ Tướng khác 

 

1- Cờ Thế 

Chơi cờ thế là hình thức chơi cờ 

mà bàn cờ lúc ban đầu đã có sẵn các 

thế cờ, quân cờ đang ở các vị trí như 

trong một ván cờ dang dở, mức độ thế 

cờ từ dễ đến khó và người chơi phải 

thắng được sau một số nước đi được 

yêu cầu từ trước. Cờ Thế hay được 

thấy ở các lễ hội 

dân gian. 

 

2- Cờ Bỏi  

 

Chơi Cờ Bỏi trên 

bờ sông Hồng. 

 

Cờ bỏi cũng là một 

hình thức đánh Cờ Tướng, 

nhưng quân cờ là những 

thẻ gỗ sơn son thếp vàng, 

có cán dài chừng 1 m, tên 

quân cờ được viết ở hai 

mặt, cắm vào các ô đã 

định sẵn trên sân. Người 

đánh phải tự nhấc quân cờ để đi, trước khi đi quân, phải có hiệu 

lệnh bằng trống bỏi. Từng đôi một vào thi đấu ở sân cờ. Thực 

chất đây là một bàn cờ lớn và nhiều người có thể cùng xem 

được. 
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3- Cờ Người 

Hình ảnh Cờ Người xưa. 

 

Nguyên Cờ Tướng 

không có phân nam nữ, 

nhưng khi chơi Cờ 

Người ở Việt Nam thì 

thường có. Tướng Ông 

được bài trí bởi những 

vật dụng đương thời 

được coi là thời 

thượng: chiếc đồng hồ 

“Tây”; còn Tướng Bà thì 

có một giá súng gươm, cơi 

trầu, ống nhổ và một bộ 

ấm chén. Hai bên Tướng 

là Sĩ. 

 

Đoàn "Cờ Người" trước 

khi bước vào trận đấu. 

Người đứng đầu tiên là 

Tướng Bà, sau đó là 1 quân 

Tốt, tiếp theo là 2 quân Sĩ... 

Trong các lễ hội dân gian 

vùng đồng bằng Bắc Bộ, Cờ Người là một trong những cuộc thi 

đấu thu hút được rất nhiều người đến xem và cổ vũ. Thông 

thường, nơi diễn ra trận cờ người là khu di tích Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám (Hà Nội) hay sân đình của làng. Quân cờ là 
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những nam thanh nữ tú được làng kén chọn, vừa phải đẹp người, 

vừa phải đẹp nết, nhưng cũng có khi là những người tình 

nguyện bất chấp già trẻ.  

Tướng được phục trang như sau: đội mũ Tướng, Soái, mặc 

triều phục bá quan văn võ, chân đi hài thêu, lọng che. Sĩ đội mũ 

cánh chuồn có tua vàng. Mỗi người trong đội cờ cầm một chiếc 

trượng phía trên có gắn biểu tượng quân cờ được trạm trổ tinh 

xảo, sơn son thếp vàng lộng lẫy. Đội nam mặc áo đỏ, đội nữ 

mặc áo vàng với thắt lưng theo lối xưa. 

  

Quân Xe trong Cờ Người. 

 

Trước khi vào vị trí của mỗi người 

trên sân cờ, cả đội cờ múa theo tiếng trống, đàn, phách. Sau khi 

quân cờ đã vào các vị trí, một hồi trống dài nổi lên, 2 đấu thủ cờ 

mặc áo dài, khăn xếp xuất hiện để được giới thiệu danh tính, 

mỗi người cầm một cây cờ đuôi nheo ngũ sắc nhỏ để chỉ huy 

trận đánh. Quanh sân, hàng trong thì khán giả ngồi, hàng ngoài 

đứng, chăm chú thưởng thức ván cờ và bàn tán râm ran. Khi cờ 

đến hồi gay cấn, cả sân xôn xao, một nước xuất thần, cả sân đều 

ồ lên khoái trá. Nếu quân cờ nào đó đi hơi chậm là có tiếng 

trống bỏi lanh canh vui tai nhắc nhở "cắc... tom tom". Bên lề 

sân có một cái trống to thỉnh thoảng được gióng lên một hồi 

điểm cho những nước đi. Khi Tướng bị chiếu, tiếng trống dồn 

dập, đám đông lại càng đông hơn, đã náo nhiệt lại càng náo 

nhiệt thêm. Đặc biệt hơn trong một số lễ hội, thỉnh thoảng 

người ta còn đọc những lời thơ ứng khẩu bình những nước đi 

trong sân trên chiếc loa ở sân. 

 

Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, có cuộc chơi cờ người độc đáo tại 

Nha Trang ngày 27/1/2012, khi quân 2 bên ăn nhau là màn 
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biểu diễn võ thuật diễn ra cùng với tiếng trống giòn giã 

(theo TNO). 

 

Độc đáo ở chỗ quân cờ không phải người thường và chỉ di 

chuyển theo lệnh của người chơi cờ như xưa nay mà là các võ 

sư hay võ sinh và khi quân cờ ăn nhau thì có một màn đấu võ. 

Bên thắng thì người đánh sẽ thắng và quân thua sẽ lăn ra “chết” 

và được khiêng vào. 
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Chòi người đi cờ.                    Bàn cờ mẫu. 

 

 
Xe bên đỏ ăn Xe bên xanh. 
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Tướng bên Xanh bị chiếu bí. 

 

Cờ Người Nhật Bản 

Bên Nhật Bản, trong những dịp lễ hội đôi khi cũng có nơi như 

thành phố Himeiji (姫路, Cơ Lộ) cũng chơi “Cờ Người” bằng 

loại “Cờ Tướng” (将碁) của họ, trông cảnh cũng na na như VN 

vậy. Quân cờ là người có ghế ngồi với 1 cột mang tên quân cờ 

ngửa mặt lên trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134                                                                              Đỗ Thông Minh 

 

4- Cờ Tưởng 

Cờ Tưởng là hình thức đánh cờ bằng trí tưởng tượng, không 

nhìn bàn cờ thật. Kiểu chơi này thường đòi hỏi người chơi phải 

có trình độ cao, nhớ được các nước đi, thế cờ hiện tại. 

 

5- Cờ Một Thế Trận 

Cờ Một Thế Trận là trong ván cờ, chỉ được chơi một thế 

trận như: Thuận Pháo... Các ván cờ thường khởi đầu với những 

chiêu thức cũ, nhưng sau đó là rất nhiều phương án khác đa 

dạng độc đáo, biến hóa kỳ ảo. Giải cờ này hay được tổ chức tại 

Trung Quốc. 

 

6- Cờ Chấp 

Khi bắt đầu, một người chơi chấp bên kia bằng cách bỏ đi 

một vài quân cờ. Kiểu chơi này được chơi nhiều trong dân gian 

khi trình độ hai bên chênh lệnh nhiều. Trong các cuộc tỷ thí 

chính thức có chấp thì người ta hay chấp một Mã. 

 

7- Cờ Úp 

Được chơi nhiều gần đây ở Việt Nam. Các quân cờ trừ 

Tướng được che khuất bằng cách dùng một cái nắp nhựa úp lên. 

Kiểu chơi này đòi hỏi người chơi phải nhớ quân kỹ hơn. Một 

biến thể nữa là xáo trộn các quân và đặt chúng ở vị trí ngẫu 
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nhiên nhưng có lẽ kiểu chơi này đã đi quá xa và không nên coi 

là Cờ Tướng. 

 

8- Cờ Miệng 

 Có khi đang đi hay ở trong tù, không có bàn cờ, người ta 

đành phải đấu cờ miệng, tức là cả hai bên đều chơi cờ tưởng. 

Chơi kiểu này nhắm giết thì giờ, nhưng đôi khi hai bên không 

còn nhớ bàn cờ nữa nên cãi nhau… 

 

9- Cờ Điện Toán 

 Thời đại máy điện toán tất nhiên có nhiều chương trình 

được biên soạn cho nhiều 

loại bài và cờ để người 

đấu với máy và nhiều 

chương trình còn phân 

cấp cao thấp cho vừa tầm 

người chơi. Liệu người 

thắng máy hay máy thắng 

người? Các danh thủ cờ 

thường thắng máy, nhưng 

cũng không thiếu trường 

hợp thua máy! 

 Trường hợp đại danh thủ người Nga đấu Cờ Vua với 

máy điện toán khổng lồ IBM năm 1997 đã bị thua, cho thấy đầu 

óc người bén nhậy nhưng sức người có hạn! 

 Tuy nhiên việc tranh giải trên mạng không thể hiện chính 

xác tài năng, vì người ngồi bên máy điện toán có thể có người 

kèm bên cạnh hay liên lạc nhau qua điện thoại, hoặc dùng 

chương trình điện toán Cờ Tướng trong máy thứ 2 để đánh 

theo… 

- - - - - 
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Thơ 

Hội Cờ Người 

Thắt lưng hoa lý mắt câu huyền  

Sĩ Tượng gươm trần gác mỗi bên  

Em làm bà Tướng lòng anh đó  

Anh nguyện xin làm phận Tốt đen.  

(của N.V.C)  

Ðánh Cờ 

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc, 

Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người. 

Hẹn rằng đấu trí mà chơi, 

Cấm ngoại thủy không ai được biết. 

Nào tướng sĩ dàn ra cho hết, 

Ðể đôi ta quyết liệt một phen. 

Quân thiếp trắng, quân chàng đen, 

Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa. 

Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa, 

Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên. 

Hai xe hà, chàng gác hai bên, 

Thiếp thấy bí, thiếp liền gểnh sĩ. 

Chàng lừa thiếp đương khi bất ý, 

Ðem tốt đầu dú dí vô cung, 

Thiếp đang mắc nước xe lồng, 

Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu. 

Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu 

Thua thì thua quyết níu lấy con. 

Khi vui nước nước non non, 

Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.  

             (Thơ Hồ Xuân Hương) 

 

Câu đối  

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2u_%C4%91%E1%BB%91i_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Tiểu liệt, Đại liệt giao tranh kịch liệt 

Bình xa, Hoành xa chiến lược cao xa. 

 

Trải Hạ Thu Đông gặp tiết Xuân về càng phấn chấn 

So Cầm Thi Họa thêm bàn Cờ nữa mới thanh cao. 

 

Kỷ lục Cờ Tướng 

Chơi cờ tưởng: Ngày 

25/2/1995, Đại Kỳ Sư Trung 

Quốc Liễu Đại Hoa đã bịt mắt, 

đánh cờ tưởng (tức là đánh 

Cờ Tướng nhưng không cần 

nhìn bàn cờ) với 19 kỳ thủ có 

đẳng cấp. Kết quả, sau 7 giờ 20 phút, ông đã thắng 9, hòa 8 và 

chỉ thua 2 ván.  

Chơi cờ đồng loạt: Ngày 30/5/1996, Từ Thiên Hồng, danh 

thủ Cờ Tướng Trung Quốc, một mình đấu cùng lúc với 100 đối 

thủ. Cuộc đấu cờ dài 9 giờ 28 phút với kết quả: ông thắng 83 

ván, hoà 16 ván và thua 1 ván.  

 

Các giai thoại về Cờ Tướng 

64 Ô Cờ Chứa Được Bao Nhiêu Hạt Thóc? 

Giai thoại bên Ấn Độ. Tương truyền rằng là có một nhà 

thông thái Ấn Độ phát minh ra trò chơi Saturanga được Vua 

khen ngợi và có ý muốn khen thưởng cho ông. Vua để cho nhà 

thông thái tự chọn loại phần thưởng yêu thích và đảm bảo sẽ 

đáp ứng nguyện vọng của ông. Nhà thông thái bèn tâu Vua 

thưởng cho mình một số thóc được tính như sau : 

- Trên 64 ô cờ thì ô thứ nhất sẽ đặt 1 hạt thóc, ô thứ hai sẽ 

đặt số thóc gấp đôi ô thứ nhất, tức là 2 hạt, ở ô thứ 3 sẽ đặt gấp 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
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đôi ô thứ hai tức 4 hạt và cứ ô sau đặt gấp đôi ô trước cho tới 

khi đủ hết 64 ô. 

- Khanh chỉ cần có thế thôi ư? Nhà vua vui vẻ chuẩn y ngay 

theo ý nguyện của nhà thông thái.  

Vị quan phụ trách kho tàng sau khi tính toán đã trình lên 

nhà Vua số thóc thưởng ở cả 64 ô là: 

18.446.744.073.709.551.615 hạt (tức 1 + tổng của 2 lũy thừa 63 

= 18,4 tỷ tỷ). Số thóc này lớn gấp hàng triệu lần số thóc hiện có 

trong kho của nhà Vua. Vua lo sợ, không biết làm sao để giữ 

được lời hứa của mình. 

Vừa lúc ấy có một nhà thông thái đến, nghe xong chuyện 

bèn khuyên Vua: 

- Bệ hạ đã hứa thì phải giữ lời, thưởng cho ông ta số thóc 

đó.  

Vua tò mò hỏi: 

- Nhưng trẫm lấy đâu ra số thóc đó để thưởng bây giờ?  

Nhà thông thái nói: 

- Điều đó hoàn toàn không quan trọng, cái chính là ông ta 

có đủ thời giờ để đếm số thóc mà bệ hạ ban thưởng cho ông ta 

hay không. Theo tính toán của hạ thần thì không những đến hết 

đời ông ta mà cả đời con, cháu ông ta cũng không thể đếm hết 

được số thóc đó.  

 

- - - - - 

 

Ván Cờ “Lịch Sử”!!! 
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Chủ 

Khách 

 Thời xa xưa, xưa lắm, lúc đất nước mình còn thanh bình, có 

một nhà buôn kia đã đứng tuổi, có tính mê đánh cờ, một hôm đi 

ngang một làng nọ thì trời đã tối. Chưa biết đêm nay trọ ở đâu 

nhưng cũng ráng hỏi thăm tìm đến nhà một tay phú hộ đánh cờ 

có tiếng để thách đấu. 

 Khi được chỉ đường và tìm tới nơi, nhà buôn mới chân 

thành nói với chủ nhà: 

- Nghe danh cụ đã lâu, nhân đi ngang xin ghé, mong được 

cụ chiếu cố, cho phép tỷ thí một phen thí thật thỏa tấm lòng ao 

ước bấy lâu nay.  

Chủ nhà nghe thấy thế thì lòng như nở hoa, vì lâu nay 

không có đối thủ, nhiều lúc chỉ muốn đập bàn cờ chụm lửa, 

tuyên bố “gác kiếm”. Chủ không che dấu niềm hãnh diện vì tài 

năng của mình đã vang xa, “kỳ giới” ai cũng biết, người tận 

đâu đâu cũng tìm tới, cố gắng điềm tĩnh hạ giọng nói một hơi: 

- Ô! có gì đâu, người ta đồn thế thôi, tôi chẳng hơn ai, 

nhưng ai hơn thì không chịu! Thỉnh thoảng tôi lên Hà Thành 
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tìm đối thủ tôi biết, trên ấy có mấy tay người mình chơi cũng 

khá, mấy Hoa Kiều cũng tàm tạm. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ 

được cái nước “dọa” và nước “thí”, công mà chưa vững “vây”, 

thủ mà chưa vững “căn” (quân được bảo vệ), nói chung là 

chưa, chưa thấm gì, chưa đáng gọi là có bản lĩnh...! 

 Chủ mời khách vào tận phòng riêng, thầm nghĩ có dịp gặp 

địch thủ có vẻ lão luyện thì cũng ráng đem hết sức ra mà thù 

tiếp, phen này chiến thắng thì tiếng tăm càng lẫy lừng hơn nữa. 

Chủ bèn sai người nhà làm thức ăn thịnh soạn đãi khách, có đủ 

năm món ăn chơi và rượu thịt. Chủ khách đối ẩm, thù tạc no nê, 

hàn huyên đủ chuyện thiên hạ sự, chuyện nước non, nhất là các 

giai thoại về Cờ Tướng hết bên Ta lại tới bên Tàu... Hai bên 

trước còn “cụ cụ tôi tôi”, sau thì “anh tôi” ra chiều thân mật 

lắm. Chủ nhà lâu lắm mới được nghe đủ chuyện phương xa thì 

lấy làm thích thú, mải mê nghe kể. Lúc tàn tiệc, chờ hai cụ tỉnh 

rượu ra thì cũng đã gần hết canh 2 (9 giờ đêm đến 11 giờ đêm). 

 Bàn cờ bấy giờ mới được bầy ra. Chủ nhà lại cẩn thận sai 

người pha trà sen thượng hạng và đem thêm đĩa bánh ngọt để 

hai bên nhâm nhi trong lúc suy tính nước cờ, quyết một trận so 

tài sống mái, cao thấp. 

 Vào cuộc, chủ nhường khách, khách nhường chủ, ai 

cũng tỏ vẻ ta đây rộng lượng và cao cơ, nhường cho đối thủ đi 

trước. Cuối cùng khách phải nói: 

- Tiên chủ hậu khách. 

Chủ khiêm nhường đáp: 

- Đó là chuyện ăn uống hay đi cờ của đám bình dân, chứ 

tiếp khách phương xa như anh ai lại giành quyền đi trước như 

thế, nếu có thắng cũng không vinh dự gì, người ta lại bảo là 

“Gà cậy gần chuồng”. 

Hai bên nhường qua nhường lại, quả là vẫn còn khách sáo, 

nhưng tính các cụ là thế, đến chết vẫn không bỏ được. Người 
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nhà đã rót thêm 1 ấm trà mà chủ khách vẫn còn nhường nhau. 

Ngoài xa đã nghe loáng thoáng tiếng mõ báo canh 3 (11 giờ 

đêm tới 1 giờ sáng). Chủ thấy anh ách bụng, bèn xin đi giải/tiểu 

một phát cho nhẹ bụng vì nãy giờ ăn uống quá no, khách nẫy 

giờ cũng cùng tâm trạng, đuợc dịp như mở tấm lòng cũng đi. 

Trở vào, thấy đã muộn, khách bèn thận trọng: 

- Đưa đẩy mãi thế này bao giờ mới vào cuộc… Nếu chủ nhà 

cho phép thì thôi tôi quân đỏ, theo lệ, xin thất lễ đi trước.  

Sau khi ngó kỹ chủ nhà, định thần xem tay này cao cờ cỡ 

nào, khách bèn nói: 

- Khai cuộc mà đi pháo hay mã, ngay cả đi tượng là chuyện 

thường tình, tôi thì khác, gặp cao thủ lừng danh như anh thì...  

- Thì sao..? 

- Thì... 

- Thì sao..? 

- Lên Tướng. 

Chủ nhà có chút bối rối, nhưng cố làm mặt nghiêm, trong 

bụng thầm nghĩ, 40-50 năm đã đọc nát mọi sách Cờ Tướng cả 

Việt lẫn Hoa, vào ra bàn cớ, đấu cả ngàn trận, gặp không biết 

bao nhiêu cao thủ khắp nước mà chưa từng thấy đối thủ nào đi 

nước cờ kỳ lạ như vậy. Chủ nhà thấy ngay là phải thật cẩn thận, 

tay này có vẻ đa mưu túc trí mới đi nước cờ kỳ lạ như vậy. 

Nhưng chủ băn khoăn không biết phải đối lại bằng nước cờ 

nào đây!? Chẳng lẽ bàn cớ mới dở ra mà đã bí? Chủ nhà suy 

tính mãi, mà không biết phải đi thế nào. Trong lúc bối rối chợt 

nhớ đến tam thập lục (36) kế, tẩu vi thượng sách duy “tẩu” (走, 

chạy). Nhưng không, chủ tự nghĩ tính thế thì vụng quá, đã có gì 

đâu mà phải “tẩu” thì yếu quá, chủ bèn nghĩ ngay ra kế thứ 37, 

không “tẩu” thì “tùng” (従, theo). Sợ gì, trong khi chưa nghĩ ra 

thế cờ thì không gì bằng học của địch, địch sao ta vậy, địch đi 
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gì ta theo đi nấy, biết đâu gậy ông đập lưng ông! Chủ nhà bèn 

cũng hô lớn: 

- Lên Tướng. 

Khách có vẻ trầm ngâm rồi không giấu được vẻ hốt hoảng: 

- Ô! Anh đoán được nước cờ của tôi ư? Đây là thế cờ tôi 

suy nghĩ bao năm rồi… 

Chủ ra vẻ ta đây: 

- Chuyện nhỏ. 

Suy nghĩ một lúc khách trầm giọng: 

- Vậy tôi phải đổi chiêu khác.  

Khách lại ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ăn cái bánh ngọt, nhấp 

chén trà rồi hô:  

- Xuống Tướng. 

Chủ nhà phen này thực sự bối rối, nhưng bề ngoài vẫn ráng 

giữ bình tĩnh để địch thủ không nhận ra. Lòng tự hỏi, đi quân 

nào bây giờ? Chủ ngó lên nhìn khách dò chừng nhưng khách 

tỉnh bơ nên không đọc được ý đồ của khách. Bí quá, chủ nhà lại 

theo kế “tùng” rất lợi hại cũ:  

- Xuống Tướng. 

Khách giật mình, vỗ đùi đến đét một cái, vội la lên: 

- Chết thật, anh đọc được hết ý nghĩ trong đầu tôi ư? 

- Anh cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Tôi thuộc các 

nước đi như lòng bàn tay. 

Khách lại trầm ngâm, ngoài kia trời sắp sang canh 4 (1 giờ 

sáng đến 3 giờ sáng). Người nhà lo trà bánh cho hai cụ ngồi 

ngáp vặt, định thức xem một ván cờ đáng tiền, nhưng không 

hiểu, mất hứng thú, lại mệt quá chịu không nổi bèn xin rót một 

tuần trà cuối cho hai cụ rồi đi ngủ, mai còn phải ra đồng đi cày. 

Lần này khách nhất định đổi chiến thuật, chiến lược. Sau một 

hồi suy nghĩ: 

- Lên Tốt giữa. 
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Chủ nhà không giấu được kinh ngạc về thế cờ lạ. Lại rơi 

vào thế bị động. Tự hỏi đi quân nào đây? Bây giờ có muốn 

dùng kế “tùng” để bẻ gẫy địch thủ cũng không được. Thật là 

một tay địch thủ đáng gờm, mới ra quân mà đã làm mình lúng 

túng, nếu lên Tốt giữa thì địch ăn mất còn gì, tự thí quân Tốt 

một cách lãng nhách! Chủ nhà lén lén nhìn khách mong đọc 

được âm mưu thầm kín, nhưng vô phương, đầu chợt lóe nghĩ ra 

lối thoát, không lên được Tốt giữa thì:  

- Lên Tốt phải (3). 

Khách thấy vậy, gật gù bái phục: 

- Tôi chưa từng thấy ai đi nuớc cờ cao siêu như anh… Anh 

đoán được hết ý của tôi! 

 Chủ nhà khoái chí: 

 - Thường thôi, thong thả mà nghĩ, không hiểu sao ai đánh 

với tôi cũng hay nói thế. À quên, mời anh xơi thêm miếng bánh 

“nhạt”, nhắm chút trà “lạt” cho tỉnh táo mà chọn nước đi.  

Nghe vậy, khách đưa tay lấy miếng bánh, rót trà cho chủ 

rồi mới rót cho mình. Sau đó lại rơi vào cõi trầm ngâm, tà tà 

suy tính. Mãi rồi mới lên tiếng bốc thơm chủ nhà: 

- Nãy giờ anh phá hết nước cờ của tôi. Nếu Tốt mà đi lui 

được thì tôi đã rút về rồi.  

- Tôi thú thật chưa từng gặp tay nào đi toàn những nước lạ 

như anh, không thấy sách nào nói tới cả, nhưng tôi biết, không 

gì qua mặt được tôi. 

Khách lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng làm bộ cứng: 

- Có gì đâu, anh đã lên Tốt phải thì tôi chỉ còn cách chống 

đỡ và giữ thế quân bình bằng: 

- Lên Tốt phải (3). 

Bàn cờ trở lại quân bình. Tới phiên đi mà chủ chưa biết 

tính sao. Sau một lúc suy tính bèn nghĩ đã dương thì dương luôn, 

mạnh dạn hô to: 
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- Lên Tốt biên trái (9). 

Sau một hồi nhổ mấy cái râu ra chiều bí lối, khách như đón 

được ý chủ cũng không vừa: 

- Lên tốt biên trái (9)… 

Bàn cờ từ đầu đến giờ đúng là nghiêng ngửa, bất phân 

thắng bại, bên tám lạng bên nửa cân, không ai chịu kém ai. Chủ 

và khách không giấu được nét mặt hoang mang, nghiêm trọng, 

nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Chủ và khách đều mải mê quên cả 

thời gian trôi qua. Cả hai đều mệt nhoài sau một đêm ngồi thức 

trắng, suy tính đến điên người, nhưng ai cũng tự ái không muốn 

ngỏ lời xin hòa trước.  

Đến khi ngoài kia côn trùng đã tắt tiếng từ lâu, và gà đã 

gáy sáng, báo hiệu hết canh 5 (3 giờ sáng đến 5 giờ sáng). Bắt 

đầu nghe xa xa tiếng người ta ơi ới rủ nhau đi chợ sớm. Hai 

bên chủ khách không còn gượng nổi nữa, bất chợt đồng lên 

tiếng: 

- Thôi hòa đi! 

Hai bên bắt tay nhau giảng hòa vui vẻ. Khách lịch sự cám 

ơn chủ tiếp đãi thật nồng hậu ngoài dự tưởng. Chủ cũng lịch sự 

không kém, cám ơn khách, miệng thì ngáp mà lòng không khỏi 

bái phục khách quý: 

- Thật là một ván cờ “lịch sử”, có một không hai, với tôi là 

một ván cờ để đời! Lần sau anh có dịp đi ngang, xin hãy ghé lại 

tệ xá, tiếp tục cuộc cờ dở dang và chỉ giáo thêm. 

- Nhất định sẽ trở lại chứ, vào một ngày... một ngày chưa 

định trước được! 

Khách lại cảm ơn rối rít, rồi xin cáo từ, khăn gói lên đường, 

bụng nghĩ thầm: “Đỡ tốn tiền trọ, mà có muốn trọ cũng không 

biết có tìm ra nơi tử tế không, lại được ăn uống no nê… Thật 

không gì thú bằng chơi khăm được cụ phú hộ háo danh một 

phen!”. 
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      (Đỗ Thông Minh phóng tác một truyện đọc từ hồi nhỏ) 

 

- - - - - 

 

Cũng có giai thoại một vị Tướng có công bên Trung Quốc 

khi được Vua ban thưởng đã xin số lượng thóc trên bàn Cờ 

Tướng, cũng là 64 ô, tương tự chuyện trên bên Ấn Độ.  

Giai thoại "Thua cờ mất Hoa Sơn": Hoa Sơn là một quả núi 

cao ở Trung Quốc. Ván cờ được chơi giữa một bên là Triệu 

Khuông Dận và một bên là Hy Di Đạo Sĩ Trần Đoàn.  

Giai thoại "Chuyện ở Bích Mai Trang": Bích Mai Trang là 

ngôi biệt thự ở bên bờ con sông đào phía bắc kinh thành Huế 

xưa. Ván cờ được chơi giữa một bên là cụ Trịnh, chủ ngôi biệt 

thự, một lão kỳ thủ trứ danh với Trà Hương, một kỳ thủ nữ trẻ.  

Giai thoại "Chu Tấn Trinh đánh cờ": Chu Tấn Trinh là một 

kỳ thủ trứ danh người Trung Quốc, ông đã chơi một ván cờ nổi 

tiếng với vị sư trụ trì ngôi chùa cổ.  

 

Những Quân Cờ Khổng Lồ 

 

Có bàn cờ dài 18 mét, quân cờ đường kính 4,5 mét… 

 
Bàn Cờ Tướng khổng lồ ở Tây Tạng, mỗi chiều 18 mét. 
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Quân cờ ở công viên Xiangqi (Tượng Kỳ), Trung Quốc. 

Bàn cờ chính là cả công viên, nó thể hiện một bàn cờ thế cổ. 

Mỗi quân cở bằng đá đường kính khoảng 4, 5 mét. 

 

 
Chơi cờ với quân cờ bằng tuyết. 

 

- - - - - 

 

Giải Vô Địch Cờ Tướng Việt Nam 

 

Trước năm 1945 

Giải được chia theo 2 miền Bắc và Nam: 

Bắc Kỳ 

* 1936: Nguyễn Văn Tâm (Nam Định)  

* 1938:  

* 1939:  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
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* 1940:  

* 1941:  

* 1942:  

* 1943:  

Nam Kỳ 

* 1933: Nguyễn Thành Hội (An Giang).  

* 1946-1975 

Bắc Kỳ 

Chỉ có 3 lần tổ chức giải: 

* 1965: Nguyễn Thi Hùng (Hà Nội)  

* 1968: Nguyễn Tấn Thọ (Hà Nội)  

* 1969: Phạm Đình Tuyển (Quảng Ninh)  

Nam Kỳ 

Không tổ chức giải. 

Sau 1975 

Đến tận năm 1992, giải vô địch quốc gia Việt Nam mới 

được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng. 

 

- - - 

 

Những Hội Quán Cờ Tướng Trên Liên Mạng 

Tha hồ cho bạn yêu cờ tìm bạn tỷ thí ngày đêm. 

* Vietson: 

http://vietson.com/games/?CFID=26685436&CFTOKEN=2875

0398 

      (đấu với nhau, bằng Việt, Anh, Pháp, Hoa, Hàn) 

* Xiangqi Club http://vn.clubxiangqi.com (đấu với nhau, 

bằng Việt, Anh, Hoa) 

* Xiangqi Land: http://www.xqland.com/ (đấu với nhau, 

bằng Việt, Anh, Hoa…) 

http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/1992
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
http://www.xqland.com/


148                                                                              Đỗ Thông Minh 

* Computer Chinese Chess: http://www.nchess.com/ (đấu 

với máy điện toán, bằng Anh) 

* Viet1net: http://www.viet1net.com/chess/chess.html (đấu 

với máy điện toán, bằng Anh) 

* FXQ http://www.chesshub.com  

* MXQ http://www.movesky.net  

* MindSports http://www.mindsports.net  

* ICCS telnet://chess.homeylife.net:5555 (ICCS client for 

windows also available from http://www.icompile.com. 

You can search the web for many other ICCS clients).  

* cchess.com http://www.cchess.com (Chinese only)  

* Lian Zhong Xiangqi http://chess.ourgame.com (Chinese 

only)  

 

Các Trang Cờ Tướng Khác 

* Asian Xiangqi Federation 

* Bạn Cờ: http://www.nchess.com/vn/  

* Chinese Chess Homepage from TXA  

* Pascal Tang's Home Page  

* Sam Sloan's Basics of XiangQi 

* The World XiangQi Federation  

 

8 Chương Trình Cờ Tướng 

http://www.vietnamchess.com/databank/Soft.htm 

 

- - - 

 

Bàn thêm 

 

Triết Lý Cờ Tướng? 

Quan hệ thế-lực hay nguyên lý “động” 

http://www.nchess.com/
http://www.viet1net.com/chess/chess.html
http://www.chesshub.com/
http://www.movesky.net/
http://www.mindsports.net/
http://www.icompile.com/xiangqi/download/index.htm
http://www.cchess.com/
http://chess.ourgame.com/
http://www.asianxiangqi.org/
http://txa.ipoline.com/
http://www.cc-xiexie.com/
http://www.ishipress.com/cc-rules.htm
http://www.wxf.org/


BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   149       

 
 

Xin được bàn về nguyên lý 

của các bộ bài Tam Cúc, Tứ Sắc và Cờ Tướng. 

 

 Hẳn là quý độc giả đã biết luật căn bản và chơi Cờ Tướng, 

ở đây chúng tôi xin được lạm bàn một chút về triết lý của bộ cờ 

này. 

Phụ nữ người Bắc hay chơi Tam Cúc, người Nam hay chơi 

Tứ Sắc, mỗi lần chơi cần 3 hay 4 người. Nguyên lý của hai bộ 

bài này giống nhau ở chỗ dựa vào “thế” (勢), tức quân lớn ăn 

quân nhỏ, theo thứ tự từ trên xuống dưới là “Tướng (将) (bài 

Tứ Sắc có cả Soái/Súy), Sĩ (士), Tượng (象), Xa/Xe (車), Pháo 

(砲), Mã (馬), Tốt (卒)”, trừ trường hợp quân nhỏ có đôi, ba, 

bốn thì mới ăn quân lẻ lớn hơn.  

Trong bài Tam Cúc có 32 lá, đặc biệt chia ra Tướng Ông 

(đỏ) ăn Tướng Bà (đen) và quân đỏ ăn quân đen. 

Trong bài Tứ Sắc, có 4 màu xanh, đỏ, trắng, vàng, cũng có 

Tướng và Soái/Suý…, mỗi thứ 1 quân thành 28 lá x 4 màu thành 

112 lá. 

Cớ Tướng (6 loại x 2 màu xanh-đỏ + 5 con tốt/binh xanh-

đỏ = 32 con cờ, có khi thay màu xanh bằng đen) thì phái nam 

và đôi khi phái nữ cả Nam và Bắc chơi thường, mỗi lần chơi chỉ 

2 người, tuy cũng có đúng bằng đó tên như vậy, nhưng nguyên 

lý thì khác, dựa vào “lực” (力), biểu hiện bằng sự di “động” 
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(動), con cờ nào càng di chuyển được nhiều thì càng mạnh. Con 

“Xa” di chuyển được nhiều nhất nên mạnh nhất, nếu con “Xa” 

mà để cho con “Tốt” ăn là tại không biết tận dụng sức mạnh 

tiềm tàng sẵn có. Con “Tướng” thường là mạnh vì có “thế” 

cao nhất, nhưng lại chỉ quanh quẩn trong cung với 2 con “Sĩ” 

và hầu như chỉ chờ bị chiếu nên kể như yếu nhất, cần đến biết 

bao nhiêu con cờ khác bảo vệ, tức chỉ có thế mà không có lực. 

Do đó, bài Tam Cúc và Tứ Sắc có thể nói gần với thể chế 

phong kiến, trật tự trên dưới của xã hội xưa, ai sinh ra mang 

thân phận nào thì phải chấp nhận chứ khó có thể cải số mệnh 

được. Còn Cờ Tướng gần với xã hội tự do biến hóa phức tạp 

hôm nay, nhất là bất kể thân phận, ai cũng có thể vươn lên, 

miễn là ai có lương tri và tri thức mà di động nhiều, hoạt động 

nhiều thì có nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành mạnh. Mạnh 

không có nghĩa là bạo lực, mà có thể trên nhiều lãnh vực như 

về trí tuệ, chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, tài chính… 

Tóm lại, mỗi người đừng mơ ước làm một quân “Tướng” 

trong bài Tam Cúc, Tứ Sắc hay một con “Tướng/Soái” trong 

bàn Cờ Tướng, mà hãy làm một con “Xa/Xe” trong bàn cờ ấy. 

Nếu có làm con “Tốt” thì cũng mạnh dạn làm con “Tốt sang 

sông”, có thể ăn cả con “Tướng” của địch, đem lại chiến thắng 

cuối cùng. 

Chuyện phái nữ thích chơi Tam Cúc, Tứ Sắc và phái nam 

thích chơi Cờ Tướng cũng thể hiện rõ cá tính khác nhau giữa 

hai phái. Phái nữ thường thích 

chơi Tam Cúc, Tứ Sắc vì tính 

thích sự đơn giản, chọn cái dễ 

dàng, chấp nhận nề nếp..., còn 

phái nam thường thích chơi Cờ 

Tướng vì tính thích sự phức tạp, 

chọn cái khó khăn, chấp nhận 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   151       

xông pha...  

Một thanh niên Việt chơi Cờ Tướng trên một bàn cờ 

khổng lồ tại một hội chợ Tết. 

 

 
Say mê chơi cờ nhân Tết Kỷ Sửu 2009. 

 

Tam Cúc hay Tứ Sắc do quy luật hạn hẹp, thường không thể 

hiện được đầy đủ việc vận dụng tri thức biến thành sức mạnh, 

dù người chơi có giỏi đến mấy thì cũng chỉ có một số nước tính 

giới hạn. Nhưng với Cớ Tướng, tri thức của người chơi cộng 

với việc đi con cờ có thể thể hiện tối đa việc vận dụng tri thức 

biến thành sức mạnh khôn lường và hầu như không bao giờ có 

hai cuộc cờ vốn thiên biến, vạn biến lại giống hệt nhau. Ai cũng 

biết “Tiên hạ thủ vi cường” (Trước hết hạ địch thủ là mạnh, 

là tốt nhất hay hiểu theo nghĩa thường là ra tay tấn công vũ bão 

dằn mặt trước, vì công là cách thủ tốt nhất). Nhưng trước bên 

địch huy động toàn bộ lực lượng công bằng động, thì thủ làm 

sao? Phải lấy thủ bằng tĩnh, theo thế “lấy tĩnh chế động” mà 

thắng được lại càng hay hơn… Phải chăng vì vậy người ta hay 

ví thế sự cuộc đời với cuộc cờ hơn là ván bài thì hẳn cũng có lý 

do khá xác đáng của nó. Người ta còn bàn luận xâu xa về Cờ 

Tướng theo Binh Pháp Tôn Tử... Thêm nữa, các cuộc đấu cờ 

chính thức đều rất trầm tĩnh, nghiêm trang, điều ấy cũng giúp 
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chúng ta luyện tính kiên nhẫn khi phải đối đầu hay đi vào đấu 

tranh. Thắng thua là điều quan trọng, nhưng “thắng không 

kiêu, bại không nản” và làm sao giữ được sự hòa nhã, đoàn 

kết, trung thực và cao thượng còn quan trọng hơn. 

Chơi cờ giúp luyện trí óc và giải trí... cũng có thể học hỏi 

nhiều điều từ việc chơi cờ, vì vậy đã sống ở đời thì nên chơi. 

Như các công thức hay định lý, tự nó chưa là gì cả, nhưng nếu 

biết áp dụng thì làm được không biết bao nhiêu việc hữu ích 

cho xã hội. Có ai chơi cờ giỏi mà chỉ suy tính 1 nước đâu, mà 

phải tính xa 3, 5 nước, phải biết đối phó trong những tình 

huống khác nhau hay đôi khi phải biết thí quân đúng lúc rồi gài 

bẫy để dụ địch… Xa vốn là quân mạnh nhất, nhưng cũng đừng 

ỷ lại thái quá, có khi Xa rơi vào thế kẹt thì cũng chỉ có cách 

phải thí với quân địch yếu hơn hay chờ chết. Quân Tốt vốn là 

quân rất yếu, nhưng khi qua sông và nhất là khi cờ tàn, Tốt áp 

vào cung thì trở thành quân cực mạnh, rất lợi hại.  

Bạn có chút tự tin về khả năng của mình, bạn đôi khi có ý 

nghĩ nếu mình ở trong vai trò chỉ huy hay quyết định thì tình 

hình hay sự việc sẽ khá hơn…? Bạn hãy ngồi vào bàn cờ, một 

thế trận quân bình được bầy ra, bạn hãy thử trổ tài kinh bang, 

tế thế. Chỉ huy hợp đồng quân binh chủng, phối hợp nhịp nhàng 

giữa những quân mạnh và yếu, phía địch cũng thừa quyết tâm 

và muốn thắng bạn, bạn sẽ đấu trí ra sao, mưu kế của bạn tới 

đâu? Không những thắng trên bàn cờ mà còn làm cho bên địch 

tâm phục, khẩu phục về tính cách của bạn khi giao đấu, khi 

thắng cũng như khi bại. Những điều về tương quan giữa thế-lực, 

sự biến hóa vô lường của bàn cờ… có thể cho chúng ta những 

bài học rất quý giá để áp dụng ngoài đời. 

Xin tạm ví như “Bàn Cờ Việt Nam” năm 1975, Việt Nam ở 

vị trí địa lý chính trị khá quan trọng, nên từ bao thế`kỷ qua, 

nhiều đế quốc đã dòm ngó và đem quân tới chiếm hay chi phối. 
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Hoa Kỳ cũng vậy, nhưng khi giữ không được thí quân cờ Nam 

Việt Nam, tạo thế trống để Nga và Tàu nhảy vào tranh giành, 

sinh ra hố sâu ngăn cách giữa hai nước Cộng Sản. Nga dùng 

Cộng Sản Việt Nam bao vây mặt sau Tàu, Tàu dùng Công Sản 

Cam Bốt bao vây mặt sau của Cộng Sản Việt Nam… như một 

ván cờ thế, trong thế gọng kìm và chòng chéo nhau. Hoa Kỳ trở 

thành ngư ông hưởng lợi, bất chiến tự nhiên thành, sau đó mời 

từ từ trở lại. Bàn cờ thắng thua tuy gay cấn nhưng dễ biết, còn 

bàn cờ hòa coi vậy mà khó giải quyết, như việc “hòa” giữa 

đảng Cộng Sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, sau hơn 30 năm 

vẫn chưa có lối thoát!? Liệu đảng Cộng Sản có dám từ bỏ chủ 

nghĩa Cộng Sản để về với dân tộc chăng? Đó là cái bất hạnh 

lớn của đất nước, dân tộc Việt chúng ta! Muốn hòa thì điều kiện 

cần thiết nhất là gì? Là hai bên phải cân bằng nhau về tâm 

thức và lòng thành...? 

Nhưng bàn cờ vẫn chỉ là bàn cờ, không có gì được coi là 

đương nhiên hay bảo đảm rằng người giỏi cờ sẽ thành công ở 

đời, vì cuộc đời vốn phức tạp hơn nhiều. Vì vậy cũng đừng quá 

say mê chuyện cờ bạc cũng như rượu chè mà bỏ bê việc nhà, 

việc nước, như cụ Phan Bội Châu (1867-1940) đã từng phải 

than thở: “Người mình chỉ lo tranh thắng trên bàn cờ cốc 

rượu!”. 

- - - - - 

CỜ TƯỚNG 

Xin bàn thêm một tí về Cờ Tướng:  

- Cờ Tướng (象棋, Tượng Kỳ, theo cách gọi của người Hoa 

là Ziàngqí) thường được người Trung Hoa và Việt Nam ưa 

thích, việc đấu tranh trên bàn cờ giống như ngoài trận tuyến có 

nghĩa là Tướng có nhiệm vụ giữ thành và công hay chiếm thành. 

Khi quân địch bắt được Tướng có nghĩa là bàn cờ đã xong cho 

dù trên bàn cờ còn rất nhiều Xa, Pháo, Mã... Và Tướng luôn 
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luôn lúc nào cũng phải có người bảo vệ gần nhất là Sĩ, kế là 

Tượng và các quân cờ khác, những quân cờ này sẵn sàng hy 

sinh cho Tướng hay cho bất kỳ quân cờ nào khác để đạt được 

mục tiêu bảo vệ Tướng, làm suy yếu quân địch hay nâng cao thế 

tất thắng về phía mình. Do đó khi ra trận những quân nhân VN 

hay Á Châu có vẻ mạnh hơn vì can đảm và liều lĩnh hơn.  

- Cờ Chess hay cờ Tướng của Âu Châu thì Vua (王 Vương 

= King) được quyền đi khắp bàn cờ hay trốn khắp nơi để đợi 

thời về lấy lại giang sơn, trong trường hợp vua Gia Long chẳng 

hạn hay Saddam Husen trốn chạy trong nước mặc dù cung 

thành bị chiếm đóng.  

- Còn Shogi (将棋, Tướng Kỳ), cờ Tướng Nhật thì quân cờ 

không bị chết, có nghĩa được quyền dùng lại (hồi sinh) để tăng 

hiệu năng cho quân bên mình.  

                                Đào Đình Đắc 

 

Quan tham thời nay đánh cờ 

mỗi ván 5 tỷ đồng! 

 

Ngày 23/12/2011, Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm về 

trật tự xã hội công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ 

hình sự Nguyễn Thanh Lèo (Phó Giám Đốc Sở 

Giao Thông Vận Tải, hình bên) và ông Trần Văn 

Tân (Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Loại 

3) để điều tra về hành vi đánh bạc. Hai quan chức 

ngành giao thông vận tải này thường xuyên chơi cờ tướng với 

số tiền ăn thua mỗi ván rất lớn. Có lần hai vị này cược nhau mỗi 

ván 5 tỷ đồng và ông Lèo luôn bị ông Tân đánh bại.  

Vấn đề là, với chức vụ Phó Giám Đốc Sở, kể cả nhận mức 

lương xấp xỉ với hệ số lương Bộ Trưởng là 8 triệu đồng/tháng 

thì để chi trả cho 1 ván cờ, cần phải làm việc 50 năm liên tục. 
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Vậy số tiền 5 tỷ đồng (gần 250.000 đô-la Mỹ) cho 1 ván cờ này 

lấy ở đâu ra? 

Trong khi ông Lèo sở hữu một cơ sở chuyên sản xuất vật tư 

cung cấp cho ngành GTVT ở Sóc Trăng thì ông Tân sở hữu 

hàng loạt quán cà phê, nhà hàng quy mô lớn và có một lò mổ 

hoạt động không phép... 

Khai với cơ quan điều tra, ông Lèo cho biết đã thua ông 

Tân lên đến 22 tỷ đồng nhưng chỉ trả được 5 tỷ. Nhiều lần bị 

đòi nợ nhưng không thể xoay xở, ông này bị một tay “xã hội 

đen” đến nhà xiết nợ, dọa giết chết cả nhà. Vì cùng đường nên 

ông phải tố cáo với công an.  

Hóa ra cán bộ đỏ ăn thua với nhau, khi không xong thì 

nhờ xã hội đen giải quyết! Thực ra, rất nhiều đảng viên 

CSVN xuất thân là đám du thử du thực, nên không khác gì 

xã hội đen. 

Trước đó, tối 22/12, ông Lèo hẹn ông Tân đến quán cà phê, 

bi da máy lạnh Thy Tài 2 (đường Phú Lợi, phường 2, TP Sóc 

Trăng) để “đại chiến” đồng thời điện báo với cơ quan điều tra. 

Sau vài chục phút sát phạt, hơn chục trinh sát ập vào bắt quả 

tang 2 quan chức. Từ đó việc mới vỡ lở và dư luận biết đến. 

Cũng theo lời khai của ông Lèo, trước đó ông Lèo đã nhiều 

lần đánh cờ tướng ăn tiền với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi), 

Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy TP Sóc Trăng. 

Ông Lèo thua ông Mười tổng cộng 2,5 tỉ đồng và đã chung cho 

ông Mười được 1,9 tỉ đồng. Ngày 11/1/2011, công an tỉnh Sóc 

Trăng đã khám xét, khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông 

Mười về tội đánh bạc. 

Theo Đại Biểu Dương Trung Quốc: “Công chức của một 

tỉnh nhỏ mà đã như vậy thì công chức của một tỉnh lớn sẽ ra 

sao? Phải phân tích ra xem các ông lấy tiền ở đâu? Cơ chế nào 

để họ lấy tiền? Rồi vì sao chỉ đến lúc họ kiện cáo nhau thì mọi 
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người mới biết? Vậy tổ chức đảng, tổ chức chính quyền ở đâu? 

Nếu các ông ấy không “lật kèo” nhau, không mang nhau ra 

kiện cáo thì sự việc này sẽ ra sao?... Số tiền mà hai vị này mang 

ra sát phạt nhau thế nào chẳng có liên quan đến việc mua bán 

bằng cấp lái xe giả, rút ruột công trình hạ tầng và nhiều tiêu 

cực khác của ngành. Suy cho cùng thì nguyên nhân của mọi 

nguyên nhân chính là con người và cơ chế quản lý và sử dụng 

người”. 

Ông Nguyễn Trọng Đức, một cựu du học sinh Nhật thời  

1970, nay về VN làm việc và định cư tại Vũng Tàu đã phải thốt 

lên: “Trong lúc dân thì nghèo, giáo viên thì đói mà mấy ông nội 

đảng viên nầy đánh cờ tướng ăn thua nhau bạc tỷ mỗi ván! Hóa 

ra mục đích vào đảng cũng chỉ vì lợi ích cá nhân, ăn trên ngồi 

trước, gia nhập "nhóm lợi ích" cùng nhau đục khoét ngân sách 

quốc gia! Cứ thế mà thăng quan tiến chức ầm ầm, ông nầy 

Giám Đốc Sở, Bí Thư kia thành Đại Biểu Quốc Hội, cứ thế mà 

lên thì làm sao có được ông lãnh đạo nào trong sạch, do dân vì 

dân của dân cái gì đó!”. 

https://bit.ly/3aMrJzV          https://bit.ly/3kh86TM 

https://bit.ly/37IGpOm 

 

 
Bộ quân Cờ Tướng với quân cờ có hình tượng. 

 

https://bit.ly/3aMrJzV
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifkI6CtYDSAhVEUbwKHa51BCsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvietnamchess.vn%2Findex.php%2Fvi%2Fspecial-news%2F53-analys%2F1199-khacbiet-cotuong&psig=AFQjCNEORI6btYIR0SHGFT0v_Rx233aKwQ&ust=1486640161577554
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CỜ TOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Một loại cờ, cờ toán, do ông Vũ Văn Bảy, khoảng 70 tuổi 

(tính đến năm 2011), người tỉnh Bắc Ninh, sáng chế ra. Ý tưởng 

sơ khai có từ năm 1970 và mất 10 năm để hoàn thiện. Năm 

1982, ông Bảy được giới thiệu lên Ủy Ban Khoa Học Nhà Nước 

xin đăng lục  tác quyền... Mãi đến ngày 18/5/2005, Cục Bản 

Quyền Tác Giả Văn Học Nghệ Thuật, Bộ Văn Hóa - Thông Tin 
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mới cấp giấy chứng nhận bản quyền số 712 cho Cờ Toán của 

ông. 

Theo ông, các thế cờ chiến lược của Cờ Vua là lũy thừa 16, 

Cờ Tướng là lũy thừa 32 thì Cờ Toán là lũy thừa của 87. Nhưng 

luật lệ đơn giản, nên hầu như tuổi nào biết cộng, trừ hay cao 

hơn là nhân, chia coi qua là biết và có thể chơi được. 

Triết lý của Cờ Toán là “vì dân”, là “tập thể”. Một người sẽ 

không làm được gì, phải có nhiều người, nhiều người sẽ tạo nên 

sức mạnh vô song. Trong Cờ Toán, nếu muốn ngăn chặn các 

cuộc tấn công của đối phương thì phải tìm cách di chuyển quân 

sát nhau, tạo thành một mạng lưới sức mạnh. Nếu muốn tấn 

công đối phương thì tìm cách chia rẽ các nước đi, không cho 

quân cờ của đối phương tiến sát liền kề nhau. 

 

 
Ông Vũ Văn Bảy (bên trái). 

Khái lược 

Cờ Toán Việt Nam được xem là loại cờ giải trí vừa mang 

tính chất toán học và triết lý xã hội, khác hẳn so với các loại cờ 

đã phổ biến như Cờ Tướng (Tượng Kỳ) của người Trung Quốc, 

Cờ Vua (King) của người phương Tây. Người chơi phải vận 
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dụng các kiến thức về toán học giản đơn như cộng, trừ, nhân, 

chia để tính toán các bước đi.  

Trong Cờ Tướng và Cờ Vua, khi mất Tướng hoặc Vua là bị 

thua. Tuy nhiên, Cờ Toán Việt Nam thì khác, quân mang số “0” 

là dân chứ không phải Tướng hay Vua, và khi để dân bị đối 

phương bắt, người chơi sẽ bị thua. Theo tác giả Vũ Văn Bảy: 

“Khi chơi Cờ Toán, nó không chỉ giúp người ta tính toán mà 

còn dạy cho người ta phải biết lẽ sống. Tính cách từng người sẽ 

được thể hiện qua ván Cờ Toán. Nếu chỉ thích cộng, thích nhân 

rồi cứ nhân, cứ cộng mãi người chơi sẽ bị thất bại.”. 

 

Luật chơi 

Bàn cờ hình chữ nhật, gồm 99 ô (9 ô hàng ngang và 11 ô 

hàng dọc). Ô thứ 5 ở hàng thứ 2 của mỗi bên có đường chéo là 

vị trí cố định của quân số 0 (tức trong khi chơi, số 0 không được 

di chuyển). Quân cờ hình tròn, 2 bên màu khác nhau, trên mỗi 

quân có các dấu chấm tròn thể hiện các số thứ tự 1-9. 

Lúc đầu quân cờ được đánh số, nhưng vì số 9 để ngược lại 

giống với số 6 và ngược lại nên ông Bảy chuyển sang sử dụng 

chữ số La Mã. Thấy cũng không ổn, ông chuyển sang lối dân dã, 

sử dụng các dấu chấm để biểu trưng cho giá trị của quân cờ. 

Như vậy, mỗi bên có 10 quân cờ từ 0-9. Hai bên cùng xếp 

quân vào hàng ngang dưới cùng theo thứ tự 1-9 (theo chiều từ 

trái qua phải, tức tăng dần). 

Ngoại trừ quân số 0 không được phép di chuyển ra khỏi vị 

trí, các quân còn lại 1-9 đều được đi theo tám hướng (trong đó 4 

hướng đi thẳng ra 4 phía ngang, dọc và 4 hướng đi chéo theo 

đông - tây - nam - bắc). Mỗi ô trống trên bàn cờ là 1 bước đi. Số 

bước đi được thực hiện theo trị số riêng của từng quân cờ. 

Chẳng hạn, số 2 có thể đi 1-2 ô trống, số 9 có thể đi 1-9 ô trống 

tùy mục đích của người chơi. 
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Khi muốn bắt quân của đối phương, điều kiện là bên mình 

phải có 2 quân đứng trong 2 ô liền nhau theo chiều dọc hoặc 

ngang hoặc chéo (để tạo thành một phép tính và phía trước 

không có quân của đối phương đứng cản). Sau đó dùng các 

phép hoặc cộng (+), hoặc trừ (–), hoặc nhân (x), hoặc chia (:) 

với nhau để ra đáp số. Đáp số của mỗi phép tính là điểm có thể 

bắt được quân của đối phương. 

Chẳng hạn, bên mình có quân 8 và quân 5 đứng liền nhau 

(8 đứng dưới, 5 đứng trên) theo hàng dọc thì có thể lấy 8 - 5 = 3 

hoặc 8 + 5 = 13 để bắt quân đang đứng ở ô thứ 3 của đối 

phương (tính từ ô của quân 5 đứng trước) nếu muốn đánh tiến. 

Sau đó, lấy quân số 8 thế vào vị trí mà quân số của đối đối 

phương bị bắt. Còn nếu muốn bắt lùi thì lấy 5 + 8 = 13, chỉ lấy 

số lẻ sau nên có thể  bắt quân đang đứng ở ô thứ 3 bắt đầu tính 

từ quân số 8. 

Chú ý, nếu kết quả của phép cộng hoặc nhân mà lớn hơn 10 

thì chỉ lấy số của hàng đơn vị để tính điểm bắt quân. Chẳng hạn 

5 + 8 = 13 thì 3 là điểm để bắt quân của đối phương. Nếu là 

phép chia có dư thì lấy số dư để bắt quân. Chẳng hạn, lấy quân 

8 chia cho quân 5 bằng 1 dư 3 thì 3 là ô cờ được bắt quân của 

đối phương. Không thể lấy 5 x 8 = 40 vì điểm 0 là không có giá 

trị. 

Trong khi tính toán, nếu phía trước có quân của đối phương 

đứng cản thì không thể bắt được quân của đối phương. Chẳng 

hạn 8 + 5 = 13 thì có thể bắt được quân số bất kỳ của đối 

phương (1, 2, 3, 4...) đang đứng ở ô thứ 3 tính từ quân số 5 của 

bên mình, nhưng nếu ở ô thứ 1, 2 có quân đối phương đang 

đứng thì không thể bắt được quân ở ô thứ 3 kể trên. 

Cờ Toán khác Cờ Tướng ở chỗ Cờ Tướng thì ăn trực tiếp 

(ngoại trừ quân pháo). Còn Cờ Toán buộc phải có hai quân để 

có thể làm một phép tính. 
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Trong quá trình chơi, bất kể khi nào, cứ bắt được quân số 0 

của đối phương là thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu không bắt 

được quân số 0 vẫn có thể tính việc thắng - thua bằng cách dựa 

theo số điểm. Mỗi quân cờ có số điểm tính theo trị số của nó. 

Chẳng hạn quân số 1 là 1 điểm, số 2 là 2 điểm... Trước khi chơi, 

hai bên có thể thỏa thuận thang điểm cho mỗi ván là 10-15-20 

điểm... và chơi 1-3-5-7... ván. Sau đó tính trên tổng số ván 

thắng để tính thắng - thua. Nhưng trong quá trình thi đấu, bên 

nào bị đối phương bắt quân số 0 là bị xử thua tuyệt đối - dù 

trước đó đang dẫn trước 2-3-4 ván. Cụ thể: 

Ván 1: A thắng B với tỉ lệ điểm 

10/7 

Ván 2: A thắng B với tỉ lệ điểm 

12/5 

Ván 3: B thắng A tuyệt đối (tức 

B bắt được quân số 0 của A). 

Kết quả cuối cùng: B thắng A. 

- - - 

Như Cờ Tướng, Cờ Toán Việt 

Nam cũng được đưa lên mạng để có 

thể chơi trực tiếp trên máy điện toán 

nối mạng. 

https://bit.ly/3aR57hQ          https://bit.ly/3pLmB37 

https://bit.ly/3ut6Hy4          https://bit.ly/2MkWjHn  

https://bit.ly/3aLvlC9 

- - - 

Ngày 20/8/2007, Cờ Toán Việt Nam đuọc giới thiệu trên 

trang nhà Susan Polgar Chess Daily News and Information. 

The man who created “made-in-Vietnam” chess 

VietNamNet Bridge – After more than 20 years of 

persuading scientific authorities to recognise his “math” chess, 

https://bit.ly/3aR57hQ
https://bit.ly/3pLmB37
https://bit.ly/3ut6Hy4
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Vu Bay from Bac Ninh province is succeeding now as the 

provincial education department plans to promote it. 

That means incorporating the original chess game into 

school curricula. Mr. Bay’s chess, the total number of possible 

moves is 87 power 87, far exceeding the 32 power 32 moves of 

Chinese chess or 16 power 16 of “king” chess, is also receiving 

attention from the Bac Ninh province People’s Committee. 

Experts from the Vietnam Sports Committee have met him 

and promised to popularise it throughout the whole country as 

well. The Bureau of Art and Literature Copyrights recognised it 

in 2005. 

And there has also been a US$1million offer for the rights 

to it. Yet, it wasn’t at all easy for Vu Bay’s invention to win such 

attention. One day 20 years ago, he rode his bike from his home 

in Bac Ninh city to the National Science Committee in Hanoi to 

present what he named “math” chess. 

But instead of asking questions about his invention, many 

confronted him with such inquiries as, “Do you known foreign 

languages?” or “Have you ever been abroad?” They suspected 

he had stolen the idea from some foreign sources. 

Vu Bay told them no, that he had only finished Grade 7, and 

knew nothing about foreign languages. The committee did ask 

former Soviet Union experts to look into the game, though. But 

the experts couldn’t solve how much 87 power 87 was, so they 

refused to recognise it. 

He later sought out other authorities, none of whom could 

see the originality of his “math” chess. Not until May 5, when 

the Bureau of Art and Literature Copyrights under the Ministry 

of Culture and Information was established, did he find some 

one to give him credit for coming up with a new chess game. 

Things started to brighten up. Reading about the game in a 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   163       

Hanoi newspaper, a Chinese chess expert offered Vu Bay 

US$1million for its copyright under the condition that the new 

owner would also have the right to change the name from 

Vietnam Math Chess to International Math Chess as well as 

add Chinese numbers on the faces of chessmen. 

Vu Bay immediately turned down the offer. “I can’t let 

people change the game’s name since what inspired me to work 

on it was the idea that I could create a Vietnamese chess, 

something with Vietnamese origin,” explained he. 

https://bit.ly/2P3HY33 
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TẾT NHẬT 
 

節 
新春    新年    正月 

Ngày Tết Ta tức mùng 1 năm Tân Mão nhằm ngày 3/2/2010 

 

Nói về 1 năm, có 3 vế: 

Can - Chi - Giáp 
Tân - Mão - Miêu 

辛 - 卯 - 猫 
“Mão” là tên chi “Mão” hay giờ “Mão” (5-7 giờ sáng, tức “canh 

6”), “Miêu” là tên con giáp. “Mão” và “Miêu” tương ứng với 

nhau trong cùng một cung giác (đi đôi với chi “Mão” là con 

giáp “Miêu”), chứ “Mão” hoàn toàn không có nghĩa gì là 

“Miêu” hay “Mèo” cả. Người Việt chúng ta thường nói: “Nam 

thực như hổ, nữ thực như miêu.”. Sách báo thường viết chữ 

“Mão” rồi vẽ “con Mèo”, nên hay có sự nhầm lẫn như vậy.   

Có thể nói tuổi “Mão” theo chi hay tuổi “Con Mèo” theo 

con giáp, nhưng “Mão” không có nghĩa là “Mèo”, ngay 

nhiều người Hoa và Nhật… cũng hay nhầm về điểm này.  
 

- - - - - 
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NGƯỜI NHẬT ĐÓN TẾT 

 

 Người Việt ngày Tết ăn bánh 

Chưng, bánh Tét, người Nhật thì ăn 

bánh Giày 

tròn (loại 

tươi hay khô) 

gọi là 

“marumochi” 

(丸餅, hoàn bính) hay chữ nhật (日, 

loại khô) gọi là “kakumochi” (角餅, 

giác bính) hay “kirimochi” (切り餅, 

thiết bính), mì (soba) qua đêm giao 

thừa gọi là “omisoka”. 

 Loại bánh Giày hình chữ nhật khô cứng, thường có khổ 4 x 

6,5 cm, dầy khoảng 1 cm, bọc từng cái bằng giấy trong cho khỏi 

mốc, cho chung vào 1 bao ny-lông lớn loại 1 kg, giá khoảng 

600-700 Yen.  

Khi ăn, thường để trên giấy nhôm (để trên mặt phải là mặt 

láng, mặt trái màu xỉn) và cho vào lò nướng hay lò oven (vi ba). 

Khi nóng bánh sẽ nở và mềm ra, nhưng thường bánh nở sùi 
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không đẹp nên sau này người ta khứa sẵn 2 đường hình chữ 

thập (十) cả mặt trên và dưới thì bánh không bị sùi nữa. Khi vừa 

nướng xong, bánh còn nóng, hãy chờ cho nguội 1 chút thì lấy ra 

khỏi giấy nhôm lót dễ dàng, nếu không sẽ bị dính. 

- - - - - 

Chú giải: 1: tôm luộc, 2: cá mòi khô kho, 3: nishime (các loại rau nấu 

chín), 4: kamaboko (chả cá), 5: trứng đúc cuốn, 6: món khai vị, 7: 

konbumaki (phổ tai cuốn), 8: kurikinton (hạt dẻ), 9: tobiko (trứng cá 

bay muối), 10: cá tráp biển nướng, 11: trứng cá trích, 12: (rau muối) - 

càng cua, 13: kẹo, 14: món khai vị, 15: đậu đen, 16: tôm hùm nướng. 

 Các món ăn đặc biệt ngày Tết gọi là “osechi” (節, hình 

trên) như tôm và tôm hùm Ise (伊勢, Y Thế, không có càng), 

gọi chung là “ebi” (海老, hải lão, tượng trưng cho tuổi thọ), cá 

hồng gọi là “tai” (鯛, điêu, liên tưởng từ “medetai” là chúc 

mừng), cá mòi khô kho xì dầu gọi là “tazukuri” (田作り, điền 

tác, tượng trưng cho nhà nông trồng lúa, ý chỉ được mùa), chả 

cá gọi là “kamaboko” (蒲鉾, bồ mâu, màu trắng và đỏ, gợi hình 

ảnh mặt trời mọc, tượng trưng sự vui mừng), trứng cá trích gọi 

là “kazunoko” (数の子, số tử, tượng trưng nhiều con), rong 

biển gọi là “konbu” (昆布 , côn bố), đậu đen gọi là “kuro-

mame” (黒豆, hắc đậu, tượng trưng sự mạnh khỏe vì “mame” 

cũng có nghĩa “mạnh khỏe”), rau nấu, trứng đúc cuốn gọi là 

“datemaki” (伊達巻, y đạt quyển), xúp gọi là “zōni” (雑煮, tạp 

chử)… thường là món nguội, mua ngoài tiệm về, vì ngày này họ 

bận đi chơi, ở nhà rất ít nấu nướng.  

 Trong dịp Tết, có 

khoảng 70% dân chúng 

đi lễ đền, chùa, nhà thờ 

gọi là “hatsumōde” (初

詣, sơ nghệ), đông nhất 

là đền Minh Trị tại 

Tokyo với khoảng 3,5 triệu người trong đêm giao thừa và 3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kamaboko
http://en.wikipedia.org/wiki/Konbu
http://en.wikipedia.org/wiki/Z%C5%8Dni
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ngày Tết. Khoảng hơn 50% về quê, 

khoảng 500.000 du lịch hải ngoại… 

Ho hay mua bùa cầu an, cầu như ý... 

hoặc mua mũi tên trừ ma gọi là 

“hamaya” (破魔矢, phá ma thỉ).  

 Ngày 31/12, đặc biệt có chương trình văn nghệ của đài 

NHK số 1, gọi là thi hát “Hồng-Bạch” (giữa đội nữ và nam) thứ 

61, kéo dài từ 7 giờ 30 tối cho đến 11 giờ 45 đêm, rất đặc sắc, 

dành cho những nghệ sĩ nổi bật nhất trong năm đi kèm một số 

tuyển thủ thể thao nổi danh. Chương 

trình này thường thu hút đến 60% 

khán thính giả TV. Năm nay bên 

Bạch, tức bên nam thắng. Sau giờ đó, 

TV quay ra chiếu cảnh đón giao thừa 

khắp nơi và cảnh đánh 108 tiếng 

chuông chùa xua đi những điều phiền 

não… Năm nay bắc và nam, cho đến 

tận Kyushu cũng tuyết rơi nhiều, 

trong khi vùng trung bộ như Tokyo… 

thì vẫn chưa có tuyết.  

Ca sĩ nổi danh Kobayashi cưỡi hạc trong văn nghệ NHK. 

 Tết người Nhật không đốt pháo nổ, chỉ đốt ít pháo hoa/bông 

đêm giao thừa, không có dưa hấu, không hái lộc và xông nhà 

(bước chân vào nhà đầu tiên trong năm mới) như người Việt, 

nhưng cũng có gửi thiệp, phát bao lì xì mừng tuổi năm mới 

(trung bình mỗi trẻ em được khoảng 24.000 Yen, tương đương 

300 đô-la Mỹ).   

 Khi đi đền hay chùa, một vài người bỏ chi phiếu vào thùng 

phước sương. Ghi số tiền là 1.129 Yen (tiếng Nhật đọc từng số 

là “ichi ichi futatsu ku” hiểu ngầm thu gọn các chữ đầu là “ii 

fuku” tức phúc tốt lành) hay 2.951 Yen (tiếng Nhật đọc từng số 
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là “futatsu ku go ichi” hiểu ngầm thu gọn các chữ đầu là “fuku 

koi” tức phúc hãy đến)... 

Sáng sớm “nguyên đán”, độ 4, 5 giờ sáng, có nhiều người 

Nhật ra biển hay lên núi cao, để từ đó nhìn về hướng đông 

ngắm cảnh “mặt trời mọc” đầu tiên trong năm và hô “Banzai” 

(万歳, Vạn Tuế) thần Mặt Trời, vì họ tự nhận là con cháu “Thái 

Dưong Thần Nữ”. 

 Tết Nhật cũng có nhật báo Xuân vào ngày 1/1, các nhật báo 

tăng trang gấp 4-5 lần, thêm nhiều bài vờ và quảng cáo, nhưng 

ở bên trong thôi chứ trang đầu vẫn trình bày như thường lệ, vẫn 

tin tức hàng ngày không có gì đặc biệt. 

 

TRANG TRÍ TẾT 

 

Dịp Tết, 

ngoài trang 

trí chào 

mừng bằng 

Shimenawa, thêm tờ giấy 

ghi “Nghinh Xuân” (迎春, 

Geishun), thường có để 2 

cây “nêu” kadomatsu 

(門松, môn tùng, gate pine) ở 2 bên cửa nhà, chủ yếu là 3 khúc 

tre (竹) tươi cắt chéo, bọc quanh bằng cành thông (松) và đế 

quấn rơm gọi là wara (藁, cảo), đôi khi có thêm cành mơ (梅)... 

tương trưng cho sự trường thọ, thịnh vượng và vững vàng. Cây 

này được trang trí theo nhiều cách, để từ trước Tết Tây vài ngày 
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cho đến mùng 7/1 hay 15/1 như thời Edo (江戸, Giang Hộ, 

1600-1867, qua 15 đời Sứ Quân dòng họ Tokunawa (徳川, Đức 

Xuyên)). Phong tục này có từ thời Heian (平安, Bình An), 

Muromachi (室町, Thất Đinh). 

Cũng có khi cây nêu là nguyên một cây tre gắn giấy màu 

trên có ghi những lời cầu hay chúc... (cây nêu dịp lễ “Tanabata” 

(七夕, Thất Tịch, tương tự Ngưu Lang Chức Nữ bên Việt Nam) 

vào ngày 7/7 thì treo nhiều giải giấy hay vải màu hơn). 

Trước Tết vài ngày, các công ty, văn phòng hay chung cư 

đều tổ chức 

tổng vệ sinh. 

Các chung cư 

thường tổ chức 

giã bánh giày 

gọi là 

“mochitsuki” 

(餅搗き , bính 

đảo) chia đều 

cho mọi người 

tham gia tổng vệ sinh miễn phí. Nhiều nơi có các ông Sumo, 

hay tuyển thủ, nghệ sĩ tham dự.  

  Bánh Giày khô thì khi nướng sẽ mềm ra, ăn với tấm rêu 

biển khô, bột lúa mì rang, đậu đỏ nấu nhiễn với đường gọi là 

“shiruko” (hình bên), canh tương 

(misojiru)… Người Nhật hay 

biểu diễn ăn một miếng bánh 

Giày lớn, kéo dài ra rồi nuốt liên 

tục một hơi, không cắn cho đứt, 

không nhai. Năm nào cũng có 

người già ăn bánh Giày bị nghẹn 

cổ chết! 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
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Người Nhật dùng gạo nếp làm rất nhiều loại bánh Giày 

khác nhau, có loại cán mỏng bọc đậu đỏ, bánh Giày trà xanh, 

bánh Giày quế, bánh Giày anh đào, kem bánh Giày... 

Người Nhật không có bánh Chưng, họ ăn giá nhưng không 

ăn hạt đậu xanh, hạt sen. 

 Người Nhật tin là Thần Năm Mới tới nhà nên dâng bánh… 

để cúng Thần, nay trở thành một thứ trang trí Tết. 

Bàn thờ hay khám thờ gọi là 

“kamidana” (神棚, thần bằng) ở nhà thì 

để “kagami mochi” (鏡餅, kính bính, 

bánh Giày hình gương tròn, gọi là bánh 

Giày vì xuất xứ từ Phủ Giày/Giầy, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, chứ 

không phải do dày mỏng, nhưng cũng 

nhiều nơi viết là “dày”) có từ thời 

Muromachi (室町, Thất Đinh) thế kỷ 

14-16, gồm: 

- 2 bánh Giày tròn chính là “kagami mochi” (round mochi) 

nhỏ lớn chồng lên nhau tượng 

trưng cho năm đi và năm đến, trái 

tim con người, "âm" và "dương", 

hay mặt trăng và mặt trời (có nơi 

để 3 bánh Giày trước bàn thờ 

Phật). Ngày nay thị trường bán 

sẵn 2 bánh Giày dính liền nhau, đúc sẵn trong một bao khuôn 

nhựa. 

- 1 quả cam loại có tên là “daidai” (橙, tranh, nghĩa là cam, 

citrus aurantium) đồng âm với “daidai” (代代 hay 代々 theo lối 

viết của Nhật) với ý truyền từ đời này sang đời khác (giống như 

người Việt để “cầu, dừa, đủ, soài”… với ý “cầu vừa đủ sài), 

nhưng đôi khi không có cam thì dùng quýt (mikan). 
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- Con tôm (海老, ebi, hải lão), nay thường bằng nhựa, với ý 

cầu thọ, nếu là loại lớn thì có thể là một con tôm hùm Ise. 

- Cành thông tươi, tượng trưng cho sự hiên ngang, bất khuất.  

- 2 cành lá cây tươi “urajiro” (裏白, lý 

bạch) xòe ra 2 bên (một loại dương xỉ, 

luôn đi đôi 2 cành, đưa mặt sau màu trắng 

lên trên, hình bên) tượng trưng cho sự gắn 

bó, có đôi.  

https://bit.ly/2ZS3nyd 

- Lá rong biển hơi tươi “konbu” (昆布, côn bố tức phổ tai). 

- Rong biển hơi tươi 

“hondawara” (馬尾藻, mã vĩ tảo 

hay  神馬藻, thần mã tảo), còn gọi là 

“nho biển”, vì cành có những “quả” 

li ti trông như quả nho (hình bên).  

- Đôi khi thêm quả hồng khô 

“hoshigaki” (干柿, can thị), hay 1 

xâu hồng khô “kushigaki” (串柿, xuyên thị). 

- Trên cùng là cái quạt giấy xếp gọi là “ōgi” (扇, phiến) hay 

“sensu” (扇子, phiến tử, folding fan) trong tư thế mở ra tương 

trưng cho sự “khai mở” tương lai tốt đẹp, thường viết chữ “thọ” 

(寿), có khi cả chữ “phúc” (福). Quạt giấy xếp là phát minh của 

Nhật Bản từ khoảng thời Heian, 784-1184… 

 - Shide (紙垂 chỉ thùy) hay gohei (御幣, ngự tệ) màu trắng 

hay đỏ trắng (tượng trưng cho sự ăn mừng, vui tươi). 

- Tất cả đặt trên tam bảo gọi là “sanpō” (三宝) lót khăn đỏ 

gọi là shihōbeni (四方紅) hay phụng thư (書) màu trắng ở 4 
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phía gọi là (半紙, bán chí). 

Thực tế, có rất nhiều cách trang trí khác nhau. 

 Ngày 11/1, với 3 con số 1, được coi là ngày may mắn ở 

Nhật, có lễ “mở gương” bánh Giày (tròn như cái gương, thực ra 

là đập gương, nhưng Tết kỵ dùng chữ đập, chữ “thiết” là cắt hay 

“cát” là chia nên dùng chữ “khai” là mở) gọi là “mochi biraki” 

( き鏡開 , kính khai, mirror opening, opening the mirror hay 

breaking of the mochi), gương tượng trưng cho sự viên mãn, 

mở ra tương lai.  

Thời gian này nếu là bánh tươi mới làm thì bắt đầu khô nứt 

và dễ đập vỡ ra nướng ăn hoặc nấu như bánh trôi, bánh chay 

của Việt Nam vậy. Họ đập bánh khô bằng búa, hay đập bánh 

vào tường, cột… chứ không cắt bằng dao dù là bánh tươi, vì cắt 

mang ý nghĩa chia lìa, và dao là “kim”, kỵ bánh giày là “mộc” 

như bên Việt Nam. Thực tế, bánh khô thì rất cứng không cắt 

được, bánh tươi thì rất dính cũng không cắt được, chỉ có thề 

dùng tay ngắt ra từng miếng. Có nơi làm những bánh giày lớn, 

có thể chia cho 500, 700 người ăn. 

 Lễ này đặc biệt thường được tổ chức với những người học 

võ như Judo (柔道, Nhu Đạo), Karatedo 

(空手道 , Không Thủ Đạo, môn võ chỉ 

dùng tay không), Akido (合気道, Hiệp Khí 

Đạo, đúng ra là Hợp Khí Đạo), Kendo (剣

道 , Kiếm Đạo) và 

Jujutsu (柔術, Nhu 

Thuật). 

 Cũng có nơi 

mở đầu hoạt động 

đầu năm bằng lễ 

dùng búa gỗ đập nắp tròn để khui thùng rượu lớn gọi là 

“sakadaru” (酒樽, tửu tôn, thùng gỗ bọc rơm dung tích 1 thăng 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mochi
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(升) = 120 lít, thường thấy ở các đền, chùa, sake barrel) chia 

cho mọi người, nay cũng thường tiến hành cho các lễ khai mạc, 

đám cưới...   
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THẦN ĐẠO 

(神道, SHINTO) 
 

 

 

 
Đám cưới theo Thần Đạo tại đền Minh Trị, Tokyo. 

 

Thần Đạo là tôn giáo riêng của người Nhật, tương tự Đạo 

Gia Tiên / Ông Bà của Việt Nam nhưng tổ chức chặt chẽ hơn, 

có trường đại học Thần Đạo... Thần Đạo chủ trương đa Thần, 

theo đó là có 8 triệu Thần (神, Kami), bất cứ vật vô tri hay hữu 
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tri đều là Thần. Núi Phú Sĩ cũng là Thần, cỏ cây, đất đá cũng là 

Thần... Linh hồn (tương ứng thần thức (神識) theo Phật Giáo) 

của người chết cũng được xem là Thần. Những Thần trú ngụ ở 

tầng cao nhất trên Thiên Đàng (天国, Tenkoku, Thiên Quốc) 

gọi là "Cao Thiên Nguyên" (高天原, Takama-ga-hara), và sẽ 

chỉ rời khỏi đó khi được mời xuống các đền thờ trong các nghi 

lễ. 

Thần Đạo khác với những tôn giáo khác ở chỗ đặc biệt 

không cấm hay buộc con người làm gì, mà chỉ khuyên nên 

hướng tới sự trong sáng và tránh điều ác. Giết chóc đối với 

Thần Đạo là điều ác và không nên giết sinh vật trừ khi vì sự 

sống còn của mình, nên trước khi ăn thường phải nói câu 

“Itadakimasu!” (戴きます , đái, là đội lên đầu) để cảm ơn 

những sinh linh đã chết để trở thành thức ăn. Thần Đạo quy tụ 

khoảng 70 triệu tín đồ (tín đồ Thần Đạo vẫn có thể theo cả Phật 

Giáo), toàn quốc có khoảng 80.000 đền Thần Đạo, mỗi ngôi đền 

đều được xây dựng để dành riêng cho một Thần, từ loại nhỏ đến 

lớn, lần lượt là Jinja (神社, Thần Xã), Daisha (大社, Đại Xã), 

rồi Jingu (神宮, Thần Cung).  

Đền Yasukuni (靖国, Tịnh 

Quốc: quốc gia bình an) 

lập thời Minh Trị, tại 

Tokyo, nơi ghi tên khoảng 

3 triệu người chết trong 

15 cuộc chiến (nhiều nhất 

là Thế Chiến thú 2). 

Những linh vật được dâng lên thần linh thường là 

kính/gương, kiếm và vải. Nghi lễ tẩy trần rất quan trọng, người 

làm lễ phải giữ cho mình được trong sáng để được tĩnh tâm và 

có được may mắn. Ngày nay, các hoạt động nghi lễ Thần Đạo 

thường được gắn với lễ hội, lễ cưới truyền thống hay năm mới. 
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Người ta cũng thường hay đến đền để cầu nguyện và dâng lễ, 

thường là chỉ bỏ vài chục hay vài trăm Yen vào thùng “phụng 

nạp” (phước sương) rồi cầu xin thần, hay mua bùa may mắn. Ở 

nhà tín đồ Thần Đạo thường có khám thờ gọi là “Kamidana” 

(神棚, Thần Bằng) để thờ các linh hồn.  

Trong hầu hết các gia đình hay văn phòng Nhật Bản, khám 

thờ được đặt trên một kệ cao trên tường hay một nơi đặc biệt 

dành riêng. Khám thờ thường bao gồm mô hình đền bằng gỗ 

bên trong có để lá bùa hộ mệnh gọi là “kamifuda” (神札, thần 

trát) của một vị Thần, sợi dây thừng bằng rơm ( 標縄 , 

shimenawa, tiêu thằng) có gắn giấy cắt zíc zắc (紙垂 hay 四手, 

shide, chỉ thùy), 1 bát nắp đựng 

gạo, 2 đĩa nhỏ đựng muối để trừ 

tà, 2 bình nước (mizuire), 2 lọ 

cắm cành cây Thần (榊, sakaki) 

và 2 cái cắm nến, tất cả đều màu 

trắng. 

Về giá trị đạo đức: 

- Tây Phương chủ trương “Chân (真) - Thiện (善) - Mỹ 

(美)”. 

- Đông Phương chủ trương “Nhân (仁) - Lễ (禮) - Nghĩa 

(義) - Trí (智) - Tín (信)”, có khi thêm “Trung (忠) - Hiếu (孝). 

- Thần Đạo chủ trương “Tịnh - Minh - Chính - Trực”. 

- Tịnh (凈, với bộ “băng” chứ không phải “tịnh” với bộ 

“thủy” (淨) là cùng, như “tịnh tiến” (淨進) là cùng tiến): trong 

sạch như thanh tịnh (清凈), coi sự sạch sẽ là quan trọng nhất.  

   - Minh (明): sáng, rõ ràng, minh bạch.      

   - Chính (正): đúng.   

   - Trực (直): thẳng thắn. 

Theo truyền thuyết, có các vị Thần chính như:  

- Izanagi (Cổ Sự Ký 古事記 ghi là 伊弉諾, Y Trang Nặc, 
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Nhật Bản Thư Kỷ 日本書紀 lại ghi là 伊邪那岐, Y Tà Na Kỳ) 

là vị Thần đầu tiên. Ông cùng vợ là Izanami là người tạo ra 

nước Nhật. Ông từ trên cầu Ame-no-ukihashi dùng ngọn giáo 

thần Ame-no-nuboko nhúng vào đại dương và khuấy. Khi ngọn 

giáo được rút lên nước biển nhỏ xuống tạo thành một hòn đảo. 

Izanagi và Izanami xây dựng một lâu đài và 

sinh ra 8 hòn đảo mới, gộp thành phần lớn 

nước Nhật ngày nay. Izanagi là cha của Đại 

Thần Thiên Chiếu, Tsukiyomi và Susa-no-O. 

- Izanami (伊弉冉、伊邪那美、伊弉

弥 , Y Trang Nhiễm, Y Trang Na Mỹ, Y 

Trang Di) là Nữ Thần đầu tiên và là vợ của 

Izanagi. Khi Izanami sinh ra Thổ Thần Lửa 

Kagu-tsuchi (迦具土神, Già Cụ Thổ Thần), 

lửa bốc cháy khiến bà bị thương và chết. 

Inazagi nổi giận và dùng kiếm chém vào đầu 

của Kagu-tsuchi và chặt thành 8 khúc. Các 

phần của Kagu-tsuchi trở thành những núi lửa bao bọc nước 

Nhật. Khi Izanagi xuống Suối Vàng (黄泉 , Yomi, Hoàng 

Tuyền) để đón Izanami về, bà đã biến thành Tử Thần. Izanagi bị 

vợ đuổi và trở về một mình.  

- Amaterasu-Ōmikami (天照大神, Thiên Chiếu Đại Thần 

theo Nhật Bản Thư Kỷ, 天照大御神, Thiên Chiếu Đại Ngự 

Thần theo Cổ Sự Ký, ngoài ra còn được viết là 天照皇大神, 

Thiên Chiếu Hoàng Đại Thần, 日神, Nhật Thần hay Thần Mặt 

Trời) là Nữ Thần được sinh ra từ mắt trái của Izanagi khi ông 

rửa mặt sau khi trở về từ Suối Vàng. Amaterasu mang lại ánh 

sáng và hơi ấm cho vạn vật, nhưng một hôm em trai của 

Amaterasu là Susa-no-O cãi nhau với bà và ném vật được dâng 

tế cho Amaterasu, một con lừa chết, vào phòng thêu làm chết 

một cô hầu gái. Amaterasu tức giận và tự nhốt mình trong hang 
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đá, khiến thế giới chìm vào bóng tối. Nữ Thần Lễ  Hội - Hạnh 

Phúc Ame-no-Uzume (天宇受賣命, Thiên Vũ Thụ Mại Mệnh) 

và các vị Thần khác đã tìm cách lừa Amaterasu ra bằng một lễ 

hội thoát y ầm ĩ ngoài cửa và một chiếc gương đồng, khiến 

Amaterasu tò mò bước ra khỏi hang đá.  

 

Amaterasu ló mình 

khỏi hang đá. 

 

Amaterasu được 

xem là tổ tiên của 

người Nhật, bà đã tặng “sanpō” (三宝, tam bảo) là chiếc gương 

đồng “Yata No Kagami” (八咫鏡, Bát Chỉ Kính), miếng ngọc 

“Yasakani no Magatama” (八坂瓊曲玉, Bát Phản Quỳnh Khúc 

Ngọc) và thanh gươm “Kusanagi-no-Tsurugi (草薙の剣, Thảo 

Thế kiếm) cho cháu mình là Ninigi-no-Mikoto khi cho ông 

xuống mặt đất (nay thanh gươm theo truyền thuyết được giữ tại 

thần cung Atsuta (熱田, Nhiệt Điền), tỉnh Aichi (愛知, Ái Tri). 

- Tsukuyomi (月読, Nguyệt Độc) là thần Mặt Trăng, em 

trai của Amaterasu. Tsukuyomi được sinh ra từ mắt phải của 

Izanagi khi ông rửa mặt sau khi trở về từ Suối Vàng. Một hôm 

Amaterasu sai Tsukuyomi đi thay mình đến dự tiệc của 

Ukemochinokami (保食神, Bảo Thực Thần). Ukemochinokami 

lần lượt nhìn vào biển, rừng và đồng lúa rồi nôn ra cá, thịt và 

một chén cơm, mời Tsukuyomi ăn. Kết quả là 

Ukemochinokami bị Tsukuyomi cảm thấy kinh tởm quá đập 

chết. Từ đó Amaterasu không thèm nhìn mặt em trai, và khi nào 

có Mặt Trăng thì Mặt Trời đi chỗ khác. Tsukuyomi có đền thờ ở 

Kyoto. 

- Susa-no-O-no-Mikoto (Cổ Sự Ký ghi là 須佐乃袁尊, Tu 

Tá Nãi Viên Tôn, 建速須佐之男命, Kiến Tốc Tu Tá Chi Nam 
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Mệnh, Nhật Bản Thư Kỷ ghi là 素盞嗚尊, Tô Trản Ô Tôn, 素

戔嗚尊, Tố Tiên Ô Tôn) là Thần Biển - Gió Bão. Susa-no-O 

được sinh ra từ mũi của Izanagi khi ông rửa mặt sau khi trở về 

từ Suối Vàng. 

Dựa theo 

truyền thuyết 

Thần Đạo, lịch 

sử hữu sử Nhật 

Bản bắt đầu từ 

Thái Dương 

Thần Nữ tên 

Amaterasu-ōmikami (天照大御神, Thiên Chiếu Đại Ngự Thần, 

tượng trưng cho ánh sáng và sắc đẹp)… 

rồi truyền qua Thần Vũ (神武, Jinmu, 

vẫn còn là thần thoại, hình bên), là Thiên 

Hoàng đầu tiên, bắt đầu lịch Hoàng Kỷ 

( 皇紀 , Koki), 660 năm trước Công 

Nguyên, tới năm Dương Lịch 2012 là 

2662 năm. 

Từ giai đoạn thần thoại lúc đầu, nối 

tiếp với người thật, 

đến nay truyền 

được 125 đời Thiên Hoàng. Thiên Hoàng 

hiện tại là Minh Nhân (明仁 , Akihito, 

sinh năm 1933) hiệu là Bình Thành (平成, 

Heisei, năm 2013 là năm tại vị thứ 25, 80 tuổi). Vì đau yếu, ông 

xin thoái vị sớm năm 2019, khi 86 tuổi. 

Thiên Hoàng thứ 126 là Hoàng Thái 

Tử Naruhito (徳仁) sinh năm 1960, lên 

nối ngôi ngày 1/5/2019, lấy hiệu là Lệnh 

Hòa (令和, Reiwa), tức trật tự và hòa hợp. 
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Lịch Nhật gọi là “Reiwa Gennen” (令和元年 , Lệnh Hòa 

Nguyên Niên, tức năm thứ 1). Hòa trong tiếng Nhật còn có 

nghĩa là người Nhật, nước Nhật, nên mới có tên “Đại Hòa” (大

和) tương tự “Đại Việt”. 

Ông Từ phất đũa thần (onusa) làm lễ. 

- Kannushi (神主, Thần Chủ: Từ 

Trưởng; Ông Từ, Chief of Shinto priest; 

Shinto priest). 

- Shinkan  

( 神 官 , Thần 

Quan, Ông Từ, 

Shinto priest). 

- Miko, Fujo 

(巫女 , Vu Nữ, Bà Từ hay Cô Từ, 

Shinto priestess).  

 Tu sĩ Thần Đạo tự do lập gia đình. 

 Đến một đền Thần Đạo, trước tiên thấy cổng Thần Đạo… 

bên trong trồng nhiều cây, có khi có vườn, đường đi thường trải 

đá răm. Nói chung là khung cảnh 

tĩnh mịch, màu sắc đơn giản, 

thường hay dùng màu cam (màu 

mặt trời) và trắng... 

- Torii (鳥居, điểu cư, nơi 

chim ở hay đậu) hay Shinmei 
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torii (神明鳥居, thần minh 

điểu cư), là cổng Thần Đạo, 

biên giới giữa trần tục và 

thần linh, thường là 2 thanh 

ngang và 2 cột đứng, bằng 

gỗ ngọc am, đá hay thép…  

- Temizuya, chozuya 

(手水舎, thủ thủy xá, bồn rửa tay, 

xúc miệng, hand washing basin) 

là nơi thanh tẩy tay và miệng 

(cũng như tinh thần) trước khi 

vào đền gặp Thần Thánh.  

 Cách rửa tay, xúc miệng: 

Dùng tay phải cầm gáo hứng nước, đổ rửa tay trái. Đổi gáo qua 

tay trái cầm rửa tay phải. Đổi gáo qua tay phải, đổ nước vào 

lòng bàn tay để xúc miệng. Sau đó, dựng đứng gáo lên để nước 

chảy dọc theo cán gáo 

cho sạch trước khi úp 

trở lại chỗ cũ. Nước 

này có uống cũng 

không sao. 

 - Trước chính điện 

thường là nơi bán tờ sâm gọi là “omikuji” 

(Ngự Ngự Kiểm, おみくじ, giá 100 Yen, 

theo ngày sinh 

hay tuỳ theo 

chiếc đũa lắc lọt 

ra ngoài). Nếu 

sâm tốt thì đem 

về, nếu sâm xấu 

thì xếp rồi cột lại đó, nhờ Thần yểm, cải số cho.  
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 - Nếu muốn cầu gì thì mua miếng gỗ gọi là “ema” (絵馬, 

hội mã) khoảng 500 Yen (6 đô-la Mỹ) viết vào và treo ở đó 

trong khoảng 1 năm. Như ở đền Minh Trị, thấy có “ema” viết 

bằng đủ thứ tiếng. chứng tỏ người ngoại quốc cũng tin.  

Gian hàng bán bùa tại Tổ Đình Thần Đạo ở tỉnh Ise. 

- Gian hàng bán đủ loại bùa gọi là “ofuda” (お札, trát) hay 

còn gọi là “gofu” (護

符／御符 , hộ phù / 

ngự phù), như bùa yêu, 

bùa lương duyên, 

trường cửu hòa hợp… 

và bùa hộ mệnh gọi là 

“omamori” (お守り, thủ), cầu an, cầu phúc, sức khỏe, mẹ tròn 

con vông, thi đậu, thịnh vượng…  

Thường du khách chỉ đứng bên 

ngoài bàn thờ, khi nào trả tiền xin lễ 

mới vào bên trong. Vào chính điện 

xem 

trang trí 

bàn thờ, biểu tượng của Thần Đạo 

là Mặt Trời gọi là (太陽 , Thái 

Dương), tượng trưng bằng một 

gương tròn, không có tượng. Đôi 

khi có treo tranh vẽ Nữ Thần Mặt 

Trời… Thường không 

được chụp hình các Ông 

Từ, Bà Từ, Cô Từ lúc 

ngồi bán bùa (khi rước lễ 

cưới thì lại không cấm 

chụp), cũng như bàn thờ, 

nhưng đền Thần Đạo ở 
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Trạm Số 5 (五合目, Gogome, Ngũ Hợp Mục) núi Phú Sĩ (富士

山, Phú Sĩ Sơn), tỉnh Yamanashi (山梨, Sơn Lị) hay Meoto (夫

婦, Phu Phụ) ở tỉnh Mie (三重, Tam Trùng, đông-nam Bản 

Đảo) thì tự do đến gần và chụp hình. 

 - Trên bàn thờ có rượu sake (酒, tửu), thức ăn dâng cúng 

như bánh giày gọi là “mochi” (餅, bính), rong biển, củ cải, cá 

hồng, cam hay quít… giấy cắt zíc zắc.  

 - Dùng trống chứ không dùng chuông mõ, mặt trống vẻ 

“lưỡng nghi” hay “tam tài”. 

 - Không dâng hoa, không đốt hương/nhan. 

  

Các dụng cụ thờ cúng 

 - Shide (紙垂 hay 四手, chỉ 

thùy, ý là giấy treo hay tứ thủ, 

thường bằng 

giấy Nhật (和

紙 , Hòa chí), 

đôi khi bằng 

lụa hay bông 

vải) hay gohei (御幣, ngự tệ), cắt 3 loại hình 

zíc zắc chính tuỳ theo phái, đi kèm với rơm 

gọi là wara (藁 , cảo), dùng trang trí trong 

Thần Đạo.  

http://turugamine.com/shidetuku.html 



184                                                                              Đỗ Thông Minh 

 - Ōnusa hay nusa (大幣, đại tệ hay 幣, tệ), là một cây gỗ 

(đũa) hình lục giác hay bát giác, làm bằng một loại gỗ trắng.  

 - Haraegushi (祓串 , phất xuyên, "lightning wand", đũa 

Thần Sét). Khi onusa gắn thêm shide, là dụng cụ các ông từ 

dùng phất cầu an khi hành lễ động thổ, bất động sản mới, xe hơi 

mới...  

- Shimenawa (標縄, tiêu 

thằng, sợi dây thừng bằng 

rơm bện), thường có gắn 

shide. Nhỏ thì chỉ 2-3 sợi 

rơm, lớn thì kết rất công phu, 

dài cả chục mét, đường kính 

cả mét, nặng cả tấn.  

 - Tamagushi (玉串, ngọc xuyên), gồm một cành cây sakaki 

(榊, Thần, Japanese Cleyera, Cleyera Japonica, cây cao khoảng 

10 mét, luôn rậm rạp và xanh tươi, có hoa nhỏ 5 cánh như “bạch 

mai”. Người 

Nhật cho cây 

này là biên 

giới giữa thần 

và con 

người.) và shide. Dùng trong các nghi lễ tế Thần, 

hôn nhân, tang tế…  

Dư luận thường cho là người Nhật trong nam, 

khinh nữ, từ thời Minh Trị chỉ cho phái nam lên làm Thiên 
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Hoàng, nhưng trong 126 Thiên Hoàng, trước đây đã có 8 bà, 

làm 10 đời Thiên Hoàng. Thường đàn ông 

Nhật ít tán gái, nên rất nhiều phụ nữ Nhật 

chủ động lấy chồng giống như người 

Miến Điện... Trong truyền thuyết của 

Nhật Bản, Nữ Thần tán Nam Thần trước, 

từ đó mới có con cháu… 

 

Đám cưới 

theo phong cách Thần Đạo. 

 

Nghi Lễ Lạ Lùng Của Thần Đạo! 

Sengu (遷宮) = Thiên Cung = Dời Cung 

Lần 62, từ khu đất bên phải qua trái... 

20 năm 1 lần - Truyền thống từ thời Thiên Hoàng Jito (持統, 

Trì Thống) năm 690, kéo dài suốt hơn 1.300 năm qua 

Tổ Đình Thần Đạo Tại Tỉnh Mie (đông-nam NB) 

Xây mới tổng cộng 125 cơ sở như kích thước cũ 
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Điện chính và 4 lớp hàng rào hoàn toàn bằng gỗ và ghép 

mộng, không dùng đinh, mái bằng rơm. 

 
Chặt khoảng 10.000 cây, 

làm lễ kéo gỗ, xây dựng 

các đền và hàng rào, cổng, 

cầu... mới thay cũ khởi 

đầu từ 8 năm qua. 

Từ chính ngọ (buổi trưa), Chủ 

Tế lâm thời là bà Sayako 

Kuroda (黒田清子. Hắc Điền 

Thanh Tử, nguyên là Công Chúa, con gái Thiên Hoàng Bình 

Thành, năm 2005, sau khi lập gia đình với 1 công chức Tokyo 

thì theo luật Hoàng Tộc thành ra thường dân) làm lễ trang 

hoàng điện thờ. 
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https://bit.ly/2O8jA09 

Buổi lễ thức chính bắt đầu lúc 6 

giờ chiều, Chủ Tế hô “Kakeko, 

Kakeko, Kakeko...”, bắt chước tiếng 

gà ra hiệu, bắt dời đồ thờ Thần Đạo 

(Thần thể là “gương tròn” (八咫鏡 , 

Yatanokagami, Bát Chỉ Kính, có 

đường kính 2 尺 (xích) = khoảng 46 cm, “Yata” ở đây chủ yếu 

mang ý nghĩa to lớn, là 1 trong 3 thứ quý nhất đối với Thần Đạo, 

2 thứ kia là kiếm và viên ngọc hình “hạt điều”, theo Việt Nam 1 

chỉ = 8 tấc, bằng kim thuộc, được che kín bằng những tấm vải 

lụa và vào buổi tối, mọi người kể cả Thiên Hoàng không được 

nhìn!) và Thần cụ) qua đền mới lúc 8-9 giờ tối ngày 2/10//2013 

dưới một hành lang có mái dài khoảng 300 mét.  

https://bit.ly/38hAfW6 

20 năm 1 lần mang ý nghĩa tái sinh từ thế hệ trước qua thế 

hệ sau nhưng tinh thần Thần Đạo vẫn là 1, nên đoục coi là 

lễ quan trọng nhất của Thần Đạo. 

Buổi lễ diễn ra dưới ánh sáng mờ nhạt của các đèn lồng... 

Tại Chính Điện của Nội 

Cung (内宮 ), khoảng 150 

ông bà từ và 3.000 khách đặc 

biệt gồm cả TT Shinzo Abe, 

Phó TT Aso, Bộ Trưởng Giáo Dục - 

Khoa Học Shimomura... tổng cộng 8 

Bộ Trưởng (với tính cách cá nhân vì 

theo luật Nhật thì chính - giáo phân ly, cấp TT là ông Osachi 

Hamaguchi trước đây tham dự lần thứ 58 vào năm 1929), 
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Hoàng Tử Akishinonomiya..., cả nước Nhật quan tâm theo dõi.  

Từ 5 giờ sáng ngày 5/10, bắt đầu mở cửa cho quần chúng 

vào viếng đền mới. Dịp này có khoảng 500.000 người đến viếng 

tổ đình. 

Mỗi năm có khoảng 5-6 triệu người viếng tổ đình, dự đoán 

số người viếng năm nay sẽ tăng cao. 

 

https://bit.ly/3kieJVG          https://bit.ly/3dO7aVP 

https://bit.ly/2NWY9yM 

Ngày 5/10, tổ chức lễ tương tự tại Ngoại Cung (外宮). 

- - - 

Riêng đền Thần Đạo lớn Izumo Oyashiro (出雲大社, Xuất 

Vân Đại Xã) ở tình Shimane thì cứ 60 năm (là 1 “hội” hoàn lịch 

hay 1 đời người) thay 

mới 1 lần gọi là “Đại 

Thiên Cung” vào ngày 

10/5/2013. 

Một số đền Thần 

Đạo khác cũng có lễ 

Thiên Cung trong khoảng 20-30 năm. 

https://bit.ly/3klqpr2          https://bit.ly/2NE7efQ 

Tổng số tín đồ Thần Đạo khoảng 107 triệu, Phật Giáo 89 

triệu (có nhiều người theo cả Thần và Phật) và Thiên Chúa Giáo 

3 triệu... 

https://bit.ly/3kieJVG
https://bit.ly/3dO7aVP
https://bit.ly/3klqpr2
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TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO 

(自由女神) 

TƯỢNG NỮ THẦN DÂN CHỦ 

(民主女神) 
Những câu chuyện bên lề. 

Tượng Nữ Thần Tự Do từng được đặt tại Việt Nam 

Và cuối cùng chui vào “bụng Phật”. 

 

 Ông Frédéric Auguste 

Bartholdi (sinh tại Colmar, 

Haut-Rhin, 

Pháp ngày 

2/8/1834 

và mất 

ngày 

4/10/1904) 

là một nhà 

điêu khắc nổi tiếng với rất 

nhiều tác phẩm, người chủ 

yếu thiết kế “Tượng Nữ Thần 

Tự Do” (Statue of Liberty / 

Statue de la Liberté) cao 46 

mét tại New York…  

Ông đã thực hiện được bức tượng hùng vĩ này với sự tiếp 

tay đắc lực của Kiến Trúc Sư Alexandre Gustave Eiffel (sinh tại 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colmar
http://en.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
http://en.wikipedia.org/wiki/Sculpture
http://en.wikipedia.org/wiki/Sculpture
http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty
http://vi.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Gustave_Eiffel
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Pháp ngày 

15/12/1832 và 

mất ngày 

27/12/1923, là 

người thiết kế 

biểu tượng nước 

Pháp bằng tháp 

Eiffel cao 324 mét tại Paris sau này 

vào năm 1889 nhân Hội Chợ Paris 

(World Faire) và kỷ niệm 100 năm 

Cách Mạng Pháp...).  

Tượng nổi tiếng đẹp và có ý 

nghĩa theo truyền thuyết Hy Lạp, 

được coi là nổi tiếng chỉ thứ 3 sau tượng Đức Phật và Đức Chúa. 

Tượng với một  tay giơ cao bó  đuốc soi sáng thế giới, một tay 

ôm bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 4/7/1776 của Hoa Kỳ, trên 

chân tượng có xiềng sắt bị bức tung tượng trưng cho việc lật đổ 

chính quyền tàn bạo. Mỗi năm 2 triệu du khách đến tham quan. 

 Hiện nay loại tượng này đã được đặt tại nhiều nơi trên thế 

giới qua phiên bản thật, tương tự hay mô phỏng, trong đó có cả 

Việt Nam, Trung Quốc.  

- - - - - 

 Mùa hè năm 1865, tại một bữa tiệc ở Paris, Pháp, một nhóm 

trí thức Pháp nâng cốc chúc mừng tương lai đầy hứa hẹn của 

Hoa Kỳ. Họ hoạt động trong “Phong Trào Khôi Phục Nền Cộng 

Hòa Pháp” và coi thắng lợi của nền dân chủ ở Hoa Kỳ là ngọn 

đuốc soi đường cho họ. Ông Edouard René Lefèbre de 

Laboulaye, một trí thức tiếng tăm, chủ nhân bữa tiệc đã nêu ý 

kiến tặng một tượng đài hùng vĩ để mừng cho nền độc lập Hoa 

Kỳ. Ý tưởng đó đã chiếm lĩnh trí óc của Frédéric Auguste 

Bartholdi có mặt hôm ấy, dẫn đến việc thực hiện sau này. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_Eiffel
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_Eiffel
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_%C4%91%E1%BB%99c_l%E1%BA%ADp_Hoa_K%E1%BB%B3
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Năm 1871, ông 

Bartholdi lên tàu đi 

sang Hoa Kỳ, khảo sát 

rất nhiêu nơi và cuối 

cùng quyết định chọn 

hòn đảo nhỏ Bedloe 

nay là Liberty, tại cửa 

biển New York ở một 

vị trí tuyệt đẹp, đối diện 

với 2 khu đông dân cư nhất của New York là Brooklyn và 

Manhattan mà mọi tàu bè đi vào thành phố phải đi qua trước 

mặt nó. 

Khi về lại Pháp, ông lao vào sáng tác từ kinh nghiệm từ 

những phác thảo trước đây để xây dựng bức tượng “để đời” 

tặng nhân dân Hoa Kỳ. 

Công việc làm Bartholdi 

trở thành nổi tiếng nhất 

chính là “Tự Do Tỏa 

Sáng Thế Giới” (Statue 

de la Liberté - Liberty 

Enlightening the World). 

Cảnh xây đúc tượng tại Paris năm 1884. 

Ngay sau khi thành lập nước Cộng Hòa Pháp lần thứ ba, 

các dự án xây dựng một đài tưởng niệm thích hợp để bày tỏ tình 

cảm anh em giữa các nước cộng hòa của Hoa Kỳ (nhân kỷ niệm 

100 năm độc lập) và Pháp Quốc đã được đưa ra, và vào năm 

1874, Liên Minh Pháp-Americaine (Pháp-Mỹ Liên) đã được 

thành lập bởi Edouard de Laboulaye, trong số các thành viên có 

Oscar Gilbert Lafayette và Bartholdi... 

 Kế hoạch của Bartholdi đã được phê duyệt, quyên được hơn 

1.000.000 Francs từ trên toàn nước Pháp cho xây dựng bức 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Enlightening_the_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Enlightening_the_World
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Third_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Edouard_de_Laboulaye
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tượng. Năm 1879, Bartholdi đã được trao bằng sáng chế thiết kế 

bằng sáng chế Hoa Kỳ D11, 023“Tượng Nữ Thần Tự Do”. 

Bằng sáng chế này cho phép bán phiên bản nhỏ của bức tượng. 

Tiền thu từ việc bán những bức tượng nhỏ đã giúp quyên góp 

tiền để xây dựng những bức tượng đầy đủ. Vào ngày 4/7/1880, 

bức tượng được chính thức giao cho các Bộ Trưởng Hoa Kỳ tại 

Paris, sự kiện được tổ chức qua một bữa tiệc lớn. 

 Ông lập ra các quỹ thu thập tài chính ủng hộ trên khắp Hoa 

Kỳ để xây dựng bệ, được khoảng 300.000 đô-la Mỹ. Trong 

tháng 10/1886, công trình kiến trúc đã được tặng cho quốc gia 

Hoa Kỳ như là món quà chung của nhân dân Pháp Quốc và Hoa 

Kỳ. 

Bedloe's Island, 1772. 

Fort Wood, 1939. 

 

 Bức tượng nặng 229 tấn, đúc thành hơn 200 phần nhỏ tại 

Pháp. 

Ngày 19/6/1885, sau một thời gian triển lãm tại quê nhà, 

chiếc tàu thủy Isere của Pháp chở các bộ phận bức tượng đựng 

trong 214 thùng gỗ đến đảo Bedloe.  

Tháng 5/1886, tượng được dựng lên bệ, phần bệ này được 

giao cho Kiến Trúc Sư Mỹ Richard Morris Hunt thiết kế từ năm 

1881. Các công nhân đã sử dụng 300.000 chiếc đinh tán để 

ghép nối 80.640 tấm đồng vào hệ khung ngoài mà không dùng 

dàn giáo, họ thường làm việc bằng cách tự treo mình lơ lửng 

trên không bằng dây thừng. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Design_patent
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=USD11,023
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Ngày 23/10/1886, tấm đồng cuối cùng được ghép xong. 

Tượng Nữ Thần Tự Do mặt hướng ra phía đông, biển Đại Tây 

Dương bao la giữa bầu trời lồng lộng. Lúc đầu, một số dư luận 

không tin việc thiết kế bức tượng khổng lồ sẽ thành công, chỉ 

coi đó là sự lãng mạn, nhiều mơ mộng kiểu Pháp! 

Ngày 28/10/1886, chính thức làm lễ bàn giao hết sức trang 

trọng bức tượng do nhân dân Pháp Quốc tặng nhân dân Hoa Kỳ, 

trong niềm vui mừng và tràn ngập tự hào của 

hai dân tộc. Rất đông dân cư thành phố New 

York và từ khắp nơi kéo tới, đổ ra đường và 

đến bến cảng nhìn ra đảo Fort Wood để 

chứng kiến lễ khánh thành rực rỡ. Tổng 

Thống Hoa Kỳ đương nhiệm là Grover cắt 

băng khai mạc. Tham dự buổi lễ là một hạm 

đội lớn diễn hành gần bờ biển. 

Từ đó, Hoa Kỳ có một “báu vật truyền quốc” mang ý nghĩa 

lịch sử, Nữ Thần Tự Do trở thành biểu tượng của đất nước này. 

Bức tượng đứng nơi bến cảng, cửa vào “đất hứa”, giơ cao ngọn 

đuốc soi sáng lối vào vùng đất tự do, với tấm lòng bao dung 

rộng mở, sẵn sàng tiếp đón những con người khốn khổ, những 

người dắt díu nhau từ bỏ quê hương để đi tìm cuộc sống mới.  

Tượng cao 46,5 mét (151 feet và 1 inch), bệ do Kiến Trúc 

Sư Hoa Kỳ Richard Morris Hunt thiết kế cao 47 m, nên phía 

trên cùng của ngọn đuốc ở độ cao hơn 93 mét (305 feet 11 

inches) so với mực nước biển. Ngọn đuốc cao 12,8 mét, ngón 

tay dài 2,4 mét. Trên mũ đầu tượng là 7 đường tia sáng chiếu 

khắp 7 đại dương, 7 đại châu. Trong ruột tượng có cầu thang 

xoáy trôn ốc, du khách leo lên được vùng đầu, tương đương với 

nhà lầu cao 12 tầng, từ đó có cửa xổ ngó ra ngoài. 

 Tượng Nữ thần quá đồ sộ buộc phải giải quyết vấn đề kỹ 

thuật khó khăn về quy mô và sự dãn nở, ông Eiffel đã chế tạo 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_s%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_s%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Morris_Hunt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u
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một khung sắt tinh xảo có cấu trúc chịu lực cao là một trụ trung 

tâm gồm 4 cột sắt giằng chặt vào nhau, cao 29 m, neo chặt vào 

bệ tượng. Trên đỉnh có một trụ thứ hai cao 12,2 m để giữ cánh 

tay cầm đuốc. Thêm một hệ khung ngoài để gắn các tấm đồng 

đúc rời của tượng, có độ linh hoạt cao, cho phép các tấm đồng 

co giãn theo nhiệt độ và làm cả tượng chuyển động cùng với gió, 

có thể đu đưa 10 cm, ngọn đuốc có thể dao động 13 cm. Lớp 

ngoài tượng chỉ dày 2,4 milimet, đặt trên hệ khung ngoài.  

Ông Bartholdi bắt đầu chế tác trước một mô hình tượng cao 

1,2 m, rồi làm đi làm lại 3 cái, mỗi cái đều lớn hơn cái trước, 

cho đến khi đạt được quy mô lớn và tốt nhất. 

Đó là công việc lớn nhất của loại công trình 

đúc và ráp tượng đã từng được hoàn thành 

đến thời điểm đó. Tác phẩm Nữ Thần Tự Do 

chịu ảnh hưởng nhiều từ bức tranh nổi tiếng 

“Thần Tự Do Dẫn Đường Mọi Người” 

(Liberty Leading the People, 1830) của họa 

sĩ Ferdinand Victor Eugène 

Delacroix (26/4/1798 - 13/8/1863).  

 

Mẫu thiết kế tượng Nữ Thần Tự 

Do của Bartholdi, 1879. 

  

Có tin đã được đồn đại khắp nơi 

trên nước Pháp rằng khuôn mặt của 

tượng Nữ Thần Tự Do đã được mô 

phỏng khuôn mặt mẹ của Bartholdi, 

và thân là mô phỏng cơ thể của vợ 

ông, Jean Emilie.  

 Khoảng thập niên 90, dân chúng Hoa Kỳ đã quyên khoảng 

200 triệu đô-la Mỹ để tu bổ tượng. 
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Tượng Nữ Thần Tự Do và đảo 

Liberty ngày nay. 

 

Ngày 28/10/2011, Hoa Kỳ 

long trọng kỷ niệm 125 năm 

ngày khánh thành bức tượng Nữ 

Thần Tự Do tượng trưng cho đất 

nước Hoa Kỳ và tổ chức lễ tuyên thệ nhâp tịch cho 125 người 

dân đến từ 46 nước trên thế giới. Sự đa chủng tộc được ca ngợi 

đã làm nên sức mạnh của quốc gia theo thể chế Hợp Chúng 

Quốc (The United States, 合衆国, chứ không phải Hợp Chủng 

Quốc) này.  

- - - 

 

Các Tượng Nữ Thần Tự Do Khác 

Pháp 

 Tại đất mẹ Pháp, vô số phiên bản của bức tượng được tái 

hiện. 

 

Nữ Thần Tự Do cao 11,5 mét bên bờ 

sông Seine. 

  

 Đây là bức tượng ở Ile des Cygnes, 

bờ sông Seine, Paris. Bức tượng này 

tặng cho thành phố vào năm 1889, và 

đặt vào mặt phía tây-nam của bờ sông. 

Bức tượng này cao 11,5 m và khánh 
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thành vào ngày 4/6/1889. 

 Phiên bản tượng Nữ Thần Tự Do tại 

Jardinun Luxembourg, Paris được đúc từ 

đồng cùng loại với bức tượng khổng lồ tại 

Hoa Kỳ. Những tác giả của bức tượng này 

đã tặng nó cho bảo tàng Luxembourg vào 

năm 1890 và bức tượng được đặt trong công 

viên vào năm 1906. Ngày được ghi trên bức 

tượng này là  ngày 15/11/1889, ngày mà 

phiên bản này được khánh thành. 

 

Bức tượng Nữ thần Tự do tại Jardin du Luxembourg, Paris. 

 

 Ngoài ra, tại Pháp còn rất nhiều phiên bản khác của bức 

tượng được đặt tại nhiều thành phố lớn nhỏ như Colmar, 

Bordeaux, Barentin... 

 

Na Uy 

Bức tượng tại Na Uy 

 

 Một phiên bản của bức tượng được đặt tại 

ngôi làng Visnes ở Na Uy. Đây chính là nơi 

cung cấp quặng đồng để tạo nên bức tượng 

chính. 

 

Ukraina 

 Trên đây là bức Tượng Nữ 

Thần Tự Do đang ngồi ở Lviv, 

Ukraina. Bức tượng này được xây 

dựng bởi kiến trúc sử Yuriy 

Zakharavych và trang trí bởi nhà 
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điêu khắc tài danh Leandro Marconi từ năm 1874-1891. 

Phiên bản ngồi của tượng Nữ thần Tự Do. 

 

Anh 

 Có 3 phiên bản của bức Tượng Nữ 

Thần  Tự Do tại Anh, chúng được đặt ở 

Leicerster, Warrington và RAF 

Lakenheath. Phiên bản lớn nhất đặt tại 

Leicester, cao 5 mét và nặng 3,4 tấn. 

 

Phiên bản tại Leicester thu hút đông 

đảo khách viếng thăm.  

 

Nhật Bản 

 Nhật Bản cũng là nơi có rất 

nhiều “Tượng Nữ Thần Tự Do”. 

Những bức tượng này được đặt tại 

Shimoda, Aomori, Odaiba vịnh 

Tokyo. 

 

Phiên bản ở Shimoda, Shizuoka. 

  

Năm 1999, nhân kỷ niệm quan hệ Pháp-Nhật, Pháp đem 

tượng Nữ Thần Tự Do từ Pháp qua triển lãm ở NB, sau đó 

người ta cho đúc tượng Nữ Thần Tự Do cao khoảng 5 mét, trên 

bệ cao khoảng 5 mét, đặt tại khu giải trí Odaiba, vịnh Tokyo, 

năm 2000. 

 

Một phiên bản khác tại khu đất 

lấp Odaiba, vịnh Tokyo. 

 

Tượng Nữ Thần Tự Do tại 

Ishinomaki, tỉnh Miyagi, đã bị 
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tàn phá do vụ động đất 

cấp 9,0 - sóng thần cao 12, 

14 mét ngày 11/3/2011. 

  

Những phiên bản của 

bức tượng này ở Nhật được 

coi là những công trình kiến 

trúc văn hóa vô cùng đặc sắc được dựng nên từ sau Thế Chiến 

Thứ 2, khi Nhật Bản bị Hoa Kỳ chiếm đóng.  

 

Philippines 

 

 Tại Philippines, một bản sao của bức tượng 

được đặt ở Camp John Hay, gần một nhà hát 

trong vùng. 

Phiên bản tại Phillippines. 

 

Đài Loan 

 

2 phiên bản bức 

tượng ở Đài Loan. 

 

 Có ít nhất 

2 phiên bản của 

bức tượng Nữ 

thần Tự Do ở Đài Loan, chúng được đặt ở 

Keelung và Đài Bắc. Cả 2 bức tượng này 

đều cao hơn 9 mét. 

 

Trung Quốc 

 Công viên Hoàng Hoa Cương (黃 花 崗 公 園 ) tại thành 

phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, diện tích gần 

160.000 m2. Đây là nơi an nghỉ của 72 liệt sĩ trong cuộc khởi 
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nghĩa Quảng Châu 

do Đồng Minh Hội 

của Tôn Trung Sơn 

lãnh đạo vào năm 

1911 (đội cảm tử 

tấn công phủ Tổng 

Đốc Lưỡng Quảng, 

qua một đêm huyết 

chiến, cuối cùng khởi nghĩa thất bại, hơn 100 người hy sinh)... 

 

Tượng Nữ Thần Tự Do 

mặc chiếc áo khác. 

 

 Khu lăng mộ được khởi công xây dựng 

vào năm 1912, nhưng phải đến năm 1935 

thì toàn thể khu di tích mới được xây dựng 

hoàn chỉnh như quy mô hiện nay.  

 Đặc biệt đài tưởng niệm có bia đá đề 

dòng chữ “七十二烈士之墓” (Thất Thập 

Nhị Liệt Sĩ Chi Mộ” và nơi hậu điện là bức tường gồm 72 phiến 

đá vuông xếp theo hình “Kim Tự Tháp”. Trên cùng là tượng Nữ 

Thần Tự Do (có tin là bức tượng hiện nay được dựng lại vào 

năm 1981).  

 Ban đầu, trên đỉnh bia là huy hiệu của Trung Hoa Quốc 

Dân đảng, hình “Mặt trời tỏa 16 tia sáng”, nhưng có tin khoảng 

năm 1930, Tưởng Giới Thạch cho thay thế bằng “Tượng Nữ 

Thần Tự Do”, vì đó là nguồn cảm hứng cho cuộc “Cách Mạng 

Dân Chủ” của Tôn Dật Tiên năm Tân Hợi 1911.  

 Đi qua khu hậu điện, rẽ phải rồi rẽ trái khoảng 50 mét, sẽ 

tới mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái, người anh hùng từng tạo 

nên “Tiếng bom Sa Diện” (沙面) nổi tiếng năm xưa. 
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 Mộ Phạm Hồng Thái có lẽ là ngôi mộ 

người nước ngoài duy nhất trong khu Hoàng 

Hoa Cương và có bát hương theo truyền 

thống Việt Nam đặt trước đài bia tưởng niệm. 

Đài tưởng niệm gắn những dòng chữ mạ 

vàng ngời sáng, bên trên là chữ Việt “Mộ 

Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái”, bên dưới là chữ 

Hán theo chiều đứng: “越南范鴻泰之墓” 

(Việt Nam Phạm Hồng Thái Liệt Sĩ Chi Mộ). 

Về phía bên phải trước đài tưởng niệm dựng 

tấm bia đá lớn bằng cánh cửa, khắc bài ký 

chữ Hán “Việt Nam Phạm Liệt Sĩ Chi Mộ Ký” (越南範烈士之

墓記). 

 Trong khu công viên giải trí tại thôn Hoa Tây (華西村), 

thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, cũng có Tượng Nữ Thần 

Tự Do (自由女神) bên cạnh mô hình Vạn Lý Trường Thành, 

Thiên An Môn… Thập niên 60, thôn Hoa Tây vốn là 1 làng 

nghèo, do sáng kiến của ông Ngô Nhân Bảo (呉仁宝, 80 tuổi 

năm 2011), đã biến nơi đây thành một làng với 30.000 cư dân 

thuộc hàng giàu có nhất trên thế giới với thu nhập 1 người trung 

bình 125.000 đô-la Mỹ/1 năm, được mệnh danh là “Thiên Hạ 

Đệ Nhất Thôn” (天下第一村).  

https://bit.ly/2TVACxQ          https://bit.ly/38eFG92  

http://www.eemap.org/map/1127 

https://bit.ly/2TUdxvB          https://bit.ly/2TUSOHN 

 

Việt Nam  

 Theo ông Nguyễn Phúc 

Giác Hải, năm 1887-1945, 

tại Hà Nội cũng đặt một 

bức tượng phiên bản thu 

https://bit.ly/2TVACxQ
http://www.eemap.org/map/1127
https://bit.ly/2TUdxvB
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nhỏ của “Tượng Nữ Thần Tự Do” và được biết đến với cái tên 

“Bà Đầm Xòe” tại vườn hoa Cửa Nam, Hà Nội… chỗ ấy 

nguyên là Quảng Văn Đình, nơi triều đình nhà Nguyễn cho tụ 

họp mọi người đến nghe giảng về các sắc chỉ, thông báo của 

triều đình. Khi đưa tượng “Bà Đầm Xòe” sang đây, nơi này đã 

biến đổi nhiều nên người ta có câu ca: 

 “Nhớ Quảng Văn Đình tớ đến nghe 

 Câu kê chẳng thấy, thấy Đầm Xoè 

 Thập điều bặt tiếng ê a giảng 

 Choáng óc kèn Tây rúc tí toe”." 

 “Bà Đầm Xoè”, cao 2,85 m có mặt ở Việt Nam năm 1887 

nhân dịp Hội Chợ Đấu Xảo (phố Tràng Thi, Hà Nội). Số phận 

của “Nữ Thần Tự Do” ở Việt Nam thật gian truân và có phần 

bi thảm. Sau thời gian ngắn được triển lãm ở Đấu Xảo (Cung 

Văn Hóa Việt-Xô bây giờ), tượng được tặng lại Hà Nội và được 

đặt ở vườn hoa Paul Bert (vườn hoa Chí Linh, tức vườn hoa Lý 

Thái Tổ). Khi chính quyền thuộc địa Pháp muốn đặt tượng 

Toàn Quyền Paul Bert vào 

vị trí của Nữ Thần, tượng 

đã bị dỡ xuống và nằm trên 

đất một thời gian dài trước 

khi được gắn lên Tháp Rùa. 

Tượng Thần Tự Do trên 

nóc Tháp Rùa. Nguồn: R. Duboil. 

(Báo L’Indépendance Tonkinoise, số đặc biệt, ra tháng 7/1891) 

 

Tháp Rùa, hồ Hoàn Kiếm 

ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

ở góc trái dưới và công 

viên Lý Thái Tổ ở góc phải 

dưới.  
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https://bit.ly/34Xhgi4 

 

Tượng Công Lý (hay Bà Đầm Xòe) tại vườn hoa Cửa Nam. 

 

Bản tin trên báo Đông Pháp, 2/8/1945, cho biết “Bà Đầm 

Xoè” bị giật đổ lúc 

9 giờ 10 phút ngày 

1/8/1945.  

Năm 1940, 

Nhật đưa quân vào 

VN, Pháp yếu thế 

dần. Ngày 

1/8/1945, Thị 

Trưởng Hà Nội lúc 

ấy là Bác Sĩ Trần 

Văn Lai đã ký 

quyết định cho hạ các tượng biểu trưng của Pháp. Mấy chục 

người phu của Sở Lục Lộ đã hạ tượng “Bà Đầm Xoè” xuống 

và đưa vào kho. 
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Hình “Tượng Nữ Thần Tự Do”, do Césard 

vẽ, phía sau có Nhà Thờ Lớn, với ghi chú 

“Liberté sur le Pagodon du Petit - Lac à 

Hanoi” (Tượng Tự Do trên nóc Tháp Rùa ở Hà 

Nội), đăng trong báo La Vie Indochinoise, 

tháng 12/1896. Điều này cho thấy ít nhất 

“Tượng Nữ Thần Tự Do” cũng đã nằm trên 

nóc Tháp Rùa trong 6 năm, từ 1891 đến 1896, 

trước khi được chuyển về vườn hoa Cửa Nam 

và mang tên “Bà Đầm Xòe”.  

 

Khoảng năm 1953, chùa Thần Quang, 

số 44 Ngũ Xá, quận Ba Đình, gần hồ 

Trúc Bạch (phía đông hồ Tây), bắc Hà 

Nội, đã đi xin đồng vụn đúc tượng, nên 

kết cục tượng Nữ Thần Tự Do bỏ 

trong kho đã chui vào bụng tượng 

Phật 16 tấn. 

  

Ngoài ra, có rất nhiều “Tượng Nữ Thần Tự Do” được 

phục chế bán làm quà hay tự chế theo kích thước nhỏ dựng tại 

nhà riêng như tượng Nữ Thần Tự Do trước nhà một người 

Việt tại Atlanta, Hoa Kỳ… 

 

Tượng Nữ Thần Dân Chủ 

 

 “Tượng Nữ Thần Dân Chủ” (民主女神) bằng thạch cao, 

cao 10 mét với hai tay ôm giơ cao bó đuốc, do các sinh viên 

Học Viện Mỹ Thuật Trung Ương, Bắc Kinh, Trung Quốc, tạo 

dựng tại trường bắt đầu ngày 27/5/1989. Sau đó đươc đưa ra ráp 
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tại Thiên An Môn, 

chỗ khoảng 500.000 

người đang biểu tình, 

năm 1989.  

 Sau khi trấn áp 

cuộc biều tình kéo dài 

50 ngày, nhà cầm 

quyền CSTQ đã phá 

bỏ tượng này.  

 Năm 1996, “Tượng Nữ Thần Dân Chủ” được phục chế đặt 

tại công viên Chiến Thắng (Victoria Park), Hồng Kông. Lễ 

khánh thành với sự tham dự của khoảng 10.000 người. 

 Năm 1999, đặt một bức “Tượng Nữ Thần Dân Chủ” bằng 

đồng nặng 272 kg tại quảng trường Portsmouth, khu Chinatown, 

San Francisco. 

 Tại công viên Tự Do (Freedom Park), Arlington, tiểu bang 

Virginia, Hoa Kỳ. 

 Sau này, tượng được nhà điêu khắc Trung 

Hoa Chen Weiminh (陳維明 , Trần Duy 

Minh) sống tại Las Vegas đã mô phỏng làm 

“Tượng Nữ Thần Dân Chủ” bằng đồng cao 3 

mét, cả bệ 

là 6 mét 

(20 feet), 

kỷ niệm 

hơn 100 triệu nạn nhân CS 

và cũng để gợi lại vụ thảm 

sát Thiên An Môn tại thủ đô 

Wa DC của Hoa Kỳ năm 

2007, chỗ đại lộ Massachusetts và đại lộ New Jersey cắt ngang 

đường G. TT George Bush… đã đến khánh thành. 
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 Năm 2009, “Tượng Nữ Thần Dân Chủ” 

được phục chế đặt tại quảng trường Thời Đại 

(Time Square), Hồng Kông 

(hình trên) để kỷ niệm vụ 

Thiên An Môn. 

 Năm 2010, nhà điêu khắc 

Chen Weiminh cũng đã gửi 

một “Tượng Nữ Thần Dân 

Chủ” tới Hồng Kông. 

Tượng mô phỏng cũng được đặt tại đại học 

British Columbia (hình dưới), Calgary và York 

(năm 1992), Canada…  
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THUẬN BÊN NÀO? 
 

 Có bao giờ bạn đọc thắc mắc về “tính thuận” của con người 

không? 

 

Về cơ thể: 

95-98% người thuận tay phải… và nếu đã thuận tay phải thì 

thuận luôn chân phải. Và theo cấu tạo cơ thể, nếu bên phải hoạt 

động là do bán cầu não bên trái điều khiển, và cũng theo chiều 

hướng đó, não bên trái sẽ phát triển hơn não bên phải. Không 

biết có trường hợp nào phát triển thái quá mà não trái thành to 

lên và người ta đi bị nghiêng về bên phải không? Không nghe 

nói chuyện này bao giờ, nên chắn là không, vì não có phát triền 

cách mấy thì cũng chẳng thấm gì với trọng lưong cơ thể.  

Có người cho rằng, thông thường ở các trẻ sơ sinh, nhiều bé 

trai có bán cầu não phải lớn hơn nên thuận bên trái, còn các bé 

gái thì ngược lại. Tuy nhiên qua quá trình rèn luyện từ các bậc 

cha mẹ (nhất là ở Việt Nam - do nhu cầu viết chữ và đọc sách) 

nên các bé trai thường bị rèn từ nhỏ về cầm đũa, cầm bát, cầm 

bút vv… và dần dần sự phát triển trở nên ngược lại và chúng lại 

thuận bên phải khi trưởng thành. 

 Vấn đề thuận quan trọng lắm, bởi bên thuận làm việc dễ 

dàng, còn bên ngươc lại, như 2 tay, trông thì giống nhau mà bên 

không thuận có vẻ vụng về, gần như vô tích sự, thường chỉ đóng 

vai trò phù trợ. Người Âu, nhất là Mỹ, tương đối tỷ lệ thuận bên 

trái cao, vả lại họ không ép trẻ thuận bên trái phải dùng tay phải 
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nên có một số dụng cụ như kéo, cây đánh golf…, họ chế loại 

riêng cho người thuận tay trái, nhưng cần chống xe gắn máy thì 

chỉ có ở bên trái dành cho người thuận bên phải.  

Tuy vậy, nếu cần, đôi khi người ta có thể tập phía ngược lại. 

như một số người chẳng may bị hư tay phải thì họ tập dùng tay 

trái, dần dần cũng quen.  

Ở Việt Nam, gặp con cái thuận tay trái thi cha mẹ hay ép 

cầm bút tay phải để khỏi đụng bạn ngồi bên cạnh, nhưng chân 

thì không bắt đổi nên vẫn đá banh, đá cầu bằng chân trái. Như 

tôi thuận bên trái, nhưng bị ép cầm bút bên phải. thế nên với tôi, 

chuyện gì nhẹ nhàng và có vẻ nghệ thuật như cầm bút, cọ, kéo, 

đánh đàn… thì dùng tay phải, còn chuyện gì nặng nhọc cần sức 

lực như cầm búa, ném đá, đánh bóng bàn… bằng tay trái, đá 

banh thì dùng chân trái. Riêng cầm dao thì dùng cả hai tay 

nhưng cũng theo nguyên tắc trên, tay trái cầm dao thái hay chặt 

vì cần dùng sức, tay phải cầm dao gọt vì cần sự khéo léo và 

lược thì tay trái (Có dùng sức gì đâu mà tôi phải dùng tay trái, 

hay tại tóc tôi rối bù và cứng như chổi sể?). Khi đánh máy, tay 

thuận nhanh hơn? Khi tôi đánh chữ “gia quyến” trong câu chúc 

cuối thư, óc nghĩ “i” trước “a” và “(khoảng trống)” trước “q” 

mà thường thành ra “gaiq uyến”, có lẽ vì tay trái thuận, nên cứ 

đánh “a” trước “i” và “q” trước “(khoảng trống)” chăng? 

Có người không thuận bên nào, nói khác đi là thuận cả hai 

tay và chân, trường hợp này rất hiếm, có thể cả triệu người mới 

có một người như vậy. Tôi có biết một phụ nữ sử dụng hai tay 

dùng bút, dao hay búa như nhau, hay chân đá như nhau. Tuy 

vậy, để tự nhiên thì thường dùng tay phải hơn, nên có lẽ tay 

phải mạnh hơn tay trái. Đặc biệt người này không nheo mắt một 

bên được, và chỉ luôn nhìn thẳng. Riêng khi dùng máy điện toán 

thì tay trái gõ bàn phím, tay phải cầm con chuột mà không dùng 

ngược lại. Thêm một điểm nữa là người này dung tư rất yểu 
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điệu thục nữ, nhưng lại rất nam tính, có khả năng chỉ huy điều 

động của đàn ông. Tóm lại, người này mang nhân dáng phụ nữ 

nhưng có sự thăng bằng rất cao giữa phải-trái, nam-nữ. 

Hai bàn tay của cùng một người thì phải và trái có thể bắt 

nhau, nhưng khi bắt tay người khác thì luôn luôn cùng phía, 

phải đi với phải (trường hợp ngoại lệ mới có trái đi với trái) 

Xin kể một chuyện vui có thật là chuyện của một anh kia 

dẫn bạn gái vào rạp hát. Anh này thuận tay trái, nhưng cô bồ lại 

ngồi bên phải. Khi anh ta vòng tay qua eo sờ soạng, bàn tay co 

vòng quá mức thế nào đến nỗi bị vọp bẻ!!! Tay mà bị vọp bẻ là 

chuyện rất hiếm có. 

 Thực tế có khoảng 40% người thuận bên phải nhưng vẫn có 

những phần khác của cơ thể thuận bên trái. Quý độc giả hãy làm 

thử các động tác như: 

 1- Cầm dụng cụ… hay đá banh/bóng bên nào thi bên đó 

thuận. 

2- Đan 2 bàn tay vào nhau, nếu ngón cái bên nào ở trên là 

ngón bên đó thuận. 

 3- Khoanh tay, tay nào ở trên là tay đó thuận (khi đan). 

 4- Nghe điện thoại bên tai nào thì tai đó thuận. 

 5- Nheo mắt nào thì mắt bên đó thuận (nhưng cũng có 

người ngược lại). 

 6- Cầm con chuột (mouse) máy điện toán bên nào thì bên 

đó thuận, nhưng khi gõ bàn phím thì dùng tay nào, ngược lại??? 

7- Bước tới 1 bước, chân nào bước trước là bước chân đó 

thuận (luật bước đi của lính thì luôn luôn chân trái trước). 

8- Sau khi đứng dạy, khi ngồi xuống ghế thường người ta 

quay lại nhìn ghế để xác nhận, quay bên nào là thuận bên đó... 

 Sẽ thấy không luôn luôn thuận cùng một bên. 

 

Ngày tay trái! 
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 Từ năm 1976, lấy ngày 13/8 hàng năm là ngày lễ quốc tế 

của những ai thuận tay trái trên thế giới, với mục đích thu hút sự 

chú ý của xã hội đối với những vấn đề khó khăn của họ. 

Năm 1980, tại Hoa Kỳ lần đầu tiên phong trào bảo vệ 

quyền chính đáng của các người thuận tay trái/chiêu được dấy 

lên khi một sĩ quan Cảnh Sát bị sa thải chỉ vì anh thuận tay trái 

nên phải mang súng ở phía bên trái, trong khi điều lệnh Cảnh 

Sát Hoa Kỳ quy định đeo ở bên phải… 

Trong cuốn “Thuận Tay Phải, Thuận Tay Trái” của 

Chris McManus thuộc đại học London nhận xét tỉ lệ người tay 

trái đang tăng và là nhóm người có tỉ lệ thành đạt cao như 

Albert Einstein, Julius Caesar, Napoléon Bonaparte, Alexander 

Đại Đế. Nhưng xưa kia ở Châu Âu, thuận tay trái từng bị coi là 

một trong những dấu hiệu của quỷ sứ và đôi khi trở thành lý do 

để bị kết tội chết. Nga Hoàng Piotr Đại Đế, một người rất mê tín, 

từng xuống chiếu mà theo đó, “Những người tóc hung, chân 

cong và thuận tay trái thì không được ra làm chứng ở tòa án, vì 

đã bị Chúa đóng dấu!”. 

Theo một số nhà khoa học, việc thuận tay trái hình thành do 

sự biến thái trong khi phát triển não của bào thai trong bụng mẹ. 

Năm 2007, các nhà khoa học đã khám phá ra gen LRRTM1 làm 

tăng cơ hội thuận tay trái. Chất testosterone lên cao trong máu 

người mẹ cũng có khả năng làm thai nhi thuận tay trái. Các cặp 

song sinh đối chiều cũng dễ bị thuận tay trái… 

Việc thuận tay trái cũng là yếu tố di truyền, như nếu cha mẹ 

là những người thuận tay phải ở con thuận tay trái là 2-3%,; nếu 

một trong hai người sinh thành thuận tay trái là 14-18%, nếu cả 

cha lẫn mẹ đều thuận tay trái sẽ là 30-40%. 

https://bit.ly/3pWqAKA 

 

Về nam nữ: 
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Trong các bản năng của sinh vật, bản năng sinh tồn là quan 

trọng nhất nên hầu như luôn có nam-nữ, đực-cái, trống mái...  

 Nếu chỉ do bản năng thì giống như nam châm, cứ trái 

cực là hít nhau, nhưng con người thì có lý trí và tình cảm, 

rồi còn ràng buộc bởi luân lý, đạo đức, nên từ ngàn xưa, 

tình cảm nam nữ vẫn là cả một vấn 

đề phúc tạp.  

Một vài sinh vật như ong, nếu ong 

chúa chết, một con ong cái sẽ được 

chọn và biến thành ong chúa; có loại 

cá nhỏ, nếu trong bầy không còn con 

đực thì có con cái sẽ biến thành con 

đực để tiếp tục truyền giống. 

Trứng người vốn vô tính, loài 

người được sinh ra là nam hay nữ là do cặp nhiễm sắc thể (染色

体, chromosome) thứ 23 trong 23 cặp. Nếu nhiễm sắc thể thứ 

23 là XX (dài bằng nhau) thì thành phái nữ, nếu 

là XY (dài ngắn khác nhau) thì thành phái nam.  

Nếu nhiễm sắc thể X của cha hợp với nhiễm 

sắc thể X của mẹ thì đứa con sinh ra sẽ là phái nữ 

(XX). Nếu nhiễm sắc thể Y của cha hợp với 

nhiễm sắc thể X của mẹ thì đứa con sinh ra sẽ là 

phái nam (XY). 

Theo khoa học, nhiễm sắc thể Y là biến thể 

từ nhiễm sắc thể X. Có nghĩa căn bản là nữ tính 

rồi mới phái sinh ra 

nam tính để sinh tồn. 

Cơ thể nữ mang cơ 

năng làm mẹ, phát triển 

âm hộ để  sinh con và 

vú để nuôi con, còn 
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dương vật teo lại. Cơ thể nam tại sao cũng có vú, để làm gì? 

Cũng theo khoa học từ bản năng sinh tồn, nguyên thủy là cơ thể 

nữ, nhưng biến dạng thành nam, dương vật phát triển trong khi 

đó nhũ hoa thoái hóa, teo lại...   

Nhiễm sắc thể X và Y. 

Tuy nhiên mọi con tôm sinh ra 

đều là tôm đực, khi trưởng thành thì 

một số mới chuyển giống thành tôm 

cái. Sò điệp (shell, có khoảng 80 mắt 

ở diềm, khi bơi thì hướng phần 

miệng lao tới phía trước từng chặng 

ngắn khoảng 50 cm một) cũng vậy, mọi con đều là con đực, 

nhưng khi lớn được độ 1 năm thì có khoảng 50% biến thành con 

cái. Chúng giao phối với nhau để sinh ra thế hệ nối tiếp. Người 

Nhật gọi là (帆立貝, hotate, phàm lập bối, tức sò dựng buồm vì 

vỏ có dáng giống cái buồm) 

- Hầu như ở đâu cũng vậy, khi mặc áo, phái nam để vạt 

trước trái trên, phái nữ lại để vạt trước phải trên.  

Tất nhiên quần áo vest cũng vậy, phái nam thì vạt sau trái 

luôn trên vạt sau phải, còn phái nữ thì ngược lại. Nhưng quần 

jean phái nữ thường lại theo phái nam, tức trái chồng trên phải. 

Riêng người Nhật, khi mặc áo Kimono hay áo võ, dù là 

nam hay nữ cũng luôn luôn để vạt trước trái trên, khi mặc áo 

cho người chết thì để vạt ngược với khi còn sống. Xin lưu ý 

điểm này khi ở khách sạn bên Nhật, nhất là ở lữ quán tức khách 

sạn kiểu Nhật. 

- Phái nam thường cầm cặp bằng cách kẹp ở hông, trong khi 

phái nữ hay ôm trước ngực. Người ta cho rằng tại eo phái nữ 

thon nhỏ nên kẹp ngang hông không chặt? 

- Khi xem gót chân, gót giày, phái nam thường co giơ chân 

phía trước, trong khi phái nữ thường ngoặt co chân phía sau. Tại 
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phái nữ quen khép nép, khuỳnh chân phía trước coi không đẹp 

chăng? 

 

Về ngôn ngữ: 

- Trong nhân xưng, đối với người Việt, nói “tổ tiên”, “họ 

hàng”, “trai gái”, “cha/bố mẹ”, “vợ chồng” (đối nội? vợ là nội 

tướng, chủ yếu), “cô chú” (tiếng Hán-Việt và Nôm), “chú thím”, 

“anh chị/em” tức tùy trường hợp nói nam hay nữ trước. Còn 

tiếng Hán-Việt thì thường là phái nam trước, như “ông bà” (đối 

ngoại? chồng là ngoại tướng, người chính đối phó với đời), 

“nam nữ”, “phu phụ”, “bạn bè”… không trọng phái nữ như Mỹ 

là “Lady and gentlement”.  

- Ngoài ra, về một số từ thông dụng thường nói “phải trái”, 

“thiện ác”, “âm dương”, “trời đất”, “sống chết”, “nóng lạnh”, 

“thương/yêu ghét”, “trước sau”, “trên dưới”, “lên xuống”, 

“trong ngoài”, “đầu tóc”, “tóc tai”, “tai mắt”, “mắt mũi”, “bát 

đũa”, “ăn uống”, “ăn nằm”, “ăn ngủ”, “ăn chơi”, “làm ăn”, “đi 

đứng”, “chó mèo”, “mèo chuột”, “úp mở”, “gà vịt”, “cây 

trái/quả” (là cả hai cây và trái, khác với “trái cây” chỉ là quả 

không thôi), “hoa quả”, “tàu bè”, “tàu thuyền”, “ô dù”…   

- Một số từ cũng có thuận nhưng đôi khi được đảo như: 

“vào ra”, “xương máu”, “tay chân”, “vui buồn”,“đấu tranh”…  

- Tùy theo văn phạm: 

Việt thì nói danh từ chung trước: “viện bảo tàng”. 

Hoa thì nói từ chung sau: “bảo tàng viện”. 

- Chữ viết thì chữ La Tinh viết theo hàng ngang từ trái qua 

phải, chữ Ả Rập… cũng viết theo hàng ngang nhưng từ phải 

qua trái, chữ Hán nguyên viết theo hàng dọc và từ phải qua trái. 

Tiếng Hoa và Nhật xưa dùng chữ Hán nên viết từ phải qua trái, 

nhưng nay ảnh hưởng Âu-Mỹ nên nhiều khi chữ Hán và Nhật 

cũng viết theo hàng ngang từ trái qua phải. Người Việt xưa 
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dùng chữ Hán thì viết từ phải qua trái, nay viết chữ La Tinh thì 

từ trái qua phải. 

Ngay trong những từ đôi với 2 từ đồng nghĩa, một lối dùng 

từ đặc biệt của người Việt, thường thì từ Hán-Việt đi trước Nôm 

như là giải nghĩa: 

an lành, bao bọc, đường lộ, kỳ lạ, mộng mơ, nhập vào, sắc 

màu, xuất ra… 

Nhưng đôi khi cũng có từ Nôm đi trước Hán-Việt: 

bến cảng, máu huyết, vết tích, bông hoa… 

 

Về tên: 

 Người Việt nói theo thứ tự “ho (đệm) tên” như Nguyễn Văn 

An, người Mỹ nói “tên - đệm - họ” như John F. Kennedy, còn 

người Nhật nói “họ tên” theo chữ Hán như 田中一郎 (Tanaka 

Ichiro, Điền Trung Nhất Lang), nhưng nếu viết bằng La Tinh thì 

họ thường đọc ngược theo kiểu Mỹ là “tên họ” thành “Ichiro 

Tanaka”. Người Việt gọi nhau bằng tên, đặc biệt hay thân mật 

lắm mới gọi bằng họ. Người Mỹ và Nhật thì ngược lại, gọi nhau 

bằng họ, đặc biệt thân mật lắn mới gọi nhau bằng tên. Người 

Mỹ và Nhật và thường vợ đổi họ theo chồng, người Việt không 

đổi họ như vậy nhưng thường gọi tên vợ theo tên chồng (như 

chồng là “ông Hùng” thì vợ là “bà Hùng”). 

 

Về phương hướng: 

Người Việt quen nói “đông qua tây, rồi xéo/chéo xuống 

nam, lên bắc” tương ứng với “trên xuống dưới, rồi xéo/chéo lên 

trước, qua sau” nhưng như theo chiều nghịch hướng nhau. 

                   Bắc          trên 

            |             | 

    Tây   <- - - - - - -   Đông trước    - - - - - - ->   sau 

      |       | 
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        Nam                                      dưới 

Cũng theo thứ tự đó, người ta nói: “đông-tây, đông-nam, 

đông-bắc, tây-nam, tây-bắc, nam-bắc…”, chứ không nói ngược 

lại. 

 

Về giao thông: 

Đa số người ta đi bên phải, nhưng người dân nước Anh, 

Thái Lan, Úc và Nhật… đi bên trái. Có thuyết cho rằng, Người 

Nhật đi bên trái vì ngày xưa họ hay đeo kiếm, đa số thuận tay 

phải nên đeo kiếm bên trái, nếu đi bên phải thì 2 kiếm đụng 

nhau, do đó họ chọn đi bên trái trong khi đon vị đo lường thì 

theo hệ thập phân của Pháp. 

Thế nhưng, thế nhưng... ngày xưa chèo thuyền thì không 

quan hệ đến chuyện đeo kiếm nên ngày nay tàu thuyền ở Nhật 

chạy bên phải như đại đa số nhân loại. 

Có đến khoảng 50% guốc dép bên Nhật không phân biệt 

chiếc phải chiếc trái! Khi đó, phần quai kẹp giữa 2 ngón cái và 

“ngón trỏ” (kế đó) năm ở vị trí giữa guốc dép. 

  

Về hiện tượng: 

 “Âm-dương, nóng-lạnh, sướng-khổ, khóc-cười, yêu-ghét, 

thơm-thối”… không những là lối nói thuận, chúng còn là từng 

cặp hiện tượng hay cảm xúc, mà đặc biệt là khi ở cực độ thì 

nhiều khi không còn phân biệt được.  

1- Trong toán học, có vô cực (無極, infinity), phân ra vô 

cực âm (-∞) và vô cực dương (+∞), 2 đầu đó kể như gặp nhau.  

2- Cảm giác nóng-lạnh giống nhau chăng? Hãy thử sờ vào 

cục đá nóng 70 °C và đá đông lạnh ở -70 °C, cảm giác gần 

giống nhau, nên mới có “phỏng nóng” và “phỏng lạnh”, đằng 

nào cũng là “phỏng” cả! 

3- Cảm xúc “xướng-khổ” và “cười khóc”, khi người ta khổ 
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ngưòi ta khóc, nhưng cũng không thiếu trường hợp sướng quá 

cũng chảy nước mắt. 

4- Cảm nhận “yêu-ghét” rất tương đối, thường hay pha trộn. 

Chắc là ít ai đổi ghét thành yêu, nhưng yêu quá hóa ghét là 

chuyện thường tình. 

5- Khứu giác giúp ta phân biệt “thơm-thối”, nhưng thơm 

quá như quả sầu riêng (được coi là vua của trái cây) thì đa số 

nói “thơm”, trong có người lại cho là “thối”. Ai học hóa học đều 

biết “phương hương tộc” có mùi như vậy. 

Một số khách sạn hay xe công cộng phải cấm mang quả sầu 

riêng vào vì có người không chịu nổi mùi “thối” của nó. Trong 

hóa học có nhóm “phương hương tộc”, nhưng thực tế vẫn có 

mùi hơi thum thủm! 

  

Các thứ khác: 

- Khi nói về thời gian thì người Việt dùng “ngày tháng 

năm”, trong khi Hoa Kỳ khi xưa thì dùng “tháng ngày năm”, 

nay thường trên giấy tờ lại là “ngày tháng năm”.  

 Đặc biệt người Nhật… vì quen dùng phương tiện công cộng 

nhất là xe điện, thời khắc ổn định và chính xác nên khi nói về 

không gian hay dùng thời gian. Thí dụ: Shinjuku-Shinagawa là 

20 phút xe điện thường, Tokyo-Osaka là 2 giờ 33 phút xe điện 

tốc hành (Shinkansen, Bullet train), chứ họ ít biết khoảng cách 

là bao nhiêu km. 

- Khi giới thiệu những người trong một bức hình thì người 

ta thường đi từ bên trái qua phải. 

- Trái đất quay từ trái qua phải, đồng hồ cũng vậy (tính từ 

12 giờ)… 

- Khi gảy đàn ghi-ta (Tây Ban Cầm) bên nào là thuận bên 

đó. 

- Dù bạn thuận bên nào thì trái tim của bạn cũng như mọi 
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người luôn luôn hơi lệch về bên trái. Nên có nơi hay tổ chức, 

trong sinh hoạt khi chào thì úp bàn tay phải trên tim. 

- Đa số mái tóc có đường ngôi bên trái, một số ít có đường 

ngôi giữa hay không có ngôi. Đường ngôi này rất độc lập, 

không quan hệ gì đền chuyện bạn thuận bên nào. Có người cho 

rằng đường ngôi của một kiểu đầu có liên hệ với thuận và 

nghịch vì khi chải đầu tay nào thuận tay đó sẽ cầm lược và chải 

từ hường ngược về hường thuận, các người thuận phải thường 

để ngôi bên trái, người thuận trái thuờng để ngôi bên phải, 

nhưng tỷ lệ này chỉ độ 50-60%? Vì thực ra chiều của mái tóc 

vốn là tự nhiên không thể chải ngược, trừ người không có ngôi 

thì mới chải sao cũng được. 

- Máy chụp hình (camera) hay thu hình (video camera) nào 

thì nút bấm cũng ở bên phải, do đó dù bạn thuận bên nào thì 

cũng phải dùng tay phải. Có điều nhiều người khi cầm máy 

chụp hình dùng có 2 ngón, ngón cái để đỡ và ngón trỏ để bấm 

nên máy hay bị rung. Nếu để ý kỹ, hầu hết hình dáng của máy 

được thiết kế để 3 ngón: út, áp út, giữa và ngón cái để cầm cứng, 

chỉ có ngón trỏ nhúc nhích để bấm thôi thì máy chụp hình 

không bị rung. 

- Khi ngủ, hiếm có người nào nằm ngay ngắn với mặt 

hướng trần mà ngủ lắm, hầu hết quay một bên, vậy bạn quay 

bên nào? 

Đôi khi các trẻ sơ sinh ngủ nằm sấp. Nhưng có em bị ngộp 

thở chết, nên sau này y khoa khuyên không nên để nằm sấp.  

Có người cho rằng nằm ngửa thì ép phổi, nằm sấp thì ép tim, 

nên tự nhiên người ta có khuynh hướng nằm nghiêng? Có người 

còn hỏi có ai biết mình ngủ lúc nào không?  

Về giấc ngủ, thực ra không ai có thể biết mình ngủ lúc nào, 

vì nếu “biết” tức là còn “thức” thì không thể gọi là “ngủ” nữa. 

Thức thì không biết lúc nào sẽ ngủ, mà ngủ thì không biết đã 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   217       

thức đến lúc nào. Biên giới ấy không ai biết đuọc. Khi đầu óc 

suy nghĩ lan man, đúng ra là mơ màng, cơ thể không buồn nhúc 

nhíc cũng thường có nghĩa là mệt mỏi, mắt lờ đờ là buồn ngủ 

rồi đó, là chuẩn bị, bắt đầu mơ màng đi vào giấc ngủ. Hiện 

tượng này có khi lập đi lập lại nhiều lần thành ngủ gục nếu 

người ta vì lý do nào đó còn cố gắng thức hay rơi vào mộng mị 

trước khi chính thức ngủ...  

Không ai biết đích xác mình ngủ lúc nào, đó chính là bí mật 

khởi đầu giấc ngủ vậy. Nhưng khoa học có thể sau đó sẽ cho 

chúng ta biết đã ngủ lúc nào nếu dùng máy đo chấn động thần 

kinh não… 
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VALENTINE 
 

Ngày Tình Yêu: Lễ Valentine 14/2! 

Trở thành Lễ Tình Nhân Của Cả Nhân Loại 

 

 
 

Về dấu tích của ngày này? Có nhiều truyền thuyết khác 

nhau… 

1- Năm 269 trước khi Thiên Chúa, một chàng trai trẻ tử tù 

đã âm thầm đem lòng yêu thương cô con gái của viên chúa ngục. 

Anh chàng tên là Valentine đã tự viết ra một tấm thiệp gửi cho 

người mình yêu hàng chữ “FROM YOUR VALENTINE”. 

Câu ấy nay được in trên hàng triệu tấm thiệp mỗi năm. Trong 

tấm thiệp còn có bức thư gởi người yêu để lại sau khi chết. Đó 

lá thư tình bất diệt của người tử tù, mở đường cho lời bầy tỏ 

tình yêu vĩnh cửu tháng Hai của mùa lễ hội Valentine. 
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2- Gần 1.800 năm trước, nguyên là kỷ niệm ngày mất của 

Giám Mục Valentine, người đã bị xử tử chỉ vì ủng hộ và chứng 

giám cho các cặp nam nữ yêu nhau vào ngày 14/2/237, tức  

Lễ Tình Nhân tất nhiên khởi đầu là lễ của người Âu Châu, 

sau lan qua Mỹ Châu, Úc Châu và nay thì rất nhiều quốc gia Á 

Châu như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân cho tới 

Trung Quốc, Việt Nam cũng đón nhận. Tuy mang tên Lễ Tinh 

Nhân, nhưng đúng ra là Tình Yêu nam-nữ, vì lễ này không chỉ 

dành rịêng cho người mới bắt đầu yêu, mà cho cả người đã yêu, 

yêu từ cả vài chục năm trước cũng không sao. Tình yêu là lẽ 

sống của con người, là ngọn lửa bất diệt, nó âm thầm, kín đáo 

nhưng cũng rất mạnh mẽ khi có dịp bộc lộ. 

Ai tới tuổi trưởng thành thì bản năng yêu thương cũng bắt 

đầu phát triển và càng lớn càng mạnh cho đến tuổi trung niên 

hay tuổi già xồng xộc tới. Tuổi mới lớn, tự nhiên nam hay nữ 

đều để ý đến dung nhan, thích chải chuốt, ăn mặc bảnh bao nhất 

mà điều kiện tài chính cho phép. Đôi mắt tự nhiên cứ hướng tới 

người khác phái có cái gì đó hay lạ, hấp dẫn cứ thu hút tâm tư, 

làm cho ta mất ăn, mất ngủ. Tình yêu coi vậy mà không có giới 

hạn, nên phạm vi bàn luận không hạn chế ở tuổi nào, chỉ có tác 

giả là không hiểu biết nhiều và không có sức viết thôi. 

Là lễ đề cao tình yêu nói chung, nhưng lễ này được giới trẻ 

hưởng ứng mạnh nhất, vì đây chính là dịp tạo cơ hội tỏ tình của 

giới trẻ, những người mới bắt đầu yêu, nhưng còn ngại ngùng 

không nói nên lời. Trong trường hợp này thì không gì bằng 

“quà đi thay cho lời”. Chỉ một món quà nhỏ có thể khởi đầu biết 

bao hạnh phúc nhưng cũng lắm khi nhiều thương đau, để khỏi 

hối hận vì tình yêu vọt mất chỉ vì quá nhút nhát... 

Việc gì chứ quà thì các cơ sở thương mại đánh hơi nhanh 

lắm, có cầu là có cung. Hằng trăm, hàng nghìn loại quà được 

đưa ra như bó hoa, con thú bông, sợi dây chuyền, cái ví hay 
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chiếc cà vạt..., đặc biệt nhất là các loại thiệp đủ lời yêu thương 

mật ngọt, bánh kẹo chocolate, bánh kem. Với trường hợp ở Việt 

Nam, món quà thiết thực có thể là một cái điện thoại cầm tay 

hay một bộ nhớ USB? Chàng thi lo lựa món quà được cho là 

nàng thích, còn các nàng khéo tay thì đây là dịp tự làm bánh 

khoe tài để hớp hồn người yêu. Một bữa cơm thân mật, lần đầu 

tiên chỉ có hai đứa mình thì tình tứ biết bao. Nói chung là các 

món quá đều cao giá so với bình thường, chỉ thay đổi mẫu mã 

cho có vẻ lãng mạn là ăn khách, truớc tình yêu mấy ai tiết kiệm 

ba cái lẻ tẻ, nên lượng bán tăng vọt mà doanh thu còn tăng vọt 

hơn.   

Đó là nói chuyện bình dân, còn 

dân nhà giàu lắm của, các ông Hoàng 

và bà Chúa lấy nhau đã lâu, thì đây là 

dịp nhắc tới kỷ niệm xưa hay lấy thêm 

điểm, lấy lại điểm sau nhưng va chạm 

đáng tiếc… món quà có thể là một 

chuyến du lịch quốc nội, quốc ngoại, 

một chiếc nhẫn kim cương, một chiếc xe hơi mới tinh, hay một 

căn nhà vừa xây xong… ai cấm chơi nổi đâu?  

Người ta càng ngày càng tận dụng, kể cả lạm dụng Lễ Tình 

Nhân. Người ta hăng hái tham dự bằng cách tặng quà, nên nhiều 

người chưa quen, hay không biết phải tặng ai vỉ chưa có đối 

tượng thì cảm thấy mình bối rối, thiếu sót cái gì đó, hoặc ngây 

thơ vơ số tội, đến khi người yêu trách rồi mới tỉnh người ra! Và 

biết đâu trên hết là nụ hôn đầu, được coi là món quá đáng giá 

mà cả hai chờ đợi từ lâu. Hay quen nhau lâu rồi thì trong không 

khí phấn khởi này không gì hơn dắt nhau về giới thiệu với gia 

đình hai bên… để tiến tới hôn nhân. Cơ hội ngàn vàng mà. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Valentine 
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Tình yêu là chuyện lâu dài, nhưng tình yêu nào cũng có một 

khời đầu trước khi dẫn đến kết thúc hạnh phúc hay khổ đau. 

Vấn đề đặt ra cho mọi người mới yêu là phải khởi đầu như thế 

nào để không mang tiếng ơ hờ thiếu chân thành mà cũng không 

đường đột, quá xàm xở? Vì cả hai có thể dẫn đến hiểu lầm rồi 

sinh ra đổ vỡ đau thương. Chính vì sự vụng về buổi đầu mà 

cuộc tình lảng mạn, chân chất của mối tình đầu thường hơi khó 

thành tựu như ý, để lại dấu ấn không bao giờ quên trong lòng. 

- - - 

Ở Nhật Bản, khác với các nước khác trên thế giới, vào ngày 

Valentine thì thường là nữ tặng quà cho nam (phái nữ Nhật 

thường chủ động tìm phái nam) để ngỏ lời và như cách “đánh 

dấu chủ quyền” chứ không phải nam nữ 

tặng cho nhau. Vì thế người Nhật có 

thêm 1 ngày nữa là “White Day” vào 

ngày 14/3 để nam tặng quà là chocolate 

“trắng”... cho nữ. Phong tục này cũng 

đang phổ biến rộng rãi ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/White_Day 

 

ÁI THÊ GIA HIỆP HỘI = HỘI YÊU VỢ 

 

 
Nhân ngày Valentine, chúng tôi ở Nhật nên xin kể về 

chuyện vợ chồng Nhật hiện nay. 

 Một số đàn ông Nhật bỗng nhận ra là xưa nay mình thiếu 

bổn phận đối với vợ nhà, nên mới rủ nhau, không phải lập hội 

http://www.aisaika.org/index2.html


222                                                                              Đỗ Thông Minh 

sợ vợ mà là hội yêu vợ. Đàn ông Nhật nổi tiếng lạnh lùng, 

không biết “galan” (nịnh đầm) như đàn ông Âu-Mỹ và Việt 

Nam. Họ còn bị cho là không biết tán gái, nên tới nay vẫn có 

đến 50% các cuộc hôn nhân là do môi giới gọi là “miai” (見合

い, kiến hợp). Nói chung, số người độc thân cả nam và nữ đang 

gia tăng trong lúc dân số giảm mà không có cách giải quyết. 

 Phụ nữ Nhật nổi tiếng chiều chồng như câu người Việt hay 

nói có lẽ từ cuối thập niên 30 đầu 40 là “Ăn cơm Tàu, ở nhà 

Tây, lấy vợ Nhật.”, nhưng nay đã thay đổi nhiều. Họ cũng đi 

học, và khoảng 50% đi làm sau khi lập gia đình, họ bước ra 

ngoài xã hội nên tự lập và chủ hơn. Họ yên lặng nhưng vẫn có 

cách bày tỏ riêng hay lên tiếng với chồng là tôi không thích 

những thái độ độc đoán… có thể đi đến ly dị. Thế nên tỷ lệ ly dị 

ở Nhật bây giờ là khoảng hơn 1/3, được coi là cao nhất trong 

các nước Á Châu. 

 Vì vậy, một số người đã đứng ra lập Hội Yêu Vợ, tiếng 

Nhật là “Aisaika Kyoukai” (愛妻家協会, Ái Thê Gia Hiệp Hội) 

và tiếng Anh là “Japan Doting Husbands Association”. Tình 

trạng có lẽ cũng khá trầm trọng nên khẩu hiệu của họ là: “Hãy 

lo gia đình đang bị lạnh đi hơn là quả đất đang bị nóng lên.”. 

Song song với việc đề nghị chọn ngày Thứ Ba cuối cùng của 

tháng Giêng làm “Ngày Yêu Vợ”, chiếu theo kinh nghiệm bản 

thân, họ đặt ra 5 điều lệ của hội là: 

 1- Về nhà sớm trước 8 giờ tối. Đàn ông Nhật vốn rời nơi 

làm việc trễ, lại hay rủ nhau ghé quán cóc làm vài ly bia hay 

sake với cá nướng hay thịt gà nướng… nên về nhà càng trễ hơn. 
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Huy hiệu của hội là hình người sách cặp chạy vào cửa, tương tự 

như hình chạy tỵ nạn tại các cửa thoát hiểm khẩn cấp mà chúng 

ta thường thấy ở các tòa nhà. 

 2- Tạo không khí đầm ấm. Thay vì về nhà chỉ lo nghỉ ngơi 

hay việc riêng, thì sinh họat cùng vợ con, góp phần tạo không 

khí đầm ấm. 

3- Gọi tên vợ. Vì họ thường gọi là “anata, kimi” tương tự 

như “you, vous” chứ không gọi bằng tên thân mật thời con gái 

của vợ. Theo luật Nhật, hầu hết phụ nữ Nhật khi lấy chồng thì 

đổi theo họ chồng. 

 4- Khi nói chuyện thì nhìn vào mặt vợ. Vì thường các ông 

chồng Nhật nói mà nhìn đi dâu ấy, nói với vợ mà coi như không 

có vợ ở đấy chăng? 

 5- Phản ứng khi được hỏi. Sở dĩ có điều này vì thích thì các 

ông trả lời, còn không thì thôi! Khiến các bà vợ phải hỏi đi hỏi 

lại nhiều lần. 

 Không biết với việc lập hội này có được đa số đàn ông Nhật 

hưởng ứng không, nhưng dù sao đó cũng là những báo động cần 

thiết trong một xã hội văn minh, kỹ nghệ hóa cao độ. Và biết 

đâu góp phần giải quyết sự suy giảm nhân số hiện nay. Có hội 

này rồi thì phụ nữ Nhật cũng nên lập thêm một hội với mục đích 

khích lệ, hỗ trợ, bảo tồn “Hội Yêu Vợ”, không có các ông thấy 

chơ vơ đâm nản rồi dẹp hội thì thiệt hại chính là các bà vậy.   

Đài BBC, VOA và SBS đã phỏng vấn chúng tôi về điều này 

hôm 31/1 và 13/2/2006, và chúng tôi cũng đã tường trình với 

đài Truyền Thanh Việt Nam Hải Ngoại ở Washington DC. Nếu 

độc giả muốn, có thể tham khảo qua trang nhà bằng tiếng Nhật 

và Anh là http://www.aisaika.org. Vì dù sao đàn ông gia nhập 

hội này vừa được tiếng tốt, vừa đỡ mất mặt hơn là gia nhập 

“Hội Sợ Vợ”. 

 

http://www.aisaika.org/
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35 ĐIỀU KIỆN ĂN NGON 
 

Lúc đói thì mì gói cũng ngon, 

Lúc no thì thịt bò cũng chán. 

 Thi sĩ Tản Đà (傘沱, 1889-1939) thuộc phái 

khoái lạc (epicure) và hưởng thụ (épicurien), bàn 

về sự ăn ngon: “Ðồ ăn không ngon thời không 

ngon, giờ ăn không ngon thời không ngon, chỗ 

ngồi ăn không ngon thời không ngon, không được người cùng 

ăn cho ngon thời không ngon… Ăn mà có lo nghĩ sao cho ngon? 

Có tức giận sao cho ngon? Có sợ hãi sao cho ngon? Có thương 

tủi sao cho ngon? Có hổ thẹn sao cho ngon?”. 

Theo tôi, lẩm cẩm ngồi ghi chép thì có tới 35 hay hơn điều 

kiện ăn ngon. Xin tạm chia làm 5 lãnh vực chính như sau:  

I- Thức Ăn: 

  1- Tươi 

  2- Khô nhưng còn tốt 

  3- Gia vị thích hợp 

  4- Làm đúng cách 

  5- Nước uống thích hợp 

  6- Nóng hay lạnh (tùy theo món) 

II- Sinh Hóa: 

  1- Đang đói 

  2- Khỏe mạnh 

  3- Nên ngửi qua mùi vị trước khi ăn (bị kích thích hơn) 

  4- Ăn một cách thong thả 
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  5- Món nào ngon nhất ăn trước 

  6- Không ăn món vừa ăn nhiều lần (đâm chán) 

  7- Ăn vừa đủ (không ít quá, không no quá) 

III- Tâm Lý: 

  1- Đang vui hay yêu đời 

  2- Có bồ 

  3- Có bạn 

  4- Ấn tượng 

  5- Kỷ niệm 

  6- Đang thèm 

  7- Rảnh rỗi 

  8- Người yêu nấu cho ăn 

  9- Lạ (đôi khi làm sợ thì không thấy ngon) 

  10- Tiếp đãi ân cần 

  11- Đúng lúc 

  12- Món mặn hay chay tùy theo người 

IV- Khung Cảnh: 

  1- Bầu không khí (tùy theo vui nhộn hay yên tĩnh) 

  2- Sạch sẽ 

  3- Trình bày hấp dẫn (người Nhật nói ăn bằng mắt) 

  4- Trang trí nơi ăn đẹp  

  5- Âm nhạc 

  6- Ánh sáng 

  7- Thoải mái (không quá ít hay quá đông) 

  8- Ấm cúng (không lạnh lẽo, chút lãng mạn) 

V- Thực Tế: 

  1- Giá rẻ 

  2- Không phải trả tiền (được bao hay đãi...) 

 

- - - 
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CẢM GIÁC NGON ĐẾN LÚC NÀO? 

CÓ CÁCH NÀO KÉO DÀI CẢM GIÁC NGON KHÔNG? 

 Sống trên đời dài “36.000 ngày”, con người ăn cả 100.000 

bữa, số lần ăn quá nhiều, số lần ăn chồng chất đến độ mấy ai 

nhớ được mấy ngày trước mình đã ăn gì trừ một vài bữa ăn đặc 

biệt để lại ấn tượng thật sâu đậm. 

Ăn uống không chỉ cho no để sinh tồn theo bản năng mà 

quan trọng không kém là chọn ăn sao cho cảm thấy ngon. Nên 

lo cho việc ăn uống nói chung người ta đã bỏ ra rất nhiều công 

sức như cố công trồng chọt, chăn nuôi, đi chợ lựa chọn vật liệu, 

về nhà nấu nướng, dọn bữa ăn hay bỏ công dù là đi xa tới tiệm 

ăn có tiếng...  

Và khi ăn, ít ai ngờ con người thường tận dụng toàn bộ cả 

ngũ quan cho việc quan trọng này hơn các sinh hoạt khác. 

 Xin đưa thí dụ ăn một quả xoài. 

1- Thị giác: Đầu tiên dùng mắt nhìn xem quả xoài hình 

thuôn tròn mập, xanh hay vàng cam thấy đẹp và đoán chừng là 

ngon? 

 2- Xúc giác: Thứ hai là dùng tay sờ, nắn xem mềm hay 

cứng tuỳ theo là xoài tượng hay xoài cát... để biết còn xanh hay 

đã chín? 

 3- Khứu giác: Thứ ba là đưa lên mũi ngửi xem có thơm 

không, càng thơm càng cho cảm nhận ngon ban đầu trước khi 

thực sự thấy ngon? 

 4- Vị giác: Thứ tư là gọt, cắt, rồi dùng lưỡi nếm thử hay 

chấm thêm gia vị nào đó như muối ớt hay nước mắm đường ớt... 

thử xem có ngon không? 

 5- Thính giác: Thứ năm là bỏ vào miệng nhai, tai nghe 

tiếng giòn sần sật và nuốt cái ực để thực sự thưởng thức xem 

ngon thế nào? 

- - - - - 
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 Chúng tôi thấy có nhiều sách báo viết về món ăn ngon, cho 

tới cả cách ăn ngon. Nhưng hầu như chưa thấy đề cập đến hai 

điều trên. Tại sao có nhiều sách nói về cách kéo dài cảm giác 

khóa lạc mà hầu như không thấy chỗ nào đề cập đến chuyện kéo 

dài cảm giác ngon khi ăn uống? Phải chăng đó là chuyện bất 

khả!? 

 Giả thử là chúng ta có đầy đủ các điều kiện để ăn ngon, 

nhưng cảm giác ngon đến với chúng ta lúc nào? Lúc nhìn, lúc 

nhai, lúc nuốt hay chẳng lẽ ăn xong mới thấy ngon? 

 1- Có người mới nhìn thấy mà đã phát thèm, tức chưa ăn đã 

thấy ngon, có khi ăn vào lại không như ý. Nhưng không thể chỉ 

nhìn mà không ăn, vừa thèm lại vừa tức không biết chừng.  

 2- Có người cho là phải cho vào miệng mới được, chứ 

ngắm không thì chỉ thèm chứ sao thấy ngon được.  

 3- Có người cho là cắn hay nhai, tức thực sự thưởng thức 

mới thấy đã thèm. Nhưng thử nghĩ lại coi, nhai cũng chỉ một 

chừng mực nào đó rồi nuốt, chứ không thể nhai mãi, vì càng 

nhai cảm giác ngon giảm dần. Có tiếc rẻ cách mấy như đứa trẻ 

ngậm mãi trong mồn không nuốt, thì cũng không thể giữ cảm 

giác ngon lâu dài mãi được.  

 4- Vì vậy, có lẽ miếng ngon chỉ cho chúng ta cảm giác 

mạnh nhất lúc nhai vừa phải và nhất là ngay lúc nuốt. Mà một 

khi đã nuốt rồi thì miếng ngon không thể trở lại nữa (sau khi đi 

qua điểm “bất phản hồi”), cùng một miếng ngon không thể 

thực sự cho cảm giác ngon tới hai lần. Nếu như mấy người nhậu, 

ăn ngon rồi say mà ói ra thì chua lè, may ra chỉ có cho chó ăn 

thứ "chè" đó thôi, chứ ai cũng phải tránh xa. Phải chăng cảm 

giác ngon chỉ ngắn ngủi và vô phương kéo dài chăng? Điều này, 

bạn đọc có thể tự ngẫm giống như cảm giác khi làm tình thì 

chắc là rõ hơn, lúc thích nhất là lúc cuối cùng! 

 5- Ăn xong, thì nếu có cảm giác ngon cũng chỉ là dư vị, 
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chắc không thể nào mạnh mẽ như chính lúc đang ăn. 

 Một cách đơn giản, thí dụ như khi chúng ta đang khát mà 

gặp ly nước chanh, nếu uống và nuốt ừng ực thì thấy ngon và đã 

lắm, nhưng nếu chỉ uống và ngậm trong miệng thôi thì chỉ có 

cảm giác tí xíu rồi có khi thành ra khó chịu, sau đó có nuốt cũng 

không thấy ngon nữa. Việc ăn uống nhanh hay chậm, cách nào 

cho cảm giác ngon? Vấn đề này có lẽ tùy thuộc từng người và 

tuỳ món ăn, cứ việc ăn uống theo tốc độ nào cảm thấy thích 

nhất là ngon nhất rồi, mọi cố gắng trái tự nhiên, ngược lại 

thường gây cảm giác khó chịu.  

 Thêm nữa, những miếng đầu bao giờ cũng ngon hơn những 

miếng sau. Có lẽ ngon nhất là 5, 7 miếng đầu và một nồi nước 

lèo lớn cũng vậy, chỉ ngon nhất độ mươi tô đầu, càng về sau 

nước béo hay chất ngon nổi ở trên mặt bị múc bớt thì không còn 

đậm đà như lúc đầu. 

- - - 

 Vật liệu giống nhau, làm sao để nấu cho ra món ngon, đó là 

tài nghệ của đầu bếp, và thường chính là dựa vào cách điều vị. 

Nói chung, gia vị rất quan trọng trong vìệc quyết định món ăn 

ngon hay không. Có thứ gia vị nào được coi là “vạn năng” 

không? Thưa có, đó là gia vị “đói”. Truyện tích kể Trạng 

Quỳnh chẳng từng để cho Chúa Trịnh đói rồi mời ăn món “Đại 

Phong” đó sao. “Đại Phong” là “gió lớn”, “gió lớn” thì |đổ 

chùa”, “đổ chùa” thì “tượng lo”, “tượng lo” là “lọ tương”. 

Món ngon có rất nhiều, có thông tin bình chọn món ngon 

nhất thế giới là trứng cá cavia, gan ngỗng và nấm cục, nhưng 

thực tế còn tùy người đối diện. Như hải sản, thịt bò Kobe,... nói 

chung là rất nhiều người thích, nhưng cũng có người ăn rất ít, 

hoặc bị dị ứng, tuyệt đối không ăn. 

 Tuy nhiên, về trái cây thì có sự “bình chọn” rõ ràng, sầu 

riêng là “Vua” và măng cụt là “Hoàng Hậu”! Riêng với tôi, thì 
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sầu riêng đúng là “Vua” (nhưng đừng ăn phải quả sượng hay 

trắng bệch nhạt nhách), tuy rằng thơm quá có người cho là thối 

không ăn được, nhưng măng cụt thì có gì mà tôn làm “Hoàng 

Hậu”? Theo tôi, măng cụt thua xa mít, xoài, dứa, vải, nhãn, 

hồng, táo, dưa gang, dưa Tây... Hầu như không thấy văn 

chương Việt Nam ca ngợi măng cụt thì phải.  

Quý bạn đọc có nhớ quả thị không? Ngày xưa ở Việt Nam 

đôi khi thấy bán cho học sinh, mùi thơm tỏa ra thật tuyệt vời, 

thế mà không hiểu sao, ăn vào thì ngược lại, chẳng ra gì cả! Hóa 

ra quả thị là thứ chỉ để ngửi, chứ không phải để ăn. 

3 món ăn được thế giới cho 

là ngon nhất: gan ngỗng (foie 

gras, khoảng 15.000 Yen/kg), 

trứng cá caviar và nấm cục 

đen hay trắng (truffle, được coi 

là “kim cương” của nhà bếp, 

không mọc trên mặt đất mà sâu 

trong lòng đất, thường ký sinh trong lớp rễ cây sồi, giá khoảng 

3.000 đô-la Mỹ/kg). 1 bộ gồm 3x 55 gam gan ngỗng, 20 gam 

caviar (cá tầm) và 25 gam nấm cục giá khoảng 7.500 Yen (75 

đô-la Mỹ). Giá 1 kg trứng cá tầm tại Việt Nam khoảng 2.000 

đô-la Mỹ. 

 Đặc biệt thức ăn dù ngon đến đâu, ăn mãi cũng chán, chỉ có 

một thứ không bao giờ chán là cơm đối với người Châu Á hay 

lúa mì đối với Âu Mỹ, kể cũng lạ! Ne71u mà chán hai thứ đó thì 

lấy gì thay đổi thực đơn hàng ngày!? 

- - - - - 

6 món ăn ngon nhưng nguy hiểm! 
Ăn ngon miệng nhưng nguy cơ nhiễm bệnh cực cao 

 

Sò huyết tái 
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Sò huyết được coi là một 

món ăn ngon được nhiều người 

ưa thích. Thế nhưng bên trong sò 

chứa rất nhiều các loại vi khuẩn 

và virus gây bệnh. Sò huyết 

mang trong mình vi khuẩn viêm 

gan và thương hàn. Đặc biệt khi 

sò huyết được nướng hay luộc qua loa thì không thể diệt được 

các vi khuẩn gây bệnh. Lời khuyên tốt nhất bạn nên tìm nên 

những quán ăn uy tín để tránh được những mối lo về an toàn 

thực phẩm.  

 

Gỏi cá 

Gỏi cá- món ăn được yêu 

thích bởi sự tươi ngon và tròn vị 

lại chứa đựng những nguy cơ về 

bệnh sán cực nguy hiểm. Những 

người có thói quen ăn cá không 

nấu kỹ (đặc biệt là gỏi cá) rất dễ 

bị lây truyền các bệnh từ cá như sán lá ruột nhỏ, sán lá gan... Cá 

đã chế biến làm gỏi xét nghiệm thấy 95% ấu trùng vẫn còn sống. 

13 loại lá hay dùng ăn gỏi cũng được xay ra xét nghiệm thì 93% 

ấu trùng vẫn còn sống sau 4 giờ.  

 

Hàu/hào sống 

Đây là loại hải sản rất giàu 

đạm, kẽm, dễ tiêu và có lợi cho 

chu trình chuyển hóa các chất 

trong cơ thể, giúp tăng cường sức 

khỏe cho cả nam và nữ giới. Tuy nhiên, đây là loại hải sản hay 

sống ở các vùng ven biển, cửa biển nên có thể nhiễm các loại vi 
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khuẩn, kí sinh trùng, trong đó có sán. Nếu hàu được đánh bắt 

trong mùa biển có tảo độc thì nó còn có thể nhiễm tảo độc và 

gây ngộ độc, tiêu chảy cho người ăn hàu sống. 

Theo Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ thì hàu là 

một trong những loại thực phẩm gây ra nguy cơ đột quỵ cao. 

Trong hàu sống có chứa 2 virus gây bệnh là Norovirus và 

Vibrio, trong đó Norovirus, có thể gây ra viêm ruột, viêm dạ 

dày, còn vibrio là một loại vi khuẩn gây ra bệnh tả với những 

triệu chứng như sốt cao, sốc nhiễm trùng, phồng rộp da, thậm 

chí tử vong do nhiễm trùng máu.  

 

Tiết canh  

Tiết canh là món ăn tươi 

sống sử dụng nguyên liệu là tiết 

động vật tươi được pha với chút 

nước mắm hoặc nước muối nhạt 

hãm cho khỏiđông trước khi trộn 

với những phần thịt, sụn động vật băm nhỏ. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: mỗi chén tiết canh 

là một ổ bệnh với trên dưới 10 loại vi khuẩn gây hại cho con 

người. Chưa kể, nếu động vật bị nhiễm bệnh thì con số này sẽ 

tăng gấp bội. Mặt khác, khi cắt tiết, những vi khuẩn dính trong 

lông, da của con vật có thể trôi vào trong máu rồi truyền bệnh 

cho người ăn.  

Vài năm gần đây nhiều bệnh nhân đã tử vong do mắc liên 

cầu lợn sau khi ăn tiết canh, lòng lợn hoặc thịt lợn chết vì nhiễm 

liên cầu (dịch bệnh lợn tai xanh). Khi một người bị nhiễm liên 

cầu lợn, diễn biến bệnh có thể xảy ra rất nhanh. Chỉ sau khoảng 

12 giờ sử dụng tiết canh, lòng lợn cơ thể có các biểu hiện: sốt, 

rét run, da nổi ban, sau đó người bệnh lơ mơ, li bì, hôn mê, sốc, 
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tụt huyết áp, xuất hiện các ban hoại tử trên da… và nguy cơ tử 

vong là rất cao.  

 

Bò tái 

Ngày nay rất nhiều người ưa 

chuộng món thịt bò nhúng, tái 

mà không biết rằng bệnh sán 

dây bò cũng bắt nguồn từ những 

món ăn này. Loài sán này rất 

nguy hiểm, có thể sống trong cơ 

thể người 50 - 60 năm ở trong ruột, trong cơ, não, mắt... 

Ngoài ra cũng phải kể đến sán lá gán lớn, ký sinh chủ yếu ở 

động vặt ăn cỏ như trâu, bò, dê, cừu... và gây bệnh ở người. Tỷ 

lệ trâu, bò nhiễm sán lá gan lớn từ 31 đến 98%.  

 

Nem chua 

Nem chua là một trong 

những món ăn được rất nhiều 

người ưa thích bởi mùi vị đặc 

biệt của nó. Nem chua được làm 

từ thịt lợn sống, trộn với thính, 

tỏi, ớt, sau 3 ngày lên men thì có 

thể ăn được. Tuy nhiên, vì là món ăn làm từ thịt lợn, lại không 

qua chế biến chín nên nem chua có thể bị lây nhiễm liên cầu lợn. 

Theo Bộ Y Tế, biểu hiện khi bị nhiễm liên cầu lợn là sốt 

cao, nhiều khi kèm theo rét run, mệt, đau mỏi người, đau đầu, 

buồn nôn và nôn, đau bụng, tiêu chảy, nếu nặng có thể mê sảng, 

ngủ gà, hôn mê... và có thể dẫn tới tử vong.  

Theo Báo Đất Việt 

 

Thức Ăn Kỵ Nhau! 
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 Các thức ăn thông dụng có thể đều tốt lành, nhưng ở mặt 

nào đó, cầu tạo của nó mang tính kỵ nhau về mặt hóa học, do đó, 

khi ăn chung các thức ăn này có thể bị trúng độc! Hãy cẩn thận 

tránh ăn chúng chung với nhau!  

Xin trích trang nhà “Thày Thuốc Của Bạn”. 

Để bữa ăn gia đình vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì việc 

lựa chọn thực phẩm là điều không thể coi nhẹ. Một số thực 

phẩm kỵ nhau mà nhiều người trong chúng ta không để ý 

đến.Trong quá trình hấp thu và chuyển hóa, giữa các thành phần 

của thức ăn luôn có những tương tác rất phức tạp. Chúng có thể 

"hợp đồng tác chiến" (chẳng hạn vitamin A giúp tăng cường sự 

tổng hợp các chất đạm, vitamin C xúc tiến quá trình hấp thụ sắt) 

kiềm chế lẫn nhau (chất này cản trở sự hấp thu và chuyển hóa 

chất kia). Hậu quả của sự phối hợp không hợp lý các thức ăn sẽ 

trở thành gánh nặng đối với cơ thể. Khi gánh nặng đó vượt quá 

khả năng tự điều chỉnh, cơ thể sẽ bị trúng độc.  

Một số món ăn kỵ nhau:  

1. Không nên xào nấu gan lợn với giá đỗ. Các nhà khoa 

học phân tích 100g gan lợn 

thấy có 2,5mg đồng và 

trong giá đậu có nhiều 

vitamin C. Nếu ta xào lẫn 

hoặc ăn gan lợn với giá 

đậu cùng một lúc hoặc 

trong thời gian gần nhau sẽ 

làm vitamin C bị oxy hóa. Kết quả giá đậu thành chất bã sẽ 

không còn chất bổ.  

2. Không nấu gan động vật với carốt, rau cần. Không nên 

dùng các loại rau, củ, quả này sau khi ăn món gan động vật. 

Lý do là trong gan động vật, hàm lượng đồng, sắt và một số 

nguyên tố kim loại khác khá cao. Các ion kim loại rất dễ làm 
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cho vitamin C có trong loại rau, củ, quả này bị ôxy hóa và mất 

hết công hiệu. Ngoài ra loại rau, củ, quả này chứa nhiều chất 

cellulose và acid oxalic ảnh hưởng tới sự hấp thụ sắt của cơ 

thể. 

3. Không ăn dưa chuột với cà chua. Vì trong dưa chuột 

chứa một loại men phân giải VitaminC, khi ăn dưa chuột với 

Cà chua hay những loại thực phẩm giàu VitaminC sẽ không tốt 

vì làm giảm khả năng hấp 

thụ Vitamin C của cơ thể. 

4. Sữa đậu nành và trứng 

gà. Sữa này có men protidaza 

kiềm chế các protein trong 

trứng gà, cản trở tiêu hóa, 

gây khó tiêu, đầy bụng.  

5. Sữa bò và nước hoa 

quả chua (cam, quýt). Sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất 

cazeine chiếm tới 80%. Khi sữa bò pha lẫn hoặc uống cùng với 

nước trái cây chua sẽ làm cho chất cazeine kết dính, lắng đọng 

lại làm cho khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Nếu trẻ uống lâu dài 

sẽ rất mắc bệnh methemoglobin,bệnh này gây khó thở, tím tái 

và có nguy cơ khiến trẻ tử vong. Nước hoa quả có tính axít, 

làm biến đổi tính chất của sữa bò gây khó tiêu.  

6. Tỏi + trứng vịt: nếu tráng trứng vịt với tỏi rất độc. 

7. Sữa đậu nành và đường đen. Đường đen có chất axít 

Osalic và axít malic, nếu dùng đường đen sẽ gây ra tác dụng 

axít sinh ra chất "lắng biến tính", chất bổ sẽ bị giảm đi. Trẻ sơ 

sinh sẽ bị đầy bụng hoặc mất đi chức năng tiêu hóa. Vậy nên ta 

phải dùng đường trắng. 

8. Thịt dê, thịt chó và nước chè. Thịt chó và thịt dê rất giàu 

protein. Nếu vừa ăn thịt chó hoặc thịt dê mà lại uống nước chè 

ngay thì chất acid tanic có trong nước chè sẽ kết hợp thành 
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protein trong thịt chó hoặc thịt dê tạo thành chất tannalbin làm 

se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột dễ dẫn đến táo bón, 

nguy cơ gây ra ung thư.  

9. Các loại động vật có vỏ sống trong nước + chất vitamin 

C. Các loại động vật có vỏ: như tôm nước ngọt có nhiều hợp 

chất asen hóa trị 5 sau khi ăn nếu uống vitamin C hay ăn 

những thức ăn có chứa vitamin C như ớt, cà chua, mướp đắng, 

cam quýt, chanh... sẽ làm cho a sen hóa trị 5 biến thành a sen 

hóa trị 3, túc là chất thạch tín có độc bảng A có thể chết. Vì 

vậy đã uống vitamin C và ăn các thứ có vitamin C thì tuyệt đối 

không được ăn các loại động vật có vỏ sống trong nước.  

10. Củ cải trắng và các loại lê, táo, nho. Ceton đồng có 

trong những loại trái cây này phản ứng với axit cianogen lưu 

huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp trạng và 

bướu cổ.  

11. Thịt dê kỵ giấm. Giấm chứa nhiều acid acetic, thịt dê 

chứa nhiều hoạt chất sinh học và đạm, hai thứ ăn chung acid 

acetic sẽ phá hủy thành phần dinh dưỡng của thịt dê.  

12. Rau dền và quả lê vốn kỵ nhau. Nếu ăn cùng sẽ dễ bị 

nôn. Ngoài ra, bạn cũng không nên tráng miệng bằng quả lê 

sau bữa ăn có thịt ngỗng, vì hai món này khi kết hợp dễ gây 

sốt.  

13. Hồng với cua. Loại quả này cũng không nên ăn cùng 

khoai lang: Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra 

axít, tác dụng với chất chát tanin trong quả hồng, gây viêm 

loét và chảy máu dạ dày.  

14. Thịt chó không nên ăn với tỏi (vì sẽ gây khó tiêu). 

15. Cá chép kỵ thịt cầy. Cá chép chứa nhiều hoạt chất sinh 

học, thịt cầy cũng với thành phần dinh dưỡng phong phú, hai 

thứ ăn chung xảy ra phản ứng hóa học phức tạp, sản sinh ra 

chất có hại cho cơ thể.  
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16. Bí rợ kỵ cải thìa. Bí rợ chứa enzym phân giải vitamin 

C, khi ăn chung với cải thìa sẽ làm giá trị dinh dưỡng của cải 

thìa. 

17. Muối tiêu và khoai môn (nếu ăn cùng dễ làm ruột đau 

thắt). Chuối hột thì kỵ mật mía, đường (ăn cùng lúc bị chướng 

bụng).  

18. Dưa hấu và thịt dê (ăn cùng dễ trúng độc).  

19. Hoa quả 

nhiều axit tanic với 

hải sản kỵ nhau. 

Các loại quả có tính 

axit tanic như ổi, 

hồng, nho nếu ăn 

cùng hải sản sẽ khó tiêu hóa, gây đau bụng, buồn nôn.  

20. Cà chua kỵ khoai lang, khoai tây. Cà chua chứa nhiều 

chất toan, cùng với khoai lang trong dạ dày sẽ hình thành chất 

khó tiêu, rất dễ dẫn đến đau bụng; tiêu chảy và rối loạn tiêu 

hóa.  

21. Cà chua kỵ rượu. Cà chua chứa acid tannic, có thể 

hình thành chất khó tiêu trong dạ dày, gây tắc nghẽn đường 

ruột.  

23. Đậu hũ (tào phớ) kỵ hành. Đậu hủ chứa nhiều calci, 

hành chứa acid oxalic, hai thứ ăn chung sẽ tạo kết tủa oxalac 

calci, không dễ tiêu hóa hấp thu, có hại cho cơ thể.  

24. Đào lông kỵ thịt ba ba. Thịt ba ba chứa nhiều đạm, đào 

lông chứa nhiều acid malic, acid này sẽ làm cho đạm bị biến 

chất, làm giảm giá trị dinh dưỡng, cho nên, thịt ba ba không 

thích hợp ăn chung với đào.  

25. Tiêu muối kỵ chè - cháo. Lương thực ngũ cốc đều 

chứa nhiều vitamin nhóm B; chất khoáng và xơ, các chất dinh 

dưỡng này rất dễ phân giải trong môi trường kiềm, tạo ra lãng 
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phí dinh dưỡng, khi dùng ngũ cốc nấu cháo thì không nên bỏ 

tiêu muối (người ta nấu chè, cháo hay bỏ vào tiêu muối cho 

mau nhừ). (Lời bình: Cái này chắc là muối diêm chứ không 

phải muối và tiêu.)  

26. Thịt ba ba kỵ trứng gà. Thịt ba ba chứa nhiều hoạt chất 

sinh học, trứng gà là đạm chất lượng cao, hai thứ ăn chung sẽ 

dẫn đến chất đạm biến chất; làm giảm giá trị dinh dưỡng, thai 

phụ và sản phụ không nên ăn.  

27. Thịt bò kỵ hạt dẻ. Thịt bò chứa nhiều đạm, hạt dẻ chứa 

nhiều vitamin C làm cho đạm bị biến chất, dẫn đến làm giảm 

giá trị dinh dưỡng.  

28. Cà rốt kỵ củ cải. Cà rốt chứa nhiều enzym phân giải 

vitamin C, củ cải giàu vitamin C, hai thứ này ăn chung sẽ phá 

hủy các thành phần dinh dưỡng.  

29. Củ cải kỵ nấm mèo đen. Củ cải chứa nhiều engym, 

nấm mèo đen chứa nhiều hoạt chất sinh học, hai thứ ăn chung 

có thể phát sinh phản ứng hóa học phức tạp, dẫn đến phát sinh 

viêm da.  

30. Rượu kỵ thịt bò. Thịt bò có tác dụng bồi bổ, rượu cũng 

là chất cay nóng, hai thứ ăn chung dễ dẫn đến các chứng như 

táo bón; viêm khóe miệng; mắt đỏ; ù tai 

31. Nhân sâm và hải sản kỵ nhau. Khi uống nhân sâm, nên 

kiêng ăn tất cả các loại củ cải (đỏ, trắng, xanh...) và hải sản 

đều là cấm kỵ sau khi bạn uống nhân sâm. Theo y học cổ 

truyền, củ cải và đồ biển đại hạ khí, còn nhân sâm đại bổ khí, 

hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, gây hại cho người sử dụng. Dù là 

sắc hay hấp cách thủy, bạn cũng không được dùng đồ kim loại 

để nấu nhân sâm. Sau khi dùng loại dược liệu này, bạn không 

được uống trà, vì trà sẽ làm giảm tác dụng của nhân sâm.  

 

Bài thơ về các món ăn kỵ nhau 
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Mật ong, sữa, sữa đậu nành? 

Ăn cùng tắc tử - phải đành xa nhau!  

Gan lợn, giá, đậu nực cười?  

Xào chung, mất sạch bổ tươi ban đầu!  

Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?  

Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!  

Thịt dê, ngộ độc do đâu?  

Chỉ vì dưa hấu, xen vào bữa ăn!  

Ba ba ăn với dền, sam  

Bụng đau quằn quại, khó toàn vẹn thân!  

Động kinh, chứng bệnh rành rành?  

Là do thịt lợn, rang chung ấu Tầu!  

Chuối hột ăn với mật, đường?  

Bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi!  

Thịt gà, rau cải có câu?  

Âm dương, khí huyết thoát vào hư vô!  

Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?  

Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!  

Cải thìa, thịt chó xào vô?  

Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường!  

Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh?  

Ăn cùng một lúc, liên thanh sấm rền!  

Quả lê, thịt ngỗng thường thường?  

Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao!  

Đường đen pha sữa đậu nành?  

Đau bụng, tháo dạ, hoành hành suốt đêm!  

Thịt rắn, kị củ cải xào?  

Ăn vào, sao thoát lưỡi đao tử thần!  

Nôn mửa, bụng dạ không yên?  

Vì do hải sản ăn liền trái cây!  

Cá chép, cam thảo, nhớ rằng?  
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Ăn chung, trúng độc, không cần hỏi tra!  

Nước chè, thịt chó no say?  

Thỉnh thoảng như thế, có ngày ung thư!  

Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà?  

Ruột đau quằn quại, như là dao đâm!  

Khoai lang, hồng, mận ăn vô?  

Dạ dày viêm loét, tổn hư tá tràng!  

Ai ơi, khi chưa dọn mâm?  

Nhắc nhau nấu nướng, sai lầm hiểm nguy!  

Giàu Vitamin C chớ có tham (1)  

Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò!  

Ăn gì? ăn với cái gì?  

Là điều cần nhớ, nên ghi vào lòng!  

Chẳng may ăn phải, vài giờ?  

Chúng tạo chất độc bảng A chết người!  

Quý nhau mời tiệc lẽ thường!  

Thức ăn tương phản, trăm đường hại nhau! 

https://bit.ly/3ut8WkY 

Đây chỉ là những gợi ý để tìm hiểu, 

nên tham khảo với giới chuyên môn trước khi thực hành. 

 

Các loại thức ăn kỵ nhau gây nguy hiểm chết người 

khi ăn chung!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ml50vfYe1xA 

Những thực phẩm kỵ nhau bạn cần phải biết 

https://www.youtube.com/watch?v=qx3vEHar1Ek 

Những món ăn gây nguy hiểm khi kết hợp với trứng gà 

https://www.youtube.com/watch?v=O8n803tufvs 

 

Ăn & Học dùng bao nhiêu giác? 

Người ta có ngũ giác. Khi học thường dùng 2 giác là thị giác và 
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thính giác (không kể tự đọc to để học), 

nhưng khi ăn, có khi dùng cả ngũ giác. 

Như ăn quả/trái dưa gang, nhìn xem có 

đẹp (hấp dẫn) không, sờ xem có mềm 

(chín) không, đưa lên ngửi xem có thơm 

không, vỗ vỗ nghe có đặc không, cho 

vào mồm ăn xem có ngon thật không? 

 

Người Nhật Thích Ăn Sống 

 Người Nhật thích ăn thức ăn tươi, sống, nhưng hầu hết là 

các thứ bắt dưới biển. Họ 

cho rằng biển cả gần nhất 

với thiên nhiên, là tốt cho 

sức khỏe hơn cả. 

 Hầu hết con vật mà họ 

nuôi trên mặt đất thì họ lại 

không ăn sống, trừ vài 

trường hợp đặt biệt họ vẫn ăn rất ít thịt bò, heo, ngựa sống… 

như một truyền thống. 

 Thỉnh thoảng cũng xảy ra 

vụ ngộ độc do bảo quản thức ăn 

không tốt, có cả gây 4 người 

chết và gần 100 người mắc bệnh 

trong vụ ăn gan bò sống vì bị 

nhiễm O-157 và O-111… năm 

2011 (Ở Nhật, súc vật như heo, bò… được kiểm tra an toàn 

từng con chứ không theo sắc suất như ở Hoa Kỳ)! Nhưng tất cả 

người Nhật và nay nhiều người nước ngoài vẫn cản thấy hứng 

thú khi ăn cá sống qua món “Shushi” (cơm cá sống) hay 

“Sasami” (gỏi cá sống).  

 Không biết cá sống ảnh hưởng thế nào, nhưng 1 thế kỷ 
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trước, người Nhật tuổi thọ trung bình là 55 tuổi, nay lên hơn 83 

tuổi, thành thọ nhất thế giới (phái nam khoảng 81,5 tuổi, phái 

nữ khoảng 86 tuổi). Đặc biệt người sống ở Okinawa (Xung 

Thằng) có tuổi thọ cao nhất. Ở Nhật Bản có tới khoảng 10.000 

người trên 100 tuổi. Và chiều cao của người Nhật cũng gia tăng 

đáng kể, khoảng 20 cm, không còn lùn như xưa. 

 

“Kaiten Sushi” 回転寿司 

Sẽ có “Gỏi Cuốn Chạy Vòng Vòng”!!!? 

“Kaiten Harumaki” 回転春巻 

Nói đến thức ăn Nhật thì 

không thể không nói tới 

"Sushi" (寿司 , Thọ Ty) là 

cơm nắm cá sống. Cá sống 

không đơn thuần là cá chưa 

nấu mà là cá còn cựa quậy 

hay được bảo tồn kỹ ở ôn độ 

thật thấp, có khi là -70 độ C. Tiệm bán cá luôn đề rõ loại nào ăn 

sống loại nào phải nấu (bảo tồn trên -30 độ C). Trên toàn quốc 

Nhật có khoảng 32.340 tiệm ăn cá sống. 

Đã nói tới “Shushi” thì 

cũng không thể không nói 

tới “Kaiten Sushi” (回転寿

司 , Hồi Chuyển Thọ Ty, 

“shushi băng chuyền”) độc 

đáo, với dây chuyền cơm 

nắm cá sống... chạy vòng 

vòng cho khách tự chọn. Phát minh này có từ năm 1958 dựa 

theo băng chuyền đóng bia, bởi 1 tiệm đông khách để giải quyết 

vấn đề thiếu nhân công. 

Cá sống có rất nhiều loại, để cho khách dễ chọn lựa, người 
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Nhật nghĩ ra hệ thống dây chuyền cung cấp những đĩa cơm nắm 

cá sống khác nhau chạy vòng vòng trước mặt khách. Khách 

ngồi ở ghế, thích ăn món nào thì cứ tự lấy xuống bàn của mình. 

Giá thường từ 100 đến 300 Yen, đôi khi cũng có loại đặc biệt 

400 đến 500 Yen. Khi ăn xong, cứ tùy theo màu của đĩa mà tính 

tiền. Có tiệm còn cải biên thêm một bực, thay vì dùng dây 

chuyền thì dùng máng nước chảy vòng vòng, trên để khay nhựa 

cho nổi và trong khay nhựa để đĩa "Sushi" gọi là "Nagare 

Kaiten Sushi" (流れ回転寿司, Lưu Hồi Chuyển Thọ Ty). Đã 

có hàng ngàn tiệm loại này và tiệm lớn nhất lên tới 300 chỗ 

ngồi với dây chuyền dài khoảng 195 mét.  

 Mới đây để tốc độ cung ứng món ăn được nhiều hơn, có 

tiệm thiết kế cùng lúc hai hệ thống dây chuyền chạy ngược 

chiều nhau, cộng thêm một hệ thống dây chuyền chuyên chuyển 

các loại nước trà. Và để hiện đại hóa, điện tử hóa, có tiệm đã 

gắn cả mã ở đáy đĩa hay phiến IC, chỉ cần rà đĩa qua máy hay 

dùng máy cầm tay rà qua là biết tổng số tiền khách đã ăn, không 

phải đếm chậm chạp như trước. Có tiệm nghĩ cả chuyện là có 

món chạy hoài không ai ăn sẽ mất 

ngon, nên cứ khoảng 30 hay 60 phút 

thì máy tự động 

gạt ra ngoài, coi 

như bỏ.  

 Loại tiệm 

giá cơ bản bình dân đồng nhất là 108 Yen 

(gồm cả thuế tiêu thụ 8%) như hệ 

thống tiệm “Hama Shushi” rất được 

ưa thích, luôn đông khách. Bên trên 

dây chuyền thông thường, trước mặt 

khách có màn hình giao diện, khách 

theo đó mà đặt những món đặc biệt, 
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khi món ấy tới gần, sẽ có tín hiệu báo cho biết, khi khách lấy 

xong thì bấm nút nhận. Và để cho nhiều người có thể ăn thức ăn 

phong phú cạnh những đồ biển thường còn có thịt bò nướng 

cháy cạnh, gà, thịt vịt trời (le le), nhiều món súp, trà xanh... 

thức ăn tráng miệng đa dạng như bánh ngọt, nước ngọt, trái 

cây, kem...  

 Khách mua về nhà được bớt 10%. Đĩa 26 miếng cho 2 

người ăn giá 1.450 Yen, đĩa 45 miếng cho 4-5 người ăn giá 

3.450 Yen...  

Hệ Thống Shushi Mới Nhất! 

Hiệu ăn “robot” Uobei Shushi / Genki Shushi... 

 Không còn là dây chuyền chuyển đĩa Shushi nữa mà là 

những “xe điện” chạy êm ru. Trước ghế ngồi thường có 2-3 

đường “ray”. Khách xem thực 

đơn trên màn hình rồi bấm nút 

đặt món ăn và số lượng, chỉ độ 

2-3 phút sau, “xe điện” mang 

thức ăn tới đúng ghế của khách, 

khách lấy đĩa xuống bàn ăn thì 

hãy bấm nút cho “xe điện” chạy 

về bến. Trường hợp đặt ly nước hay bát canh thì có nhân viên 

mang trực tiếp tới.  

 Để có thể cung cấp 

món ăn nhanh chóng, 

thường cơm trộn giấm 

và đường được nắm bằng máy tự 

động, nhân viên nhà bếp sẽ chỉ 

việc để miếng cá... lên trên.  

 Khi vào hiệu ăn, khách sẽ được nhân viên trao cho một thẻ 
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tính tiền đã ghi rõ số ghế ngồi. 

Khi ăn xong chỉ việc cầm thẻ 

tính tiền ra quầy là đã có sẵn 

kết quả. 

 Lối ăn hiện đại này đang 

thu hút rất đông khách. 

https://bit.ly/2ZIrhMG          https://bit.ly/37FuwbZ 

 Hệ thống Sushi chạy vòng vòng (conveyor) có rất nhiều 

loại, giá cả khác nhau, nhưng căn bản giá khoảng 8.500.000 

Yen. Tổng chi phí, kể cả trang bị và thuê chỗ ở một địa điểm 

trung bình độ 40 ghế, khoảng 20.000.000-25.000.000 Yen. 

- - - 

Việt Nam có một món làm nền rất phong phú, tương tự như 

bánh mì hay bánh kẹp, người Nam gọi là “bánh tráng”, người 

Bắc gọi là “bánh đa nem”. Nghĩa là dùng bánh tráng quấn được 

hầu hết mọi thứ nhân.  

 Thường một tiệm ăn Việt chỉ bán 4, 5 loại cuốn, nhưng tổng 

số có thể hơn 10 loại. Món cuốn bánh tráng là món Việt Nam 

nổi tiếng hàng đầu ở Nhật. Ngay ở Nhật, một vài tiệm Nhật bán 

thức ăn Việt Nam đã chế thêm cuốn cá sống... nâng lên thành 9, 

10 món.  

 Chúng tôi ngồi tưởng tượng thấy rằng nếu chúng ta tập 

trung những món cuốn bánh tráng ăn thấy ngon thì cũng được 

khoảng hơn 20 món.  

 Bạn nghĩ sao nếu có "Kaiten Harumaki" (Hồi Chuyển Xuân 

Quyển). Có người cuốn sẵn tại chỗ, để các món cuốn lên đĩa 

cho chạy vòng vòng như "Sushi" để khách tha hồ lựa, thì đó là 

sự kết hợp giữa "phương thức Nhật Bản" và "nội dung Việt 

Nam", hợp với người Nhật lắm chứ! 

   1- Bì cuốn 

   2- Chả giò 

https://bit.ly/2ZIrhMG
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   3- Bò bía 

   4- Bò nhúng giấm 

   5- Bò nướng lá lốt 

   6- Cá hồi sống (salmon) 

   7- Cá thu sống (maguro) 

   8- Cá hấp 

   9- Cá nướng (mỡ hành + đậu phọng rang + nước dừa) 

 10- Chả giò 

 11- Chả ram (kiểu miền trung, bánh tráng sống cuốn chả 

giò chấm nước sốt gạch tôm cua)  

 12- Cua hấp 

 13- Gỏi cuốn 

 14- Gỏi cuốn tôm chua 

 15- Gỏi gà 

 16- Lòng gà 

 17- Lòng heo 

 18- Nem nướng 

 19- Nghêu hấp 

 20- Ốc hấp (tiêu + tỏi) 

 21- Thịt gà 

 22- Thịt nướng (ba chỉ nướng kiểu bắc) 

 23- Tôm hấp/nướng... tha hồ thêm theo ý của bạn đọc. 

 Đây chỉ là một số món tiêu biểu, có thể nói số món gia tăng 

không giới hạn, tùy theo khả năng sáng tác của người làm bếp 

mà thôị Và tùy theo món, chấm với nước mắm pha, tương, xì 

dầu hay mắm nêm... Thực tế khi bán sẽ có khoảng 20 món cố 

định và mỗi ngày hay mỗi tuần có khoảng 5 món thay đổi cho 

hấp dẫn hơn. Cạnh đó, có thêm món phở gà và phở bò, rồi một 

số chè và nước sinh tố... thì là khá đầy đủ. Trong tiệm ngoài chổ 

ngồi dọc theo quầy với hệ thống chạy vòng vòng còn có khu có 

bàn ghế cho khách ngồi nếu muốn gọi mấy món nước... 
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 Một thực đơn như vậy hy vọng sẽ thu hút khách thuộc mọi 

giới Việt Nam cũng như ngoại quốc chăng? 

 

Cá ngừ đại dương (thu bầu, blue fin) đắt nhất thế giới!!! 

 Cảnh ông Kiyomura 

(喜代村 , Hỷ Đại Thôn), 

chủ hệ thống Sushi Zanmai 

với khoảng 50 tiệm khắp 

Nhật Bản, xẻ con cá ngừ 

đại dương (Honmaguro) đắt nhất thế giới.  

Năm 2012, con cá ngừ đại dương nặng 268 kg trá với giá 

khoảng 56,49 triệu Yen (650.000 đô-la Mỹ) và năm 2013, con 

cá nặng 222 kg trả với giá 155, 4 triệu Yen (khoảng 1,6 triệu 

đô-la Mỹ, thành gần 10.000 đô-la Mỹ/kg không kể xương) tại 

chợ đấu giá hải sản Chikuji, Tokyo. Đó là giá đấu thầu, mua lấy 

tiếng nhân mở chợ lần đầu ngày 5/1 đầu năm, nên gấp 10-30 lần 

giá thường. Năm 2014, cũng ông, đã mua con cá 230 kg với giá 

cao nhất nhưng chỉ 7,6 triệu 

Yen (khoảng 70.000 đô-la 

Mỹ), coi như giá bình thường, 

không bốc như 2 năm truớc 

nữa. 

Thịt 

cá ngừ 

đại dương ăn sống 

(sushi) có 3 loại 

chính:  

1- Otoro (大トロ), phần bụng, ba 

chỉ đan mỡ màu hồng nhạt, giá 1 

miếng khoảng 400 Yen. 

2- Nakatoro (中トロ), phần hông, 
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màu đỏ nhạt, giá 1 miếng khoảng 250 Yen.  

3- Akami (赤身, xích thân), phần lưng, màu đỏ đậm, giá 1 

miếng khoảng 100-150 Yen.  

Nhật Bản có nhiều cá ngừ đại dương tại vùng biển phía Bắc, 

nhất la khu vực eo biển giữa Bản Đảo và Bắc Hải Đạo, chúng 

sống thành từng đàn nhỏ. Ngư phủ dùng cần cầu lớn và cũng có 

khi dùng dây câu dài đánh bắt tại cận duyên. Mồi câu thường là 

một con mực sống, khi cá cắn câu và kéo đến gần thuyền thì 

dùng một vòng thép nối với mạch điện thả xuống theo dây câu 

để chích làm cho cá chết ngay tại chỗ rồi mới kéo lên thuyền. 

Cá ngừ câu được thường khoảng 150-200 kg, nhưng cũng có 

con trên 300 kg và có tin con lớn nhất có thể lên tới 600 kg. 

Chợ đấu giá trung ương cá tại Tsukiji (築地, Trúc Địa) ở 

Tokyo được coi là chợ cá lớn nhất thế giới, là “nhà bếp” của 

Tokyo, mỗi ngày bán khoảng 300 con cá ngử đại dương từ Nhật 

cũng như từ nhiều quốc gia khác đưa tới. Ngày nay nhiều nơi 

nuôi cá ngừ đại dương, giá cá nuôi thường rẻ, chỉ bằng khoảng 

1/2 cá thiên nhiên. 

https://bit.ly/3shxyLw          https://bit.ly/3dHxHEb 

 Năm 2008, phần chợ đấu giá và bán xỉ bên trong được dời 

qua Toyosu Shijo (豊洲市場, Phong Châu Thị Trường) cách 

chỗ cũ vài km. Du khách vào xem miễn phí nhưng chỉ được 

đứng ở lầu 2 nhìn xuống, ngăn cách với những nguời làm ăn. 

Còn khu bán lẻ (outdor) cho du khách ăn chơi ngoài trời thì vẫn 

ở lại và du khách vẫn đông. 

- - - 

Tại sao thấy đói? 

 Về tiêu hóa, cơ thể có quy luật vận hành riêng thuộc bản 

năng, nhưng tại sao và cái gì làm cho thấy đói, thấy no? Tại 

bụng căng chăng? Thưa không phải. 

 Não điều khiển tất cả, nhưng trường hợp này não chuyển 

https://bit.ly/3shxyLw
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lệnh hơn là ra lệnh. Vậy bộ phận nào ra lệnh? Đó chính là “mỡ”. 

Y khoa mới đây đã khám phá ra “mỡ” đã ra lệnh cho não, tạo 

cho chúng ta cảm giác đói hay no. Khi càng ăn, tới lúc nào đó 

thì “mỡ” tiết ra 1 chất mang tín hiệu cho não là “đủ rồi”... Có 

người bị bệnh rất hiếm lạ là “không mỡ” thì người này ăn 

không biết no, trừ khi quá căng bụng. 

 

Nên Ăn Thế Nào? 

Ăn thì ai cũng đầy kinh nghiệm, nhưng nên ăn thế nào? 

Ăn vào lúc nào? 

 Người ta thường xem đồng hồ đeo tay, đồng hồ để trên bàn 

hay treo tường... nhưng từ lâu, khoa học y khoa đã 

chứng minh là trong mỗi người chúng ta có đồng 

hồ sinh học (quyết định nhịp điệu, chu kỳ... trong 

ngày và có khi cả đời người), đặc biệt là quan hệ 

về ăn ngủ, về thân nhiệt và huyết áp...  

http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2007/02/3b9f345d/ 

 Thông thường người ta ăn sáng lúc 7 giờ, ăn trưa lúc 12 giờ 

và ăn tối lúc 19 giờ. Không biết cơ thể con người đã quen thời 

khắc ăn như vậy từ bao giờ, vì nhớ lại khi lúc còn bú sữa thì 1 

ngày cả chục lần.  

13- Bữa sáng cách bữa trưa 5 giờ đồng hồ. 

14- Bữa trưa cách bữa tồi 7 giờ đồng hồ. 

15- Bữa tối cách bữa sáng hôm sau 12 giờ đồng hồ. 

Để ý thì ai cũng sẽ thấy khoảng thời gian giữa 3 bữa ăn 

không đều nhau, nhưng theo nhận định chung của y khoa thì giờ 

ăn như vậy là thích hợp, không nên ăn chen giữa thêm bữa thứ 4, 

thứ 5 (nếu có chỉ nên ăn thật ít), không nên ăn thêm bữa khuya 

và cũng không nên dời giờ ăn quá nhiều. 

Xã hội ngày nay có nhiều thuận lợi về ăn uống, nhưng do 

bận rộn hay thói quen tùy tiện, nên đôi khi người ta tiện lúc nào 
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ăn lúc đó. Như thức khuya thì ăn thêm bữa khuya, sau đó dậy 

trễ nên bỏ ăn sáng, bữa tối thì ăn vào lúc 22 giờ (khoảng cách 3 

bữa ăn gần như đều nhau)...  

Bản tin trang nhất trên nhật báo Yomiuri, Nhật Bản, ngày 

6/10/2012 cho thấy, theo nghiên cứu y khoa của đại học 

Waseda (早稲田, Tảo Đạo Điền) trên chuột, giờ ăn tối trễ (cũng 

như thiếu luyện tập thể thao) là nguyên nhân chính gây ra bệnh 

béo phì. Chưa kể 

làm hại bao tử vì 

bao tử quen theo 

giờ tiết ra dịch vị 

chua để tiêu hóa 

mà không có thức 

ăn thì chất chua ấy 

hại chính bao tử, 

sau đó ăn trễ thì bao tử lại phải tiết lần nữa, vì vậy bao tử phải 

làm việc nhiều mà tiết không đủ chất chua. Vậy khi ăn uống có 

nên theo đúng đồng hồ sinh học của mình không? Vấn đề quan 

trọng là ăn uống quân bình và điều độ, mà nói rộng ra tập quán 

sinh hoạt không tốt cũng có thể gây bệnh! 

https://bit.ly/3bxuzIh 

- - - 

Nhai như thế nào? 

Giả thử có một đĩa cơm tấm chả trứng thật ngon, với 2 cái 

thìa/muỗng, 1 to, 1 nhỏ, bạn chọn dùng thìa nào? Ước tính: 

- Nếu chọn thìa to, sẽ xúc 15 lần, và mỗi lần nhai 10 cái, 

tính ra là nhai 150 lần. 

- Nếu chọn thìa nhỏ, sẽ xúc 25 lần, và mỗi lần nhai 7 cái, 

tính ra là nhai 175 lần. 

Như vậy dùng thìa nhỏ sẽ nhai kỹ hơn, nước miếng tiết ra 

nhiều hơn, có lợi cho sự tiêu hóa hơn. Nói chung là không nên 
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ăn miếng lớn quá. 

Mồm/miệng và răng dường như quen dần với các món ăn, 

nên tùy cứng hay mềm... mà hầu như đồng nhất số lần nhai 

nhiều hay ít trước khi nuốt? 

Sau khi ăn no dễ buồn ngủ, xin cẩn thận, cũng tránh đi tắm 

sau khi ăn khoảng 1 giờ đồng hồ.  

- - - 

 Khác biệt về văn hóa ẩm thực giữa Việt, Trung và Nhật là 3 

quốc gia ăn gạo và cầm đũa (trong gia đình Nhật, thường người 

nào dùng đũa của người nấy, nên các nơi du lịch hay bán đũa). 

 Ai ăn thì cũng cầu ngon, nhưng còn nhiều yếu tố khác. Nói 

chung thì: 

Việt    Trung     Nhật 

Cầu   Ngon   Truyền giống tốt Khỏe 

Cách ăn  Nhiều rau  Nhiều vị thuốc  Tự nhiên 

Tươi   Ướp    Thật tươi 

Cách dùng   Nấu  (nồi)  Xào (chảo)   Nướng (vỉ) 

Gạo   Dài, khô  Dài, khô   Tròn, dẻo 

Nước chấm Nước mắm  Xì dầu    Xì dầu 

Cay   Ớt    Ớt     Wasabi, gừng 

Khá cay   Vừa    Rất ít 

Canh/súp Gần cuối  Trước tiên   Sau cùng 

Tráng miệng Trái cây  Chè  thạch   Rất ít 

Dùng thìa Thường   Thường    Rất ít 

 

Một Số Ẩm Thực Đặt Biệt 

 

Coca-Cola 

 Coca-Cola (còn được gọi tắt là 

“Coke”) là một thứ nước uống “kỳ diệu”, 

ra đời tại Hoa Kỳ khoảng 120 năm trước, 
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nay trở thành thứ nước uống thông dụng nhất chỉ sau nước lã!  

Công ty Coca-Cola trụ sở trung ương 

tại thủ phủ Atlanta, tiểu bang Georgia, 

trung Đông Bộ Hoa Kỳ. Nơi đây có bảo 

tàng viện triển lãm lịch sử Coca-Cola, du 

khách có thể uống thử nhiều loại nước 

Coca-Cola khác nhau. Nay Coca-Cola đã 

trở thành công ty nước ngọt nổi tiếng nhất và to lớn thế giới, 

cho ra rất nhiều sản phẩm đa dạng như Coca-Cola Light (hay 

Diet Coke- Coca kiêng), Coca-Cola Cherry, Dr Pepper... cùng 

với hàng chục loại nước ngọt (soft drink) khác không quan hệ gì 

tới Coca hay Kola, là nước có gas và nước trái cây, nước tăng 

lực cho thể thao, nước suối, trà và một số loại khác.  

 Cái tên Coca-Cola xuất phát từ tên 

lá Coca (hình trên) và hạt Kola (Côla, 

chỉ có ở khu vực rừng nhiệt đới Nam 

Mỹ, hình dưới), hai thành phần của 

nước ngọt Coca-Cola, có chứa một ít 

chất Cocain và Caffeine. Người ta uống 

và thấy thích, có khi thấy tỉnh táo và 

khỏe ra nữa, rồi uống nhiều Coca-Cola 

quá trong khi cũng có cảnh báo là uống nhiều 

có hại và dễ sinh mập phì... Và chính điều này 

đã làm cho có lúc Giám Đốc Asa Candler bị 

quy kết là người đàn ông gây nghiện của thế 

giới! 

Coca-Cola là nhãn 

hiệu nước ngọt được đăng ký năm 1893 

tại Hoa Kỳ, mà cha đẻ của nó là Dược Sĩ 

John Pemberton (1831-1888).  

Năm 1865, ông Pemberton bị thương trong trận chiến ở 
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Columbus, tiểu bang Georgia, và như nhiều 

chiến binh bị thương khác, ông bắt đầu thử 

nghiệm với Coca và những loại rượu Coca, 

cuối cùng tạo ra một mẫu mới của Vin Mariani 

(nguyên là một loại thuốc, khoảng năm 1863 

được Angelo Mariani, một nhà hóa học người 

Pháp biến chế từ rượu vang Bordeaux và lá Coca thành một loại 

rượu nổi tiếng của Pháp), gồm hạt Kola và Damiana (Turnera 

diffusa, loai cây bụi, hoa có mùi thơm, có nhiều ở tây-nam tiểu 

bang Texas, hình bên), ông gọi là rượu Coca kiểu Pháp của 

Pemberton.  

Ban đầu, ông chỉ định sáng chế ra một loại thuốc bình dân 

giúp chống đau đầu và mệt mỏi, đã mày mò và thử nghiệm, pha 

chế thành công một loại siro có màu đen như cà phê, khi pha 

với nước lạnh sẽ có thể được một thứ nước trị nhức đầu và tăng 

sảng khoái. Pemberton giữ kín công thức sáng chế này, chỉ biết 

rằng thành phần quan trọng nhất của loại đồ uống này chứa một 

tỷ lệ nhất định tinh dầu được chiết suất từ lá của cây Coca và 

hạt Kôla. Cái tên Coca-Cola cũng bắt nguồn từ đó. Pemberton 

đã thay chữ "K" bằng chữ "C" cho dễ nhìn và quen thuộc hơn. 

Sau khi sáng chế ra Coca-Cola, Pemberton rất vui sướng và 

đã đi khắp nơi chào bán loại nước uống này, đặc biệt tại các 

quán "Soda-bar", tuy nhiên, không ai chịu uống thử Coca-Cola 

vì mọi người đều coi đó là thuốc chứ không phải một loại nước 

giải khát. Công thức Coca-Cola chỉ thực sự trở thành nước giải 

khát nhờ một nhân viên trong quán bar "Jacobs Phamarcy" khi 

nhân viên này đã nhầm lẫn pha siro Coca-Cola với nước soda 

(Carbonated water, hơi Carbon dioxide hòa tan trong nước theo 

tỷ lệ thấp (0.2–1.0%) tạo ra carbonic acid (H2CO3) theo phản 

ứng: H2O + CO2  H2CO3) thay vì nước lọc bình thường theo 

công thức của Pemberton. 
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Ai cũng cảm thấy Coca-Cola chỉ ngon khi có soda và lạnh, 

thiếu hai thứ này thì Coca-Cola chẳng ra gì cả! 

http://vi.wikipedia.org/wiki/John_Pemberton 

Sau này, Asa Griggs Candler (1851-1929), đã mua lại công 

thức Coca-Cola, trở thành nhà lãnh đạo tài ba 

bậc nhất của Coca-Cola, đã biến đổi suy nghĩ 

của người dân Hoa Kỳ về hình ảnh của Coca-

Cola, là một loại thức uống ngon lành và tươi 

mát.  

Hình dạng chai Coca-Cola được đăng ký 

bảo hộ năm 1960. 

Candler sinh ra tại Rome, Georgia. Ông 

bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc là chủ một hiệu thuốc 

và sản xuất những loại thuốc được cấp bằng sáng chế. Vào năm 

1887, ông đã mua công thức Coca-Cola từ người sáng tạo John 

Pemberton và vài người có cổ phần khác với giá 2.300 đô-la Mỹ.  

Thành công của Coca-Cola phần lớn 

dựa vào chiến lược tiếp thị mạnh mẽ của 

Candler. Candler đã kiếm được hàng triệu 

đô la Mỹ từ sự đầu tư của mình, cho phép 

ông xây dựng tập đoàn Central Bank and 

Trust, đầu tư vào bất động sản và trở 

thành tỷ phú, cũng đồng thời là một nhà 

hảo tâm lớn. 

Tập đoàn Coca-cola hoạt động trên 200 nước và khu vực, 

chiếm 3.1% tổng lượng sản phẩm thức uống trên toàn thế giới. 

Trong 33 nhãn hiệu nước giải khát không cồn nổi tiếng trên thế 

giới, Coca-Cola sở hữu tới 15 nhãn hiệu. Mỗi ngày Coca-Cola 

bán được hơn 1 tỷ lon hay chai các loại nước uống, mỗi giây lại 

có hơn 10.000 người dùng sản phẩm của Coca-Cola. 

Năm 2006, thương vụ của Coca-Cola là 24,088 tỷ đô-la Mỹ.  
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Năm 2007, Coca-Cola đã trả cho các nhà cung cấp nguyên vật 

liệu là 11 tỷ đô-la Mỹ và tiền lương cho 73.000 công nhân là 

gần 4 tỷ đô-la Mỹ. Sản xuất tiêu thụ hết 36 triệu lít nước ngọt 

các loại, 6 tỷ J (Joule/Jun) năng lượng. Có khoảng 1,2 triệu các 

nhà phân phối sản phẩm của Coca-Cola, 2,4 triệu máy bán lẻ tự 

động, nộp 1,4 tỷ đô-la Mỹ tiền thuế... 

Năm 2009, lợi tức tổng hợp của Tổng Giám Đốc Coca-Cola 

John F. Brock là 14.295.701 đô-la Mỹ. 

https://bit.ly/3uvTlkv          https://bit.ly/3kjOPRr 

https://bit.ly/3soVmNO          https://bit.ly/2O07K7G 

Báo Động Về Coca Cola...! 

Một trong những lý do chính khiến các 

chuyên gia khuyên không nên uống đồ uống có 

gas như Coca-Cola là vì chúng có hàm lượng 

đường rất cao. Sophie Medlin, chuyên gia dinh 

dưỡng và là Giám Đốc của City Dietitians, 

khuyên: “Đường bổ sung - loại đường được thêm vào thực 

phẩm và đồ uống và không có nguồn gốc tự nhiên - là thứ ‘giết 

người không gươm không giáo.’” 

Một số loại thực phẩm, chẳng hạn như trái cây và mật ong, 

có chứa đường tự nhiên. Trong khi đó, thực phẩm chế biến sẵn, 

như bánh quy, chocolate, và tất nhiên, cocacola, được làm bằng 

đường bổ sung. 

Medlin tiếp tục giải thích: “Coke và các loại đồ uống có gas 

khác cũng được coi là thực phẩm chế biến sẵn và một lần nữa, 

có nhiều mối liên hệ tiêu cực với sức khỏe.” Thực phẩm siêu 

chế biến thường chứa hàm lượng chất béo bão hòa, muối và 

đường cao, tất cả đều có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe 

của chúng ta khi tiêu thụ với số lượng lớn, có khả năng dẫn đến 

các vấn đề như tăng cân và bệnh tim. 

Vậy, có bao nhiêu đường trong 1 lon Coca Cola? 

So với các loại thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có gas 

https://bit.ly/3uvTlkv
https://bit.ly/3soVmNO
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khác, cocacola có chứa một lượng đường rất cao. Chính xác thì 

có 35 gam đường trong một lon Coke tiêu chuẩn 330ml. Để dễ 

hình dung, đó là khoảng 7 muỗng cà phê đường! 

NHS khuyến nghị người lớn không nên tiêu thụ quá 30 gam 

‘đường tự do’ - cách gọi của loại đường được thêm vào thức ăn 

và đồ uống. Vậy là chỉ 1 lon coca đã vượt quá mức này. 

Một l lon Sprite 330ml chứa 33.3 gam đường và lon Fanta 

cùng chứa cỡ 15 gam đường. 

Theo NHS, ăn hoặc uống quá nhiều đường có thể dẫn đến 

tăng cân và cũng có thể gây sâu răng. Medlin cho biết: “Trong 

nghiên cứu, việc bổ sung quá nhiều đường có liên quan đến 

nhiều kết quả tiêu cực, như những bệnh như ung thư và các 

bệnh tự miễn dịch.”. 

 Cá nhân tôi không uống rượu, chỉ mê Coca Cola, từng thăm 

bản doanh Coca Cola ở Atlanta, tiểu bang Georgia. Từ khi qua 

Nhật, đặc biệt là trong 1 bữa ăn với bạn bè, có khi tôi uống 

nguyên chai 1 lít, sau này thì ít hơn, trung bình 2 ngày 1 chai 

khoảng 500ml. Mới đây được bạn bè khuyến cáo, tôi đã quyết 

định bỏ. Nay đọc bài này càng quyết tâm hơn, nên xin báo động 

cùng đồng hương. 

 

Bia và hoa bia (hốt bố) 

 Có người đã dám nói bia (tiếng Anh là beer, tiếng Pháp là 

bière) là loại chất lỏng kỳ diệu và 

phổ thông nhất chỉ sau nước?  

 Bia 

là nước 

uống có 

chứa cồn, 

làm từ 

quá trình nấu 

bia, tức làm cho lên men đường của chủ 
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yếu là lúa mạch được ủ thành mạch nha (nẩy mầm), nhưng 

hương vị thơm, hơi đắng và một phần bọt là từ hoa cái chưa thụ 

phấn, hình hơi bầu dục, to bằng cỡ quả chanh VN của một loại 

cây leo là hoa bia (hops, houblon, humulus lupulus, còn gọi là 

“hốt bố” (忽布)) từ thời Trung Cổ (khoảng thế kỷ 11, khởi đầu 

được trồng tại Pháp, có thể cao khoảng 10-15 mét, sống khoảng 

30-40 năm).  

 Men bia là các vi sinh vật có tác dụng lên men đường, có 

hai giống chính là men ale (Saccharomyces cerevisiae) và men 

lager (Saccharomyces uvarum), với nhiều giống khác nữa tùy 

theo loại bia nào được sản xuất. Men bia sẽ chuyển hóa đường 

thu được từ hạt ngũ cốc và tạo ra cồn và Cacbon điôxít (CO2).  

Phần lớn các loại bia cho đến thời gian gần đây là bia “ale”. 

Bia “lager” đã được phát hiện ra một cách tình cờ vào thế kỷ 16 

tại Trung Âu sau khi bia được lưu trũ trong các hầm lạnh thời 

gian dài và nay đã được sản xuất nhiều hơn “ale”. 

Bia và rượu vang là các đồ uống thuộc loại lâu đời nhất mà 

loài người đã tạo ra, xuất hiện từ khoảng ít nhất là 5-50 thế kỷ 

trước Công Nguyên, đã được ghi chép lại trong các thư tịch cổ 

của Ai Cập và Ba Tư (Iran) thuộc vùng Lưỡng Hà 

(Mesopotamia). 

Tuy nhiên, tùy theo nguyên liệu và quá trình nấu 

bia mà màu sắc và hương vị khác nhau như vàng hay 

nâu đen.  

 Bia vào VN thời Pháp thuộc, nhãn hiệu nổi tiếng 

là “333” và “Con Cọp”.  

 Nhật Bản có 4 công ty bia chính nổi tiếng là 

Suntory, Asahi, Kirin và Sapporo. Các công ty này còn sản xuất 

nhiều loại nước uống khác, riêng Suntory và Asahi còn làm 

rượu wishky. 
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Ngày 13/1/2014, công ty Suntory mua lại công ty whisky 

Jim Beam của Hoa Kỳ với giá 16 tỷ đô-la Mỹ, trở thành công ty 

rượu bia đứng hàng thứ 3 trên thế 

giới. 

Công ty bia Asahi thành lập 

từ năm 1889, năm 1905, đã từng 

tham dự Đấu Xảo (Hội Chợ) tại 

Hà Nội. Bản doanh công ty bia 

Asahi bên bờ sông Sumida (gần 

đền chùa Senso/Asakusa và tháp mới Tokyo Sky Tree cao 634 

mét, khánh thành ngày 22/5/2012), tại quận Sumida, Tokyo, là 

tòa nhà mang hình ly bia vàng với bọt trắng bên trên và “Super 

Dry Hall” (Asahi Beer Hall) là cây đuốc đen với ngọn lửa vàng. 

https://bit.ly/3bG36Eq          https://bit.ly/3pNNpQw 

 Nhật Bản có khoảng 270 công ty chế tạo khoảng 2.000 loại 

bia địa phương, được gọi là “craft beer” (bia thủ 

công vì thường sản xuất số lượng nhỏ), 

do thêm nguyên liệu đặc thù mà có 

màu vàng nâu hoặc đen gọi là “black 

beer” và hương vị dặc biệt.  

http://www.beertaster.org/ 

 Bia bán thường dưới dạng 

đóng chai (có màu đậm để đỡ bị 

ảnh hưởng ánh sáng chiếu vào), 

rồi lon hay chảy thẳng từ thùng 

được gọi là bia tươi hay bia sống 

(draft beer, 生ビール). 

 

Nhật Bản chế tạo bia 4 màu, thể hiện 4 mùa! 

Công ty Abashiri (網走, Cương Tẩu) ở đông-bắc Hokkaido, 

Nhật Bản, đã cho ra đời 4 loại bia với 4 màu khác nhau, tượng 

https://bit.ly/3bG36Eq
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trưng cho 4 mùa. Bia nhiều màu được sản xuất từ nhiều thành 

phần đặc biệt. 

Bia màu xanh lá cây 

(Shiretoko Draft) tượng trưng cho 

mùa xuân, được lấy từ tảo biển, 

cây hoa bia và một hỗn hợp bởi 

nhiều loại thực vật ở bán đảo 

Shiretoko của Nhật Bản. 

 Bia màu đỏ (Hamanasu 

Draft), tượng trưng cho mùa 

hạ, được lấy từ Anthocyans, sắc 

tố thực vật tự nhiên có 

trong cây và trái cây, nhất là trong cây hoa Hamanasu. 

Bia màu hồng (Jyaga Draft) tượng 

trưng cho mùa thu, là hương vị hỗn hợp 

của hoa hồng, nước sông băng và khoai 

tây. Loại bia này được coi là “Viên ngọc 

đỉnh cao của loạt bia theo mùa”. 

Bia màu xanh da trời (Ryuho Draft, 

Ice Draft) tượng trưng cho mùa đông, 

được làm bởi nước tan chảy từ những tảng 

băng trôi từ Bắc Cực ngoài khơi Hokkaido. 

 Quý bạn đọc có thấy hấp dẫn và muốn 

thưởng thức không? Giá 1 két 6 chai 330 

cc từ 2.620 tới 2.860 Yen (khoảng 35 đô-la Mỹ) bao gồm cả 

thuế 

tiêu thụ, 

còn 
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cước tính riêng. 

 Năm 2010, công ty Abashiri là công ty đứng đầu về sản 

xuất bia địa phương và năm 2012 đã được trao huy chương bạc 

về bia “Premium”.  

 https://bit.ly/3kknkYf 

https://bit.ly/3dCgHPA 

 Từ khoảng thập niên 90, tại các 

tiệm ăn Việt Nam ở Nhật Bản và 

một số tiệm Nhật có bán “Bia 333” 

của Việt Nam. 

 

Rượu, rượu trắng, rượu nếp... 

 Rượu (酒, tửu) là thức uống có 

cồn (êtanol), là loại nước uống nhân tạo có lịch sử rất sớm, từ 

thời cổ đại Ai Cập hay Trung Quốc khoảng 10.000 hay 7.000 

năm trước.  

 Thường các loại thức uống có chứa cồn được chia theo 

nồng độ cồn: 

- Kefia (kefir): sữa lên men, có nồng độ nhiều nhất là 3%. 

 - Bia: 1-12%, thường ở vào 

khoảng 5%. 

 - Rượu Vang (vin): 7-14% 

thường vào khoảng 12%. 

 - Rượu Mùi (en: Liqueur): 

khoảng 15-75%, thông thường 

dưới 30%. 

 - Rượu Mạnh: thường vào khoảng 30-55%.  

 - Rượu Whisky: khoảng 40-45%. 

- Rượu Vodka: khoảng 35-50%. 

 Rượu trắng thường làm bằng gạo tẻ, 
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gạo nếp... được hấp rồi cho men rượu (麹, khúc, tiếnh Nhật là 

koji) vào để lên men, cho thêm nước và ủ trong thời gian độ 1 

tháng để tiết ra rượu. 

 Theo thống kê của nhật báo Daily Mail của Anh 

năm 2011, 3 thứ rượu được bán nhiều nhất trên thế 

giới: 

1- Rượu cất (焼酎 = Shochu, thiêu tửu) Jiro (真

露, Chân Lộ) của Hàn Quốc, 61,38 triệu chai. 

2- Rượu vodka Smirnoff của Liên Bang Nga, 

24,70 triệu chai.  

3- Rượu cất (焼酎, thiêu tửu) Lotte của Hàn Quốc, 23,90 

triệu chai, độ cồn thấp 16,8.  

Rượu trắng Việt Nam, 

Vodka của Nga có độ cồn rất 

cao, khoảng 35-50%, trong khi 

rượu trắng của Nhật Bản (酒, 

sake, tửu) chỉ khoảng 15-17% 

(nhưng cũng có loại thanh tửu 

(清酒, seishu), đặc biệt như của 

công ty Hakutsuru có trụ sở chính tại Kobe lên tới 46%), còn 

rượu cất “Shochu” (焼酒, thiêu tửu, thường có thêm khoai) của 

Nhật Bản khoảng 18%, tối đa khoảng 22%.  

 Rượu trắng Nhật Bản thường gọi là “Sake” (酒, tửu) hay 

“Nihonshu” (日本酒 , Nhật Bản tửu), nguyên là tên chung, 

nhưng với người ngoại quốc đã biến thành tên chỉ loại rượu này. 

Ở Nhật Bản có 4 công ty bia lớn là Suntory (chế tạo cả wishky 

từ lúa mạch), Asahi, Sapporo và Kirin, nhưng có hàng trăm 

công ty chế tạo rượu trắng theo nhiều cách 

khác nhau. 

 Rượu ngon tùy theo cách chế tạo, tùy 

theo nguyên liệu và cả tùy theo nước dùng... 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   261       

Để chế tạo ra 1 chai 1,8 lít rượu Sake, có thể dùng 300-2.000 cc 

gạo, vì thế mà phẩm chất rất khác nhau. Cơ bản thì có 3 cách 

dùng nguyên liệu, 1 là dùng nguyên hạt gạo, 2 là đã bỏ cám chỉ 

còn gạo trắng tức “tinh mễ” (精米, seimai) và 3 là gọt hạt gạo, 

chỉ dùng cái lõi to cỡ như hạt bột báng (phần gọt ra dùng làm 

bánh).  

Loại cao cấp là “Bản Nhưỡng Tạo Tủu” (本醸造酒 , 

Honjozoshu) dưới 70% tinh mễ.  

Loại thấp là “Thuần Mễ Đạo Ngâm Nhưỡng Tửu” (純米大

吟醸酒, Junmai Daiginjoshu) dưới 50% tinh mễ. 

Loại rượu cao cấp nhất thì từng hạt gạo được gọt từ 1 

hạt dài còn lại có cái lõi tròn chỉ khoảng 38% trọng lượng 

như hạt bột báng, sau đó cho lên men, thêm nước và ủ 

khoảng 45 ngày, rượu chảy ra được thêm nước để điều 

chỉnh độ cồn... Phần gọt bỏ ra dùng làm thực phẩm hay làm 

bánh. Rượu “sake” ngon giá khoảng 10.000 Yen/chai 1,8 lít. 

Quá trình làm rượu “sake” cao cấp của Nhật Bản: 

1- Gạo chưa cà (còn cám) (unpolished rice).  

 2- Gạo cà (cho ra cám) (rice polishing). 

 3- Rửa gạo (rice washing). 

4- Ngâm nước (soaking). 

 5- Nấu gạo (lò hấp) (steaming). 

 6- Để lạnh (cooling). 

 7- Cho nước vào nấu cho nhừ (water - seed mash). 

 8- Nghiền chính (main mash). 

 9- Rắc men rượu (mould pores – moulding rice). 

10- Trộn lần 1 (first mixture). 

11- Ủ 1 thời gian (interval) - kiểm soát ôn độ. 

12- Trộn lần 2 (second mixture). 

13- Trộn lần cuối (last mixture). 

14- Lọc (filtering). 
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15- Vớt bọt (skimming). 

16- Khử trùng (pasteurizing). 

17- Tàng trữ (storage) - điều chỉnh độ cồn. 

18- Đóng chai (barreling). 

Người Nhật thường dùng rượu 

Sake ở ôn độ bình thường, nhưng mùa 

hè thì hay uống lạnh, còn mùa đông thì 

hay uống nóng. 

Loại thùng rượu 120 lít, thường thấy 

dâng tặng đền chùa (chỉ có thùng 

không để quảng cáo). 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Sake 

 Nhật Bản cũng có loại cơm rượu 

gạo tẻ gọi là “nigorishu” như bán tại 

trước chùa Thiển Thảo ( 浅 草 , 

Senso), Asakusa... hay “amazake” 

(甘酒, cam tửu, rượu ngọt), nhưng 

thường rượu nhiều, cái ít và hạt cơm 

rượu nghiền nát không còn thấy hạt 

như loại của Việt Nam, vì như cháo 

nát nên đôi khi người Nhật gọi là “amakayu” (甘粥, cam chúc, 

cháo ngọt), màu trắng đục.  

 Việt Nam hay làm cơm rượu bằng nếp còn gọi là “rượu nếp 

cái” hay rượu nếp cẩm (hạt nếp màu tím đen) cũng là 1 loại 

cơm rượu không qua chưng cất, chủ yếu là ăn nếp cái lên men 

hơn là uống rượu, nhưng cũng có 

cách làm ép nếp cái để chỉ lấy rượu. 

Với người Việt, hầu như cơm rượu 

còn là một món ăn “văn hóa” không 

thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ 

(Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là giữa 
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trưa và ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào giữa trưa) còn gọi là Tết 

Đoan Dương (dân gian còn gọi là Tết Giết Sâu Bọ) vào ngày 

5/5. 

Chế tạo rượu nếp bằng cách dùng gạo nếp đồ/hấp chín 

thành xôi, để nguội và đảo cho tơi ra (quy trình đồ/hấp và làm 

tơi này có thể làm 2 lần cho chắc), sau đó ủ với men rượu ở 

khoảng 25-35 độ C trong 3-5 ngày (càng lâu thì độ cồn càng 

tăng, nhưng lâu quá sẽ hóa chua) cho lên men thành rượu (ra rất 

ít rượu). Cách làm khá đơn giản nên người Việt hay làm tại nhà 

và ăn trong ngày “giết sâu bọ” (ngày 5/5 Âm Lịch). 

https://bit.ly/37FwaKH 

 

Wasabi 

 Wasabi là loại gia vị cay thông dụng 

nhất ở Nhật hơn là ớt, người Nhật rất ít dùng 

ớt, chợ có bán ớt, nhưng các tiệm ăn chỉ có 

ớt khô chứ không có ớt tươi. 

Người Việt biết đến “mù tạt” màu vàng 

của Tây Phương trước, khi thấy “wasabi” của Nhật thì hay gọi 

là “mù tạt xanh”. “Wasabi” cũng hơi giống “horseradish” của 

Hoa Kỳ... nên có người gọi là “cải ngựa”. 

Thực ra, “mù tạt” là một loại hoa cải, trồng trên ruộng khô 

(thấy rất nhiều ở Âu Châu), “wasabi”, tiếng Hoa là “sơn quỳ” 

(山葵) là “rau núi”, một loại cải củ cay, củ “cải ngựa” Nhật, chỉ 

có thể trồng tại các lạch nước trong, nơi khí hậu ẩm và thu 

hoạch sau khoảng 18 tháng, lớn như quả dưa leo Việt Nam, 

nhưng chỉ dài độ 2/3 (“hải quỳ” là một loại động vật sống dưới 

biển, không sương sống, có nhiều tua 

nhỏ, bám cố định vào đá, ăn động vật 

nhỏ). 

Trên thế giới chỉ có khoảng 15 
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quốc gia trồng “wasabi”, tại Việt Nam mới được trồng tại Đà 

Lạt (như Phan Đình Thái Sơn cùng các chuyên gia Nhật vào 

khoảng năm 1997, qua nhiều nơi và cuối cùng trụ tại rừng Đưng 

K’Nớ), tại Sapa (Lào Cai) thì thất bại vì quá lạnh... “Wasabi” tại 

tiệm sushi, sashimi thường là dạng bột (bao 500 gam) pha nước 

hay tuýp dùng tại nhà là loại đã pha thêm cải ngựa, mù tạt và 

chất tạo màu thực phẩm màu xanh lục... 

Đúng ra, khi ăn “wasabi” thì để giữa miếng cá và cơm hay 

trên miếng cá (đừng hòa trong xì dầu sẽ làm phai mùi “wasabi”), 

sẽ thưởng thức nguyên vị của “wasabi”. “Wasabi” có đặc tính 

kích thích khứu giác, nên sộc lên mũi nhưng tan biến nhanh, 

còn ớt kích thích vị giác và để lại dư vị cay lâu. 

Có khi người Nhật pha bột wasabi vào muối rắc lên các 

món lăn bột rán/chiên, có khi pha cả vào nước tắm ôn tuyền... 

“Wasabi” thường màu xanh lá cây, nhưng cũng có loại coi 

như màu trắng, thực ra là vàng nhạt, trồng ở Hokkaido... Vị của 

Wasabi hơi giống cải ngựa (horse radish, của Mỹ), nhưng cải 

ngựa củ trơn, màu vàng. 

 

Cà-ri 

 Tiếng Tamil, Ấn Độ là 

“kari” có nghĩa là “nước xốt”, 

tiếng Anh là “curry”, được cho 

xuất phát từ Ấn Độ, lan truyền 

đi khắp Á Châu (người Ấn và 

Thái ăn nhiều nhất, người Nhật 

(có  nhiều tim ăn chuyên về cà-ri, trung bình 1 người 1 tháng ăn 

3 lần, dạng sền sệt, không dùng nước cốt dừa) và Việt (dạng 

loãng hay cho nước cốt dừa) cũng ăn 

khá nhiều, người Hoa và Mỹ Châu 

rất ít ăn), qua Âu Châu vào thế kỷ 18.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%A3i_ng%E1%BB%B1a&action=edit&redlink=1
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 Cà-ri làm từ cây cà-ri? Không có cây cà-ri. Cà-ri làm từ bột 

cà-ri, thành phần bao gồm khoảng 20-30 loại gia vị khác nhau: 

10 g đại hồi, 10 g đinh hương, 50 g nghệ bột, 10 g quế chi, 20 g 

ớt khô được rang cho thơm nhưng không khét rồi nghiền thành 

bột mịn và trộn chung với nhau, riêng 20 g hạt mùi khô chỉ giã 

nhiễn... 

 Tuy nhiên, thành phần cũng có thể thay đổi, nên có cà-ri 

vàng, cà-ri đỏ, thậm chí có cả cà-ri xanh. Khi nấu thường cho 

thêm lá nguyệt quế tươi hay khô, nước cốt 

dừa hay bơ... 

 Thực ra Ấn Độ chế ra bõt cà-ri, nhưng 

sốt cà-ri lại do người Anh chế ra. Nguyên 

là Toàn Quyền Anh tại Ấn Độ thấy gia vi 

hỗn hợp bột cà-ri ngon lạ nên đem về Anh. Công ty thực phẩm 

Crossw & Blackwell của Anh mới chế ra sốt cà-ri và lan ra 

khắp thế giới như hiện nay.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_ri 

 

Ca cao - chocolate 

 Ca cao là một loại cây vùng nhiệt 

đới như Mexico, Nam Mỹ..., cao gần 10 

mét, có quả trông hơi giống đu đủ cỡ 

trung, khi chín thì màu vàng hay cam đỏ, 

trong có nhiều múi, thịt múi là một lớp 

đường, khi cho lên 

men có mùi cacao.  

Hoa và quả cacao. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_ri
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Các múi và hột cacao khô. 

Trong mỗi múi có hột màu nâu, hột này đem xấy hay rang 

rồi biến chế ra dạng bột hay lỏng thì gọi là cacao, dạng khối thì 

thường thêm đường, sữa và cũng có khi lỏng thì gọi là 

chocolate.  

Hột cacao khô gốc cho 

màu nâu đậm, bột cacao và 

hầu hết chocolate (sô-cô-la hay súc-

cù-là, từ tiếng Pháp: chocolat) 

mang màu này là bột ca cao và chất 

béo là bơ của cacao (lấy từ hột 

cacao ép) cộng với đường và sữa, tuy nhiên cũng có chocolate 

màu đen (black/dark chocolate, gồm chất béo, đường và không 

sữa hay rất ít sữa) và chocolate màu trắng (white chocolate, 

gồm bơ của cacao lấy từ hột cacao ép, thêm đường và sữa)...  

 Nay cacao trở thành một thứ thực phẩm dùng làm bánh kẹo 

phổ biến khắp thế giới, nhất là vào dịp lễ Valentine. 

 Có khi chocolate pha thêm chút rượu hay làm thành kẹo 

nhân rượu. Bánh kẹo của Hoa 

Kỳ nói chung quá ngọt, bánh 

kẹo của Âu Châu và Nhật Bản ít 

ngọt hơn, dễ ăn hơn. 

 Hàng năm trên thế giới 

nhiều nơi có các cuộc thi thiết 

kế bánh chủ yếu bằng chocolate.  

https://bit.ly/3srJomf           https://bit.ly/37LucIO 

- - - 

 Năm 1502, Christopher Columbus (1450-

1506) là nhà thám hiểm Tây Ban Nha đầu tiên 

https://bit.ly/3srJomf
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biết đến cacao ở Nam Mỹ. Người Âu Châu đã khéo léo biến chế 

loại quả này thành bánh kẹo mà cả thế giới ưa thích ngày nay. 

 Bánh kẹo chocolate của Âu Châu và Nhật Bản ngọt vừa, 

còn của Mỹ, nói chung bánh kẹo đều quá ngọt. 

 

Cà Phê - Cà Phê Trứng Gà - Cà Phê Trái Cây...!  

(Có 1 sồ trich doạn từ Wikipedia.) 

 Nói tới cà phê 

thi ai cũng biết. 

Nhưng thời nay 

không chỉ có cà phê 

truyền thống hàng 

thế kỷ như cà phê 

nữa mà có thêm 

nhiều loại cà phê mới, nghe qua khá hấp 

dẫn và ai cũng muốn thử xem nó ngon 

như thế nào? Nhiều người ngoại quốc có 

dịp đến VN cũng tìm cà phê trứng uống 

thử cho biết và có người mê luôn. 

 Thời nay, bạn bè gặp nhau thường rủ nhau đi uống cà phê. 

Cà phê được coi là thứ nước uống hàng đầu, nhâm nhi trong lúc 

ngồi nói chuyện, tán gẫu với nhau. Những lúc cô đơn, ly cà phê 

cũng có thể thành người bạn giải sầu... Có người nghiện thành 

thói quen, sáng ta mà không uống 1 ly cà phê thì không tỉnh táo 

làm việc được. Từ đường phố sang trọng tới ngõ nhỏ bình dân 

cũng có thể có quán cà phê.  

 Cà phê không chĩ ngon mà còn gợi nhiều hứng thú là thứ 

thực phẩm hiếm hoi đi vào văn 

chương như bài “Cô Hàng Cà 

Phê” của Canh Thân... 



268                                                                              Đỗ Thông Minh 

https://www.google.com/search?q=C%C3%

B4+h%C3%A0ng+c%C3%A0+ph%C3%A

A&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&oq=C

%C3%B4+h%C3%A0ng+c%C3%A0+ph%

C3%AA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAE

EUYOTIJCAEQABgTGIAEMgkIAhAAG

BMYgAQyCQgDEAAYExiABDIJCAQQ

ABgTGIAEMgkIBRAAGBMYgAQyCAgGEAAYExgeMgoIB

xAAGAUYExgeMgoICBAAGAUYExgeMgoICRAAGAUYE

xge0gEJNTYyMmowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=U

TF-8 

 Cà phê (bắt nguồn từ tiếng Pháp: 

café [/kafe/] là một loại thức uống 

được ủ từ hạt cà phê rang, lấy từ quả 

của cây cà phê. Các giống cây cà phê 

được bắt nguồn từ vùng nhiệt đới 

châu Phi và các vùng Madagascar, 

Comoros, Mauritius và Réunion trên các khu vực thuộc đường 

xích đạo. Giống cây này được xuất khẩu từ châu Phi tới các 

nước trên thế giới và hiện nay đã được trồng tại tổng cộng hơn 

70 quốc gia, chủ yếu là các khu vực nằm gần đường xích đạo 

thuộc châu Mỹ, Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Phi. Hai giống cà 

phê được trồng phổ biến nhất là cà phê chè, và cà phê vối. Sau 

khi chín, quả cà phê sẽ được hái, chế biến theo các cách thức 

khác nhau, rang, xay và pha với nước.  

Quy trình chế biến cũng có nhiều dạng như như chế biến 

khô, chế biến ướt, chế biến mật ong; hạt cà phê khô được rang 

trong nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau 

từ rang sáng tới rang tối màu; sau khi rang 

lại được đem đi xay theo các kích cỡ hạt 

mịn hay thô, và ủ với nước sôi hoặc nước 
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lạnh, tùy thị hiếu, để tạo ra cà phê dưới dạng thức uống.  

Ngày nay lọc cà phê không mấy người dùng cái phin đơn 

sơ nữa mà là cả 1 cái máy xay hột rang sẵn rồi lọc luôn rất 

nhanh chóng, tiện lợi, mà 

vẫn giữ được hương vị coi 

như trọn vẹn nhất.  

5 nước hàng đầu năm 

2016. 

Cây cà phê 

theo chân Thực Dân Pháp tới VN và được trồng rộng trên vùng 

Cao Nguyên, nổi tiếng như tại Buôn Mê Thuột... Như vậy người 

Việt bắt đầu làm quen với cà phê khoảng 140 năm rồi. Sân 

lượng cà phê của VN có lúc đứng hàng thứ 2 trên thế giới, chỉ 

sau Brazil 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_ph%C3%AA 

Cà phê đen, cà phề sữa    cà phê phin. cà phê bột, cà phê 3 

trong 1 (1 gói gồm cà phê bột, đường và sữa bột, chỉ cần nước 

xôi nữa là xong). Người Hoa thươờg lọc 

cà phê bằng 1 túi vải nên thường gọi nôm 

na là cà phê bií tất. 

 Cà phê trứng là một loại thức uống 

có nguồn gốc từ Việt Nam được làm từ 

cà phê 

(cà phê vối) với trứng gà (có 

nhỏ thêm mật ong) và sữa đặc 

có đường. "Cà Phê Giảng" 

là quán cà phê lâu đời và nổi 

tiếng nhất Hà thành phục vụ 

thức uống này. Nơi quy tụ rát 

nhiều nghệ sĩ, cho cả uống 

khất nợ và có họa sĩ không có 
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tiền đã trả bằng tranh... Theo lời người chủ hiện tại của quán thì 

cà phê trứng ra đời vào những năm cuối thập niên 1940 tại Hà 

Nội, xuất phát từ việc khan hiếm mặt hàng sữa tươi thời điểm 

bấy giờ nên cha ông, người chủ đầu tiên của quán đã dùng lòng 

đỏ trứng gà như một giải pháp thay thế, sau này, đây là đặc sản 

của Hà Nội. 

 Nguyên liệu để làm cà phê trứng gồm trứng gà tươi, đường, 

sữa, cà phê. Lòng đỏ trứng gà được đánh bông bằng tay cùng 

với sữa, đường cát, sau đó đổ cà phê đang đun sôi lên. Ly cà 

phê bồng bềnh trong một màu nâu thơm. Cà phê trứng được làm 

từ trứng đánh bông lên hòa quyện cùng cà phê, được pha rất 

khéo, để vừa đổ cà phê nóng vào phần trứng đã đánh bông, sẽ 

tạo thành lớp bọt đẹp và thơm. Thực khách luôn có thêm một 

chiếc thìa con để thưởng thức bọt kem bên trên giống như món 

khai vị trước khi uống cà phê bên dưới. 

Menu của Cà Phê Giảng. 

Cà phê 

trứng có 

màu hơi 

vàng đựng 

trong một 

tách nhỏ. 

Để giữ cho 

đồ uống 

luôn nóng, 

người phục 

vụ sẽ đặt ly 

cà phê vào 

một bát 

nước ấm. 

Sau khi 
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được rót qua lớp bọt kem đánh bông lên từ trứng, vị cà phê đặc 

đọng lại ở đáy cốc có phần đậm đà hơn. Trước đây chỉ đánh 

trứng bằng tay, do đó mất nhiều thời gian và độ bông của trứng 

không thể bằng sử dụng máy do đó chỉ có cà phê trứng nóng. 

Ngày nay, khi trứng đã được đánh rất nhuyễn, bông, mịn bằng 

máy nên có thêm cà phê trứng đá, ca cao trứng, đậu xanh trứng, 

matcha (bột trà) trứng… tất cả đều phục vụ cả nóng hay đá, tùy 

theo gu của mỗi người. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_ph%C3%AA_tr%E1

%BB%A9ng 

 Cà phê trái cây, thật đấy, không nhầm và không đùa. Đã 

có cà phê trứng lên ngôi thì thời gian gần đây, do sự cạnh tranh 

gắt gao khi quán cà phê mọc lên khắp nơi thì khi kinh doanh cà 

phê người chủ phải cố gắng làm cho quán của mình nổi bật lên 

vối sản phẩm độc đáo, họ bắt tay vào thử những hương vị mới 

và tự nhiên bằng nước trái cây. 

 Nếu như cà phê truyền thống mang đến cho bạn những giây 

phút lắng đọng, tỉnh táo. Thì ngược lại, với cà phê trái cây đó là 

sự trải nghiệm d0a dạng đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Mùi vị 

thơm ngon nhẹ nhàng và độc đáo đã khiến cho xu hướng cà phê 

này chiếm trọn tình cảm của nhiều người trong thời gian ngắn. 

 Hầu hết các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm 

xôi... là sự kết hợp hoàn hảo với cà phê Kenya, Ethiopia, 

Uganda, Jamaica hay Yemen. Trong khi đó, những trái cây như 

đào, mận, nho khô, mơ, anh đào, trái xuân đào hay các loại trái 

cây họ cam quýt lại đặc biệt phù hợp với cà phê từ Tanzania, 

Uganda , Rwanda, Honduras, Bolivia, Costa Rica và Nicaragua. 

https://nguyenlieuphachehanoi.com/tin-tuc/xu-huong-ca-phe-

trai-cay.html 

 

Cà Phê Trung Nguyên 
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Bên cạnh một số thương hiệu cà phê Việt Nam, cà phê 

Trung Nguyên do Đặng Lê Nguyên Vũ thành lập ra đời vào 

năm 1995. Sau khi mở một quán và rồi phát triển thánh hàng 

loạt quán thì đi vào kỹ nghệ đóng gói thành món ẩm thực phổ 

thông toàn quốc. Cà phê Trung Nguyên không chỉ nổi tiếng 

hàng đầu trong nước mà còn đóng hộp tung ra hải ngoại từ 

khoảng 20 năm trước. 

Đặng Lê Nguyên Vũ - Thuyết trình và tư duy - Startup Legend 

Nguyên Vũ có đầu óc hơi bất thường, bên 

cạnh thương vụ quy mô lớn là cuộc sống ẩn 

dật theo đuổi lối tu cầu hạnh phúc riêng, vì 

thế cuộc sống vợ chồng có lúc đưa nhau ra 

tòa!  

https://www.youtube.com/watch?v=c1O0m

ZnGeOU 

https://www.youtube.com/watch?v=FKLHJ

84eH84  

Ngày 21/9,2022, quán cà phê 

Trung Nguyên Legend đầu tiên 

trên thế giới đã khai trương tại 

trung tâm Thượng Hải, Trung Quốc, 

tiếp tục khẳng định vị thế thương 

hiệu hàng đầu. 

https://thanhnien.vn/the-gioi-ca-

phe-trung-nguyen-legend-dau-tien-

tren-the-gioi-1851501926.htm 

Và ngày 29/9/2023, cà phê 

Trung Nguye6n đã mở quán đầu 

tiên trên đường Bolsa ở Little 

Saigon, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ. 

khách Mỹ-Việt xếp hàng đông 
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nghịt. Tất nhiên không thiếu món cà phê trứng... 

Người Việt hải ngoại biết đến cà phê Trung Nguyên lâu rồi 

mà sao nay lại còn kéo tới đông như vậy? Có lẽ cũng dễ hiểu, vì 

lâu nay mua cà phê hộp rang và xay sẵn thì nó vẫn như thiếu 

một cái gì đó... cà phê để lâu bay mùi, thiếu bàn tay chăm sóc, 

thiếu không khí một cái quán...  

https://www.youtube.com/watch?v=bHcSz7nuFiU 

 

Hệ thống quán cà phê nổi tiếng nhất thế giới: Starbucks 

 

Từ quán đầu tiên mở tại thành phố 

Seattle tiểu 

bang 

Washington, 

Joa Kỳ năm 

1971, tháng 

10/2022, 

Starbucks đã có 35.711 quán trên 80 quốc gia khắp thế giới 

(Hoa Kỳ có 15/873 quán), có nơi bán cả cà phê bao của Việt 

Nam. Niên thương 32 tỷ đô-la Mỹ, lợi ròng 4,62 tỷ đô-la Mỹ 

(2022). 

Sở dĩ hệ thống này phát triển mạnh mẽ nhờ những chủ 

trương rộng rãi, tạo thoải mái cho người tới quán. Không những 

quán chiếm vị trí đắc địa tại các trung tâm thành phố mà ngay 

cả trong trường học, nhất là thư viện lớn ở Hoa Kỳ. Cà phê 

ngon, đa dạng, chỗ ngồi thoại mái, có wifi miễn phí, khách có 

thể ngồi bao lâu cũng được, đọc sách hay dùng máy điện toán, 

điện thoại cầm tay... 

Starbucks được thành lập bởi Jerry Baldwin, Zev Siegl và 

Gordon Bowker tại Chợ Pike Place ở Seattle vào năm 1971. 

Vào đầu những năm 1980, họ bán công ty cho Howard Schultz, 
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người - sau chuyến công tác tới Milan, Ý - đã quyết định 

chuyển đổi sang kinh doanh hạt cà phê. Là giám đốc điều hành 

từ năm 1986 đến năm 2000, nhiệm kỳ đầu tiên của Schultz đã 

dẫn đến sự mở rộng mạnh mẽ của nhượng quyền thương mại, 

đầu tiên là ở Seattle, sau đó trên khắp Bờ Tây Hoa Kỳ. Orin 

Smith, người điều hành công ty trong 5 năm và định vị 

Starbucks là một công ty lớn trong lĩnh vực cà phê thương mại 

công bằng, tăng doanh thu lên 5 tỷ USD. Jim Donald giữ chức 

giám đốc điều hành từ năm 2005 đến 2008, điều phối việc mở 

rộng thu nhập trên quy mô lớn. làm Giám Đốc Điều hành trong 

cuộc khủng hoảng tài chính 2007–08 và dành thập kỷ tiếp theo 

để tăng thị phần của công ty, mở rộng dịch vụ và định hướng lại 

thương hiệu xoay quanh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Kevin Johnson kế nhiệm Schultz làm Giám đốc điều hành vào 

năm 2017. Vào tháng 3/2022, Starbucks thông báo rằng Schultz 

sẽ trở lại làm Giám đốc điều hành vào tháng 4/2022 với vai trò 

tạm thời. Cuối tháng 9, Laxman Narasimhan được bổ nhiệm kế 

nhiệm ông vào tháng 4/2023, Schultz vẫn là thành viên Hội 

Đồng Quản Trị. vào tháng 3/2023. 

Chỉ có hạt cà phê lớn không bằng đầu ngón tay út mà người 

ta làm nên sự nghiệp vĩ đại cũng như Cocacola vậy! 

https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+s

tarbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP104

7&sxsrf=ACQVn0-

pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&e

i=qjWlZZGTA7eB2roP-

76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egx

nd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIA

DIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEG

A0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAG

IAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCR

https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
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AAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHg

BkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQ

ABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&s

client=gws-wiz-serp 

 

Bao Ăn Tự Do - Ăn Bao Bụng  - Buffet 

Xưa giờ VN chỉ có quán ăn bán theo thực đơn, thức ăn giới 

hạn và với người ăn, có khi hợp, có khi không hợp cũng phải 

chịu. Nhưng độ vài chục năm trở lại đây, có lẽ bắt chước Hoa 

Kỳ… một số khách sạn rồi lan ra các thành phố lớn có quán ăn 

kiểu bao bụng hàng trăm món tùy chọn với giá nhất định. Người 

ăn tha hồ chọn món mình thích, lấy bao nhiêu cũng được nhưng 

cũng nên tự kiềm chế tránh cảnh no bụng đói con mắt, lấy thật 

nhiều rồi ăn không hết, có quán có chế độ phạt nếu ăn không 

hết. 

Ở hải ngoại như Hoa Kỳ nói chung số người Việt mở quán 

loại này chưa nhiều, trong các dân tộc Á Đông thì người Hoa 

mở nhiều nhất, quán thường rộng vá tấp nập vì được ăn thả dàn 

món minh thích. 

Quán có cái tên rất lạ là 

“Cô Ba Còi”! 

Mới đây, chúng tôi tình cờ 

được xem video quay một 

quán buffet loại này khá vui 

nhộn tại Bình Dương. VN. 

Quán rộng mênh mông, 

chứa khoảng 1.000 khách. 

Mỗi ngày, từ khoảng 4 giờ 

chiều khách đã kéo tới khá 

đông, lúc cao điểm khoảng 7 

giờ thì không còn chỗ nữa.  

https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=c%C3%A0+ph%C3%AA+starbucks&sca_esv=598580145&rlz=1C1TKQJ_jaJP1047JP1047&sxsrf=ACQVn0-pnWHz2Hv5hU7GCdX5TM69om8rqg%3A1705325994061&ei=qjWlZZGTA7eB2roP-76KoA8&oq=C%C3%A0+Ph%C3%AA+Starbirk&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEUPDoCBQaMOqIFN0YXJiaXJrKgIIADIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTMgkQABiABBgNGBMyCRAAGIAEGA0YEzIJEAAYgAQYDRgTSJ13UABY8T5wAHgBkAEAmAGPAaABigeqAQMxLje4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBjLAcICBRAAGIAEwgIFECEYoAHiAwQYACBB&sclient=gws-wiz-serp
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Gắp tôm càng xanh sống. Cò đầu bếp phục vụ xào nấu. 

Giá ở đây là 220.000 đồng 1 người lớn (gần 10 đô-la Mỹ). 

Với cả trăm món 

hấp dẫn để tha hổ 

chọn lựa, 

 

 

Quán 

đông 

nghẹt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gmHFzQSX37k 
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THỰC PHẨM VIỆT TẠI NHẬT 
 

Nhật Bản kiểm dịch rất kỹ, quy chế gắt gao, nên thực phẩm 

Việt Nam vào Nhật chưa tới 1/10 so với Hoa Kỳ...  

 Nhật Bản cho rằng cá biển là thực phẩm tự nhiên trong 

thiên nhiên nên dễ dãi trong kiểm dịch. Từ trước năm 1975, 

Nhật Bản đã nhập cá biển, trong có cả cá ngừ đại dương 

(maguro, bluefin tuna), tôm, ốc hương biển từ VN.  

Khoảng thập niên 90, Nhật Bản cho nhập bánh đa nem / 

bánh tráng, sau có cả bánh đa dẻo và bánh đa lưới. Đầu thế kỷ 

21 thì nước nắm và chả giò rế (dùng bánh đa lưới) đông lạnh 

(không có thịt), bánh phở, trà, cà phê... đã được nhập. Nhưng 

nói chung Nhật Bản rất khó khăn về nông phẩm và tuyệt đối 

không cho thực phẩm có thịt của VN vào. 

 Sau này Nhật Bản đã nhập gạo VN, mỗi năm khoảng 

200.000-250.000 tấn vì phải mở cửa thị trường giới hạn chứ 

thực ra họ không thiếu gạo, mỗi bữa ăn bây giờ họ chỉ ăn 1-1,5 

bát cơm. Họ nhập gạo nhưng không ăn trực tiếp mà làm bánh 

hay làm rượu. Tuy nhiên, đôi khi phẩm chất gạo VN có vấn đề 

nên việc nhập không đều. Năm 2009-2011, Nhật Bản đã ngừng 
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mua gạo Việt Nam, sau khi phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu 

trong gạo. 

 Họ cũng nhập một số loại hoa Đà Lạt và vài loại quả như 

nhãn, thanh long... 

 

Nước mắm 

 Ăn gì thường cũng 

phải chấm thêm cái gì đó, 

ngay cả đôi khi “cơm nắm 

chấm cơm rời”. Và các 

loại chấm hầu hết đều có ít 

nhiều muối, rồi mới tới 

đường, ớt, tiêu, chanh...  

Thực ra, khoảng 200, 300 năm 

trước, Trung Quốc và Nhật Bản cũng 

chủ yếu dùng nước mắm, nhưng do 

việc bắt các loại cá dùng làm nước 

mắm không ổn định, mà dân số lại cứ 

tăng dần nên họ đổi dần ra dùng xì dầu, chủ yếu làm từ đậu 

nành, có độ đạm (protein) tương tự. Ngày nay tại Trung Quốc 

còn rất ít nơi dùng nước mắm, Nhật Bản thì rất hiếm, nước 

mắm hầu như chỉ có tại 

Akita, gọi là “shotsuru” 

không mấy người biết đến. 

Người Việt ở hải ngoại 

ban đầu thường dùng 

nước mắm Trung Quốc, 

sau mới có nước mắm 

Tiparos của Thái Lan, rồi Phú  Quốc... của Việt Nam.  

 Tương tự như hầu hết các quốc gia đã đổi từ dùng mỡ 

lợn/heo ra dùng dầu thực vật để rán/chiên, Việt Nam nay cũng 
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đang chuyển đổi như vậy. 

 Ở hải ngoại có 2 nơi người Việt sản 

xuất nước mắm là Canada và Na Uy. 

Công ty Song Ngư của ông Ngô Sanh ở 

Canada 

Ông Ngô Sanh là 

cựu Thuyền 

Trưởng táu nghiên cứu hải dương Sir 

Wilfred Templeman của Canada. Nhà  

máy Atlantic Seafood Sauce khởi sự 

kinh doanh từ tháng 6/1990, dùng cá Capelin làm ngyên liệu 

nhưng không thành công và bị cho là thiếu vệ sinh nên bị ra 

lệnh phải đóng cửa năm 2002!  Công ty phế thải gây ô nhiễm 

nặng, mùi hôi nồng nặc, tới nay vẫn chưa thanh tẩy được. 

 https://bit.ly/3Zv1ioz          https://bit.ly/40ujhwv 

Công ty Noumami của ông Nguyễn Văn Trung ở Na UyC 

ông ty ph ế b ỏ g ây ô nhi ễm n ặng! 

Anh Nguyễn Văn Trung, Kỹ Sư về Kỹ Thuật Biến Trình 

Hóa Học, có ý tưởng làm nước mắm tại Na Uy năm 2016 và bắt 

đầu thực hiện dự án này năm 2017. 

Nhờ có sự 

cố gắng, nỗ 

lực, cùng sự 

khuyến khích 

giúp đỡ từ 

nhiều anh em, người thân, bạn bè 

cùng chung chí hướng nên Trung 

Nguyễn đã gầy dựng Noumami 

được phần nhiều vào giữa năm 

2019. 

Năm 2019, khi một hãng cá 

https://bit.ly/3Zv1ioz
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lớn ở Na Uy biết Trung Nguyễn đang làm dự án này, qua vài 

lần thăm viếng, quan sát thương thảo, họ chấp nhận đầu tư để 

anh tiếp tục hành trình. 

Năm 2020, với sự giúp đỡ của hội đoàn cá Pelagic, nên Quỹ 

Nghiên Cứu Thủy Sản của Na Uy đã tài trợ cho Viện Nghiên 

Cứu Nofima để họ có thể giúp, hỗ trợ Trung Nguyễn và 

Noumami. 

Noumami với định vị là dòng nước mắm cao cấp được làm 

từ cá hồi, cá tuyết và nhiều loại cá khác được khai thác từ 

vùng biển Na Uy, đây được xem là nơi có cá hồi, cá tuyết ngon 

nhất thế giới, là nước mắm nhĩ thật 100%, tiêu chuẩn cao, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng tuyệt vời, không hóa chất, 

phụ gia, với sự đánh giá của Nha Kiểm Định Thực Phẩm Na Uy, 

một cơ quan kiểm định có tiếng khắt khe bậc nhất hoàn cầu. 

Hiện nay Noumami, đang có mặt tại thị trường Âu Châu và 

Hoa Kỳ (qua nhà phân phối - hệ thống chợ Thuận Phát), được 

đồng hương người Việt đánh giá cao và ủng hộ. Trong vài tuần 

tới, cũng sẽ có mặt tại các siêu thị Úc Châu và Canada. Điều 

đặc biệt lý thú hơn, khi nước mắm Noumami (có khả năng) xuất 

hiện trong các bữa ăn của người Na Uy bản xứ. 

Tuy nhiên vì là những sản phẩm đầu tay lại được áp dụng 

kỹ thuật mới nên chắc chắn có nhiều thiếu sót chưa hoàn chỉnh, 

do đó toàn bộ đội ngũ Noumami của Trung Nguyễn, cùng viện 

nghiên cứu Thủy Sản Na Uy đang có mặt trong dự án này, hết 

sức nỗ lực để mỗi một ngày một tốt hơn hầu làm vừa lòng, đáp 

ứng sự ủng hộ của  đồng hương Việt Nam cùng mọi người 

khách tiêu dùng... 

https://bit.ly/40RDFrn 

 

 Các loại gia vị chấm hầu như chỉ người Việt dùng 

1- Muối tiêu chanh, dùng với đồ biển... 
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 2- Mỡ hành, dùng với ngô/bắp nướng, đồ biển như hào 

nướng... 

 3- Nước mắm ớt đường, dùng với xoài xanh... 

 4- Nuớc mắm ớt có pha giấm hay chanh, đường, dùng 

với chả giò, nem nướng, nghêu/ngao hấp, cá rán/chiên... 

 5- Nước mắm gừng, dùng với ốc luộc, thịt bò tái... 

 6- Mắm nêm dứa, dùng với bò nhúng lẩu cuốn bánh đa 

nem (bánh tráng)... 

 7- Muốt ớt, dùng với dứa/thơm/khóm, trái cóc, soài xanh. 

8- Muốt đường đậu phộng rang, dùng với khoai mì luộc. 

 

Bánh đa nem / bánh tráng  

Bánh đa nem / bánh tráng là 

đặc sản Việt Nam làm bằng bột 

gạo pha nước, tráng mỏng trên 

nồi chưng căng vải, rồi phơi khô 

trên những tấm nan tre. Khi gặp nắng, bánh khô co rút lại kêu 

như tiếng mưa rào trên mái tôn. Khi ăn chỉ cần nhúng nước, nếu 

là nước ấm thì càng mau mềm. Bánh đa nem / bánh tráng Thái 

Lan thực ra do người Việt ở đông-bắc Thái làm. Loại bánh 

tương tự của Trung Quốc, Nhât Bản làm bằng bột mì sống, 

truớc khi ăn phải rán/chiên hay hấp.  

Ngày nay có “bánh tráng rế” dạng sợi và “bánh đa nem 

dẻo” như ny-lông, do pha nhiều bột năng... hình vuông, sản xuất 

theo kiểu công nghiệp. 

 

Phở! 

Phở xuất hiện khoảng 1 thế kỷ nay ở 

Việt Nam (xuất xứ từ Nam Định?), 

không hẳn là món truyền thống nhưng nhanh chóng chiếm địa 

vị hàng đầu trong các món ăn của người Việt, tương tự như hủ 
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tíu và mì (Tiếng Hoa và Nhật là “miến” (麵), trong khi “miến” 

đối Việt Nam là sợi làm từ đậu xanh) của Trung Quốc hay mì 

của Nhật Bản. Mỗi người nấu thường có bí quyết riêng, không 

tô phở của tiệm nào giống tiệm nào. Món phở đặc biệt có thể ăn 

vào cả 3 bữa sáng, trưa hay tối đều thích hợp. Nước phở nếu 

còn dư, ăn với cơm nguội cũng ngon chán! 

Năm 2016, trong nước Việt Nam có khoảng hàng vài ngàn 

tiệm phở, ngoài nước cũng có khoảng 1.000 tiệm phở, riêng 

Hoa Kỳ có khoảng 600 tiệm phở, có tiệm ở Little Saigon đầu 

bếp là người Mễ, có tiệm chuyên “phở đuôi bò” rất ngon. Tại 

Paris, Montreal và Toronto… nhiều tiệm Tàu cũng bán phở, còn 

Tokyo có đầu bếp Nhật nấu phở. Tại Hàn Quốc có khoảng 10 

tiệm phở do người bản xứ kinh doanh, một số lấy lại thương 

hiệu “Phở 75” bên Wa DC, Hoa Kỳ. “Phở” hay “Vietnamese 

Beef Noodle Soup” nay là món ăn Việt Nam nổi tiếng nhất, đặc 

biệt phở có lợi thế vì có thể ăn bất cứ lúc nào, sáng, trưa hay tối.  

Năm 2000, tiệm Phở 2000 trên đường Lê Lai, bên hông chợ 

Bến Thành, đã đón tiếp gia đình Tổng Thống Bill Clinton đến 

thưởng thức nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, nên Việt kiều 

Huỳnh Trung Tấn là chủ nhân hệ thống Phở 2000, đã tha hồ 

quảng cáo “Phở for the President”! Tiếng Anh nay có các từ 

mới như “phonatic” (người thích ăn phở), “phofan” (người ái 

mộ phở)...  

Nay phở 

cũng nhiều “cách 

điệu” lắm, có tô 

phở 

khổng 

lồ ở 

tiệm Challenge, San Francisco, bắc 

Cali, 
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Hoa Kỳ, với gần 1 kg bánh phở và gần 1 kg thịt bò (ăn hết khỏi 

trả tiền, không hết thì trả 22 đô-la 

Mỹ, hình trên trái), nhiều nơi có cả 

phở hải sản, phở riêu hay phở vịt 

quay (hình bên phải) và phở chua 

(xào, áp chảo, hình trái) tại Kỳ Lừa, 

Lạng Sơn hay phở bò băm (hình phải) Nam Định!...  

 Phở Bắc dùng ít, phở Nam dùng nhiều rau thơm. Hầu hết 

bánh phở dùng ở hải ngoại là bánh phở khô của Thái Lan, ăn 

khá ngon. Sau này Việt Nam cũng sản xuất bánh phở khô, 

nhưng nhiều nhà sản xuất chạy theo bánh dai cho thêm bột năng 

vào làm bánh phở không ngon như bánh phở truyền thống!  

Ở hải ngoại, nhất là những nơi có đông người Việt như một 

số thành phố lớn ở Hoa Kỳ, từ thập niên 1 bắt đầu có bán bánh 

phở tươi. 

 “Cách mạng” bánh phở? 

Bánh phở mang màu của rau 

củ, phở cuốn, tự làm bánh 

phở tươi từ bột bánh phở... 

Ý tưởng trên của chị Nguyễn 

Thị Thanh Nguyên, Giám Đốc 

công ty Sản Xuất Bánh Phở Hai Thiền, đã được Trung Tâm 

Sách Kỷ Lục Việt Nam trao chứng nhận “Người đầu tiên tạo 

màu sắc hoàn toàn từ rau củ cho bánh phở” vào ngày 

18/12/2010 tại Sài Gòn. 

Phở cuốn tôm thịt 35.000 

Đồng/đĩa 3 cuốn. 

 Đầu những năm 1980, gia 

đình ông Hai Thiền đã làm cho 

giới sành ăn phở, mì quảng… 

tại La Gi (tỉnh lỵ Bình Tuy cũ) phải ngỡ ngàng vì được thưởng 
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thức món ăn truyền thống của người Việt, nhưng với một chất 

lượng hơn hẳn: bánh phở tươi, dai, không gãy mà không hề 

dùng hóa chất hay hàn the... bảo quản được lâu. 

Và nhờ có bột sẵn nên quy trình làm ra bánh phở rất gọn, 

chỉ mất ít phút (bình thường quá trình làm bánh phở phải mất 5 

ngày với các công đoạn vo gạo - làm sạch - ngâm nước - xay - 

ngâm - tráng - làm nguội - thoa dầu - cắt thành sợi). Chỉ cần pha 

1 kg bột phở và 1,4 lít nước, cho vào máy làm bánh phở, chỉ 1 

phút sau là có bánh phở tươi. Hiện nay, máy làm bánh phở Hai 

Thiền có công suất 50-75 kg bánh/giờ. 

Chị Thanh Nguyên sau cả năm mày mò, đã chế tạo ra chiếc 

máy như ý, có thể làm được các sản phẩm khác từ bột như bánh 

hỏi, bánh ướt, bánh tráng. 

Bột và máy làm bánh phở của Hai Thiền đạt tiêu chuẩn của 

Hoa Kỳ và Na Uy nên được bán với giá bán khá cao là 22.000 

đồng (1 đô-la Mỹ)/kg làm ra khoảng 2,2-2,5 kg bánh phở, giá 

thành 11.000 đồng/kg, trong khi ngoài thị trường VN là 7.000-

8.000 đồng/kg. 

Cuối năm 2013, bánh phở Hai Thiền này có mặt tại Canada, 

năm 2014, tại San Jose, Cali, Hoa Kỳ và giữa năm 2015 tại Úc... 

http://phohaithien.com/ 

Bộ bát đĩa phở thật độc đáo 

do ông Omid Sadri ở New 

York thiết kế năm 2009, lấy 

cảm hứng từ một lồng đèn cổ 

Việt Nam. 

Bộ bát đĩa này (Pho 

tableware set) giúp dọn món 

phở ra bàn đầy đủ mà gọn 

gàng hơn. Thực khách tự mình 

khám phá từng tầng đựng 

http://phohaithien.com/
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chanh, ớt, giá và rau thơm trước khi mở hẳn bát ra để hít lấy 

hương vị ngào ngạt của phở. Bộ bát đĩa này cũng có thể dùng 

cho những món ăn “có nước” khác như bún thang, bún riêu, hủ 

tíu, bánh canh, bún bò, cháo... Năm 2013, có tin bộ bát đĩa này 

được sản xuất để bán ra thị trường. Giá 2 bộ tại Hoa Kỳ là 95 

đô-la Mỹ, cước gửi tới Canada thêm 25 đô-la Mỹ, các nước 

khác thêm 45 đô-la Mỹ. 

https://kck.st/2r6W04C 

Phở Hà Nội: “Món ăn kỳ diệu”! 

https://bit.ly/2E0uY7x 

Bạn có tin không, bữa phở 100 đô-la Mỹ tại Sài Gòn!? 

Quán “ănăn” tại quận 1: Choáng váng tô phở 100 đô mắc 

nhất VN với thịt bò Nhật (Wagyu) và nấm cục (Truffle)... 

https://bit.ly/2Rg1tSc 

https://bit.ly/2SeN2hq 

Nhật Bản chính thức công 

nhận ngày kỷ niệm món phở 

Việt Nam 

Ngày 2/4/2016, tại Trung 

tâm EXPO City Osaka đã diễn 

ra lễ công bố và trao giấy 

chứng nhận ngày 4/4 hàng năm 

là “Ngày của phở” tại Nhật Bản.  

Tham dự buổi lễ có ông 

Trần Đức Bình, Tổng Lãnh Sự 

https://bit.ly/2Rg1tSc
https://bit.ly/2SeN2hq
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VN tại Osaka, ông Muraoka Hiroshi, Chủ tịch Công ty Acecook, 

ông Kase Kiyoshi, Chủ Tịch Hiệp Hội Các Ngày Kỷ Niệm Nhật 

Bản và diễn viên nổi tiếng Ayaka Miyoshi và đông đảo người 

dân Nhật Bản. 

 

Thanh long 

Từ năm 2011, Nhật Bản cho phép nhập quả thanh long từ 

công ty và vườn trồng được kiểm tra và chỉ định 

trước, đây là một trong số rất ít hoa quả được 

nhập vào Nhật. Tại hệ thống chợ lớn nhất Nhật 

Bản là Jusco của 

Aeon... thấy bán 

quả thanh long 

VN với giá 198-

298 Yen/quả 

(khoảng 2-3 đô-la Mỹ).  

Giá thanh long ở VN tăng giảm bất thường, do cung nhiều 

hơn cầu, từ 17.000-18.000 

đồng hồi tháng 3, qua tháng 

5, rồi qua mùa hè, xuống giá 

thảm hại, loại dùng xuất 

khẩu chỉ 2.000-3.000 đồng 

(10-15 cents)/kg (độ 3 quả). 

Tại Bình Thuận, có khoảng 

25.000 nông dân sống bằng nghề trồng thanh long với 15.000 

ha và sản lượng khoảng 400.000 tấn. 

Trong dịp Tết vừa qua, cây 

thanh long kiểng phát tài - phát 

lộc có 68 quả từ Nam Bộ đưa lên 

tận Lào Cay được bán với giá 

cao nhất là 10.000.000 đồng. 
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Ở Okinawa là vùng nóng nhất Nhật Bản trong 10 năm trở 

lại đây cũng bắt đầu trồng thanh long. Loại ruột đỏ quả hơi tròn 

vị ngọt, loại ruột trắng quả hơi bầu dục vị ngọt chua. Hộp 2 kg 

có 5 quả, loại đỏ giá 2.625 Yen (33 đô-la Mỹ), loại trắng giá 

2.100 Yen (28 đô-la Mỹ) chưa kể cước. Loại to nhất ở đây nặng 

khoảng 500 gam/quả. Có nông gia bán cả cây giống, dài 40-70 

cm, giá 525-1.260 Yen/cây 

 

Rau xấy 

 Thời gian đầu 

thập niên 10, tại 

một số siêu thị 

Nhật thấy bán 6 

loại rau VN xấy 

trộn với nhau ăn 

như một món ăn chơi hay lai rai với nước 

trà... Giá một hộp khoảng 200 gam là 478 

Yen (khoảng 5 đô-la Mỹ). 

 Từ lâu, tại VN có món mít khô, ăn cũng được, nhưng tuyển 

chọn không kỹ, nên phẩm chất không đều, miếng thì ngon, 

miếng thì nhạt nhách không có vị gì cả, ăn như ăn gỗ. 

 

Cua bùn (Mud crab)  

Là loại cua nước mặn hay lợ 

ở các vùng nhiệt đới, có nhiều ở 

những vùng biển cạn thuộc miền 

Trung Bộ và Nam Bộ, nhất là 

Vũng Tàu, ở nam Trung Quốc, 

Nam Dương, Úc... Loại cua này 

lớn cỡ bàn tay hay bàn tay rưỡi, 

nặng khoảng 350-1.000 gam, rất 
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khỏe, nên dù bị bắt cột 2 càng và di chuyển xa, cả 1-2 tuần lễ 

vẫn sống. Cua này chỉ có 2 cái càng và gạch ở mai là ngon, 

mình ít thịt, chân nhỏ lại càng ít thịt hơn, hầu như không ai ăn. 

Người Việt và Hoa hay ăn, tuy nhiên người Âu-Mỹ và Nhật 

thường ăn loại cua biển vùng lạnh và vỏ mềm, rất hiếm khi ăn 

loại cua bùn này vì không có mấy và vỏ rất cứng, ăn bất tiện 

(khó gỡ thịt, có khi bị đứt tay) nên ít nhập vào. Người Á Châu 

(cả Nhật) thích gạch cua, nhưng nhiều người Mỹ thường... 

không ăn và người Mỹ thường ăn cua luộc chấm “bơ chanh”.   

 Khoảng đầu thế kỷ 21, có tiệm Singapore Seafood Republic 

tại Ginza Tokyo, hoặc 1 tiệm tại Osaka 

bán loại cua bùn Việt Nam còn sống và 

xào nấu tại chỗ. Bữa ăn trưa 1.500 Yen 

(15 đô-la Mỹ), bữa tối khoảng 4.000-

5.000 Yen (40-50 đô-la Mỹ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   289       

 

 

 

 

 

 

THỨC ĂN NHẬT 

Tiệc Nhật... 
(Di Sản Văn Hóa Thế Giới) 

 Ngày 4/12/2013, “Washoku” (和食 , Hòa Thực, tên 

“Hòa” hay “Đại Hòa” (大和) là nước Nhật xưa) tức thức ăn 

Nhật được UNESCO (Cơ Quan Văn Hóa - Khoa Học - Giáo 

Dục Liên Hợp Quốc) họp tại Cộng Hòa Azerbaijan (một 

quốc gia vùng Kavkaz ở Âu-Á. Nằm trên ngã tư đường giữa 

Đông Âu và Tây Á, nước này giáp với biển Caspia ở phía 

đông, Nga ở phía bắc,) công nhận là loại “Di Sản Vô Hình 

Thể Thế Giới” thứ 22 của Nhật Bản (đồng thời với Kim Chi 

của Hàn Quốc, cà phê 

của Thổ Nhĩ Kỳ, rượu 

cổ của Hy Lạp, thực 

phẩm Pháp...).  

Đặc biệt như 

“Osechi Ryori” (御節

料理 , Ngự Tiết Liệu 

Lý, thức ăn ngày Tết, 

hình bên) là món ăn 

truyền thống lâu đời mang tính kế thừa và phổ biến rộng 

khắp nước mang tính kiên kết... mà đặc biệt là tính tôn 

trọng tự nhiên, thiên nhiên. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Osechi 
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 Khi hay tin, Thủ Tướng 

Shinzo Abe tuyên bố trong lòng cảm thấy vui mừng khi thức 

ăn Nhật Bản được công nhận là di sản thế giới. Ông mong 

muốn người Nhật hãy giữ gìn cẩn thận và truyền lại cho thế 

hệ sau thứ văn hóa thực phẩm quý trọng mà tiền nhân đã để 

lại. 

 Những hoạt động bảo hộ, quảng bá thực phẩm Nhật 

Bản từ đây sẽ được tăng cường thêm nữa như lập trang nhà 

“Washoku”, “Washoku Guide book”, lớp dạy nấu ăn... 

  https://bit.ly/2PvSdNW          https://bit.ly/38nsgqz 

 Nhật Bản là đảo quốc, có nhiều thứ đặc thù, nên văn hóa 

ẩm thực cũng vậy. Món ăn khá đa dạng và đạt mức khá đồng 

đều toàn quốc, nhưng nói chung là chú trọng nguyên vị, hơi 

nhạt, hơi ngọt, rất ít gia vị, đặc biệt rất ít cay (ít dùng ớt mà hay 

dùng wasabi tức sơn quỳ hay gừng muối), chủ yếu dùng xì dầu... 

nên hơi khó ăn đối với nhiều người ngoại quốc. 

 Điều kiện cơ bản là: 

https://bit.ly/2PvSdNW
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1- Trình bày đẹp mắt. 

2- Màu sắc thay đổi. 

3- Tươi sống. 

 Ở đây xin giới thiệu những món ăn tiêu biểu của một bữa 

tiệc, người Nhật gọi là “Kaiseki Ryori” (会席料理, Hội Tịch 

Liệu Lý) thường có rượu như “Sake” (酒, Tửu, thường làm 

bằng gạo tẻ, độ cồn khoảng 18), “Shochu” (焼酒, Thiêu Tửu, 

tức rượu cất, thường làm bằng khoai, độ cồn khoảng 22) hay 

“Bia”.  

“Kaiseki Ryori” cũng 

đồng âm và cùng gốc với một 

loại tiệc nhẹ dùng với trà tức 

“tiệc trà” (懐石料理 , Hoài 

Thạch Liệu Lý) theo cung 

cách “thiền tự” xưa (khoảng 

thế kỷ thứ 16 hay trước đó) với số món ít hơn nhưng nay đôi khi 

dùng lẫn lộn và “tiệc trà” cũng thành “tiệc tối” rất nhiều món.  

 Các món ăn này thường thấy tại bữa tối ở các lữ quán 

(khách sạn kiểu Nhật) hay các tiệm ăn truyền thống của Nhật 

(nếu ăn thiếu cơm có thể xin thêm, thường không tính thêm 

tiền). Khách có thể mặc áo “Yugata” (áo ngủ Kimono đơn giản) 

ra ăn, nhớ là dù nam hay nữ thì vạt phải trong, vạt trái ngoài, 

mùa lạnh thì có thêm áo khoác ngoài, đi dép của lữ quán (khi 

bước lên phòng ăn, nhớ bỏ dép và để từng đôi quay ra ngay 

ngắn). Khi ăn thường ngồi trên tấm nệm trong phòng rộng lót 

chiếu dày, người già khó ngồi có thể yêu cầu cho mượn ghế. 

Thực đơn truyền thống thường gồm 1 món húp là canh và 3 

món thức ăn khác là gỏi cá sống, món nướng và món nấu. 

Ngoài ra có món khai vị, chiên/rán, hấp, ướp, thêm món nhắm 

như rau dưa muối chua hay giấm, cuối cùng là cơm, canh tương 

và trái cây. 
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Ví dụ về các món truyền thống: 

1. Sakizuke (先付, Tiên Phụ)... món khai vị 

2 Wanmono (椀物, Oản Vật)... súp 

3. Mukozuke (向付, Hướng Phụ)... gỏi cá 

4. Hachizakana (鉢肴, Bát Hào)... món nướng 

5. Shiizakana (強肴, Cường Hào)... món nấu 

6. Tomezakana (止め肴, Chỉ Hào)... món chua giấm 

7. Shokuji (食事, Thực Sự)… cơm, canh tương, dưa chua 

8. Mizugashi (水菓子, Thủy Quả Tử)... trái cây (có nước) 

Tuy nhiên thường có thêm món rán/chiên, hấp và nấu... 

 Ngày nay, tuỳ theo nơi, có thể hơi khác nhưng thường là 13 

món, dưới 5 dạng chính:  

1- Tươi sống như cá sống thường là cá thu bầu, cá hồi hay 

ốc và củ cải bào hay rong biển dùng với xì dầu và wasabi. 

2- Rán/chiên như rau, cá hay thịt lăn bột chấm đậm với xì 

xầu loãng hay rắc muối (có khi pha với bột wasabi). 

3- Nấu luộc tại chỗ như rau cải, nấm, đậu phụ có khi thêm 

bát “Udon” (mì trắng sợi to), có khi có cá, thịt bò hay lợn/heo. 

4- Xào tại chỗ với rau giá và thịt bò hay lợn/heo.  

5- Hấp trong bát nhỏ có nắp như đậu phụ với trứng, có 1 

con tôm nhỏ hay tí thịt gà và 1 hột ngân hạnh (Mushi chawan), 

ăn bằng thìa. 

Trên bàn còn bầy vài món khai vị, 1 bát cơm nhỏ, 1 bát hay 

đĩa nhỏ vài loại dưa muối, có khi có mắm cá hay mắm mực, 

canh thì luôn là canh tương (Miso) với rong, đậu hay vài con 

nghêu húp sau cùng. Kết thúc là món tráng miệng bằng chút trái 

cây.theo mùa và bánh ngọt hay thạch, tất nhiên có nước trà và 

thường có cả nước lạnh... 

Gạo Nhật Bản hạt hơi tròn và dẻo, tương tự gạo Triều Tiên. 

Người Nhật ngày nay ăn ít cơm, cơm phần thường chỉ độ 1 bát 

cơm, nên khoảng 128 triệu người mà chỉ tiêu thụ khoảng 12 
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triệu tấn gạo, trong khi Việt Nam 90 triệu người, tiêu thụ 

khoảng 22-24 triệu tấn gạo. 

Thoạt trông bầy ra thấy bữa tiệc Nhật rất đẹp mắt, có vẻ 

thịnh soạn, nhưng mỗi món chỉ có lượng rất ít như cách bầy 

biện món ăn của người Huế, ăn chỉ đủ no chứ ít khi thừa. Một 

bữa như vậy gọi là “Ichizen” (一善, Nhất Thiện) giá khoảng 

2.000-5.000 Yen, bữa tiệc sang trọng của giới quý tộc xưa thì 

có thêm “Nhị Thiện” hay “Tam Thiện”. 

Đặc biệt tất cả các bát đĩa đều khác nhau, luôn dùng đũa 

nhưng ít khi dùng thìa, khi ăn canh cũng như ăn mì nước 

thường đưa vào miệng húp. 

Có nhiều nơi không dùng nồi bằng kim thuộc mà bằng giấy. 

Nồi giấy không cháy vì trong có nước, nước hút nhiệt làm ôn độ 

không lên trên 100 °C, giấy chỉ cháy khi lên khoảng trên 150-

200 °C lúc cạn nước. Các nồi nấu tại chỗ đều dùng “xăng đặc” 

với lượng có thể cháy trong độ 10-15 phút, sẽ tắt trước khi nước 

cạn. 

https://bit.ly/2PjLOFl          https://bit.ly/3qfp2v4 

- - - 

 Người Nhật cũng hay ăn 

món lẩu thịt bò và thịt heo với 

các loại rau, đậu phụ và miến 

gọi 

là 

“Sabusabu” hay “Nabezo” với nước 

chấm là xì dầu hay tương mè vàng, 

nhiều tiệm nay có chế độ trả tiền 

nhất định khoảng 1.500-2.500 Yen, ăn tự do bao nhiêu cũng 

được (all-you-can-eat buffet), có khi nồi với 2 loại nước dùng 

riêng cùng lúc (có khi nước dùng là sữa đậu nành). Món lẩu thịt 

https://bit.ly/2PjLOFl
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bò với rau đậu và trứng sống gọi là “Sukyaki”, còn lẩu hải sản 

như tôm, cua, cá và rau đậu gọi là 

“Kaisen nabe” (海鮮鍋 , Hải Tiên 

Oa)...  

 Bữa 

cơm 

bình 

dân thì 

chỉ 1 món chính với cơm là cá hay 

thịt và dưa muối cùng 1 bát canh 

tương.  

Phần ăn đơn giản loại ăn liền thường chỉ là 1 tô cơm có cá 

kho tương, thịt bò hay thịt heo thái mỏng để bên trên, có khi 

thêm bát canh tương. Đơn giản nhất là một đĩa “Soba” (kiều 

mạch và lúa mạch theo tỷ lệ 3-7, 

hình bên) hay “Shomen” (mì trắng 

sợi nhỏ) lạnh có khi thêm ít rêu 

biển (nori) khô thái sợi chấm xì 

dầu và wasabi, hoặc 1 bát soba, mì 

nóng với 1 miếng đậu, hay 1 con 

tôm lăn bột rán, hay 1 lát thịt lợn 

xá xíu (không nhuộm đỏ như Trung Quốc)...  

 Người Nhật thích ăn “Udon”, nhất 

là loại nhồi bột bằng tay. Nhiều nơi 

bán Mì hay Udon chỉ nấu với rau 

(không thịt)...  

 Người Nhật hay ăn cơm nắm, hình 

tam giác, tròn, vuông hay trụ, bọc rêu 

biển khô với đủ loại nhân bên trong 

như cá, trứng cá, thịt, 1 viên xí mụi 

mềm..., gọi là “Onigiri (御握り, Ngự Ác), Gạo Nhật dẻo nên rất 
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dễ nắm, hầu như chợ hay siêu thị nào cũng có bán, giá khoảng 

100-120 Yen, ăn độ 2-3 miếng và 1 chai nước ngọt hay nước trà 

là no.  

Loại bầy bán, để rêu biển 

khô không bị mềm, người ta 

bọc trong 1 lớp giấy bóng 

trước khi bọc. Giấy này có 

sẵn đường xé trên đỉnh tam 

giác, xé theo đường này rồi 

rút giấy bóng từ từ ra 2 bên, 

khi đó rêu biển khô mới áp vào cơm nên vẫn dòn. 

Có người Nhật đã qua VN sản xuất bán cơm nắm Nhật kiểu 

này. 

- - - - - 

 Nói chung người Nhật ăn nhiều đậu nành, đậu phụ, tương 

(nhất là canh tương với rong biển, đậu phụ, đồ biển) bánh dày, 

có cà kem bánh dày, rong (wakame, konbu) và rêu biển (nori). 

Ngày Tết thì chỗ nào cũng có bánh dày (tượng trưng cho Mặt 

Trời), nhất là bánh dày tươi và khô hình chữ nhật (日) hay hình 

tròn, khi nướng thì thành mềm dẻo ra chứ không có bánh chưng. 

Họ chỉ ăn giá sống chín chứ không dùng đậu xanh làm bánh, 

cũng không ăn hạt sen, chỉ ăn chè và bánh đậu đỏ. Họ thích các 

món lăn bột và vụn bánh mì rán, từ là rau (rau thơm chính là  

oba) tới thịt, cá... gọi là “Tempura”, nguồn gốc từ Tây Ban Nha. 

Tôm rán Nhật thường không cong vì họ xuyên 1 que vào thân 

tôm giữ cho thẳng, tiện xếp dọc. Về mì nước thì quan trợng là 

cách nấu súp, mỗi tiệm 1 bí quyết. Họ đổ nước lèo vào tô trước 

rồi mới cho mì vào sau. Người Việt và Nhật đều thích ăn dòn, 

nhưng thức ăn rán dòn xong họ lại hay cho vào bát mì nước. Họ 

ăn nhiều loại dưa muối (tsukemono), chả cá, món giả cua (chả 

cá trắng làm giả như thịt chân cua... 
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THỊT BÒ KOBE, MATSUSAKA... 
 

Đây Là Loại Thịt Bò Đắt Nhất Thế Giới - Tại Sao? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv2OfnESr68 

“Bò Nhật” (和牛 , Wagyu, Hòa Ngưu) thời Edo (江戸 , 

Giang Hộ, tức thời Sứ Quân trước khi qua thời Minh Trị (明治, 

Meiji)), dùng để cầy bừa, hồi đó người Nhật hầu như không ăn 

thịt con 4 chân.  

Thời Minh Trị (trị vì 1868-1912), vào khoảng năm 1905, do 

cơ khí hóa thì không dùng để cầy bừa nữa mà do ảnh hưởng của 

Âu-Mỹ, bắt đầu nuôi ăn thịt.  

Bò Nhật là 4 loại bò có nguồn gốc Nhật Bản và du nhập, 

được cho lai giống và cải giống với bò nước ngoài. Các loại bò 

chính là Tajima (但馬牛, Đản Mã Ngưu, tên thành phố biển, 

phía bắc tỉnh Hyogo, nơi xuất phát giống bò này), gồm:  

- Bò Kobe (神戸牛, Thần Hộ Ngưu, tỉnh Hyogo). 

- Bò Matsusaka (松阪牛, Tùng Phản Ngưu, tỉnh Mie). 

- Bò Omi (近江牛, Cận Giang Ngưu, loại bò lông đen, tỉnh 

Shiga)...  

Như vậy, không phải tất cả bò sản xuất ở Nhật là “Bò Nhật”. 

Hiện tại có loại Bò Nhật không bị ảnh hưởng bởi giống bò 

phương Tây, là bò Mishima (見島牛, Kiến Đảo Ngưu) ở tỉnh 

Kagoshima và tỉnh Yamaguchi, được chỉ định là một loài được 

bảo tồn. 

Trong chữ Hán người Hoa và Nhật dùng, chữ “ngưu” (牛) 
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có nghĩa là bò, “thủy ngưu” (水牛) mới có nghĩa là trâu (Đôi 

khi người Hoa nói tắt Ngưu Đấu (牛闘) là trọi trâu). 

Thịt bò Nhật nói chung rất đắt tiền vì thời gian nuôi kéo dài 

hơn, công phu hơn so với phương pháp nuôi thông thường và 

không thể sản xuất hàng loạt. Bò được cho ăn nhiều thứ “cao 

lương”, ngoài cỏ và rơm còn có tỷ lệ cao lúa mạch, ngô/bắp, các 

loại đậu... bã rượu sake, uống nhiều rượu sake hay bia hơn là 

nước, nghe nhạc cổ điển, tắm thường xuyên, sàn nằm phải 

mềm... vì có thế thì bò mới thấy đời vui, ăn uống nhiều và béo 

mập ra, rồi “tẩm quất” cho bò bằng máy (treo cao, bò cứ thế tự 

đến để được xoa), làm thịt đan mỡ mà chắc, chắc mà mềm. Một 

gia đình Nhật thường nuôi chỉ khoảng 20-50 con bò. 

Để tránh lạm dụng thương hiệu, tạo môi trường cạnh tranh 

công bằng va lành mạnh, định nghĩa về “Bò Nhật” được đưa ra. 

Có 4 loài thịt Bò Nhật là bò Nhật lông đen, bò lông nâu, bò 

sừng ngắn và bò không sừng. 4 loại này lai nhau và loại thứ 5 

lai tạp bên trên. Cũng có 

“Bò Nhật sản xuất ở ngoại 

quốc”. tuy nhiên, theo 

hướng dẫn của Bộ Nông 

Nghiệp và Ngành Phân Phối 

Thịt Bò thì “Bò Nhật sản xuất ở ngoại 

quốc” không thể phân phối để bán ở 

Nhật. Trong các loại “Bò Nhật” nuôi 

hầu như khắp nước, loại bò lông đen chiếm hơn 90%.  
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“Thịt Bò Kobe” (神戸), là giống bò Tajima (但馬), thuộc 

thành phố cảng Kobe, tỉnh Hyogo (兵庫, Binh Khố) sản xuất.  

Loại thịt bò độc đáo này đan nhiều mỡ nên cực mềm và có 

màu hồng thay vì màu đỏ, có hương thơm nhẹ, vị béo quyện 

cùng với những thớ thịt khi ăn nhúng như tan dần trong miệng 

(ăn gần như không cần nhai), hay nướng vỉ cháy cạnh, đã làm 

cho “Thịt Bò Kobe” trở thành hàng “cực phẩm” hiếm có.  

Tất nhiên do đó, thịt bò Kobe rất đắt, giá khoảng 200-1.000 

đô-la Mỹ/kg. Thịt bò loại Tajima nhập vào Việt Nam có giá 

khoảng 5 triệu đồng/kg trở lên.  
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Cho tới năm 2012, thịt bò Kobe không xuất cảng đi 

nước nào. Sau đó bắt đầu xuất cảng đi Hồng Kông, Hoa Kỳ, 

Singapore và Thái Lan bằng loại thịt cắt rồi. 

Thịt bò giống Tajima từ tỉnh 

Hyogo, loại “A” hay “B” được gọi 

là “Thịt Bò Kobe”, 1 trong 3 loại 

thịt bò nổi tiếng nhất Nhật Bản nếu 

đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 

1- Bò cái chưa đẻ, bò đực thiến. 

2- Vân mỡ (脂肪交雑 ) của 

BMS từ số 6 trở lên, dưới mức đó 

chỉ là bò “Tajima” thường. 

3- Trọng lượng thân thịt (枝肉), 

bò cái là 230 kg~470 Kg, bò đực 

260 kg~470 kg. 

4- Việc biểu thị về thịt bò Kobe 

nếu có vấn đề sẽ nhờ Hiệp Hội Súc 

Tiến Phân Phối Thịt Kobe phán 

định. Nói cách khác, “Thịt Bò 

Kobe” là loại “Tajima” tốt, đáp ứng 

các tiêu chuẩn trên. 

BMS: Beef Marbling Standard 

(牛脂肪交雑基準) là Tiêu Chuẩn Mỡ Đan Trong Thịt Bò. 

Vân mỡ này người 

Nhật gọi “shimofuri” (霜

降 り , sương giáng tức 

sương rơi, mỡ đan đầy 

trong nạc) trông như vân 

đá cẩm thạch. Do đó, chỉ 

sau khi 

làm thịt bò, 

 
Năng suất cấp 

A B C 

B 
M 
S 

Số 12 

Thịt bò Kobe 

 

Số 11  

Số 10  

Số 9  

Số 8  

Số 7  

Số 6  

Số 5    

Số 4    

Số 3    

Số 2    

Số 1    

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%89%9B%E8%84%82%E8%82%AA%E4%BA%A4%E9%9B%91%E5%9F%BA%E6%BA%96&action=edit&redlink=1
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đo lượng mỡ đúng tiêu chuẩn là từ cấp 6 trở lên mới được đóng 

dấu thương hiệu “Thịt Bò Kobe” (hình như hoa cúc 12 cánh, 

đăng lục số 4454128 ngày 16/2/2001).  

http://www.kobe-niku.jp/contents/trademark/ 

Mỗi năm chỉ có hơn 3.000 con (trong số này có khoảng 450 

con cái, thường giá đắt nhất) được công nhận là bò Kobe trong 

tổng số hơn 2.000.000 con bò tại Nhật. Bò được xẻ thịt rồi bán 

đấu giá ở Kobe, phần đắt nhất là thịt vai tức thịt thăn. Thịt được 

cắt thành từng miếng 1 vài hay mươi kg, bọc trong bao hút hết 

không khí, giữ lạnh ở 1-2 độ C (có thể giữ như vậy trong 2-3 

tháng) chứ không để đông lạnh sẽ làm thịt biến đổi mất ngon. 

Ở Kobe có tiệm thịt bò Kobe nổi tiếng là Wakkoku (和国, 

Hòa Quốc), ở Shimoyamatedori, quận Chuo, số điện thoại 078-

222-0678. Bữa trưa 150 gam thịt bò giá 5.040Yen, bữa tối 180 

gam thịt bò giá 7.500 Yen hay 250 gam giá 11.000 Yen, thứ đặc 

tuyển giá 13.700 Yen... 

http://www.wakkoqu.com/kitano.html 

Nếu những tiệm trên hết chỗ thì 

có thể ghé Kobe Teppan Dining 

Negroni ( 神 戸 鉄 板 Dining 

NEGRONI), điện thoại giữ chỗ 050-

5869-1314 hay hỏi thăm 078-392-

5529, tại Chuo-Ku, Kitanagasa Dori 

1-7-6- White Rose 6F, giá trung bình ăn tối 120 gam thịt bò 

Kobe là 6.300-10.500 Yen.  

http://r.gnavi.co.jp/kace400/ 

 Nhỏ hơn thì có tiệm Onishi II, điện thoại 078-332-429, tại 

Chuo-Ku, Yamate Dori 1-17-6-3F, giá trung bình ăn tối là 

5.000-6.000 Yen (tác giả và Việt Thảo từng tới đây ăn vào năm 

2004 và đưa lên DVD “Vân Sơn in Tokyo” số 29, giá khoảng 

25.000 Yen/kg). 

http://www.wakkoqu.com/kitano.html
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http://gourmet.remocity.com/shop/g10029501/ 

 Nhưng không phải lúc nào giá cũng 

đắt, nếu quý bạn ăn thịt bò ở Kobe loại 

thường, ít mỡ, thì có thể tới tiệm 

Steakland Kobe (cá nhân: 078-332-

1653, đoàn thể: 078-321-5022) cạnh ga 

Sannomiya (三宮, Tam Cung), cũng có 

đầu bếp nướng thịt trên 

tấm thép trước mặt 

khách, buổi trưa có 

1.672 Yen (loại 

Tajima) và 2.680-

5.980 Yen, ăn tối 

4.480-7.480 Yen 

(loại Kobe). Vì giá khá rẻ và ngon nên khách lúc nào cũng đông, 

cần giữ chỗ trước và giữ đúng giờ 

hẹn ăn.  

http://r.gnavi.co.jp/k205300/map/ 

 Ở Osaka, muốn ăn thịt bò Kobe 

hay loại tương tự là Saga (佐賀, Tá 

Gia) thì ghé tiệm Gyuichi (牛一 , 

Ngưu Nhất, 06-6772-9155, 050-5522-6329) tại ga Tsurubashi 

(鶴橋, Hạc Kiều, phía đông-nam vòng tròn đường tàu Osaka, 

trong khu chuyên về thịt nướng). Giá phần 1 người ăn là 6.000-

7.000 Yen cho bò Kobe và 5.000 Yen cho bò Saga, gồm 250 

gam thịt bò các loại và 50 gam lòng 

bò cùng hải sản, khách tự nướng trên 

vỉ thép. Nếu thêm 1.000 Yen thì 

uống bia, sake tự do trong 2 giờ đồng 

hồ. Thức ăn khá nhiều, mà ăn nhiều 

thịt bò Kobe 1 lúc cũng ngán, có thể 

http://r.gnavi.co.jp/k205300/map/
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4 người chỉ gọi 3 phần.  

 Năm 2014, tiệm này mở thêm 

chi nhánh tại Dotonburi, Osaka 

(06-6212-0123). 

http://www.gyu-1.com/ 

Khu Mozaic ở bến cảng Kobe 

(cách ga Kobe độ 5 phút đi bộ) cũng có tiệm bò Kobe. Ngoài ra 

còn nhiều tiện thịt bò Kobe khác như Ishida ở Chuo-Ku (078-

599-7779), Sannomiya (078-325-2919), Kitanozaka (078-599-

5029); Ishidaya ở Chuo-Ku (078-392-2988, 078-335-2009, 078-

335-1929); Misono ở Chuo-Ku (078-331-2890): Moriya ở  

Chuo-Ku(078-391-4603, 078-321-1990) và Royal Moriya (078-

321-1328)...  

Còn loại thịt bò Tajima tương tự như thịt bò Kobe, nhất là 

loại bò đen thì khắp nước Nhật rất nhiều nơi có tiệm bán thịt 

sống cũng như tiệm ăn, người thường không thể phân biệt thịt 

bò Kobe với các loại thịt bò Tajima khác.. 

Không cứ phải tới Kobe mới ăn được 

thịt bò Kobe, khu sang trọng các thành 

phố lớn thường quảng cáo loại thịt bò này, 

như ở khu Ginza, Tokyo, cũng có vài 

tiệm (một số tiệm còn kèm món bào ngư 

sống hay gan ngỗng nướng tại chỗ). Tại 

Tokyo có các tiệm nướng trên tấm vỉ thép 

như tại tiệm bách hóa “Mitsukoshi Ginza” (03-3538-2919) hay 

“Yamanami” trong khách sạn Keio Plaza lầu 7, Shinjuku, 

Tokyo (03-3344-0111, nơi đây có bữa ăn gồm 3 món ngon nhất 

thế giới là trứng cá caviar (cá tầm), gan ngỗng và nấm cục, cùng 

với thịt bò Kobe, tôm hùm Ise, bào ngư..., giá 50.000 Yen, hình 

bên), “Serina” ở Roppongi (050-5869-3558), “Kobegyu 

Kaiseki” ở Minato (03-6685-0511), tại tiệm “Heijoen” ở Ginza 
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(03-5565-1129, ngồi kiểu Nhật, khách tự nướng), “Ikuta” ở 

Shibuya (03-5304-7240, khách tự nướng trên vỉ than, hình 

trên)... giá 1 bữa ăn khoảng 7.000-20.000 Yen (không kể rượu, 

bia), tại tiệm “Carne Station” ở Ginza và Asakusa giá 12.000 

Yen phần thịt tự nướng 180-200 gam, mua về thì 50.000 Yen 5 

miếng x 200 gam (03-5568-6167 và 03-5603-2941).   

Thường người ta ăn nhúng thịt thái mỏng trong nồi lẩu và 

nhất là nướng miếng thịt dày khoảng 1,5-2 cm trên vỉ thép hay 

tấm thép làm nóng bằng ga hay điện kiểu Nhật thì có đầu bếp 

đứng biểu diễn nướng tại chỗ.  

Như tại tiệm “Kawamura” ở Ginza (050-5872-2173 hay 

03-6252-5011) với thịt bò Kobe đặc 

tuyển, 1 phần người ăn bò nướng 

khoảng 120-160 gam thịt bò Kobe, 

giá khoảng 15.750-19.950 Yen 

(150-190 đô-la Mỹ, năm 2014) cộng các thứ linh tinh như tiền 

phục vụ, tiền nước ngọt hay rượu gọi thêm thì thêm khoảng vài 

chục đô-la Mỹ nữa. Loại cao cấp nhất thì giá khoảng gấp rưỡi.  

Mở đầu khai vị có thể là vài lát bò Kobe chỉ nướng cháy 

cạnh (hầu như còn sống, rất mềm), món xúp thịt xương bò, bào 

ngư hay gan ngỗng nướng vỉ thép, rồi mới tới món chính là bò 

nướng vỉ thép (nướng nửa chín hay toàn chín tùy theo yêu cầu 

của khách, ăn với cơm hay bánh mì), món rau xào như tỏi, nấm 

đông cô, hành, sau đó là đĩa rau xá lách... rồi món tráng miệng 

như kem, bánh ngọt hay trái cây theo mùa, cuối cùng là nước 

trà hay cà phê (nên liên lạc đặt trước, tất cả ăn 8 món kéo dài 

khoảng 1 giờ 15 tới 1 giờ 30 phút).  

Các tiệm cùng hệ thống, tiệm chính ở Kobe (078-974-5883), 
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2 tiệm ở Sannomiya (三宮), Kobe (078-335-0399 và 078-335-

0708), Nishinomya (0798-53-5888), Himeji (姫路 , 079-243-

1122). Kakogawa (加古川), tỉnh Hyogo (079-426-0980). 

http://bifteck.co.jp/          https://bit.ly/3bCMKfp 

 Với giá ấy thì cả đời người Nhật cũng chỉ ăn 1 vài lần trong 

những dịp thật đặc biệt, nên không lo nhiều mỡ, bị colesron cao. 

Ăn khoảng 150 gam là đủ, nhiều quá cũng ngán vì lắm mỡ. 

Tại Hà Nội, VN, đã có tiệm ăn quảng cáo rầm rộ phở với 

“thịt bò Kobe”, bán với giá 750.000-800.000 đồng/tô (khoảng 

35-40 đô-la Mỹ, gấp khoảng 20 lần tô phở thường). Thấy tiệm 

này bán được, nhiều tiệm cũng quảng cáo “thịt bò Kobe”, 

nhưng khi tin VN không hề nhập cảng thịt bò Kobe (hầu như 

Nhật Bản không xuất cảng thịt bò loại này) được đưa ra thì 

phong trào này nhanh chóng xẹp xuống. 

 Phải công nhận thịt bò Kobe mềm và ngon, nhưng vì nhiều 

mỡ, nên nếu ăn nhiều quá cũng ngán (giá rất đắt nên chuyện 

này cũng ít xảy ra). 

Năm 2019, Anh Khoa Pug (tên 1 

loài chó kiểng) là người thường đi ăn 

các quán dặc biệt tại nhiều nơi trên thế 

giới đã giới thiệu 

tiệm bán thịt bò 

Koke 

Teppanyaki tại 

VN mới mở tại 23C Tôn Đức Thắng, P. 

Bến Nghé, Quận1, SG, nướng trên vỉ 

thép theo kiểu Nhật. Giá 2 phần ăn tổng 

cộng 200 gram,  khoảng 4 triệu đồng VN (175 đô-la Mỹ) 12 

miếng.  

 https://bit.ly/3tMN5F4 

Ở khắp Nhật có rất nhiều loại 

http://bifteck.co.jp/
https://bit.ly/3bCMKfp
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thịt bò có mỡ đan tương tự như thịt bò Kobe, người bình thường 

không thể phân biệt được. 

Người Nhật đôi khi cũng lạm dụng tên “thịt bò Kobe”, 

nhưng nhiều nhất có lẽ là người ngoại quốc, chạy theo kiếm lợi 

nhuận. Trong khi thực ra cả người bán và mua hay ăn đều 

không rành thế nào là thị bò Kobe, tưởng chi là một cái tên bình 

thường nhưng nổi tiếng thì mượn dùng, trong khi thực ra đó là 

một thương hiệu, tự tiện dùng là phạm pháp. 

Những năm gần đây, số du khách tới Nhật Bản tăng lên hơn 

30 triệu, nhiều cửa hàng thịt bò Kobe mọc lên ở khu Dotonbori 

- Shinsaibashi, Osaka. 

Từ tháng 3/2014, thịt bò Kobe Nhật Bản đã chính thức được 

nhập khẩu ở VN. Cả nước Mỹ chỉ có 9 tiệm ăn bán thịt bò Kobe. 

 

Thịt bò Matsusaka còn cao cấp 

hơn Kobe 

Thương hiệu “Thịt Bò Kobe” 

vang danh khắp thế giới, nhưng với 

người Nhật, “Thịt Bò Matsusaka” 

(松坂牛, Tùng Phản Ngưu) có từ cấp thấp lên cấp cao, thường 

còn đắt hơn và ngon hơn (hình bên, khoảng 40-80 đô-la Mỹ/100 

gam) 

Nhưng có lẽ do cái tên dài 

khó nhớ nên ít nổi danh.  

Bò Matsusaka là loại bò 

Tajima lông đen, được nuôi ở 

thành phố Matsusaka, thuộc tỉnh 

Mie (三重, Tam Trùng, nơi có tổ 
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đình Thần Đạo). Về phương pháp nuôi và chọn lựa cũng tương 

tự như bò Kobe. 

Ở Tokyo thì có thể ăn thịt bò này tại tiệm “Rokkasen” (六

歌仙, Lục Ca Tiên, vốn là tên một tập Hòa Ca cổ kim) ở cửa 

Tây ga Shinjuku (gồm cả đồ biển), giá 11.010 và 15.660 Yen 1 

phần ăn, còn ăn uống tự do trong 2 giờ thì 21.600 Yen (ở lầu 6 

và 7, 0120-666-528), tại tiệm “Hama” ở Ginza, giá 7.350 Yen 

1 phần ăn (Chuo-Ku, Ginza 7-6-12, ở lầu 7, 03-3573 0915), ở 

Roppongi (03-3403-1717), ở Meguro (03-3492-1390), ở 

Fukushima (Hotel Hamatsu, lầu 9, 024-935-1182) hay ở 

Sapporo (011-233-1616), tại tiệm “Sugimoto” ở lầu 6, bên dưới 

tháp mới Tokyo Sky Tree giá, 6.500 Yen 1 phần lẩu nhưng phải 

đặt 2 phần trở lên (03-5809-7155), tại tiệm “Gyu-an” (牛庵) 

phần lẩu 1 người ăn là 7.560 Yen, có thể mua về nhà 1 kg 1 bộ 

3 loại thịt bò Kobe giá 9.800 Yen bao cả thuế và cước (Chuo-

Ku, Ginza 6-13-6, 03-3542-0226), tại tiệm “Vinotei” giá 7.000 

Yen 1 phần lẩu (Chomchom Akihabara lầu 6, gần tiệm đồ điện 

Yodobashi Akiba, 03-5577-5285).  

Ở miền Nam thì có thể ăn thịt bò Matsusaka tại Matsusaka 

Yakiniku M (Osaka, Chuo-Ku, 06-6211-2917, gồm 6 loại thịt tự 

nướng, giá 13.500 Yen cho 2 người, không kể tiền cơm và các 

thứ linh tinh khác). Xâu thịt nướng giá độ 1.000 Yen là thịt bò 

Kobe tại giữa phố Tàu Kobe, thịt bò Matsusaka tại khu phố cổ 

bên trái tổ đình Thần Đạo Ise hay trong khu Futami Plaza nơi có 

Hòn Phu Phụ (Meotoi Iwa) tinh Ise... 

https://bit.ly/2L0Ldlj          https://bit.ly/3kkRfiS 

 

Vụ “Phở Bò Kobe” 

Từ năm 2008, có phở thịt bò Kobe hay Saga tại phở Cali 

của ông Tôn Lâm trong khuôn viên khách sạn Vườn Thủ Đô 

(48A Láng Hạ), Hà Nội, giá 650.000 đồng, 850.000 đồng (30-

https://bit.ly/2L0Ldlj
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40 đô-la Mỹ, gấp 30-40 lần tô phở bình thường, bằng 1/3 lương 

tháng nhân công, hình dưới, mỗi ngày có khoảng 60-80 người 

ăn phở này) 

Thấy thịt bò Kobe ăn khách, nhiều tiệm ăn tại VN cũng thi 

nhau quảng cáo bán bò Kobe. Nhưng từ cuối năm 2011, đầu 

năm 2012, có những bài báo đặt vấn đề VN không chính thức 

nhập thit bò Kobe thì loại 

gọi thịt bò Kobe là thật hay 

giả? Như “Thịt Bò Kobe: 

Chủ Yếu Là Hàng Giả”, 

“Thịt Bò Kobe Nhật Bản 

Hết Hàng Bất Thường”, 

“Thịt Bò Kobe Vào Việt Nam Bằng Đường Lậu”, “Thịt Bò 

Kobe “Chạy Làng””, “Thịt Bò Kobe Ở VN Có Nguồn Gốc 

Từ Đâu? ”...  

Cục Thú Y VN cũng cho rằng, từ trước đến nay, VN chưa 

cho phép kiểm dịch bất cứ một lô hàng thịt bò nào từ Nhật Bản, 

kể cả đường biển và hàng 

không. Do đó, sự tồn tại của 

thị trường thịt bò Kobe tại VN 

trong thời gian qua là một câu 

hỏi về nguồn gốc.  

Cục Trưởng Cục Thú Y Lê 

Văn Năm cho biết, giữa Việt 

Nam và Nhật Bản chưa có thỏa thuận về điều kiện vệ sinh thú y 

và hiện Việt Nam cũng chưa có doanh nghiệp nào đề xuất với 

Cục Thú y được nhập thịt bò từ Nhật Bản. Điều này đồng nghĩa 

với việc Việt Nam chưa cho phép nhập thịt bò từ Nhật. Ông 

Năm cũng cho biết thêm: “Thời gian qua, Cục Thú Y Nhật Bản 

có cung cấp cho chúng tôi một số chứng thư của phía Việt Nam 

gửi cho họ trên danh nghĩa các cơ quan công quyền của Việt 
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Nam và vì phía Việt Nam cung cấp giấy tờ này nên họ mới xuất 

được. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ các văn 

bản này từ đâu, ai cấp?”. 

Nhiều cửa tiệm ở VN sợ bị chất vấn, kiểm tra, tố giác vội 

bỏ bảng quảng cáo xuống. 

Vấn đề đã được bạch hóa, không biết 

ông Tôn Lâm (hình bên) trả lời thế nào về 

sự lừa bịp trong mấy năm qua!? 

https://bit.ly/3bz1zjf 

Khoảng thập niên 90, thế kỷ 20, thời tỷ 

phú Nguyễn Tấn Đời còn sống, ông đã mời 

một đầu bếp người Nhật từ Canada qua 

Florida, Hoa Kỳ mở tiệm thịt bò nướng 

mang tên “Kobe”! Sau đó thân nhân mở thành nhiều tiệm. Có 

tin là bị phía Nhật kiện nhưng không được. 

Ở Little Saigon, Nam Cali, Hoa Kỳ, đầu thập niên 10 thế kỷ 

21 cũng nghe ra rả quảng cáo cho phở bò “Kobe”, giá khoảng  

10-15 đô-la Mỹ/tô, nhưng từ xưa Hoa Kỳ không nhập thịt bò 

Kobe và từ năm 2010, không nhập thịt bò Nhật, thì lấy đâu ra 

thịt bò Kobe! 

Ngày 4/12/2012, tạp chí Forbes qua bài “Food’s Biggest 

Scam: The Great Kobe Beef Lie” (Vụ lừa đảo thực phẩm lớn 

nhất: Lời nói dối về thịt bò Kobe) và “Food's Biggest Scam, 

Part 2: "Domestic" Kobe And Wagyu Beef” (Vụ lừa đảo 

thực phẩm lớn nhất, Phần 2: “Quốc nội” Kobe và thịt bò Nhật) 

của Larry Olmsted cũng đã khẳng định rằng tất cả những thứ 

được gọi là “thịt bò Kobe” trên đất Hoa Kỳ chỉ là trò bịp, trong 

có đoạn: “Bạn không thể mua được thịt bò Kobe ở đất nước này, 

cho dù trong cửa hiệu, qua thư, hay ở các nhà hàng. Cho dù 

bạn có chi bao nhiêu tiền, nhà hàng bạn đến sang trọng đến 

đâu, thì bạn đều bị lừa với thứ mà họ gọi là “thịt bò Kobe”. 
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Thật tiếc khi phải nói với bạn điều này...”. 

Nay nhiều nước đã sản xuất thịt bò gọi là “giống-Kobe” 

(Kobe-style) và thường là bán loại này trên thị trường. Từ năm 

2012, Nhật mới xuất cảng thịt bò Kobe qua Hoa Kỳ, Macao, 

Hong Kong, Singapore và Thái Lan. 

https://bit.ly/2NXuHII          https://bit.ly/2NTw8bo  

Phở Kobe ở Hoa Kỳ? 

Ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào có cộng đồng người Việt là 

có tiệm phở. Có rất nhiều tiệm phở ở Hoa Kỳ, có khi phát 

triển thành hệ thống nhiều tiệm, cạnh tranh khá gắt gao nên 

có khi treo bảng giảm giá tới 50% (nhưng chắc là thịt không 

ngon). 

Tô phở ở Hoa Kỳ nổi tiếng là to, nhiều rau và nay thường có 

bánh phở tươi... giá khoảng 6-8 đô-la Mỹ. 

 Tháng 6/2013, tại đường 

Forbes cắt với đường Euclid 

thuộc thành phồ Garden Grove, 

Little Saigon, nam Cali, Hoa 

Kỳ, ra đời tiệm phở mang tên 

“Kobe House USA”, quảng 

cáo dùng thịt bò lấy giống từ Kone và Wagyu (和牛, Hòa ngưu 

tức thịt bò Nhật) nuôi tại Hoa Kỳ chứ không nói là dùng “thịt 

bò Kobe”.  

Trọng tâm là quảng cáo loại thị bò mỡ đan như các loại thịt 

bò Tajima của Nhật. Tô phở tiêu biểu với thịt bò chín và tái loại 

này giá 8,5 đô-la Mỹ, khá mềm ngon, nước súp cũng vừa ngon, 

không đắt, nhưng vẫn chưa đạt chuẩn của 

thịt bò mỡ đan Tajima.  

 Tại đây 

cũng bán thịt 

bò “filet 

https://bit.ly/2NXuHII
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migon” đan ít mỡ tươi hay rán cho khách ăn tại chỗ với giá 30 

đô-la Mỹ/pound (khoảng 240 gam). 

 Ngày 4/7/2014, tiệm này hợp tác với gia đình Ngụy Vũ mở 

chi nhánh trong khu thương mại Việt Nam Eden, ở thủ đô 

Washington DC, giá 1 tô là 12,99 đô-la Mỹ. 

Nhưng sau vài năm thì mấy tiệm phở bò Kobe 

của VN hầu hết đã đóng cửa.  

- - - 

 Ngày 

17/6/2014, tiệm 

“Phở 100 °C” ra đời tại phía trái cửa khu Phú Lộc Thọ hơn 50 

mét (gần ngã tư đường Bolsa-Moran đi vào độ 50 mét, Little 

Saigon, nam Cali). Thực đơn ghi “PHO KOBE”, tô ghi là “Phở 

Kobe” (Kobe Beef) chín - tái giá 7,5 đô-la Mỹ kèm ly trà hay 

hột é. Tô phở này, thịt mềm, ngon, nhưng không giống thịt bò 

mỡ đan nổi tiếng của Nhật Bản, tất nhiên không phải bò Kobe 

đúng nghĩa. 

 Nơi đây còn có “phở đuôi bò” và rất nhiều món ăn độc đáo 

khác. Đây là tiệm phở thứ 3 của chủ 

nhân sau 2 tiệm ở Irvine.  

 Tiệm mở được vài tháng thì đã 

đổi chủ, bán thức ăn khác. 

- - - - - 

 Từ năm 1990, bò loại mỡ đan 

nạc của Nhật gọi chung là “Wagyu” 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   311       

(和牛 , Hòa Ngưu) được nuôi ở hải ngoại. Khởi đầu là Úc 

khoảng 135.000 con, sau đó là Hoa Kỳ, Canada, riêng Trung 

Quốc cũng nuôi khoảng 30.000 con...  

Ngày nay trên thế giới có 18 quốc gia nuôi “Wagyu”. Loại 

này nuôi ở Úc với mỡ cấp 6-9/12 thì giá khoảng 200 đô-la 

Mỹ/kg trở lên, nay rất được ưa chuộng vì giá rẻ và ngon, nên đã 

xuất cảng đi nhiều nước khác. 

 

The New Truth About Kobe Beef: Scarce Amounts Now 

Available In The U.S., But Not In Europe 

Some of the elaborate 

paperwork that 

accompanies Japanese beef. 

The certificate includes 

detailed info on the steer 

and its lineage, the smaller 

cards to the left go to 

restaurants and retailers as 

the beef is cut up and for real Kobe beef, the flower logo 

stickers at top are added to the certificate. 

(Một số thủ tục giấy tờ phức tạp đi kèm với thịt bò Nhật 

Bản. Giấy chứng nhận bao gồm các thông tin chi tiết về chỉ 

đạo và dòng truyền thừa của nó, những thẻ nhỏ hơn bên trái 

đi đến các nhà hàng và các nhà bán lẻ như thịt bò được cắt 

ra và cho thịt bò Kobe thật, biểu tượng hoa ở đầu trang 

được dán thêm vào giấy chứng nhận.) 

- - - 

Năm 2018, đã có khoảng 9 tiệm ăn thịt bò Hoa Kỳ bán thịt 

bò Kobe. Một số tiệm Cosco lớn cũng có bán thịt bò Kobe. 

https://bit.ly/1a3HNo0 
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Cách người Nhật chế biến và thưởng thức thịt bò Kobe 

https://bit.ly/3zdBcsY 

Ăn thịt bò tại Kobe, Japan 

https://bit.ly/39hihTq 

Món Bò Kobe áp chảo mềm mại béo ngậy nhìn là muốn thử 

ngay | Irasshaimase Sài Gòn 

https://bit.ly/3zhkw3W 

Đi ăn 2 loại thịt bò ngon và dắt nhất thế giới | Kobe & 

Wagyu ở Mỹ / Giá 220 USD cho 4 oz= 113,3981 gram 

https://bit.ly/2XyyGkg 

 

Đặc Trưng Thực Phẩm Nhật 

Cách đặt tên các món ăn thường đơn giản, như mì muối, mì 

giá... không văn hoa như cách đặt tên của người Hoa. 

Thức ăn Nhật nói chung hơi nhạt, ít dùng gia vị, họ thích ăn 

sống nguyên vị của vật liệu, tuy nhiên cũng có tiệm mì nấu nồi 

súp hơi mặn và có nhiều mỡ (người Nhật đi bộ nhiều nên ít có 

người mập).  

Người ngoại quốc không quen thức ăn Nhật nếu ăn liên tiếp 3, 5 

bữa dễ cảm thấy chán. 

Ở nhà, nhiều gia đình dùng đũa riêng, nhận diện theo màu hay 

hoa văn, vợ chồng cũng 2 đội to nhỏ hay màu khác nhau.  

Ở văn phòng làm việc thường có mục uống trà lúc nghỉ ngơi. 

Thường phụ nữ phụ trách việc pha trà bất kể chức vụ. Họ không 

dùng 1 bộ tách/ly mà mỗi người tự đem tách/ly riêng của mình 

tới. Khi nghỉ hãng hay công sở thì đem theo ly của mình. 

Nhật là xứ lạnh nhưng ít dùng ới mà hay dùng wasabi (một loại 

củ to như củ dong nhưng xù xì cuống lá, khác với mù tạt và cải 

ngựa). Các tiệm ăn Nhật hay tại khu phố Tàu ở Nhật cũng 

không có ớt tươi. Hỏi ới thì họ đưa ra chai ớt khô, thường là 

trộn với mè/vừng và rêu biển khô chứ không có ớt tươi tuy 

https://bit.ly/39hihTq
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trong 1 vài món ăn có dùng ớt tươi. 

Nhật Bản không có heo quay và vịt quay, chỉ phố Tàu mới có 

nhưng giá đắt khoảng gấp 2 tại Hoa Kỳ (30 đô-la Mỹ 1 kg). 

Nhật Bản hầu như không ăn Tết Trung Thu dù có bán bánh 

Trung Thu cỡ nhỏ quanh năm. Người Nhật ăn nhiều bánh dày 

nhưng không có bánh Trung Thu dẻo. Phố Tàu thì có bán Trung 

Thu quanh năm nhưng cũng không có bánh Trung Thu dẻo. 

Hầu hết món ăn đặc biệt Tết là món nguội và nhiều trường hợp 

mua món làm sẵn vì bận đi chơi không có thì giờ nấu nướng. 

Nhật có canh nhưng chủ yếu là tương, tuỳ trường hợp có rong 

biển, đậu phụ, vài con nghêu... Người Hoa ăn súp trước bữa ăn, 

người Việt ăn vào nửa sau bữa ăn khi thức ăn đã hết cho dễ trôi, 

còn người Nhật ăn cuối bữa ăn như một món tráng miệng. 

Người Nhật ăn giá nhưng không ăn hột đậu xanh mà thích bánh 

hay chè đậu đỏ. Họ cũng không ăn hạt sen. 

Cá sống là món nổi tiếng nhưng món mì xuất phát từ Trung 

Quốc mới là món bình dân và nổi tiếng ở Nhật hơn cả. Nhưng 

nối súp khác Trung Quốc vì thường có rong biển và bột cá. Có 

thể ví món mì ở Nhật tương đương với phở của Việt Nam. 

Người Nhật dùng rất nhiều gạo nếp, làm rất nhiều loại bánh ăn 

quanh năm, Tết thì làm rất nhiều bánh dày tươi và khô. Nhật 

cũng có xôi nhưng chỉ chừng 4-5 loại như xôi đậu đỏ, xôi hạt 

dẻ..., trong khi Việt Nam có hàng chục loại xôi. 

Gia tôm cá ở Nhật nói chung không đắt, nhưng loại tôm hùm và 

cua lớn sống cũng như đông lạnh thì khá đắt, gấp 2-3 lần bên 

Hoa Kỳ. 

Khách vào quán ăn thường tất cả nhân viên đều lớn tiếng đón 

chào. Không có nạn đột nhiên tính giá cắt cổ. 

Từ khi giao tiếp với Tây Phương 150 năm trước họ cũng chế tạo 

bia, rượu, Quán nhậu thường yên lặng tuy nhiên đôi khi với 

nhóm trẻ thì hơi ồn. Người Nhật cũng hay nhậu, nhưng rất ít cãi 
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nhau, đánh nhau, nên quán nhậu có khoảng 30% là phụ nữ. Phụ 

nữ Nhật ưống nhiều bia, rượu như phái nam. Với quán nhậu 

Nhật, người lớn có thể dắt trẻ em theo nhưng dưới 20 tuổi 

không được uống bia, rượu. Hầu như không có vi phạm. 

Người Nhật dùng nhiều bát đĩa và nhiều món ăn nhưng thường 

mỗi thứ một ít, có lẽ hơi giống người Huế. 

Người Nhật có chủ trương đã lấy thì ăn cho hết, không bỏ thừa 

phí phạm dù không thích. 

Song song với bữa chính, quán ăn thường phục vụ nước lạnh, 

nước hồng trà hay trà gạo rang miễn phí. Bên Nhật không có lệ 

cho tiền típ, có khách sạn dặn kỹ nhân viên không được lấy tiền 

típ, nên nếu có cho họ phải kín đáo, trừ ngành hướng dẫn và tài 

xế vì thường đi chung suốt 5-10 ngày. 

Cả nước Nhật có khoảng 1.000.000 máy bán hàn tự động. 

Ngưới trên 20 tuổi làm thẻ nhận diện thì mới cho vào máy và 

mua thuốc lá, bia được. 

Có khoảng 50% quán ăn bán vé bằng máy tự động. Mới đây, 

KFC (Kentucky Fried Chicken) cũng dủng hệ thống này. 
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MÌ ĂN LIỀN: MÌ GÓI - MÌ LY 
 

Nói tới thức ăn Nhật, người ta thường nghĩ tới cá sống, với 

sushi hay sashimi... Nhưng mì (麺, miến) mới là món ăn bình 

dân phổ biến nhất, bất cứ ga xe điện nào, góc phố nào cũng có 

và tạo sự cạnh tranh gắt gao vì hầu như không tiệm mì nào nấu 

súp giống nhau, giống như phở bên Việt Nam vậy. Một số tiệm 

còn tự nhào bột, tự cán và tự cắt sợi, làm mì theo cung cách bí 

truyền riêng. Trên toàn quốc Nhật có khoảng 36.000 tiệm mì. 

Mì thường thì sợi màu vàng do pha với trứng..., nhưng nếu 

thuần túy bột mì màu trắng gọi là “udon” và nếu theo tỷ lệ 7/3, 

như 7 lúa mì 3 lúa mạch thì ra màu tro gọi là “soba”. Có khi 

thêm bột trà xanh thì ra màu xanh... 

Mì cũng như miến có lẽ xuất xứ từ Trung Quốc, được 

truyền vào Nhật thời Chu/Châu Thuấn Thủy (1600-1682) thuộc 
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phái Vương Dương Minh (cũng thuộc Nho Giáo nhưng đặt 

nặng Tâm Học và thực tiễn) qua Nhật Bản. Châu Thuấn Thủy 

từ Trung Quốc qua Hội An, Việt Nam năm 1657, nhưng không 

được trọng dụng nên sau đó qua Nhật, có dịp làm mì đãi khách 

thượng lưu Nhật, được họ ăn và khen ngon nên cho phép làm 

mì phổ biến ra ngoài dân chúng.  

Cho đến cuối thế kỷ thứ 19 trước đời vua Minh Trị, người 

Nhật gọi “Ramen” với cái tên là “Shina Soba”, nhưng đặc điểm 

chính khiến mì Nhật khác mì Trung Quốc là nồi súp luôn dùng 

thêm bột hay xương cá và rong biển. Thường tô mì Nhật có 

thêm ít măng và rêu biển khô gọi là “nori”... 

Tên các món mì của Nhật rất đơn giản như “mì muối, mì 

tương, mì xì dầu, mì giá”... Món “mì xá xíu” (nhưng không 

nhuộm đỏ như TQ, hình bên) được 

kể là cao cấp rồi. Giá một tô mì 

khoảng 300-750 Yen (3-8 đô-la 

Mỹ).  

Người Nhật thích ăn mì như 

người Việt thích ăn phở, tiệm nổi 

tiếng thì họ sẵn sàng xếp chờ 

khoảng 30-45 phút. Người Nhật luôn cho nước súp vào tô trước 

rồi mới cho mì sau. Một câu hỏi được đặt ra là có bao nhiêu loại 

mì ờ Nhật Bản? Có người đoán là 300, 500 hay 1.000... nhưng 

câu trả lời đúng nhất là “Không biết” và có lẽ là vài ngàn!? 

Mì ăn liền vẫn bị “coi thường”, nhưng khi khẩn cấp hay 

không biết ăn gì thì người ta hay chọn nó, vì đắc dụng và thấy 

rằng cũng ngon đấy chứ! Như vụ thiên tai ngày 11/3/2011 ở 

Nhật Bản, ai cũng thủ mì ăn liền, các cửa tiệm bị vét sạch suốt 

cả tháng trời. Có tin đồn là ăn mì ăn liền nhiều dễ bị rụng tóc, 

không biết có đúng không? 
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Những tin tức tháng 9/2011 ở VN cho hay, mì ăn liền ở VN 

thường pha phẩm màu Tartrazine (E102), có thể gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe, nhất là với nam giới và nhiều tác dụng phụ nguy 

hiểm, như gây phản ứng hen, phát ban, làm hại đến DNA...! 
 

Bảo tàng viện “Mì” 

 Yokohama là phố Tàu lớn nhất Nhật Bản, có lẽ vì mì quan 

hệ Trung Quốc nên nơi đây có tới 2 viện bảo tàng về mì.  

 Năm 1994, “Viện Bảo Tàng Mì Shinyokohama” (新横浜ラ

ーメン博物館 = Shinyokohama Ràmen Hakubukan, 045-471-

9593) được thành lập ở gần ga xe điện cao tốc “Bullet Train” 

(Shinkansen) Shinyokohama, vào cửa 300 Yen/người. Ngoài 

triển lãm khái lược về mì, tầng hầm trang trí khung cảnh 1 xóm 

bình dân vào thập niên 50-60, có 9 tiệm bán các loại mì. 

 Ngày 20/4/2013, trong lúc hướng dẫn 9 du khách Việt từ 

Úc tới đây, du khách và chúng tôi đã được đài truyền hình 

Asahi (nay là kênh số 5) phỏng vấn và phát hình sáng ngày 22/4. 

http://www.raumen.co.jp/ 

http://www.muivi.com/muivi/index.php?option=com_rd_glossary&task=view&id=5
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Ngày 17/9/2011, công ty 

Thực phẩm Nissin (日清食品) 

nổi tiếng của Nhật Bản đã mở 

một bảo tàng mì ăn liền thứ 2, 

tại khu Tân Cảng Yokohama, 

rộng khoảng 10.000 m2, 

gấp ba cái đầu tiên ở 

Osaka mang tên “Kỷ 

Niệm Quán Phát Minh 

Mì Ăn Liền Momofuku 

Ando” (インスタント

ラーメン発明記念館) 

Instant Ràmen Hatsumei Kinenkan mở vào năm 1999.  

Nơi ông Ando từng lần đầu tiên điều chế mì ăn liền. 

Viện Bảo Tàng Mì Ăn Liền mới có biểu đồ lịch sử của các 

món mì ăn liền, nhẹ nhanh chóng, du khách thậm chí có cơ hội 

tạo ra loại mì ăn liền riêng theo ý thích của họ.  

Khoảng 500 người lớn và trẻ em xếp hàng đợi bảo tàng mở 

cửa trong thành phố cảng Yokohama, cách Tokyo khoảng 30 

km về phía nam, với những người nổi tiếng khác nhau, từ ông 

Thủ Tướng tới những nhà kinh doanh bán lẻ cho tới mọi giới. 

Chủ Tịch Nissin Foods Holdings là ông Koki Ando cho 

biết: "Chúng tôi đã mở nơi này ... như một nhà máy cung cấp 

cho trẻ em kinh nghiệm và một bảo tàng về các hoạt động của 

công ty.".    

Momofuku Ando ( 安藤百福

An Đằng Bách Phúc, 2 chữ đầu là 

họ Nhật sau này và 2 chữ sau là tên 

gốc tiếng Hoa) sinh năm 1910, là 

người Nhật gốc Đài Loan, lưu lạc 
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qua Nhật Bản. Sau nhiều thất bại trong kinh doanh..., Ando, 

sinh năm 1910 tại Đài Loan dưới sự chiếm đóng của Nhật Bản, 

đã kinh doanh thực phẩm khi Nhật Bản bị đói sau Thế Chiến 

Thứ II và đã phát minh ra mì gà ăn liền năm 1958 trong bao 

giấy bóng gọi là “mì gói” (trung bình sợi mì dài 51 mét), rồi 

“mì ly” nổi tiếng năm 1971, với ly là một lớp xốp không thấm 

nước và phát minh này đã nhanh chóng được đặt trên kệ của tất 

cả các siêu thị, các cửa hàng tiện lợi khắp nơi trên thế giới. Các 

công ty Nhật khác cũng như các quốc gia Á Châu khác trong đó 

có cả Việt Nam (với Vifon thành lập từ năm 1963...) cũng bắt 

chước sản xuất hàng trăm loại mì ly khác nhau. 

Theo Hiệp Hội Nhà Sản Xuất Mì Ăn 

Liền của Nhật Bản, các sản phẩm được 

nhân rộng, có đến hơn 95.000.000.000 

mì ly tiêu thụ trên toàn cầu trong năm 

2010. Sự thành công ngoài sức tưởng 

tượng thúc đẩy ông chế tạo ra “cơm ly”, 

nhưng không được ưa chuộng vì không 

hợp khẩu vị, có lẽ người ta quá quen 

cơm nóng hay cơm hộp, nên sản phẩm 

này đã bị bỏ.  

Ông Ando cho biết ông lấy cảm hứng để phát triển mì gói 

khi nhìn thấy một dẫy dài những người chờ đợi để mua mì tại 

một gian hàng thị trường đen ở 

Nhật Bản sau chiến tranh. Ông 

nói: "Hòa bình chiếm ưu thế khi 

đủ thực phẩm.". Ando đã chết vì 

suy tim cấp tính trong năm 2007, 

thọ 97 tuổi, liệu có thể minh 

chứng là dùng mì ăn liền không 

hề có hại như một số dư luận vẫn nói chăng?. 
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Năm 2005, Ando ở tuổi già 95, là năm Nissin cung cấp mì 

ăn liền chân không "Space Ram" Nhật Bản cho phi hành gia 

(nhà du hành vũ trụ) Nhật là Soichi Noguchi đem lên tàu con 

thoi Discovery của Hoa Kỳ. Làm sao để trong tình trạng vô 

trọng lực mà khi cho nước vào không bị biến dạng, rã ra... 

Tại Bảo Tàng Viện Mì Ăn 

Liền Yokohama, du khách có thể 

nhào bột, lăn cán ra mì, hấp và 

rán/chiên để làm mì gà và sau đó 

bỏ vào túi. Các trẻ em mang tạp 

dề làm mì dưới cái nhìn thận 

trọng của khách, bao gồm có cựu 

Thủ Tướng nổi tiếng Junichiro 

Koizumi (tại nhiệm thời gian 

2001-2006).  

Trong một khu vực khác 

của viện bảo tàng được gọi là 

"Nhà Máy Mì Ly Của 

Tôi", du khách có thể tự 

chuẩn bị phần ăn, đặt mì 

khô vào trong ly, chọn thịt, 

tôm, rong biển... được sấy 

khô để lên trên và chan một trong các loại nước xúp dùng cho 

mì ly của công ty, người ta có thể tạo ra hơn 5.000 phiên bản 

khác nhau. 

Viện bảo tàng trưng bày các gói mì ăn liền Nissin từ khắp 

nơi trên thế giới trong những 

thập kỷ qua, cho tới nhà hàng 
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phục vụ thức ăn như phở Việt hay mì ống từ Italy...  

Có những thùng mì ly ăn liền khổng lồ cho trẻ em chơi. Giá 

vào cửa cho người lớn là 500 Yen (6,5 đô-la Mỹ), trẻ em ở lớp 

tuổi trung học trở xuống được miễn phí. 

https://bit.ly/3pT9kFM 

Ngày 20/9/2011, chúng tôi đã tường trình tin này với đài RFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON LƯƠN VIỆT-NHẬT 

Con lươn thì có gì lạ? 

 

Coi vậy mà cũng có điều lạ! 

Lươn thì con nào cũng thần dài và 

trơn nhưng:  

- Lươn Việt: Sống trong nước 

ngọt, thường thấy ở đồng ruộng VN. 

- Lươn 

Nhật: Sống 

trong nước ngọt, nhưng đẻ lại ra biển 

(ngược với cá hồi). 

Cho tới vài năm gần đây, toán 

nghiên cứu của đại học Tokyo mới khám 

phá thấy trứng luơn mới đẻ 2 ngày tại 
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vùng biển bắc Philippines, chứ không biết rõ vị trí trứng được 

đẻ. 

Trứng nở ra, l ư ơn con sẽ bơi hàng ngàn km về vùng nước 

ngọt, khoảng mùa Thu thì vào cửa sông, khi đó lớn bằng cái 

tăm, rồi vào đồng ruộng sống. Người ta dùng lưới nhỏ như vải 

màn hớt ở cửa sông, 1 lần được vài con, hớt 1 mớ đem về nuôi 

lớn ăn thịt. Như vậy, đặc biệt lươn Nhật sống 2 vùng nước ngọt 

và mặn, có kỳ ở cạnh mang (lươn Việt không có kỳ). 

 Trước đây không gây lươn 

giống nhân tạo được, họ phải mua 

lươn con từ các nước với giá cả 

hơn ngàn đô-la Mỹ 1 kg, nhưng 

nhiều khi về tới nơi đã chết hết. 

Giá lương tại Nhật ngày 1 tăng, 

trên dưới 15-25 đô-la Mỹ / 1 con. 

Nhưng Nhật Bản ăn lươn biển 

nhiều nhất thế giới nên họ đã bỏ 

công nghiên cứu. Sau cả 50 năm họ đã thành công trong việc 

gây lươn giống nên giá lươn cũng dần rẻ đi. Người Nhật cho là 

thịt lươn mát, thường chi có 1 cách ăn là nướng với loại sốt đặc 

biệt và 1 loại rau hơi cay, nhất là vào mùa hè.  

 Trước 1975, có phái đoàn VN qua Nhật thấy người Nhật ăn 

nhiều lươn với giá cao, đề nghị bán cho họ, nhưng họ nói họ ăn 

lươn biển chứ không ăn lươn đồng như VN. Tuy bên ngoài như 

nhau và kich thước cũng ngang nhau, nhưng vị khác nhau. 
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ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 
冬虫夏草 

Vừa là sâu, vừa là cỏ?  

“Đông trùng hạ thảo” 

không có ở Việt Nam, nhưng 

trở thành khá quen thuộc vì 

cái tên lạ lạ, được dùng như 

một vị thuốc Đông Y. 

Theo Đông Y, “đông trùng 

hạ thảo” là một vị thuốc bồi bổ 

hết sức quý giá, có tác dụng tích 

cực với các bệnh như thận hư, liệt dương, di tinh, đau lưng mỏi 

gối, ho hen do phế hư hoặc cả phế, thận đều hư, và có tác dụng 

tốt đối với trẻ em chậm lớn... 
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Thực ra “Đông trùng hạ thảo” không phải là 1 sinh vật mà 

là 2 giai đoạn của 2 cuộc đời của 2 sinh vật riêng biệt nhưng nối 

tiếp nhau, và đúng như tên gọi, nó vừa là con vào mùa đông vừa 

là cây vào mùa hạ. Có 2 phần rõ rệt: phần dưới như “củ” là ấu 

trùng 1 con sâu và phần trên tức từ đầu con sâu ấy mọc lên mầm 

lá cây.  

Loài bướm (người ta gọi là Bướm Dơi) trong chi Thitarodes 

(chi này có tới 46 loài) mùa hè cặp đôi và đẻ trứng. Vào mùa 

đông trứng nở ra ấu trùng mầu nâu, sống trong đất thuộc vùng 

đồi núi cao giống như con tằm, có 20-30 khía, dài chừng 3-5 cm, 

đường kính khoảng 0,3-0,8 cm, có tất cả 8 cặp chân, nhưng 4 

đôi ở giữa là rõ nhất.  

Cơ chế xâm nhiễm của loài nấm này vào cơ thể sâu hiện giờ 

vẫn chưa rõ, vì sâu ăn phải hoặc bị bào tử của Nấm Trùng Thảo 

(tên khoa học là Cordyceps sinensis thuộc nhóm Ascomycetes) 

ký sinh trên các lỗ thở, mà chúng bị loài nấm này xâm nhập vào 

cơ thể.  

Các sợi nấm bắt đầu phát triển mạnh nhờ hút các chất dinh 

dưỡng từ cơ thể ấu trùng và lớn dần lên. Dần dần, do chất dinh 

dưỡng bị nấm “ăn hết”, chỉ còn lại lớp vỏ bì bên ngoài nên sâu 

kể như chết, không thể lột xác để thành bướm được nữa.  

Mùa xuân đến, khi thời tiết và 

nhiệt độ thích hợp, khi sâu bắt đầu 

chui lên đến mặt đất cũng là lúc 

nấm mọc rễ dài ra từ râu xúc giác 

của ấu trùng, cắm sâu vào mặt đất, 

còn ngọn nấm vươn khỏi mặt đất độ 

5-7 cm . Đoạn đầu của nấm phình to 

ra, hình que, trên bề mặt có rất 

nhiều bào tử hình cầu nhỏ li ti, phát 

tán trong không khí… lại đi tìm sâu 
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Bướm Dơi để ký sinh bắt đầu cuộc đời mới.  

Các loài nấm này chỉ phân bố ở châu Á và châu Úc, đặc 

biệt là các cao nguyên cao hơn 

mặt biển từ 4.000 đến 5.000 m 

như Tây Tạng, Nepal, Trung 

Quốc như Tứ Xuyên, Thanh 

Hải, Cam Túc, Vân Nam... 

“Đông trùng hạ thảo” khi 

còn sống, có thể thấy rõ hình 

ấu trùng, với đuôi là 1 cành 

nhỏ, mọc lá. Phần "lá" hình 

que, dài khoảng 4-11 cm do sợi nấm mọc dính liền vào đầu ấu 

trùng mà thành. Ấu trùng hơi dòn, dễ bẻ gãy, ruột bên trong 

căng đầy, màu trắng hơi vàng; chất đệm nấm khá dài và bên 

trong ruột hơi rỗng, có màu trắng ngà. 

Cái sinh vật “vừa cây vừa con” này được Đông y coi là một 

loại thuốc quý, vì có nhiều hoạt chất dùng để chữa các loại bệnh 

nan y tập trung ở phần “hạ thảo”. 

1 kg đông trùng hạ thảo thiên nhiên khô ở Nepal bán với 

giá khoảng 6.500 đô-la Mỹ, về tới Hồng Kông bán lẻ giá 

khoảng 40.000 đô-la Mỹ. 

- - - 

 Tóm lại, do sự ký sinh của bào tử Nấm Trùng Thảo trên 

thân của Bướm Dơi, kết hợp 2 sinh vật thành vừa sâu, vừa cỏ. 

Hiện tượng này hầu như là duy nhất, còn thông thường thì sâu 

ký sinh trên động vật như sán lãi hay thực vật như sâu mọt trong 

cây tre, trong hoa quả, hoặc thực vật trên thực vật như các loài 

cây tầm gửi họ rêu hay nhiều loại họ Lan rừng...  

https://bit.ly/3smr5yR          https://bit.ly/3kjS8bj 

https://bit.ly/3smr5yR
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 Thực ra trên quả địa cầu này cũng có loài vừa là cây, vừa là 

con như san hô (珊瑚) thân 

cứng nhiều chất vôi (Calcium) 

phát triển như cây, thường ăn 

vi tảo... và ở dưới đáy biển 

nông tối đa khoảng 60 mét.  

Chúng ta vẫn thường gọi 

là cây san hô với nhiều nhánh, 

mỗi nhánh gồm rát nhiều 

“polip” (hình bên) giống nhau, có xúc tu quanh miệng. Các 

polip này là các sinh vật đa bào, ăn nhiều loại sinh vật phù du 

nhỏ hơn cho tới các loài cá nhỏ. 

Nhưng loại cây này tới mùa 

và trong vài ngày trăng tròn thì 

phóng ra giao tử (75% là trứng và 

tinh trùng, 25% là lưỡng tính và 

vô tính khi nẩy mầm) vào trong 

nước biển. Trứng thụ tinh phát 

triển như trứng người, tức là phân 

2, phân 4, rồi phân 8... sau đó 

thành ấu trùng rất nhỏ gọi là 

“planula”. Ấu trùng thân mềm không 

xương, không mắt, không chân... trông hơi giống như con lãi 

trơn lu (tiếng Nhật gọi là “ấu sinh” (幼生)) nổi lên mặt biển 

trong 2 ngày đến 2 tháng. Sau đó, ấu trùng lại chìm lặn xuống 

đáy, di chuyển tìm chỗ thích hợp “định cư” và phát triển thành 

cây san hô!  
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Cũng có loại san hô ấp trứng thì chỉ phóng ra tinh trùng Sau 

khi thụ tinh thì san hô giải phóng các ấu trùng planula đã sẵn 

sàng chìm lắng xuống... 

https://bit.ly/3qUuipk          https://bit.ly/3ko1L8X 

https://bit.ly/3kS6d01 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI VI : 微為 
 

Họa Sĩ kiêm Điêu Khắc Gia 

Đam Mê - Miệt Mài - Âm Thầm 

https://bit.ly/3qUuipk
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 Tôi yêu âm nhạc và hội họa, võ vẽ đánh đàn và sáng tác độ 

10 bản nhạc, cũng cầm bút và bay vẽ độ 10 bức tranh sơn dầu, 

đầu thập niên thêm 10 thư học, nhưng không được học theo bài 

bản, lại bất tài nên coi như bỏ chơi đàn, bỏ vẽ tranh, chính vì 

vậy, tôi luôn thầm cảm phục tài hoa của các nghệ sĩ, không chỉ 

nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ mà kể cả văn sĩ hay thi sĩ…, nên tôi đã bỏ 

nhiều thứ rồi, nhưng còn say mê thưởng thức hai môn nghệ 

thuật này thì nhất định không bỏ. Để rồi không hiểu sao sau này 

tình cờ lạc đường vào “vùng nước” Tiếng Việt của biển cả văn 

hóa Việt… 

- - - 

Vi Vi là tên một họa sĩ nổi tiếng, một cái tên nhiều người 

biết nên chúng tôi nghĩ không cần viết gì nhiều bên cạnh tên 

của anh khi muốn giới thiệu về anh. Mà nếu nói anh là thần 

đồng hội họa thì cũng không sai đâu, vì anh đã vẽ rất đẹp, thành 

họa sĩ “chuyên nghiệp” từ năm 13 tuổi khi là hoạ sĩ chính vẽ bìa 
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và tranh cho báo Tuổi Xanh, rồi Tuổi Hoa và Thiếu Nhi tại Việt 

Nam. Sau đó vẽ cho các báo Độc Lập, Dân Chủ, nhà xuất bản 

Cành Hồng, Nhật Tảo, Quê Hương, Trái Tim Đức Mẹ, Tinh 

Thần, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…Đúng ra là tranh của anh xuất 

hiện trên hàng trăm báo chí ở trong và ngoài nước. Để rồi nay 

anh trở thành họa sĩ có tầm vóc quốc tế. 

 Vi Vi sinh ngày 14/7/1945 tại Vĩnh Long, có tên thật là Võ 

Hùng Kiệt. Anh tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật năm 

1968. Vượt biển năm 1981, đã cộng tác với các báo Nhân Văn, 

Làng Văn, Nghệ Thuật, Tự Do, Viên Giác, Thế Giới Ngày Nay, 

Diễn Đàn Phụ Nữ, Trái Tim Đức Mẹ, Tuổi Hoa, Phụ Nữ Thời 

Nay Hải Ngoại và nhiều báo khác khắp nơi trên thế giới. 

Vi Vi là cái tên có lẽ hầu hết người Việt đều biết, nhưng Vi 

Vi là gì? Tôi nghe tên Vi Vi nhưng cũng chẳng biết nghĩa là gì. 

Sau này, khi quen biết, tôi có dịp hỏi thăm kỹ thì được biết rõ 

hơn về bút hiệu của anh.  

 Ngày 5-7/11/2006, nhân chúng tôi ghé thăm nhà họa sĩ Vi 

Vi, ở San Diego, cực nam Cali, Hoa Kỳ, khi hỏi thăm bút hiệu 

của anh, chúng tôi được biết chữ Vi (微) thứ nhất là nhỏ như vi 

diệu, vi phân và Vi (為) thứ hai là làm như hành vi, vô vi, tóm 

lại tên hiệu Vi Vi (微為) của anh mang ý nghĩa đơn sơ là "việc 

làm nhỏ". Nhưng việc sáng tác hàng ngàn bức tranh và tác 

phẩm điêu khắc tuyệt vời của anh thì chẳng nhỏ tí nào! Mà là 

một công trình vĩ đại ít ai làm được. 

 Tôi nghe tên anh rất nhiều từ những thập niên năm 60, xuất 

hiện trên nhiều tem và sau này càng lúc càng được xem tranh 

anh trên rất nhiều báo chí, lịch và thiệp Tết… ở hải ngoại, có lẽ 

là số lượng không những nhiều nhất mà nhiều vượt trội gấp bội 

của một tác giả trong số các bức tranh đập vào mắt tôi, trên 

trang nhà Mekong Center của tôi từ năm 1996 đã có riêng khu 
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vực giới thiệu tranh của anh. Vì vậy tôi vẫn mong có dịp gặp 

anh.  

 Cơ hội đến đã đến với chúng tôi trong năm 2005 và 2006, 

từ đó tôi có dịp tìm hiểu con người mà không chỉ riêng tôi, hầu 

như người Việt nào cũng biết đến và mến mộ. Vi Vi thường vẽ 

miệt mài thâu đêm suốt sáng, bằng tâm hồn và “thần bút”, diễn 

tả được cái hồn cực kỳ linh động của nhân vật, từng chi tiết nhỏ, 

đặc biệt là có biệt tài diễn tả tỉ mỉ cơ thể nhân vật như làn da, 

mạch máu, bắp thịt, đường gân… và sử dụng màu sắc ánh sáng 

tài tình. Vi Vi, một cột trụ lớn trong giới hội họa từ gần 50 năm 

qua, với con số kỷ lục khoảng 5.000 bức tranh đủ loại, mang nét 

truyền chân và truyền thần, tài tình, chi li đến độ nhiều khi nhìn 

tranh mà tưởng hình chụp, trong số ấy có khoảng 30 tác phẩm 

được Giải Nhất và in thành tem ở miền Nam Việt Nam thời 

trước năm 1975.  

Vi Vi vẽ về nhiều đề tài đường nét 

dân tộc, lịch sử, tôn giáo, điển tích 

Đông-Tây, nhân vật, phụ nữ, khỏa 

thân, thiệp Tết, lịch… 

 

 Riêng bộ Anh Thư Đất Việt có 

những bức: 

1- Trưng Trắc - Trưng Nhị. 

2- Triệu Thị Trinh. 

3- Dương Vân Nga. 
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4- Huyền Trân (công chúa). 

5- Lê Ngọc Hân (công chúa). 

6- Hồ Xuân 

Hương (nữ sĩ). 

7- Sương 

Nguyệt Ánh (nữ sĩ).  

Bức “Ngọc Bôi” 

bên đây nhiều người 

xem và cho là khuôn 

mặt giống ca sĩ Như 

Quỳnh, bạn đọc nghĩ 

sao? 

 

Là một người 

suốt đời sống với hội họa, anh đã có những cuộc triển lãm ở Sài 

Gòn, Bangkok (Thái Lan), Viettiane (Lào), Kulalumpua (Mã 

Lai), Missouri và Cali (Hoa Kỳ), Montreal (Canada)… Thế 

nhưng lâu nay anh vẫn e dè, hơn 20 năm qua không chính thức 

mở cuộc triển lãm nào!? Hẳn là có độc giả sẽ thắc mắc, vậy 

tranh của anh giá độ bao nhiêu? Khó mà đánh giá một tác phẩm 

nghệ thuật, nhưng có thể nói trong khoảng từ 500 đến 30.000 

đô-la Mỹ, tuỳ theo là tranh vẽ bằng bút chì hay sơn dầu, khổ lớn 

hay nhỏ và vẽ chi tiết, “đẹp” đến đâu… 
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Được biết thời gian gần đây anh lại sáng tác rất mạnh, 

không ngờ anh còn hàng trăm bức tranh tuyệt đẹp chưa công bố, 

tôi càng thấy bị thúc giục như nhiều người, làm sao đưa tranh 

anh ra để mọi người có dịp thưởng thức. 

 Giới thiệu về tranh thì không gì bằng tận mắt xem tranh, 

kẻo độc giả lại nói là người viết múa bút quá lời. Bây xin mời 

độc giả xem một số tranh của anh được giới thiệu trong các 

trang nhà: 

https://bit.ly/3kPGWDK          https://bit.ly/30hY3Ve 
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Một số người mẫu trong tranh chính là chị Diễm Châu, vợ 

anh bây giờ. Hai người gặp nhau năm 1995 khi nhà văn kiêm ca 

sĩ Diễm Châu từ Hoa Kỳ qua Quebec, Gia Nã Đại hát. Cuối 

năm đó họ dời về Denver, Colorado rồi về San Diego, Cali, Hoa 

javascript:void%20window.open('http://www.vietusaartgallery.com/gallery/components/com_phpshop/shop_image/product/1b71e4e109a21bc49edee473c258c4c2.jpg',%20'win2',%20'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=693,height=920,directories=no,location=no');
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Kỳ. 

Vi Vi cũng là điêu khắc gia kiệt 

suất, 

anh 

đã 

miệt 

mài 

cho 

ra 

khoảng 10 tác phẩm tạo hình 

tuyệt vời được đúc thành tượng 

đồng… trưng ở nhiều nơi, như 

Bốn Vị 

Thánh 

Tử Đạo 

được 

đúc 

đồng 

trưng 

tại 3 nơi là New York, Denver 

(Colorado), Carthage (Missouri), 

tượng Phật Di Lạc tại California, 

tượng Thuyền Nhân tại Little Saigon, 

California (hình trên)...  

 

Chơi Chữ Qua Thơ Và Tranh 
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 Đã có nhiều người làm thơ dùng lối chơi chữ Nôm cũng 

như chữ Hán, một người rất nổi tiếng trong số đó là bà Hồ Xuân 

Hương (胡春香).  

Trong bài thất ngôn bát cú "Không Chồng Mà Chửa" của 

bà có 2 câu: 

Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, 

Phận liễu sao đà nẩy nét ngang. 

Ở đây chúng ta thấy: 

 - "Duyên thiên" ý chỉ duyên trời, với chữ thiên (天) chưa 

thấy nhô đầu dọc thành chữ phu (夫), ý nói không thấy chồng 

đâụ 

 - "Phận liễu" ý chỉ phận gái yếu như cành cây liễu (柳), 

nhưng liễu cũng đồng âm của chữ (了) với nghĩa là hiểu; chấm 

dứt, khi thêm nét ngang thành chữ tử (子) là con. 

 

 
Tác giả và họa sĩ Vi Vi bên bức tranh Hồ Xuân Hương, 

ngày 6/11/2006. 

 

Dựa vào câu chuyện này, họa sĩ lừng danh Vi Vi đã vẽ bức 
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tranh Hồ Xuân Hương ngồi bên Cổ Nguyệt Đường (古月堂) 

với 4 chữ Hán "thiên + phu" và "liễu + tử" nửa rõ nửa mờ ở góc 

trên trái. 

Tranh anh Vi Vi thế đấy, mà trên đây mới chỉ là non 1% 

những gì anh đã sáng tác, chắc hẳn là càng xem, càng mê! Thế 

mà anh vẽ xong cứ cất kho thôi sao!? Anh e dè như bản tính âm 

thầm của anh, nhưng chúng tôi mong anh mạnh dạn hơn, cho 

phép chúng tôi tìm cách đưa ra cho mọi người cùng thưởng thức.  

Vi Vi vẽ từ năm 1958, thế nên năm 2008 là anh đã đến với 

hội họa đươc đúng 50 năm. Anh như con tằm nhả tơ không mệt 

mỏi, cống hiến những nét đẹp tuyệt vời cho đời, nên đó là một 

cái mốc thật đáng nhớ. Chúng ta có nên làm một chuyện gì để 

đánh dấu cái thời điểm đáng trân trọng ấy chăng? Như một cuộc 

triển lãm lưu động? 

 

KỶ NIỆM “50 NĂM HỘI HỌA VI VI” 

 

Vấn đề là tìm đâu ra người bảo trợ cho một cuộc triển lãm 

lưu động tại vài nơi có đông người Việt như ở Hoa Kỳ chẳng 

hạn? Liệu có ai vốn yêu nghệ thuật, sẵn lòng hảo tâm đồng cảm, 

lên tiếng cộng hưởng với chúng tôi không? Một kẻ dại khờ về 

nghệ thuật, nhưng vốn lụy tình với âm nhạc và hội họa. 

Ngày 12-13/7/2008, cuối cùng anh chị Vi Vi - Diễm Châu 

đã tự đứng ra tổ chức triển lãm “Kỷ Niệm 50 Năm Hội Họa Vi 

Vi” đầu tiên tại Little Saigon và bán được 4-5 bức tranh. Tình 

cờ khi đó tôi đi Hoa Kỳ và đang ở Little Saigon, nên khi hay tin 

đã ghé thăm (sau đó còn triển lãm vài nơi nữa). 

 

Xem thêm tranh của Vi Vi. 

http://www.youtube.com/watch?v=04mLnpHRxQ8 
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Họa sĩ Vi Vi nói chuyện với đồng hương. 

 

 
Tác giả chụp kỷ niệm với họa sĩ Vi Vi (bên bức tự họa). 
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TRANH SƠN DẦU ĐTM 
 

 Tôi học trung học công lập Trần Lục nên mỗi tuần được 

học 1 giờ vẽ nhưng hầu như chỉ dừng bút chì, cũng như 1 giờ 

nhạc, 1 giờ thể thao và 1, 2 năm đầu còn có giờ Hán Văn nhưng 

sau bỏ. Vì vậy tôi cũng học vẽ theo góc tọa độ 3 chiều, biết bình 

diện, trắc/thiết diện... rồi phụ trách trình bày bích báo “Trùng 

Dương” của lớp, khi đó cũng gửi tranh bằng bút sáp màu cảnh 

“Mẹ Bồng Con” phóng ra theo tỷ lệ từ một bức hình chụp, nộp 

cho trường gửi đi Nhật... 

Tôi nhớ thầy dạy nhạc là Thiên Phụng, luôn giảng nhạc lý 

rồi cho bài hát để tập, phần lớn của chính ông sáng tác, nhưng 

hầu như chẳng ma nào nhớ nhạc lý, chỉ ráng tập hát lời cho 

được thôi. Đặc biệt thày thích trang trì bài hát, nên tôi tận dụng 

điểm này bù cho cái tật hát dở của mình!  

Khoảng năm 1968, có lần tôi mượn xe gắn máy mobilet 

mới của bạn tên Phạm Ngọc Phụng chạy, bị lọt hố té, bị thương 

nhẹ, nhưng làm hư xe, trẹo bánh trước. Lúc lo lắng không biết 

làm gì, tôi lấy nguyên một hộp các tuýp màu sơn dầu ra vẽ các 

loại hoa bằng đầu ngón tay, bây giờ không biết bức tranh vớ 

vẩn ấy đi về đâu. 

Khi còn ở Việt Nam, năm 1969, tức khoảng 19 tuổi, tình cờ 

tôi đi ngang nhà họa sĩ Nguyễn Thuấn trong xóm thấy anh vẽ 

tranh phong cảng Việt Nam bằng sơn dầu khá đẹp... thường bày 

bán ở vỉa hè trung tâm Sài Gòn. Thấy anh vẽ dễ dàng và thật 

nhanh, một bức chỉ mất độ 2-3 đồng hồ, có 2, 3 đệ tử cũng đang 
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học vẽ và đã vẽ được tranh bán, tôi mạo muội xin anh cho học. 

Anh vui vẻ nhận lời, không điều kiện gì cả, tức là học miễn phí 

và tha hồ “phá” vật liệu. Thế là tôi có cơ hội cầm “bay” (hay 

dao bằng thép, cán gỗ trông như cái bay nhỏ xíu của thợ hồ, một 

cách vẽ nữa là bằng cọ) pha màu vẽ với chỉ dẫn căn bản là xa vẽ 

trước với màu nhạt, gần vẽ sau với màu đậm… 

Tôi loay hoay vẽ, vẽ mãi không xong, mới thấy không dễ 

như mình tưởng, bay không cho ra đường nét như mong muốn, 

không thành đường nét như ông thày. Cả buổi mà chưa đi đến 

đâu, sửa tới sửa lui, màu pha tới pha lui, dần dần biến thành 

màu “chết”, không còn tươi thắm nữa. Tôi hơi lo, nhưng vẫn cố 

gắng vẽ, rồi ngày thứ 2… với sự chỉ dẫn của ông thày, tôi cũng 

xong bức tranh sơn dầu đầu đời, không giống ai! Những ngày 

kế tiếp tôi vẽ dẩn dẫn khá hơn, làm chủ được phần nào cái bay 

nên nhanh hơn, được độ chục bức, có bức đem về nhà khoe và 

làm kỷ niệm, có bức được ông thày sửa rồi đem bán… cho đến 

khi tôi đi du hoc thì thôi. 

Qua Nhật, tôi có cơ hội tự trang bị đồ nghể, mua nhiều sách 

dạy vẽ và xem các tập danh họa… khi rảnh thì tiếp tục vẽ tranh 

sơn dầu bằng bay.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tôi có dịp vẽ tranh tặng Đông Du Học Xá do anh Nguyễn 

Đức Hòe thành lập và ông thày dạy Nhật Ngữ... 
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Núi Phú Sĩ nhìn từ hồ Yamanakako, 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tĩnh vật. 

 

           

    Cô gái trong cơn lốc.        Làng quê trong giông bão. 
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Trăng làng quê êm đềm. 

 

 

  Làng chài (tặng thày Nhật ngữ). 

Khâu áo (tặng Đông Du).   

 

Ngay từ khi qua Nhật, tôi cũng thường phụ trách vẽ phông 

cho các buổi văn nghệ sinh viên. Công việc vẽ nói chung là 

nhàn, nhưng vẽ trình bày phông lớn thì với một người tài tử như 

tôi không nhàn tí nào. Vì phải lo tìm ý tưởng, vẽ phác rồi đi 
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mua vật liệu, đôi khi rất cồng kềnh. Khi bắt tay vào là cả một 

công việc kéo dài. Như chiều Thứ Bảy tan học ra là bắt tay vào 

vẽ, các bạn bè ngồi xem và ủng hộ cũng thức theo tới độ 1, 2 

giờ sáng là đi ngủ, tôi trách nhiệm công việc phải làm cho tới 

xong, có khi phải thức suốt đêm tới sáng... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Chàng nghệ sĩ” 

Bức vẽ một chàng thanh niên với đủ sách vở, bút mực, thơ, 

rượu, nhạc... khoảng năm 1972 bằng bay và cọ. 

 

Tôi vẫn không sao ký vào tranh cho đẹp được, nên không 

thể nào đủ yếu tố để thành “họa sĩ” được! 
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Năm 2011, nhân chuyện thư họa, tôi vẽ thêm vài bức tranh. 

 

 

 

 

Năm con hạc 

bay ngang núi 

Phú Sĩ. 

 

 

 

Hai con hạc (Song Hạc) bay ngang núi Phú Sĩ cao 3.776 mét. 

Nguyệt dạ hạ song hoàng hạc phi. 

Hai con hoàng hạc bay dưới đêm trăng. 
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Tranh núi Phú Sĩ trên gỗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Thủy Tiên, đôi khi còn được gọi là hoa Trường Thọ. 
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Trước đây, một số cụ hoặc nhà chơi cây kiểng tại Việt Nam 

có cái thú chăm sóc củ và cây Thủy Tiên sao cho ra hoa vào 

đúng dịp Tết. 

Thủy Tiên thường nở vào mùa xuân, nhưng cũng có loại nở 

vào mùa thu, có tổng cộng tới 24.000 loại, nhưng đặc trưng 

chung là phần giữa hoa dạng kèn, chung quanh thường là 6 cách 

đan nhau, có màu 

vàng hay trắng. 

Ở Nadakuroiwa 

Suisenkyo, đảo 

Awaji, phía nam 

Kobe bên Nhật có 

công viên trồng 

khoảng 5.000.000 

cây thủy tiên làm 

cảnh, nở trong khoảng cuối tháng 12 - hạ tuần tháng 2. Lá thủy 

tiên nhỏ và dài như lá hẹ, nhưng rất độc. 
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THƯ HỌA ĐTM 
書画 

 

 
Nhân có buổi nói chuyện, ngồi viết mấy chữ tặng các thân 

hữu tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, năm 2009. 

 
Làm “Ông Đồ Tây” tại Hội Xuân Sinh Viên, Little Saigon, 

ngày 14/2/2010. 
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Làm “Ông Đồ Tây” tại khu Phúc Lộc Thọ, Little Saigon, 

ngày 14/2/2010. 

 
 Đầu thế kỷ 21 cũng là lúc phong trào “thư pháp” nở rộ ở Hà 
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Nội, sau đó lan vào Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và nhiều nơi trên 

đất nước. Đặt biệt mỗi năm vào dịp trước Tết Ta là có mở “Phố 

Ông Đồ” (tuy rằng đôi khi có cả “Bà Đồ” hay Cô Đồ” trẻ đẹp 

tham dự). 

Tôi cũng thích “thư họa” (書画), hay gọi là “thư pháp” (書

法) theo Việt Nam, “thư đạo” (書道) theo Nhật Bản, “thư nghệ” 

(書芸) theo Hàn Quốc...  

Khoảng năm 2007, tôi đã mua sách về xem, mua đồ nghề 

về để tập mà rồi sao viết không như ý. Thì ra tâm không tĩnh mà 

nhất là chưa có chút sáng tạo, đường nét riêng nào. Tôi bỏ đó, 

đã có lần lại lấy ra tập tiếp vẫn không được!  

Cho tới năm 2009, tôi xem thêm nhiều sách, cố gắng tĩnh 

tâm. Có thì giờ rãnh, như khi di chuyển, thay vì lo đọc sách báo, 

hay trước khi ngủ... thì cầm bút và giấy thử sáng tạo đường nét... 

Viết đi viết lại nhiều lần, thử các loại bút, mực giấy... rồi phóng 

bút múa thật nhanh, kết hợp cả 3 ký tự La Tinh, Hán và Nôm. 

Vừa là giải trí, vừa qua vài chữ đơn giản gửi gấm cái gì đó cho 

người thưởng ngọan, cũng là chút niềm vui. 

Có dịp đi Hoa Kỳ, tôi cùng thày Triệt Học Trần Đức Giang 

giở giấy bút ra ngồi viết chữ cho khách vui xuân trong khu Phúc 

Lộc Thọ. Lòng chút bồi hồi nhớ những câu thơ của Vũ Đình 

Liên (1913-1996). Xuân Tân Mão 2010, tôi vừa 60 tuổi ta, 

không biết có được coi là già như trong bài thơ ấy không?: 

Mỗi năm hoa đào nở  

Lại thấy ông đồ già  

Bày mực Tàu, giấy đỏ  

Bên phố đông người qua  

Bao nhiêu người thuê viết  

Tấm tắc ngợi khen tài  

Hoa tay thảo những nét  

Như phượng múa rồng bay...  
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Hùng Vương (雄王) bằng chữ Hán màu đen,  

trên đó viết bằng chữ La Tinh màu trắng. 
 

  

Phúc Xuân (福春) và Hai vầng Nhật-Nguyệt (日月)  

bằng chữ Hán và La Tinh. 
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Chữ “Cha” viết bằng chữ Hán là “Phụ” (父) màu đen và chữ 

La Tinh màu trắng. 

Chữ “Mẹ” viết bằng chữ Hán là “Mẫu” (母) màu đen và chữ 

La Tinh màu trắng. 
 

    

Chữ “Cha” viết bằng chữ Hán là “Phụ” (父), chữ Nôm ( ) 

và chữ La Tinh (Cha). 



352                                                                              Đỗ Thông Minh 

Chữ “Mẹ” viết bằng chữ Hán là “Mẫu” (母), chữ Nôm ( ) 

và chữ La Tinh (Mẹ). 
 

 

 

 

 

 

Đem tấm lòng (心) và sự kiên nhẫn 

(忍) thực hiện lý tưởng Đông Du 

của cụ Phan Bội Châu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tâm Như Nhật Nguyệt” 

(Viết bằng cọ sơn nét đại tự) 

 

 

 

 

 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   353       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vô thiện vô ác thị tâm chi thể  

Hữu thiện hữu ác thị ý chi động  

Tri thiện tri ác thị lương tri  

Vi thiện khử ác thị cách vật  

Không thiện, không ác là thể của tâm. 

Có thiện, có ác là động của ý. 

Biết thiện, biết ác là lương tri. 

Làm thiện, tránh ác là cách vật. 

Vương Dương Minh 

(Viết bằng chữ Hán, Hán-Việt và Quốc Ngữ La Tinh. 2009) 

 

 

Chữ “nhẫn” 忍, gồm chữ “đao” 刀 là 

dao, có phẩy ngang là “nhận” nghĩa 

mũi nhọn, đâm vào “tâm” 心 tức tim 

vẫn ráng chịu đựng:  

“Một điều nhịn, chín điều lành.”. 

 

 Trong các buổi đi nói chuyện sau 
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này, chúng tôi thường viết thư họa tặng các thân hữu. Có khi 

làm “Ông Đồ” ngồi viết trong Hội Chợ Tết như  năm 2010… 

 

 
“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.” 

Tặng chị Sang, vợ ông Trần Đình Truờng ở New York, 2009. 

 

 
Mấy ai hiểu được chữ “vợ chồng”? 

“Chồng là trên đè xuống, 

Vợ là dưới bợ lên.” 

(Viết bằng La Tinh và Nôm.) 
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Năm Canh Dần 2010. 

Năm con “Hổ”, xin mượn “2 chân 儿” trong chữ Hán của Nhật, 

Hoa và Việt “虎”, hay chữ “kỷ 几” trong chữ Hán của Hoa và 

Việt để viết chữ “Hổ” bằng La Tinh. 

Và “Cọp” bằng chữ Nôm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả xin một chữ “tâm” (心), Little Saigon, 2010. 
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Xin tặng cụ hai chữ “Phúc Gia”, Wa DC, 21/2/2010. 

 

NĂM 2012 

NHÂM THÌN 

壬辰 

Tết Ta năm nay nhằm ngày 23/1/2012 
 

Theo can-chi thì năm 2012 là “Nhâm Thìn” và con giáp là 

“Rồng”. Chúng ta có thể nói tuổi “Thìn” là theo chi hay tuổi 

“Rồng” là theo giáp, nhưng “Thìn” hoàn toàn không có 

nghĩa gì là “Rồng”. “Thìn” là 1 trong 12 chi và “Rồng” là 1 

trong 12 giáp, từng cặp “Thìn - Rồng” tương ứng với nhau 

trong cùng cung góc, chứ không là một. 

 
Thăng Long (昇龍): Rồng bay lên 

Hạ Long (下龍): Rồng đáp xuống 

Gia Long (嘉隆): Thịnh vượng - tươi tốt 

Càn Long (乾隆): Tươi tốt của trời 

Pháp Long Tự (法隆寺): Chùa Pháp Long tại cố đô Nara, 

Nhật Bản 
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Cửu Long chuyên chở phù sa, 

Mang nước vào ruộng cho ta được nhờ. 

(Chữ “Long” ở giữa viết theo kiểu chữ “Triện”, 

8 chữ “Long” chung quanh viết theo kiểu chữ “Khải”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍùa Xuân nơi núi Phú Sĩ, đón ngắm mặt trời mọc 

người Nhật gọi là “raiko” (来光, lai quang), 

vào ngày 1/1 thì nhiều người hô “Banzai!” (万歳, Vạn tuế). 
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龍 Long (Hán chuyển sang La Tinh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻龐 Hồng Bàng             謹賀新年 Cần Hạ Tân Niên 
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Ngũ Long ngũ sắc. 

 

 

 
8 x 8 chữ “Phúc” 

bằng 8 màu... tạm coi 

như “Vạn Phúc”. 

 

Thư Họa Trên Gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Hai Vầng 日月 Nhật Nguyệt 

龍 Long (Hán chuyển sang La Tinh) 
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鴻龐 Hồng Bàng  

 Cha Mẹ 父母 Phụ 

Mẫu 

 

心如日月 Tâm Như Nhật 

Nguyệt 

 

 

 

    

 

                              

 

 

 

 

Trên cùng: 春 Xuân 夏 Hạ 

秋 Thu 冬 Đông 

Dưới: 梅 Mai 蘭 Lan 菊

Cúc 竹 Trúc 

 

 

 

 

Mặt sau: Dương Lịch 2012 và Việt Lịch 4891 

Núi Phú Sĩ cao 3.776 mét lúc Mặt Trời mọc. 
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1: Ông, 2: Bà, 3: Cha, 4: Mẹ, 5: Anh, 6: Em. 

1: Nhân, 2: Chi, 3: Sơ, 4: Tính, 5: Bản, 6: Thiện 

(Viết bằng Hán, Nôm và La Tinh trên khối gỗ vuông 6 mặt.) 

 

 

Ngày 7/1/2011, tác giả tặng 

Lưu Bích bức tranh “Núi 

Phú Sĩ” nhân dịp  

cô qua Nhật trình diễn. 

 

 

Phong tục xưa của Á Đông hay viết hay vẽ trên quạt. 

(Năm 1918, ông Lý Trọng Bá nhân đưa cụ Phan Bội Châu đi 

thăm mộ và gia đình Bác Sĩ Asaba tại tỉnh Shizuoka đã viết bài 

“Tuyết Mai Thi” trên quạt để tặng) 

 

 
Thư họa “Đôi hồng hạc” trên quạt xếp. 

(Quạt xếp là phát minh của người Nhật.) 
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Ngày 28/1/2012, tác giả tặng  

cô Hiromi Phạm bức thư họa 

“Đôi hạc vàng bay ngang núi 

Phú Sĩ” trên tấm giấy 2 

mảnh khi cô vừa đăng quang 

Hoa Khôi Nhật Bản 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu năm Nhâm Thìn, 2012. 
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1/1 

Giáp 

Ngọ 

Mã 

Niên 

31/1/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu năm Giáp Ngọ 2014. Thư Họa Trên Đĩa, Ly 
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Triển Lãm những tác phẩm thư họa mới 
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Diều và chuồn chuồn - bươm bướm (trên 2 mặt lọ thủy tinh). 

 

  
Núi Phú Sĩ trên ly thủy tinh. 

 

 
福 - Phúc (viết trên đĩa thủy tinh nền xoắn). 
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Hồng hạc và Mặt Trời 14 tia trên trống đồng Ngọc Lũ 

(viết và vẽ trên đĩa thủy tinh nền xoáy tròn). 

 

 
Núi Phú Sĩ và đôi hoàng hạc (trên khay). 

 

 
Trăm năm trong cõi người ta, 

Chữ tài, chữ mệnh hkéo là ghét nhau. 
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Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

 

 
Xuân hoa anh nở, Thu lá phong bay. 

 

 
Nhẫn = 忍. 
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Núi Phú Sĩ cao 3.776 mét. 

 
Phúc - Lộc - Thọ. 

 

 
Cửu Huyền Thất Tổ 

 
 

 



370                                                                              Đỗ Thông Minh 

 

 

 

 
Cửu Huyền = 9 thế hệ (4 trên mình + mình + 4 dưới mình) 

(Viết bằng La Tinh – Hán - Nôm) 

Thất Tổ là 7 thế hệ trên mình. 

 

 
Việt Nam. 
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3 chữ “Việt” và 9 quốc hiệu Việt Nam xưa: 

Văn Lang – Âu Lạc - Vạn Xuân - Đại Cồ Việt - Đại Việt - 

Đại Ngu - Việt Nam - Đại Nam - Đế Quốc Việt Nam (thời 

Bảo Đại - Trần Trọng Kim)... 

 

 
Tâm huyết. 

 

 
Vợ chồng (chữ La Tinh - Hán - Nôm). 
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Phu Thê. 

 

 

Chữ Mẹ (chữ La Tinh) - 母 (chữ Hán = mẫu) –  (chữ 

Nôm = mẹ). 

 

- - - - - 

 

 
Giáp Ngọ (chi Ngọ và giờ Ngọ là 11-13 giờ, Mã mới là ngựa) 

2014 - Ất Mùi (chi Mùi và giờ Mùi là 13-15 giờ, Mùi là cừu 

nhưng với người Việt là dê) 2015. 

 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   373       

 

Triển lãm thư họa tại San Jose năm 2014 và tranh Quốc Vũ. 

 

Tâm Như Nhật Nguyệt.     Cá vàng & cá chép đuôi dài. 

 

 

Chữ “Tâm” (心) trên nền đĩa màu ngọc bích đã kính tặng 

GS Nguyễn Ngọc Bích (1937-2016), bút danh “Tâm Việt” 

ngày 5/7/2014, do chính hiền thê là TS Đào Thị Hợi chọn. 
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Ví thử đường đời bằng phẳng cả, 

Anh hùng hào kiệt có hơn ai! 

Phan Bội Châu 1867-1940 

Ngày 27/12/2014, chúng tôi đã tặng bức thư họa này đến 

Bác Sĩ Phan Thiệu Cát, là cháu nội út của cụ Phan Bội Châu, cư 

ngụ tại Vancouver, Canada và Việt Nam, nhân dịp BS lần đầu 

tiên ghé thăm 2 di tích chính 

của Phong Trào Đông Du 

1905-1908 tại Nhật Bản, là mộ 

ông Trần Đông Phong tại 

Tokyo và bia do cụ Phan Bội 

Châu dựng, để tưởng niệm Bác 

Sĩ Sakitaro Asaba, tại tỉnh 

Shizuoka gần núi Fuji (Phú Sĩ). 

 

 
Triển lãm tại Đại Hội Bưởi - Chu Văn An Thế Giới kỳ 5, 

Little Saigon, Cali, Hoa Kỳ, 30/8/2015. 
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Với anh Huỳnh Lương Thiện, chị thu hình của đài TVViet 

và anh Nguyễn Tấn Thọ tại San Jose, ngày 14/10/2015. 

 

 

 
Với Minh Uyên đài VietTV 

tại San Jose, ngày 

14/10/2015. 

 

 

 
 

 
Triển lãm tại San Jose, ngày 18/10/2015. 

 

 
San Jose với mỹ danh “Thung 

Lũng Hoa Vàng”, năm 2015. 
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Tặng Như Quỳnh đĩa thư họa 

“Quốc Tổ Hùng Vương”. 

2015 

 

Cho tới năm 2016, chúng 

tôi đã biên soạn và phát 

hành hơn 30 tác phẩm, 

phát hành gần 40 tác 

phẩm khác của các thân 

hữu và viết vẽ thư họa 

khoảng 100 tác phẩm 

trên giấy, gỗ và 100 tác 

phẩm trên đĩa. 

 

 
Chúng tôi thì chẳng cái gì chuyên, thích thì học làm vậy 

thôi, nên có sao xin trình làng vậy. Mong quý độc giả, khán giả 

niệm tình tha thứ cho. 

Các thư thể của chữ MINH 明 = 日 (nhật) + 月 (nguyệt): đại triện, 

tiểu triện, lệ, khải, hành, thảo (thư pháp Triệu Mạnh Phủ đời 

Nguyên) 

https://bit.ly/3qxWAoF 
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VĂN NGHỆ GIAO DUYÊN VIỆT-NHẬT 
Lần Đầu Tiên Đầu Xuân 2010 

 

Những lần chúng tôi đi Hoa Kỳ, thấy anh chị em nghệ sĩ 

trình diễn hay quá nên chúng tôi đã cố gắng tìm cách đưa họ về 

với cộng đồng Việt Nam xa xôi ở Nhật. Trước sau khoảng 5, 6 

lần vói các nghệ sĩ như Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Như Quỳnh, 

Ái Vân, Khánh Ly, Loan Châu, Mạnh Đình, Anh Dũng, Ngọc 

Trọng, Vân Sơn, Quang Minh - Hồng Đào, Nga Mi - Lãng 

Minh... Vào năm 2000, còn có đi kèm với hai mục trình diễn áo 

dài ngoạn mục. 

Năm 2003, chúng tôi đã giới thiệu Giảng Sư Hiyoshi qua 

Hoa Kỳ biểu diễn đàn bầu trong chương trình Thúy Nga tại San 

Jose trong lúc nghỉ giải lao.  

 Năm 2004, tổ chức đưa đoàn văn nghệ Vân Sơn hùng hậu 

với 70 người qua trình diễn và thu hình DVD “Vân Sơn In 

Tokyo - Số 29” cùng đội múa, vũ công và ca sĩ phía Nhật 

khoảng 50 người, với sự tham dự của khoảng 1.200 người Việt 

và Nhật. 

Năm 2010, chúng đã giới thiệu một cô gái Nhật là Oguri 

chơi đàn t’rưng và anh Shogo chơi đàn nguyệt qua Hoa Kỳ biểu 

diễn cùng với 2 đội trống Nhật tại địa phương Los Angeles và 

San Jose giao duyên với các nghệ sĩ Việt Nam.  

Tên đầｙ đủ của cô là Oguri Kumiko (小栗久美子, Tiểu 

Lật Cửu Mỹ Tử), nhỏ nhắn xinh đẹp, mặc áo dài trông không 

khác gì một hoa khôi Việt Nam. Năm 2006, Oguri tốt nghiệp 
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Cao Học (Thạc Sĩ) Ban Việt Ngữ đại học Tokyo Gaigo (trường 

ngoại ngữ nổi tiếng nhất của Nhật) với luận văn “Tìm hiểu văn 

hóa Việt Nam qua nhạc cụ dân tộc cổ truyền” mà chủ yếu là đàn 

t’rưng. Luận văn đó cũng chính là tài liệu biên khảo đầy đủ và 

kỹ lưỡng nhất từ trước tới nay về loại đàn này.  

Đàn t’rưng là một nhạc cụ bằng 48+1 ống trúc của người 

thiểu số miền cao, nay trở nên khá thông dụng trong người Việt, 

thường được dùng để biểu diễn giới thiệu với du khách nước 

ngoài vì tiếng trúc trong trẻo bay lượn qua những bài dân ca 

Việt và Nhật…  

- - - 

Ngày 5/2/2010, chúng tôi đi Hoa Kỳ lần thứ 34 khoảng 5 

tuần, để cùng các thân hữu tại địa phương tổ chức “VĂN 

NGHỆ GIAO DUYÊN VIỆT-NHẬT - XUÂN 2010”. 

Nghệ sĩ Nhật: 

1- Cô Kumiko Oguri độc 

tấu đàn t’rưng nhạc Việt và 

Nhật (đã 

trình diễn 

khoảng 

200 lần). 

2- Anh Wada Shogo, đệ tử ca nhạc sĩ 

Ngọc Sơn, độc tấu đàn nguyệt nhạc Việt 

(từng đóng vai Samurai trong “Vân Sơn 

In Tokyo - Số 29”), cũng từng trình diễn 

cả trăm lần. 

3- Taiko Center of Los Angeles.                  

4- San Jose Taiko Group. 
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Ngày Thứ Bảy 6/3/2010 tại Sea Food World, Little Saigon. 

Nghệ sĩ Việt: 

1- Chyna Nguyễn (MC, người mẫu) 

2- Huyền Trâm (MC và hát) 

3- Nga Mi - Lãng Minh 

ngâm thơ và hát dân ca. 

4- Phương Tú, Đăng Đức, 

Bá Hỷ (nhạc Nhật lời Nhật và 

Việt) 

5- Đoàn Văn Nghệ Dân 

Tộc Lạc Hồng (trình diễn riêng 

và chung với nghệ sĩ Nhật 

Oguri) 

6- Mai Lệ Huyền 

7- Thành Lễ (kịch)  

8- Lệ Hằng 

9- Bé Mập và Đoàn Vũ Dân 

Tộc Lạc Hồng 

10-  Ban nhạc Billy Hùng Entertainment - Tiger Band 

Đại diện Ban Tổ Chức tại Little Saigon: Phan Nguyên Luân 

Buổi văn nghệ diễn ra với sự tham dự của khoảng 220 người, 

có anh chị Nghĩa-Hà (du học Nhật Bản năm 1972)... phụ giúp. 

Mở đầu đúng lúc 6 giờ 30 là màn múa trống của đội trống 

của Los Angeles Center Taiko Group do 4 người Nhật và Mỹ 

thực hiện. Với 2 bài múa trống được coi là thứ “tuyệt chiêu”, 

niềm hãnh diện của người Nhật đã làm không khí từ chộn rộn 

chờ đón bước vào rộn rã, háo hức hẳn lên. 

Nhà hàng Sea Food World nổi tiếng lâu đời của ông Bửu 

Lộc bắt đầu dọn thức ăn. Trong khi mọi người thưởng thức các 

món ăn, cô MC Chyan Nguyễn duyên dáng lên giới thiệu Đỗ 

Thông Minh là người tổ chức với sự góp sức của Phan Nguyên 
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Luân và các thân hữu. Chúng tôi nhân lúc mọi người dùng cơm, 

nói chuyện về những nét đặc trưng trong “Tiếng Việt Mến Yêu”, 

gây sự ngạc nhiên, chú ý và thích thú cho mọi người.    

 

 
 

Đúng 7 giờ 30, bắt đầu phần văn nghệ, nam nghệ sĩ Shogo 

Wada mặc quần áo “dài, samurai” trình tấu bản “Cái Trống 

Cơm” và “Lòng Mẹ” bằng đàn nguyệt đã được anh biến cải đôi 

chút như tăng số phím và dùng dây xoắn chắc của đàn samisen 

của Nhật để có thể diễn tả nhạc phong cách Nhật và đánh mạnh 

hơn… Rổi Oguri ra độc tấu, song tấu cũng như hòa tấu với Ban 

Nhạc Dân Tộc Lạc Hồng. các nghệ sĩ Việt cũng phô hết tài 

năng trong phần trình diễn của mình. 

 

Chủ Nhật 7/3/2010 tại Grand Fortune, San Jose. 

Nghệ sĩ Việt: 

1- Thái Hà (MC và hát) 

2- Nga Mi - Lãng Minh ngâm thơ và dân ca. 

3- Phương Tú và Bá Hỷ (hát nhạc Nhật lời Nhật và Việt) 

4- Thành Lễ (ca kịch) 

5- Đồng Thảo   

6- Duy Tuấn  

7- Ban nhạc Khánh Thy… 
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 Khoảng 140 thân hữu, 

đồng hương và truyền thông 

đã tới dự buổi văn nghệ có 

một không hai này. 

- - - 

Thành Lễ trong vai “Geisha”.  

 

Kumiko, Wada và 

các cựu sinh viên 

du học Nhật. 

 

Buổi “Văn 

Nghệ Giao Duyên 

Việt-Nhật” với sự xuất hiện của hai nghệ sĩ Nhật đến từ Nhật 

Bản và hai đội trống Nhật tại địa phương đã mang lại khômg 

khí mới lạ và nguồn cản hứng lớn đối với những người tham dự 

cũng như qua các buổi trình 

diễn trên đài VHN (hình bên) 

ngày 5/3 và đài SBTN ngày 

6/3, và được giới thiệu trên 

khoảng 20 cơ quan truyền 

thông đã tạo tiếng vang tốt 
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trong dư luận người Việt ở hải ngoại. 

 

 

 

Tuần báo Việt Star giới thiệu buổi 

văn nghệ trên trang bìa và bài ký sự 

dài… 

- - - - - 

 

Việt Nam cũng có nhiều điệu vũ, nhưng dường như không 

có 1 vài điệu vũ chung 

cà dân tộc như Lào, 

Campuchia, Nhật, Tây 

Tạng... Xin mời xem 1 

điệu vũ dân tộc Tây 

Tạng trên Youtube, 

đơn giản, nhẹ 

nhàng, vui tươi, đẹp 

tuyệt vời! 

https://www.youtube.com/shorts/P45f07

Y0_Mo 
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TIẾNG NHẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT 

ベトナム人にとっての日本語 

(Dự định tổ chức vào ngày 12/3, nhưng vì động đất đã dời qua ngày 

23/4/2011) 

 

Đỗ Thông Minh, 

23/4/2011 

tại đại học Keio, Tokyo 

Do tổ chức “Chikyu 

Kotoba Mura” (Làng 

Ngôn Ngữ Địa Cầu) mời, 

nói chuyện lien hệ Nhật 

Bản Xã Hội Đa Ngôn 

Ngữ. 

 

Chiếu hình Cây Văn Tự… 

 

 Keio Gijuku Daigaku (慶応義塾大学, Khánh Ứng Nghĩa 

Thục Đại Học) là đại học tư đầu tiên do ông Yukìchi 

Fukuzawa (福澤諭吉, 1834-1901, Phúc Trạch Dụ Cát) thành 

lập từ năm 1858. Là 1 trong 2 đại học tư hàng đầu của Nhật 

Bản, đại học kia là Waseda. Ông Fukuzawa được coi là nhà 

tư tưởng Duy Tân, có ảnh hưởng rất lớn đối với công cuộc 

“Minh Trị Duy Tân”, nên tiền giấy mệnh giá 10.000 Yen đã 

in hình ông. Cuốn “Phúc Ông Tự Truyện” và “Khuyến 

Học” là 2 tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt. 
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 Năm 1906, cụ Cường Để sau khi bỏ học quân sự đã vào 

học ở đây. Năm 1906, khi cụ Phan Chu Trinh qua Nhật 2 

tháng, thời gian này, cụ Phan Bội Châu đã hướng dẫn cụ đi 

thăm đại học học này. Khi về nước, cụ Phan Chu Trinh 

cùng cụ Nguyễn Quyền và các nhá cách mạng Việt Nam đẩy 

mạnh việc thành lập “Đông Kinh Nghĩa Thục” tại Hà Nội 

năm 1907. Trường đang hoạt động thì vì vụ Trung Kỳ Dân 

Biến năm 1908 với hàng trăm ngàn người biểu tình khắp 

miền Trung, lan ra cả miền Bắc, nhà cần quyền Pháp lo 

ngại các cụ kêu gọi dân chúng nổi dậy nên ra lệnh đóng cửa.  

Từ “Nghĩa Thục” có từ đó, nhưng “Đông Kinh” là 

tên thủ đô Hà Nội thời nhà Lê khoảng thế kỷ 15, nên vịnh 

Bắc Bộ còn gọi là “vịnh Đông Kinh”, người Pháp gọi là 

“Tonkin”. Còn “Đông Kinh” thuộc trung tâm Quan Đông 

của Nhật Bản là tên mới của “Giang Hộ” (Edo) có từ năm 

1869, khi Minh Trị Thiên Hoàng dời đô từ Kyoto lên. 

- - - 

 Buổi nói chuyện gồm phần 

trình bày theo đề tài của 3 diễn 

giả Hàn Quốc, Việt Nam và 

Trung Quốc, sau đó là phần đặt 

câu hỏi của thính giả kéo dài từ 

1 đến 5 giờ chiều.  

- - - 

Sau đây là bài viết liên hệ của chúng tôi. 

 

TIẾNG NHẬT ĐỐI VỚI NGUỜI VIỆT 

 

1- Việt Nam nguyên là một quốc gia thuộc văn hóa chữ 

Hán, liền biên giới với Trung Quốc nên chữ Hán đã vào Việt 
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Nam từ năm 111 trước Công Nguyên. Chữ Hán vào Nhật Bản 

khoảng thế kỷ thứ 5, 6 sau Công Nguyên. 

Người Việt chính thức dùng chữ Hán cho đến đầu thế kỷ 20, 

nay là quốc gia duy nhất thuộc văn hóa Hán nhưng đã đổi ra 

dùng chữ Quốc Ngữ La Tinh. 

2- Tiếng Việt cũng có âm Hán-Việt tức “On-yomi’ trong 

tiếng Nhật, là loại đơn âm tiết phát âm gần giống nhau như “trà, 

ái, quốc…” và âm Nôm là loại đơn âm tiết như “tôi, anh, 

chào…”, tức “Kun-yomi” trong tiếng Nhật là loại đa âm tiết 

như “watakushi, anata, sayonara…”. 

3- Tiếng Nhật chỉ có 5 mẫu âm, và một số phụ âm, phát 

sinh 120 âm, Tiếng Việt có 12 mẫu âm, lại có âm đôi, âm ba, 

nhiều phụ âm dầu và cuối, đặc biệt có 6 dấu giọng, làm phát 

sinh khoảng 15.000 âm. Nên khi học phát âm tiếng Nhật không 

khó mấy.  

4- Chính vì quá nhiêu âm nên việc ký âm bằng La Tinh gặp 

nhiều khó khăn, trải qua 2-3 thế kỷ mới tạm ổn. Nhưng khi đã 

ký âm được thì dùng được, không sợ quá nhiều đồng âm dị 

nghĩa như tiếng Nhật hay phải ký âm La Tinh tiếng vùng nào, 

Bắc Kinh, Quảng Đông hay Phúc Kiến… như bên Trung Quốc. 

Đó là lý do tại sao tiếng Việt là ngôn ngữ duy nhất mà văn tự 

thuộc hệ chữ Hán lại có thể đổi sang dùng La Tinh. 

5- Ngày nay, chính thức người Việt không dùng chữ Hán, 

nhưng trong tài liệu đó đây vẫn còn và vẫn dùng âm Hán-Việt, 

nêu dù sao, người Việt cũng học tiếng Nhật dễ hơn người dùng 

ngôn ngữ khác hẳn như Âu-Mỹ hay Thái Lan, Phi Luật Tân… 

Người Việt học tiếng Nhật là học khoảng 1.000 - 2.000 chữ Hán, 

các âm đọc và văn phạm, còn nghĩa chữ Hán thì đã biết khá 

nhiều.   

- Tiếng Nhật dùng thông dụng khoảng 2.000 chữ Hán 

(Trung Quốc dùng 4.000 - 5.000 chữ Hán). Có thể học nhận mặt 
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2.000 chữ hán ấy trong 1 - 2 năm, nhưng học để nhớ âm đọc 

những chữ này thì cả đời không xong!  

Như: 

- Chữ Nhất 一, viết đơn giản, ai cũng biết, có 4 âm thông 

dụng (ICHI, ITSU, hito, hitotsu), nhưng có thêm tới 16 âm cho 

nhân danh và địa danh, rất phức tạp.  

- Chữ Hạ 下, có tới 12 âm thông dụng và nhiều nghĩa khác 

nhau.  

- Chữ Minh 明, có tổng cộng khoảng 25 âm… 

- Nhân danh và địa danh là cả một vấn đề, khi có tới khoảng 

200.000 họ và 300.000 tên! 

6- Ngày nay có máy điện toán rất tiện lợi cho việc viết văn 

bản bằng tiếng Nhật. Không cần nhớ cách viết chữ Hán từng chi 

tiết như khi tự viết, chính vì vậy mà tuy học trung bình khoảng 

2.000 chữ Hán nhưng ngay người Nhật cũng chỉ viết được 

khoảng 1.000 - 1.500 chữ Hán, dần dần quên những chữ Hán 

khó hay không thông dụng. 

7- Trong tiếng Nhật còn có cái khó là chữ Katakana. Chữ 

Katakana thường để phiên tiếng ngoại quốc, nhưng cũng hay 

dùng cho tiếng Nhật thuần túy như cho tên cơ sở (Fuji, Aizawa) 

hay khi cần nhấn mạnh (hito, kiken)… Người ngoại quốc khi 

thấy chữ “hito, kiken,”, tìm tra không biết ở đâu! Thêm nữa, 

ngày nay, một số người Nhật lạm dụng cách viết bằng Katakana 

mà không đưa ra chữ gốc, trong khi hầu hết các tự điển 

Katakana của Nhật là nhỏ (thường chỉ khoảng 50.000 từ), nhỏ 

hơn cả tự điển Katakana do người Hoa soạn (khoảng 120.000 

từ), và thiếu rất nhiếu từ.  

- - - 

8- Năm 2011, số người Việt tại Nhật ước khoảng 40.000. 

Trong số đó có khoảng 15.000 định cư (tỵ nan và đoàn tụ), 

4.000 du học, 15.000 lao động… 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   387       

Chính phủ Nhật giúp người tỵ nạn định cư học tiếng Nhật 

trong 4 tháng, nhưng không giúp bảo tồn tiếng Việt cũng như 

giúp các sắc dân khác bảo tồn ngôn ngữ của họ qua việc truyền 

dạy cho con cháu như tại Úc, Canada, Anh Quốc… 

9- Tôi có dịp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt là con tôi và 

con hàng xóm cũng như cho một số người Nhật, những người 

lớn tuổi thích tìm hiểu về Việt Nam. Nhưng tôi chỉ dạy một số 

em Việt Nam ở bậc tiểu học, khi chúng lớn lên bậc trung học thì 

thường bận rộn việc học ở trường và ham vui bạn bè không học 

nữa, và chúng quên dần đi. Cộng đồng người Việt ở Nhật quá 

nhỏ, sống rải rác, việc dạy các em tiếng việt lại không được 

khuyến khích đầy đủ nên phần lớn các em đó chỉ có thể nghe và 

nói ít tiếng Việt, nhưng đọc và nhất là viết thì kém. 

10- 3 đứa con tôi đều được sinh ra ở Nhật, đi học và lớn lên 

ở Nhật nên hầu như không có trở ngại gì về tiếng Nhật. Cái lo 

nhất là khó lòng cho chúng nắm vững tiếng Việt, để có thể biết 

ít nhiều văn hóa, tập quán Việt Nam, ít nhiều đồng cảm với thế 

hệ cha mẹ hay ông bà hơn… 

11- Đối với người lớn, nguyên là du học sinh như tôi 40 

năm trước, đã soạn sách học chữ Hán cho người Việt và người 

ngoại quốc nói chung qua tiếng Anh như “Bảng Thường Dụng 

Hán Tự - 1945 Chữ Hán” (Nay đã công bố bảng mới với 2.136 

chữ Hán, nên chắc tôi phải soạn lại) hay “Siêu Vi Tự Điển”, mà 

nay vẫn thấy ít nhiều khó khăn trong việc nghe tiếng Nhật. Tôi 

thích theo dõi tin tức trên TV vì thường có tiếng nói và chú 

thích những điểm quan trọng. Và tư từ đọc báo hay sách thì vẫn 

dể hiểu hơn, không lo nhầm lẫn những từ đồng âm dị nghĩa. 

Thường người ngoại quốc nghĩ rằng chữ Hán khó, nên chỉ học 

tiếng Nhật qua Romaji, Hiragana, katakana và một số rất ít 

Kanji, nhưng thực tế cho thấy chữ Hán vẫn là cốt lõi của tiếng 

Nhật. Chính nhờ hiểu chữ Hán mà có thể hiểu tiếng Nhật và 
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Việt tốt hơn. 

Thí dụ khi nghe: 

- Fuji ni aru fuji no fuji (Cây/hoa đằng không hai ở Phú Sĩ.). 

- Fuji san ni iru Fuji san (Ỗng Fujui ờ núi Pha Sĩ.). 

- Niwa niwa niwa ga imasu (Ồ ngoài sân có 2 con gà.). 

- Kisha no kisha wa kisha de kisha (Ký giả của quý hãng 

dùng xe hỏa về hãng). 

 Nếu không viết bằng chữ Hán thì không thể phân biệt 2 chữ 

“Fuji” hay 2 chữ “Fujisan”, 3 chữ “niwa” và 4 chữ “kisha” trên, 

và tất nhiên không hiểu gì cả. 

12- Vì những lẽ đó, những người quan tâm đến người ngoại 

quốc sinh sống ở Nhật nên tạo nhiều cơ hội để giao lưu, giúp 

người ngoại quốc và người Nhật hiểu nhau hơn. 

Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe phần trình bày của tôi. 

 

- - - - - 

 

ベトナム人にとっ

ての日本語 
 

ド・トン・ミン 

Đỗ Thông Minh 

杜 聰 明 

慶応義塾大学 

東京、2011年 4 月 23日 

 
 

慶応義塾大学の東門。 

 
1- ベトナムは元々漢字文化圏に属する国であり、中国と国境

を接しているため、紀元前 111 年には漢字が使われていた。日本に
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漢字が入ってきたのは紀元後５，６世紀のことである。 

ベトナム人が正式に漢字

を使用するようになったのは

20 世紀初頭であり、現在ラテ

ン語のクオックグー (国語) 

の使用へと変換された字漢字

文化圏唯一の国である。 

2- ベトナム語にも日本語

の「音読み」にあたる漢越音

があり、単音節で発音が似て

いる(例：荼、愛、国…)。ノ

ム音(純ベトナム音)は単音節で(例：トィ、アィン、チャォー…)、

同じように日本語の訓読みは多音節である(例：わたくし、あなた、

さよなら…)。 

3- 日本語は５つの母音と

いくつかの子音しかなく、発音

される音は 120 種であるが、ベ

トナム語は 12 種の母語とさら

に二音節、三音節、また語頭や

語尾につく沢山の子音があり、

特有の 6 声調も含めると発音さ

れる音は 15,000 種に及ぶ。 

そのため日本語の発音を学ぶことについてはさほど難しくない。 

4- 発音の種類が多すぎるため、ラテン語で音を書き表すうえで

多くの困難をともない、ある程度かたちが決まるのに２、３世紀か

かった。しかし書き表すことができると、日本語のような多いすぎ

同音異義語の問題や、中国のように北京、広東、福建などといった

方言による響きの違いを書き表さなければならないという問題が起

きず、使用しやすいものであった。 

これらのことが、ベトナム語が漢字文化圏でありながらラテン

語に変換できた、唯一の言語である理由である。 

5- 今日、ベトナム人は正式には漢字を使用しないが、資料に使

われていたり、資料で漢越語を使用することはある。そのため、欧

米やタイ、フィリピンのように全く異なる言語を使用する人々と比

べるとベトナム人が日本語を学ぶことは容易である。 

日本語の常用漢字は約 2,000 字である（中国は 4,000 - 5,000

字の漢字を使用している） 

それらの 2,000 字は 1 - 2 年あれば概ね勉強できるが、これら
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の読みに関しては一生かけても学びきれないほどである。 

例： 

   「一」という文字、書くのが易しく誰もが知っている。常用

読みは４つ（イチ、イツ、ひと、ひとつ）であるが、人名や地名に

使用されると更に読み方が 16 音も増え、非常に複雑である。 

   「下」という文字、12 音に及ぶ常用読みがあり、異なる多く

の意味を持つ。 

   「明」という文字、総計約 25 音。 

人名や地名については大きな問題である。苗字に使用される例は約

20 万、名前に至っては約 30 万にも及ぶ。 

6- 今日、日本語を書くことにおいてコンピューターがとても

便利である。それぞれの漢字を、書き取りのときのように詳細まで

覚えている必要がない。そのせいで、平均約 2,000 字の漢字を勉強

するにも関わらず、日本人でさえ 1,000-1,500 字ほどしか書けず、

難しいものやあまり使用しない漢字は次第に忘れて言ってしまう。 

7- 日本語にはまた難しいものにカタカナという文字がある。カ

タカナは外来語を表わすために使われる。他に基本となる固有名詞

「フジ」(富士)、「アイザワ」(藍沢) 、植物の名前、動物の名前、

特に魚の名前のような、純粋な日本語に対して、また強調するため

「ヒト、キケン」およびいたずらの時などに使われる。外国人が

「ヒト、キケン」という文字を見てカタカナ辞書で調べたとしても

見つかるはずがない! 

加えて、近年の日本人には文章にカタカナの濫用がみられるが、

そのカタカナの語源を書いていなかったのでほとんど意味は不明で

す。 

日本のほとんどのカタカナ辞書は小さく（約 5 万語程度）非常

に多くの語が不足している。中国人が編纂したカタカナ辞典（約 12

万語）のほうが大きいほどである。 

日本語を学ぶときの“三種の神器”は“漢和辞典”、“国語辞

典”そして“カタカナ辞典”である。 

- - - 

8- 2011 年、在日ベトナム人の人口は約 4 万人だそうだ。そのう

ち約 1 万 5 千人は定住者（難民と呼び寄せ）、4 千人が留学生、1 万

5 千人が労働者などである。 

日本政府は難民定住者に対して 4 ヶ月間の日本語研修支援をし

ている。しかし、オーストラリアやカナダ、イギリスが行っている

ような、彼らの民族特有の言語を子孫に継承するための取り組みは

行われておらず、ベトナム語の保存に対する支援はない。 
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9- 私は自分の子どもや近所の子どもたちのベトナム人に対して

も、日本人と同じようにベトナム語を教える機会がある。大人日本

人はベトナム語について考察することが好きである。しかし、ベト

ナム人の小学生は数名教えているものの、彼らは中学生になると学

校のことで忙しくなったり、友達と過ごす時間が楽しくてベトナム

語の勉強はあまりしなくなり、だんだん忘れていってしまうのであ

る。日本におけるベトナム人コミュニティーはとても小規模であり、

点在しているため、ベトナム語を彼ら子どもたちに教えることを奨

励することが充分にできていない。そのため、子どもたちはベトナ

ム語を聞いたり話すことは少しできるが、読解や、とりわけ書きと

りについては不十分である。 

10- 私の 3 人の子どもたちはみな日本で生まれ育ち、日本の学

校に通ったため、日本語については何の不都合もない。一番の心配

事は、ベトナムの習慣や文化を多少なりとも知っておくためや、彼

らの両親、祖父母など、先代と理解し合うために、ベトナム語を理

解させるということが難しいことである。 

11- 40 年前の私のように元々留学生だった大人などに向けて、

ベトナム人や英語圏の外国人のための漢字学習本を編纂したものが

“常用漢字‐1945 語”（こちらはすでに 2,136 語の新版が出ている

ため、私は再編纂の必要があるだろう）や“スーパーミニ辞典”な

どである。(スーパー: Super, 超、とミニ: Small, 微 (Small but 

superior)) 

しかしそれでもまだ日本語の聞き取りについてはまだ多少の難

しさを感じる。私はテレビでニュースを勉強するのが好きである。

なぜなら、通常、重要な点の語や注釈を見ることができるためであ

る。また新聞や本を読むことで、問題になっていることをより理解

することができる。同音異義語を読み間違う心配もない。 

通常、外国人は漢字を難しいものと思う。そのため日本語を学

ぶとき、ローマ字やひらがな、カタカナ、そして一握りの漢字しか

勉強しない。しかし実際、漢字もまた日本語の柱である。漢字を理

解することにより、日本語をより理解できるのである。 

例えば聞き取りの際、 

- Fuji ni aru fuji no fuji. 

⇒ 富士にある不二の藤。 

- Fuji san ni iru Fuji san. 

⇒ 富士山にいる藤様。 

- Niwa niwa niwa tori ga iru. 

⇒ 庭には二羽、鶏がいる。 
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- Kisha no kisha wa kisha de kisha. 

    ⇒  貴社の記者は、汽車で帰社。 

もし漢字を書けなかったら、上記 2 つの“Fuji”の語や 2 つの

“Fujisan”の語や 3 つの“Niwa”の語や 4 つの“Kisha”の語を区

別することが出来ず、当然のことながら理解できないであろう。 

  12- このようなことから、日本に生まれ育った外国人に関心の

あるひとたちは、外国人と日本人がお互いに理解を深められるよう

な交流の機会を沢山作るべきである。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

http://www.chikyukotobamura.org/home.html 
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NGOẠI CẢM...? 
 

Nghĩ Gì Về Một Sự Kiện Tâm Linh Lớn Đang Diễn Ra? 

 

- Các nhà ngoại cảm có khả năng nhìn thấy, nói chuyện 

với người cõi âm, hư hay thực, nếu thực thì thực đến đâu? 

- Vũ trụ chủ yếu là một lưỡng nhất thể, một vật thể kết 

hợp bởi âm dương, như nam-nữ, điện cực âm-dương, điện 

từ âm-dương… Vậy có cõi dương tất phải có cõi âm? 

- Chúng ta sống ở cõi dương, vậy chết ở cõi âm chăng? 

Nếu có cõi âm thì nơi ấy sinh hoạt ra sao? 

- Khi chết, lịnh hồn đi về đâu, tồn tại dưới hình thức 

nào? Còn quan hệ với cõi trần không? 

- Những chứng cứ và lý giải về ngoại cảm… 

http://www.youtube.com/watch?v=vZBxLi9Ell0&feature=relat

ed 

 Bản thân chúng tôi xưa nay thiên về lý luận, thực nghiệm 

và thực tiễn, nên luôn đặt nghi vấn với những câu chuyện thiên 

đường, địa ngục, ma quỷ, phép lạ (như tín điều một số tôn 

giáo)… Do tính tò mò trước đề tài “ngoại cảm” được nói đến 

khá nhiều tại Việt Nam 20 năm qua, mà chúng tôi thử tìm hiểu 

khái quát. 

Nhận thấy ở hải ngoại có rất ít thông tin về sự kiện này nên 

chúng tôi xin mạn phép tổng hợp, giới thiệu hay trích đoạn một 

số tin tức tiêu biểu cùng một số ghi chú thêm cho rõ.  
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Chúng ta vẫn nghe câu: “Thần hồn nhát thần tính” cho 

chuyện ma quỷ là chuyện mộng tưởng, hoang tưởng, mê tín… 

nhưng về “ngoại cảm” ở đây đã có những chứng nghiệm cụ thể, 

xác thực, vượt xa suy nghĩ bình thường.  

 Chúng tôi xin giới thiệu một số nét khái quát về nhân vật, 

sự kiện và một số lý giải về vấn đề này cũng như một số chuyện 

bên lề. 

- - - 

 Khoảng cuối thập niên 60, báo chí ở Sài Gòn loan tin một 

người bị giết chết đã báo mộng cho thân nhân tìm ra nơi hung 

thủ chôn giấu xác mình và phanh phui ra vụ án mạng.  

 Khoảng năm 2000, ở hải ngoại đã xuất bản 

cuốn “Người Công Sản Cũng Tin Có Linh 

Hồn”, sách chỉ dầy độ 150 trang do các ông 

cựu Phó Thủ Tướng CSVN Trần Phương (Đi 

tìm mộ em gái năm 1999, thời Lê Duẩn, đặc 

trách kinh tế, năm 1976, khi vào Sài Gòn họp 

với giới trí thức đã nói đại ý: “Thập niên tới 

chúng ta là loài ăn cỏ.”. Thời đó, Lê Duẩn chủ 

trương ưu tiên kỹ nghệ nặng. nên không đem 

nông phẩm nuôi gia súc mà xuất cảng lấy tiền 

trang bị nhà máy, do đó, sẽ không có thịt ăn, 

hầu như chỉ ăn rau quả như loài ăn cỏ), cựu Đại 

Tá Phạm Quế Dương, Tổng Biên Tập tạp chí Lịch Sử Quân 

Sự… viết kể về trường hợp nhờ các nhà ngoại cảm tìm ra mộ 

thân nhân, tìm ra mộ Đại Tá phi công Phạm Phú Quốc… Từ đó, 

thành phong trào nhờ các nhà ngoại cảm đi tìm mộ rầm rộ và cả 

chữa bệnh… tại Việt Nam.  

  

Khoa học có nhiều loại: 

 1- Khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, cơ, điện, quang… 
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 Dù vậy, mãi sau này nhân loại mới khám phá ra trọng lực, 

sức hút (vạn vật hấp dẫn), từ trường, điện trường, siêu năng 

lực… còn biết bao thứ khoa học ngày nay chưa biết đến như lực 

nào chi phối sự vận hành của từ nguyên tử đến vũ trụ? 

 2- Khoa học nhân văn như văn hóa, xã hội, triết lý, đạo 

đức, tâm lý, luân lý, luận lý, chính trị, kinh tế… 

 3- Khoa học huyền bí như cõi âm, thế giới bên kia, linh 

hồn, ma quỷ… và cả đồng cốt, một loại khoa học tâm linh, siêu 

hình khó lý giải, suy diễn mơ hồ, mông lung, huyền hoặc... nên 

có khi  bị cho là mê tín dị đoan. Bộ môn này cũng đã có nhiều 

tài liệu nói tới nhưng vẫn bán tín, bán nghi và nhiều tranh cãi. 

 Từ “ngoại cảm” (外感), có lẽ dịch từ chữ “extra-sensory 

perception” là “cảm nhận ngoại lệ”, thuộc linh tính, thần nhãn, 

thần nhĩ, giác quan thứ 6, trực giác, xuất vía..., bằng giác quan 

đặc biệt ngoài 5 giác quan căn bản để tiếp cận với ngoại giới. 

Trong tiếng Anh, dùng từ “parapsychologist” hay “psychic” (精

神) để chỉ những người có khả năng này.  

Người có khả năng ngoại cảm không sử dụng những giác 

quan bình thường, mà cảm nhận bằng giác quan “thứ 6” một 

cách rõ ràng và liên tục hơn những người thường như khả năng 

nói chuyện với người chết, khả năng theo dõi con người, tiên 

đoán tương lai, biết được quá khứ của một thực thể nào đó 

v.v… một loại siêu năng lực.  

 Các siêu năng lực khác như “niệm tả” (念写, tập trung 

nghĩ tới vật gì thì hình ảnh vật ấy hiện lờ mờ trên đỉnh đầu, có 

thể chụp được), bẻ gẫy thìa bằng kim thuộc, thôi miên và điểu 

khiển người bị thôi miên, hiện tượng nhị hay đa trùng nhân cách 

(cùng một thể xác nhưng tinh thần tức hồn lúc là người này, lúc 

là người khác), mộng du... nói chung là làm được nhiều việc phi 

thường. 

Thôi Miên 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_ch%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
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 “Thôi miên” (催眠) nguyên nghĩa là “làm cho ngủ”, được 

biết đến từ những năm 1700, là một quá trình mà trong đó các 

chức năng suy nghĩ có ý thức bị thay bằng một dạng suy nghĩ 

có chọn lọc. Người đầu tiên phát hiện ra thôi miên là một Bác 

Sĩ người Áo tên Franz Anton Mesmer, sống ở thế kỷ 18, ông đã 

sử dụng thôi miên để chữa bệnh.  

Thuật ngữ thôi miên (hypnosis) được đặt tên bởi Bác Sĩ 

người Scotland, James Braid, dùng từ “ngủ” trong tiếng Hy Lạp 

để tạo nên thuật ngữ. Ông nghĩ có thể sử dụng thôi miên trong 

phẫu thuật và chữa bệnh, được áp dụng đến tận ngày nay, tuy 

nó từng bị lạm dụng nhưng vẫn là đối tượng cho nhiều nghiên 

cứu, sự tò mò và pha trộn huyền bí, nên thường bị chỉ trích.  

Việc có thể bị thôi miên hay thời gian tiến tới trạng thái bị 

thôi miên còn tuỳ thuộc vào thể chất của từng người. Người bị 

thôi miên sẽ chìm dần vào một dòng âm thanh dễ chịu, theo 

bánh xe thời gian trở về với con người mình trong quá khứ, 

thường sẽ hành động theo lệnh của người thôi miên như trong 

trạng thái vô thức vậy. 

Có thể dùng thôi miên để hỏi người bị thôi miên về quá khứ 

(Past Life Regression Therapy của y học), tiền kiếp, hoặc khám 

phá những nhân cách khác... từ đó có thể trị một số bệnh tâm lý. 

Theo lý thuyết này, những tổn thương từ 

cuộc sống ở tiền kiếp có thể được giữ lại 

trong miền ký ức, chúng ta có thể tiếp xúc 

và chữa khỏi được bằng thôi miên. 

Giáo Sư Jean-Martin Charcot nổi 

tiếng về những cuộc biểu diễn với những 

người phụ nữ bị kích động mạnh về cảm 

xúc trong những buổi giảng của mình ở 

bệnh viện Pitié-Salpêtrière, Paris, Pháp.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4i_mi%C3%AAn 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Salp%C3%AAtri%C3%A8re&action=edit&redlink=1
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Xưa nay, khá phổ biến có lẽ là “cảm xạ” (感射). Cảm xạ là 

khả năng nhạy cảm của con người với “bức/phúc xạ” (幅射, sự 

phát các sóng điện từ, bao gồm sóng vô tuyến như từ anten, 

sóng ánh sánh như hồng ngoại và tử ngoại…) của vật thể. Cảm 

xạ, tiếng Anh là “radiesthesia”, tiếng Pháp là “radiesthésie”, 

xuất phát từ tiền tố “radi-“ trong tiếng Latin có nghĩa là “phóng 

xạ” và từ “aisthesis” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nhạy cảm”. 

Người ta lợi dụng cảm xạ để tìm kiếm các dòng nước ngầm, 

khoáng vật hoặc các vật thể bị giấu kín hoặc chôn vùi, bằng 

những dụng cụ đặc biệt như đũa, con lắc v.v…, không sử dụng 

máy móc thiết bị khoa học. Cảm xạ được thực hành rộng rãi, 

mặc dù thiếu bằng chứng khoa học… Ba Lan, định nghĩa cảm 

xạ là khoa học nghiên cứu việc phát ra các ion (離子 ly tử) bởi 

các chất không phóng xạ. 

Cảm xạ cũng gần với linh cảm (霊感, premonition, với tiền 

tố “pre” là trước và “monition” là cảnh báo), hay linh tính, hay 

trực giác, cũng được coi là giác quan “thứ 6”, là cảm giác về 

một điều gì đó sắp xảy ra (thường là điều chẳng lành). Và có 

người cho rằng ai cũng có thể là “nhà ngoại cảm”. 

Ông T. C. Lethbridge (1901-1971, nhà thám hiểm, khảo cổ 

kiêm siêu tâm lý học (超心理学) người Anh) đã đo tiềm năng 

ngoại cảm của một số người bằng con lắc và nhận thấy có sự 

khác biệt lớn cũng như có phụ thuộc vào sức khoẻ và tâm trạng. 

Theo ông, hầu hết tiềm năng ở mức từ 0 đến 50, có nghĩa là 

tiềm năng ngoại cảm từ hoàn toàn không có đến rất mạnh. Tại 

Trung Tâm Cảm Xạ Việt Nam có trang bị 

máy RFI (Resonant Field Imaging: máy hiện 

ảnh trường cộng hưởng) dùng để phát hiện 

người có khả năng ngoại cảm qua trường hào 

quang của người đó mà máy đo được.  

http://www.camxahoc.vn/ 
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 Hiện tượng các nhà ngoại cảm có khả năng đối thoại với 

người cõi âm hay linh hồn để tìm mộ… rất đặc biệt, kỳ dị, thậm 

chí khả năng cũng như con người họ dường như đã bị bao phủ 

bởi màn sương huyền bí, thu hút sự theo dõi say mê không chỉ 

của giới bình dân mà của cả những nhà khoa học, đặc biệt là 

nhưng nhà theo chủ nghĩa duy vật. 

Thế giới đã nghiên cứu đề tài huyền bí này từ nhiều thế kỷ 

qua, đạt một số thành quả, lý giải một số điều nhưng nói chung 

vẫn còn nhiều mù mờ cần tìm hiểu sâu rộng hơn nữa. Người 

Việt cũng biết đến sự huyền bí này, nhưng thường chỉ phổ biến 

hạn chế trong dân gian như một thứ mê tín, cho tới thời gian 

gần đây mới được nhà cầm quyền chính thức quan tâm.   

 Ở Việt Nam các nhà ngoại cảm đã giúp tìm được cả 10.000 

mộ, phần lớn là bộ đội (nhưng trong số đó có cả mộ lính VNCH 

như phi công Trung Tá Phạm Phú Quốc tử nạn khi phi cơ bị bắn 

rơi ở Hà Tĩnh, mộ các phi công VNCH rơi máy bay trong 

nhưng ngày cuối cùng 30/4/1075 quanh Sài Gòn), mộ tiền nhân 

xa xưa như họ nhà Trần khoảng 700 năm, cụ Lương Ngọc 

Quyến mất năm 1917 trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp, sư tổ 

chùa Vua, Hà Nội là Hoàng Đình Điều (chiến hữu của cụ 

Hoàng Hoa Thám, 1858-1913), xác nhận tên người chết trong 

các ngôi mộ vô danh, nghe người chết nhắn tìm người thân, 

nghe kể lại các câu chuyện lịch sử với độ chính xác tương đối 

cao. Đã có hàng trăm buổi hội thảo chính thức và nói chuyện về 

ngoại cảm, với sự tham dự của các viên chức cao cấp, các 

Tướng Lĩnh CSVN và luôn rất đông người đến nghe...  

 

- - - - - 

 

Tìm Mộ Đại Tá Phi Công Phạm Phú Quốc 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
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Ngày 19/4/1965, cách thị xã Vinh về phía đông nam 10 km, 

lúc đó là 15 giờ 4 phút, phi cơ Trung Tá Phạm Phú Quốc từ 

miền Nam bay ra oanh tạc miền Bắc bị rơi và ông đã tử nạn tại 

Hà Tĩnh làm sôi động dư luận thời đó. Ông được chính phủ 

VNCH vinh thăng Đại Tá.. 

Là người cùng họ, được gia đình ông Phạm Phú Quốc nhờ, 

Đại Tá Phạm Quế Dương, một sĩ quan Phòng Không của quân 

đội Bắc Việt, đã giúp tìm hài cốt của Đại Tá Phạm Phú Quốc. 

Theo nhà cầm quyền huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh được 

biết xác phi công Phạm Phú Quốc đã được chôn cất bởi dân 

chúng với bia ghi “mộ ông Phạm Phú Quốc”, nhưng một thời 

gian dài không người trông nom nên đã mất dấu tích. Đại Tá 

Phạm Quế Dương đã giới thiệu cho gia đình ông Quốc một 

người chuyên tìm hài cốt thất lạc là ông Đỗ Bá Hiệp nổi tiếng 

có khả năng ngoại cảm. Dưới đây là bài tường thuật của ông 

Phạm Quế Dương: 

Năm 1990 gia tộc anh Quốc từ miền Nam ra Hà Tĩnh tìm 

xin hài cốt anh ấy đưa về quê ở Quảng Nam. Nhưng các cơ 

quan tỉnh, huyện, xã ở đây chỉ có thể xác nhận trong văn bản: 

“Hài cốt của ông Phạm Phú Quốc đã được tỉnh đội Hà Tĩnh và 

huyện Thạch Hà cất bốc, trong khi cất bốc đều có quan tài chôn 

cất chu đáo.”. Cơ quan quân sự huyện Thanh Hà đã nhất trí với 

gia đình Phạm Phú Quốc: “khi truy tìm được nơi chôn cất cụ 

thể sẽ thông báo sau”. 

7 năm sau -1997- được biết có ban liên lạc giòng họ Phạm 

trong UNESCO có thông tin nhờ ban liên lạc giúp đỡ. Tôi là 

thành viên trong ban liên lạc giòng họ Phạm được giao làm 

việc này... 

Tháng 5/1997, ban liên lạc đã gửi văn bản tới các cơ quan 

chính quyền tỉnh Hà Tĩnh giúp đỡ việc xác minh địa điểm chôn 

cất anh Phạm Phú Quốc. Sự việc vẫn yên lặng. Tháng 9 - tháng 
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12/1997 ban liên lạc gửi liên tiếp hai văn bản tới các cơ quan 

tỉnh Hà Tĩnh và cả Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Hà Tĩnh. 

Tháng 2, 3, 4/1998 ban liên lạc được các cơ quan xã, huyện 

tỉnh Hà Tĩnh trả lời hoàn toàn tán thành và ủng hộ việc tìm hài 

cốt phi công Phạm Phú quốc. Song thật sự chỉ biết mộ anh 

Phạm Phú Quốc đã được dời về nghĩa trang Cồn Cổ. Do thời 

gian quá lâu mộ thất lạc không xác định được nơi chôn cất cụ 

thể. 

Ngày 1/5/1998 tôi và một anh bạn nhà báo vào Hà Tĩnh, 

được sự giúp đỡ tích cực của báo giới Hà Tĩnh, chúng tôi gặp 

các cấp. Họ đều tiếp chu đáo, thành thật trình bày sự việc như 

trên. Chúng tôi ra nghĩa trang Cồn Cổ mênh mông, bao nhiêu 

là mộ và không ai biết được mộ anh Quốc ở đâu. Chúng tôi xin 

phép địa phương mời ông Đỗ Bá Hiệp, một nhà ngoại cảm nổi 

tiếng đã giúp tìm mộ bao người thất lạc, giúp cho việc này. Họ 

nhất trí. 

Ngày 7/5/1998, ban liên lạc đã thảo văn bản mời ông Đỗ 

Bá Hiệp, đồng thời báo cáo địa phương. Ông Đỗ Bá Hiệp nhận 

lời. Được tin ngay ngày hôm sau, 8/5/1998, bà chị anh Phạm 

Phú Quốc đã 83 tuổi cùng cháu gái bay ra Hà Nội gặp ông Đỗ 

Bá Hiệp. 

Sáng 11/5/1998, tôi làm liên lạc đưa ông Đỗ Bá Hiệp và 

ông Doãn Phú, nhà địa lý thân quen ô. Hiệp cùng bà chị, cháu 

gái anh Phạm Phú Quốc vào Hà Tĩnh. 

Sáng hôm sau, 12/5/1998, ra nghĩa trang Cồn Cổ. Chúng 

tôi nghĩ ông Đỗ Bá Hiệp sẽ vào bên trong nghĩa trang, nhưng 

ông chỉ đi trên đường bên ngoài nghĩa trang. Khi ông nhìn lên 

trời cao, lúc ông nhìn xuống như nhìn cái gì đó sâu trong lòng 

đất. Chúng tôi vẫn đi theo phía sau ông. Bỗng ông rẽ vào phía 

đường bên kia nghĩa trang, một vùng đất rộng lồi lõm sát với 

ruộng nước và dừng lại chỉ xuống một chỗ đất bằng phẳng. 
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Ông bảo: “Mộ anh ấy ở đây. Bên mô cát bên phải này hai bước, 

bên hố nước bên trái này một bước. Chú ý đánh dấu để khỏi lẫn. 

Đến ngày 10-10 ta mới được bốc.”. Một lát sau ông lại bảo: 

“Số lính của anh ấy là số 0 gì đó rồi 4, hai số cuối cùng là 65 

hay 56.”. Theo thói quen tôi ghi số hiệu trên vào tờ cart visit vì 

không mang theo sổ tay. 

Ra về, khoảng nửa tháng sau tôi nhận được điện thoại gia 

tộc anh Quốc nhờ tìm hộ số quân của anh Quốc. Tuy nhận lời 

nhưng không biết tìm ở đâu. Mấy hôm sau tôi sang thư viện báo 

Quân Đội Nhân Dân nhờ lục tìm trong báo cũ. Trong số báo 

QĐND ngày 22/4/1965 tả việc máy bay anh Quốc bị bắn rơi, 

viết cụ thể : “Phạm Phú Quốc chứng minh thư số 007.455 cấp 

ngày 1/12/64, tư lệnh đoàn máy bay khu trục số 23, tư lệnh sân 

bay Biên Hòa, quân hàm Trung Tá.”. Thật kỳ lạ! thông tin của 

ông Đỗ Bá Hiệp về số lính với số chứng minh thư của anh Quốc 

ghi trong báo gần giống nhau đến thế! 

Ngày 9/10 Âm Lịch tức 27/11/1998, ông Đỗ Bá Hiệp bận 

không vào Hà Tĩnh được, nhưng ông đã hướng dẫn tỉ mỉ việc 

đào tìm mộ. Tôi nhờ nhà tôi cùng đi với cháu gái anh Quốc vào 

lo việc này. Nhà tôi vốn rất thành tâm nên sẵn lòng giúp đỡ như 

việc nhà. Ngay chiều tối hôm đó, vào xã Thạch Trung. Chúng 

tôi xin phép địa phương và họ đã giao cho đội phục vụ nghĩa 

trang lo việc bốc mộ sáng sớm hôm sau. 

Sáng hôm sau trời vẫn mưa, phải làm lều che nơi bốc mộ. 

Đào sâu gần nửa thước không thấy gì đã lo. Nhưng may sao chỉ 

thêm vài nhát xẻng nữa là một vũng nước đen rồi thấy Cốt hòa 

lẫn trong đất bùn. Đúng như địa phương nói từ năm 1976 hài 

cốt anh Quốc dời chuyển từ trong làng ra đây, cốt để trong tiểu 

gỗ và đã hơn 20 năm tiểu gỗ không còn chỉ còn xương cốt. 

Xương cốt anh Quốc được bới tìm chu đáo, rửa sạch bằng nước 
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thơm rồi đặt vào tiểu quách. Bà con đến xem khá đông cùng 

thắp hương viếng anh...  

Ngay chiều hôm đó 28/11/1998, hài cốt phi công Phạm Phú 

Quốc được đưa về quê quán, 

chùa Phước Lâm, thị xã Hội 

An tỉnh Quảng Nam...  

Mộ anh Phạm Phú Quốc 

đã được xây 

cất nghiêm 

trang với bia 

đá khắc hình 

và tên tuổi anh cùng những hàng 

chữ đầy nghĩa tình với Người đã khuất.  

http://soncuongde.blogspot.jp/2010_07_01_archive.html 

 

- - - 

 

 Năm 2002, Thượng Tướng 

CSVN Nguyễn Nam Khánh (hình 

bên) cũng theo đoàn người cùng 3 

nhà ngoại cảm là Phan Thị Bích 

Hằng (thứ 3), Nguyễn Khắc Bảy 

và Thẩm Thúy Hoàn trở lại chiến trường K’Nak, tỉnh Gia Lai 

thuộc Quân Khu 5, tìm lại mộ 471 binh sĩ chết trong trong trận 

đánh bất thành trại Biệt Kích VNCH ngày 7-8/3/1965 (tới nay 

đã tìm được khoảng 300 bộ xương cốt)… 

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=29000&pagenumbe

r= 

 Theo Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh: “Trong suốt hai 

cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chưa có trận đánh 

nào chúng ta bị tổn thất nặng nề như trận đánh căn cứ biệt kích 
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của địch ở K’Nak năm 1965… Ở riêng Quân Khu 5, có khoảng 

10 trận đánh tổn thất như thế này.”. 

 Theo Thiếu Tướng Châu Khải Địch (nguyên Phó Tư Lệnh 

Quân Khu 5): “Số lượng anh em hy sinh quá lớn. Nếu tính cả 

dân quân du kích địa phương, số hy sinh trong trận này lên tới 

hơn 1.000 người.”. 

http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16770.msg233289.ht

ml#msg233289 

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=29000&pagenumbe

r= 

 Ở Việt Nam người ta còn tò mò, thắc mắc hoặc lợi dụng 

chuyện ngoại cảm nên đi xa hơn tới cả tổ chức để “Bác Hồ nhập 

vong”, “Bác Hồ nhập hồn” về nói chuyện khuyên bảo “con 

cháu”.  

Ngày 27/3/2008, có bà như 

lên đồng (giữa hình) để hồn Hồ 

Chí Minh nhập vào nói chuyện 

với đám đông, trong có cả 

Thiếu Tướng Trọng Bình (bên 

phải)... Sau đó mọi người bắt tay 

bà lên đồng này như thể bắt tay “bác Hồ”. Điều này thì có thể 

đã bị lợi dụng và khó tin.  

http://www.youtube.com/watch?v=RdzYtz30qdk 

http://www.youtube.com/watch?v=Wx3RQfNoPOI 

 Ngày 14/1/2010, lại có chuyện 

nhà ngoại cảm Vũ Thị Minh Nghĩa 

(Năm Nghĩa) ở Bình Dương được 

Bác Sĩ Đặng Thùy Trâm (1945-

1970) hóa bướm (3 ngày sau bướm 

chết) hiện về chữa bị trặc tay...  

Những dư luận đồn đại chung quanh việc chụp hình linh 

http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16770.msg233289.html#msg233289
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16770.msg233289.html#msg233289
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=29000&pagenumber
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=29000&pagenumber
http://www.youtube.com/watch?v=RdzYtz30qdk
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hồn (người cõi âm), như năm 2010, nhà nữ 

ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài (hình bên) chụp 

hình liệt sĩ Lương Xuân Tách chết tại Lào... 

càng làm hoang mang. Hư thực tới đâu?  

Ở Việt Nam, dưới chế độ Cộng Sản, chủ 

trương duy vật, bài bác chuyện tâm linh, 

nhưng rồi trước những chứng cớ cụ thể, từ đầu thập niên 90, 

ngoại cảm được coi là một tiềm năng, thuộc bộ môn Cận Tâm 

Lý khá mới mẻ, cần được nghiên cứu sâu rộng. Đã có hàng 

chục cuốn sách, hàng vài chục hay cả trăm video, hàng trăm 

thậm chí cả ngàn bài báo và báo cáo về ngoại cảm, đặc biệt là 

những vụ tìm mộ… Khả năng ngoại cảm đã được xác nhận là 

có thực, nhưng cách nhìn và lý giải thì chưa thống nhất và chưa 

đủ thuyết phục. 

 Nay đang có khuynh hướng lạm dụng thành mê tín như trên 

trang nhà “Người Cao Tuổi” ngày 17/3/2011, khi nói về Hội 

Nghị Tổng Kết ngày 12/3, theo đó: Trung Tâm Nghiên Cứu 

Tiềm Năng Con Người: Đạt nhiều kết quả trong nghiên cứu 

và ứng dụng [năm 2010]. 

“Ứng dụng của Tử Vi trong dự báo cho người đứng đầu 

giữ vai trò lãnh đạo và điều hành ảnh hưởng đến các sự kiện 

có tính tập thể.” tại một số đơn vị kinh tế lớn của nhà nước; tư 

vấn cho các địa phương, thành phố về phong thủy trong quy 

hoạch xây dựng, dự báo các sự kiện liên quan đến an sinh xã 

hội v.v... đạt được những kết quả cao trong nghiên cứu và thực 

tiễn, nhất là về cảm xạ học ứng dụng trong chẩn đoán bệnh và 

phong thủy; các phương pháp nâng cao sức khỏe con người và 

chữa bệnh phi truyền thống, đóng góp tích cực cho việc nâng 

cao sức khỏe cộng đồng... 

http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=5596&lang=vn&zone

=8&zoneparent=0 
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 Ở Hoa Kỳ, có những nhà ngoại cảm cũng chuyên tìm 

những người mất tích qua việc cầm xem một số những di vật để 

lại như hình ảnh, quần áo, vật dụng. Dù bất đồng ngôn ngữ và 

xa lạ, họ đã từng qua Nhật Bản, vẽ bản đồ, giúp tìm kiếm với 

xác suất thành công khá cao.  

Http://uia.edu.vn. 

 

Do đâu mà có khả năng ngoại cảm? 

  - Khả năng bẩm sinh, sinh ra đã có khả năng ngoại cảm. 

 - Khả năng hình thành sau khi phải trải qua một biến cố 

ngoại cảnh: chấn thương, bệnh tật... 

 - Khả năng do rèn luyện theo những phương pháp đặc biệt. 

 - Khả năng do được đào tạo.  

 Ngày 31/1/1997, Bộ Quốc Phòng Việt Nam, Bộ Công An 

(với Thiếu Tướng, PGS-TS Ngô Tiến Quý, 

Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự, hình 

bên), một số cơ quan nghiên cứu của nhà nước 

CSVN đã vào cuộc, thành lập 

ra Trung Tâm Nghiên Cứu 

Tiềm Năng Con Người (Đã 

có những cáo giác về sự xâm nhập của công an 

để léo lái.). Hiện nay (2010) GS-TS Đào Vọng 

Đức (hình bên) - nguyên Viện Trưởng Viện 

Vật Lý Hà Nội - là Giám Đốc Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ 

Tin Học Ứng Dụng (UIA) do ông Vũ Thế Khanh làm Tổng 

Giám Đốc, trung tâm này trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa 

Học Việt Nam.  

 Trung Tâm có ba bộ môn: Năng Lượng Sinh Học, Thông 

Tin Dự Báo và đáng chú ý là Cận Tâm Lý. Cận Tâm Lý là từ 

trong nước dịch chữ “parapsychology”, “para” là beside/beyond 

là bên cạnh, ngoài, bên kia và psyche là soul/mind/linh hồn, suy 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Http://uia.edu.vn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A9m_sinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u_ti%E1%BB%81m_n%C4%83ng_con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u_ti%E1%BB%81m_n%C4%83ng_con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87n_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_H%C3%A0_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87n_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_H%C3%A0_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_c%C3%A1c_H%E1%BB%99i_Khoa_h%E1%BB%8Dc_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_c%C3%A1c_H%E1%BB%99i_Khoa_h%E1%BB%8Dc_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
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nghĩ…, trong đó có nghiên 

cứu về thần nhãn 

(clairvoyance), thần nhĩ 

(clairaudience), chuyển di tư 

tưởng, hồn ma nhập đồng, 

hiện hình v.v… Tiến Sĩ 

Thiếu Tướng CSVN kiêm 

nhà văn Nguyễn Chu Phác, 

là Chủ Nhiệm Bộ Môn Cận Tâm Lý.  

TT Nguyễn Chu Phác: “Linh hồn - chuyện có thật 100%”. 

http://www.youtube.com/watch?v=n_K0vYuuPiM&NR=1 

 Qua các đề tài khoa học trên, bộ môn Cận Tâm Lý đã 

chứng minh bằng thực chứng rằng sau khi thể xác chết phần ý 

thức - tinh thần vẫn tồn tại ở một dạng khác, ở một nơi khác ta 

tạm gọi là linh hồn, vong linh và thế giới người âm là có thực. 

 Chính Trung Tâm này trong bài “Khả Năng Nói Chuyện 

Với Người Đã Khuất Của Các Nhà Ngoại Cảm” đã viết: 

“Đây là một vấn đề nhạy cảm vì lâu nay những người cộng sản 

vô thần, với chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng, vẫn cho rằng chết 

là hết nên chuyện gọi hồn, nói chuyện với người chết là duy tâm, 

nhảm nhí, mê tín dị đoan. Vì không tin có sự hiện hữu của linh 

hồn nên trong quá khứ đã có nhiều trường hợp đập phá mồ mả, 

di dời hài cốt một cách bất cẩn lấy đất xây dựng các công trình, 

lấy chùa chiền, các cơ sở tôn giáo làm nhà kho, cấm đoán việc 

cúng kiến, bài bác, xuyên tạc đời sống tâm linh của xã hội 

v.v…”. 

https://bit.ly/307GGX1 

 Tin tức cho hay: Trung tâm huy động khả năng của các nhà 

ngoại cảm vào một đề tài là tìm mộ của các liệt sĩ, các nhà 

ngoại cảm đã tìm được hàng ngàn bộ hài cốt (chủ yếu là hài cốt 

liệt sĩ). Do đây là lĩnh vực siêu nhiên nên nhiều bộ hài cốt đã 

http://www.nhantrachoc.net.vn/forum/showthread.php?t=1983
http://www.nhantrachoc.net.vn/forum/showthread.php?t=1983
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%E1%BB%87t_s%C4%A9&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Si%C3%AAu_nhi%C3%AAn
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phải kiểm tra kỹ bằng xét nghiệm DNA, và được xác nhận rằng 

thành tích của các nhà ngoại cảm là chính xác. Làm việc cho 

trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người hiện nay có khoảng 

100 nhà ngoại cảm, trong đó có độ 10 nhà ngoại cảm nổi tiếng, 

có khả năng tìm mộ chính xác chiếm khoảng 60% đến 81% 

như: Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hoài, Nguyễn Văn 

Nhã, Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Văn Liên, Phan Khắc Bảy, 

Dương Mạnh Hùng Nguyễn Thị Nguyện... và cả ngàn nhà ngoại 

cảm giả để trục lợi.  

 - Đối với các nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thị 

Nguyện, Nguyễn Văn Nhã, Đỗ Bá Hiệp, Vũ Minh Nghĩa, Dương 

Thị Năng, Phạm Huy Lập, Trần Văn Tìa, Nguyễn Ngọc Hoài… 

thì không cần phải có ảnh, thậm chí cũng không cần khai tên 

hoặc tiểu sử, mà chỉ cần nói họ của người muốn tìm là 

đủ. Riêng đối với nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng thì cần mang 

theo tấm ảnh của người cần tìm. 

 - Các nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thị Nguyện, 

Nguyễn Văn Nhã,Dương Thị Năng, Phạm Huy Lập, Trần Văn 

Tìa, Nguyễn Ngọc Hoài… không cần đến hiện trường mà chỉ 

ngồi ở nhà vẫn có thể vẽ được sơ đồ nơi có mộ. 

 - Riêng Vũ Thị Minh Nghĩa thì trực tiếp vào rừng tìm kiếm 

các liệt sĩ, sau đó các liệt sĩ mới nhờ cô Nghĩa "thông báo" 

ngược lại cho gia đình (gọi là hiện tượng liệt sĩ đi tìm thân 

nhân). 

 Chương trình khảo nghiệm mời vong linh của người chết 

tạm gá (nhập) vào người thân của mình để đi tìm mộ (còn gọi là 

áp vong) đang được khảo nghiệm và bước đầu đã có một số ca 

thành công.  

 Một số các nhà ngoại cảm đã được tặng thưởng gương 

Huyền Thông (là giải thưởng dành cho các nhà ngoại cảm đã 

tìm được trên 1.000 thông tin về mộ liệt sĩ thất lạc) như: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/DNA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Th%E1%BB%8B_B%C3%ADch_H%E1%BA%B1ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A9m_Th%C3%BAy_Ho%C3%A0n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Li%C3%AAn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Kh%E1%BA%AFc_B%E1%BA%A3y&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BA%A1nh_H%C3%B9ng&action=edit&redlink=1
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Nguyễn Văn Liên, Phan Bích Hằng, Nguyễn Thị Nguyện, Đỗ Bá 

Hiệp, Nguyễn Văn Nhã, Vũ Thị Minh Nghĩa… 

- - - 

Ghi chú thêm: Người được áp vong thường có những hành 

động và lời nói bất thường, hay là la hét, vật vã, đôi khi đánh 

đập hay đập phá… 

 Trong những năm qua, việc đi tìm mộ của các nhà ngoại 

cảm đã tạo nên niềm tin và niềm vui cho không ít những gia 

đình có mộ hay thân nhân bị thất lạc. Việc tìm mộ đã khó, 

nhưng việc tìm ra thân nhân của những ngôi mộ vô danh càng 

khó khăn hơn, thế nhưng, với các kết quả nghiên cứu của trung 

tâm đã chứng minh rằng các nhà ngoại cảm Việt Nam đã làm 

được cả việc “người chết đi tìm người sống” bằng khả năng 

ngoại cảm kỳ diệu của mình. 

- - - 

 Ngày 26/7/2010, trên mạng có bài “Nhà Khoa Học Lý 

Giải Trường Hợp Đoán Được Tương Lai”, theo đó: Qua các 

khảo sát bước đầu, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên 

cứu Tiềm năng con người cho biết, chị Nguyễn Thị Kim Chinh 

là người có khả năng dự báo cá nhân. Tuy nhiên, khả năng này 

có được đến đâu và phát triển lên 

thành các dự báo về xã hội cũng 

như tương lai thì cần có thời gian 

thẩm định. 

 GS.TS Đào Vọng Đức, Chủ  

Tịch Hội Đồng Khoa Học Trung 

Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người cho biết, các kết quả 

khảo sát bước đầu cho thấy, chị Nguyễn Thị Kim Chinh có khả 

năng đặc biệt không phải tự bản thân, học hỏi mà do có bên 

ngoài tác động vào. 

Khả năng đặc biệt của chị Chinh chính là dự báo, giải hạn 
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và chữa bệnh. Điểm đặc biệt nổi bật của chị Chinh là rất tâm 

huyết và tâm đức với việc "làm phúc cứu đời", không đòi hỏi 

bất kỳ điều gì. Hiện tại, chị đang là cộng tác viên của trung tâm, 

khi có điều kiện, trung tâm sẽ tiến hành nghiên cứu cụ thể hơn 

về khả năng đặc biệt này.  

Lý giải về nguồn gốc khả năng đặc biệt của chị Chinh, 

GS.TS Đức cho biết, việc vong nhập, cha giáng... khiến người 

bình thường có khả năng đặc biệt là có. Đây là sự tương tác mà 

đến nay khoa học hiện đại chưa giải thích được. Có thể có các 

dạng siêu năng lượng, các hiện tượng siêu tự nhiên mà các giác 

quan bình thường chưa thể cảm nhận được... 

Tại Việt Nam, GS-TS Phan Thị Phi Phi, trường đại học Y 

Hà Nội đi sâu nghiên cứu về bộ xương của người chết có còn 

giữ được năng lượng sinh học hay không. Nếu có thì “vong” 

chỉ là biểu hiện của năng lượng tồn dư từ bộ xương hay còn 

một tổng năng lượng nhất định của một cá thể quẩn quanh 

bộ xương cùng với năng lượng của bộ xương tạo ra linh hồn? 

Từ một số trường hợp tìm mộ liệt sĩ tập thể và cá nhân, ở đó 

linh hồn của các bộ hài cốt đã có cách liên hệ với các nhà 

ngoại cảm chứng tỏ dạng năng lượng này là có thật. 

https://bit.ly/3sLGpoW 

Ngày 12/3/2011, có Báo Cáo Tổng Kết hoạt động năm 

2010 của Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người. 

Nhiều đề tài đã được Hội Đồng Khoa Học đánh giá, 

nghiệm thu với kết quả rất khả quan như:  

Đề tài: “Giả thuyết, lý giải các hình thái biểu hiện của 

vong dưới góc độ khoa học” do Thiếu Tướng, TS Chu Phác làm 

chủ nhiệm.  

Đề tài: “Các vòng tròn ánh sáng liên quan đến tâm linh” 

do nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải làm chủ nhiệm.  

Đề tài: “Nghiên cứu các hình thái thu nhận thông tin khác 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u_ti%E1%BB%81m_n%C4%83ng_con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
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nhau của những người có khả năng đặc biệt” do nhà nghiên 

cứu Nguyễn Phúc Giác Hải làm chủ nhiệm.  

Đề tài: “Nghiên cứu khả năng chữa bệnh bằng tâm linh của 

chị Nguyễn Thị Nghi” do PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên làm 

chủ nhiệm.  

Đề tài: “Theo dõi khả năng chữa bệnh bằng Năng lượng 

sinh học kết hợp thuốc Nam và Phật pháp của anh Trịnh Văn 

Phong lên một số trường hợp bệnh lý” do TS Nguyễn Thị Hồng 

Nga làm chủ nhiệm. 

Đề tài: “Tìm hiểu khả năng đặc biệt của con người trong 

hệ thống Đạo Mẫu Việt Nam” do TS Nguyễn Thị Hồng Nga làm 

chủ nhiệm. 

Hai đề tài có nội dung nghiên cứu mang tính ứng dụng là: 

Đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả của Thiền niệm trong việc 

điều trị HIV/AIDS” do GS.TSKH Phan Thị Phi Phi làm chủ 

nhiệm. 

Đề tài: “Đánh giá khả năng chữa bệnh của chị Phạm Thị 

Phú tác động lên một số trường hợp ung thư, xương khớp” do 

PGS.TS Ngô Thị Thu Thoa làm chủ nhiệm. 

- Đề tài: “Giả thuyết, lý giải các hình thái biểu hiện của 

vong dưới góc độ khoa học” đã mở rộng việc tìm hiểu những tài 

liệu, tư liệu của ngành khoa học vật lý hiện đại như lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết các hạt siêu nhỏ, siệu nhẹ, siêu mịn 

trong thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử, lý thuyết về 

trường sinh học… để so sánh, và dự đoán phải chăng vong hồn 

người chết cũng là một dạng vật chất... 

Kế thừa những kết quả thu được sau 15 năm nghiên cứu với 

hơn 10 đề tài trước đây, đề tài tiến hành khảo sát 391 trường 

hợp bệnh âm thuộc 23 loại bệnh khác nhau đã được chữa khỏi 

hoặc đã đỡ nhiều nhờ việc soi, chữa bệnh, giải nghiệp của nhà 

ngoại cảm Phạm Thị Phú ở thị xã Sông Công tỉnh Thái 
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Nguyên...  

- Nghiên cứu những vòng tròn ánh sáng liên quan đến tâm 

linh là đề tài mới được nghiên cứu ở TT NCTNCN thời gian gần 

đây. Tận dụng những kết quả và những kinh nghiệm thu được từ 

năm 2008, đề tài đã thu thập, tham khảo thêm những kết quả 

mới có liên quan do nước ngoài công bố, kết hợp với tiến hành 

nhiều thực nghiệm khác nhau để làm sáng tỏ thực chất cuả 

vòng tròn ánh sáng là gì, mối liên hệ giữa vòng tròn ánh sáng 

và tâm linh ra sao. 

Đề tài đã sử dụng máy ảnh kỹ thuật số chụp liên tiếp ở cùng 

một góc độ hay ở nhiều địa điểm khác nhau để theo dõi sự xuất 

hiện của vòng tròn ánh sáng và quan trọng hơn là để tìm ra cơ 

sở chắc chắn nhằm loại trừ khả năng vòng tròn ánh sáng chụp 

được là ảnh của các yếu tố nhiễu như bụi, hơi nước, vật cản 

trong môi trường hay yếu tố khác do kỹ thuật nhiếp ảnh gây 

nên... 

https://bit.ly/2PxivPR 

 

- - - - - 

 

Giáo Sư Trần Phương Đi Tìm 

Mộ Em Gái 

(Năm 1999) 

 

(Phóng sự Hoàng Anh Sướng) 

GS Trần Phương và Bích Hằng 

 

 Suốt hai ngày trời, dậy từ 4 giờ sáng, mướt mải tìm kiếm, 

đào bới đến 11 giờ đêm mới về nhà, cái tuổi 72 của GS đã cảm 

thấy đuối sức. Niềm tin cũng giảm sút. Sáng ngày thứ 3, GS ủy 

nhiệm cho các con, cháu, người chị ruột và anh Tân Cương đi 
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tiếp. Ông dặn: Không đào sâu thêm nữa, chỉ soát lại đống cát 

đen đào xới lên hôm qua, họa may nhặt được mẩu xương nào 

thì đem về. Nếu không thì “thu dọn chiến trường”. 

 Mọi người thực hiện đúng lời dặn, hì hụi bới tìm gần hết 

buổi sáng chẳng thấy gì. Nhiều cụ già trong làng đến xem, xúm 

lại bài bác: “Đã bảo mà! Tìm ở ngoài đê, quanh cái vụng Quạ 

thì không, lại cứ cắm đầu tìm ở trong đê. Làm gì có xác nào trôi 

sông mà lại vượt qua được con đê để tận vào trong đồng.”.  

Đúng lúc ấy, anh Thìn, Hiệu Trưởng trường trung học cơ sở 

La Tiến đến xem kể: Hồi trước, bố anh làm nghề đơm đó, đánh 

dậm, có vớt được 3 cái xác: 2 nam, 1 nữ trôi dạt vào vụng Quạ. 

Ông đã kéo qua đê rồi chôn ở cánh đồng này. Bố anh rất nghèo 

nhưng bạo gan. Trong làng, nhà ai có việc đào huyệt hay bốc 

mộ, đều đến nhờ cụ. Cả những cháu bé bị chết đuối, xác trương 

lên, cụ cũng sẵn sàng vác lên vai đi chôn giúp. Hồi kháng chiến 

chống Pháp, có nhiều xác chết nổi lên ở vụng Quạ, làng giao 

hết cho cụ vớt lên chôn cất. Sau này, cụ còn được chính phủ 

tặng bằng khen vì những thành tích trong kháng chiến chống 

Pháp. Chỉ tiếc, cụ đã mất 18 năm rồi. 

 Lại loé lên những tia hy vọng. GS Phương vội điện cho anh 

Nguyễn Văn Nhã. Từ Sài Gòn, anh bảo: “Biết gia đình tìm 

được đầy đủ các tín hiệu, tôi mừng lắm tuy cự ly có phần không 

đúng. Có điều, bây giờ phải lật cái bản đồ mà xem từ âm bản.”. 

GS Phương ngạc nhiên hỏi: “Như vậy có nghĩa là phần mộ cô 

Khang sẽ nằm ở bên kia sông, tức là trên đất Thái Bình à?”. 

Anh Nhã gật đầu: “Đúng thế.”. Rồi anh dặn: “Phải tìm đến một 

cái vụng xoáy dọc bờ sông, ở đó có một xóm dân cư mới, ra lập 

nghiệp được khoảng 20 năm. Trong đó có cô Nhường, ông An. 

Mộ cô Khang nằm trên đất cô Nhường. Trên mộ vẫn đầy đủ 

những dấu hiệu như đã chỉ.”. 
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Ngày thứ 4 tìm mộ: Vô vọng, nghi ngờ “cái trận đồ bát 

quái”. 

 Hầu hết các thành viên trong gia đình GS Phương, vốn đã 

không tin vào chuyện tâm linh thần bí, nay thấy sự việc đi vào 

bế tắc, đều không muốn đi nữa. Bản thân GS thì mệt mỏi rã rời. 

Chỉ có anh Tân Cương là vẫn vững lòng tin vì chính anh đã nhờ 

các nhà ngoại cảm mà tìm được mồ mả gia tiên. Ngày hôm sau, 

anh cùng anh Đạt vượt bến đò La Tiến sang đất Thái Bình. Anh 

cứ dọc bờ sông Luộc mà đi, những mong tìm được cái vụng 

xoáy. Đi mãi. Đi cho tới khi xế chiều, anh bắt gặp một cụ già 

râu tóc bạc phơ. Cụ bảo: “Phía Thái Bình không có cái vụng 

xoáy nào đâu. Vì con sông đến đoạn này thì quật sang đất Hưng 

Yên.”. Nói rồi cụ chỉ sang vụng bà Khán Mỹ bên kia sông. (Gọi 

thế vì bà Khán Mỹ đã nhiều năm sinh sống trên vụng đó bằng 

thuyền đánh cá). Vậy là lại phải qua sông để trở về đất Hưng 

Yên. Cạnh vụng bà Khán Mỹ, trên đất bãi, có một xóm mới. ở 

đó, có một chị tên Nhường và một anh tên An. Có mấy ngôi mộ 

vô thừa nhận. Nhưng tìm kiếm mãi vẫn chẳng thấy tín hiệu nào 

trùng khớp với bản đồ của anh Nhã. 

 Không nản, anh Tân Cương đi tiếp một ngày nữa. Từ vụng 

bà Khán Mỹ, anh đi ngược lên vụng Quạ. Nơi nào có mộ vô 

thừa nhận là anh đến. Nhưng càng đi tìm lại càng tuyệt vọng. 

Cuộc tìm kiếm theo đủ mọi hướng đến đây coi như lâm vào ngõ 

cụt. Cái tính hoài nghi khoa học vốn có trong con người GS 

Phương giờ “nổi loạn”. Ông nghĩ: Lão Nhã này, hắn đày ải, 

đánh đố mình đây. Hắn bày ra cả một “trận đồ bát quái”, nào là 

dấu hiệu, tín hiệu, tên người, tên đất… rồi bảo mình phải đi tìm 

cho đủ. Lục tìm cả cái đất nước này, chưa chắc đã có nơi nào 

khớp được. Nghĩ thế nhưng ông lại tự trách mình là vô lý. Đã 

chấp nhận đi theo thầy Nhã mà tỷ lệ trúng mộ chỉ đạt 60% thì 

hà cớ gì, trường hợp của mình lại không rơi vào 40% kia? Đã 
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xác định tìm đến con đường thần bí như nguồn hy vọng mỏng 

manh cuối cùng thì lý gì lại đòi hỏi phải lý giải ngọn nguồn cái 

trận đồ bát quái ấy? 

 Theo đuổi đến tận cùng hai nhà ngoại cảm nổi tiếng đã vẽ 

trúng hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ nhưng đến lượt mình thì không 

có “duyên”, GS Phương bèn bàn với anh Tân Cương chỉ còn 

cách là tìm đến những người có khả năng gọi hồn. Chị Tuyết 

Nga cũng ủng hộ cách làm ấy. Chị đưa cho GS địa chỉ, điện 

thoại của một nhà ngoại cảm nổi tiếng khác. Điều tra ra thì đó 

chính là điện thoại của Phan Thị Bích Hằng. Chị nhận lời giúp 

GS vào chiều ngày 9/8/1999 tại nhà riêng của ông. Cuộc gọi 

hồn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ với nhiều chi tiết vừa xác 

thực, vừa ly kỳ, xúc động cùng rất nhiều nước mắt đã hé ra một 

cách tìm mới về mộ cô Khang và điều đặc biệt nhất là xé toang 

nỗi nghi ngờ như làn sương bao phủ trong đầu vị GS “vô thần” 

Trần Phương. 

 

Trò chuyện với… linh hồn 

 Cuộc trò chuyện với linh hồn cô Khang trong buổi chiều 

ngày 9/8/1999 ấy, cho đến tận bây giờ, vẫn là nỗi ám ảnh lớn 

trong tâm trí của GS Phương. Bởi đó không chỉ là cuộc hội ngộ 

đầy nước mắt giữa những người thân sau mấy mươi năm sinh ly 

tử biệt mà đó thực sự là bước ngoặt lớn trong nhận thức của GS 

về thế giới tâm linh, thế giới của những linh hồn. GS vẫn còn 

nhớ rất rõ, trong lúc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đang 

lúi cúi sắp đặt một cốc nước, một cốc gạo, nến, tiền vàng và bức 

ảnh của cô Khang lên bàn thì GS cố lục tìm trong trí nhớ những 

vụ việc rất bí mật mà chỉ GS và cô Khang biết để kiểm tra xem 

có đúng là linh hồn người em gái đang trò chuyện với ông 

không? Và điều quan trọng hơn, có thật là linh hồn còn tồn tại 

sau khi con người đã chết? Cảnh giác, GS còn dặn cả nhà tham 
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dự buổi gọi hồn phải tỉnh táo, không được nói hớ, để lộ thông 

tin cho “thầy bói nói dựa”. 

 Thắp hương và đốt nến xong, Bích Hằng thành kính chắp 

tay trước ngực, khấn mời cô Khang bằng một giọng nhỏ nhẹ rồi 

quay sang nói với GS Phương: “Ở căn phòng này bác không 

thờ cúng bao giờ, có thể vong linh cô Khang sẽ khó về.”. Nghe 

vậy, GS đâm hoang mang quá. Đúng là ở căn nhà này, GS chưa 

thờ cúng ai bao giờ, thậm chí, 10 năm nay, ông không ở đây vì 

đã bàn giao cho con. GS đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề cửa 

kính đóng kín mít, máy điều hòa chạy mát lạnh. Mùi hương 

không lọt ra ngoài thì cô Khang làm sao nhận biết được? Cả 

tiếng khấn nhẹ như gió thoảng của Bích Hằng nữa? Cô có nghe 

thấy không? Mà có nghe thấy thì làm sao tìm được địa chỉ này 

giữa lòng thành phố ồn ào chin chít nhà cửa? Và lách qua kẽ hở 

nào mà vào? 

 GS bỗng thấy ngột ngạt, căng thẳng quá. 

Bên cạnh, Bích Hằng vẫn chăm chắm nhìn tấm 

ảnh cô Khang. Một phút chờ đợi chậm chạp 

trôi. Hai phút… Rồi 3 phút. Chợt Bích Hằng 

reo khẽ: “Cháu chào cô ạ! Cháu là Phan Thị 

Bích Hằng. Bác Trần Phương có nhờ cháu mời 

cô về để hỏi xem hài cốt cô hiện ở đâu ạ?”. Nói đoạn, Bích 

Hằng vội quay sang GS Phương, hạ giọng nói: “Cháu nhìn thấy 

một thanh niên đi cùng với cô Khang.”. Tim GS Phương đập 

thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông cố đoán xem 

người đàn ông ấy là ai trong khi Bích Hằng vẫn chăm chú lắng 

nghe, thỉnh thoảng lại “Vâng! à thế ạ. Cô Ngân hay là cái gì 

ngân ạ?…”. Một lúc sau, Bích Hằng quay sang GS Phương, nói: 

“Cô Khang bảo: Người thanh niên đi cùng em chính là anh Sơn 

đấy. Anh ấy vẫn thường xuyên đến thăm em”. GS Phương giật 

mình. Ôi! Anh Sơn. Người anh ruột hơn G.S Phương 4 tuổi 
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nhưng cũng là người bạn, người đồng chí thân thiết. Anh từng 

là Ủy Viên Thường Vụ tỉnh Hưng Yên, Sơn Tây, Hà Đông (cũ). 

Rồi khi thành lập Đại Đoàn 320, anh được điều làm Trưởng 

Ban Tuyên Giáo của Đại Đoàn. Anh hy sinh trong chiến dịch 

Hà Nam Ninh tháng 6/1951. GS Phương muốn reo lên, gọi thật 

to tên anh. Nhưng sực nhớ Bích Hằng ngồi cạnh, ông cố kìm 

cảm xúc lại, chờ xem. 

 Bích Hằng nói tiếp: “Anh không có duyên rồi. Đi tìm em, 

đối mặt với em rồi mà không đến được với em. Từ hôm anh đến, 

mấy chị em trong đội du kích Hoàng Ngân cứ bảo: sao lâu quá 

không thấy anh Phương trở lại. Chỗ em nằm chỉ cách chỗ anh 

đào 3 sải chân ra phía bờ ao thôi.”. G.S Phương vội ngắt lời: 

“Vậy em nằm trên vườn hay dưới ao?”. Cô Khang bảo (qua 

Bích Hằng, từ đây gọi là cô Khang - PV): “Đến bờ ao cũng còn 

3 bước chân nữa. Phía trên em chừng 2 m là chị Nguyễn Thị Bê, 

đội viên đội du kích Hoàng Ngân, quê ở ngay làng La Tiến. 

Cũng cách chừng 2 mét về phía Đông là một người đàn ông, bị 

bắt từ Hải Dương về, em không biết tên. Hai người bị giết cùng 

một ngày với em. Chúng cột tay chúng em lại rồi vất xác xuống 

sông vào nửa đêm. Dân phòng ta có đi tìm nhưng không thấy. 

Mãi mấy ngày sau, xác mới nổi lên. Dân vớt được, đưa về đây 

chôn nên 3 mộ gần sát nhau, gần như nằm trên một đường 

thẳng. Xa hơn, còn mấy người nữa. Chỗ này cả thảy 7 người 

cơ.”. G.S Phương hỏi: “Chôn em có quan tài không?”. Cô 

Khang cười buồn: “Mấy người nổi lên trước thì dân còn cho 

được manh chiếu mà bó. Còn nổi lên sau thì đến manh chiếu 

cũng không có, nói gì đến quan tài.”. 

 Qua Bích Hằng, cô Khang chỉ dẫn tỉ mỉ chỗ cô nằm với các 

đặc điểm về cây cỏ xung quanh. G.S Phương nhận ra ngay vì đó 

là cây nhãn giáp với nhà bà Nhờ, bữa trước ông đã ngồi ở đó để 

theo dõi việc đào mộ. G.S Phương hỏi: “Em có biết chỗ em nằm 
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thuộc về đất của ai không?”. Cô Khang đáp: “Em cũng không 

biết nữa. Địch đánh em gãy xương sườn, gãy xương cánh tay và 

xương đòn tay bên phải, gãy hai chiếc răng nanh ở hàm trên 

bên phải, dập gò má bên trái. Xương cốt hiện nay vẫn còn 

nhưng đã mủn vì chôn có quan tài đâu nên khi đào, anh phải 

cẩn thận, chỉ cần xúc một xẻng đất là nó vỡ ra ngay. Anh chú ý 

ở tay em vẫn còn cái còng bằng sắt. Địch khóa tay em vào tay 

người đàn ông bị bắt ở Hải Dương bằng cái còng ấy. Răng hàm 

dưới đã rụng ra nhưng rất may, hàm trên vẫn còn nguyên vẹn. ở 

đấy có mấy anh chị, nếu anh có đào nhầm sang mộ người khác 

thì vẫn có thể nhận ra ngay. Ngày xưa, mọi người hay trêu đùa 

em là có hàm răng đẹp nhất, trắng nhất, tươi tắn nhất đội du 

kích. Nhưng bây giờ răng em đã chuyển sang màu đen rồi, đen 

xỉn ấy do bùn đất lâu năm ngấm vào chứ không phải đen hạt na 

đâu.”. Một niềm xót thương chợt trào dâng khiến nước mắt G.S 

Phương lưng tròng. Mặc dù chỉ nói một cách kín đáo nhưng ông 

nhận ra ngay vẻ đẹp mặn mòi rất đặc trưng của em Khang. Ôi! 

Người con gái đã lìa đời hơn 50 năm mà vẫn thầm tự hào về 

nhan sắc, về hàm răng trắng như ngà khiến biết bao chàng trai 

ngưỡng mộ. 

 Cố kìm nén niềm xúc động, G.S Phương hỏi: “Nếu tìm 

được hài cốt em thì đưa về quê mình, cạnh mộ bố mẹ hay đưa 

em về nghĩa trang liệt sĩ của huyện, nơi anh Sơn đang nằm?”. 

Cô Khang đáp: “Mẹ bảo em: Con là phận gái chết trẻ, không 

chồng con gì. Về với bố mẹ để sau này cháu chắt còn thăm 

viếng, hương khói cho con. Nhưng anh Sơn thì bảo: Em là đội 

trưởng đội nữ du kích Hoàng Ngân. Em cứ về nghĩa trang liệt sĩ 

cho có anh có em. Tổ quốc ghi công mình cơ mà. Anh Sơn hôm 

nay cũng về cùng với em đấy.”. Suốt nửa tiếng đồng hồ cố nén 

niềm xúc động, giờ, không kìm được nữa, G.S Phương khóc òa: 

“Trời ơi! Anh Sơn.”. Ông lẳng lặng rút từ trong túi ra một bức 
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ảnh, đưa cho Bích Hằng. Nhìn qua, Bích Hằng bảo: “Đúng đây 

là ảnh bác Sơn rồi. Nhưng trông bác già và gầy hơn trong 

ảnh.”. G.S Phương gật đầu xác nhận. Bức ảnh chụp từ năm 

1948, khi anh Sơn đang công tác ở Sơn Tây nên trông rất điển 

trai. 

 Anh Sơn trách G.S Phương: “Chú đi tìm em Khang mà 

chẳng nói với anh một câu. Lần sau, chú báo trước cho anh, 

anh sẽ dẫn đường cho chú đến tận nơi. Ai khoanh cho chú chỗ 

ấy là họ hiểu biết đấy. Cũng may mà khúc sông ấy hơi cong lại, 

xác em mình mới dạt vào. Nếu không đã trôi tuột mất rồi. Mẹ 

khóc thương em Khang nhiều lắm. Cứ muốn đưa em về bên mẹ 

để mẹ ôm ấp. Nhưng anh lại khuyên em Khang về nghĩa trang 

liệt sĩ vì đấy là vinh dự của em mình, của cả gia đình mình cơ 

mà. Tổ quốc ghi công mình, đời đời nhân dân thắp hương cho 

mình chứ đâu chỉ có con cháu trong gia đình. Vả lại, đời anh 

chị em mình đã vậy chứ đến đời thằng An thì nó còn biết gì.”.  

G.S Phương lại giật mình. An là con đẻ của ông. 10 năm 

sau khi anh Sơn hy sinh, An mới ra đời. 

 “Hôm chú đi tìm mộ em Khang, anh cũng có theo dõi. Chú 

đào xuyên đến cả lớp đất nguyên thủy. Em Khang đâu có nằm 

sâu thế. Chỉ hơn 1m là đến lớp cát đen rồi. Em mình chỉ nằm ở 

tầm ấy thôi. Lần này đào tiếp, chú để ý sẽ thấy một thanh củi 

mục. Thực ra, đấy là cái cán thuổng mà người đào huyệt đã 

đánh gãy vất lại đó, vô tình như đánh dấu cho mình.”.  

G.S Phương hỏi: “Anh bảo sẽ dẫn đường cho em. Vậy làm 

cách nào mà em nhận biết được?”.  

Anh Sơn: “Anh không thể nắm tay chú mà dẫn đi như 

người trần được. Nhưng anh sẽ sai khiến một con vật nào đó 

như con ong, con bướm chẳng hạn, dẫn đường cho chú. Làm 

việc này đối với người âm là khó đấy nhưng anh sẽ cố. Khi thấy 

con vật, chú gọi nó lại rồi đi theo nó, đến chỗ nó đậu.  
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Hôm nào đi, chú mua ít hoa quả thắp hương mời chị em. 

Người ta chết cùng nhau, mình chỉ hì hục đào tìm em mình thì 

người ta cũng tủi. Phía trên mộ em Khang là mộ một chị liên 

lạc, cấp dưỡng cho đội du kích, người địa phương, nên báo cho 

gia đình chị ấy biết mà đến tìm. Chú kiếm cho anh mấy bao 

Cáp-tăng để anh mời anh em. Bây giờ anh cũng chỉ huy cỡ 

trung đoàn đấy.”. 

 GS Phương hỏi đôi điều về “đời sống” của anh Sơn và cô 

Khang. Cô Khang bảo: “Có lần, em về thăm chị Nghĩa mà 

không vào được, chỉ đứng ngoài nhìn vào.” (Chị Nghĩa là chị 

cả của gia đình GS Trần Phương - PV). Anh Sơn vội giải thích: 

“Em Khang bị chết trôi sông. Đã có ai bắc cầu đâu mà hễ nhớ 

chị nhớ em thì chỗ nào cũng vào được. Bây giờ, cuộc trò 

chuyện ở đây tạm kết thúc. Cô Khang đi với anh đến nhà Quỳnh 

chơi.”. (Quỳnh là em út của GS Phương - PV).  

Nói rồi biến mất. Cuộn băng ghi âm 90 phút cũng vừa vặn 

hết. 

 Sau này, GS Phương đã nghe đi nghe lại cuộn băng ghi 

âm nhiều lần. Qua những tên người trong gia đình được 

nhắc đến một cách ngẫu nhiên, qua cách xưng hô, sự hiểu 

biết tính cách từng người còn sống, cách xử sự và tâm tư 

tình cảm của người nói, GS Phương tin chắc rằng: đó là 

vong linh của anh Sơn và em Khang. Người khác, dù biết rõ 

gia đình GS đến mấy, cũng không thể sáng tác ra một kịch 

bản như thế, huống hồ Bích Hằng là người mà hoàn toàn xa 

lạ, lần đầu tiên được gặp GS.  

 Song điều khiến GS băn khoăn là: “Nếu đúng là khi 

người ta chết đi, vẫn còn lại một cái gì đó mà người đời 

thường gọi là linh hồn thì linh hồn là gì? Nó phải tồn tại dưới 

một dạng vật chất nào đó thì Bích Hằng mới có thể nhìn thấy 

và nhận diện qua ảnh. Phải phát ra tiếng nói qua một tần số 
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nào đấy thì Bích Hằng mới có thể nghe thấy và nói lại cho tôi 

nghe. Đối với tôi, nó là vô hình nhưng đối với Bích Hằng, nó 

là hữu hình. Đối với tôi, nó là câm lặng nhưng đối với Bích 

Hằng, nó lại phát ra âm thanh với đầy đủ những sắc thái 

sống động của tình cảm, tư duy, hệt như tiếng nói của người 

đang sống. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là: Nếu linh hồn là một 

dạng vật chất có hình thù và khả năng phát ra âm thanh thì, 

theo cách nói của triết học, nó thuộc phạm trù tồn tại mang 

tính khách quan chứ không thuộc phạm trù ý thức mang tính 

chủ quan. Nhận biết được nó hay không là tuỳ khả năng của 

từng người. Đối với tất cả những gì ta chưa có khả năng 

nhận biết được mà đã vội vất vào cái sọt rác mê tín dị đoan thì 

khoa học còn việc gì để nghiên cứu? Lâu nay, tôi cứ đinh 

ninh cho mình là duy vật, hoá ra chính mình lại là duy tâm 

chủ quan: cái gì mình cho là nó tồn tại thì nó tồn tại. Cái gì ta 

cho là nó không tồn tại thì nó không tồn tại, nó chỉ là mê tín 

dị đoan.”. 

 Lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với linh hồn, GS 

Phương nhận ra như thế. Song những thông tin do linh hồn cung 

cấp đúng hay sai thì phải chờ vào kết quả cuộc đào bới. Điều kỳ 

thú là thông tin do Bích Hằng cung cấp về vị trí hài cốt lại trùng 

khớp với tấm sơ đồ do nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã vẽ 

trước đây nên GS Phương vô cùng háo hức, coi đây cũng là dịp 

để kiểm nghiệm lại “cái trận đồ bát quái” của anh. Hy vọng xen 

lẫn hoài nghi, ông nóng lòng chờ ngày hẹn Bích Hằng về La 

Tiến được ấn định: 17/8/1999. 

 

Chuẩn bị cho cuộc tìm mộ lần thứ 5 

 Ngày 13/8/1999, tức 4 ngày trước khi tiến hành cuộc đào 

bới, GS Phương đã cử người em ruột là chú Quỳnh cùng anh 

Tân Cương về La Tiến làm một số công việc chuẩn bị. Trên 
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đường đi, anh Tân Cương gọi điện thoại cho nhà ngoại cảm 

Nguyễn Văn Nhã, thông báo toàn bộ sự việc. Biết tin Bích 

Hằng vào cuộc, anh Nhã rất mừng. Từ Sài Gòn, anh cho một tín 

hiệu: “Khoảng 10 giờ sáng, sẽ có hai con bướm màu sắc sặc sỡ 

bay lượn quanh mộ rồi đậu lại. Hãy đánh dấu lấy chỗ đó.”. 

 Đến nhà ông Điển, đúng 10 giờ, anh Tân Cương ra vườn 

ngồi chờ dưới gốc nhãn. Bỗng hai con bướm đen đốm hoa từ 

đâu bay tới lượn tung tăng. Anh Tân Cương nín thở dán mắt 

nhìn. Rồi một con bay đi, một con đậu lại trên cành nhãn. Anh 

Tân Cương vội chạy lại, chiếu thẳng từ cành nhãn xuống đất, 

cắm một cây que đánh dấu. Cây que cách chỗ đặt quả trứng bữa 

trước 2 mét ra phía bờ ao. Ông Điển đứng bên tường hoa theo 

dõi cứ tủm tỉm cười. Lúc vào nhà uống nước, ông mới kể: Sau 

lần đào bới thứ 4 không thấy, ông có mời thầy về cúng. Thầy 

chỉ mộ cô nằm đúng vào vị trí của cây que đó. 

 Rời nhà ông Điển, anh Tân Cương đến thẳng Uỷ ban xã để 

điều tra xem trong danh sách liệt sĩ, có ai là Nguyễn Thị Bê 

không? Tìm đi tìm lại đống sổ sách, lần hỏi từng cụ già trong 

làng mà chẳng ai biết cái tên như thế. Điều đó lại khiến GS 

Phương hoang mang. Vậy là em Khang nói sai? Cả anh Sơn nữa. 

Anh còn nói cụ thể chị Bê là liên lạc, cấp dưỡng của đội du kích 

nữ Hoàng Ngân nữa cơ mà? Chẳng nhẽ người nói chuyện với 

mình bữa trước không phải là em Khang, anh Sơn? 

 Cuối cùng, ngày 17/8/1999 cũng đến. Đêm hôm trước, GS 

Phương không sao chợp mắt được. Lòng dạ cứ bồn chồn. Ruột 

nóng như có người hơ lửa. Nửa đêm, ông lụi cụi dậy thắp 

hương, báo cáo với anh Sơn việc tìm em Khang ngày mai. Ông 

vừa khấn vừa run. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, vị GS tóc 

hoa râm mới tự mình làm cái việc tâm linh huyền bí đó. 

 

Em của anh đây rồi! 
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 Thực hiện đúng lời dặn của anh Sơn, ngày 17/8/1999, gia 

đình GS Trần Phương chuẩn bị đầy đủ lễ vật gồm: hương hoa, 

tiền vàng, nải quả và mấy bao thuốc lá Cáp-tăng, thẳng đường 

xuống La Tiến. Vừa tới nhà ông Điển, bà chị của GS đã phăm 

phăm bước ra vườn, bày biện lễ vật lên chiếc mâm rồi đặt lên 

tường hoa để nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khấn mời. Cả 

nhà thành tâm chắp tay cầu nguyện. Khấn khứa một hồi, Bích 

Hằng cầm bó hương nghi ngút khói đi thẳng ra gốc cây vải, gần 

cây nhãn sát bờ ao, ngắm ngắm nghía nghía rồi cắm bó hương 

xuống đất. Lấy đó làm tâm, chị vạch một hình chữ nhật rồi bảo 

với GS Phương: “Lúc cháu đang chắp tay khấn đã thấy bác 

Sơn và cô Khang đứng ở gốc cây vải vẫy cháu lại rồi chỉ cho 

cháu chỗ cắm hương này, cả đầu và chân ngôi mộ nữa.”. 

 Nhìn bó hương Bích Hằng cắm, GS thấy nó cách quả trứng 

bữa trước chừng 3 mét ra phía bờ ao và hình chữ nhật nằm 

ngoài hình tam giác đào lần trước, cạnh của nó là cạnh đáy của 

hình tam giác nối dài ra phía bờ ao. Trong khi tốp thợ thuê đào 

tay cuốc, tay xẻng chuẩn bị khai quật thì Bích Hằng khẽ khàng 

đặt bức ảnh cô Khang dưới gốc cây vải. Mắt nhìn vào tấm ảnh, 

chị chắp tay trước ngực nói bằng một giọng nhẹ như gió thoảng: 

“Thưa cô! Chỗ cô nằm, cháu đã vạch theo đúng như cô chỉ. 

Còn hài cốt thì như hiện trạng cháu nhìn thấy, còn rất ít, khi 

bốc lên có thể mủn ra. Vậy xin cô cho phép bốc lẫn cả đất mang 

về. Nếu không được đầy đủ mong cô thông cảm cho.”.  

 Cô Khang bảo: “Lần này nhìn thấy cậu Quỳnh là chị phấn 

khởi rồi. Cậu Quỳnh mà đi thì chắc là được (Quỳnh là em ruột 

cô Khang, vốn là người tin vào thần phật, lần trước không đi - 

PV). Còn anh Phương thì thần thánh anh ấy cũng chả sợ, có khi 

chỉ nhiễu quan trần, còn quan âm thì chẳng ai giúp. Anh Sơn 

cũng ở đây suốt từ sáng. Anh ấy trách cháu An. Nếu mà lần 

trước nó kiên trì, bình tĩnh thì đã đưa được em về rồi.”.  
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Bỗng Bích Hằng gọi: “Ai là Hậu? Cô Khang muốn gặp chị 

Hậu.”. Bà Hậu, chị của GS Phương, đang ngồi uống nước trong 

nhà ông Điển nghe vậy vội lập cập chạy ra. Cô Khang nói tiếp: 

“Chị đã cất công xuống tận đây mà không ra với em, lại cứ 

ngồi lỳ trong đấy. Hài cốt của em không còn nguyên vẹn. 

Nhưng chị bốc cho em dù chỉ một nắm đất về quê mình là em 

cũng mừng rồi. ở đây tuy có nhiều chị em đồng đội nhưng 

không phải là ruột thịt, cả năm chả ai thắp cho một nén hương, 

em tủi lắm. Chả lẽ cứ ở đây quấy quả ông An mãi.”. Bác Sơn 

nói chen vào: “Mọi người cứ bốc cho bằng hết. Dù ít dù nhiều 

cũng là máu thịt của em mình. Không bỏ vừa trong tiểu thì đắp 

lên mộ cho em.”.  

Anh Tân Cương hỏi: “Cô có biết cháu không ạ?”. Cô 

Khang cười: “Nếu tôi không biết anh Tân Cương thì hóa ra tôi 

vô tình quá. Anh lặn lội vất vả với tôi quá nhiều.”. Anh Tân 

Cương lại hỏi: “Cô có biết, ai mai táng cho cô không ạ? Nhiều 

người không tin là thi thể cô có thể trôi dạt vào đây. Cháu vừa 

nghe thấy cô nhắc đến ông An là ông An nào? ở đâu ạ?”. Cô 

Khang: “Nếu có cách gì làm cho cụ Đặng Đình Giám sống lại 

thì gia đình mình khỏi phải mất công tìm kiếm. Rất tiếc đã gặp 

cụ dưới âm phủ mất rồi. Lúc giết em xong, giặc ném xác em 

xuống sông. Mấy ngày sau xác nổi lên, gặp lúc triều cường, dạt 

vào một khúc quanh. Cụ Giám nhìn thấy, vớt lên, kéo qua một 

cái rãnh nước rồi dừng lại. Cụ bảo: Mấy vị chết ở đây, nếu đói 

khát, khi nào nhà ông An lên hương thì vào mà xin lộc.”. Rồi cô 

Khang chỉ cho Bích Hằng ngôi mộ người đàn ông Hải Dương, 

ngay liền kề phía chân cái hố sắp đào. Bích Hằng bảo: Người 

đàn ông ấy đứng bên cạnh cô Khang, xưng tên mình và có nói 

mấy câu nhưng nói nhỏ quá, chị không nghe thấy. Phải đến lúc 

cô Khang nói, chị mới nghe được. Khi cô Khang chỉ ngôi mộ, 

chị nhìn thì thấy rõ một bộ hài cốt không đầu. 
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 Tốp thợ bắt tay đào. Đào hết lớp đất “vượt thổ” thì Bích 

Hằng bảo “dừng lại”. Chị nhảy xuống hố, lấy tay gạt nhẹ từng 

lớp cát đen. Sâu thêm chừng một gang tay thì vướng vào thanh 

củi mục. Nạy lên, thả vào nước. Mọi người chợt ồ lên khi nhận 

ra đó là một khúc tre già, thịt tre đã phân huỷ hết nhưng xơ và 

đốt tre vẫn còn nguyên. Khúc tre dài hơn một gang tay, to bằng 

cổ tay người lớn, không thể tra vừa bất cứ một loại xẻng hay 

cuốc nào, chỉ có thể tra vừa thuổng (Loại thuổng hình lưỡi mai, 

mặt phẳng, bề ngang nhỏ hơn lưỡi xẻng, có nơi gọi là mai). Mọi 

người vô cùng kinh ngạc khi thấy lời dặn của bác Sơn trong 

buổi gọi hồn chiều ngày 9/8: “Lần này đào tiếp, chú để ý sẽ 

thấy một thanh củi mục. Thực ra, đấy là cái cán thuổng mà 

người đào huyệt đã đánh gãy vất lại đó, vô tình như đánh dấu 

cho mình.” đã linh ứng một cách kỳ lạ. Riêng GS Phương thì 

vui mừng khôn xiết. Vì đây là dấu hiệu đáng tin cậy nhất để 

chứng minh đó chính là mộ của em gái mình. Cái cán thuổng đã 

bị vùi sâu dưới lòng đất ngót 50 năm rồi, không ai có thể nguỵ 

tạo ra nó được. Dấu hiệu đó lại do chính linh hồn anh Sơn mách 

bảo cách đó 9 hôm, người đời bằng con mắt trần không ai nhìn 

thấy mà mách bảo được. 

 Sau khi tìm thấy cán thuổng, Bích Hằng chỉ gạt vài lớp đất 

mỏng nữa thì bắt gặp hài cốt của cô Khang. Trùm lên sọ là một 

mảng tóc đen nhánh. Những đốt xương cổ hiện lồ lộ trên nền 

cát đen. Nhưng khi bàn tay Bích Hằng vừa chạm đến, mớ tóc 

vủn ra luôn còn những đốt xương thì gãy ra như chiếc bánh quy 

thấm nước. Qua hình dáng hài cốt, có thể mường tượng ra, khi 

chôn, người ta đã đặt cô Khang nằm nghiêng, người hơi cong, 

mặt hướng ra vụng Quạ, đầu hướng về Tây Bắc, chân về hướng 

Đông Nam.  

Bích Hằng khẽ khàng bốc tất cả số bùn đất theo hình nằm 

cong ấy cho vào tấm vải đỏ. Chị hỏi cô Khang: “Thưa cô! Răng 
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cô ở đâu để cháu mang đi đãi ạ?”. Bốc vài nắm đất tìm bới, 

cuối cùng tìm được 5 chiếc. GS Phương cho lên lòng bàn tay 

nhìn kỹ thì thấy đúng là những chiếc răng trắng nhưng do ngâm 

quá lâu trong bùn đất nên đã ngả sang màu xám và đen xỉn. 

Thấy vậy, mấy người đứng trên bờ nhắc Bích Hằng tìm móng 

tay. Chị bèn hỏi cô Khang: “Thế còn móng tay cô ở chỗ nào, cô 

chỉ cho cháu?”. Bỗng thấy Bích Hằng khóc nấc lên. Một lát sau, 

chỉ nghẹn ngào kể lại với GS Phương: “Cô Khang giơ hai bàn 

tay toè toẹt máu ra trước mặt cháu, bảo: Chúng nó rót hết 

móng tay của cô rồi, còn đâu nữa mà tìm hả cháu.”. GS 

Phương chết lặng. Một nỗi niềm chua xót, buốt lòng dâng lên 

khiến ông đứng lặng, không nói nên lời.  

 Ông chợt nhớ lại. Ngày ấy, sau khi em Khang bị giặc giết, 

Huyện Ủ y Phù Cừ có gửi riêng cho ông bản báo cáo, kể rõ em 

Khang bị địch bắt, tra tấn dã man và bị giết đau đớn như thế nào. 

(Vì ngày ấy, ông là Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Hưng Yên, có nhiều 

gắn bó với huyện Phù Cừ). Chúng dùng kìm, rút từng chiếc 

móng tay của em Khang rồi cắm kim vào đó cho mưng mủ, lấy 

giày đinh giẫm lên mặc cho em Khang giãy giụa, quằn quại. Dã 

man hơn, chúng còn dí điện vào hai đầu vú, thọc gậy vào âm hộ, 

treo ngược lên cành cây như bị cát rồi thoả sức đấm, đá. Những 

chuyện buốt lòng ấy, GS Phương đã chôn kín trong lòng, không 

hé lộ cho bất kỳ ai trong gia đình. Ông sợ mọi người không chịu 

đựng được nỗi đau ấy. Nay, thấy Bích Hằng nói vậy, ông vô 

cùng xúc động. Và càng tin chắc chắn rằng, bộ hài cốt kia đích 

thị là người em gái xinh đẹp và kiên trung của mình. 

 Bích Hằng vẫn lúi húi dưới hố tìm kiếm và chỉ đạo mấy 

người giúp việc. Chị tìm mãi chiếc còng sắt vẫn không thấy. 

Hỏi cô Khang, cô cũng không chỉ được. GS Phương bảo: “Có 

thể nó đã bị rỉ thành đất qua 50 năm ngâm trong bùn.”. Thỉnh 

thoảng, Bích Hằng lại nhô đầu lên nói chuyện với gia đình GS 
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Trần Phương. Bỗng chị bảo: “Có một cụ cứ ngồi nhìn rồi tủm 

tỉm cười. Không biết có phải cụ Giám không?”. Rồi chị cất 

giọng lễ phép hỏi: “Cháu chào cụ ạ! Cụ cho phép cháu được 

biết quý danh của cụ?”. Lắng nghe hồi lâu, Bích Hằng nói như 

reo lên: “Cụ An”. Nói đoạn, Bích Hằng tự giới thiệu mình cùng 

gia đình đi tìm hài cốt cô Khang và đề nghị cụ giúp đỡ. Cụ An 

bảo (qua Bích Hằng): “Tôi là hàng xóm, nhà tôi ở vệ đê. Lần 

nào các bác về đây tìm mà tôi chả biết. Tôi còn nhớ như in, đêm 

hôm ấy, vào lúc gà gáy canh hai, ông Giám qua nhà tôi hỏi 

mượn cái mai. Tôi hỏi để làm gì? Ông ấy giơ ngón tay lên 

miệng: “Suỵt! Để chôn người chết trôi.”. Tôi nhìn kỹ thì thấy 

một cái xác cụt đầu, biết ngay là cán bộ cách mạng. ở chỗ kia 

trước là cái rãnh nước. Ông Giám kéo mấy cái xác qua đó, đến 

đây là chân ruộng mạ. Ông Điển mới ở đây thôi chứ ngày xưa 

là ruộng mạ, thuộc chủ khác.”.  

Bích Hằng bèn đưa ảnh cô Khang, hỏi: “Cụ có nhận ra ai 

đây không ạ?”. Cụ An bảo: “Bà này là thân nhân của một ông 

cán bộ tỉnh uỷ ở đây. Nhưng chôn cất như thế nào thì cả tôi, cả 

ông Yên, ông Trọng đều không biết gì đâu. Chỉ có mình ông 

Giám là biết thôi. Để tôi đi tìm ông Giám cho.”. 

 Chờ một lúc lâu, Bích Hằng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ 

đi cùng cụ An về. Cụ An cười bảo: “Tất cả những chuyện cô 

cần biết, chỉ có mình ông Giám này là giúp được thôi.”. Bích 

Hằng nhỏ nhẻ giới thiệu và nêu ra đề nghị với cụ Giám: nhận 

diện người chết qua tấm ảnh và chỉ giùm cái còng sắt nằm ở chỗ 

nào?  

Cụ Giám nói: “Đêm ấy trời tối đen như mực nên tôi chỉ 

nhìn thấy loáng thoáng thôi. Xác ngâm dưới nước lâu ngày đã 

trương lên rồi, mặt mũi nhìn không rõ. Tóc thì không vấn như 

trong ảnh thế này đâu mà cắt ngang gáy như cô bây giờ. Nhưng 

xoã xượi dưới nước. Lần ấy, tôi đem về không phải một người 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   427       

mà những 3 người cơ. Tôi kéo người phụ nữ lên trước nhưng cứ 

thấy vương vướng. Nhìn kỹ hoá ra tay trái của cô ấy bị xích vào 

tay người đàn ông. Khi chôn, chẳng nhẽ lại chôn hai người một 

hố nên tôi phải tuột tay một người đàn ông ra khỏi cái vòng. Tôi 

chôn người phụ nữ ở đây còn người đàn ông ở chỗ kia. Sức tôi 

cũng chỉ kéo được có thế. Khi chôn, vì xác bị trói đã cứng lại, 

không nắn thẳng ra được nên tôi đành đặt nằm nghiêng, mặt 

hướng ra sông cho mát mẻ. Còn người phụ nữ nữa, tôi chôn ở 

góc kia, chỗ gốc cây nhãn ấy. Nhưng bây giờ thì đã tụt xuống 

ao mất rồi. Hình như lúc chết, bà ấy đang mang thai hay sao 

ấy.”.  

 Anh Tân Cương hỏi: “Một số người thắc mắc, không hiểu 

được tại sao xác chết trôi sông lại có thể dạt vào đây được?”. 

Cụ Giám gắt: “Cái con mẹ Tiến nó cứ mồm năm miệng mười 

chứ làm sao mà nó biết bằng tôi được, ở ngoài kia nước cả, 

không đem vào đây thì vùi ở đâu.”. Ngừng một lát, cụ nói tiếp: 

“Điều này thì tôi chỉ nghe phong thanh thôi. Tụi lính dõng ở 

đồn nó bảo người phụ nữ bị giết đêm hôm ấy (cô Khang - PV) 

là bà bé của tay xếp bốt.”. Cụ An cãi lại: “Ông thì chỉ được cái 

ăn no vác nặng, có biết gì đâu. Có lần ông chôn một anh bộ đội, 

ông lại bảo là thằng lính dõng. Tôi thì không được kéo xác như 

ông nhưng việc này thì tôi biết rõ. Có một người nữ du kích bị 

bắt (cô Khang - PV), thằng xếp Bách dụ làm vợ bé không được, 

nó đã giết đi. ở bốt này có một thằng quan Tư là quan thày 

người Pháp còn thằng Bách tuy là tay sai nhưng cũng được gọi 

là xếp. Thằng Bách lấy vợ người La Tiến làng mình, ai mà 

chẳng biết rõ về nó.”. 

 Trời đã xế chiều. Mọi người hối hả thu dọn. Bác Sơn bảo 

(qua Bích Hằng): “Còn cái chân của cô, moi sâu vào mà bốc. 

Được bà chị xuống với em, chẳng giúp được việc gì, chỉ ngồi 

khóc.”. Anh Tân Cương tưởng bác Sơn nói đến cô Nam (chị gái 
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của cô Khang) đa cảm, hay xúc động liền nói chêm vào: “Sáng 

nay, bà ấy cứ nhất định đòi đi.”. Bích Hằng thấy vậy, liền cải 

chính: “Không phải thế đâu. Bác Sơn nói đến bà chị là bác 

Nghĩa (đã mất) cơ. Từ nãy, bác ấy cứ ngồi khóc một chỗ. Bác 

ấy bảo: Nhà có 6 chị em gái, ai nấy đều có phận. Riêng em tôi 

giỏi giang, xinh xắn nhất nhà thì lại chịu cảnh thế này. Không 

tìm được xác em, lúc tôi chết cũng không nhắm được mắt. Bây 

giờ tìm được em thì mình đã thành người thiên cổ rồi.”.  

GS Phương nghe thấy bác Nghĩa nhắc đến 6 chị em, vội giơ 

đốt ngón tay đếm. 6 hay 5 nhỉ? Đúng là 6 thật! Bác Sơn như 

hiểu ý của anh Tân Cương, nói: “Úi giời! Cho cái cô Nam nhà 

tôi xuống đây thì chỉ được cái bù lu bù loa chứ giúp được gì. 

Tính cái con ấy nó vậy.”.  

Cô Khang nói: “Buồn cười quá! Sau lần gặp cô em, về đến 

nhà, ông anh Phương vội vàng bốc cát lập ngay… 7 bát hương. 

Mỗi người một bát. Đúng là một cuộc cách mạng. Em Khang 

cảm động ghi nhận tấm lòng của anh Phương, chị Thủy.”. (Bà 

Thủy là vợ của GS Phương - PV). GS Phương giật mình. Quái 

lạ! Việc ông lập đến 7 bát hương, thờ phụng ở nhà, (một bát thờ 

tổ tiên, một bát thờ cụ nội, một bát thờ ông bà nội, một bát thờ 

bố mẹ, một bát thờ anh Sơn, một bát thờ cô Khang, một bát thờ 

người con giai chết trẻ - thế cô Khang mới buồn cười) chỉ có 

mình ông và vợ biết, có nói với ai đâu. Tại sao Bích Hằng lại 

nói đúng thế nhỉ? 

 Cụ An bảo: “Cô Khanh là liệt sĩ, sao không làm lễ truy điệu 

rồi hãy mang về quê?”. Bác Sơn vội giải thích: “Hôm nay cập 

rập quá, gia đình chuẩn bị không kịp. Hôm tới đưa về nghĩa 

trang liệt sĩ của huyện sẽ làm lễ truy điệu sau.”. Cô Khang bảo: 

“Cậu Quỳnh còn giữ những giấy tờ, bằng khen của chị không?”. 

Chú Quỳnh đáp: “Bằng khen và Huân chương của chị, em vẫn 

giữ.”. Cô Khang: “Hôm này làm lễ truy điệu chị ở nghĩa trang 
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liệt sĩ, cậu nhớ mang theo nhé.”. Chao ôi! Người con gái đã hy 

sinh ngót 50 năm mà vẫn quan tâm đến những vinh dự của mình 

nơi trần thế - GS Phương ngậm ngùi nghĩ mà lòng thì rưng rưng 

xúc động. 

 Nói đoạn, cô Khang quay lại nhìn cụ Giám, cười bảo: “Cụ 

Giám ạ! Vừa rồi cụ nói oan cho tôi quá. Tôi đã được làm vợ bé 

ngày nào đâu.”.  

Bích Hằng thông dịch đến đây, mọi người trên bờ cười ồ cả 

lên. “Nhưng cụ nói đúng đấy. Ngày xưa ai cũng gọi tôi là cô 

Khang tóc dài. Nhưng khi bị bắt, giặc đã cắt cụt hết. Trong việc 

chôn cất các liệt sĩ ở đây, cụ là người có công lớn nhất. Chúng 

tôi vô cùng biết ơn cụ. Nay tôi về Mỹ Hào quê tôi, về với anh 

Sơn. Nằm lại đây còn một bộ hài cốt, gia đình người ta cũng sẽ 

đến bốc về. Chỉ còn chị Bê, hài cốt không còn gì. Nhờ bác Điển 

hương khói cho vong hồn chị. Chị ấy sẽ phù hộ cho bác. Hồi đi 

hoạt động cách mạng, chị lấy tên là Nguyễn Thị Bê nhưng tên 

thật của chị là Nguyễn Thị Út. (Mấy người trong làng đứng xem 

chợt ồ lên: Ôi! Bà Út. Thế mà con cháu cứ tìm kiếm mãi). Nhờ 

bác Điển đem mâm lễ phát lộc cho các cháu”. 

 Mặt trời khuất hẳn sau luỹ tre ven sông thì công việc thu vét 

hài cốt cũng xong. Mọi người vây quanh gốc cây vải, nơi đặt 

bàn thờ tạm. Bích Hằng bảo: “Suốt ngày cô Khang và bác Sơn 

quanh quẩn ở đó. Buổi chiều, bác Nghĩa cũng ngồi ở đó ôm lấy 

tấm ảnh cô Khang mà khóc. Cụ An và cụ Giám thì ngồi ở phía 

tường hoa.”. Trời nhọ mặt người, gia đình GS Trần Phương 

mới đưa hài cốt của cô Khang về nhà.  

Hai ngày sau, lễ truy điệu người nữ du kích anh hùng Trần 

Thị Khang đã diễn ra trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện 

với sự có mặt của hơn 300 người gồm các ban, ngành, chính 

quyền, đoàn thể cùng đông đủ họ hàng nội ngoại. Người xúc 

động nhất buổi hôm ấy, có lẽ là GS Trần Phương.  
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Sau 24 ngày mò tìm trong bí ẩn, nhiều lúc tưởng chừng như 

tuyệt vọng, cuối cùng, hài cốt của người em gái thân yêu đã tìm 

thấy. Đó là một kết thúc có hậu. Đó cũng là hành trình đưa GS 

đến với thế giới tâm linh đầy huyền hoặc với những khám phá 

bất ngờ, thú vị và cả những day dứt, trăn trở.… 

 GS Trần Phương, nguyên Phó Thủ Tướng Chính Phủ, 

Hiệu Trưởng trường đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà 

Nội:  

Hài cốt em tôi đã tìm thấy nhưng cách thức tìm của các 

nhà ngoại cảm, với tôi, vẫn còn là bí ẩn. Khám phá ra bí ẩn 

này, như tôi biết, không phải là điều dễ dàng gì. ở đây, tôi chỉ 

xin đề xuất một số vấn đề để các nhà nghiên cứu xem xét: 

 1. Tôi có căn cứ để tin rằng: Tôi đã gặp linh hồn em 

Khang, anh Sơn, thậm chí, cả linh hồn cụ Giám, cụ An, Bích 

Hằng đã nhận dạng được linh hồn qua tấm ảnh, đã nghe 

được tiếng nói của linh hồn. Như vậy, linh hồn phải tồn tại 

dưới một dạng vật chất nào đó thì mới có hình thù và khả 

năng phát ra tiếng nói như vậy. Đã là một dạng vật chất thì 

vật lý học, hóa học, sinh học, y học… với những phương tiện 

quang học và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra. Vậy các 

nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó? 

 2. Tôi nhận thấy linh hồn người chết vẫn thể hiện những 

tình cảm vui buồn, ước muốn, vẫn kể lại rành rọt, chính xác 

những việc đã qua, kể cả những sự việc sau khi mình đã chết, 

vẫn theo dõi những việc mà người sống đang làm. Như vậy, 

linh hồn đâu phải là vật thể vô tri vô giác mà là những vật thể 

sống, có tư duy và tình cảm. Điều này, đặt ra một loạt câu hỏi: 

“Có một thế giới linh hồn ngoài thế giới của chúng ta đang 

sống không? Nó hoạt động như thế nào, tác động gì đến thế 

giới của chúng ta? Linh hồn có mất đi hay tồn tại mãi? Người 

sống dâng cúng đồ lễ, tiền vàng là đúng hay nhảm nhí? Tìm 
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lời giải cho những vấn đề này, nếu chỉ dựa vào suy luận thì sẽ 

dẫn đến những cuộc tranh cãi bất tận. Vấn đề mấu chốt là 

phải chứng minh. 

 3. Hầu hết mọi người đều không nhìn thấy linh hồn, nghe 

thấy tiếng nói của linh hồn. Ngoại trừ một số hiếm hoi là các 

nhà ngoại cảm. Vậy khả năng đặc biệt ấy là do cấu tạo sinh lý? 

 4. Để nghiên cứu lĩnh vực này, Liên Hiệp Các Hội Khoa 

Học Và Kỹ Thuật Việt Nam đã lập ra Trung Tâm Nghiên Cứu 

Tiềm Năng Con Người (Bộ Môn Cận Tâm Lý). Song quyền 

hạn, phương tiện nghiên cứu, tài chính hoạt động còn hạn 

hẹp. Nên chăng, thành lập một viện nghiên cứu có sự hỗ trợ 

về kinh phí của nhà nước, có sự quyên góp tự nguyện của 

những người quan tâm? Nếu nghiên cứu thành công không 

những có ý nghĩa nhân văn mà còn giúp ích nhiều mặt, kể cả 

về mặt điều tra hình sự (nếu vong hồn người bị giết nói ra thì 

kẻ giết người tránh sao khỏi tội?). 

5. Trong khi chờ đợi kết quả nghiên cứu của các nhà 

khoa học, cần có những chính sách, chế độ ưu đãi cho các 

nhà ngoại cảm để họ có thể phát huy cao hơn nữa khả năng 

đặc biệt vào việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, thoả lòng mong 

ước của hàng chục vạn gia đình. Tránh những lời bổ báng 

vội vã, tránh vơ đũa cả nắm giữa các nhà ngoại cảm có khả 

năng thực sự với những kẻ buôn thần bán thánh, lợi dụng mê 

tín dị đoạn để loè bịp, trục lợi. 

 

- - - - - 

 

Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích 

Hằng 

 

Bích Hằng và mẹ tại nhà riêng, 
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bà đã lập gia đình và có 2 con. 

 

 Phan Thị Bích Hằng sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng 

nghèo thuộc xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Năm 1990, 

khi 17 tuổi, vừa thi đại học về, Hằng cùng một cô bạn gái đang 

đi trên đường bỗng có một con chó nhảy xổ ra cắn. Hằng bị cắn 

vào chân trái, cô bạn gái bị cắn vào tay trái. Cũng như người 

dân ở các vùng nông thôn, Hằng và cô bạn cảm thấy chuyện bị 

chó cắn rất bình thường, rồi quên ngay sau đó. 

 Vài ngày sau khi bị chó cắn, Hằng nhận được giấy báo đỗ 

đại học. Khoảng một tháng sau, cô bạn đột nhiên không nói 

được nữa, hàm răng cứng lại. Nghĩ là bị đau răng, Hằng đưa cô 

bạn đi khám. Bác sĩ nha khoa kiểm tra và khẳng định không 

phải do đau răng. Hai người lại đèo nhau đến Bệnh viện Quân y 

5 Ninh Bình. Sau khi khám xét, bác sĩ bảo bạn gái của Hằng có 

triệu chứng của người bị bệnh dại. Tưởng như đất dưới chân sụt 

xuống, tử thần đã nắm tay mình dắt đi, Hằng nói như người mất 

hồn: “Đúng như vậy. Cháu và cô bạn đều bị một con chó cắn.”. 

 Sau hôm đó, Hằng cũng hôn mê bất tỉnh. Cô bạn thân thì đã 

qua đời. Gia đình đưa cô đi chữa trị nhiều nơi, bằng cả Đông Y 

lẫn Tây Y, song các Bác Sĩ, thầy lang đều lắc đầu, bởi bệnh này 

từ xưa đến nay không ai chữa khỏi. Khi đến nhà một ông thầy 

lang theo Thiên Chúa Giáo, ông xem xét kỹ biểu hiện cơ thể rồi 

nói một câu an ủi: “Chúa lòng lành sẽ che chở cho con.”. Sau 

đó, ông bảo người con trai ra nghĩa địa lấy một mảnh ván mà 

người ta vừa bốc lên hôm trước, rồi bào chế với vài vị thuốc. Để 

giành giật giữa sự sống và cái chết, gia đình Hằng liền cho cô 

uống ngay vị thuốc khủng khiếp này. Sau khi uống thuốc, ông 

thầy lang bảo với bố mẹ Hằng: Sau 3 tiếng đồng hồ cháu sẽ cảm 

thấy nóng khắp người, lên cơn sốt mê man, nói sảng, thậm chí 

lên cơn điên cắn xé. Nếu ba ngày sau cháu hết cơn thì cháu 
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sống được còn nếu lên cơn trở lại thì cháu không sống được nữa. 

Tôi rất muốn cứu cháu nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy. 

 Đúng như lời ông thầy lang nói, 9 giờ tối Hằng lên cơn cắn 

xé điên cuồng, đến 11h đêm mới thiếp đi. Ngày thứ nhất, ngày 

thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba, khi cùng người 

anh trai của cô bạn gái đã mất ra mộ thắp hương thì đột nhiên 

Hằng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hằng 

liền nói: “Anh đưa nhanh em về, em sắp lên cơn điên rồi.”. Từ 

đấy, Hằng không còn biết gì nữa. Đến 1 giờ sáng hôm sau, gia 

đình không còn hy vọng bởi Hằng đã hoàn toàn tắt thở. Bình 

thường, những người trẻ tuổi như Hằng ở quê được khâm liệm 

rất nhanh rồi đem chôn, không tổ chức lễ tang, kèn trống. 

 Thế nhưng, có một ông cụ dạy chữ Nho ở làng rất giỏi tử vi 

vào nhà Hằng, sau một hồi tính toán, ông bảo: “Thứ nhất, chưa 

qua giờ Thìn không được khâm liệm cháu; thứ hai, cứ để nó 

nằm như thế, không được thắp hương.”. Lúc đó, một ông Bác 

Sĩ nói: “Tốt nhất đậy mặt cháu lại, để gia đình đi chuẩn bị cho 

cháu, tại sao cụ lại nói vậy.”. Ông cụ đó nói tiếp: “Các anh thì 

có cả một nền y học hiện đại, còn tôi chỉ là tàn hương nước 

thánh, nhưng tôi khẳng định nó không chết.”. Nghe cụ già và 

bác sĩ tranh cãi, gia đình Hằng rất hoang mang, không biết xử 

trí thế nào. Thế nhưng, ai đi mua gỗ đóng quan tài cứ đi, ai ngồi 

chờ xem lời ông cụ linh ứng thế nào thì cứ chờ. 

 Hồi khắc khoải chờ chết, Hằng có hỏi bố (bố Hằng là quân 

nhân): “Vì sao những vị lãnh đạo khi chết người ta lại bắn bảy 

loạt đại bác.”, bố Hằng trả lời: “Để linh hồn mau siêu thoát.”. 

Nghe bố nói vậy, Hằng liền bảo: “Khi con mất bố bắn cho con 

bảy phát đạn để con mau siêu thoát trở về với gia đình mình.”.  

 7 giờ sáng hôm đó bố Hằng mới về đến nhà. Trông thấy 

đứa con gái tội nghiệp tắt thở nằm đó ông không kìm được nước 

mắt. Nhớ lời hứa với đứa con gái, ông lôi súng ngắn ra bắn. 
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Tiếng súng nổ làm Hằng bật tỉnh dậy và phản xạ đầu tiên là lao 

ra phía tiếng súng gọi “Bố ơi!”. Hằng đạp phải những chiếc vỏ 

đạn và ngã rất mạnh xuống sân. Mọi người liền khiêng cô vào 

trong nhà.  

 Sau khoảng nửa tiếng, Hằng tỉnh lại hoàn toàn. Khi đó, một 

cảm giác rất kỳ lạ đến với cô. Thân thể dường như mất trọng 

lượng, như đang bay và nhìn mọi người như ở một thế giới khác. 

Theo lời Hằng, trong thời gian 30 phút bất tỉnh do trượt ngã đập 

đầu xuống sân, cô thấy bà nội và bà ngoại (cả hai đều đã mất) 

gọi cô. Hằng thấy mình đang đi qua một cây cầu bắc qua con 

sông lớn với mây mờ sương khói bao phủ. Phía bên kia cầu, bà 

ngoại cùng rất nhiều người đứng vẫy tay, bà nội thì đứng bên bờ 

này kéo lại. Cố vùng vẫy, Hằng tuột khỏi tay bà. Đúng lúc đó 

thì tiếng súng làm Hằng giật mình tỉnh dậy. Mọi người đều vui 

mừng khôn xiết, coi việc Hằng sống lại là chuyện thần kỳ. 

 Vài tháng sau, khi khỏe mạnh hẳn, Hằng thường đi lung 

tung, không có định hướng. Điều kỳ dị là nhìn mặt mọi người 

Hằng có thể biết được họ còn sống lâu hay sắp chết. Một số 

người đang khỏe mạnh song lại cứ như có ai đó nói với cô rằng 

họ sắp chết, thế là cô tìm họ nói cho họ biết rằng họ sắp chết. 

Không ít lần cô bị ăn đòn vì... độc mồm, độc miệng.  

 Ngày đó, trong làng có ông Vũ Văn Trác, 50 tuổi, rất khỏe 

mạnh và quý mến Hằng. Ngày Hằng còn bé, có cái bánh, cái 

kẹo ông đều dành cho. Một hôm, gặp ông Trác đi làm đồng về, 

Hằng bảo: “Ông ơi, chắc là ông sắp mất rồi. Ông đừng đi làm 

nữa cho khổ!”. Nghe Hằng nói thế, ông Trác cầm cái roi trâu 

quát: “À, tưởng là con cô giáo mà tao không dám đánh à? Bố 

mày có là Đại Tá thì hôm nay tao cũng phải cho mày một trận.”. 

Khi ông Trác cầm roi trâu đuổi, Hằng còn vừa chạy vừa quay 

lại bảo: “Ông sẽ chết thật mà.”. Ông Trác tức sôi máu đánh 

Hằng một trận, cô đau phát khóc, nhưng vừa khóc vừa khẳng 
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định vài ngày nữa ông sẽ chết. Hôm ấy những người chứng kiến 

được bữa cười ra nước mắt. Nhưng rồi, vài ngày sau loa truyền 

thanh xã thông báo ông Trác chết thật. Thông tin ấy làm cả làng 

sợ hãi. 

 Tiếp sau ông Trác là ông Bùi Văn Trai, Chủ nhiệm HTX 

thêu xuất khẩu xã Khánh Hòa. Ông Trai là bạn rất thân của mẹ 

Hằng. Hôm đó, giữa hội trường UBND xã, rất nhiều người 

chứng kiến, Hằng nói: “Đến tháng giêng là chú chết đấy, có 

bao nhiêu hợp đồng xuất khẩu chú bàn giao hết đi, nếu không 

đến lúc ấy lại không kịp.”. Ông Trai bực mình nói với bố mẹ 

Hằng rằng: “Anh chị phải về dạy bảo con, chứ cứ để nó huyên 

thuyên như thế là không được.”. Không ngờ, đầu tháng Giêng 

ông Trai chết thật.  

 Sau chuyện đó cả làng bảo Hằng bị ma ám, nói ai chết là 

người ấy chết. Người ta cứ nhìn thấy Hằng là tránh xa. Mọi 

người trong gia đình Hằng đều đau khổ. Mẹ Hằng là giáo viên 

dạy giỏi nhiều năm, các phụ huynh đều rất tin tưởng khi con cái 

họ học lớp bà chủ nhiệm, nhưng biết chuyện của Hằng thì đều 

xin cho con chuyển lớp. Hằng ra sức thuyết phục mọi người 

rằng cô không bị thần kinh, những chuyện đó là do cô nhìn thấy, 

nhưng không ai tin. Cha mẹ Hằng đưa cô đi hết bệnh viện này 

đến bệnh viện khác khám thần kinh, rồi đưa đi gặp hết “cậu nọ, 

cô kia” cúng bái. Mặc dù khi đó Hằng có khả năng phán đoán 

được tình trạng sức khỏe, thậm chí cả suy nghĩ của người khác, 

song Hằng đau khổ đến nỗi chỉ mong quên hết khả năng ấy đi. 

 Theo lời kể của Hằng, một ngày, trong cơn tuyệt vọng, 

Hằng ao ước được "nhìn thấy" bà nội và bà ngoại, những người 

cô rất yêu quý. Thế rồi, kỳ lạ thay, vào ngày giỗ bà nội, Hằng 

“nhìn thấy” bà nội (bà chết khi Hằng 10 tuổi) về, bế theo một 

đứa trẻ và dắt theo một đứa nữa. Hằng nói chuyện với bà, rồi kể 

cho mọi người nghe. Ông nội nghe Hằng nói liền kể rằng đó là 
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hai đứa con của ông đã mất lúc tám tháng và ba tuổi. Lúc này, 

mọi người mới kinh hoàng nhận ra rằng, Hằng có khả năng đặc 

biệt. 

 Ngôi làng Hằng đang sống có ngôi chùa Dầu rất cổ. Khi 

nhà Trần đánh tan Chiêm Thành, bà Huyền Trân Công Chúa 

không về Thăng Long mà vào tu ở ngôi chùa này. Sau này gia 

tộc họ Trần cũng về đây ở, rồi chết đi thì chôn luôn ở quanh 

chùa. Một lần, Hằng vào nhà ông chú ruột chơi rồi bảo rằng, 

trong vườn nhà chú có bóng người. Nhà chú Hằng ai cũng mắc 

bệnh kỳ lạ, teo một bên chân, ngoẹo một bên đầu về bên phải, 

nên ông rất tin lời Hằng nói. Thế là hai chú cháu đào bới thử 

mảnh vườn. Không ngờ thấy một lớp ngói đã mục, rồi đến một 

lớp đất đỏ. Gạt lớp đất đỏ ra thì thấy lớp quách bằng hợp chất 

gồm vỏ hến, vôi, mật. Phá lớp này ra thì thấy cỗ quan tài chạm 

trổ rất đẹp bằng gỗ ngọc am. Bật nắp quan tài thấy xác ướp 

người đàn ông. Sau này, các nhà sử học xác định ngôi mộ có 

tuổi 700 năm. 

 Chính gia đình Hằng cũng để thất lạc mộ cụ bốn đời. Nhiều 

lần, bố Hằng nhờ đồng đội về đào bới mà không thấy. Đúng 

ngày giỗ cụ, Hằng thử đi tìm. Không ngờ, Hằng “nhìn” thấy mộ 

cụ nằm trên đường đi. Hằng liền rủ mấy người anh ra đường 

đào. Mấy anh bảo vệ xã nhìn thấy thì bảo: “Chết dở thật. Con 

ông bộ đội rỗi việc đi phá đường.”. Hằng khẳng định dưới lòng 

đường có mộ thì mấy anh bảo vệ bảo: “Thế thì đem cuốc xẻng 

ra đào thử xem con dở hơi này nó nói có đúng không!”. Khi 

đào sâu gần 2 m thì xuất hiện một tấm gỗ có khảm chữ Hán. 

Hằng liền đem rửa mảnh gỗ đi rồi mang cho ông nội đã 80 tuổi 

đọc. Ông nội Hằng đọc thấy hai dòng chữ ở hai mặt tấm gỗ là 

“Âm thủy quy nguyên” và “Vinh quy bái tổ” thì lăn ra khóc. 

Bao nhiêu năm nay đã nhiều đêm ông không nhắm mắt được vì 

đã để thất lạc mộ tổ. Lúc này, mọi người không còn nghi ngờ gì 
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về khả năng đặc biệt của Hằng nữa. 

 Nhưng bố Hằng, là một cán bộ được rèn luyện trong môi 

trường quân ngũ, tính tình cứng rắn, chỉ tin vào khoa học nên 

vẫn chưa tin vào khả năng của Hằng. Ông bỏ cả việc cơ quan để 

ở nhà trông Hằng, đuổi hết những người tìm đến “cầu thánh, 

cầu thần”. Để chứng minh với bố rằng cô không bị thần kinh, 

không bị hoang tưởng di chứng chó dại cắn, cô xin bố cho đi thi 

đại học và hứa chắc chắn sẽ thi đỗ. Để bố tâm phục khẩu phục, 

Hằng quay ngoắt sang ôn thi khối A, ĐH Kinh tế quốc dân, cho 

dù năm trước cô thi khối C. Chỉ có 15 ngày ôn thi, kể từ khi xin 

bố, vậy mà Hằng đã thi đỗ với số điểm khá cao, 24 điểm. 

 Khi đó, Hằng đã là cộng tác viên của Viện Khoa Học Thể 

Dục - Thể Thao. Một số cán bộ có tâm huyết của Bộ VH-TT đã 

đi theo Hằng để nghiên cứu rất tỉ mỉ về khả năng tìm mộ. Hằng 

đã nhờ những vị cán bộ này cho người về giúp cô khảo sát lại di 

tích lịch sử chùa Dầu quê cô có từ đời nhà Trần. Hằng về, “nói 

chuyện” với những người xây chùa, tất nhiên là đã chết cách 

đây 700 năm, trong đó có cả nhũ mẫu của Huyền Trân Công 

Chúa, là bà Phan Thị Vinh. Người xưa đã kể tỉ mỉ cho Hằng 

biết tòa sen như thế nào, bát hương ra sao, có bao nhiêu sắc 

phong từ các đời vua. Những gì Hằng thu thập đều được các cơ 

quan quản lý văn hóa xác nhận đúng. Với những tài liệu, hiện 

vật thu thập được, Phòng Văn Hóa đã trình lên tỉnh, tỉnh trình 

lên bộ và sau đó chùa Dầu được công nhận là di tích lịch sử văn 

hóa. 

 Những gì Phan Thị Bích Hằng làm được cho đời thực sự 

trân trọng, không lý lẽ gì có thể bác bỏ. Đã có hàng ngàn gia 

đình tìm lại được người thân, đã có cả ngàn hài cốt liệt sĩ được 

trở về đất mẹ sau bao nhiêu năm nằm nơi rừng sâu núi thẳm, mà 

nhiều đồng đội, người thân đi tìm không thấy. Thậm chí, qua 

Bích Hằng, lịch sử đã phải viết thêm những trang hào hùng về 
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trận đánh khốc liệt ở cánh rừng K'Nác, huyện K'Bang, tỉnh Gia 

Lai. Nơi đây, dòng Đắk Lốp đã nhấn chìm 400 thi thể chiến sĩ 

và cả những chiến công của họ nếu không có nhà ngoại cảm 

Phan Thị Bích Hằng vượt rừng, lội suối tìm hài cốt của họ để 

đồng đội đưa về nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho các 

gia đình. 

           Theo CAND 

- - - - - 

 

Chuyện Chưa Kể Về Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng 

 

Bích Hằng đang đi tìm mộ. 

  

Những ngày đầu tiên đi tìm mộ 

đối với Phan Thị Bích Hằng hết sức 

khó khăn. Khi đó, chị chưa biết 

“nói chuyện” với người đã chết, mà 

chỉ “nhìn” thấy hình dáng họ như 

thế nào mà thôi, họ già hay trẻ, da trắng hay đen, béo hay gầy 

và trên cơ thể có những đặc điểm gì đặc trưng. Chính vì thế, có 

những trường hợp trông hình thức thấy nhang nhác nhau dẫn 

đến nhầm lẫn đáng tiếc.  

 Đó là một kỷ niệm đi tìm liệt sĩ chống Pháp hy sinh ở trận 

Chùa Cao (Ninh Bình). Chị tìm thấy hài cốt liệt sĩ này ở dưới 

ruộng, gần bốt Chùa Cao. Chị “trông” thấy ông mặt vuông chữ 

điền, râu quai nón, rất giống con trai ông, nhờ Hằng tìm mộ. 

Bích Hằng khẳng định đúng là ngôi mộ của liệt sĩ và đề nghị gia 

đình đắp đất lên để hôm sau tiến hành đào hài cốt.  

 Tuy nhiên, đêm đó, khi đang ngủ, tự nhiên có một bác bộ 

đội đi cùng một người nữa giật giật chân kéo chị dậy và bảo: 

“Này này, cậu dậy đi tớ bảo cái này. Hôm nay cậu làm thế là 
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không được nhé. Cậu nhầm rồi. Cậu lại chỉ mộ cậu liên lạc của 

tớ. May mà vợ con tớ chưa đem về đấy nhé. Nếu mà đem về 

nghĩa trang rồi thì hóa ra tớ vẫn phải nằm lại ngoài ruộng mà 

cậu liên lạc lại được cả nhà tớ kêu bằng bố. 

 Nhìn đây này, cậu liên lạc mới chỉ 23 tuổi, còn tớ đã ba 

mấy tuổi rồi. Tớ có cái mụn ruồi ở mũi, cậu nhìn thấy chưa, rất 

to. Ngày xưa bố vợ suýt không đồng ý gả con gái cho tớ vì bảo 

cái mụn ruồi ấy là chết yểu, con gái ông lấy tớ sẽ góa chồng 

sớm. Dù có cái mụn ruồi quái quỷ ấy nhưng tớ vẫn đẹp giai nên 

cô ấy vẫn mê và quyết lấy tớ. Đây này, nhìn nhé, ở cái chỗ đất 

này, tớ ném cành hoa vạn thọ ở chỗ này nhé. Mai cậu nhớ phải 

lên sớm không trẻ con nó nghịch lại lấy đi mất.”. 

 Đúng như dặn dò, hôm sau Hằng dậy thật sớm, một mình đi 

xe xuống chỗ mô đất đắp hôm qua. Hằng chợt rùng mình vã mồ 

hôi giữa mùa đông giá rét khi thấy cách chỗ nấm đất khoảng 5m, 

trên nền cỏ ướt đẫm sương đêm có một cành cúc vạn thọ. Phía 

dưới cành cúc vạn thọ chị “nhìn thấy” hài cốt của người liệt sĩ 

chống Pháp mà đêm trước đã dựng chị dậy chỉ dẫn. 

 Ngay lập tức, chị đến gia đình xin lỗi và thuật lại chuyện 

liệt sĩ về báo. Khi nghe Hằng kể đến đoạn nhìn thấy bác liệt sĩ 

có cái mụn ruồi to tướng trên cánh mũi thì bà cụ, là vợ của liệt 

sĩ òa lên khóc và khẳng định: “Đúng là mộ chồng tôi rồi”. 

 Ngay hôm ấy, cả gia đình nhà nọ cùng đi đào chỗ Hằng chỉ 

và thấy ngay hài cốt. Hài cốt người chiến sĩ này nằm dưới mảnh 

ruộng mà từ nhiều năm nay người ta vẫn cày bừa, trồng cấy. 

Sau đó, hài cốt đó được đưa về quê nhà, còn hài cốt người liên 

lạc được đưa vào nghĩa trang Chùa Cao. 

 Trường hợp đầu tiên mà chị Bích Hằng phát hiện ra 

khả năng “giao tiếp” của mình với các “vong” là khi “gặp” 

mẹ của GS Mai Hữu Khuê, giảng viên trường đại học Kinh 

Tế Quốc Dân. Khi chị đi tìm, liền “thấy” một bà cụ. Đứng 
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trước cụ, chị cảm thấy như có tiếng nói, “thấy” cái miệng 

lắp bắp mà không hiểu cụ nói gì. Chỗ bà cụ nằm là một cái 

vũng nước rất bẩn. Hằng liền cất giọng: “Cụ ơi, cụ nói cái gì 

đấy?”. Hằng đột nhiên “nghe thấy” cụ gọi: “Cháu ơi!”. Tim 

chị như muốn vỡ ra vì sung sướng, bởi chị đã nghe được âm 

thanh phát ra từ phía người chết. 

 Bà bảo: “Bà tên Kình, nhắn hộ cho bà là mộ bà ở đây mà 

các con tìm mãi không thấy. Con bà là Khuê.”. Nghe được 

thông tin đó, Hằng kể lại cho dân làng. Dân làng bảo con bà 

ấy làm to lắm, rồi họ nhắn cho ông Khuê về nhận mộ mẹ.  

 Từ khi “trò chuyện” được với người chết, chị Hằng cứ lang 

thang đến khắp các ngôi mộ để “nghe” người chết “nói”, rồi tìm 

cách chỉ dẫn cho thân nhân họ. Chính vì có khả năng đặc biệt 

này mà Bộ Môn Cận Tâm Lý, Trung Tâm Nghiên Cứu 

Tiềm Năng Con Người đã nghiên cứu đề tài TK06, có nghĩa 

là “tìm ngược”, tức người chết tìm người sống. 

 Đề tài này đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Đã có rất 

nhiều liệt sĩ vô danh thông báo cho người nhà biết được mình 

đang nằm ở đâu, đến để đào hài cốt đưa về quê thông qua các 

nhà ngoại cảm. 

 Sự kiện gây xúc động lớn mới diễn ra gần đây là hành 

trình xác định tên cho các liệt sĩ nằm dưới những ngôi mộ 

vô danh ở nghĩa trang Điện Biên Phủ và cuộc “đi tìm” 

người thân, đồng đội còn sống của các liệt sĩ thông qua các 

nhà ngoại cảm. 

 Hầu hết những cuộc nhắn đi đến địa chỉ này, địa chỉ kia, 

tìm người này người kia… của người chết đều chính xác đến 

kinh ngạc. 

 Cũng chính vì cách tìm ngược đó mà Bích Hằng làm 

được những việc đáng trân trọng. Trong những chuyến đi 

tìm mộ thất lạc cho gia đình nào đó, đều có rất nhiều người 
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chết “đi theo” nhờ cậy. Trên đường đi tìm mộ, cứ “thấy” 

chỗ nào có hài cốt, chị thắp nén hương, “họ” liền túm ngay 

lấy, nói: “Tôi tên là thế này, người nhà tôi là người này, ở 

nơi này…”. 

 Thế là cuối cùng gia đình nhờ mình đi tìm mộ vẫn chưa 

tìm thấy thì đã lại tìm được cho nhiều người khác. Để đi 

được đến nơi có ngôi mộ cần tìm thì phải trò chuyện, giúp 

đỡ không biết bao nhiêu người. 

 Trong chuyến đi tìm mộ ở xã Vô Tranh (Phú Lương, 

Thái Nguyên), chính qua những lời “nhắn nhủ” của người 

âm dọc đường đi tìm mộ mà chị đã tìm thấy mộ cụ Lương 

Ngọc Quyến, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đầy bi 

tráng diễn ra năm 1917. 

 Những người nằm dưới đất, nơi chị Hằng đi qua “nhắn” 

rằng: “Ở phía đồi bên kia có một lão thành, là người có công 

với nước rất nhiều, nếu cháu có thể quá bộ qua đó thăm ông ấy 

thì tốt.”. Tuy nhiên, khi đó đường đi quá xa, nên chị xin lỗi, từ 

chối, chỉ ghi lại thông tin mà “họ” cung cấp. Chị còn phải đi tìm 

cho gia chủ, cho người nhờ mình xong đã. 

 Khi về Hà Nội, từ những thông tin mà những người đã 

chết cung cấp, Hằng nhắn cho anh Lương Quân, là cháu nội 

cụ Quyến. Một thời gian sau, Hằng tiếp tục lên Thái Nguyên 

tìm mộ. Trong quá trình đi tìm lại gặp một “linh hồn” và 

người này giới thiệu với chị là nhà báo Thôi Hữu, rồi ông lại 

nhắn rằng: “Bên kia đồi có người đức cao vọng trọng, là cụ 

Lương Ngọc Quyến.”. 

 Vậy là hành trình tìm mộ cụ Lương Ngọc Quyến, người 

đã yên nghỉ gần thế kỷ giữa cánh rừng đại ngàn đã diễn ra 

hết sức kỳ lạ, xúc động.  

 Hồi đi tìm mộ cụ sư tổ chùa Vua, phố Thịnh Yên (Hà Nội) 

để lại cho chị nhiều kỷ niệm nhất về lòng vị tha cũng như nghĩa 
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tình của… người chết. Trước đây chùa Vua rộng lắm, sau khi 

mất, cụ sư tổ được an táng trong khuôn viên nhà chùa. Tuy 

nhiên, khi đất cát lên giá, người dân lấn chiếm đất chùa, dựng 

nhà dựng cửa làm mất mộ cụ.  

 Bích Hằng lội xuống hồ nước tìm nhưng không thấy. Đêm 

đó, nhà chùa thắp nến sáng rực cả khu vực quanh chùa, thế rồi 

sư tổ lên gặp chị. Sư tổ “kể” tỉ mỉ đã chết như thế nào. Cụ tên 

thật là Hoàng Đình Điều, người Lạng Sơn, từng là một tướng 

quân, dưới quyền “Hùm xám Yên Thế” Hoàng Hoa Thám. 

 Sau khi giặc Pháp bắt được cụ Đề Thám thì cũng bắt được 

cụ. Tuy nhiên, cụ trốn được và tìm về chùa này tu… Cụ “bảo”, 

mộ cụ hiện nằm dưới hai ngôi nhà, chứ chỗ mọi người đắp đất, 

thắp hương không phải. 

 Khi đó, chị Hằng còn “nhìn thấy” hàng ngàn môn sinh, 

những người tự vệ đỏ đứng xếp hàng lối nghiêm trang sau cụ sư 

tổ. Những người đi theo cụ đều “tỏ ra” bất bình, vì cụ là người 

đức cao vọng trọng, có công với cách mạng, vậy mà không 

những người đời không biết đến mà lại bị người ta lấn chiếm 

đất xây đè lên. 

 Cụ “than” với chị Hằng rằng, hai gia đình xây đè lên mộ cụ 

đều gặp những chuyện tai ương, rồi làm ăn thất bát. Cụ thương 

họ lắm. Cụ là người xuất gia, không muốn làm người đời phải 

khổ, việc hai gia đình nọ gặp nhiều chuyện bất hạnh là do 

những nghĩa quân đi theo cụ bất bình nên mới gây ra như vậy. 

 Cụ còn nói với chị Hằng: “Làm được cho đời mới tốt, chứ 

cái thân xá lợi thì nghĩa lý gì.”. Sư cụ không đồng ý cho mọi 

người đào bới hài cốt cụ. Lúc đó, cụ Nguyễn Phong Sắc cũng về 

nói với Bích Hằng: “Cụ nằm thế này không được, người ăn mày 

cũng còn được chôn cất tử tế, đằng này là cụ…” . 

Cụ sư tổ “kể” tiếp: khi an táng cụ chẳng có cái gì, chỉ có 

mỗi nậm rượu chôn theo. Ngày đó, khi luyện võ xong, cụ 
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thường cùng cụ Đề Thám chén tạc chén thù. Khi chết, cái nậm 

rượu đó vẫn đeo bên mình. Có thể xương cốt không còn, nhưng 

cái nậm rượu đó thì vẫn còn nguyên vẹn. 

 Như vậy, theo Bích Hằng, dưới cõi âm, người chết vẫn 

nhớ người sống. Tuy nhiên, dù theo đạo nào, “người âm” 

cũng mong người đời không quên lãng họ. Họ sẽ còn sống 

đến khi ta còn nghĩ đến họ. Họ là những người rất tình 

nghĩa. 

 Cụ sư tổ chết bao nhiêu năm rồi mà vẫn “dặn dò” chị Hằng 

kỹ lưỡng, khi nào đi chùa, thì nhớ thắp hương cho cả cụ Đề 

Thám, cho cả những nghĩa quân, chiến sĩ tự vệ đỏ, tự vệ thành. 

Cụ cũng “kể” thêm rằng, cụ đã truyền hết võ nghệ cho Hoàng 

Hoa Phồn, chỉ tiếc rằng anh ta không nối tiếp được sự nghiệp 

lừng lẫy mà lại chết sớm… Khi nghe chị kể lại như vậy, những 

người được chứng kiến, có rất nhiều cán bộ, các nhà sử học đều 

xúc động rơi nước mắt. 

- - - 

Trong tháng 7/2010, có tin rằng nhà ngoại cảm nổi tiếng 

Phan Thị Bích Hằng nói trước khoảng 20 người là nhân Lễ Hội 

1000 Năm Thăng Long, cầu Thăng Long sẽ bị sập khi nhiều 

người đi trên đó và Võ Nguyên Giáp sẽ chết trong thời điểm 

này. Vì loan tin gây hoang mang như vậy nên bà bị công an 

bắt... Ngày 8/8/2010, bà Hằng đã lên tiếng phủ nhận những tin 

trên cũng như tin đồn bà nói cầu Bãi Cháy (cao cách mặt biển 

50 mét, nơi nhiều người tới nhảy cầu tự tử) sẽ sập nhân chuyến 

thăm dân chúng ở Bãi Cháy.  

  - - - 

Phan Thị Bích Hằng bị đài VTV1... tố giác! 

VTV1 Vạch trần bộ mặt thất đức của các 

“NHÀ NGOẠI CẢM”... 
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Ngày 24/10/2013, trên VTV1, trong 

chương trình “Trở Về Ký Ức”, theo Thượng 

Tá Nguyễn Lê Cát, Trưởng Khoa Xét Nghiệm 

Viện Pháp Y Quân Đội, việc nhở nhà ngoại 

cảm tìm hài cốt thì độ chính xác gần như bằng 

không, trừ trường hợp có thông tin chính xác và 

trong phạm vi hẹp. Gần 100% xương cốt đem đến cho kết quả 

sai và 2-5% là xương động vật. 

Nhiều 

trường hợp tìm 

thấy là xương 

động vật (đôi 

khi được đem về thờ cúng) như trong hình mà thân nhân chỉ 

biết sau khi nhờ giảo nghiệm. 

Tháng 9/2009, 

có vụ nhờ Bích 

Hằng là người có 

gần 20 năm tìm hài 

cốt, đi tìm hài cốt 

Thiếu Tướng CS 

đầu tiên Phùng Chí 

Kiên, Ủy Viên Trung Ương Đảng, bị 

Pháp bắt chặt đầu vào năm 1941. 

Năm 199, đã đưa được phần thân thể về, cón thủ cấp thì vẫn đi 

tìm. Bích Hằng tham gia đi tìm nhưng đã có những động thái 

bất thường và kết quả giảo nghiệm chỉ là mảnh sành và chiếc 

răng lợn.  

Đài cho hay thật đau xót cho họ hàng, gia tộc và bẽ bàng 

cho các cơ quan, đoàn thể, trong khi bà Hằng không có một giải 

thích gì về tin trên mà vẫn tiếp tục đi tìm hài cốt. 

Bà Phan Thị Bích Hằng nói gì 
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sau VTV “cáo buộc” lừa dối gia đình liệt sỹ?  

“Tôi thanh thản ở trong lòng vì tất cả những việc mình làm 

đều xuất phát từ cái tâm và đặc biệt, không bao giờ tôi vụ lợi.” 

- nhà ngoại cảm Bích Hằng chia sẻ sau cáo buộc từ VTV cho 

rằng bà đã “lừa dối” thân nhân, gia đình liệt sỹ Phùng Chí Kiên. 

Bà Hằng cho biết: “Cho đến thời điểm này, tâm lý của tôi 

bị xáo trộn rất nhiều. Và trong những lúc như thế, tôi không 

muốn đưa ra bất cứ một phát ngôn hay một quan điểm nào. Khi 

tâm lý thăng bằng và ổn định, tôi sẽ có ý kiến bày tỏ.”.  

https://bit.ly/2NWcD29 

Lật tẩy trò bịp bợm tìm mộ 

của “nhà ngoại cảm” Phan Thị Bích Hằng 

https://bit.ly/3rePFl9 

Phan Thị Bích Hằng tranh công tìm mộ nhà văn Nam Cao? 

https://bit.ly/2MLZJTU 

Sau đó Bích Hằng tuyên bố giải nghệ, xoay ra kinh doanh 

bất động sản. Trên VTC News, bà đưa ra lý do cho việc giải 

nghệ này là sức khỏe không đảm bảo, muốn dành thời gian cho 

việc học hành và gia đình… Tuy nhiên, dư luận thì không tin bà 

bỏ năng lực “siêu phàm” nếu có này một cách dễ dàng như vậy. 

Người mê tín thì cho là bà Bích Hằng “hết lộc”!  

https://bit.ly/3sIJ8j4 

Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa (thường trú ở Yên Bái, từng 

buôn bán động vật hoang dã) cũng bị tố đã lừa bịp trong vụ nhờ 

tìm 164 trên khoảng 200 xác bộ 

đội thuộc Trung Đoàn 165, Sư 

Đoàn 7, Quân Đoàn 4 CSVN tại 

Tây Ninh trong trận đánh đồn Biệt 

Kích Tống Lê Chân (Cần Lê) với 4 

Đại Đội ngày 7/8/1967... Và cho 

hay bà này từng bị tố giác lừa đảo trong những vụ tìm 22 hài cốt 
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trước đó trong vụ phá nhà lao Tân Hiệp cũ, Biên Hòa ngày 

2/12/1956 vào tháng 3/2011 chỉ là tổ mối và đất xét, cũng như 

hàng chục trường hợp khác do bà này tạo ra. Nhiều vụ khác là 

chôn xương hay di vật giả... 

https://bit.ly/3kSdzRn          https://bit.ly/3b9M0zq 

Phong trào “ngoại cảm” từ đó cũng tàn lụi dần. 

- - - - - 

Đi Tìm Lời Giải Của Những Nhà Ngoại Cảm VN 

 

 Hầu hết các nhà ngoại cảm ở nước 

ta có được khả năng kỳ lạ là do một 

biến cố trong đời. Ly kỳ nhất phải kể 

đến câu chuyện của nhà ngoại cảm 

Phan Thị Bích Hằng, cô đã có được 

khả năng phi thường sau một lần bị 

chó dại cắn suýt chết…  

Theo ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám Đốc Liên Hiệp 

Khoa Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng (UIA), ở Việt 

Nam (kinh nghiệm tích lũy của gần 20 năm khảo nghiệm) 

hiện có gần 100 người có khả năng đặc biệt, trong đó chỉ có 

hơn chục người có khả năng tìm mộ thực sự xuất sắc. Còn 

con số lừa bịp để trục lợi, hoặc hoang tưởng mình có khả 

năng đặc biệt thì phải đến hàng ngàn.  

 Chính vì thế, ông cũng cảnh báo rằng, tất cả những người 

chưa được các nhà khoa học cũng như những cơ quan có chức 

năng thẩm định, đánh giá bằng các đề tài nghiên cứu cụ thể thì 

không thể tin tưởng được. 

- - - - - 

Chú thích thêm:  

Sau hơn một tuần dư luận dậy sóng, đỉnh điểm là vụ cơ quan an ninh 

Quảng Trị bắt “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy (tức ‘’cậu Thủy’’) 

về hành vi lửa đảo tìm hài cốt liệt sĩ, Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cơ 

https://bit.ly/3kSdzRn
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quan đầu mối quản lý nhà nước về chính 

sách người có công đã chính thức lên tiếng.  

Ngay cả được 

nhà cầm quyền 

cấp bằng ban 

khen cũng 

chưa hẳn là 

thật! Ngày 7/1/2011, bà Bộ Trưởng Lao 

Động - Thương Binh - Xã Hội Nguyễn Thị 

Kim Ngân (sau làm Phó Chủ Tịch Quốc 

Hội rồi Ủy Viên Bộ Chính Trị năm 2013) 

ký Nghị Định trao bằng khen cho 38 “nhà 

ngoại cảm” để rồi sau đó bà nói: “Tôi rất 

ân hận vì khi làm Bộ Trưởng LĐ - TB - 

XH, tôi đã ký vào bằng khen cho những nhà ngoại cảm.Sau đó, khi 

có tấm giấy đó, họ về phóng để thành lập trung tâm tìm mộ liệt sĩ. 

Chưa dừng ở đó, một số nhà ngoại cảm còn nói bừa là đã gặp gỡ, 

thân mật với tôi để trao đổi những vấn 

đề liên quan đến việc tìm mộ liệt sĩ 

nhưng kỳ thực tôi chưa bao giờ biết mặt 

mũi, gặp gỡ họ lần nào cả…”. 

Ngày 4/12/2011, chính TT CSVN 

Nguyễn Tấn Dũng cũng đã quyết định 

trao bằng khen cho “nhà ngoại cảm” 

Nguyễn Thị Nghi...  

Ngày 

31/1/2013, 

trước việc 

ngân hàng Chính Sách Xã Hội VN chi tiền 

cho “Cậu Thủy” 75 triệu đồng/bộ hài cốt 

liệt sĩ mà không xin ý kiến của Bộ, bà Bộ 

Trưởng LĐ - TB - XH Phạm Thị Hải Chuyền trao đổi với báo chí: “Bộ 

LĐ - TB - XH đã có nghi vấn từ lâu... Khi khẳng định, không có cơ sở 

“hài cốt” tìm thấy là xương người thì chúng tôi phải yêu cầu cơ quan 

chức năng làm rõ. Tháng 8/2013, tôi có văn bản đề nghị cơ quan an 

ninh của Bộ Công An xem xét sự việc”, bà Chuyền nói. Khi phát hiện 
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ra các hiện tượng này, từ tháng 7/2011 Bộ đã có văn bản yêu cầu các 

địa phương thực hiện đúng Nghị Định của Chính Phủ. Khi phát hiện 

ra hài cốt thì phải báo cáo với chính quyền, lực lượng quân đội địa 

phương để phối hợp tìm.  
http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/11/trao-bang-khen-38-nha-

ngoai-cam-lanh-ao.html 

“Nhà ngoại cảm” và người Cộng Sản 

https://bit.ly/3sK9Dob 

 Theo ông Khanh, trường hợp trở thành nhà ngoại cảm do 

bẩm sinh là rất hiếm, do tu hành đắc đạo thì có nhiều, song đối 

với các nhà tu hành, ngồi một chỗ biết chuyện thiên hạ chỉ là 

một bậc nhỏ trên con đường đến cõi niết bàn. Các thiền sư 

chuyên tâm tu hành, không màng đến thế sự, tiếng tăm, danh 

phận và rũ bỏ hết việc đời nên họ không bao giờ công bố khả 

năng của mình. Họ muốn giữ tâm tịnh để tiếp tục tu hành khổ 

hạnh, do vậy, người đời thường không biết được khả năng của 

họ. 

 Người tiêu biểu về khả năng tu hành rồi trở thành nhà ngoại 

cảm là anh Nguyễn Văn Nhã. Anh Nhã hiện đang sống ở Sài 

Gòn. Anh thường ít khi tiếp xúc, gặp mặt người tìm mộ. Những 

ai muốn tìm được hài cốt người thân thường gọi điện hỏi anh, 

anh sẽ chỉ dẫn qua điện thoại. 

 Anh Nhã làm thế là vì không muốn mang tiếng kiếm tiền từ 

việc chỉ dẫn người đời đi tìm mộ. Chính vì thế, nhiều gia đình 

tìm thấy mộ thân nhân qua sự chỉ dẫn của anh, muốn tìm anh 

hậu tạ nhưng không biết anh ở đâu, hỏi địa chỉ thì anh không 

cho, thậm chí mang quà đến anh cũng không nhận. 

 Đã có cả ngàn người tìm được mộ nhờ sự chỉ dẫn của nhà 

ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, song vẫn không biết mặt mũi nhà 

ngoại cảm này như thế nào. Việc có khả năng ngoại cảm do đào 

tạo bài bản chính là nét độc đáo ở Việt Nam mà các nhà khoa 

học đang chuyên tâm nghiên cứu, áp dụng. 
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 Đã có một số người sẵn có khả năng đặc biệt, lại được các 

nhà khoa học rèn luyện nên trở thành nhà ngoại cảm có khả 

năng tìm mộ cũng như nhiều khả năng có ích khác, tuy nhiên, 

những người này còn đang trong giai đoạn nghiên cứu nên các 

nhà khoa học chưa cung cấp thông tin. 

 Hầu hết các nhà ngoại cảm ở nước ta có được khả năng kỳ 

lạ là do một biến cố trong đời. Có người bị điện cao thế giật 

(ông Nguyễn Văn Chiều), có người qua trận sốt hoặc trận ốm 

thập tử nhất sinh thì trở thành nhà ngoại cảm. 

 Trong số những người trải qua biến cố thành nhà ngoại cảm 

thì ly kỳ nhất phải kể đến Phan Thị Bích Hằng. Con đường trở 

thành nhà ngoại cảm của Bích Hằng vô cùng gian nan, kỳ lạ và 

nhiều nước mắt. 

- - - 

 Khả năng ngoại cảm đã được các nước trên thế giới nghiên 

cứu từ cả thế kỷ nay. Nhiều nước còn lập cả viện nghiên cứu để 

sử dụng khả năng của các nhà ngoại cảm vào nhiều lĩnh vực 

khác nhau như thiên văn, dự báo, khám phá tội phạm, thậm chí 

cả trong lĩnh vực quân sự… 

 Các nhà khoa học ở nước ta đã bắt đầu nghiên cứu các hiện 

tượng đặc biệt của con người, tự nhiên từ khoảng 20 năm nay 

(từ 1990). Đi đầu trong lĩnh vực này phải kể đến bộ tứ cơ quan 

gồm Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng, 

Trung Tâm Bảo Trợ Văn Hóa Truyền Thống, Viện Khoa Học 

Hình Sự, Bộ Công An và Bộ Nôn Cận Tâm Lý của Trung Tâm 

Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người. Các nhà nghiên cứu đã 

triển khai cả ngàn đề tài khoa học, song đối với vấn đề ngoại 

cảm sâu rộng vô biên, đây cũng mới chỉ là bước nghiên cứu đầu 

tiên, nhằm đánh giá đúng sai, thật giả mà thôi.  

 Hầu hết các nhà ngoại cảm có khả năng thật sự đã được 

phát hiện nhờ các cơ quan trên đây, những trường hợp bịp bợm, 
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ảo tưởng (số này đến cả ngàn) cũng bị loại bỏ nhờ các đề tài 

nghiên cứu rất cụ thể, chi tiết. Kết quả thể hiện khả năng của 

các nhà ngoại cảm đã được đánh giá bằng những số liệu khoa 

học chính xác và các nhà khoa học ở các trung tâm này đều 

khẳng định hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm là có thật. 

 Con số tìm được mộ và tìm chính xác chiếm khoảng 60%. 

Có nhà ngoại cảm còn tìm chính xác đến 81%. Tuy nhiên, việc 

lý giải hiện tượng kỳ lạ này dường như vẫn là một chân trời 

rộng mở vô biên mà các nhà khoa học mới chỉ chập chững bước 

chân vào mà thôi. 

 Trong số cả trăm nhà khoa học miệt mài theo chân các nhà 

ngoại cảm lên rừng, xuống biển tìm hài cốt liệt sĩ, mới chỉ có 

vài nhà khoa học lên tiếng đưa ra lời lý giải cho hiện tượng này.  

 Một trong số những nhà khoa học nghiên cứu về các khả 

năng đặc biệt và khả năng tìm hài cốt, là nhà khoa học Vũ Thế 

Khanh, Tổng Giám Đốc Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin 

Học Ứng Dụng. Ông rất tích cực đi tìm hiểu bản chất của hiện 

tượng và ứng dụng nó vào đời sống cộng đồng. Theo ông, việc 

giải thích hiện tượng này không phải một sớm một chiều. Ông 

đã trình bày công trình nghiên cứu khảo nghiệm ở một số hội 

thảo và nhận được ủng hộ của nhiều nhà khoa học.  

 Hội Đồng Khoa Học Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin 

Học Ứng Dụng chủ trương nghiên cứu hiện tượng tìm mộ bằng 

ngoại cảm từ việc khám phá bản thể, tiềm thức ẩn giấu trong 

con người. Tiềm thức nhiều khi được thể hiện thông qua việc 

“nối dài các giác quan”, trong đó có “giác quan thứ 6”, ẩn 

chứa những khả năng vô biên. Ở các loài thú, loại giác quan này 

vô cùng nhạy bén và thể hiện rất rõ.  

 Bản năng con người thời kỳ sơ khai cũng tương tự bản năng 

của động vật, nhưng được tạo hóa đặt trên một bình diện cao 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   451       

hơn. Trước những sự kiện xảy ra xung quanh, con người đã nhờ 

đến sự chỉ dẫn của trực giác trước khi hành động. 

 Bản năng cộng với sự lao động đã phát triển tư duy, mang 

lại cho con người trí thông minh và trí nhớ tạo nên sự hiểu biết. 

Tác dụng vô thức của bản năng được gọi là “tiềm thức” và nó 

có ý nghĩa khác với bản năng thú tính.  

 Các nhà ngoại cảm cũng như những người có khả năng đặc 

biệt thường khai thác tiềm thức đưa hoạt động của bộ não về 

dạng tiềm thức rồi sử dụng ý nghĩ để chất vấn tiềm thức cá nhân 

của mình. Khi đó, tiềm thức sẽ đưa ra câu trả lời và nhà ngoại 

cảm nói và hành động theo sự hướng dẫn của tiềm thức. Khi 

hoạt động trí não ở thể tiềm thức, cơ thể sẽ vô cùng nhạy cảm 

với các hiện tượng, sự vật xung quanh và có thể cảm thụ, giải 

mã hoàn hảo những gì tác động lên họ. 

 Các nhà khoa học trên thế giới đã mất nhiều năm trời để 

nghiên cứu khả năng vô biên của bản năng, tiềm thức của con 

người. Họ cho rằng, khi tiềm thức hoạt động, tiềm thức sẽ sử 

dụng “con mắt thứ ba”. Ngày xưa, khi con người thường 

xuyên sử dụng tiềm thức thì “con mắt thứ ba” rất phát triển, nó 

nằm ngay trên trán. 

 Tiến Sĩ Pravdivtsev, người Nga, đã bỏ gần như cả cuộc đời 

để nghiên cứu về “con mắt thứ ba” và ông khẳng định rằng, 

bằng nghiên cứu về phôi thai hiện đại, có thể tìm thấy “con mắt 

thứ ba” ở tháng thứ 

hai của phôi thai, 

nhưng con mắt này sẽ 

dần mất đi khi thai 

nhi tiếp tục lớn và chỉ 

còn là tuyến yên trước 

tiểu não (cerebellum) 

khi sinh ra mà thôi.  
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 “Con mắt thứ ba” đó chính là tuyến epiphysis (pineal gland, 

tuyến quả thông), một bộ phận nhỏ cỡ hạt đậu, có hình dạng quả 

lê và màu đỏ nâu, nằm ngay trước tiểu não. Theo nhận định của 

các nhà khoa học, trong quá khứ, bộ phận này có thể to bằng hạt 

nhãn. 

 Con mắt này có rất nhiều tác dụng đặc biệt. Nó như một 

thấu kính hội tụ truyền đi tối đa thông tin mà nó nhận được, 

giúp con người giám sát xung quanh một cách toàn diện. Qua 

nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy một quy luật khá thú vị, 

đó là những người có khả năng thông tin đặc biệt, phần xương 

trên chóp mỏng đến mức chỉ còn như một lớp da. 

 Phải chăng, epiphysis có liên quan đến thị giác và những 

thông tin đặc biệt của con người? Có thể chính “con mắt thứ 

ba” là cơ quan giúp một số người có được những khả năng đặc 

biệt như tiên tri hay “thần giao cách cảm”… (“Thần giao cách 

cảm” là khả năng truyền ý nghĩ không dùng những giác quan 

bình thường, là một trong ba khả năng chính của năng lực cảm 

thụ bên ngoài các giác quan hay còn gọi là ngoại cảm (ESP). Từ 

“telepathy” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “trực cảm từ 

xa” và người sinh đôi hay trong gia đình thường sở hữu khả 

năng liên kết này.). 

 Theo các nhà Yoga, các thiền sư lỗi lạc, ai cũng có “con 

mắt thứ ba”, vấn đề là có biết “mở” nó ra hay không. 

 “Con mắt thứ ba” của một số nhà Yoga có tác dụng như 

những tia X-quang, đi xuyên qua các bức tường, nhìn thấy vật 

đằng sau, hoặc phát hiện được kho báu dưới lòng đất. Họ còn có 

thể quan sát được các sự kiện diễn ra ở bất cứ thời gian nào và 

bất cứ ở đâu trên trái đất. 

 Ở Ấn Độ, những người có khả năng như vậy được gọi là 

Trikalazna, là người biết được cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Ở 

châu Âu người ta gọi là nhà chiêm tinh học hay nhà tư tế. 
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 Trong các bài giảng về yoga, con người có thể luyện tập để 

khai mở “con mắt thứ ba”. Việc khai mở được ở mức nào thì 

nhà yoga có khả năng ở mức đó. Nếu nhà yoga vượt qua được 

mức thứ nhất thì có thể nhìn thấy những vòng hào quang phát 

tiết từ đồ vật, con người hoặc cơ thể mình.  

 Các nhà khoa học khẳng định, dựa vào cấu trúc của bộ não, 

vật báu trời cho, bất cứ người nào cũng có thể đạt được ba mức 

độ trên bằng cách luyện tập kiên trì, bài bản.  

 Mức độ cao nhất, luyện đến độ tinh thông thì hiếm người 

làm được. Để đạt tới ngưỡng này, con người cần phải cống hiến 

toàn bộ cho sự nghiệp hoàn thiện tinh thần. Khi đã đạt đến mức 

độ tuyệt đỉnh của giai đoạn thứ tư, con người sẽ không cần học 

ai và không cần học cái gì nữa. Khả năng tinh thần sẽ cho phép 

con người biết và nhìn thấy tất cả những gì mong muốn, không 

phụ thuộc vào thời gian và không gian. 

 Các bài học yoga có mục đích khai mở những khả năng bí 

ẩn của bộ não. Các thiền sư tu hành khổ hạnh cũng mang khát 

vọng như vậy. Khi đạt đến độ thâm sâu, nhà tu hành không cần 

học gì nữa mà vẫn biết mọi sự trên đời. Khi đó, nhà tu hành tiếp 

thu trí tuệ từ vũ trụ. Tuy nhiên, trí tuệ vũ trụ là vô biên, vì thế, 

sự hiểu biết của các nhà tu hành dù cao siêu đến đâu thì họ cũng 

chỉ dám so sánh với chiếc lá trong bàn tay mà thôi, còn những 

gì không biết là cả rừng lá. 

 Theo ông Khanh, “con mắt thứ ba” tiềm ẩn trong não người 

dù có chức năng như các nhà khoa học thế giới nghiên cứu đi 

chăng nữa thì nó cũng chỉ có tác dụng một phần trong khả năng 

kỳ diệu không lường được của các nhà ngoại cảm. 

 Để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về vấn đề này, ông Khanh 

và các GS, TS, các nhà khoa học hàng đầu của Liên hiệp Khoa 

học công nghệ tin học ứng dụng đã nghiên cứu sự tác động qua 

lại giữa vật thể và ý thức thể.  
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 Theo ông Khanh, giữa vật thể và ý thức thể có 4 loại tác 

động: vật thể tác động vật thể; vật thể tác động ý thức thể làm 

thay đổi ý thức thể; ý thức thể tác động làm thay đổi vật thể 

(làm di chuyển, biến dạng cấu trúc vật thể bằng ý nghĩ, tác động 

cách không, như trường hợp làm cong thìa, nĩa bằng ý nghĩ của 

một số nhà ngoại cảm trên thế giới) và cuối cùng là ý thức thể 

tác động với ý thức thể (hay còn gọi là tâm giao tâm, tức nói 

chuyện bằng ý nghĩ, ngoại cảm).  

 Ông Khanh và các nhà nghiên cứu của Liên Hiệp Khoa Học 

Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng đưa ra một nhận định khá đặc 

biệt, hơi khác với triết học duy vật hiện thời: ý thức thể cũng là 

một dạng vật chất!  

 Ông Khanh giải thích rằng, thế giới tự nhiên tác động vào 

con người bằng ánh sáng, âm thanh, mùi, vị, xúc qua các giác 

quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, da. Sự tác động của tự nhiên đến 

các giác quan sẽ sinh ra thức (nhận thức) như: thích, không 

thích, hợp, không hợp…. 

 Cũng từ đây mới sinh ra hỉ, nộ, ái, ố… và tạo ra phản ứng 

cho cơ thể. Sự phản ứng đồng thời sẽ sinh ra lực cộng hưởng rồi 

tạo ra tác động lực. Tác động lực sẽ phát ra không gian (gọi là 

năng lượng sinh học) mạnh hoặc yếu. Hiện nay, với máy móc 

hiện đại như điện tâm đồ, điện não đồ đã đo được năng lượng 

sinh học của con người. 

 Chính năng lượng sinh học tiềm ẩn sinh ra điện trường, từ 

trường mà thường gọi là trường sinh học. Trường sinh học sẽ 

tạo ra hiện tượng tâm giao tâm, gọi là “truyền âm nhập mật” 

hay “nghĩ ngữ truyền thanh”, tức là có thể trò chuyện, hiểu 

được tâm tư của nhau bằng ý nghĩ. Cũng theo lý giải của ông 

Khanh, dù con người mất đi, song trường sinh học sẽ tồn tại 

vĩnh viễn. 

 Qua lý giải này thì một số nhà nghiên cứu về tiềm năng con 
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người đã khẳng định ý thức thể, tâm thức cũng là một dạng vật 

chất, nhưng là vật chất đặc biệt, có sự chuyển đổi biến ảo khôn 

lường. Chẳng hạn, chị Ngô Thị Tuyển có thể vác một lúc hai 

hòm đạn chạy băng băng trong cảnh mưa bom bão đạn. 

- - - 

Chị Hoàng Thị Thiêm Bịt Mắt Vẫn Đọc Sách 

Với ông Vũ Thế Khanh và một số nhà khoa học ở UIA, thì 

việc nghiên cứu “ma quỷ” được xem như một vấn đề khoa học 

nghiêm túc. Sau khi Liên hiệp UIA ra đời, ông Khanh cùng các 

nhà khoa học của Liên hiệp đã lập hàng loạt đề tài khoa học 

nghiên cứu về những hiện tượng lạ sau khi chết, trong đó có đề 

tài “nhập hồn”. Ông Khanh tự bỏ tiền túi, thời gian, công sức, 

cùng các nhà ngoại cảm, là những cán bộ, cộng tác viên của 

Liên hiệp thực hiện đề tài độc nhất vô nhị này. 

 Người đầu tiên mà ông Vũ Thế Khanh đào tạo thành nhà 

ngoại cảm, lại có khả năng “áp vong” (truyền năng lượng, khai 

mở huyệt đạo để “ma” nhập vào người bình thường) là chị 

Hoàng Thị Thiêm, quê ở Hòa Bình, 

chừng 40 tuổi, một nhân vật có khả năng 

nhìn đặc biệt từ khoảng năm 2004, từng 

gây chấn động cả nước với khả năng bịt 

mắt vẫn đọc được sách, đi xe máy.  

 

Chị Thiêm bịt 

mắt vẫn đọc sách.  

 Các nhà khoa 

học dùng đủ các biện pháp để bịt chặt hai 

mắt chị Thiêm lại, song dù bịt bằng khăn, 

kính đặc biệt, bằng hai bàn tay, dán mí 

mắt bằng băng dính rồi úp chặt hai chiếc 

chén sứ uống trà vào hai mắt, song chị 
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Thiêm vẫn cầm tờ báo đọc vanh vách không sai chữ nào. Nếu 

bịt cả mắt lẫn trán thì chị đọc bằng mũi, bịt cả mũi thì đọc bằng 

hai bên thái dương. Nếu che nốt cả hai bên thái dương thì chị 

Thiêm không nhìn thấy gì nữa. 

 Khả năng của chị đã được Trung tâm UIA và Trung Tâm 

Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người khảo nghiệm. Dù mắt có 

được bịt, được dán keo đến nỗi bóc ra không còn chiếc lông mi 

nào thì chị vẫn đọc được chữ bình thường, nhìn thấy mọi cảnh 

vật bình thường. 

 Trao đổi với PV ĐS &PL, ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám 

đốc UIA cho biết, gọi là "con mắt thứ ba" nhưng trên mặt của 

chị Thiêm có nhiều điểm có chức năng thị giác nhìn được 

(trán, hai bên thái dương, hai bên cánh mũi). Những tính chất 

của sự nhìn thấy thì cũng giống như đặc tính của hai con mắt 

thường, tuy nhiên thị lực không được mạnh như hai mắt thường. 

ông Khanh lý giải, "con mắt thứ ba" của chị Thiêm như là 

"con mắt dự trữ" hoặc là "con mắt phụ" của hai mắt kia, 

nghĩa là nó chỉ có thể nhìn được những vật thể mà hai mắt 

thường đã nhìn thấy và cũng không thể nhìn thấy những gì 

mà hai mắt thường không thể nhìn thấy. Điều quan trọng, 

ông Khanh khẳng định: "Con mắt thứ ba" của chị Thiêm 

không phải là "con mắt ngoại cảm" và cũng không phải là 

“con mắt tâm linh” như một số người vẫn nghĩ, mà nó là cơ 

chế sinh học đặc biệt: "Hệ dây thần kinh thị giác không chỉ 

được phân bố tại giác mạc và vùng hốc mắt, ngoài ra còn 

được phân bố trên một số điểm khác, cũng như có người nào 

đó tim lại ở bên phải lồng ngực, hoặc có người lại có hai bộ 

phận sinh dục, hoặc có người lại có 3 chân...". 

 Sau cuộc trò chuyện, ông Khanh khẳng định với phóng 

viên: Đó chỉ là “con mắt cơ học”, nếu “con mắt ngoại cảm” 

thì bịt cả đầu vẫn có thể nhìn được. Việc chị Thiêm mượn “con 
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mắt ngoại cảm” để “áp vong” chữa bệnh, UIA cũng có biết và 

việc làm đó khiến nhiều nhà khoa học “hồ nghi” về việc làm đó.  

 Thập niên 80, 90…., ở hải ngoại cũng đã có những người tự 

nhận có thể dùng nhân điện, rồi thiên điện, mở các luân xa, 

chữa các bệnh mà y khoa bó tay... Chúng tôi đã gặp những 

người ấy, đã thử qua và thấy chẳng có công hiệu gì cả!!! 

Khoảng thập niên 60, 70, chúng tôi đã được đọc bản tin một 

cô gái Ấn Độ, ngồi ở lầu này mà có thể đọc 

sách để ở lầu kia. 

 Miroslaw Magola sinh năm 1958 tại 

Ba Lan, là một người đam mê lĩnh vực 

năng lượng tâm linh (psychic energy), anh 

đã tập luyện và phát triển khả năng của 

mình đến mức có thể đồ vật như dụng cụ 

nấu ăn bằng kim thuộc… dính trên người 

(như có nam châm hút), hay đôi khi khiến 

những dụng cụ này hay một bức tượng di chuyển trong không 

trung, xoay, lắc hoặc đứng yên tại chỗ bằng cách dùng tâm trí 

của mình điều khiển (brain power). Anh nói rằng anh làm được 

việc đó bằng cách truyền tải năng lượng bản thân mình vào đó 

đồng thời tập trung nghĩ rằng anh muốn đối tượng di chuyển. 

Tóm lại là năng lượng từ anh 

truyền đi đã thay cho đôi tay di 

chuyển vận đồ vật. Anh hiện đang 

làm việc với thần giao cách cảm và 

chữa bệnh (telepathy and healing). 

 Các nhà nghiên cứu đã quan sát 

và trải qua rất nhiều xét nghiệm với  

Miroslaw, nhưng họ nói rằng không 

thể giải thích khả năng đặc biệt của 

anh bằng khoa học thông thường. 
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http://www.magneticman.org/ 

 Tai chúng ta nghe được là nhờ thính giác (trong tai còn có 

những viên đá di động giúp chúng ta giữ thăng bằng), mắt nhìn 

được là nhờ thì giác… Các giác quan ấy thu nhận và truyền tín 

hiệu qua dây thần kinh tới bộ não, bộ “biến hoàn” (modem) ở 

đây sẽ chuyển tín hiệu thành âm thanh hay hình ành. Nếu bây 

giờ có cách nào khác truyền tín hiệu (dạng sóng) tương tư tới bộ 

não thì chúng ta cũng nghe và nhìn thấy như thường. Giống như 

cái điện thoại, máy điện toán, máy thu thanh hay truyền hình, 

nhận tín hiệu rồi chuyển đổi ra âm thanh hay hình ảnh.  

 Nhật Bản đã thử nghiệm thành công dụng cụ thay thế cái tai 

khi chế tạo ra máy nhận và truyền tín hiệu vào xương cằm trong 

điện thoại cầm tay, tín hiệu được truyền lên não làm cho ta nghe 

được mà không cần tạo tiếng động truyền qua tai. Thế nên một 

người điếc tai có thề dùng và nghe được. 

 Trường hợp chị Thiệm có khả năng đặc biệt nhìn các vật 

hữu hình tương tư như trường hợp bộ máy bắt tín hiệu, nghe 

không cần âm thanh và tai này vậy, nhưng nếu che những phần 

này đi thì không đọc được nữa, tóm lại là có một số vị trí trên 

đầu có khả năng “cảm nhận” sóng hình ảnh thay cho mắt. 

Khác với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng giai đoạn đầu 

(1990-1995) có khả năng “thấu thị” là khả năng nhìn xuyên 

qua thấy các vật hữu hình và nhìn thấy cả vô hình (bằng mắt) 

mà không lệ thuộc vảo vị trí nào đó trên cơ thể. Thấu thị với vật 

hữu hình thì cũng tương tự như chụp hình quang tuyến, nhìn 

thấy xương… trong cơ thể hay máy dò biết đuọc mỏ quặng 

trong lòng đất vậy.  

 Đài truyền hình Hàn Quốc, Đức, Pháp… đã mời chị sang 

khảo nghiệm với nhiều hình thức khác nhau.  

 TS Vũ Thế Khanh là người đã đào tạo cho chị Thiêm khả 

năng “áp vong”, tức giúp cho hồn người chết về nhập vào 
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người sống (như lên đồng), thường là thân nhân người chết. Có 

lẽ đây là người đầu tiên ở Việt Nam “áp vong” được.  

Năm 2009, sau 2 năm, dù đã mở 

“căn phòng ma quái” 80 m2 tại căn 

nhà số 1, lầu 4, phố Đông Tác (Kim 

Liên, Hà Nội) và thực nghiệm cả 

vạn ca “áp vong”, song TS Vũ Thế 

Khanh lại rơi vào cảm giác như bị 

lạc vào mớ bòng bong. Nhiều nhà khoa học lúc nào cũng 

giương cao “ngọn cờ  phản bác” đã bị “con ma” khuất phục, 

nhưng với ông Khanh, “con ma” hay còn gọi là “linh hồn”, vẫn 

là bí ẩn chưa được khám phá. Do đó, ông Khanh vẫn chưa thể 

khẳng định trên đời có hay không thứ gì đó gọi là “ma quỷ”. 

 Chị Thiêm tuyên bố, mình có "con mắt ngoại cảm", ngoài 

khả năng nhìn xuyên thấu màn đêm chị còn có khả năng nói 

chuyện với người đã chết!? Không những thế, chị còn quảng 

cáo về khả năng trị bách bệnh bằng việc mời người âm về đuổi 

“vong bệnh tật". Dân tứ xứ tìm đến người phụ nữ có “con mắt 

ngoại cảm” nhờ giúp đỡ. Dường như sự việc đang đi vào lạm 

dụng mê tín và dư luận đặt vấn đề? 

 Đem thắc mắc về khả năng chữa bệnh bằng việc “áp vong” 

đến các nhà khoa học tại UIA, chúng tôi nhận được câu trả lời: 

“Người mắc tâm bệnh thường do gặp biến cố trong cuộc sống 

khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Họ như những người tâm 

thần hoặc cảm thấy đau rất nhiều vùng trong cơ thể nhưng khi 

đi kiểm tra bằng y học hiện đại thì không tìm thấy bệnh hay 

nguyên nhân bệnh. Việc “áp vong” là một liệu pháp tâm lý để 

chữa bệnh. Tuy nhiên, với trường hợp của chị Thiêm thì chưa 

có cơ sở khẳng định để thực hiện được điều đó. ”. 

 Theo ông Vũ Thế Khanh: Hiện nay, khả năng cho “hồn” 

liệt sĩ hoặc người thân đã mất “nhập” vào thân xác mình để 
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“giao lưu” là chuyện bình thường. Với hàng vạn các ca khảo 

nghiệm thực tế trong gần hai chục năm qua, chúng tôi không 

còn nghi ngờ gì về điều đó. Không những thế, phương thức này 

còn được chúng tôi phổ cập hóa trong quy trình tìm mộ liệt sĩ 

và mộ gia tiên thất lạc.  

 Nhưng điều quan trọng là phải điều khiển, hướng dẫn cho 

các gia đình tự kiểm chứng và làm chủ được mọi tình huống, 

tránh sa đà vào mê tín dị đoan, khống chế và ngăn chặn các 

hành vi tiêu cực. Việc một số người dân sau khi nhờ bà Nguyễn 

Thị Hòa “gọi hồn” đã bị những biểu hiện như thần kinh không 

bình thường, miệng méo xệch như trúng gió… đó là việc rất dễ 

xảy ra.  

https://bit.ly/3kGWNEH          https://bit.ly/3uJv2Qe 

https://bit.ly/2NNWWtX          https://bit.ly/2MM201o 

- - - 

Nhà Ngoại Cảm Nhìn Và Nghe Thấy Gì? 

 Theo nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, được coi là nổi 

tiếng nhất, nơi bà, giai đoạn đầu từ khả năng “thấu thị” (nhìn 

qua đất sâu khoảng 4,5 mét thấy quan tài, xương cốt và tìm 

vàng, nhìn thấy đồng xu xuyên qua bát úp) năm 1990-1995, 

chuyển sang khả năng đối thoại với linh hồn (ngoại cảm). Qua 

các buổi nói chuyện, có thể tóm tắt một số ý chính của bà về cõi 

âm: 

 1- Dù thiêu xác khi chết thì linh hồn hay vong vẫn còn. 

 2- Sau khi chết 49 ngày, linh hồn mới thực sự nhận biết là 

mình đã chết. 

 3- Linh hồn vẫn quyến luyến cõi dương, nên chăng cúng 

những thức ăn và đồ dùng, tiền (hàng mã) mà họ ưa thích khi ở 

trần gian.  

4- Người cõi âm ăn mặc như khi còn sống, chưa từng thấy 

họ mặc quần áo giấy hay dùng hàng mã (có lẽ không cần), nên 

https://bit.ly/3kGWNEH
https://bit.ly/2NNWWtX
https://bit.ly/2MM201o
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đây có thể chỉ là tâm lý muốn được người sống quan tâm, muốn 

có tiền mà không phân biệt tiền gì và người sống tỏ lòng với 

người chết. 

 5- Linh hồn tồn tại, theo dõi và chia sẻ vui buồn, biết 

chuyện cõi dương khá rõ ràng, phù hộ người cõi dương. 

 6- Linh hồn vẫn có tình cảm, rất tình cảm, cũng vui đùa 

nhưng không còn dục vọng tầm thường hay hận thù, như có 

trường hợp hai lính bộ đội tên Giang và một Trung Tá VNCH 

tên Nguyễn Hữu Túy ở Vĩnh Thạnh, Bình Định, vẫn hút chung 

với nhau 1 điếu thuốc. 

7- Các linh hồn đều hướng thiện, báo ân chứ không báo oán. 

 8- Linh hồn không thể thay đổi cõi dương, nhưng nếu tiếp 

xúc được với họ, họ có thể chỉ dẫn một số điều nên làm. 

 9- Người cõi âm, tức linh hồn hay vong chỉ sợ người cõi 

dương quên họ, họ tủi thân. Họ thường muốn được đưa xác về 

với gia đình, nơi yên nghỉ tốt. 

 10- Nên giỗ đúng ngày người chết, nếu giỗ sai ngày, khi họ 

về họ không thấy thì tủi thân. Một năm trên cõi dương bằng 1 

ngày ở cõi âm, người cõi âm chỉ ăn 1 ngày 1 bữa. 

 11- Khi chúng ta ngủ mơ là linh hồn rời thể xác đi chơi, gặp 

cảnh hay linh hồn người quen hay lạ khác trong giấc mơ (về 

điểm này, có khi người kia không ngủ hay ngủ mà không mơ, 

chưa kể thường lẫn lộn nhiều người, lẫn lộn không gian và thời 

gian..., có vẻ cõi dương hơn là cõi âm). 

 12- Linh hồn cảm nhận được những tình cảm mà người cõi 

dương dành cho họ. 

 13- Chưa từng gặp bào thai, nhưng có một lần gặp em bé đẻ 

non rồi chết sớm, tức sau khi cất tiếng nói chào đời. 

 14- Khi giao tiếp với người cõi âm thì nhìn thấy họ, thấy 

miệng họ mấp máy, tiếng nói loáng thoáng có tiếng ồn, bị nhiễu 
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như trong gió, nhưng bà phân biệt được giọng Bắc, Trung, Nam 

và cả giọng nói ngọng...  

 15- Linh hồn ở cõi vô hình, không cần hình ảnh họ vẫn thấy, 

họ nắm bắt bằng siêu hình. Có 1 lần duy nhất, TT Nguyễn Chu 

Phác chụp cả trăm tấm nhưng chỉ có được 1 tấm hình bố của 

ông Nguyễn Văn Đạo, Giám Đốc đại học Quốc Gia khá rõ 

trong làn khói hương, thấy cả râu tóc. 

 16- Hiểu cõi vô hình thì con người sẽ sống đạo đức hơn. 

 17- Cõi âm cũng có tổ chức như xã hội nhưng không nói rõ 

tổ chức như thế nào. 

 18- Linh hồn có thể tồn tại vài chục năm, trăm năm hay cả 

ngàn năm, sau đó siêu thoát.  

 Liệu những ý kiến của bà Hằng đúng được tới đâu? 

- - - 

Nói thêm về ngủ và mơ theo kinh nghiệm của tôi… 

 Nhắm mắt thì tất nhiên không thấy gì, nhưng nếu khi đã 

nhắm mắt rồi mà chúng ta dùng 2 ngón tay trỏ đè hơi mạnh lên 

2 mắt độ 3-5 giây trở đi, chuyện gì sẽ xảy ra? Tuỳ theo chúng ta 

đè mạnh hay nhẹ, chúng ta sẽ thấy một vòng chấm đen lớn viền 

trắng hay một chấm trắng lớn, những vùng trắng đen lẫn lộn, 

tạo thành những hoa văn hay đường màu trắng như sét đánh… 

hay hoa văn màu lạ mắt chuyển động mà bạn chưa từng thấy, 

đôi khi tương tự như kính vạn hoa! 

 Có khi không đè ngón tay mà nhắm mắt vẫn thấy những 

ánh sáng huyền ảo gọi là “hoa mắt”. 

 Trung bình chúng ta dành tới 1/3 cuộc đời cho việc ngủ. 

Thường người ta ngủ trong chỗ tối hay hơi tối và yên tĩnh, 

nhưng khi quá buồn ngủ thì dù trong chỗ sáng hay hơi ồn ào 

như có đèn phòng và đang xem TV… vẫn có thể ngủ thiếp đi. 

Cho dù cố gắng thì sức con người bình thường cũng chỉ có thể 

thức liên tục trong khoàng 48-72 tiếng đồng hồ là chịu không 
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nổi nữa, sẽ chợp mắt ngủ. Thiếu ngủ hay mất ngủ tất nhiên sẽ 

mệt và hại cho sức khỏe. 

 Và khi ngủ, hầu như chúng ta sống một cuộc sống khác. 

Khi chúng ta ngủ thì không thức, thế nên không ai thực sự biết 

giờ mình ngủ (trừ khi dùng tâm điện đồ hay não điện đồ thì có 

thể biết giờ ngủ chăng?). “Biên giới” giữa thức và ngủ, cũng 

giống như “giao diện” giữa “ý thức” và “vô thức” hay tiềm 

thức” vẫn là điều khó phân biệt? 

Theo các nhà nghiên cứu: 

 - Trung bình một đêm người ta mơ 5-7 lần. 

 - Mỗi lần kéo dài vài giây tới cả giờ đồng hồ.  

 - Tất cả các động vật hữu nhũ đều nằm mơ. 

 Ngủ mơ nhiều như vậy nhưng không bao giờ có những giấc 

mơ giống nhau. Ngay cả từng hình ảnh trong giấc mơ cũng 

không bao giờ giống hệt nhau, tức không bao giờ thấy 1 hình 2 

lần. 

 Tuy nhiên, sự kiện có thể lập đi, lập lại. Riêng tôi lâu lâu lại 

mơ liên quan đến 1 trong 5 điều: 

 1- Lo lắng vì làm bài thi không được hay lỡ cuộc thi. 

 2- Nhặt được tiền trong một số trường hợp khác nhau. 

 3- Lấy đầy hơi có thể bay cao 5, 10 mét hay nhào lộn trên 

không, nhẩy từ nhà cao xuống đất nhẹ nhàng. 

 4- Trong mơ có mơ, như tôi kể cho bạn nghe về chuyện bị 

mất xe gắn máy, khi tỉnh mới biết chỉ mất trong giấc mơ nên 

mừng quá, nhưng ngay chuyện kể cho bạn cũng chỉ là một phần 

của giấc mơ.  

5- Khi còn nhỏ, có một lần tôi nghe tiếng người nhà gọi, tôi 

trả lời là “Tôi ở đây”... Tiếng gọi nhiều lần và lớn làm tôi tỉnh 

dậy. Thì ra tôi đang mơ, và tiếng gọi thật đi vào giấc mơ của tôi 

(phải chăng là có sự “xung đột” giữa nhận thức và vô thức),. 

6- Có 2, 3 lần mơ thấy ba tôi, thì ngay khi đó ký ức nhắc 
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nhở rằng ba tôi đã mất (phải chăng là có sự “xung đột” giữa 

tiềm thức và vô thức), và có khi làm tỉnh giấc… 

7- Trong giấc mơ ngày 18/5/2011, không hiểu sao trong tôi 

lại nảy ra nan đề: “Hãy thử xem nguyên nhân này sẽ cho kết 

quả gì, hơn là có kết quả rồi mới truy tìm nguyên nhân.”. 

8- Sau này khi có tí tiền, thì 2, 3 lần tôi nằm mơ bị mất tiền! 

Trước khi ngủ, nếu mải mê suy nghĩ (ý thức), có thể từ đó 

chuyển sang giấc mơ (vô thức) ngay đầu giấc ngủ hồi nào 

không hay. Khi mệt mà ngủ thiếp đi thì giấc mơ thường tới rất 

sớm. Nhưng có lẽ phần lớn giấc mơ thường diễn ra vào cuối 

giấc ngủ, khi tỉnh giấc mơ cuối thường cũng là lúc tỉnh ngủ luôn. 

Một số giấc mơ mang tính chất kích động như vui quá hay sợ 

quá thì khi lên cao độ cũng dễ làm chúng ta tỉnh giấc.  

Khi mệt mỏi thường mơ nhiều hơn bình thường và những 

sự kiện trong giấc mơ thường rất lộn xộn, phi lý. Dù có tỉnh 

cũng hay ngủ tiếp và chìm vào những giấc mơ phi lý khác. 

Khi bị thương tích nặng hay sau một ca mổ lớn, bệnh nhân 

dễ chìm vào những giấc mơ kinh hoàng. 

Nếu gặp giấc mơ kinh hãi, cảm giác lo sợ có khi đến toát 

mồ hôi, nhưng nếu tỉnh giấc thì khi đó chắc là mừng lắm, tự nhủ, 

hóa ra chỉ là giấc mơ! Còn nếu là giấc mơ bình thường và chỉ 

hơi tỉnh, đôi khi chúng ta có thể tiếp tục giấc mơ… 

 Giấc mơ cũng chính là cách giúp chúng ta đi vào thế giới 

tiềm thức, vô thức… mà khi thức, chúng ta dù có vận dụng ý 

thức đến đâu cũng không thể biết tới. Và phải chăng mơ là 

chuyển một số dữ kiện từ “bộ 

nhớ” của tiềm thức khi ngủ 

sang “bộ nhớ” của ý thức khi 

thức? Nhưng không mấy người 

nhớ giấc mơ rõ ràng, vì sau khi 

dữ kiện chuyển qua “bộ nhớ” của 
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ý thức rồi thì cũng một thời gian ngắn sau là “quên hết”...  

 Nhóm nhà khoa học Pháp do ông Perrine Ruby thuộc Trung 

Tâm Nghiên Cứu Thần Kinh Học Lyon dẫn đầu, phát hiện có 2 

loại người ngủ mơ và chỉ 1 trong 2 loại người này có thể nhớ lại 

những giấc mơ vào sáng hôm sau. Họ khám phá thấy rằng, vùng 

giữa vỏ não trước trán (mPFC) và nơi tiếp giáp giữa thùy đỉnh 

và thùy thái dương (TPJ), là trung tâm xử lý thông tin ở bộ não, 

liên quan đến sự định hướng chú ý trước các kích thích từ bên 

ngoài, hoạt động tích cực hơn ở những người có khả năng nhớ 

lại giấc mơ cao, tức có khả năng tạo mã hóa các giấc mơ vào ký 

ức trong khi chúng ta ngủ. 

https://bit.ly/3e4s3vT 

Theo Tiến Sĩ Charles McPhee, tác giả quyển “Ask the 

Dream Doctor” thì 

giấc mơ có tính 

sinh vật (biological) 

hơn là tâm lý, dù: 

“Mơ là phản ánh 

của tư tưởng, tình 

cảm và ý thức của 

ta xảy ra trong lúc 

ta đang mơ.”. 

 Năm 2010, nhà 

khoa học Luigi De 

Gennaro thuộc đại 

học Tổng Hợp 

Rome, Ý, nói rằng nhóm của ông đã xác định được những vùng 

của hạch/thùy (nucleus/nuclei) "hạnh nhân" (Amygdala) và 

hạch "cá ngựa" (Hippocampus) có mối liên hệ với những giấc 

mơ kỳ lạ và sống động mà tùy người, thường là mờ nhạt nhưng 

cũng có thể rất rõ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleus_(neuroanatomy)
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 Hạch hạnh nhân có hình giống hạt hạnh nhân (một đầu của 

hạch dạng trứng, Putamen), chuyên xử lý cảm xúc và giúp ghi 

nhớ ký ức liên quan tới cảm xúc. Hạch "cá ngựa" giữ vai trò lớn 

nhất trong việc xử lý tin tức dưới dạng ký ức. 

 Ông De Gennaro nhấn mạnh: "Chúng tôi nghĩ rằng chúng 

tôi đã giải mã được lý do tại sao một số người không bao giờ 

nhớ được giấc mơ của mình, trong khi những người khác thì lại 

nhớ một cách chi tiết các giấc mơ giống hệt như phim. Nó đã có 

thể cho thấy các thông số thể tích và cấu tạo siêu vi của hai 

hạch nằm sâu trong não cho phép dự đoán các khía cạnh ghi 

nhớ chất lượng những giấc mơ của mỗi cá nhân.". 

 Các nhà nghiên cứu Ý cũng đã phát hiện ra lý do tại sao 

một số người không bao giờ ngủ mơ. Câu trả lời là vì họ không 

có phần não làm việc đó hay cơ năng đó bị tê liệt. 

Giấc mơ là một sinh hoạt tâm sinh lý của tiềm thức, vô thức, 

ẩn thức… trong bộ não: 

1- Giấc mơ thường phản ánh một phần nào cuộc sống, 

nhưng cũng thường có nhiều cảnh quen đã bị biến đổi, 

nhiều hình ảnh hay nhân vật chưa từng thấy, vậy những thứ 

ấy từ đâu mà hiện ra, có mặt trong não từ bao giờ?  

 2- Trong giấc mơ, diễn tiến câu chuyện có vẻ tự nhiên, 

nhưng khi tỉnh dậy thường thấy không đầu không đuôi, đảo 

lộn không gian và thời gian, thường là phi lý, tại sao?  

 3- Trong giấc mơ thường thấy ta khác thường, lúc thì 

bất lực, lúc lại siêu việt, tại sao?  

 4- Sư vật trong giấc mơ thay đổi bất thường, như đang 

đi xe gắn máy lại thành đi xe hơi, tại sao? 

 5- Tại sao người ta hay mơ nhặt được tiền, dù là tiền cắc, 

hoặc biết bay…, tại sao? 

 6- Khi mơ, có khi có cảm giác bị “bóng đè”, tại sao? 
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 7- Có khi đang mơ, tiếng động bên ngoài len vào giấc 

mơ, như vậy mơ và thực có khi giao thoa với nhau?  

 8- Giấc mơ đôi khi khơi lại ký ức mà ta đã quên, nhưng 

cũng có điều ta không nhớ như tên của ai đó… thì thường 

khi mơ có muốn nhớ cũng không nhớ được, tại sao? 

 9- Đôi khi nói trong mơ bật thành tiếng rất to và rõ rang 

gọi là “mớ”, mà khi tỉnh thì thường không nhớ đã nói gì, tại 

sao? 

 10- Có lẽ giấc mơ mà đa số người thường gặp nhất vào 

tuổi dậy thì, cường tráng là đi tiểu và đôi khi là làm tình mà 

thân xác có phản ứng theo như vậy… tại sao? 

 11- Có người cho rằng, tỉnh là sống với hiện tại, mơ là 

sống với quá khứ và tương lai (báo mộng, nếu có cũng chỉ là 

một phần cực nhỏ) hay thế giới bí mật nào đó? 

12- Như vậy, giấc mơ không đơn giản là chuyện hồn 

thoát xác “đi chơi”. Rõ ràng có những điều trong cuộc sống 

đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức thì hay thấy trong 

giấc mơ. Người ta suy đoán nhiều về giấc mơ, nhưng tới nay 

vẫn chưa có lý giải nào có nền tảng khoa học thực nghiệm 

và xác tín cả! Giấc mơ vẫn là một điều bí mật!!! 

 

- - - 

 

Những Lý Giải Bước Đầu Của Các 

Nhà Khoa Học 

 Theo Thiếu Tướng CSVN Nguyễn Chu 

Phác, Chủ Nhiệm Bộ Môn Cận Tâm Lý, 

Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người thì: “Việc 

“thấy” của các nhà ngoại cảm xét dưới góc độ khoa học hiện 

đại thực ra là hiện tượng “Thiên nhãn thông”, một trong 10 

lợi ích của thiền định.”.  
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 GS-TS Nguyễn Ngọc Kha có quan điểm: “Cơ sở của hiện 

tượng này là “tổ chức lưới” đặc biệt dưới vỏ não đã tạo ra 

“trực giác xuất thần”. Ở một số người mà hệ thần kinh đã 

chịu những “sang chấn” đặc biệt như: chết lâm sàng, điện 

giật hoặc bị chấn thương quá nặng… những sang chấn đó 

được hoạt hóa vùng dưới vỏ não, tương tác mạnh với vỏ não 

làm xuất hiện ra ngoài những khả năng đặc biệt.”. 

 Các phương thức hoạt động của não bộ: 

 1- Hoạt động của vỏ não với phương thức "logic suy luận". 

Đó là những hoạt động chân tay hay trí não của những người 

bình thường với các công việc bình thường, cho đến các hoạt 

động trí não của những người thông thái với những ý tưởng 

siêu phàm đặc biệt, đó là sản phẩm của "trực giác - tiềm 

thức" .  

 2- Hoạt động ngoài vỏ não, dưới vỏ não được phản ánh vào 

"logic trực giác xuất thần". 

Logic trực giác xuất thần gồm hai loại: 

 - Thứ nhất gồm các quan niệm, khái niệm lưu truyền từ xa 

xưa đến nay như tôn giáo, thần linh, linh hồn người quá cố… 

Khi nhắc đến các khái niệm này người ta cảm nhận như sự 

đồng cảm của các phức "tâm - trí". Một phần cảm nhận ở tâm, 

đó là những xúc cảm của tim, phần kia là tư duy ý thức của vỏ 

não.  

 - Thứ hai gồm các biểu hiện không phải là tư duy của vỏ 

não mà vỏ não chỉ như cái gương phản chiếu logic này, đó là 

"trực giác xuất thần". Ví dụ trực giác về một ngôi mộ, đọc ý 

nghĩ người khác, nhìn thấy quá khứ, nói đúng hơn là đọc được 

tiềm thức của người khác… được phản ảnh trên vỏ não người 

có trực giác mà không cần quá trình suy luận, không sử dụng 

"logic suy luận". Khả năng này chỉ thấy ở một số hãn hữu 

người nào đó và cũng chỉ ở thời điểm nào đó trong quá trình 
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sống của họ và cũng không ổn định, cũng như khó xác định độ 

chính xác của nó. 

 Tóm lại, ta chỉ có thể cảm nhận được các hiện tượng "tâm 

linh" mà không thể suy luận chứng minh cơ chế cụ thể, trái lại, 

"trực giác tiềm thức" là kết quả làm việc của tiềm thức, giai 

đoạn hai của quá trình suy luận một vấn đề nào đó, khi vấn đề 

được tiềm thức hoàn thiện thì lại xuất hiện ở vỏ não, tương tự 

như logic suy luận. 

 Do chỉ cảm nhận được các hiện tượng "tâm linh” dưới 

dạng hoạt động của "logic trực giác xuất thần" nên xoay quanh 

vấn đề tâm linh người ta đã có nhiều ý kiến ở các góc độ khoa 

học khác nhau. 

 Trong số những lý giải của các nhà 

khoa học về hiện tượng đầy bí ẩn này, lý 

giải của GS Đào Vọng Đức, Giám Đốc 

Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con 

Người, nguyên Viện Trưởng Viện Vật Lý, 

được nhiều nhà khoa học đánh giá cao.  

 Bản thân ông cũng đã kiên trì tập luyện 

để không những tìm ra lời giải mà còn mong biến mình thành 

một người cũng có… khả năng đặc biệt. Mỗi ngày ông 

thường ngồi thiền định hàng giờ đồng hồ và đôi lúc đã “nhìn 

thấy, nghe thấy…”. Một số cán bộ ở Trung Tâm bật mí với tôi 

rằng, GS Đức có thể nhập định ở cấp 13 và năng lượng của 

ông khiến một số cây cỏ héo rũ sống lại được.  

 Theo GS Đào Vọng Đức, vũ trụ có 4 loại tương tác, gồm: 

tương tác mạnh, tương tác yếu, tương tác điện từ và tương tác 

hấp dẫn. Trong đó, tương tác hấp dẫn là gần gũi nhất. Thống 

nhất được các loại tương tác này là một sự thăng hoa của vũ 

trụ. 

 Thuyết “Đại thống nhất” sẽ là học thuyết của mọi thứ. 
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Một phương hướng hiện nay được xem là có nhiều triển vọng 

để xây dựng thuyết “Đại thống nhất” là lý thuyết “Dây”, mà 

nền tảng là lý thuyết “Trường lượng tử” (vấn đề này tác giả 

sẽ phân tích kỹ vào dịp khác). Trong lý thuyết Dây, nhất thiết 

phải có các trường “Vong” (ghost) giữ vai trò chủ chốt trong 

các cấu trúc, chỉ đạo chi phối tương tác nhưng lại không xuất 

hiện một cách tường minh. 

 Lý thuyết Đại thống nhất lượng tử trong không - thời 

gian 11 chiều sẽ bao gồm cả 4 loại tương tác trong vũ trụ. Vậy 

thì ngoài không gian 4 chiều như chúng ta vẫn hiểu thì còn 

không gian nào nữa? Về lý thuyết, vật thể vi mô có kích cỡ 

0,000000000001 cm, chuyển động không theo bất cứ một quỹ 

đạo xác định nào, có nghĩa là chúng có thể chuyển từ vị trí 

này sang vị trí khác theo vô số con đường cùng một lúc. 

 Cũng như vậy, vật thể vi mô có thể cùng một lúc có mặt 

tại vô số vị trí khác nhau, cùng một lúc ở vô số trạng thái 

khác nhau. Thế giới huyền bí mà các nhà ngoại cảm tiếp cận 

được chính là thế giới vi mô này. Thế giới này không phải là 

năng lượng, tốc độ, tự nhiên nữa mà là siêu năng lượng, siêu 

tốc độ, siêu tự nhiên. 

 Như vậy, đối với thế giới huyền bí, mà các nhà ngoại cảm, 

bằng khả năng đặc biệt có thể tiếp cận được, sẽ không còn 

khái niệm thời gian, không gian nữa.  

 Một nhà bác học người Nga, đồng Chủ Tịch Hội Nghị 

Quốc Tế về thông tin lượng tử có nói: “Biết đâu trong quá 

trình tạo ra loài người, tạo hóa đã từng gắn một máy tính 

lượng tử vào não con người?”. 

 Ông Đức cho rằng, nếu trong não người có một tri thức 

mà các nhà khoa học quốc tế gọi là máy tính lượng tử thì hiện 

tại, với con người bình thường hiện nay, máy tính lượng tử 

đang nằm ở phần vô thức trong não bộ. 
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 Nếu làm sống dậy được máy tính lượng tử này thì tia sáng 

không chỉ lóe lên phía cuối địa đạo huyền bí mà cả vũ trụ sẽ 

là một vầng hào quang rực rỡ. Như vậy, phải chăng, một 

phần khả năng rất nhỏ của cái gọi là máy tính lượng tử đang 

hoạt động trong não bộ của những nhà ngoại cảm? 

 Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là lý giải bước đầu của một 

số nhà khoa học về ngoại cảm. Việc nghiên cứu đi tới “tiếng 

nói” đồng thuận có sức thuyết phục cao vẫn còn là quá trình 

lâu dài. 

 

- - - 

 

Lý Giải Về Ngoại Cảm: 

Tiềm Thức Khai Mở Khả Năng Đặc Biệt 

 

Ông Vũ Thế Khanh tại một buổi hội thảo. 

Các nhà ngoại cảm có khả năng thực sự 

tìm được mộ và tìm chính xác chiếm 

khoảng 60%. Có nhà ngoại cảm còn tìm 

chính xác đến 81%. Tuy nhiên, việc lý giải 

hiện tượng kỳ lạ này dường như vẫn là một 

chân trời rộng mở vô biên, không bờ bến… 

 Hiện tượng các nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ là rất 

đặc biệt, kỳ dị, thậm chí khả năng cũng như con người họ 

dường như đã bị bao phủ bởi màn sương huyền bí.  

 Người đời nhìn vào họ như nhìn vào vị Thánh, Đức Phật để 

rồi gọi họ là “cậu”, là “cô” rất thành kính và coi họ như 

“người Trời” chứ không phải người thường. Đó cũng là lẽ 

thường của cuộc sống, bởi vì, cho đến hiện nay, các nhà khoa 

học trên thế giới cũng như trong nước vẫn chưa có được những 

lời giải thực sự thuyết phục được số đông công chúng. 
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 Khả năng ngoại cảm đã được các nước trên thế giới nghiên 

cứu từ cả thế kỷ nay. Nhiều nước còn lập cả viện nghiên cứu để 

sử dụng khả năng của các nhà ngoại cảm vào nhiều lĩnh vực 

khác nhau như thiên văn, dự báo, khám phá tội phạm, thậm chí 

cả trong lĩnh vực quân sự… 

 Các nhà khoa học ở nước ta đã bắt đầu nghiên cứu các 

hiện tượng đặc biệt của con người, tự nhiên từ khoảng 15 năm 

nay. Đi đầu trong lĩnh vực này phải kể đến bộ tứ cơ quan gồm 

Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng, Trung 

Tâm Bảo Trợ Văn Hóa Truyền Thống, Viện Khoa Học Hình Sự, 

Bộ Công an và Bộ Môn Cận Tâm Lý của Trung Tâm Nghiên 

Cứu Tiềm Năng Con Người. 

 Các cơ quan này đã tập hợp được đông đảo nhà khoa học 

tài ba, ham mê khám phá những hiện tượng kỳ lạ, khả năng đặc 

biệt nhằm khai thác để phục vụ đất nước. Mặc dù đã hoạt động 

được 15 năm, triển khai cả ngàn đề tài khoa học, song đối với 

vấn đề ngoại cảm sâu rộng vô biên, đây cũng mới chỉ là bước 

nghiên cứu đầu tiên, nhằm đánh giá đúng sai, thật giả mà thôi. 

 Hầu hết các nhà ngoại cảm có khả năng thật sự đã được 

phát hiện nhờ các cơ quan trên đây, những trường hợp bịp bợm, 

ảo tưởng (số này đến cả ngàn) cũng bị loại bỏ nhờ các đề tài 

nghiên cứu rất cụ thể, chi tiết. Kết quả thể hiện khả năng của 

các nhà ngoại cảm đã được đánh giá bằng những số liệu khoa 

học chính xác và các nhà khoa học ở các trung tâm này đều 

khẳng định hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm là có thật. 

 Con số tìm được mộ và tìm chính xác chiếm khoảng 60%. 

Có nhà ngoại cảm còn tìm chính xác đến 81%. Tuy nhiên, việc 

lý giải hiện tượng kỳ lạ này dường như vẫn là một chân trời 

rộng mở vô biên mà các nhà khoa học mới chỉ chập chững bước 

chân vào mà thôi. 

 Trong số cả trăm nhà khoa học miệt mài theo chân các nhà 
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ngoại cảm lên rừng, xuống biển tìm hài cốt liệt sĩ, mới chỉ có 

vài nhà khoa học lên tiếng đưa ra lời lý giải cho hiện tượng này.  

 Một trong số những nhà khoa học nghiên cứu về các khả 

năng đặc biệt và khả năng tìm hài cốt, là nhà khoa học Vũ Thế 

Khanh, Tổng Giám Đốc Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin 

Học Ứng Dụng. Ông rất tích cực đi tìm hiểu bản chất của hiện 

tượng và ứng dụng nó vào đời sống cộng đồng. Theo ông, việc 

giải thích hiện tượng này không phải một sớm một chiều. Ông 

đã trình bày công trình nghiên cứu khảo nghiệm ở một số hội 

thảo và nhận được ủng hộ của nhiều nhà khoa học.  

 Hội Đồng Khoa Học Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin 

Học Ứng Dụng chủ trương nghiên cứu hiện tượng tìm mộ bằng 

ngoại cảm từ việc khám phá bản thể, tiềm thức ẩn giấu trong 

con người. Tiềm thức nhiều khi được thể hiện thông qua việc 

“nối dài các giác quan”, trong đó có giác quan thứ 6, ẩn chứa 

những khả năng vô biên. Ở các loài thú, loại giác quan này vô 

cùng nhạy bén và thể hiện rất rõ.  

 Bản năng con người thời kỳ sơ khai cũng tương tự bản 

năng của động vật, nhưng được tạo hóa đặt trên một bình diện 

cao hơn. Trước những sự kiện xảy ra xung quanh, con người đã 

nhờ đến sự chỉ dẫn của trực giác trước khi hành động. 

 Bản năng cộng với sự lao động đã phát triển tư duy, mang 

lại cho con người trí thông minh và trí nhớ tạo nên sự hiểu biết. 

Tác dụng vô thức của bản năng được gọi là “tiềm thức” và nó 

có ý nghĩa khác với bản năng thú tính.  

 Các nhà ngoại cảm cũng như những người có khả năng 

đặc biệt thường khai thác tiềm thức, đưa hoạt động của bộ 

não về dạng tiềm thức rồi sử dụng ý nghĩ để chất vấn tiềm 

thức cá nhân của mình. Khi đó, tiềm thức sẽ đưa ra câu trả 

lời và nhà ngoại cảm nói và hành động theo sự hướng dẫn 

của tiềm thức. Khi hoạt động trí não ở thể tiềm thức, cơ thể sẽ 
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vô cùng nhạy cảm với các hiện tượng, sự vật xung quanh và 

có thể cảm thụ, giải mã hoàn hảo những gì tác động lên họ. 

 Các nhà khoa học trên thế giới đã mất nhiều năm trời để 

nghiên cứu khả năng vô biên của bản năng, tiềm thức của con 

người. Họ cho rằng, khi tiềm thức hoạt động, tiềm thức sẽ sử 

dụng “con mắt thứ ba”. Ngày xưa, khi con người thường 

xuyên sử dụng tiềm thức thì “con mắt thứ ba” rất phát triển, 

nó nằm ngay trên trán. 

 Tiến Sĩ Pravdivtsev, người Nga, đã bỏ gần như cả cuộc 

đời để nghiên cứu về “con mắt thứ ba” và ông khẳng định 

rằng, bằng nghiên cứu về phôi thai hiện đại, có thể tìm thấy 

“con mắt thứ ba” ở tháng thứ hai của phôi thai, nhưng con 

mắt này sẽ dần mất đi khi thai nhi tiếp tục lớn và chỉ còn là 

(mấu ở) tuyến yên trước tiểu não khi sinh ra mà thôi (Trước 

kia epiphysis to bằng quả anh đào tức đầu ngón tay cái, nhưng 

trong quá trình tiến hóa hàng triệu năm, epiphysis đã bị thoái 

hóa nhỏ đi bằng hạt đậu do thiếu hoạt động.). 

 “Con mắt thứ ba” đó chính là tuyến epiphysis (tuyến quả 

thông, có đặc điểm tương tự như mắt, chịu sự điều khiển của 

tuyến yên và nhãn cầu), một bộ phận nhỏ cỡ hạt đậu, có hình 

dạng quả lê và màu đỏ nâu, nằm ngay trước tiểu não. Theo 

nhận định của các nhà khoa học, trong quá khứ, bộ phận này có 

thể to bằng hạt nhãn. 

 Con mắt này có rất nhiều tác dụng đặc biệt. Nó như một 

thấu kính hội tụ truyền đi tối đa thông tin mà nó nhận được, 

giúp con người giám sát xung quanh một cách toàn diện. Qua 

nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy một quy luật khá thú vị, 

đó là những người có khả năng thông tin đặc biệt, phần xương 

trên chóp mỏng đến mức chỉ còn như một lớp da. 

 Phải chăng, epiphysis có liên quan đến thị giác và những 

thông tin đặc biệt của con người? Có thể chính “con mắt thứ 
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ba” là cơ quan giúp một số người có được những khả năng đặc 

biệt như tiên tri hay thần giao cách cảm…  

 Theo các nhà yoga, các thiền sư lỗi lạc, ai cũng có “con 

mắt thứ ba”, vấn đề là có biết “mở” nó ra hay không. “Con 

mắt thứ ba” của một số nhà yoga có tác dụng như những tia X-

quang, đi xuyên qua các bức tường, nhìn thấy vật đằng sau, 

hoặc phát hiện được kho báu dưới lòng đất. Họ còn có thể quan 

sát được các sự kiện diễn ra ở bất cứ thời gian nào và bất cứ ở 

đâu trên trái đất. 

 Ở Ấn Độ, những người có khả năng như vậy được gọi là 

Trikalazna, có nghĩa là người biết được cả quá khứ, hiện tại, 

tương lai. Ở châu Âu người ta gọi là nhà chiêm tinh học hay 

nhà tư tế. Trong các bài giảng về yoga, con người có thể luyện 

tập để khai mở “con mắt thứ ba”. Việc khai mở được ở mức 

nào thì nhà yoga có khả năng ở mức đó. Nếu nhà yoga vượt qua 

được mức thứ nhất thì có thể nhìn thấy những vòng hào quang 

phát tiết từ đồ vật, con người hoặc cơ thể mình.  

 Các nhà khoa học khẳng định, dựa vào cấu trúc của bộ não, 

vật báu trời cho, bất cứ người nào cũng có thể đạt được ba mức 

độ trên bằng cách luyện tập kiên trì, bài bản.  

 Mức độ cao nhất, luyện đến độ tinh thông thì hiếm người 

làm được. Để đạt tới ngưỡng này, con người cần phải cống hiến 

toàn bộ cho sự nghiệp hoàn thiện tinh thần. Khi đã đạt đến mức 

độ tuyệt đỉnh của giai đoạn thứ tư, con người sẽ không cần học 

ai và không cần học cái gì nữa. Khả năng tinh thần sẽ cho phép 

con người biết và nhìn thấy tất cả những gì mong muốn, không 

phụ thuộc vào thời gian và không gian. 

 Các bài học yoga có mục đích khai mở những khả năng bí 

ẩn của bộ não. Các thiền sư tu hành khổ hạnh cũng mang khát 

vọng như vậy. Khi đạt đến độ thâm sâu, nhà tu hành không cần 

học gì nữa mà vẫn biết mọi sự trên đời. Khi đó, nhà tu hành tiếp 
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thu trí tuệ từ vũ trụ. 

 Tuy nhiên, trí tuệ vũ trụ là vô biên, vì thế, sự hiểu biết của 

các nhà tu hành dù cao siêu đến đâu thì họ cũng chỉ dám so 

sánh với chiếc lá trong bàn tay mà thôi, còn những gì không 

biết là cả rừng lá. 

 Theo nhà khoa học Vũ Thế Khanh, “con mắt thứ ba” tiềm 

ẩn trong não người dù có chức năng như các nhà khoa học thế 

giới nghiên cứu đi chăng 

nữa thì nó cũng chỉ có tác 

dụng một phần trong khả 

năng kỳ diệu không lường 

được của các nhà ngoại 

cảm. 

- - - 

Ghi chú thêm:  

- Thời xưa, người phương Đông cổ đại cho rằng, năng 

lượng phát ra từ bộ phận trung tâm của con người, vùng trung 

tâm đó chính là “con mắt thứ ba”. Vì vậy hình ảnh con mắt thứ 

ba được thể hiện trên trán của các vị thần trong các bức tượng, 

tác phẩm điêu khắc cổ đại ở đền chùa Phật Giáo. Truyền thuyết 

phương Đông cho rằng, con mắt nhìn thấu mọi điều được 

Thượng Đế ban tặng cho các vị thần để họ có những năng lực 

siêu phàm (khả năng ngoại cảm) nhìn thấu những vật vô hình. 

- Nhà nghiên cứu nổi tiếng người Nga Voronezh Anatoly 

Rodionov đã chứng minh, một số người dồi dào sinh khí, đầy 

sức sống thường hay có từ trường sinh học, trong một số điều 

kiện nhất định từ trường này có thể trở thành “con mắt thứ ba”. 

 Để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về vấn đề này, ông Khanh 

và các GS, TS, các nhà khoa học hàng đầu của Liên Hiệp Khoa 

Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng đã nghiên cứu sự tác động 

qua lại giữa vật thể và ý thức thể.  
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 Theo ông Khanh, giữa vật thể và ý thức thể có 4 loại tác 

động: vật thể tác động vật thể; vật thể tác động ý thức thể làm 

thay đổi ý thức thể; ý thức thể tác động làm thay đổi vật thể 

(làm di chuyển, biến dạng cấu trúc vật thể bằng ý nghĩa, tác 

động cách không, như trường hợp làm cong thìa, nĩa bằng ý 

nghĩ của một số nhà ngoại cảm trên thế giới) và cuối cùng là 

ý thức thể tác động với ý thức thể (hay còn gọi là tâm giao tâm, 

tức nói chuyện bằng ý nghĩ, ngoại cảm).  

 Các nhà khoa học ở Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin 

Học Ứng Dụng cho rằng, khoa học hiện đại đã chưa thấy hết 

hiệu quả phần ý thức thể tác động làm thay đổi vật thể và coi 

hiện tượng tâm giao tâm là ngoài khoa học, là thần bí.  

 Theo các nhà khoa học ở Liên Hiệp, việc ý thức thể có thể 

tác động, điều khiển, làm biến dạng, thay đổi được vật thể mạnh 

hay yếu là phụ thuộc vào khả năng sẵn có trong mỗi con người 

kết hợp với sự luyện tập kiên trì để phát huy sức mạnh của ý 

thức thể.  

 Ông Khanh và các nhà nghiên cứu của Liên Hiệp Khoa 

Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng đưa ra một nhận định khá 

đặc biệt, hơi khác với triết học duy vật hiện thời: ý thức thể 

cũng là một dạng vật chất!  

 Ông Khanh giải thích rằng, thế giới tự nhiên tác động vào 

con người bằng ánh sáng, âm thanh, mùi, vị, xúc qua các giác 

quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, da. Sự tác động của tự nhiên đến 

các giác quan sẽ sinh ra thức (nhận thức) như: thích, không 

thích, hợp, không hợp…. 

 Cũng từ đây mới sinh ra hỉ, nộ, ái, ố… và tạo ra phản ứng 

cho cơ thể. Sự phản ứng đồng thời sẽ sinh ra lực cộng hưởng 

rồi tạo ra “tác động lực”. Tác động lực sẽ phát ra không gian 

(gọi là “năng lượng sinh học”) mạnh hoặc yếu. Hiện nay, với 

máy móc hiện đại như điện tâm đồ, điện não đồ đã đo được 
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năng lượng sinh học của con người. 

 Chính năng lượng sinh học tiềm ẩn sinh ra điện trường, 

từ trường mà thường gọi là “trường sinh học”. Trường sinh 

học sẽ tạo ra hiện tượng tâm giao tâm, gọi là “truyền âm nhập 

mật” hay “nghĩ ngữ truyền thanh”, tức là có thể trò chuyện, 

hiểu được tâm tư của nhau bằng ý nghĩ. Cũng theo lý giải của 

ông Khanh, dù con người mất đi, song trường sinh học sẽ tồn 

tại vĩnh viễn. 

 Qua lý giải này thì 

một số nhà nghiên cứu về 

tiềm năng con người đã 

khẳng định ý thức thể, 

tâm thức cũng là một 

dạng vật chất, nhưng là 

vật chất đặc biệt, có sự chuyển đổi biến ảo khôn lường. Chẳng 

hạn, chị Ngô Thị Tuyển có thể vác một lúc hai hòm đạn chạy 

băng băng trong cảnh mưa bom, bão đạn. 

- - - - - 

(Ghi chú: Trong trận phòng không Hàm Rồng, chỗ thì ghi 17 

giờ kết thúc chiến đấu, chỗ ghi tối ngày 4/4, chỗ thì ghi sáng 

ngày 26/5/1965, tin viết bà Ngô Thị Tuyển vác 2 hòm đạn nặng 

98 kg, hơn gấp đôi cơ thể, chỗ ghi 42, 45 kg, chỗ ghi 48 kg, 

chạy băng băng dưới làn đạn địch… Có tin sau này bà còn vác 

hơn 2 kg tức đúng 100 kg cho nhà báo xem, chỗ thì lại ghi vác 2 

bao gạo và khoai tây cộng thành 105 kg trước mặt phóng viên 

Liên Xô vào mùa hè 1965, khiến bị cụp xương sống, phải đưa 

ra Bệnh Viện 108 cao cấp chữa mấy tháng trời và bị chứng đau 

lưng được xếp hạng thương binh 3/4 vĩnh viễn. Nhưng có tin 

trong một lần khác thì nói bà không vác nổi nữa. Bức hình chụp 

bà cho thấy hậu cảnh là ban ngày, thì không có ai nhận là tác 

giả, nếu là hình thật chắc chắn lưng phải oằn hơn thế và phải để 
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cả hòm dựa trên lưng để tản lực chứ không ai lại để góc hòm 

nhọn đâm vào lưng như vậy, nên câu chuyện Ngô Thị Tuyển 

này phải xét lại)  

https://bit.ly/2PupKbk          https://bit.ly/3sLU5k4 

https://bit.ly/2PmwMyE          https://bit.ly/3reqRdc 

 Lúc bình thường chị không thể vác được như vậy, song 

trong hoàn cảnh đó ý thức thể đã biến thành năng lượng và 

chuyển năng lượng vào các cơ bắp, làm cho cơ bắp nhỏ bé, 

mềm yếu thường ngày đột nhiên có một sức mạnh phi thường. 

Qua đây, có thể thấy ý thức thể là một dạng vật chất rất mạnh 

và trong tương lai có thể lượng hóa được bằng khoa học, máy 

móc hiện đại. Vì ý thức thể là một dạng vật chất đặc biệt nên nó 

có thể tác động làm biến đổi vật thể (?!). 

 Chính ý thức thể, tiềm thức đã sinh ra điện trường, từ 

trường và “trường sinh học”. Theo các nhà khoa học thì 

trường sinh học phát sinh từ cơ thể người cũng là một dạng 

vật chất và nó tồn tại vĩnh viễn, do đó, dù con người mất đi thì 

cũng không ảnh hưởng gì đến trường sinh học. 

 Trường sinh học không những có thể chu du đến khắp 

nơi trên thế giới mà có thể vươn ra ngoài vũ trụ. Trường sinh 

học mã hóa và lưu giữ toàn bộ thông tin mà bộ não con người 

thu nhận được. Những gì chúng ta ghi nhớ được chỉ nằm 

trên bộ phận nhỏ của bộ não, nhưng những gì tác động đến 

chúng ta thì hệ tiềm thức chụp lại và lưu giữ như ổ cứng của 

máy tính hoặc được mã hóa rồi được lưu giữ ở trường sinh 

học. 

 Việc các nhà ngoại cảm “nói chuyện” được với linh hồn 

thực tế là do tiềm thức của nhà ngoại cảm dịch được những 

thông tin mã hóa mà trường sinh học mang theo, như chiếc 

đài hay chiếc tivi giải mã được tần số sóng vậy. Cũng có thể 

nhà ngoại cảm tưởng trên đời có linh hồn thật, bởi không 

https://bit.ly/2PupKbk
https://bit.ly/2PmwMyE
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phải lý trí nhà ngoại cảm “nói chuyện” với “linh hồn” mà là 

tiềm thức “nói chuyện” (thực ra là tiềm thức khai thác thông 

tin từ trường sinh học) rồi chỉ đạo cho lý trí. 

 Những câu hỏi của nhà ngoại cảm với linh hồn để xin sự 

chỉ dẫn chẳng qua là sự chất vấn của ý thức với tiềm thức. 

Việc nhà ngoại cảm biết những thông tin, những sự kiện xảy 

ra trong đời của người khác là bởi vì tiềm thức siêu đẳng của 

nhà ngoại cảm đọc được cả ý nghĩ và tiềm thức của người 

khác, chứ không phải do linh hồn người thân kể lại. 

 Cũng có thể tiềm thức của nhà ngoại cảm như một chiếc 

máy phân tích hình ảnh siêu hiện đại. Mỗi khi ý thức yêu cầu, 

tiềm thức lập tức giải mã hình ảnh từ sóng trường sinh học. 

Hình ảnh mà nhà ngoại cảm nhìn thấy là linh hồn có thể chỉ 

là hình ảnh giải mã của tiềm thức, song hình ảnh đó là đa 

chiều (chứ không phải hình ảnh 3D hay 4D thông thường), 

nên nhà ngoại cảm cũng tưởng rằng hình ảnh trước mắt là 

linh hồn của một con người thực sự.  

 Đây chính là hệ tương tác giữa ý thức thể và ý thức thể. 

Với tương tác này, nhà ngoại cảm, những thiền sư lỗi lạc có thể 

nói chuyện được với nhau bằng ý nghĩ. Họ có thể hiểu, đọc ý 

nghĩ của người thường, nhưng người thường thì không đọc 

được ý nghĩ của họ, nên người thường cho họ là thần thông 

quảng đại. Khi nhà ngoại cảm nói ra vài sự kiện đúng thì người 

đối diện đã nghĩ họ là “con Trời, con Phật” rồi.  

 Với khả năng lưu giữ thông tin, các nhà khoa học khẳng 

định, trường sinh học hay ý thức thể cũng là một dạng vật 

chất, nhưng là siêu vật chất. Loại vật chất đặc biệt này không 

phụ thuộc sự giới hạn của không gian, thời gian. Chuyên đề 

ANTG mong nhận thêm được những lý giải của các nhà khoa 

học về hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm để dư luận có được 
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những cái nhìn khách quan, nhiều chiều nhằm khám phá lĩnh 

vực đầy bí ẩn này 

 

- - - 

 

Đã đọc các vấn đề và lý giải do một số nhà nghiên cứu 

(khoa học) nêu lên, xin mời độc giả đọc thêm một lý giải 

mang tính phản biện mạnh mẽ của Trưởng Lão A La Hán 

Thích Thông Lạc, viết lúc 82 tuổi (2009), trụ trì chùa Am, 

Trảng Bàng, Tây Ninh. Một tu sĩ có lối giảng giải Phật Pháp 

hơi khác thường nhưng cũng khá thuyết phục. 

 

- - - 

 

Giải Thích Về Các Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng 

và Nguyễn Văn Nhã 

 

Trưởng lão A la hán Thích Thông Lạc 

 

Sau khi đọc bài viết của GS Trần Phương 

“Tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí 

ẩn”. Trong bài viết này đoạn cuối, chúng tôi 

thấy GS có đưa ra nhiều câu hỏi để gợi ý 

giúp cho Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Của Con Người 

qua tựa đề “Khám phá sự bí ẩn”. 

Theo nhận xét của chúng tôi những hiện tượng đã xảy ra 

trong chuyến đi tìm hài cốt của cô em gái của GS Trần 

Phương, dù cho mười cái Trung Tâm Nghiên Cứu và tập 

trung tất cả các nhà khoa học trên thế giới cũng không giải 

thích được, trừ ra sự tiến bộ của khoa học đã tạo ra được một 

bộ óc điện tử như bộ óc của con người thì mới xác định được 



482                                                                              Đỗ Thông Minh 

thế giới siêu hình có hay không. Và những hiện tượng con 

người có khả năng thấy và nói chuyện với ma cũng như làm 

thông dịch lại cho chúng ta biết. 

Đọc qua những câu hỏi của GS, chúng tôi thấy đây là 

những câu hỏi của mọi người, chứ không riêng gì của GS. 

Những câu hỏi của GS đại diện cho giới trí thức đang bị những 

hiện tượng kỳ lạ, dày vò tâm tư mà không thể giải đáp được... 

Trước khi nghe chúng tôi trình bày những hiện tượng này. 

Chúng tôi xin có những lời khuyên các bạn: “Trong cuộc sống 

của con người điều quan trọng và cần nhất là đạo đức, cái gì 

phi đạo đức là chúng ta không chấp nhận, bởi vì có thế giới 

siêu hình tác động vào cuộc sống của loài người thì có sự phi 

đạo đức”. 

Ví dụ: Con cháu làm điều tội lỗi phạm pháp luật, bị tù tội, 

tai nạn, bệnh tật khổ đau v.v... Những linh hồn ông bà cha mẹ, 

vì thương con cháu nên phù hộ chúng, cho thoát nạn, tai ương, 

họa khổ v.v... hoặc những linh hồn này thù oán ai, khiến cho họ 

đau bệnh, hoặc gặp tai nạn này tai nạn khác. Và như vậy là một 

việc làm phi đạo đức. Còn nếu thế giới linh hồn người chết mà 

không tác dụng lợi ích cho cuộc sống của con người thì thế giới 

linh hồn có để làm gì? Hay để làm hao tốn tiền bạc, của loài 

người, trong khi những linh hồn này không làm ra vật chất, mà 

đòi hỏi vật chất thế gian: Trà nước, thuốc Cáp Tăng, giấy tiền 

vàng mã (cháu Hằng thông dịch lại), quần áo, nhà cửa, kho đụn, 

xe cộ, tivi, tủ lạnh v.v... Đó có phải thế giới linh hồn là một thế 

giới phi đạo đức không? 

Thưa các bạn! Chúng tôi đã nhờ sức Tứ Thánh Định của 

Phật Giáo mà biết được những hiện tượng phi không gian và 

thời gian này xảy ra do năng lực nào và năng lực ấy từ đâu 

xuất phát làm nên những hiện tượng kỳ lạ này?... 

Sau khi tìm hài cốt cô em gái của mình GS Trần Phương 
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không còn đứng yên trên vị trí khoa học nữa mà đã bị đảo lộn 

tư tưởng bởi những nhà ngoại cảm làm sống lại cái thế giới 

siêu hình. Rồi đây ai cũng nghĩ: sau khi chết còn có sự sống. 

Sau khi chết còn có sự sống, thì tệ nạn mê tín dị đoan lại sẽ gia 

tăng lên nhiều hơn nữa, thì đạo đức lại xuống dốc. 

GS nêu lên những câu hỏi để mong cầu những ai có thể giải 

đáp cho mình, cho mọi người những điều mắt thấy tai nghe mà 

riêng tri thức của GS cũng như mọi người khác không thể hiểu 

và giải thích được. Những câu hỏi ấy GS đã lấy tên: “KHÁM 

PHÁ SỰ BÍ ẨN”. Có nghĩa là ai trả lời được những câu hỏi của 

GS là khám phá ra sự bí ẩn của thế giới siêu hình. 

Đọc bài này chúng tôi cảm thấy vô tình GS đã làm sống lại 

cái thế giới siêu hình mà từ lâu các nhà khoa học không chấp 

nhận, thường tìm mọi cách để chứng minh cho mọi người biết 

thế giới siêu hình không có, nhưng khả năng của khoa học còn 

phải tiến xa hơn nữa và tiến xa hơn nữa thì mới có mong khám 

phá ra những sự bí ẩn này. 

Còn hiện giờ thì sao? Thì cứ mặc tình cho mọi người mê tín 

dị đoan. Do kẽ hở này mà một số tôn giáo, một số người lợi 

dụng khoa học không giải thích được thế giới siêu hình mà bịa 

ra nhiều điều mê tín, dị đoan để làm tiền thiên hạ mà không 

pháp luật nào bắt tội họ được... 

Hiểu được điều này chúng tôi không thể làm ngơ. Vì ích lợi 

cho mọi người và vì nền đạo đức của con người trên hành tinh 

này, vì thế chúng tôi xin mạo muội trả lời những câu hỏi của GS 

không phải để khám phá những điều bí ẩn của GS mà chỉ nêu 

lên một sự thật “Thế giới linh hồn không có” để đem lại sự lợi 

ích cho mọi người, không còn bị người khác lợi dụng sự chưa 

hiểu của mình mà làm những điều lừa gạt bất chánh. 

 

Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống 
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Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất của GS: 

1- Câu hỏi GS đã xác định: “Tôi căn cứ để tin rằng đã gặp 

linh hồn em tôi, anh tôi và chị tôi, cả linh hồn cụ Giám là người 

chôn cất và linh hồn cụ An là người chứng kiến. Cháu Hằng đã 

nhận dạng được linh hồn, thậm chí còn nhận diện được linh 

hồn qua tấm ảnh, đã được nghe tiếng nói của linh hồn. Như vậy 

linh hồn phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, 

có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật lý 

học, hóa học, y học, sinh học, với những phương tiện quang học 

và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt 

Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó?”. 

Cách đây 2548 năm có một người đã xác định rằng: 

“không có thế giới siêu hình” có nghĩa là không có đời sống 

sau khi chết. Ngài đã chia thân người làm năm phần: 

- Phần thứ nhất là sắc uẩn. 

- Phần thứ hai là thọ uẩn. 

- Phần thứ ba là tưởng uẩn. 

- Phần thứ tư là hành uẩn. 

- Phần thứ năm là thức uẩn. 

Một người chết năm uẩn này đều tan rã không còn một chút 

xíu nào cả. Người xác định điều này là Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni. Vậy thì cái gì còn lại gọi là linh hồn của con người? 

Theo cái nhìn của Phật giáo thì một con người là do năm 

duyên hợp lại mà thành ra. Và xa hơn nữa là vạn vật trên thế 

gian này đều hiện hữu, sự hiện hữu có mặt của một vật đều do 

nhiều duyên hợp lại. Cho nên một thế giới mà có được thì phải 

có nhiều duyên kết hợp mới lập thành. Một thế giới không thể 

nào chỉ có một vật thể đơn điệu được. 

Ví dụ 1: Một cái cây kia, nếu không có đất, nước, gió, 

không khí và ôn độ, nóng lạnh, ẩm thấp, nắng mưa v.v... thì cây 

kia không thể sống được. 
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Ví dụ 2: Một con người sanh ra ở đời, nếu không có cỏ cây, 

thực phẩm để nuôi sống thì con người cũng không sanh ra được, 

nếu có sanh ra được thì cũng không sống được. Cỏ cây, con 

người và vạn vật không có sự hiện hữu trên hành tinh này thì 

làm sao gọi là thế giới. 

Vì thế, nếu quả chăng con người có sự sống sau khi chết, 

thì thế giới của người chết phải có một môi trường sống riêng 

cho linh hồn, chứ đâu cần gì chúng ta phải cúng những thực 

phẩm mà những thực phẩm ấy chỉ nuôi sống cho những duyên 

hợp hiện hữu của nó, chứ đâu phải những thực phẩm của chúng 

ta là để cho linh hồn thọ dụng. Vì thế, cúng lễ những thực phẩm 

hoặc đốt hương, vàng mã của thế giới hữu hình cho thế giới vô 

hình thì quý vị suy nghĩ có đúng không? Hay làm một việc nhảm 

nhí? 

Nếu quả chăng có thế giới siêu hình thì những linh hồn đó, 

phải có một hình dáng cố định, vì thế giới siêu hình là thế giới 

thường hằng không thay đổi thì không thể nào linh hồn lấy hình 

dáng của con người làm hình dáng của mình. Khi mà hình dáng 

của con người vô thường không cố định chỉ trong một đời người 

mà đã thay đổi nhiều lần: trẻ có hình dáng khác, thanh niên có 

hình dáng khác và già có hình dáng khác, huống là đời này 

mang hình dáng này đời sau mang hình dáng khác. Xét như vậy 

chúng ta thấy linh hồn có đúng không? 

Cho nên, thế giới hữu hình của chúng ta do các duyên hợp 

thành, vì do các duyên mà thành nên có sự vô thường thay đổi 

liên tục. Vì vậy một con người mới sanh ra cho đến 7, 8 chục 

năm sau thì không giống nhau. Chúng ta hãy quan sát một con 

người từ hình dáng của một đứa bé mới sanh so sánh với hình 

dáng của một ông cụ già 7, 8 mươi tuổi thì hai hình dáng này 

không giống nhau, như vậy chứng tỏ sự vô thường thật sự, như 

trên chúng tôi đã nói. 
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Như các bạn thường nghĩ và cho linh hồn là một vật thể 

không thay đổi. Vì thế linh hồn là bất tử, nên thường đi tái sanh 

luân hồi từ thân này, đến thân khác. Thân thì có trẻ, có già, có 

chết. Còn linh hồn thì không già, không trẻ và không chết. Như 

vậy cháu Bích Hằng phải xem bức ảnh của cô Khang rồi mới 

nhận ra linh hồn của cô Khang thì như vậy không đúng. Vì sao 

vậy? Là vì linh hồn của cô Khang bây giờ không còn là hình 

dáng của cô Khang nữa, mà là hình dáng bất di bất dịch của 

linh hồn. Khi linh hồn ấy còn mang thân xác của cô Khang thì 

hình dáng ấy là hình dáng xác thân của cô Khang, chứ đâu phải 

là hình dáng linh hồn của cô Khang phải không thưa quý vị? 

Khi cô Khang chết thì hình dáng của cô Khang cũng không còn, 

thì như vậy linh hồn của cô Khang phải trở về với hình dáng 

nguyên thủy của nó, thì làm sao linh hồn có hình dáng giống cô 

Khang được. Vì linh hồn là một vật không thay đổi, như chúng 

tôi đã nói ở trên. 

Xét ở góc độ này thì cháu Bích Hằng gọi hồn cô Khang về 

là một năng lực trong thân ngũ uẩn của cháu Bích Hằng tạo ra 

linh hồn của cô Khang, chứ không phải có linh hồn cô Khang 

thật, vì thế cháu phải nhìn hình ảnh cô Khang rồi mới tạo ra 

hình ảnh cô Khang được. Do đó chúng ta suy ra, nếu có thế giới 

linh hồn của người chết thì những linh hồn ấy không có hình 

dáng giống như chúng ta. Tại sao vậy? 

Tại vì một linh hồn phải trải qua nhiều lần tái sanh luân hồi, 

do đó mỗi lần tái sanh là mỗi lần có hình dáng khác nhau của 

thân xác, có nhiều hình dáng khác nhau như vậy thì làm sao 

linh hồn cô Khang giống cô Khang được? 

Tất cả những sự việc này lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng vén 

bức màn bí ẩn để quý vị không còn thấy nó là bí ẩn nữa. 

 

Khám phá sự bí ẩn của anh Nhã 
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Trạng thái ngoại cảm của anh Nhã rất rõ 

nét, vì anh làm việc ngoài ý thức của anh, có 

nghĩa là trong đầu anh nghe nói tên (Nhương, 

Nhường, Nhượng) hoặc tự điều khiển anh viết 

hoặc vẽ bản đồ chứ riêng anh không có chủ ý 

viết hoặc vẽ. Tự trong đầu anh có sự điều 

khiển trong vô thức. (“Tôi thấy trong đầu tôi 

hiện ra như thế nào thì tôi vẽ như thế ấy, tôi cũng chẳng hiểu 

nữa”). Đây là lời của anh Nhã nói, khi GS Trần Phương hỏi. 

Và anh còn nghe được những âm thanh trong tai (“Tôi thấy 

trong tai tôi như có âm thanh ấy”). 

Qua sự trình bày của anh Nhã chúng tôi xin giải thích để 

quý vị rõ. Do đâu điều khiển mà anh Nhã đã vẽ được bản đồ 

của một vùng chưa bao giờ đi đến và vị trí địa thế ngôi mộ cũng 

được xem là đúng ở cự ly rộng. 

Trong bộ óc của con người có nhiều nhóm tế bào não, mỗi 

nhóm tế bào não đều làm việc theo phận sự của nó. 

Ví dụ: Một người đang thức và đang làm một việc gì đó, 

hay đang tư duy suy nghĩ về một vấn đề gì, thì nhóm tế bào não 

thuộc về ý thức hoạt động, làm việc, trường hợp đó cũng giống 

như chúng tôi đang tư duy, suy nghĩ để viết sách và viết như thế 

nào để quý bạn dễ hiểu và hiểu một cách cụ thể hơn. 

Chúng ta có thể gọi nhóm tế bào não bộ này là nhóm tế bào 

não bộ ý thức. Còn trường hợp chúng ta đang ngủ mà bị chiêm 

bao thì nhóm tế bào não nào làm việc đây? 

Chúng tôi xin giải thích, khi chúng ta đang ngủ thì toàn bộ 

nhóm tế bào thuộc về ý thức, chắc chắn phải ngưng hoạt động, 

như lúc ngủ mắt không thấy vật, tai không nghe âm thanh, ý 

không phân biệt v.v... như vậy rõ ràng là nhóm tế bào ý thức 

chúng ta ngưng hoạt động. Vậy cái gì hoạt động trong giấc 

chiêm bao? Xin thưa, khi nhóm tế bào não thuộc về ý thức 
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không hoạt động, thì nhóm tế bào não thuộc về tưởng thức hoạt 

động, do nhóm tế bào tưởng thức này hoạt động nên người ta 

mới có chiêm bao. 

Còn trường hợp của anh Nhã thì hai nhóm tế bào não trong 

óc anh nó kết hợp (câu hữu) làm việc với nhau, và sự kết hợp 

làm việc này mới xảy ra với anh chứ trước kia anh không có 

trạng thái này. 

Ở đây, chúng ta cần phải hiểu thêm về nhóm tế bào não 

thuộc về ý thức, khi nó hoạt động thì không vượt qua được 

không gian và thời gian, vì thế khoảng cách xa, như ngăn sông, 

cách núi, hoặc dưới lòng đất, dưới đáy biển đại dương v.v... thì 

nó không thể thấy biết được.  

Về thời gian, nó bị chia cắt có quá khứ, vị lai và hiện tại, 

quá khứ nó không nhớ biết, vị lai thì mờ mịt không rõ. Ngược 

lại, nhóm tế bào não bộ thuộc về tưởng thức, khi nó hoạt động 

thì nó vượt qua hàng rào không gian và thời gian, nên thời gian 

và không gian không còn chia cắt và trải dài. Vì thế nó bắt gặp 

hay nói cách khác là giao cảm với những gì đã xảy ra ở quá 

khứ và vị lai. 

Ở trường hợp này nhóm tế bào não tưởng thức của anh 

Nhã thì quá rõ ràng, không có trạng thái đồng cốt như cháu 

Bích Hằng, nhưng nó hoạt động chưa chính xác 100%. Vì 

tưởng thức của anh tự nó hoạt động chứ không phải do anh 

triển khai, điều khiển, nên mức độ hoạt động của nó chưa hoàn 

chỉnh và chính xác. 

Khi tưởng thức hoạt động thì anh Nhã cảm thấy như 

mình không chủ động, tự trong đầu nó điều khiển như thế 

nào thì anh làm theo như thế ấy, nhưng ý thức của anh vẫn 

biết rõ ràng, thậm chí những âm thanh nói trong tai, anh vẫn 

nghe và biết rõ. Xét trường hợp trong đầu anh Nhã, thì trong 

đầu anh làm việc hai phận sự: 
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1- Làm việc bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có 

nghĩa là không vượt ra khỏi thời gian chia cắt và không gian 

trải dài hay bị ngăn cách. 

2- Làm việc không bị hạn cuộc trong không gian và thời 

gian, có nghĩa là vượt qua không gian và thời gian. Sự làm 

việc này gọi là làm việc trong vô thức. 

Người tu theo đạo Phật khi nhập được Tứ Thánh Định thì 

người ta hiểu biết rất rõ ràng. Trường hợp anh Nhã, ý thức của 

anh kết hợp với tưởng thức của anh hoạt động hai mặt: 

1- Hữu thức 

2- Vô thức 

Tóm lại trường hợp của anh Nhã trong một bộ óc của anh 

làm việc hai phận sự hữu hình và vô hình, hay nói cách khác 

cho dễ hiểu hơn là bộ óc anh có phần làm việc bị hạn cuộc 

không gian và thời gian và có phần làm việc không bị hạn cuộc 

không gian và thời gian, nhưng chưa chính xác 100%. 

Cho nên sự bí ẩn của anh Nhã không có gì bí ẩn, anh sử 

dụng được những tế bào não ý thức và những tế bào não tưởng 

thức, khiến chúng hoạt động khi ý muốn anh khởi ra. 

Tóm lại, sự bí ẩn của anh Nhã thì không có gì là bí ẩn cả, 

chỉ có bộ óc của anh làm việc được hai phần: “phần ý thức và 

phần tưởng thức”. 

 

Khám phá sự bí ẩn về cháu Bích Hằng 

Trường hợp cháu Bích Hằng thì 

không giống trường hợp anh Nhã, hiện 

tượng của cháu Hằng xảy ra giống như có 

một linh hồn người chết nhập vào như thật. 

Khi trực tiếp chứng kiến năng lực của 

tưởng uẩn con người. Nhất là trường hợp 

của cháu Bích Hằng, khiến cho GS Trần 
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Phương không còn đứng vững trên lập trường khoa học nữa, 

ông đặt ra nhiều câu hỏi: “Như vậy linh hồn phải tồn tại dưới 

một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra 

tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y 

học, sinh học v.v... Với những phương tiện quang học và điện 

tử tinh vi, hẳn có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có 

thể đóng góp gì theo hướng đó?”. 

Còn lâu lắm các nhà khoa học Việt Nam mới có thể chứng 

minh và giải thích những hiện tượng đó bằng hóa học, sinh học, 

y học, lý học v.v... Còn bây giờ thì sao? Hay để cho nhân dân 

Việt Nam sống trong mê tín, phải chịu tốn hao với một số tiền 

bạc vô nghĩa (đốt tiền vàng mã, cúng sao giải hạn, cầu an, cầu 

siêu v.v...). 

Khi đọc bài của GS Trần Phương, chúng tôi thấy, nếu bài 

này được phổ biến sâu rộng trong khắp nước, mà các nhà 

khoa học Việt Nam không có tiếng nói, thì chắc chắn nạn mê 

tín, dị đoan sẽ lan rộng khắp nơi. Và sẽ có một số người lợi 

dụng trường hợp này mà gây tạo ra nhiều loại mê tín khác 

nữa để lừa đảo người. 

Chúng tôi đọc bài tâm nguyện của một cư sĩ M.N.C.S ở 

Long Hải nói rằng: “Những nhà ngoại cảm này thường khoe 

khoang, nhà nước đang tìm kiếm những người tài như họ để 

trưng dụng về việc quốc phòng”. Lời nói này chúng tôi e rằng 

những hạng người này “thừa nước đục thả câu”, lợi dụng trạng 

thái tưởng thức không có không gian và thời gian, giao cảm mọi 

sự việc xảy ra tạo dựng thế giới siêu hình để lừa đảo mọi người, 

chứ từ xưa đến giờ chưa có lịch sử nước nào ghi công lao của 

những người làm đồng, cốt và những nhà ngoại cảm, nhờ lên 

đồng, nhập cốt và ngoại cảm mà ngăn giặc, đuổi giặc, giữ nước, 

dựng nước, bắt những kẻ trộm cướp giết người, hiếp dâm, giữ 

gìn trật tự, an ninh cho quê hương, xứ sở. 
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Vì biết rằng các nhà khoa học không thể chứng minh được 

những hiện tượng hoạt động của tưởng thức, nên trong các tôn 

giáo người ta cố ý tu tập để triển khai tưởng thức hoạt động 

ngõ hầu lấy đó tạo dựng thế giới siêu hình và thần thông để lừa 

đảo mọi người. Vì không nhận ra những hiện tượng đó nên mọi 

người tin tưởng gia nhập vào tôn giáo, nuôi hy vọng khi chết đi 

sẽ được sanh về nơi đó (Cực Lạc, Thiên Đàng, Niết Bàn), hay 

có những thần thông pháp thuật. 

Do phong thổ, thời tiết, thức ăn nước uống tại địa phương, 

hoặc do tai nạn xảy ra gây ảnh hưởng não bộ, hoặc sự phát 

triển hoạt động của não bộ không đồng đều, khiến cho tưởng 

thức hoạt động nhiều hơn ý thức (trường hợp cháu Hằng), hoặc 

ý thức và tưởng thức cùng hoạt động (trường hợp anh Nhã) Vì 

thế biến họ từ một con người bình thường trở thành đồng, cốt 

và các nhà ngoại cảm. Một con người có khả năng đặc biệt. 

Chúng ta không hiểu được năng lực của tưởng thức khi 

nó hoạt động không giống như ý thức chút nào cả: 

1- Nó hoạt động rất đặc biệt tại một điểm, nên không có 

không gian và thời gian, khoa học không thể chứng minh 

được. 

2- Nó giao cảm được mọi âm thanh, sắc tướng, vì các từ 

trường của nó. Các nhà khoa học có thể chứng minh được. 

3- Nó biến hiện ra muôn hình sắc tướng của những 

người đã chết không sai một nét nào cả. Đó là năng lực duyên 

hợp của tưởng thức. Các nhà khoa học không thể chứng 

minh được, vì nó không phải là vật lý học, hóa học, y học, 

sinh học, v.v... 

4- Nó tạo ra một người thứ hai đang tiếp chuyện với ý 

thức của nó. Đó là năng lực hợp duyên của tưởng thức, khoa 

học không thể chứng minh được. 

5- Vì không có không gian, nên nó nhìn suốt trong lòng 
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đất thấy mọi vật và bất cứ địa phương nào ở nơi đâu, cách xa 

bao nhiêu, nó cũng biết được. Khoa học có thể chứng minh 

được vì đó là từ trường của tưởng thức. 

6- Vì không có thời gian nên bất cứ chuyện gì đã xảy ra 

hoặc sắp xảy ra bao lâu nó cũng biết được. Và biết một cách 

rất cụ thể. Đó là từ trường của tưởng thức giao cảm và bắt 

gặp những hành động, hình ảnh và âm thanh của mọi sự việc 

đã xảy ra còn lưu lại trong môi trường sống, khoa học có thể 

chứng minh được. 

Cũng như những sự việc sắp xảy ra trong môi trường 

sống nhân quả của mỗi con người, nó đều bắt gặp và giao 

cảm được cả, khoa học không có thể chứng minh được. 

Là một nhà tu tập thiền định theo Phật giáo, tự bản thân 

chúng tôi đã trực tiếp truy tìm thế giới siêu hình để thấy, nghe, 

hiểu biết, thì chúng tôi biết nó từ đâu xuất hiện những hiện 

tượng đó. Vì thế chúng tôi xác định quả quyết: “Thế giới siêu 

hình không có, chỉ là năng lực tưởng thức của mỗi con người 

còn đang sống tạo ra, chứ người chết rồi thì không còn lưu lại 

một vật gì cả”. Xưa, thái tử Sĩ Đạt Ta khi tu thành Phật, Ngài 

cũng xác định: “Thế giới siêu hình là thế giới của tưởng tri”. 

Câu hỏi thứ hai của GS nêu lên tình cảm vui, buồn, quan 

tâm, ước muốn, giận dữ, tranh cãi của linh hồn để rồi nêu lên 

câu hỏi: Có một thế giới linh hồn ngoài thế giới con người đang 

sống không? Thế giới linh hồn hoạt động như thế nào? Có khả 

năng tác động gì vào thế giới của con người đang sống? Để 

đáp ứng mong muốn của linh hồn người thân, người sống dâng 

đồ cúng lễ, tiền bạc đồ dùng hằng ngày (dưới dạng vàng mã) là 

đúng hay nhảm nhí? Linh hồn có tiêu vong đi không, hay là tồn 

tại mãi mãi? 

Để trả lời những câu hỏi này: 

1- Ngoài hai trạng thái hình và bóng của cuộc sống con 
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người hiện hữu trên hành tinh này, thì không còn có thế giới 

linh hồn nào khác nữa. Thế giới linh hồn mà người ta cảm 

nhận được là do năng lực của tưởng thức trong mỗi người 

giao cảm mà tạo ra. Năng lực ấy được phát triển là do tu tập 

các loại thiền định tưởng hoặc bị tai nạn hay bị một cú “sốc” 

gì trong cuộc đời, khiến cho phần nhóm tế bào não tưởng 

thức hoạt động, đó là trường hợp của các nhà ngoại cảm. 

2- Vì không có thế giới linh hồn nên nó không có sự sinh 

hoạt riêng, không có sự sống riêng. Do tưởng thức của con 

người còn đang sống, nên sự sinh hoạt của nó cũng mang đầy 

tính chất của con người: tình cảm vui, buồn, quan tâm, ước 

muốn, giận dữ, tranh cãi v.v...Nếu quả chăng có thế giới linh 

hồn của con người thì phải có sự sinh hoạt khác hơn con 

người, từ thực phẩm ăn uống, đến tình cảm, truyền thông, 

diễn đạt v.v... 

3- Nếu có khả năng tác động vào con người thì có 2 góc độ: 

 a- Gia hộ con người, giúp cho con người tiêu tai, thoát 

nạn, bệnh tật tiêu trừ. 

 b- Hủy diệt loài người để cho thế giới linh hồn tăng 

trưởng. 

Trong hai điều kiện trên đây đều phi đạo đức và phi nhân 

quả cả. Vì thế, nên thế giới linh hồn không được loài người 

chấp nhận. Nếu con người chấp nhận nó, là tự con người làm 

khổ mình, khổ người. 

Thế giới linh hồn của con người do năng lực tưởng thức 

của người còn sống tạo ra thì có hai trường hợp: 

 1. Không tin nó là thế giới linh hồn của người chết, mà biết 

sử dụng năng lực tưởng thức đó áp dụng vào cuộc sống hiện 

hữu của con người thì rất có lợi ích như: tìm hài cốt liệt sĩ, báo 

động trước những tai nạn sẽ xảy ra v.v... 

 2. Nếu tin nó là thế giới linh hồn của con người, thì đó là 
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một tai họa rất lớn, gây cho chúng ta bệnh tật và tai nạn “tiền 

mất tật mang”. Nếu tin nó thì đời sống của chúng ta hoàn toàn 

bị lệ thuộc, mất tự chủ, sống thiếu đạo đức. 

Vì thế giới linh hồn không có, người thân chúng ta chết, 

nghiệp lực đã tiếp tục tái sanh luân hồi còn đâu mà cúng lễ, tiền 

bạc, đồ dùng hằng ngày (dưới dạng vàng mã) hay tụng kinh cầu 

siêu v.v... thì đó là nhảm nhí. Vì thế giới linh hồn không có thì 

làm gì có linh hồn tiêu vong hay tồn tại mãi mãi. 

Ở đây, chúng tôi không suy luận để tranh cãi mà là sự 

chứng nghiệm của bản thân chúng tôi. Nhập vào trạng thái 

tưởng thức thì chúng tôi bắt gặp thế giới linh hồn của con 

người qua năng lực tưởng thức của chúng tạo ra, chứ không 

phải thế giới linh hồn của con người có sẵn. Vì thế chúng tôi 

biết rất rõ ràng. 

Hầu hết mọi người đều có khả năng nhìn thấy linh hồn, 

nghe thấy tiếng nói của linh hồn, nhìn thấy hài cốt lắp vùi dưới 

lớp đất dày mấy mét v.v... không riêng gì cháu Bích Hằng, chỉ 

vì mọi người chưa được triển khai tưởng thức đúng mức, nên 

không thấy không nghe được như cháu Bích Hằng mà thôi. 

Khả năng đặc biệt, ấy do một nhóm tế bào não của tưởng 

thức. Nếu các nhà y học và khoa học chịu khó nghiên cứu bộ 

não của con người thì sẽ khám phá ra rất dễ dàng. 

4- Do sự không hiểu biết, GS Trần Phương cho rằng: 

Những thông tin bí ẩn của anh Nhã, anh Liên, cháu Bích 

Hằng là những khả năng đặc biệt càng khó khám phá. 

Sự thật không phải vậy. Bởi vì thế giới siêu hình không có, 

tức là không có linh hồn người chết, không có linh hồn thì làm 

sao có chất liệu quang học, y học, vật lý học mà khám phá. Nếu 

rời khỏi bộ óc con người mà khám phá thì chẳng bao giờ khám 

phá ra được thế giới linh hồn. 

Cho nên, các nhà y học và khoa học hãy khám phá nơi bộ 
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óc của một nhà ngoại cảm đang hoạt động, thì có thể sẽ khám 

phá ra từ những từ trường của những tế bào não tưởng thức 

phóng ra giao cảm với những từ trường còn lưu giữ trong 

không gian, những hình ảnh, âm thanh, sắc tướng, những hành 

động và tình cảm của mỗi con người trước khi chết. Đó là y học 

và khoa học có thể khám phá ra được. Nhưng có những điều mà 

khoa học và y học không thể khám phá ra được, đó là năng lực 

của tưởng thức, năng lực đó có thể biến tạo ra hàng vạn vạn 

triệu triệu linh hồn con người chết và mỗi linh hồn người chết, 

từ hành động cử chỉ, lời ăn, tiếng nói đến đặc tướng, cung cách 

không sai khác như người đó lúc còn sống. Nhất là những linh 

hồn do tưởng thức của nhà ngoại cảm biến hiện ra, lại nói 

chuyện với nhà ngoại cảm, nhà ngoại cảm hiện giờ như người 

trung gian nói lại cho chúng ta nghe những sự việc xảy ra mà 

chỉ có những người thân trong gia đình mới biết. Chúng tôi xin 

nêu lên một ví dụ để quý vị dễ hiểu hơn. 

Trong giấc mộng chúng ta gặp lại ông, bà, cha, mẹ đã 

chết cách 10 năm hoặc 20 năm, cùng lúc trong đó chúng ta 

cũng gặp lại những người còn sống như anh, chị, em, cô, bác 

cùng bà con hàng xóm. Chúng ta đừng hiểu nông cạn là 

những linh hồn người còn sống cùng với những linh hồn 

người chết về gặp chúng ta trong giấc mộng. Nếu quả chăng 

những người còn sống xuất hồn gặp chúng ta thì những 

người ấy phải nằm mộng như chúng ta. Nhưng sự thật 

những người ấy không có nằm mộng. Như vậy những người 

gặp chúng ta trong giấc mộng là gì? Đó là do năng lực tưởng 

thức của chúng ta biến hiện ra, nó có thể biến hiện một số 

lượng người và xe cộ đông đúc như chợ Bến Thành, nó có 

thể biến hiện ra một thủ đô lớn như thủ đô Hà Nội v.v... 

Xét qua giấc mộng thì năng lực tưởng thức của giấc mộng 

chỉ bằng 1 phần trăm của tưởng thức cháu Hằng khi tìm hài cốt 
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liệt sĩ, và khả năng tưởng thức còn gấp trăm triệu lần khả năng 

tưởng thức của cháu Hằng hiện giờ, khi nó làm những việc còn 

siêu việt hơn. Cho nên những nhà Khí công, nhà Nhân điện đều 

dùng khả năng của tưởng thức. 

GS Trần Phương với hy vọng: “Trung tâm nghiên cứu 

tiềm năng con người, xác nhận được sự tồn tại của linh hồn 

thì không những có ý nghĩa nhân văn mà còn có ý nghĩa về 

nhiều mặt khác, kể cả về hình sự (nếu người bị giết mà nói ra 

thì kẻ giết người tránh sao khỏi tội?), không những có ý 

nghĩa quốc gia, mà còn có ý nghĩa quốc tế”. Sự hy vọng của 

GS Trần Phương không thể thành đạt được, là vì linh hồn 

không có, chỉ có năng lực tưởng thức tạo ra. 

Vì thế, Thiền xuất hồn là một phương tiện tu tập khai triển 

năng lực của tưởng thức. Khí công là một môn võ học tập luyện 

để triển khai năng lực tưởng thức, Mật Tông cũng là một pháp 

môn triển khai sự mầu nhiệm của năng lực tưởng thức, Nhân 

điện cũng là một phương pháp triển khai năng lực tưởng thức 

để trị bệnh, Tịnh Độ Tông triển khai năng lực tưởng thức tạo ra 

thế giới siêu hình Cực Lạc Tây Phương, Thiền Tông là một 

pháp môn tu tập triển khai năng lực tưởng giải ảo giác, Chân 

không, Phật tánh v.v... 

Cho nên từ trong các tôn giáo cho đến những người có kiến 

thức khoa học còn nông cạn và chưa thấu suốt nền đạo đức 

nhân bản nhân quả, nên tin rằng có thế giới linh hồn người chết, 

đó là một điều mê tín, lạc hậu mà trong thời đại này không thể 

tha thứ được. 

Vì sự thật hiển nhiên, là không có thế giới linh hồn người 

chết, mà chỉ có sự biến hiện do năng lực tưởng thức của con 

người còn sống tạo ra. Vì thế Trung Tâm nghiên cứu tiềm 

năng con người có ra đời cũng chỉ loanh quanh nghiên cứu 

trong đống sách cũ của những người xưa, toàn là sách tưởng 
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do những nhà tưởng học để lại. Nếu có nghiên cứu xa hơn thì 

cũng dựa vào những nhà Nhân điện tưởng, Khí công tưởng, 

Xuất hồn tưởng, Võ công tưởng, Thiền tưởng, Định tưởng, 

Thần chú tưởng, Ngoại cảm tưởng v.v... Thì cũng không thể 

nào giải quyết được những gì mà GS mong đợi. Còn nếu đem 

những nhà ngoại cảm này áp dụng vào hình sự thì chúng tôi e 

rằng không chính xác, vì các nhà ngoại cảm không phải tự mình 

điều khiển cái năng lực đó, mà chính cái năng lực tự động của 

tưởng thức đó điều khiển họ, nên có khi chính xác và có khi 

không chính xác, có nghĩa là tưởng thức của họ, lúc làm việc, 

lúc không làm việc. Cũng giống như trường hợp anh Nhã, lúc 

nó làm việc thì chính xác, lúc nó không làm việc thì anh mò 

mẫm như người mù dò đường. 

Cho nên đem những hình bóng biến hiện linh hồn người 

chết của tưởng thức vào việc lấy hài cốt liệt sĩ thì tốt nhất, còn 

về việc hình sự và quốc phòng thì cũng chẳng khác nào đem 

sự mê tín vào những vấn đề quan trọng của đất nước, thì 

chúng tôi e rằng không có lợi mà có hại nhiều hơn. 

Bởi vì các nhà ngoại cảm không điều khiển được tưởng 

thức của mình mà bị tưởng thức của mình điều khiển lại mình. 

Tóm lại bài này viết, vì lợi ích cho mọi người trên hành tinh 

này, chúng tôi nói lên sự thật, sự thật 100%. Chúng tôi nói lên 

không cần quý vị tin, mà chỉ cần đem lại sự lợi ích cho quý vị, 

để quý vị trở thành những người không mù mờ, không dại dột bị 

kẻ khác lợi dụng tưởng thức của mình lừa đảo. Tưởng thức như 

con dao hai lưỡi, nếu quý vị biết dùng nó, thì nó lợi ích cho quý 

vị, còn quý vị không biết dùng nó, thì nó trở lại làm khổ và làm 

hại quý vị. 

Sự thật là sự thật, không thể nói khác được, chúng tôi nêu 

lên một sự thật, thời gian và sự tiến bộ của loài người sẽ xác 

chứng những điều này, những điều chúng tôi đã nói ngày hôm 
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nay “Thế giới linh hồn là do tưởng tri”. 

- - - 

Xin trích thêm: 

Cấm Lên Đồng, Cán Bộ Vẫn Bí Mật Đi Cúng Để Xin Phù Hộ 

 Trong khi cán bộ hô hào ngăn cấm lên đồng, các quan chức 

laị bí mật tới các đền phủ cầu cúng, để xin thăng quan tiến chức, 

tài sản dồi dào...  

 Đó là nội dung một bài 

viết của tác giả Lê Nguyên 

Long trên báo Tuần Việt 

Nam. Đặc biệt, nhà nghiên 

cứu này còn phân tích rằng 

dân VN ngày càng mê tín 

hơn, vì  “người dân cảm 

thấy bất an, không được bảo vệ đầy đủ.”.  

 Bài viết nói cụ thể: “Đó chính là tầng lớp giàu có, cụ thể 

hơn, đó là lớp quan chức và giới làm ăn, buôn bán. Việc kiếm 

tiền không dựa trên năng lực mà dựa trên quyền lực, chức vị là 

lí do chính khiến cho giới quan chức trong bộ máy chính quyền 

tìm đến với bói toán, mê tín với mong muốn các lực lượng siêu 

nhiên đó bảo vệ cho cái ghế quyền lực và cái tài sản bất chính 

của mình.”… 

https://bit.ly/309vNUM          https://bit.ly/3sKh1zZ 

https://bit.ly/3sM0ZWg 

 

- - - - - 

 

Thay lời kết:  

Tổng kết các cuộc nghiên cứu, thí nghiệm, các nhà khoa 

học ở Liên Hiệp Khoa Học Tin Học Ứng Dụng Việt Nam nhận 

thấy, có đến 98-99% số người tự nêu ra khả năng “đặc biệt” là 

https://bit.ly/309vNUM
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không đúng nếu không nói là lừa bịp. Như vậy, con số 1-2%, dù 

vô cùng nhỏ bé, dù còn phải nghiên cứu nhiều, song sự tồn tại 

những khả năng đặc biệt là có thật? Có nhiều chuyện kỳ lạ mà 

các nhà nghiên cứu từng thí nghiệm như có người nhìn thấy linh 

hồn, nhìn thấy quá khứ, nói chuyện với người âm... nhưng với 

kết quả là đúng sự thực, các nhà khoa học vẫn chưa dám công 

bố. 

Đây là một bộ môn khoa học huyền bí bao la đã cũ, nhưng 

chỉ mới được nghiên cứu gần đây một cách tương đối có bài bản 

khi đưa ra những sự kiện cụ thể, lý giải khá tỉ mỉ. Người đọc 

hẳn vẫn còn ít nhiều nghi vấn cũng là chuyện bình thường, 

chính sự nghi vấn đó sẽ thúc đẩy cho bộ môn này tiến xa hơn. 
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“Một Thế Giới Khác” 

Cuốn tự truyện của một nhà ngoại cảm Việt Nam 

Nguyễn Ngọc Hoài, dày 294 trang, xuất bản năm 2012 

 

“Một Thế Giới Khác” là 7 câu chuyện 

về hành trình tìm mộ liệt sĩ bằng phương 

pháp ngoại cảm do chính thân nhân liệt sĩ 

trực tiếp tham gia tìm mộ kể lại sẽ giúp độc 

giả có một cái nhìn sáng hơn về "thế giới 

sau cái chết". Song song với mỗi câu 

chuyện, Nguyễn Ngọc Hoài còn chia sẻ 

thêm về công tác của một nhà ngoại cảm, 

vốn nhiều bí ẩn với người ngoài cuộc. 

Tác giả viết: “... Trong cuốn sách này, tôi xin kể câu 

chuyện giản dị và chân thực về hành trình khám phá thế giới 

tâm linh của tôi, một hành trình khởi sự từ hơn mười năm trước, 

và có thể mới chỉ ở chặng bắt đầu. Và tôi cũng xin được kể sâu 

hơn về một mảng công việc mà tôi đã dành nhiều tâm sức nhất: 

tìm mộ các liệt sĩ. Đó cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng 

của nơi tôi công tác, một cơ quan gồm các nhà khoa học, các 

nhà ngoại cảm cùng chuyên sâu thực nghiệm, nghiên cứu khả 

năng đặc biệt của con người và tìm mộ liệt sĩ bằng tâm linh.”. 

- - - 

Ngày 27/8/2012, có buổi tọa đàm ra mắt sách tại hội 

trường Thư Viện Hà Nội, Hà Nội với các diễn giả: 
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- GS. TS. Phạm Đức Dương (Chủ Tịch Hội Nghiên Cứu 

Khoa Học Đông Nam Á - Việt Nam, nguyên Viện Trưởng Viện 

Nghiên Cứu Văn Hóa Phương Đông) 

- TS. Vũ Thế Khanh (Giám Đốc Liên Hiệp Khoa Học Công 

Nghệ Tin Học Ứng Dụng (UIA)) 

- Tác giả: Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài 

Khách mời: 

- Thiếu Tướng, GS. TS. Ngô Tiến Quý (Viện Trưởng Viện 

Khoa Học Hình Sự, Bộ Công An) 

- GS. TS. Phan Đăng Nhật (Giám Đốc Trung Tâm Bảo Trợ 

Văn Hóa Kỹ Thuật Truyền Thống) 

Liệu có một thế giới sau cái chết? Thế giới đó ra sao? Liệu 

có phải những người chết đi không hề biến mất và vẫn tồn tại 

quanh quẩn bên ta, chỉ là mắt thường không nhận thấy? 

Khoa học vẫn đang loay hoay tìm những bằng cớ để chứng 

minh hay phản bác. Còn các nhà ngoại cảm, những người có 

khả năng bước qua cánh cửa khám phá thế giới bên kia, khẳng 

định: Có, bởi chính sự tồn tại của họ là một minh chứng. 

  Lần đầu tiên, tự truyện của một nhà ngoại cảm được xuất 

bản tại Việt Nam. Những tiết lộ sửng sốt về một thế giới sau cái 

chết, sự hiện diện sống động của những linh hồn qua lời kể của 

nhà ngoại cảm và các thân nhân. 

Quan trọng hơn, với mười mấy năm gắn bó với “nghiệp” 

ngoại cảm, tác giả chia sẻ với bạn đọc những kiến giải và cảnh 

báo về việc áp vong, gọi hồn, tìm mộ; phương pháp phân biệt 

thật giả khi tiếp cận với thế giới tâm linh; chúng ta phải ứng xử 

với thế giới tâm linh như thế nào; đối diện với vấn đề ngoại 

cảm ra sao; năng lực của nhà ngoại cảm thực sự đến đâu, họ có 

thể làm gì? 

Với cách tiếp cận khoa học, bài trừ mê tín dị đoan, với niềm 

tin mãnh liệt rằng “tri thức sẽ tạo ra sức mạnh, giúp chúng ta 
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tỉnh táo hơn”, cuốn sách gợi mở cho bạn đọc con đường khám 

phá thế giới tâm linh đúng đắn, để sống thiện hơn giữa chính 

cuộc đời này. 

Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài sinh ngày 5/5/1965, tại 

Điện Biên Phủ. Là 1 trong 10 nhà ngoại cảm xuất sắc nhất Việt 

Nam, được Hội Đồng Khoa Học của 3 cơ quan (Viện Khoa Học 

Hình Sự - Bộ Công An, Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin 

Học Ứng Dụng (UIA), Trung Tâm Bảo Trợ Văn Hóa Kỹ Thuật 

Truyền Thống) tặng thưởng Gương Huyền Thông A1000 (là 

giải thưởng dành cho các nhà ngoại cảm xuất sắc đã giải mã 

được trên 1.000 thông tin về mộ liệt sĩ thất lạc). 

Hiện bà là cán bộ Ban Nghiên Cứu Các Khả Năng Đặc Biệt, 

thuộc Liên Hiệp Khoa Học UIA, đồng thời là Giám Đốc Trung 

Tâm Nghiên Cứu Đời Sống Tâm Linh, thuộc Viện Nghiên Cứu 

Văn Hóa Phương Đông. 

- - - - - 

Về nhà ngoại cảm / thấu thị lừng danh thế kỷ 20: Van Ga 

Có khả năng nhìn suốt cuộc đời một người trước mặt, 

nên có thể tiên tri và giúp đổi đời, chữa bệnh... 

https://bit.ly/309TkVu          https://bit.ly/2Om6w6V 
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LÝ GIẢI THẾ NÀO VỀ BÉ NHƯ Ý? 
 

 Cô bé Như Ý từ lúc 3 tuổi đã 

thông làu đạo 

pháp Phật Giáo 

Hòa Hảo của 

Đức Thày 

Huỳnh Phú Sổ 

(1920-1947). 

 

Bé Như Ý 9 tuổi thuyết pháp về đề tài “chữ HIẾU” ngày 

13/4 Tân Mão (2011) tại Sài Gòn... 

http://www.youtube.com/watch?v=BEd4b6xXVZ8 

http://www.youtube.com/watch?v=wQVrSvj0IKU 

http://www.youtube.com/watch?v=TcnJV_j9Hpk 

 

Theo trang nhà Báo Mới: 

Từ thành phố Cần Thơ chúng tôi vượt hơn 70 cây số để đến 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đi tiếp chừng ấy đường, 

chúng tôi đến thị xã Châu Đốc, nơi có miếu bà Chúa Xứ lừng 

danh, mỗi năm đón hàng triệu lượt người hành hương. Qua một 

con phà, chúng tôi đặt chân lên huyện cù lao An Phú nằm giữa 

sông Hậu. Đi tiếp vài chục cây số đường đan, đường đá, chúng 

tôi đến xã Vĩnh Lộc. Lại qua một chuyến đò nhỏ, rồi đi tiếp 

nhiều cây số đường đất, chúng tôi đến được nhà bé Như Ý ở ấp 

Vĩnh Lợi. 

http://www.youtube.com/watch?v=BEd4b6xXVZ8
http://www.youtube.com/watch?v=wQVrSvj0IKU
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Đây là vùng đất cây lành trái ngọt nhưng cuộc sống người 

dân không có vẻ gì sung túc. Nhà của gia đình bé Như Ý thuộc 

loại nghèo trong vùng, nhà cửa sơ sài. Bé Như Ý đang đi học ở 

trường đến 12 giờ trưa mới về, tiếp chúng tôi là anh Nguyễn 

Thành Hạnh (35 tuổi, cha của bé Như Ý) và chị Nguyễn Thị 

Cam (33 tuổi, mẹ của Như Ý).  

Như bao gia đình theo đạo Hòa Hảo, trong nhà anh Hạnh 

treo trang trọng hình của giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, người khai 

sáng phật giáo Hòa Hảo. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh 

những khă năng đặc biệt của bé Như Ý. Từ năm 3 tuổi, bé đã 

thông làu Phật Giáo của đạo Hòa Hảo. 

  Phật giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật Giáo do Huỳnh 

Phú Sổ khai lập năm 1939. Hiện đạo Hòa Hảo có gần 2 triệu 

tín đồ, tập trung chủ yếu ở miền tây nam bộ, nhiều nhất là tỉnh 

An Giang với gần 1 triệu tín đồ, tiếp đến là Cần Thơ và Đồng 

Tháp. Đạo Hòa Hảo ra đời tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, 

tỉnh Châu Đốc (quê hương của Huỳnh Phú Sổ, nay thuộc thị 

trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)... 

Thần đồng thuyết pháp từ lời kể của người trong nhà 

Anh Nguyễn Thành Hạnh cho biết, anh sinh ra trong một 

gia đình có truyền thống đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Thời còn trẻ, 

anh thường tham gia những buổi thuyết giảng của các đạo sĩ tại 

những trung tâm Phật Giáo hoặc ở các chùa và anh đã trở 

thành tín đồ của đạo. Anh rất ngưỡng mộ các đạo sĩ giảng đạo, 

vì vậy đã thầm ước ao sau này con mình sẽ trở thành người 

thuyết giảng Phật pháp.  

Không ngờ, mong ước thầm kín của anh Hạnh đã trở thành 

hiện thực. Anh Hạnh nhớ lại thời điểm hay tin vợ mang thai, 

anh càng chuyên tâm hướng về đạo, cầu nguyện cho vợ mình 

sinh con như ý muốn. Lúc vợ hạ sinh con gái, anh tưởng như 

nguyện ước của mình không thành, vì từ trước đến này trong 
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giới đạo pháp hầu như không có người nữ tu sĩ nào thuyết pháp. 

  Tuy nhiên, trái ngược với nỗi thất vọng của anh Hạnh, đứa 

con gái chưa kịp đặt tên của anh ngay từ lúc mới chào đời đã 

có những biểu hiện khác thường như mặt mày khôi ngô, mắt 

sáng… Niềm hy vọng lại lóe sáng, anh Hạnh quyết định đặt tên 

con là Như Ý - với ý nghĩa đứa bé ra đời sẽ đúng như ý nguyện 

của vợ chồng anh. 

Anh Hạnh kể tiếp, đến năm lên 3 tuổi, bé bỗng có biểu hiện 

quan tâm tìm hiểu và ngày càng thông làu tư tưởng Phật giáo 

Hòa Hảo. Lớn thêm một chút, Như Ý có thể đứng trước đám 

đông tín đồ thuyết giảng thông suốt hàng giờ đồng hồ về Phật 

pháp mà không chút bối rối.  

Cũng theo anh Hạnh, ở trường, bé Như Ý là học sinh xuất 

sắc, về nhà, ngoài việc ôn tập bài vở, Như Ý còn dành thời gian 

đọc sách và nghiên cứu đạo pháp với tất cả niềm đam mê. Dư 

luận ở Vĩnh Lợi đồn rằng bé Như Ý có nhân duyên từ tiền kiếp 

và đức Phật đầu thai nên mới sớm bộc lộ những khả năng kỳ lạ 

nói trên.  

Chị Cam, vợ anh Hạnh kể tiếp: “Khi được hơn 3 tuổi, Như 

Ý có khả năng nói chuyện về Phật pháp như một người trưởng 

thành, giống hệt một tu sĩ truyền đạo. Tui thấy lạ, hỏi bé thì 

Như Ý nói rằng bé chỉ mượn mẹ để đầu thai xuống kiếp này tu 

hành thêm mà thôi. Kiếp trước của bé là một người sinh ra có 

cha mẹ giàu sang, song bé chỉ muốn đi tu mà không được song 

thân chấp thuận, nên phải tu tiếp.”.  

Anh Hạnh kể tiếp: “Bé Như Ý cho rằng kiếp thứ hai bé 

được làm một nữ cư sĩ, sống được 50 tuổi nhưng cũng chưa tu 

đắc đạo nên kiếp này về lại nhân gian để tu cho trọn, đồng thời 

truyền bá sâu rộng đạo pháp Hòa Hảo.”. 

  Vợ chồng anh Hạnh vừa mừng vừa lo, mừng vì con mình 

trưởng thành trước tuổi, có thiên hướng nghiên cứu đạo pháp, 
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còn lo vì bé nói nhiều điều khác thường. Anh Hạnh nói: 

“Những điều tôi vừa kể hoàn toàn có thực, nhưng suốt thời gian 

dài do sợ người ta đồn thổi để tuyên truyền mê tín dị đoan nên 

vợ chồng tôi im lặng, không kể cho mọi người biết”.  

Nhưng dần dần, khả năng của Như Ý cũng được mọi người 

nhận ra. Mỗi lần theo cha mẹ đi nghe thuyết giảng về, bé có thể 

kể lại răm rắp không sót một từ, đồng thời có thể tự triển khai 

mở rộng, giảng thêm những nội dung sâu xa hơn. Năm bé lên 5 

tuổi, một lần bất ngờ Như Ý đứng lên trước hàng trăm tu sĩ và 

thuyết giảng đạo pháp hàng giờ đồng hồ, khiến mọi người vừa 

kinh ngạc vừa ngưỡng mộ.  

“Chính lúc đó, tôi đã rớt nước mắt vì hạnh phúc. Ước mơ lúc 

trước của mình đã biến thành hiện thực”, anh Hạnh xúc động 

nói. 

https://bit.ly/3uTaMvu 

 

 Theo trang nhà 2 sao: 

Cũng như Thùy Trang, Như Ý từ nhỏ đã nổi tiếng là một 

hiện tượng “vô tiền khoáng hậu” bởi khả năng thuyết giảng 

trước đám đông và am hiểu Phật giáo thượng thừa. Xoay quanh 

cuộc đời “nhà thuyết giảng đạo pháp nhí” này, PV đã trở lại 

mảnh đất An Giang và phát hiện nhiều điều hết sức ly kỳ.  

Ngay từ lúc sinh ra, Như Ý đã có những biểu hiện khác 

thường. Hơn 3 tuổi, dù nói chưa tròn tiếng, bé tiếp tục thể hiện 

khả năng am hiểu sâu sắc Phật Đạo nói chung và tư tưởng Phật 

Giáo Hòa Hảo nói riêng, khiến giới đồng đạo phải sửng sốt. 

Đặc biệt, Như Ý có thể tự tin đứng trước đám đông, thuyết 

giảng thông suốt hàng giờ đồng hồ về một chủ đề nào đó mà 

không bối rối, lặp từ. Người ta bảo, bé có nhân duyên tiền kiếp 

đối với đạo Phật. 

https://bit.ly/3rfVcYJ 
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Lý giải thế nào về trường hợp của bé Như Ý? 

 Bé Như Ý nói về 2 kiếp trước. Điều này vẫn có thể là nghi 

vấn, nhưng việc bé thông lầu kinh Phật, nhớ thơ của Đức Thày 

Huỳnh Phú Sổ, lỳ giải những từ Hán-Việt khó... thuyết giảng 

thao thao bất tuyệt hàng tiếng đồng hồ từ khi khoảng 5 tuổi tới 

nay khoảng 11 tuổi (năm 2013) hoàn toàn là sự thật thì lý giải 

thế nào? Đây không phải là trường hợp duy nhất, nhưng có thể 

coi là mới nhất và “nhân chứng sống” còn đó để dễ dàng kiểm 

nghiệ. 

 Không ai bình thường có thể học biết và thuyết pháp thông 

lầu như thế, nên dựa theo bé Như Ý nói, nhất là theo quan điểm 

của Phật Giáo thì có chuyển kiếp, truyền kiếp, Thần Thức (神識, 

thường được người đời gọi là linh hồn) như ngọn lửa chuyển từ 

cây đuốc (thân xác) này qua cây đuốc khác. 

 Trong quá trình chuyển và truyền kiếp này, Tàng Thức (藏

識) tức A Lại Gia Thức (阿賴耶識, cơ sở của Duy Thức) là tích 

tụ những trải nghiệm của con người trong cuộc đời cũng đã theo 

Thần Thức được chuyển qua thân xác mới. Có như thế mới là 

thần đồng, không phải học và tiếp thu từ từ như người bình 

thường khác. 

https://bit.ly/3rfhARY          https://bit.ly/3kDZ57s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3rfhARY
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ÁO DÀI VIỆT NAM 
 

 
Áo dài và nón lá. 

 

 Chúng tôi xin đặc biệt viết bài về áo dài để cống hiến bạn 

đọc và để giới thiệu với các thân hữu người ngoại quốc, nhất là 

người Nhật là những người đã làm chúng ta hãnh diện với chiếc 

áo dài. Bài này trích từ tuyển tập áo dài chúng tôi dự định thực 

hiện. Thế giới thường không dịch chữ “áo dài”, bởi nếu là “long 

dress” thì chung chung quá, nên thường để nguyên là “ao dai”. 

 

Y PHỤC ĐA DẠNG 

 Mỗi dân tộc đều có những y phục mang bản sắc đặc thù, thể 

hiện đặc tính hay môi trường sinh sống của dân tộc ấy. Như y 

phục của nhiều dân tộc, xường xám của Trung Quốc, kimono 

của Nhật, hanbok của Triều Tiên..., áo dài cũng đã "nhất thành, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Nusinhdongkhanh-BW.jpg
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vạn biến". Những thay đổi xẩy ra là do tùy theo chất liệu vải, 

quan niệm thẩm mỹ, cũng như ảnh hưởng của các dân tộc khác. 

Việt Nam có 54 sắc dân, nên mỗi sắc dân lại có y phục riêng. 

Nếu có dịp xem y phục của các sắc dân ấy thì sẽ thấy thật là 

một vườn hoa, muôn màu, muôn vẻ. 

Không có tài liệu ghi nhận 

chiếc áo dài nguyên thủy ra 

đời từ lúc nào và hình dáng ra 

sao, nhưng theo những hình 

khắc trên mặt chiếc trống đồng 

Ngọc Lũ cách nay vài nghìn 

năm cho thấy hình phụ nữ mặc 

trang phục với hai tà áo xẻ. 

Học giả Đào Duy Anh viết: 

"Theo sách Sử Ký chép thì 

người Văn Lang xưa, tức là tổ tiên ta, mặc áo dài về bên tả 

(hình thức tả nhiệm). Sử lại chép rằng ở thế kỷ thứ nhất, Nhâm 

Diên dạy cho dân quận Cửu Chân dùng kiểu quần áo theo 

người Tàu. Theo những lời sách đó chép thì 

ta có thể suy luận rằng trước hồi Bắc thuộc 

thì người Việt gài áo về tay trái, mà sau bắt 

chước người Trung Quốc mới mặc áo gài về 

tay phải".  
 

Tượng Ngọc Nữ (thế kỷ 17). 

 

Từ thời Văn Lang, các đời vua Hùng, 

hay rõ nét nhất là từ đầu kỷ nguyên, người 

Việt đã biết dệt áo bằng sợi đay, sợi tơ 

chuối (thân chuối đem luộc rút tơ) cho tới 

nuôi tằm lấy tơ dệt vải mà tơ gốc gọi là 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Ng%E1%BB%8Dc_L%C5%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Ng%E1%BB%8Dc_L%C5%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0o_Duy_Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AD_k%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Lang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Di%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Di%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADu_Ch%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0u
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c
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“nái”. Từ thế kỷ thứ 4, 5 đã biết trồng 

bông và dệt vải, cho tới những tơ sợi 

hóa học du nhập rồi tự dệt thời nay, y 

phục đã thay đổi rất nhiều.  

 Nói tới y phục phụ nữ của người 

Nhật, người ta nghĩ ngay đến kimono, 

còn nói tới y phục phụ nữ của người 

Việt, người ta nghĩ ngay đến áo dài. 

Cả hai loại áo này đều đẹp, nhưng đặc 

biệt có điểm rất trái ngược nhau, là 

trong khi kimono phức tạp bao nhiêu 

thì áo dài 

đơn giản 

bấy nhiêu. Kimono thể hiện nghệ 

thuật “quấn gói” thì áo dài thể hiện 

nghệ thuật “cắt may”... 

 

Công Chúa Thuyền Hoa mặc áo dài, 

do Gabrielle M. Vassal chụp vào 

đầu thế kỷ 20. 

 

Một số loại áo dài chính như: áo 

dài hoa dâu, áo dài Huế, áo dài tay 

thụng, áo the... Ba miền Bắc, Nam, Trung kiểu áo cũng hơi 

khác nhaụ Ở miền Bắc, người bình dân hay quấn khăn mỏ quạ, 

ở thành thị thì hay đội khăn, quấn tóc với dải vải nhung hay 

quàng khăn bằng nhung, miền Trung thì hay vấn tóc đội nón, 

còn miền Nam thì quấn hay vắt khăn rằn. Ban đầu, áo cánh phụ 

nữ không cài cúc phía trước vì chỉ dùng mặc ngoài yếm hay áo 

lót. Sau này bỏ yếm và hầu như bỏ áo lót thay bằng nịt ngực (từ 

khoảng cuối thời Pháp thuộc ở thành thị) thì áo mới cài cúc.  
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 Áo dài Việt Nam có nguồn gốc cũng đã khá lâu đời, đã trải 

qua nhiều thời kỳ và tùy địa phương cũng có nhiều kiểu dáng 

khác nhau.   

 Phụ nữ với bản tính cần cù, thích làm đẹp, đã góp phần rất 

lớn trong việc thăng hoa y phục. Riêng ở Việt Nam, trong khi 

ngày nay phái nam gần như chỉ mặc âu phục (phái nam các 

nước Á châu đa số cũng đều như vậy) thì phụ nữ vẫn còn giữ 

được chiếc áo dài truyền thống của mình.  

 Theo tài liệu lịch sử, thì từ năm 1744, Nguyễn Phúc Khoát 

(đời thứ 8 trong 9 đời Chúa Nguyễn, tại vị 1739-1765) tức Chúa 

Nguyễn Vũ Vương (thời còn Trịnh-Nguyễn phân tranh) đã ra 

lệnh cho nam nữ mặc bộ quần áo dài có nút ở phía trước... được 

kể là chiếc áo dài đầu tiên. 

 Rồi theo thời gian, áo dài có loại 2, 3, 4 cho đến 5 thân 

(thường thấy trong các tranh tố 

nữ, được phổ biến rộng từ thế kỷ 

17 đến 19), thân ở đây chỉ mảnh 

vải ghép dọc theo áo. Sở dĩ có 

trên 2 thân vì thời ấy chỉ có khổ 

vải nhỏ như vải may kimono, 

phải nối một đường suốt theo 

chiều dọc. Áo thường mở ở hai 

bên hông, đôi khi mở ở giữa. 

Nhưng sau đó thông dụng nhất ở 

miền quê ngoài Bắc là áo tứ thân 

(hình bên), thắt hai vạt trước, mặc 

với váy, hay bây giờ là áo nhị 

thân tức áo dài hai mảnh phổ biến khắp nơi thì luôn luôn mặc 

với quần. Dân gian thường dùng màu nâu và đen, trong các dịp 

lễ hội mới có thêm màu xanh, đỏ và sau này có cả màu vàng, 

còn thời phong kiến, màu này là màu riêng của hoàng gia.  
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 Ngày xưa, phụ nữ chỉ mặc váy. Thế kỷ 14, thời bị nhà Minh 

bên Trung Hoa đô hộ và tìm cách đồng hóa mới bắt đầu có 

nhiều người mặc quần. Nhưng qua thời nhà Lê, nhất là thế kỷ 

17 ra chiếu cấm mặc quần mà phải mặc váy. Quần có loại thung 

(cho các bà để được thoải mái), dây kéo (fermeture) và cài móc 

(các cô thích vì bó eo hơn) hay trước 1975 có một dạo dùng 

quần Tây đều được. 

 Thời vua Gia Long (1802-1819), áo tứ thân biến thành ngũ 

thân. Áo tứ thân thích hợp cho người phụ nữ miền quê quanh 

năm cần cù bươn chải, gánh gồng, nhưng với những phụ nữ tỉnh 

thành nhàn hạ hơn, muốn có một kiểu áo dài được cách tân thế 

để gia tăng dáng dấp đài các sang trọng nên áo ngũ thân ra đời. 

Áo ngũ thân trông tương tự tứ thân nhưng vạt áo trước bên trái 

một thân còn vạt áo bên phải gồm hai thân, vạt nửa trước phải 

nay được thu bé lại trở thành vạt con; thêm một vạt thứ năm be 

bé nằm ở dưới vạt trước, cổ đứng, tay hơi rộng và đặc biệt có 

khuy nên có thể cài khuy hay thắt vạt. 

Áo phụ nữ xưa còn có đặc điểm là may kép, tức có một lớp 

lót bên trong màu trắng để thấm mồ hôi mà không phai mầu ra 

áo chính. Áo kép này mặc với áo lót thành "áo mớ ba". Quần 

thường hơi rộng và đũng thấp. Miền Bắc thì hay mắc quần đen 

trong khi ở Huế thì hay mặc quần trắng. 

 Áo phụ nữ thời đó thường là màu nâu hay màu đen tối cho 

đỡ bẩn. Có lẽ khi tiếp xúc với Tây Phương, kỷ nghệ dệt đã phát 

triển hoặc nhập được vải ngoại quốc, đời sống dân thành thị 

cũng khá lên, do đó nhóm Tự Lực Văn Đoàn cổ võ việc dùng 

nhiều màu sắc tươi sáng hơn. 

 Từ xưa, áo quần thường hơi rộng và áo hai tà rộng có ít 

nhiều sắc thái Trung Hoa. Nhưng từ năm 1932, ở thành thị miền 

Bắc xuất hiện nhiều loại áo mang dáng dấp như hôm nay gọi là 

áo dài tân thời.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81o_ng%C5%A9_th%C3%A2n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81o_ng%C5%A9_th%C3%A2n&action=edit&redlink=1
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Họa sĩ Nguyễn Cát Tường (sinh tại 

Sơn Tây, 1911-1946, trúng tuyển vào 

khóa 4 trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông 

Dương và tốt nghiệp vào năm 1933, ông 

bị Việt Minh bắt và thủ tiêu khi còn rất 

trẻ chỉ vì là một trí thức không theo CS) 

chịu ảnh hưởng Tây phương đưa ra, có lẽ 

từ đây cúc bấm bắt đầu được dùng. Áo 

này còn được gọi là áo dài Lơ Muya 

(Le Mur (nghĩa là bức tường), biệt 

danh của họa sĩ Cát Tường) với vai ôm 

hay phồng (như áo đầm Tây Phương), 

cổ lá sen, cài khuy từ nách lên cổ hay 

trên vai, mặc với quần trắng... Họa sĩ 

Cát Tường đã giới thiệu một loạt các 

loại mẫu áo dài tân thời trên tập san 

Đẹp năm 1934 và viết trên tuần báo 

Phong Hóa của Nhất Linh số 86-91 

năm 1934...:  

Hình áo dài Lơ Muya trên báo 

Phong Hóa số 90. 

"Các nhà đạo đức thường nói quần 

áo chỉ là những vật dùng để che mưa 

nắng, nóng lạnh, ta chẳng nên để ý đến cái sang cái đẹp của nó 

làm gì (...). Theo ý tôi, quần áo tuy dùng để che thân thể song 

nó có thể là tấm gương phản chiếu ra ngoài cái trình độ trí thức 

của một nước. Muốn biết nước nào có tiến bộ, có mỹ thuật hay 

không, cứ xem y phục của người nước họ cũng đủ hiểu. Y phục 

của người các nước Âu Mỹ không những rất gọn gàng, hợp với 

khí hậu xứ họ mà kiểu mẫu lại rất nhiều và rất đẹp. Như thế đủ 

tỏ rằng họ có một cái trình độ trí thức rất cao, một nền văn 
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minh rất rõ rệt và luôn luôn tiến bộ. Y phục của các bạn gái, tôi 

xem thấy có nhiều điều bất tiện mà lại không có vẻ chi là mỹ 

thuật. Tuy rằng vài năm gần đây cũng có một vài phần sửa đổi 

(...) chẳng qua chỉ ở mấy cái mầu sắc sặc sỡ, mấy thứ hàng lạ 

nước ngoài (...) còn thì vẫn kiểu áo lòe xòe ấy, vẫn cái quần 

lụng thụng đen ngòm ấy. Hoặc giả 

cũng có người ưa mặc quần trắng song 

tiếc rằng số đó vẫn rất ít (...). Cần sửa 

đổi dần :Trước hết phải hợp với khí 

hậu xứ ta, với thời tiết các mùa, với 

công việc, với khuôn khổ, mực thước 

của thân hình mỗi bạn. Sau nữa phải 

gọn gàng, giản dị, mạnh mẽ và có vẻ 

mỹ thuật và lịch sự (...) cũng phải có 

tính cách riêng của nước nhà."...  

Hình áo dài Lơ Muya trên báo 

Phong Hóa số 91. 

May sát người, phần cái cúc (nút) 

ở hông áo được chia đều thành 4 hình nửa mặt trăng và cả 2 

vạt áo cắt thành hình “feston” (rèm hoa). (Cả 2 hình vẽ do nhà 

văn Nguyễn Tà Cúc cung cấp). 

http://sachxua.net/forum/index.php?topic=1550.0 

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/WomenMagazine/Dur

ing-tet-holiday-the-ao-dai-disappears%20%20%20-

01282009132003.html 

http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/hoang/tai-tao-ao-

dai-lemur-07-20-2011-125907038.html 

 Ngày 28/5/2014, tác giả đã may mắn có dịp tiếp xúc với 

ông Nguyễn Trọng Hiền, 71 tuổi, con trai thứ của họa sĩ Cát 

Tường tại Little Saigon, Nam Cali, Hoa Kỳ, được nghe nhiều 

chuyện về họa sĩ Nguyễn Cát Tường. Ông dự định sẽ xuất bản 

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/WomenMagazine/During-tet-holiday-the-ao-dai-disappears%20%20%20-01282009132003.html
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/WomenMagazine/During-tet-holiday-the-ao-dai-disappears%20%20%20-01282009132003.html
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/WomenMagazine/During-tet-holiday-the-ao-dai-disappears%20%20%20-01282009132003.html
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/hoang/tai-tao-ao-dai-lemur-07-20-2011-125907038.html
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/hoang/tai-tao-ao-dai-lemur-07-20-2011-125907038.html
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cuốn sách viết về công trình của thân phụ. Ông cũng là người có 

công sưu tập hầu như toàn bộ tạp chí Nam Phong và Ngày Nay, 

chụp lại và phổ biến miễn phí. 

Ngày 6/7/2012, buổi sáng, ông 

Nguyễn Trọng Hiền (giữa hình dưới 

cùng các người mẫu) sau khi bỏ ra 

khoảng 12 năm để truy tìm những công 

trình của thân phụ (qua sự khuyến khích 

của một người Nhật yêu văn hóa Việt là 

ông Koichi) đã tổ chức triển lãm tư 

liệu... tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo 

Người Việt ở Little Saigon, Nam Cali, 

Hoa Kỳ,.  

Buổi chiều, 

ông đã cùng với 

đài TV SBTN, 

Hội Cưu Nữ Sinh 

Trưng Vương... 

thực hiện một buổi hội “Y Phục Phụ Nữ Tân Thời” đặc biệt giới 

thiệu công trình của họa sĩ Cát Tường, trình diễn thời trang qua 

những kiểu áo dài tiêu biểu với văn nghệ phụ diễn.  

Tham dự có nhiều con cháu của những nhân vật tiên phong 

văn hóa thời Tự Lực Văn Đoàn, cả Giáo Sư Kawaguchi Kenichi 

nguyên Trưởng Ban Việt Ngữ đại học Ngoại Ngữ Tokyo và Aki 

Tanaka là nữ sinh viên chuyên về Tự Lực Văn Đoàn, từ Nhật 

qua. Sinh hoạt này đã được phổ biến qua đài TV SBTN, DVD 

cũng như đưa lên Youtube . 

https://www.youtube.com/watch?v=UN0uL-GuCI4 

http://www.hocxa.com/VanHoc/TuLucVanDoan/YPhucPhuNu

TanThoiLeMurTrnSanKhauSBTN_ThienAn.php 
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Lemur Fashion Show @ Đại Hội Trưng Vương Nam Cali - 

20/7/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=

WLY0bDS3UJA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=

TZBnuOhueTs&feature=youtu.be 

Nói đến áo dài tân thời thí ai 

cũng nhắc đến họa sĩ Cát Tường, 

nhưng thực ra công trình khoảng 8 

năm (1934-1942, kiểu áo cuối cùng 

ông đưa ra là “Bolero”, sau đó thì 

chiến tranh và năm 1946, thì ông bị 

Việt Minh bắt cùng ông Phạm Giao 

(con của học giả Phạm Quỳnh) thủ 

tiêu trong lúc có 1 vợ và 5 con.) rất 

đồ sộ, không kể các tranh vẽ từ năm 

1931.  

https://www.youtube.com/watch?v=WLY0bDS3UJA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WLY0bDS3UJA&feature=youtu.be
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 Ông rất quan tâm và đã vẽ, viết rất nhiều về toàn bộ vấn đề 

trang phục, hướng trang điểm sao cho hợp với người cao, người 

lùn, khuôn mặt tròn hay dài, da trắng hay đen... cho đến thể thao 

của phụ nữ. 

 Ông đã vẽ số lượng khổng lồ khoảng 1.000 kiểu áo dài, cả 

loại vai chéo sau này gọi là 

raglan và mini (ngắn) cho học 

sinh, áo cánh mặc trong nhà, áo 

ngủ, áo tắm, áo lót... cho tới các 

loại quần ống loa mà ông rất 

thích, giầy, ví, nón... Và như qua 

bài viết của ông, ông rất chú 

trọng đến cái quần, căn bản theo 

ông là cần trên hơi sát để phô cái 

đẹp của thân thể mà dưới hơi 

rộng cho mát (Theo báo Phong 

Hóa số 89 ngày 16/3/1934).  

 Những phụ nữ mặc áo dài tân thời Le Mur khi đó đã thu hút 

sự chú ý và ca ngợi của dư luận và từ đó các họa sĩ bắt đầu chú 

tâm vẽ chân dung phụ nữ. 

 Trong “Đại Tự Điển Danh Nhân Thế Giới” của nhà xuất 

bản Iwanami, Nhật Bản, ấn bản năm 2013, trong khoảng 10 

nhân vật văn hóa, chỉ có hai họa sĩ Việt Nam được giới thiệu là 

Nguyễn Cát Tường và Nguyễn Gia Trí (cũng tốt nghiệp trường 

Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, nổi tiếng về sơn mài). 

http://datlanh2013.blogspot.com/2013/08/le-mur-cat-tuong.html 

Có tin là họa sĩ Lê Phổ (thân phụ là Lê Hoan), cũng tốt 

nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, đã kết hợp áo 

dài Lơ Muya và áo tứ thân thành chiếc áo dáng dấp hiện nay. 

Nhưng thực ra họa sĩ Lê Phổ hần như chỉ vẽ đồ trang sức cho 

phụ nữ cũng như hàng trăm mẫi áo manteau, pardessus. Tuy có 
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làm việc với nhà may Marie (là hiệu may y phục phụ nữ tân 

thời to nhất Bắc Kỳ ở số nhà 16 Phố Lê Lợi, Hà Nội) do người 

cháu là Lê Nghi Sưong mở ra, nhưng ông Lê Phổ “cho kiểu áo 

dài” là những kiểu do họa sĩ Cát Tường vẽ kiểu.  

 Huy hiệu hiệu may hơi có nét như huy hiệu của Đức Quốc 

Xã vì thời đó lúc đầu có nhiều người ngưỡng mộ Đức đánh 

Pháp. 

 
Thiếu nữ Hà Nội xưa với áo dài Lơ Muya. 

Người thiết kế muốn làm nổi những nét đẹp của ngực, eo là 



520                                                                              Đỗ Thông Minh 

phần trên của phụ nữ, còn phần dưới vẫn mặc quần ống rộng 

thùng thình. Từ đó, loại áo này lan rộng khắp nước và được cải 

biến thêm cho đến nay. Nét độc đáo của loại áo này là biến cải 

loại áo hai tà và tứ thân rộng thùng thình thành áo có chiết li 

cho nổi eo và thân hình lên, coi như một cuộc cách mạng về 

trang phục của phụ nữ thời đó. Đây được coi là sự dung hợp kỳ 

diệu về y phục giữa Đông và Tây. 

Ngày 25/2/1939 (Kỷ Mão), tại Hội Chợ Huế có nhiều trò 

vui và cái mà người ta chờ đợi, cho là “lạ lùng” nhất đó là màn 

biểu diễn thời trang vào buổi tối, giới thiệu kiểu áo “tân thời” 

mang tên là áo Lơ Muya. Lão thi ông Ưng Bình Thúc Giạ Thị 

ghi nhận hình ảnh người phụ nữ Huế như sau: 

Giày cô đi là giày cao gót, 

Áo cô mặc là áo Lơ-muya, 

Tôi đây khác thể trò trìa, 

Thấy cô chúm chím, cô cười chê tôi thẹn thùng… 

Ông đặt thêm câu Hò giã gạo hò ngay vào đêm hội chợ: 

Áo Lơ-muya với giày cao gót 

Theo em, theo chị cái mốt tân thời 

Vỏ ngoài che đậy mà chơi 

Thảo ngay trong dạ để gương đời soi chung. 

Hồi đó, tại cố đô Huế vốn nặng tính bảo thủ, có một số phụ 

nữ tân thời a dua mặc Lơ Muya nên dân Huế có bài vè như sau:   

Vè vẻ vè ve     

Nghe vè “mốt” áo     

Bận áo lơ-muya     

Ði giày cao gót     

Xách bóp-tờ-phơi     

Che dù cánh dơi     

Ði chơi Cụ Ngáo     

Ăn cháo không tiền     
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Cởi liền lơ-muya!  

Tại Hà Nội, Tú Mỡ là một cây bút châm biếm thời đại cũng 

không bỏ lỡ cơ hội làm bài nhại “Mười Thương” về áo tân thời 

như sau:   

Một thương tóc lệch đường ngôi     

Hai thương quần trắng, áo mùi, khăn “san”     

Ba thương hôm sớm điểm trang     

Bốn thương răng mọc hai hàng trắng phau     

Năm thương lược Huế cài đầu     

Sáu thương ô lụa ngả màu thanh thiên     

Bảy thương lắm bạc nhiều tiền     

Tám thương động tý “nữ quyền” giở ra     

Chín thương cô vẫn ở nhà     

Mười thương... thôi để mình ta thương mình!   

Tại Sài Gòn, trong truyện dài bằng thơ “Lời Tâm Sự” của 

Thuần Phong, đăng trên tạp chí Cùng Bạn năm 1934, cũng đã 

có một bài thơ chế giễu nhẹ các phụ nữ tân thời:  

Một yêu mặt trắng má tròn     

Hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng     

Ba yêu mắt sáng mày cong     

Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa   

Năm yêu mảnh áo ngắn tà     

Sáu yêu quần trắng là đà gót sen     

Bảy yêu vóc liễu dịu mềm     

Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui     

Chín yêu học thức hơn người     

Mười yêu, yêu cả đức tài hình dong!   

Tuy lúc đầu loại áo dài tân thời đươc một số phụ nữ chạy 

theo bị một số dư luận đàm tiếu cho là phô bầy than thể quá 

đáng, nhưng sau đó áo dài loại này đã được đón nhận nồng 

nhiệt tại Sài Gòn rồi phổ biến khắp nước và nay thì ra cả thế 
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giới. 

Khoảng năm 1950, sườn áo dài bắt đầu được may có eo 

bằng cách cho thân áo sau rộng hơn thân áo trước, để áo ôm 

theo thân dáng mà không cần chít eo. Thân áo trong được cắt 

ngắn dần trong khi cổ áo bắt đầu cao lên và gấu được hạ thấp 

xuống. 

Qua thập niên 60, áo dài bắt đầu được may 2 đường chít eo, 

eo áo cắt cao lên, bó ngực hơn. Gấu áo thì cắt thẳng ngang và 

dài gần đến mắt cá chân.  

 Trước năm 1975, từ khoảng năm 60, các loại hàng nylon 

tràn ngập, ở miền Nam số loại vải và hoa văn đã tăng lên, có cả 

áo vẽ và áo thêu, nhưng kiểu cách chưa nhiều. Thường là loại 

cổ cao, cổ thấp hay khoét cổ như áo dài Lệ Xuân (của bà Ngô 

Đình Nhu) năm 1959, gọi là “cổ thuyền” vì chỗ khoét trông như 

cái thuyền, có người thì dùng loại cổ “trái tim”, nói chung là áo 

được xẻ cao bên hông, có khi trên eo khoảng 5, 7 cm, tạo thành 

“tam giác” hấp dẫn…  

 Bên trong mặc áo lót không cổ, không tay, dần dần người 

thành thị du nhập lối mặc nịt ngực của Tây phương. Ở Huế là 

đất thần kinh, tỷ lệ phụ nữ mặc áo dài cao hơn cả, người gánh 

hàng rong đôi khi cũng mặc áo dài. Đặc biệt các nữ sinh nổi 

tiếng với áo dài màu tím và chiếc nón bài thơ (dùng lá cắt chữ 

ghép thành bài thơ trên nón). 

 Quần thì thường là vải sa tanh trắng hay đen, ở thành thị 

người trẻ thường mặc quần trắng còn người lớn tuổi mặc màu 

đen, miền quê có lẽ vì màu trắng dễ dơ nên thường mặc màu 

đen. Nhưng dù trắng hay đen, đặc biệt đều dài che nửa hoặc cả 

guốc, giầy, nếu là quần Tây thì dài tới khoảng mắt cá chân.  

 Hầu hết áo dài dùng cúc bấm, hay móc, nhưng cũng có khi 

dùng nút kiểu Trung Hoa. Học sinh các trường công lập và một 

số tư lập thường mặc đồng phục áo dài trắng, xanh dương nhạt 
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hay tím nhạt... Lớp người lớn tuổi (hay vùng lạnh) thường dùng 

vải nhung với màu đậm. Nói chung, người miền Nam mặc áo 

dài vừa sát với vạt dài, người miền Bắc mặc áo dài hơi rộng với 

vạt ngắn hơn.    

 Từ xưa, vai và thân áo được nối theo đường thẳng đứng, 

nhưng trong thập niên 1960, ở miền Nam có Trần Kim của nhà 

may Thiết Lập (nay chủ chính của Thiết Lập đã di dân qua Hoa 

Kỳ) và Dung của Dung Tailors ở Sài Gòn, bắt đầu lối nối xéo từ 

vai xuống nách gọi là "raglan" hay còn gọi là "giác lăng", làm 

cho phần vai và nách áo không bị nhăn. Hàng nút kéo dài từ cổ 

xuống nách rồi chạy dọc bên hông. Chiếc áo dài trở nên đẹp 

hơn, được mọi người ưa thích hơn. Sau đó, mẫu áo của họa sĩ 

Cát Tường từ thời trước xuất hiện và được ưa chuộng là áo dài 

áo “mini raglan” dành cho giới trẻ, với tà hẹp, vạt ngắn cao tới 

gối, xẻ cao, cánh tay ngắn mà cửa tay rộng rồi quần ống rộng và 

dài quá gót, giúp cho phụ nữ hơi thiếu thước tấc có thể "ăn 

gian" bằng cách đi guốc thật cao. 

 Từ năm 1975 đến khoảng 1990, ở trong nước, áo dài gần 

như vắng bóng. Người có áo cũng không dám mặc vì sợ bị phê 

bình, đố ky.. Ở hải ngoại, số người Việt tăng lên đến trên 4 triệu, 

tổ chức nhiều sinh hoạt, nên trong mọi buổi họp đều thấy có 

bóng dáng áo dài. Đặc biệt như đại học Long Beach tổ chức thi 

hoa hậu liên tục khoảng 20 lần, nhưng đa số vẫn giữ đường nét 

truyền thống, cổ điển. Nhà vẽ kiểu (trong nước gọi là nhà tạo 

mẫu) Thành Lễ ở bên Pháp (nguyên là công ty sơn mài Thành 

Lễ ở Sài Gòn), và một số nhà vẽ kiểu ở Hoa Kỳ như Cao Văn 

Hiệp, Erick... thỉnh thoảng cũng tung ra nhiều kiểu áo mới lạ 

trên băng hình Thúy Nga. Tường Khuê (em ruột Như Quỳnh) 

một nhà vẽ kiểu trẻ đã thiết kế tay áo rộng và người mẫu cầm 

dù, trông cứ như dung hợp nửa áo dài, nửa kimono... 

 Nhưng từ khoảng năm 1990, ở trong nước, áo dài được 
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khuyến khích mặc trở lại. Đời 

sống vật chất ở thành thị khá lên, 

cộng với những cuộc thi hoa hậu, 

trình diễn thời trang, văn nghệ... 

nên áo dài phụ nữ cũng đã tiến 

một bước rất mạnh mẽ về mọi 

phương diện, từ loại vải, hoa văn 

cho đến kiểu cách... có thể tới 

hàng trăm, ngàn kiểu khác nhau, 

nhưng nói chung lại có khuynh 

hướng xẻ eo thấp thôi. Các nhà 

may với các nhà vẽ kiểu nổi tiếng rất nhiều như Sĩ Hoàng, Liên 

Hương, Võ Việt Chung, La Hằng, Minh Hạnh, Thùy Dương, 

Diệu Anh, Thái Uyên, Minh Khoa, Tuấn Kiệt, Ngân An, Ngô 

Văn Cao, Tiến Lợi, Thanh Bình, Đức Hùng, Hương Giang, Anh 

Đào, Lê Mai Hoa, Lê Thị Xuân... đã đưa lên áo dài những 

đường nét sáng tạo và văn hóa như những hoa văn trên mặt 

trống đồng Ngọc Lũ, Đông Sơn... Cho người ở tuổi trung niên 

thì có nhà vẽ kiểu Châm Khanh. Áo cưới nay cũng có nhiều 

kiểu cách hơn, các nhà vẽ kiểu như Thanh Hằng, Minh Đức, 

Tuyết Nhung, Hồng Ty... Đặc biệt là loại vải của người thiểu số 

gọi chung là thổ cẩm với hoa văn đặc thù, nhất là loại vải mềm 

của Thái Tuấn, Sapa cũng được dùng may áo dài, chuyên về 

kiểu mẫu thổ cẩm thì có Bạch Thanh Mân. Các loại vải được cắt 

may, ráp nối tự do, thẳng, xéo, cong, thêm tua, thêm giải và đủ 

loại món trang sức... nghĩa là không còn theo một quy luật nhất 

định nào, miễn là đẹp.  

 Trình diễn áo dài trở thành một mục không thể thiếu trong 

các chương trình "Duyên Dáng", thi hoa hậu... ở Việt Nam. Qua 

đó, các nhà vẽ kiểu có nhiều dịp trổ tài. Trong một số trường 

hợp, áo và quần cùng loại vải và có khi áo hai lớp, quần hai lớp, 
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bằng hai loại vải khác nhau, lớp dài, lớp ngắn...  

 

ÁO DÀI PHÁI NAM 

Ăn mặc điệu đà là chuyện của phụ nữ nên có rất nhiều điều 

để nói, trong khi của phái 

nam thì ở đâu cũng đơn 

sơ, giản dị. Bên kimono 

cũng vậy, hầu như không 

thấy ai bàn kimono của 

phái nam mà toàn thấy 

của phái nữ. Từ kiểu 

cách, màu sắc đến hoa 

văn đều đơn giản, không 

cầu kỳ. Cũng như người ta nói tới "nữ trang" mà không buồn để 

ý đến "nam trang". 

 Dụ của Chúa Nguyễn Vũ Vương tỏ ra dễ dãi với phái nam: 

“Thường phục thì đàn ông, đàn bà dùng áo cổ đứng ngắn tay, 

cửa ống tay hoắc rộng hoắc hép tùy tiện. Áo thì hai bên nách 

trở xuống phải khâu kín liền, không cho xẻ mớ. Duy đàn ông 

không muốn mặc áo cổ tròn và hẹp tay cho tiện làm việc thì 

cũng được.”. 

 Và Chúa Nguyễn Phúc Khoát ra dụ về ăn mặc thì phái nam 

cài cúc bên trái thay vì bên phải, phải chăng để phân biệt với 

người Hoả 

 Đầu thế kỷ 20, cả nam giới, nhất là giới trí thức và học sinh 

thường mặc áo dài ngũ thân sau đổi sang áo dài hai thân như 

phái nữ, còn quần thì lúc nào cũng hai ống.  

 Giới trẻ hay mặc màu xanh dương hay xanh lá cây, các cụ 

già hay mặc áo the (dùng loại vải thưa) thường là màu đen mặc 

ngoài áo bà ba trắng. Trong các dịp lẽ cũng hay mặc áo dài 

bằng gấm, mầu xanh hay đỏ, đầu đội khăn đống, trịnh trọng hơn 
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thì tay cầm quạt, tay cầm ô dù, chân đi guốc, nhà giàu xưa thì đi 

giày Gia Định... Các nhà tu hành mặc màu đà, vàng hay đen. 

Nhưng nói chung là hơi rộng, không có gì đặc sắc hoặc thay đổi 

đáng kể.  

 

NÉT ĐẸP CỦA ÁO DÀI 

Điều đầu tiên đáng nói tới là đặc điểm lớn nhất của chiếc áo 

dài so với các y phục khác trên thế giới là nó "bay". Chỉ cần 

một cơn gió nhẹ, người ta sẽ thấy nó bay, làm tăng thêm sự hấp 

dẫn, khi gió hơi mạnh người mặc sẽ bối rối vin áo, càng làm 

tăng thêm vẻ yểu điệu, thục nữ của người mặc. Áo dài vì vậy là 

thứ áo vừa truyền thống vừa hiện đại, diễn tả trọn vẹn nét sinh 

động diệu kỳ. 

 Thơ văn Việt Nam và cả thế giới 

đã nói khá nhiều về chiếc áo dàị 

Người phụ nữ mặc áo dài, thì dáng 

đứng, dáng đi cho tới dáng ngồi đều 

đẹp cả. Mặc áo dài, dù cỡi xe đạp hay 

xe gắn máy trông vẫn duyên dáng, dễ 

thương. 

 Vì đâu có bài "Diễm Xưa"? Phải 

chăng một Ngô Vũ Bích Diễm trẻ đẹp 

trong chiếc áo dài tím, mỗi chiều đi 

học về làm ngẩn ngơ chàng nghệ sĩ Trịnh Công Sơn từ trên lầu 

2 mải miết ngó theo đến ngẩn người? 

 Trong nhạc phẩm "Hạ Trắng", Trịnh Công Sơn cũng đã 

thả hồn theo áo: 

 Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay... 

 Nhạc sĩ Phạm Duy cũng ra riết với áo dài khi phổ bài 

"Ngày Xưa Hoàng Thị" của Phạm Thiên Thứ với câu: 

 Áo tà nguyệt bạch, 
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 Ôm nghiêng cặp sách 

 Vai nhỏ tóc dài... 

thành: 

 Ôm nghiêng tập vở, tóc dài, tà áo vờn bay... 

 Hay trong bài "Quê Nghèo": 

 Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời, 

áo dài đùa trong nắng cười.... 

 Rồi bài "Tuổi Ngọc": 

 Xin cho em một chiếc áo dài, cho em đi mùa xuân tới rồi 

 Mặc vào đời rồi ra, mừng lạy chào mư.me. cha 

 Hàng lụa là thơm dáng tuổi thơ... 

 Thi sĩ Nguyên Sa đã từng viết nhiều những dòng thơ ca 

ngợi áo dài như "Áo Lụa Hà Đông": 

 Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát, 

 Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông... 

 Hay 

 Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, 

 Áo nàng xanh, anh mến lá sân trường... 

 hay 

 Có phải em mang trên áo bay 

 Hai phần gió thổi một phần mây 

 Hay là em gói mây trong gió 

 Rồi thở cho làn áo trắng bay...  

 Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã viết trong "Tháng Giêng 

Chim": 

 Tháng giêng em áo dài trang nhã 

 Tỉnh lỵ còn nguyên nét Việt Nam 

 Đài các chân ngà ai bước khẽ  

 Nguyện theo tà lụa cả phương Đông... 

. Hay trong "Em Hiền Như Ma-soeur": 

 Đưa em về dưới mưa, 



528                                                                              Đỗ Thông Minh 

 Áo dài sầu hai vạt, 

 Khi chấm bùn lưa thưa... 

 Nhà thơ Bùi Giáng trong "Áo 

Xanh": 

 Biển dâu sực tỉnh giang hà 

 Còn sơ nguyên mộng sau tà áo 

xanh... 

 Nhà thơ Huy Cận lả lướt qua bài 

"Áo Trắng": 

 Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong 

 Hôm xưa em đến mắt như lòng 

 Nở bừng ánh sáng em đi đến 

 Gót ngọc dồn hương bước tỏa 

hồng... 

Và đã có lúc ông đã bị hút hồn: 

Đứng ngẩn trông vời áo tiêu thư… 

 Hoàng Trọng nổi bật vì say đắm, thiết tha qua bài "Ngàn 

Thu Áo Tím": 

 Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím 

 Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím 

 Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau 

 Tháng  năm càng lướt mau 

 Biết bao giờ thấy nhau...". 

 Từ Huy qua bài "Một Thoáng Quê Hương" đã để lại cho 

chúng ta: 

 Tà áo em... bay, bay, bay, bay... trong gió nhẹ nhàng... 

 Còn có những bài hát ca ngợi áo dài khác như: 

“Áo Dài”, trong “Áo Dài Quê Hương” có những câu:  

Em qua xóm đỏ, vàng từng góc thu  

Gót giày nho nhỏ dạ sầu lủ lủ  

Vỏ nâu cổ thụ, ngồi lâu ngù ngủ  
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Áo tà trắng bay, em còn sớm mai.  

Vào đây tiểu thư, ngồi trong lớp học  

Đấp đôi tay ngà trên bâu áo bạch  

Mang ngoài nắng vào, tà dài mấy nhịp  

Qua cầu gió bay, qua cầu gió bay… 

Em mang áo dài đi hài xám tro  

Anh nhìn ngẩn ngơ ơ ơ ơi tình  

Anh nhìn ngón chân như là hoa hậu  

Như là quê hương ơ ơ ơi thương 

Trong bài “Áo Dài Ơi” có những câu: 

Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố 

Những lúc buồn vui vu vơ nào đó 

Ánh mắt hồn nhiên vô tư dễ thương á hà… 

Áo dài vui áo dài hát  

Bao nắng xuân đang về khắp nơi  

Áo dài nói áo dài cười  

Mang hạnh phúc đến cho mọi người. 

Xin xem các trang nhà: 

http://www.bennhac.com/#/song/32592/Ao-Dai 

http://www.bennhac.com/#/song/22683/Ao-Dai-Que-Huong 

http://www.bennhac.com/#/song/698/Ao-Dai-Oi 

Các bài hát về áo dài khác như “Tinh Trắng Áo Dài, Áo 

Dài Ơi, Chiếc Áo Dài Quê Hương, Một Đời Áo Mẹ, Áo Em, 

Tình Áo Dài, Cô Gái Việt Nam, Một Thoáng Quê Hương, 

Thương Áo Bà Ba, Tình Xuân…”. 

http://mp3.baamboo.com/search-loi-nhac-mp3-

YW8gZGFp/3/2/kw-ao-dai.html 

Có ai mặc áo dài với quần ngắn, quần cụt không? Có chứ, 

Táo Quân Việt Nam đó, mỗi năm về chầu Thiên Hoàng, vì lúc 

nào cũng lề mề, đi trễ, giờ chót vội vàng không kịp mặc quần 

dài nên chỉ có quần ngắn. 

http://www.bennhac.com/#/song/32592/Ao-Dai
http://www.bennhac.com/#/song/22683/Ao-Dai-Que-Huong
http://www.bennhac.com/#/song/698/Ao-Dai-Oi
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Nếu chiếc áo bị cắt đi thành “áo 

ngắn” thì chắc là không còn thơ mộng 

và không ai cất công ca ngợi nữa. 

 

Như Quỳnh với áo dài. 

 

 Chiếc áo màu trắng tượng trưng cho 

sự ngây thơ, trong trắng, hay chiếc áo 

màu xanh, màu tím tượng trưng cho tuổi 

học trò. Rồi có những chiếc áo mầu sặc 

sỡ tượng trưng cho sự trẻ trung cho đến 

những chiếc áo cầu kỳ, lộng lẫy tương 

trưng cho sự cao sang, quyền quý. Hay lạ hơn là may áo bằng 

thổ cẩm, nói lên sự huyền bí và mạnh mẽ của thiên nhiên... 

 Chiếc áo dài thật đơn sơ, nói lên nét thanh tao, và với hai tà 

dài, lúc nào cũng như sẵn sàng lộng bay theo gió, đã nói lên sự 

sinh động, vui tươi. Mãnh lực của chiếc áo dài là ở sự thu hút 

cúa nó, nó còn có thể làm thay đổi "giá trị" của người mặc nữạ 

Trẻ em mặc áo dài thấy xinh hơn, dễ thương hơn. Các thiếu nữ 

mặc áo dài thì khỏi nói, đẹp lộng lẫy hẳn lên. Còn các bà lớn 

tuổi mặc áo dài trông nghiêm trang hẳn ra... Trong đám đông, 

dù là người trẻ hay già, dù là nam hay nữ, khi mặc áo dài là tự 

nhiên nổi bật hẳn lên. Vì lẽ đó, trong các dịp lễ hội, tiệc tùng, số 

người mặc áo dài tăng hẳn lên. Đàn ông ngày nay ít mặc áo dài, 

nhưng trong dịp này, các cụ phụ trách tế lễ v.v... vẫn thường 

mặc áo dài. 

 Nhìn một người phụ nữ mặc áo dài, không những đã đẹp vì 

mầu sắc, hoa văn và chất vải, mà qua chiếc áo dài, người ta còn 

thấy được tất cả những nét thướt tha, yêu kiều của người phụ nữ. 

Vì thế, có nhiều người chỉ tình cờ gặp một lần là như bị tương 

tư, không bao giờ quên được chiếc áo dài, hay đúng ra hình 
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dáng người mặc chiếc áo đó.  

 Một thiếu nữ đang xuân, để cho gọi là đủ bộ thì chọn một 

bộ quần áo dài tươi mát hợp với tuổi của mình, quần thường 

rộng và mầu trắng (người lớn tuổi mới hay mặc quần đen). Cô 

sẽ đội thêm chiếc nón lá (nếu được nón bài thơ thì càng hay) để 

che bớt cái nắng nhiệt đới, đi đôi guốc, hay sang hơn thì đi giầy, 

tay sách cặp nếu còn là học sinh, hay sách ví nếu đi làm hay dạo 

mát... Nếu điệu tí nữa thì thêm các đồ nữ trang như dây truyền 

(ngày xưa hay đeo kiềng), hoa tai. 

 Trong đám cưới, các cô dâu 

thường mặc áo màu đỏ, hay màu 

đỏ điểm hoa vàng hoa trắng đi với 

quần trắng, đầu đội khăn cùng loại 

vải hay có khi là màu vàng. 

Nhưng sau này, đôi khi cô dâu 

mặc áo thêu thì quần cũng cùng 

loại vải và có thêu luôn. Hoa văn 

thêu sẽ trải rộng và dài từ áo sang 

quần. Dịp này, chắc chắn là cô 

dâu diện nhất rồi, son phấn, đôi 

khi đi tiệm uốn tóc và nhất là không thế thiếu các nữ trang đắt 

giá nhất mà cô có được. Chú rể thường mặc đồ Tây, nhưng 

cũng đôi khi mặc áo dài gấm xanh dương, lá cây... 

 Nếu may mắn hơn, người ta có thể gặp một đoàn phụ nữ 

mặc áo dài trong giờ tan học hay tan sở làm, họ như những cánh 

bướm nhẹ nhàng túa ra, rồi bay đi khắp mọi chân trời là cả một 

cảnh ngoạn mục mà tạo hóa đã ban cho người Việt. Có nhiều 

người chỉ nhìn tà áo thôi mà đã thấy như đã tương tư ai đó rồi. 

 Trong cuộc thi thời trang dân tộc ở Ai Cập, hai năm liên 

tiếp 1999 và 2000, áo dài Việt Nam đã chiếm giải nhất...  



532                                                                              Đỗ Thông Minh 

 Nhà vẽ kiểu quốc tế Georgio Armani của công ty Christian 

Dior đã có lúc lấy cảm hứng từ chiếc áo dài Việt Nam để đưa ra 

những tác phẩm của mình. 

 Tháng 10/2002, cô Mayumi Hatano (Ba Đa Dã Chân Do 

Mỹ) đã qua Việt Nam học may áo dài 3 ngày và đi nhiều tiệm 

may đặt may hơn 10 cái khác nhau để biết rõ về áo dài và mức 

độ khéo léo của từng tiệm may. Sau đó cô về Nhật lập công ty 

bán áo dài cao cấp loại thêu, đồ 

sơn mài, thủ công nghệ.... 

Tháng 6-7/2008, tại Nha 

Trang, Việt Nam đã tổ chức thi 

Hoa Hậu Thế Giới. Dịp này, 80 

người đẹp trên thế giới đã có 

dịp mặc áo dài Việt Nam do 

các nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Liên Hương, Thuận Mỹ và Võ Việt 

Chung vẽ kiểu đã gửi hồn trên áo. Cô Dayana Mendoza, người 

nước Venezuela đã vinh dự đoạt Vương Miện "Hoa Hậu Thế 

Giới" kiêm luôn "Hoa Hậu Áo Dài".  

 

ÁO DÀI CÓ KHIÊU GỢI (SEXY) CHĂNG? 

 Áo dài ngày nay thể hiện được vẻ đẹp của thân hình phụ nữ. 

Đôi khi táo bạo, như chỗ xẻ cao giữa hai tà trước sau, tạo thành 

một tam giác hiện làn da trắng nuốt ở hai bên hông. Không cứ 

phái nam, mà cả phái nữ, như một cô Nhật đã có nhận xét là 

"Thoạt nhìn qua đó mà giật mình.". 

 Ngày xưa, ở Việt Nam có câu: 

 Đàn ông đóng khố đuôi lươn, 

 Đàn bà yếm thắm hở lườn mới xinh. 

 Thời trang nay đã khác hẳn, nhưng quan niệm về đẹp qua 

cái lườn tức hai bên hông như chỗ xẻ cao ở trên rõ ràng là vẫn 

còn. Ngày xưa chưa có nịt ngực nên dùng yếm, nổi tiếng là yếm 
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đào. Đặc biệt yếm và váy (thường hay được gọi là cái thúng 

thủng hai đầu) ngày xưa chỉ có người Việt dùng còn người Hoa 

thì không.  

 Trước 1975, các nữ chiêu đãi viên hàng không Việt Nam 

mặc áo dài màu xanh dương nhạt. Sau 1975, lúc đầu mặc áo dài 

vải mỏng, màu hồng, ai nhìn cũng thấy ái ngại, nhất là khách 

ngoại quốc không quen với loại vải có độ trong suốt “50%” như 

vậy. Có lẽ cũng nghe dư luận không tốt nên sau đó mới đổi sang 

loại vải dày hơn, màu rượu vang đỏ (hổ phách).  

 Áo dài phụ nữ tuy kín đáo, nhưng phần trên vốn đã bó sát 

người, mà đôi khi có người lại dùng vải mỏng thì thật là hấp 

dẫn, nếu không muốn nói là "sexy". Chúng ta là người Việt nên 

đôi khi coi là chuyện bình thường, nhưng chúng tôi thiết nghĩ, 

trong thâm tâm mỗi người ngoại quốc khi nhìn phụ nữ mặc áo 

dài thường có tâm trạng lẫn lộn, vừa kín đáo vừa khêu gợi.   

 Mùa Hè năm 2000, khi từ Hoa Kỳ qua Nhật Bản trình diễn 

văn nghệ cùng với 10 nghệ sĩ khác, nữ ca sĩ Ninh Cát Loan 

Châu nói là sẽ mặc chiếc áo dài một mảnh. Không ai tưởng 

tượng được hình dáng chiếc áo dài một mảnh nó như thế nàọ 

Cho đến khi thấy Loan Châu trên sân khấu trước 1.200 khán 

thính giả, mọi người mới biết, đó là cái áo chỉ có một tà trước 

mà thôi, với những dây thắt vòng qua lưng trần, mặc với quần 

tây, khiến ai cũng phải ngạc nhiên, không những là cái áo dài 

độc đáo mà còn là độc nhất vô nhị nữa. Mặc như thế thì chắc 

chắc là "sexy" rồi, không cần phải bào chữa nữa chăng? 

Nhưng theo GS. Trần Quốc Vượng trong cuốn “Truyền 

Thống Phụ Nữ Việt Nam” cho biết: Vị cố đạo người Italia 

Cristoforo Borri, từng sống ở Việt Nam từ năm 1618 đến 1621, 

viết Ký Sự Đàng Trong, đăng trên Đông Dương Tạp Chí số 

4,1909, tr. 361-367, đã ca ngợi phụ nữ Việt Nam: “tính khí êm 

dịu hơn bất cứ dân tộc nào khác ở phương Đông”, “ đón tiếp 
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khách khứa rất nồng hậu, mời ăn cơm và coi như bạn bè”. 

“Tâm tình khoáng đạt, thoải mái”, “dáng đi thong thả uy nghi”, 

và kết luận: “quần áo của họ có lẽ là kín đáo nhất vùng Đông 

Nam Á”… 

 Đôi khi cũng có áo dài cụt tay, trông như áo xường xám 

Thượng Hải bên Trung Hoa (là loại xẻ thấp ngang đùi và không 

mặc quần dài), nhưng vẫn theo lối Việt Nam, tức là xẻ cao 

ngang eo và có mặc quần dài. 

Tuy đẹp nhưng măc áo dài làm việc nhẹ thì được, lao động 

nặng, lam lũ hay thể thao thì cũng bất tiện. 

 

YẾM  

 Yếm đã có từ hơn 

100 năm trước, thường 

là một mảnh vải vuông, 

mổi chiều khoảng 40 

đến 50 cm, góc trên 

khoét tròn theo vòng cổ 

với hai dây buộc ra sau 

cổ, còn hai góc bên có 

dây cột phía sau lưng. Nổi tiếng nhất là yếm đào hay yếm thắm, 

màu đỏ tươi hay nhạt cho giới trẻ, mầu sậm cho người lớn tuổi. 

Đôi khi trời nóng, nghỉ trưa hay đi tắm, phụ nữ chỉ mặc yếm, 

khiến bao đấng nam nhi phải xiêu lòng.  

Xưa đã có thơ rằng: 

 Ba cô đội gạo lên chùa, 

 Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư 

 Sư về sư ốm tương tư 

 Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu. 

 

 Và rất nhiều thơ khác ca ngợi yếm như: 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   535       

 Hỡi cô yếm thắm lòa lòa 

Yếm nhiễu, yếm vóc, hay là trúc bâu 

Hay là lụa bạch bên Tàu 

Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài 

 

Gió xuân tốc dải yếm đào 

Anh trông thấy oán sao không vào thắp hương 

 

Hỡi cô mặc áo yếm hồng 

Đi trong đám hội có chồng hay chưa 

 

 Hỡi cô yếm thắm răng đen 

 Muốn lên mạn ngược ngồi thuyền cùng anh! 

 

Ước gì song rộng chừng gang 

Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi 

 

Trầu em têm tối hôm qua 

Buộc trong dải yếm mở ra mời chàng 

 

Đàn bàn thắt đáy lưng 

ong, 

Đã khéo chiều chồng 

lại khéo nuôi con. 

 

Khăn nhỏ đuôi gà cao 

Em đeo dải yếm đào 

Quần lĩnh áo the mới 

Tay cầm nón quai thao 

 

 Tưởng yếm đã thành thời trang cổ, không ngờ đầu thế kỷ 21, 
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nhiều cô gái Việt ở 

thành thị thi nhau 

mặc yếm, để hở lưng, 

chỉ cột một sợi dây 

nhỏ quanh lưng hay 

cổ. Ngày xưa người 

Nhật cũng dùng yếm, 

nhưng nay hầu như 

chỉ đôi khi còn thấy 

trong truyện hay 

phim ảnh. 

 

 

CÁC LOẠI VẢI VÀ MÓN PHỤ THUỘC 

 Các sắc dân thiểu số thường tự dệt lấy vải thổ cẩm để may 

quần áo, và kiểu dáng cũng thay đổi mỗi nơi một khác. Ngày 

xưa, vải thường bằng bông, còn nhà giàu dùng sa (lụa mỏng), 

nhiễu, đoạn, lụa, gấm, nhung… nhưng nói chung màu sắc và 

hoa văn tương đối đơn điệu. Sau này, tính theo chất liệu thì có 

tới khoảng 60 loại vải khác nhau, có những loại vải bằng sợi 

hóa học, rồi thêu hoặc vẽ thêm lên, đủ màu sắc. 

 Phía phái nữ, bên cạnh áo, váy và quần dài, người ta còn 

thường đội nón lá, nón quai 

thao, quàng khăn quanh cổ, 

đội khăn quấn trong trường 

hợp đám cưới hay lễ hội và 

đeo nhiều loại nữ trang...  

Nón dùng để che nắng, 

che mưa, nón lá thường có 

khoảng 16 vành tre, xưa 

thường là lá non Du Quy 
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Diệp và nay là Bồ Quy Diệp, được ủi nhiều lần cho phẳng và 

láng, khi làm xong có khi phết thêm một lớp sơn bóng trong 

suốt cũng là cách cho nón được đẹp và bền hơn. Nón Việt Nam 

có từ lâu đời, từng được khắc trên trống đồng Ngọc Lũ, trên 

thạp đồng Đào Thịnh vào khoảng 2500-3000 năm trước. Nón 

Việt Nam nói chung vành to và nhẹ, rất đa dạng: 

- Nón bài thơ: Thứ nón lá trắng ngà, mỏng có lộng hình hay 

một vài câu thơ v.v… xuất xứ từ Huế. 

- Nón chảo: Thứ nón mo tròn lên như cái chảo úp, nay ở 

Thái Lan còn dùng.  

- Nón cạp: Nón xuân lôi đại dành cho người có tang.  

- Nón cời: Nón rách. 

- Nón dấu: Nón có chóp nhọn của 

lính thú thời xa xưa. 

- Nón gò găng hay nón ngựa: Làm 

bằng lá dứa đội khi cưỡi ngựa, sản xuất 

ở Bình Định.  

- Nón gõ: Nón gõ làm bằng tre ghép 

cho lính hồi xưa.  

- Nón khua: 

Viên đẩu nón của 

người hầu các 

quan xưa.  

- Nón lá: Loại 

nón hình chóp thông dụng nhất.  

- Nón lá sen: Cũng gọi là nón liên diệp.  

- Nón lá thêu: Nón là bên trong có thêu hoa văn.  

- Nón quai thao: Người miền Bắc thường dùng trong lễ hội. 



538                                                                              Đỗ Thông Minh 

- Nón 

rơm: Nón làm 

bằng cọng rơm 

ép cứng.  

- Nón 

thúng: Nón lá 

tròn bầu giống 

cái thúng.  

Ca dao 

Việt Nam có 

câu: 

Nón nầy che nắng che mưa 

Nón nầy để đội cho vừa đôi ta 

 

Nón em chẳng đáng mấy đồng, 

Chàng mà giật lấy ra lòng chàng tham 

Nón em nón bạc quai vàng 

Thì em mới dám trao chàng cầm tay 

Tiếc rằng vì nón quai mây 

Nên em chẳng dám trao tay chàng cầm 

 

Chưa chồng nón thúng, quai thao 

Chồng rồi, nón rách, quai nào thì quai… 

Phía phái nam thì từ đóng khố ở trần, mặc áo cánh màu 

chàm hay nâu ở miền Bắc và màu đen ở trong Nam, chuyển qua 

áo the, áo gấm, đầu đội khăn đống, thường màu đen hay cùng 

màu áo, còn quần thường là quần trắng.  

 Trong Nam, từ khoảng thập niên 50, 60 có loại y phục cho 

cả nam nữ rất tiện lợi, mặc ở nhà cũng như ra ngoài là đồ bộ, 

tức áo cánh hay bà ba với quần dài cùng loại vải, trông cứ như 

đồ ngủ. Bình dân thì dùng vải, sang hơn thì dùng lụa...    
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NGƯỜI NHẬT VÀ ÁO DÀI 

Khi qua Nhật, tôi mới có dịp biết là người Nhật nghĩ gì về 

áo dài Việt Nam, nhất là qua lần tham dự Hội Chợ Quốc Tế ở 

Osaka năm 1970. Chúng tôi đã viết về như sau trong bộ sách 

“Nhật Bản Dưới Mắt Người Việt”:   

 ÁO DÀI BẤT DIỆT 

 Tất nhiên có gian hàng nhỏ bé của Việt Nam. Chúng tôi rất 

tò mò, muốn biết gian hàng nước mình chưng bầy những gì. 

Chúng tôi thấy các sản phẩm đều là đồ thủ công nghê.. Tuy 

nhiên, đặc biệt có mô hình Thành Nội Huế khá lớn làm bằng 

ngà voi.Thực tình mà nói, những sản phẩm này nếu so với của 

Trung Hoa, Nhật Bản hay Đại Hàn... thì cũng chưa qua mặt 

được, nên du khách đặc biệt chú mục đến các cô tiếp viên mặc 

áo dài tha thướt. 

 Thật vậy, du khách hầu như chỉ chú ý đến các cô Việt Nam 

mặc áo dài, họ xin chụp hình riêng, chung lia lịạ Từ đó, tôi có 

nhận xét là Việt Nam ta, không gì bằng những bông hoa biết nói 

mặc áo dài, vì trông hấp dẫn lạ thường.  

 Người đẹp Việt Nam mặc áo dài làm cho thế giới mến chiếc 

áo dài, mà áo dài mong manh dịu dàng làm tăng thêm vẻ đẹp 

của người mặc. "Áo dài" trở thành một từ ngữ mà ngày nay cả 
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thế giới đều biết đến cũng là vì vậy. Vóc dáng nhiều đàn bà 

Nhật cũng như Việt Nam nên một số phụ nữ Phù Tang yêu thích 

Việt Nam thường muốn có một chiếc áo dài. Trong năm 1997, 

thấy trên truyền hình có ca sĩ Nhật rất hãnh diện mặc áo dài 

Việt Nam hát nhạc Nhật. Có mấy bà thầy bói Nhật cũng may áo 

dài Việt Nam mặc cho lạ mắt và khác người, hay cho có vẻ 

"huyền bí"? Có điều, đa số vòng 1 của phụ nữ Nhật nhỏ và 

không vênh nên mặc áo dài không hấp dẫn bằng phụ nữ Việt 

Nam. Nhưng ngày nay, ngực phụ nữ Nhật đã khá nhiều nên họ 

mặc áo dài Việt Nam rất hợp. 

 Năm 1992, công ty Toho đã cho diễn vở nhạc kịch Miss 

Saigon tại Tokyo trong một năm rưỡi, và năm 2004 lại diễn 4 

tháng nữa, các nữ diễn viên đều mặc áo dài hay bà ba, còn nam 

diễn viên có lúc mặc áo cánh Việt Nam. 

 Năm 1995, trong kỳ thi Hoa Hậu Thế Giới tổ chức tại Đông 

Kinh, Nhật Bản, cô Trương Quỳnh Mai đã được giải nhất về y 

phục dân tộc là chiếc áo dài cô mặc. Giới truyền thông hết lời 

ca ngợi nên người Nhật càng biết đến áo dài nhiều hơn.  

 Năm 1998, thiết kế của Minh Hạnh đã đoạt giải thưởng 

sáng tạo qua chiếc áo dài trong cuộc thi thời trang Á Châu tại 

Makuhari, Chiba. 

Wikipe-tan cũng mặc áo dài. 

 Cô Saisan Hasekawa của Shop Áo Dài đã 

viết: Áo dài là y phục chính của phụ nữ Việt. 

Đàn ông cũng có áo dài! Hiện tại, áo dài là 

đồng phục của học sinh trung học và đại học, 

nên ở đâu cũng có thể thấy. Và cũng rất được 

phụ nữ các nước trên thế giới ưa chuộng, 

nhiều phụ nữ đi du lịch Việt Nam thì may áo 

dài là một trong những mục đích của chuyến 

đi... Các thợ may Việt nam đều nói, với phụ 
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nữ ngoại quốc thì phụ nữ Nhật là hợp với áo dài nhất trên thế 

giới (có lẽ là nói thực lòng). Mọi người hãy lợi dụng cơ hội này 

thử mua "áo dài" là y phục đẹp nhất thế giới. 

  Ký giả Tetsuya Oikawa trong tạp chí Seven Seas cũng nói 

rằng: Khi chiều xuống, ở một góc đường. Khi cổng trường nữ 

sinh trung học mở ra, những thiếu nữ với áo dài trắng bung ra 

đường như là những đóa hoa cúc vạn thọ nở rộ, như những 

chiếc nón vải bị gió cuốn đị Khu phố mỏi mệt như chợt thức 

giấc. Và cũng có chỗ viết rằng: Vải mỏng đã phô bày tối đa nét 

đẹp mềm mại của phụ nữ... Áo dài làm nổi bật những đường 

cong tuyệt mỹ của phụ nữ Việt Nam. Áo dài trắng toát bao lấy 

thân mình như nụ hoa chờ đến lúc nở, một mặt như có tính cách 

cấm dục, nhưng mặt khác làm cho cảm thấy sự nồng nàn của 

hơi thở của trinh nữ che dấu bên dưới... Sự hấp dẫn nguy hiểm 

của áo dài.  

 Ký giả Mochizuki Yoshinori đã từng đi Việt Nam, khi giới 

thiệu và ca ngợi vẻ đẹp của áo dài, ông đã kể rằng vì mê áo dài 

mà có người ngoại quốc cứ đứng trước các cổng trường nữ sinh 

chụp hình, khiến công an sợ là những người bất thường nên 

phải đuổi đi. Ông đã viết rằng: Áo dài, tất cả phải đặt may. Đo 

kích thước theo từng người, bó sát lấy thân, vải mỏng nên có 

thể nhìn thấu qua. Thêm nữa, được xẻ ở hông nên là một loại y 

phục rất thanh tú và hấp dẫn... Áo dài đã không ngừng thu hút 

tầm mắt của phái nam trong thế gian. Đó là y phục gây "tội". 

 Sau này, chúng tôi đã có nhiều dịp gặp phụ nữ Nhật mặc áo 

dàị Nổi tiếng như các ca sĩ kiêm kịch sĩ Minako Honda, kịch sĩ 

kiêm ca sĩ Kaho Shimada... trong nhạc kịch "Miss Saigon" năm 

1992, người mẫu Ai Kato với tuyển tập hình năm 1999, người 

mẫu Fumiko Ichikawa và bốn cô Nhật trình diễn áo dài trong 

Văn Nghệ Hè Năm 2000, Minako trong ban nhạc Kome Club 

năm 1999, Shizuka Kudo trên đài TV số 4, 6, 8, 10 năm 2000, 
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Yamayuko Mori đóng phim Nhật mặc áo dài năm 2001 và tài tử 

điện ảnh nổi tiếng Katase Rino, nghệ sĩ Otaha... Một số trường 

hợp nữ sinh viên Nhật học tiếng Việt rồi qua Việt Nam học 

thêm nhạc cụ cổ truyền. Khi họ mặc áo dài trình diễn nhạc Việt, 

nếu không nói trước, đố ai có thể tưởng tượng đó là những 

người Nhật thuần túy. Vì vậy, ở Nhật gặp một phụ nữ mặc áo 

dài đừng vội tưởng là người Việt có khi bị lầm to. Áo dài quá 

đơn giả và rẻ so với kimono, nên được biết có phụ nữ Nhật đã 

may tới khoảng 15 chiếc ào dài. 

 Năm 1999, khi cùng võ sư Đặng Thông Phong và các phái 

đoàn từ các nước đến dự lễ nhậm chức của võ sư Trưởng Môn 

Akido ở Tokyo, chúng tôi thấy có một phụ nữ mặc áo dài tím 

hoa cà rất vừa vặn và đẹp giữa đám đông cả ngàn người Chúng 

tôi cứ ấm ức trong lòng, không biết người đó là ai, từ đâu đến? 

Cuối cùng chúng tôi tới hỏi thăm thì được biết đó là một người 

Nhật 100%, nhân viên tòa đô sảnh Tokyo, thích áo dài nên mua 

mặc. Bà ấy khi biết chúng tôi là người Việt đã xin lỗi về việc tự 

ý mặc áo dài. Chúng tôi đáp rằng: "Không, không, bà mặc áo 

dài đẹp lắm, làm chúng tôi rất hãnh diện, xin cám ơn bà.". 

 Xin kể một chuyện có thật khá đặc biệt là đàn ông Nhật mê 

áo dài nên cưới luôn cô gái Nhật. Có người tưởng chúng tôi viết 

lầm, phải là cô gái Việt chứ, thưa không, cô gái Nhật mới đáng 

nói. Đàn ông Nhật mê áo dài mà cưới luôn cả cô gái Việt mặc 

áo đó thì chuyện thành thường rồi. Chuyện xẩy ra ở thành phố 

Ichikawa, tỉnh Chiba, khi một anh Nhật được hỏi vì sao chọn 

lấy cô Nhật này làm vợ? Thì được anh ta trả lời là vì thấy cô ấy 

mặc áo dài đẹp quá, nổi bật hẳn lên. Nguyên do, trước đó vào 

năm 1999, có một cô gái Việt đã cho hai người bạn gái Nhật 

mượn áo dài mặc trong một sinh hoạt, thế rồi một trong hai cô 

gái Nhật mặc áo dài đó đã lọt vào mắt xanh của anh chàng Nhật 

kia, chàng vì chiếc áo mà "lụy cả đời".   
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 Đàn ông Nhật mê áo dài đã đành, mà ngay phụ nữ Nhật 

cũng mê áo dài. Tuy số người mặc áo dài chưa thể coi là nhiều 

lắm nhưng có thể khẳng định rằng, trừ người Việt, phụ nữ Nhật 

mặc nhiều nhất.  

Người Hoa, Lào, Cam Bốt hay Thái Lan... tuy gần sát Việt 

Nam hơn, nhưng ít khi thấy họ mặc áo dài. Phụ nữ Nhật thích 

mặc áo dài vì lạ và rõ ràng làm họ đẹp lên. Giá cả cũng rẻ, 

không thành vấn đề đối với họ, nên họ muốn thêm sắc thái mới 

trong số quần áo đầy ắp của họ. 

 Đã có rất nhiều những buổi trình diễn hay văn nghệ giới 

thiệu áo dài một cách tài tử trong các sinh hoạt giao lưu Việt-

Nhật, cũng như những buổi trình diễn quy mô được tổ chức, 

giới thiệu áo dài của nhà vẽ kiểu Minh Hạnh ở Makuhari, tỉnh 

Chiba năm 1998; nhà vẽ kiểu Tống Kim Đính và chị Ngọc Hoa 

với 35 cô gái Việt, Nhật ở Kyurian, Tokyo năm 2000; 10 người 

mẫu chiêu đãi viên hàng không ở Yoyogi Koen, Toyko năm 

2001... tất cả đều được tán thưởng nhiệt liệt từ khán giả Nhật. 

 Năm 2001, hai nhà vẽ kiểu Liên Hương ở Việt Nam và 

Pascal Valéry Tùng Lâm cư ngụ ở Pháp đã có cuộc triển lãm tại 

Tour và đặc biệt ngay tại trụ sở UNESCO, trước khoảng 40 vị 

Đại Sứ các nước khu vực Á Châu và hàng trăm quan khách. 

Qua cuộc triển lãm này, áo dài đang được đưa ra như một ứng 

viên "Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể" nhưng thực ra, áo dài 

không phải là đối tượng theo tiêu chuẩn di sản đặt ra để được 

cứu xét. “Nhạc Cung Đình Huế” đã từng được công nhận ngày 

7/11/2003. Kịch “No” của Nhật đã từng được công nhận là di 

sản thuộc loại này. 

 Ngày 26/7/2001, nhân dịp tham dự Diễn Đàn An Ninh Khu 

Vực ASEAN tại Hà Nội, trong "nhạc kịch" chàng cao bồi Texas 

yêu cô gái Việt, NT Hoa Kỳ Collin Powell đóng chung với NT 

Nhật Makiko Tanaka (Điền Trung Chân Kỷ Tử) mặc áo dài 
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Việt Nam, tay cầm nón lá, bộ điệu hơi õng ẹo. Trong khi ông 

Powell vừa hát vừa nằm lăn dưới đất thì bà Tanaka nhào tới hôn 

ông rất thắm thiết... khiến mọi người cười vang. Đây cũng là 

chuyện lạ xảy ra ở ngay trên một diễn đàn quốc tế. Có lẽ sau 

những giây phút căng thẳng vì quốc gia đại sự, mọi người cũng 

muốn được thoải mái hơn.   

 Cô Naomi Misawa (Tam Trạch Trực Mỹ) đã đến nhờ 

Mekong Center chúng tôi giúp đỡ và qua Việt Nam để viết luận 

văn tốt nghiệp Đại Học năm 2003 với đề tài "Áo Dài". 

 Trong chương trình TV Asahi số 10 ngày 25/5/2003 với hai 

nghệ sĩ nổi tiếng là danh hài Cha Kato (Gia Đằng Trà), 

Haruhiko Kato (Gia Đằng Tình Ngạn) và nữ tài tử trẻ đẹp nổi 

tiếng Shoko Aida (Tương Điền Tường Tử) thăm Sài Gòn, Nha 

Trang và Huế, gặp người mẫu Võ Thị Thu Trâm... Cô Shoko đã 

đặt may và mặc chiếc áo dài cụt tay màu đỏ. 

 Ngày 27/7/2003, nam ca sĩ trẻ người Nhật chuyên hát nhạc 

Việt là anh Tsuneharu Sakai (Cảnh Hằng Xuân), đến Mekong 

Center đặt may một bộ áo dài đàn ông. Anh chọn vải áo là gấm 

màu xanh có in hoa văn chữ "Phúc" và quần trắng. Anh mượn 

bạn chiếc khăn đống nữa cho đủ bộ để đi trình diễn. Anh Sakai 

là đệ tử của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, đã đi hát cả trăm lần ở Việt 

Nam và Nhật Bản, phát hành đĩa "Lời Tỏ Tình Dễ Thương" 

năm 2002. Đúng một năm sau, bạn anh là nam ca sĩ Wada (Hòa 

Điền Thượng Ngộ) cũng là đệ tử của Ngọc Sơn, cũng đến may 

bộ áo dài đỏ, luôn cả khăn đồng đồng màụ  

 Đài Asahi TV số 10, ngày 16/3/2003 đã chiếu và ngày 

25/1/2004 đã tái chiếu phóng sự "Việt Nam Thần Bí - Du Lịch 

Thư Dãn" (Shinpi No Betonamu - Iyashi Kiko) dài khoảng 1 

giờ 30 phút, gồm có nữ tài tử Yukiyo Towake (Thập Chu/Châu 

Hạnh Đại), nữ tài tử Nobuyo Oyama (Đại Sơn ... Đại, người 

lồng tiếng phim Doraemon), nam tài tử Jun Kanama (Yếu 
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Nhuận), viếng thăm Hà Nội, Bát Tràng, vịnh Hạ Long, Lào Cai, 

Sapa... cả ba người đều đặt may và diện áo dài. 

 Ngày 11, 18 và 25/1/2003, đài NTV số 4 đã chiếu liên tiếp 

3 kỳ phóng sự chương trình "Asobi Waku - Asobi Biba" với 8, 

9 nghệ sĩ Nhật đi Việt Nam, gồm một số người nổi tiếng như: 

các anh Hiromi (đã đi lần thứ 2), Domoto Koichi, Takada Junji 

và các cô Sato Tamao (đi lần thứ 4), Yamada Hanako, Yamada 

Yu, Hirayama Aya, kể cả Yunsona (Hàn Quốc)... nội dung 

chính là đi ăn, mua hàng tạp hóa và xem những chuyện lạ ở 

miền nam và trung Việt Nam. Cả 5 phụ nữ trong nhóm tất nhiên 

không thể thiếu mục may áo dài đi dạo phố. 

 Trong phần trình diễn nhạc kịch bối cảnh Việt Nam mang 

tên "Bài Ca Tạm Biệt" (Mỹ Biệt) của TS Music Foundation 

tháng 4/2004 tại quận Setagaya, Tokyo, hai nữ ca sỉ chính là 

Yuko Doi (Thổ Cư Dụ Tử) và Mire Aika (Ái Hoa) đều mặc áo 

dài thật đẹp... Các nam diễn viên có lúc mặc áo cánh, bà ba Việt 

Nam.  

 Trong chương trình TV Asahi số 10 ngày 25/5/2003 với hai 

nghệ sĩ nổi tiếng là danh hài Cha Kato (Gia Đằng Trà), 

Haruhiko Kato (Gia Đằng Tình Ngạn) và nữ tài tử trẻ đẹp nổi 

tiếng Shoko Aida (Tương Điền Tường Tử) thăm Sài Gòn, Nha 

Trang và Huế, gặp người mẫu Võ Thị Thu Trâm... Cô Shoko đã 

đặt may và mặc chiếc áo dài cụt tay màu đỏ. 

 Trong chương trình TBS TV số 6 ngày 1/8/2004, nữ tài tử 

Noriko Nagagoshi (Trung Việt Điển Tử) nổi tiếng với phim 

Kokoro (Tấm Lòng)... đã qua Việt Nam trong chương trình giới 

thiệu cách ướp chè sen, dịp này cô đã may một bộ áo dài trắng 

thêu hoa thật đẹp.  

 Trong chương trình TV Tokyo số 12 ngày 22/8/2004, nữ ảo 

thuật gia danh tiếng và giàu có Princes Tenko (Thiên Công) 

thường xuất hiện với áo dài...  
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 Trong chương trình TV TBS số 6 ngày 21/1/2005, bà 

Shimako Iwai (Nham Tỉnh Chí Ma Tử), 40 tuổi, văn sĩ chuyên 

viết tiểu thuyết kinh dị, khá nổi tiếng, từng lãnh nhiều giải 

thưởng, đã từng qua Việt Nam, sống ở khách sạn để viết sách, 

có bồ Việt Nam và nhiều nước khác, bà đã may và mặc áo dài 

đi chơi với bồ. Bà viết cả sách tình ái lấy bối cảnh là người tình 

Việt Nam và Việt Nam, mang tựa đề "Trái Cây" (đóng thành 

phim) và Thiên Đường"...  

 Chương trình TV Tokyo số 12 ngày 19/2/2005, cô Eriko 

Sato (Tá Đằng Giang Lê Tử), 24 tuổi, tài tử kiêm diễn viên TV 

khá nổi  tiếng... đi thăm Việt Nam, mặc áo dài và cả biểu diễn 

nấu món Nhật tại tiệm Đồng Nhân (Bà Cả) ở Sài Gòn. Cô cao 

173 cm, mặc áo dài mà biểu diễn đá dơ chân cao khỏi đầu! 

 Tháng 5/2005, một công ty thực phẩm hàng đầu khác là 

Nisshin Shokuhin (Nhật Thanh Thực Phẩm) đã quảng cáo tô 

phở ăn liền giá khoảng 140-150 Yen, với 5 cô mặc áo dài đỏ 

như chiêu đãi viên hàng không Việt Nam trên TV.  

 Trong chương trình TV Fuji số 6 ngày 25/6/2005, có ba 

nghệ sĩ Nhật là ông Kanpei Hazama (Gian Khoan Bình), cô 

Moe Yamaguchi (Sơn Khẩu) và cô Hanako Yamada (Sơn Điền 

Hoa Tử) làm "Đại Sứ Thân Thiện Ẩm Thực" qua thăm Sài Gòn 

và Hà Nội, họ đi ăn nhiều món Việt lạ và mời người Việt ăn thử 

món Nhật như xí mụi ướt, mắm mực..., cả ba đều không quên 

may áo dài. Cô Moe Yamaguchi với dáng cao và mảnh dẻ, mặc 

áo dài rất đẹp. 

 Nhạc kịch "Khách Saigon Hotel Dưới Tịch Dương Đỏ" 

(Akai Sekiyo No Saigon Hotel) được trình diễn tại Tokyo, 

Osaka, Nagoya từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9/2005. Vai nữ 

chính là cô Naomi Fujiyama (Đằng Sơn Trực Mỹ) đương nhiên 

là mặc áo dài, đóng chung với nam diễn viên Kiyotaka Imai 

(Kim Tĩnh Thanh Long)... 
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 Trong một chương trình phóng sự TV Asahi số 10 ngày 

23/10/2005, 4 nghệ sĩ Nhật là ông Akira Nakao (Minh Trung 

Vĩ), Tooru Yamasaku và cô Noemi Hashi, Soni đã đại náo một 

vòng các tiệm ăn Việt Nam ở Sài Gòn. Đã tới Việt Nam thì 

thường các nghệ sĩ Nhật không quên đặt may áo dài, nên cả 4 

đều hãnh diện trình diện trong bộ quốc phục truyền thống Việt 

Nam nhưng đã được cách điệu của tiệm may nổi tiếng Sĩ Hoàng, 

cũng như đi vào tiệm đấm bóp cho cơ 

thể được thư dãn...   

 Ngày 20/11/2014, nữ ca sĩ 

Rumiko Asaoka đã mặc áo dài hát 

chung voi nam ca sĩ Asahi Kobayashi 

trên đài TV NHK số 1.  

Không chỉ người Nhật mặc áo dài 

mà đôi khi thấy cả người ngoại quốc ở 

đây mặc áo dài. Như hôm 28/6/2003, 

tình cờ đài TV NHK số 3, trong 

chương trình thi hùng biện bằng tiếng Nhật dành cho người 

ngoại quốc ở Sapporo, Hokkaido (Trát Hoảng, Bắc Hải Đạo), 

chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên và thích thú khi thấy cô Trisha 

Lamers, một người Mỹ trắng mặc áo dài trong phần phim tài 

liệu. Cô qua Nhật năm 1999, dạy tiếng Anh tại trường Fukui-

Shi Jinai Joshi Koko, mới 4 năm mà nói tiếng Nhật rất lưu loát. 

Trong cảnh dạy các nữ sinh Trung Học cấp 3 về nhạc Mỹ, thấy 

cô mặc áo dài tím thêu hoa trắng ngồi đàn và hát.  

 Như vậy số nghệ sĩ Nhật nổi tiếng mặc áo dài Việt tới năm 

2010 có thể lên đã đến cả trăm người. 

 Năm 2006, nhân dịp Hội Nghị APEC tại Việt Nam, các vị 

nguyên thủ cũng đã mặc áo dài. 

 

BỨC HÌNH ÁO DÀI NỔI TIẾNG 
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 Nhiếp ảnh gia Alao Yokogi, sinh năm 1949, đã qua Việt 

Nam 12, 13 lần, đã mở cuộc triển lãm hình ảnh Việt Nam tại 

Tokyo Photographic Culture Center, Tokyo, từ ngày 28/5 đến 

21/7/2003 với chủ đề "An Early Afternoon of Saigon 1994-

2003", tạm dịch là "Sài Gòn Chiều Xuống".  

 Bộ 5 bức hình độc đáo chụp một cô gái Việt mặc áo dài và 

quần dài trắng toát đang bước vội ngang đường mà ông tình cờ 

chụp được năm 1994 rất sống đô.ng. Sau đó chính ông cố gắng 

tìm mà không gặp người đẹp. Bức hình đã được giới thiệu trên 

NHK hồi đầu năm 2003. Cạnh đó là các hình ảnh sinh hoạt, 

phong cảnh và nhiều người đẹp là các tài tử, ca sĩ, người mẫu... 

như Hồng Nhung, Thanh Lam, Diễm Hương, Mỹ Duyên, Mỹ 

Tâm, Hà Kiều Anh, Ngọc Anh, Thanh Xuân, Mỹ Uyên, Minh 

Thu, Mai Thu Nguyên, Phan Lan, Hương Giang... 

 Ông Alao Yokogi còn viết ký sự "Sai Gon No 

Hirusagari" ("Sài Gòn Chiều Xuống") với nhiều hình do 

Shinchosha (Tân Triều Xã) phát hành năm 1999 và tiểu thuyết 

cũng bắt đầu từ sự gợi hứng của bức hình cô gái bước ngang 

đường mang tên "Netsu O Hamu, Hada No Kajitsu" (tạm 

dịch là "Những Trái Cây Trần Ăn Nắng") do Kodansha (Cấu 

Đàm Xã) phát hành năm 2.003... Dự trù tháng 4/2004, ông sẽ 

làm một cuộc hành trình bằng xe gắn máy xuyên nam-bắc, từ 

mũi Cà Mâu ra tới Móng Cái. 
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http://www.alao.co.jp/%81%9Acontents060423.html 

 

XEM ÁO DÀI Ở ĐÂU? 

Hình nghệ thuật 

của Hoài Nam - 

Áo Trắng. 

 

 Từ năm 1997, 

ở Hoa Kỳ có 

nhóm Áo Trắng 

của nhiếp ảnh gia 

trẻ đầy triển vọng 

Hoài Nam, 

chuyên thực hiện lịch, bưu thiếp áo dài. Thông thường, hình áo 

dài dựa vào người mẫu đẹp, nghệ sĩ nổi tiếng và kiểu cách hay 

hoa văn của áo. Riêng hình của nhóm Áo Trắng chỉ dựa vào các 

người mẫu tài tử nhưng cũng rất đẹp, và đặc biệt áo dài đơn 

giản màu trắng. Hình đạt mức nghệ thuật nhiếp ảnh rất cao, có 

thể nói ai xem cũng phải thán phục và buột miệng khen.   

 Áo Trắng: (1-612-321-9621), http://www.aotrang.com   

Thời đại điện toán, bước qua thế kỷ 21 rồi thì chỉ việc xem 

lướt trên Liên Mạng (Internet) là biết... gần hết.  

 Chúng tôi định giới thiệu một số trang nhà trên Liên Mạng 

có liên quan đến áo dài, nhưng rồi khi tra tìm chữ "ao dai" trong 

chương trình Yahoo! trên máy Mac, thấy có tới 15.900 trang 

nhà nên đành thôi (máy Windows tra thấy số lượng ít hơn). 

Những người muốn xem xin cứ đánh vào phần tra tìm chữ "ao 

dai" thì có lẽ sẽ xem suốt đời cũng không hết, cho dù đã trừ đi 

một số trang nhà có tiếng ngoại ngữ tình cờ trùng với chữ "ao 

dai". Trên Liên Mạng có đến hàng trăm người mẫu là các hoa 

hậu hay ca sĩ nổi tiếng..., với hàng ngàn kiểu áo dài màu sắc 
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tươi thắm, lộng lẫy rất đẹp. Dưới đây chỉ xin đan cử một vài 

trang nhà. 

 Áo Dài Hà Nội Phố 

http://www.vnn.vn/vnn3/fashion/designer/nganan_ad/aodai.htm 

 Áo Dài Việt Nam 

http://meocon.hypermart.net/ 

 Búp Bê Áo Dài 

http://search.shopping.yahoo.com/search/all?P=all&is=1&p=aơ

dai&cl=dmiyg 

 Hoa Hậu Áo Dài Long Beach 97 

http://kicon.com/HoaHauLB/ 

 Hoa Hậu Áo Dài San Jose 96 

http://www.vietscape.com/hoahau96/ 

 Lịch Sử Áo Dài 

http://www.ksvn.com/aodai/index_new.htm 

 Rạng Đông - Áo Dài 

http://www.rangdong.com/ao_dai/index.shtml 

Áo Dài 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81o_d%C3%A0i 

 

MAY ÁO DÀI THẾ NÀO? Ở ĐÂU?  

 Áo dài, nhất là áo dài phụ nữ chỉ mặc đẹp khi vừa vặn với 

vóc dáng. Nói chung, ở đâu cũng vậy, vóc dáng cao và hơi gầy 

thường thấy thanh tú và đẹp hơn. Do đó, áo dài cần được đo và 

cắt theo từng người, chứ ít khi mua áo may sẵn. Với các vòng, 

khi đo áo, áo thường nới lỏng chừng 1 cm cho thoải mái, nhưng 

nếu mập ra hay gầy đi nhiều thì mặc cũng không đẹp. Áo dài 

tuy trông đơn sơ nhưng đòi hỏi thợ may chuyên nghiệp, cần 

khéo tay, tỷ mỉ và nhẫn nại. Ngay phụ nữ Việt cũng hầu như 

không có ai tự may mà phải đi tiệm may. 

 Muốn may áo dài, phải đo khoảng 16, 18 chỗ, còn nếu kể cả 
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quần thì thành khoảng 22 chỗ. Vì may theo vóc dáng rất khó 

nên sau khi đặt may, khách thường phải đến thử 1 hay 2 lần. Do 

đó, thời gian chờ may hết 10 ngày hay 2 tuần. Nhưng ở Việt 

Nam hiện nay, nhất là tại Hà Nội, Sài Gòn, có nhiều nhà may 

nhận may gấp cho du khách. Hôm nay đến chọn vải (hay mang 

vải tới) rồi đo, hôm sau là có áo mặc rồi. Đặc biệt với nhà may 

Miss Saigon tại Sài Gòn hay “92” tại Hội An… chỉ chờ vài 

tiếng là lấy áo.  

 Ở Việt Nam, giá vải cả áo và quần khoảng 100.000 đến 

300.000 đồng, với các kiểu mẫu nổi tiếng giá có thể gấp hai hay 

ba lần, công may khoảng 65.000 đến 100.000 đồng, nhưng may 

gấp giá có thể gấp rưỡi hay gấp đôi (1 Yen = 280 - 300 Đồng).  

 Ở Nhật Bản, giá khoảng 8.000 đến 30.000 Yen.  

 Asian Style Mao (Việt - Hoa - Nhật) (03-3795-0561)    

 Kanagawa có Vietnam Square: 

http://www.go-vietnam21.com/ 

 Gifu có Shop Áo Dài (058-239-1037) 

http://www.nicetem.com/aodaishop/aodai_new.html 

 Osaka có May Vietnamist Lounge (06-6341-9996): 

http://www06.u-page.so-

net.ne.jp/zd5/may/ao%20dai%20order.html 

 Ngoài ra, có thể đặt may trên Liên Mạng qua địa chỉ 

Mekong Agency (thành lập năm 1998, có sự hợp tác Nhật-Việt, 

gốc ở Sài Gòn, Việt Nam), có chỉ dẫn bằng tiếng Nhật, chỉ cách 

tự đo và hình mẫu vải để chọn..., giá từ 12.800 Yen, có cả ví và 

dép nhung thêu từ 4.200 Yen, guốc từ 1.800 Yen trở lên (kể cả 

cước và thuế):  

http://www.mekongagency.com/ 

Ngày 1/5/2005, qua chương trình “Nhịp Điệu Áo Dài” tại Sài 

Gòn, người xem có dịp chứng kiến toàn bộ lịch sử phát triển 

của loại trang phục này với số lượng khổng lồ 800 mẫu thiết kế 
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của các nhà tạo mẫu thời danh và do khoảng 200 người mẫu 

trình bày. Trên sân khấu thời trang lộng lẫy, qua chương trình 

có độ dài kỷ lục tại VN khoảng 5 giờ đồng hồ, "câu chuyện" về 

áo dài đã được kể lại một cách thật chi tiết, mạch lạc. Mọi nỗ 

lực như tạo thêm sức hấp dẫn, lôi cuốn cho chiếc áo dài. 

 

 
Áo dài muôn màu, muôn vẻ… 

 

 Cho tới nay, ở Việt Nam đã có vài cuốn sách hình chuyên 

về áo dài, nhưng ở hải ngoại có lẽ chưa có cuốn nào, tuy đã có 

rất nhiều lịch hay hình áo dài, và mới đây ở Việt Nam có nhiều 

tạp chí về thời trang giới thiệu áo dài chung với các y phục khác. 

Chính vì lẽ đó mà chúng tôi đang cùng một số người Việt và 

Nhật muốn thực hiện tuyển tập hình về áo dài để giới thiệu nét 

đẹp duyên dáng tuyệt vời của VM với thế giới. Ước nguyện thì 

như vậy, chúng tôi đã chụp nhiều hình, nhờ một chị về VN chụp 

hình áo dài và nhân có Như Quỳnh qua Nhật, đã nhờ một nhiếp 

ảnh gia Nhật đi chụp Như Quỳnh cùng nhiều chị tại Nhật. 

Nhưng chi phí thực hiện cao quá, chúng tôi đành thôi.  
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Áo dài cổ thuyền của Sĩ Hoàng.                Áo dài thụng của Thế Bảo. 

            

Áo dài thiếu nhi của Sĩ Hoàng. 
Người mẫu Xuân Lan trong áo dài  

Lê Phổ của Thanh Phương. 

http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2005/05/3b9ddd1b/ 

 

Giải Hoa Khôi Đầu Tiên Tại Nhật Bản 2012 

Do chị Tống Kim Giao, công ty Motiti tổ chức. Kết quả: 

Giải phong cách: Trần Thị Thu, 1990. 

 Giải ảnh và video: Nguyễn Các Mai Trâm, 1995. 

Á Khôi Khả Ái: Vũ Thúy An, 1991. 

Á Khôi Thể Hình: Đỗ Thị Tường Vy, 1992. 
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Á Khôi Bình Chọn: Dương Thị Thúy, 1997 (số 105, hình 

trái). 

Hoa Khôi: Hiromi Phạm, 1991, cao 164 cm, nặng 47 kg, 

B81, W60, H89 (số 122, 2 hình phải). 

https://bit.ly/3kU7fZs 

 

Tết Nhâm Thìn tại Bolsa, Little Saigon, Cali, Hoa Kỳ. 

Ban nhạc của 150 em học sinh trường Middle School ở 

Westminster diễn hành trên đại lộ Bolsa ngày mùng 6 Tết 

(27/1/2012) trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. 

Cô giáo dạy nhạc là người Mỹ và các em học sinh dù các 

sắc tộc khác nhau nhưng đã cùng mặc trang phục áo dài của 

người Việt để vinh danh ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt. 
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Năm nay 88 đơn vị tham gia diễn hành bao gồm những 

người đứng đầu thành phố Westminster như Thị Trưởng Margie 

Rice, các nghị viên thành phố Westminster, nghị viên các thành 

phố quanh vùng Little Saigon, các dân biểu, thượng nghị sĩ các 

cấp, các học khu, các hội đoàn, các cơ sở thương mại, các 

trường học, các trung tâm võ thuật, các chùa chiền... 

 

Người Kinh tại Trung Quốc vẫn mặc áo dài 

 Người Việt mà 

Trung Quốc gọi là 

người Kinh ( 京 族 , 

Kinh Tộc, bính âm: 

jīngzú) tổng cộng 

khoảng 22.000 người, 

đa số tập trung tại 

vùng cảng Phòng 

Thành, Đông Hưng, 

Quảng Tây... ở khu vực Tam Đảo nên thường gọi là “Kinh Tộc 

Tam Đảo” (京族三島, bính âm: Jīngzú Sàndăo) gồm Vạn Vĩ, 

Vu Ðầu và Sơn Tâm. Đa số họ gốc Đồ Sơn, Hải Phòng đã sinh 

sống ở đây 300, thậm chí 500 năm trước. Chữ “Việt” khi viết 
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bằng bộ “Mễ” (粤), thì với Trung Quốc đó là dùng để chỉ 

khoảng 80 triệu người Quảng Đông. 

Vào khoảng thế kỷ 16, có một số người Việt di cư lên phía 

bắc lập nghiệp ở vùng Trường Bình - Bạch Long, khi đó thuộc 

Đại Việt nhưng 

theo Công Ước 

Pháp-Thanh ký 

năm 1887 thì 

Trường Bình bị 

sáp nhập vào 

Trung Quốc, đổi 

lại Móng Cái 

(Mang Nhai) thuộc Việt Nam. Kinh tộc trở thành 1 trong 56 dân 

tộc tại Trung Quốc. 

Họ vẫn giữ đoục một số nét đặc trưng Việt Nam qua khuôn 

mặt, nói được ít tiếng Việt (người già rành tiếng Việt hơn người 

trẻ), đôi khi dùng 

chữ Nôm, một số ít bà còn nhuộm răng đen ăn trầu... còn tất 

nhiên trong cuộc sống hàng ngày đa số làm nghề ngư (họ tự 

đóng “thuyền bè” là một loại bè bằng ống tre nhưng kết như cái 

thuyền, nước tha hồ ra vào mà không chìm và gắn động cơ), 

nghề nông, buôn bán... thì hòa nhập với người địa phương. 

Đặc biệt trong các dịp lễ hội, trình diễn văn nghệ, họ vẫn 
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thường mặc áo dài truyền thống Việt Nam, chơi đàn bầu, đàn 

tranh, đàn nhị, sáo trúc, trống, cồng... 

Nơi đó có đình làng như bên Việt Nam nhưng xây bằng bê-

tông với cây bàng..., thờ 5 vị thần, trong đó có Đức Trần Hưng 

Đạo. Có những nơi họ hội họp sinh hoạt ca hát thường xuyên 

bằng tiếng Việt và Hoa, 1 tháng 3 lần, Tết thì đôi khi mời nghệ 

sĩ từ Việt Nam qua giúp vui. 

Năm 2004, tác giả đã có dịp đến đây trong chuyến đi tìm tư 

liệu, dấu tích cụ Phan Bội Châu, Phong Trào Đông Du và một 

số hoạt động cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20. 

https://bit.ly/2PInRIb          https://bit.ly/2OdzUfY 

https://bit.ly/3qoQnv8          https://bit.ly/3cdrH3B 

https://bit.ly/3rqdZkg 

 

Hoàng gia Đan Mạch mặc áo dài Việt Nam 

Nữ Hoàng Margrethe II và Công Nương Mary (vợ Thái Tử 

Frederik) của Hoàng Gia Ðan Mạch đã gây ấn tượng đặc biệt 

khi xuất hiện trong những bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. 

Sự kiện này diễn ra trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập 

Quỹ Bảo Vệ Động Vật Hoang 

Dã của Ðan Mạch được tổ chức 

vào cuối tháng 5/2011 tại lâu đài 

Fredensborg Castle. 

Công nương Mary trong chiếc 

áo dài VN - Ảnh: royaldish 

Nữ hoàng mặc một chiếc áo 

dài màu hồng cách điệu theo 

kiểu áo khoác của các vị cung 

phi phương Ðông ngày xưa, còn 

công nương mặc một chiếc áo 

dài cổ thuyền với họa tiết hoa 

https://bit.ly/2PInRIb
https://bit.ly/3qoQnv8
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rực rỡ. Ðược biết, những chiếc áo dài này đều là thiết kế trong 

bộ sưu tập Vương Triều của nhà thiết kế Sĩ Hoàng, được Hoàng 

Gia Ðan Mạch đặt may trong chuyến công du VN năm 2009. 

Theo lời kể của nhà thiết kế Sĩ Hoàng, trong chuyến công 

du đó sau khi xem phần trình diễn thời trang áo dài tại dinh 

Thống Nhất, nữ hoàng Margrethe II đã ngỏ ý muốn ghé thăm 

gallery của Sĩ Hoàng để đặt may áo dài. Bà đã dành hơn hai giờ 

để cùng nhà thiết kế chọn chất liệu, màu sắc, họa tiết cho sáu bộ 

áo dài của mình và công nương Mary. Bà cũng cho rằng áo dài 

VN là trang phục rất đẹp và kỳ công, vừa rất hiện đại lại mang 

đậm bản sắc của người phụ nữ phương Ðông. 

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng cho biết rất bất ngờ vì hai năm sau 

lại được thấy những thiết kế của mình được mặc trong một sự 

kiện quan trọng của Hoàng Gia Ðan Mạch. Anh bảo: “Một 

hoàng gia cổ kính lâu đời mà lại chọn mặc quốc phục của một 

đất nước khác quả là một việc đặc biệt ý nghĩa. Ðiều đó cho 

thấy vẻ đẹp thuyết phục của áo dài VN lớn đến cỡ nào!”. 

H. OANH 
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Bảo Tàng Áo Dài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/1/2014, Bảo Tàng Áo Dài đầu 

tiên ra đời do nhà thiết kế Sĩ Hoàng 

xây dựng, trưng bày 36 bộ áo dài, 

trong đó 18 bộ thể hiện lịch sử áo dài 

như áo dài tứ thân thế kỷ 17, áo dài 

ngũ thân... 

Bảo Tàng Áo Dài 

Địa chỉ: 206/19/30 Long Thuận, Q.9 

Liên hệ: 0908018086 - 0914912982 

Email: aodai@baotangaodaivietnam.com 

http://baotangaodaivietnam.com/ 

https://bit.ly/3rptLfl 

http://baotangaodaivietnam.com/
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VĂN HÓA? VĂN MINH? 

VĂN HIẾN? VĂN VẬT? 
 

 Ai cũng nói về văn hóa. văn minh và văn hiến, nhưng định 

nghĩa những từ này thế nào không giản dị. Đặc biệt là văn hóa 

bao hàm những yếu tố cả cụ thể và trừu tượng nên khó có lằn 

ranh giới hạn khi định nghĩa, có tin là thế giới có khoảng 500 

định nghĩa khác nhau.  

Tổng quát, người ta thường cho “văn hóa” là gốc, “văn 

minh” là ngọn, “văn hiến” là thành quả của “văn hóa” và 

“văn minh”, còn “văn vật” là di sản của “văn hóa”. 

 

Văn Hóa 文化 

Văn hóa là những thay đổi làm cho con người nhân văn hơn, 

bao gồm tất cả những sản phẩm của con người thuộc cả hai khía 

cạnh: tinh thần (phi vật chất) như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị, 

sinh hoạt, tập quán, nghệ thuật... và vật chất như nhà cửa, quần 

áo, các phương tiện v.v...  

Năm 1952, 2 nhà nhân loại học Hoa Kỳ là Alfred Kroeber 

và Clyde Kluckhohn đã từng thống kê có tới 164 định nghĩa 

khác nhau về văn hóa và cũng có nhiều cách phân loại các định 

nghĩa về văn hóa.  

Về mặt thuật ngữ: Có 2 định nghĩa. 

Van hóa theo Đông Phương là “văn nhu dĩ giáo”, tức dùng 

dùng chữ, lời 1 cách khoan hòa mà giáo dục. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1952
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Kroeber&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Clyde_Kluckhohn&action=edit&redlink=1
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Văn hóa theo Tây Phương được bắt nguồn từ chữ La Tinh 

"Cultus" mà nghĩa gốc là gieo trồng, được dùng theo nghĩa 

Cultus Agri là "gieo trồng ruộng đất" và Cultus Animi là "gieo 

trồng tinh thần" tức là "sự giáo dục bồi dưỡng tâm hồn con 

người". Theo nhà triết học Anh Thomas Hobbes (1588-1679): 

"Lao động dành cho đất gọi là sự gieo trồng và sự dạy dỗ trẻ 

em gọi là gieo trồng tinh thần.". Từ đó mà có từ “culture”. 

Các định nghĩa miêu tả: Định nghĩa theo những gì mà văn 

hóa bao hàm, như nhà nhân loại học người Anh Edward Burnett 

Tylor (1832-1917) đã định nghĩa: Văn hóa hay văn minh hiểu 

theo nghĩa rộng trong dân tộc học là một tổng thể phức hợp 

gồm kiến thức, đức tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong 

tục, và bất cứ những khả năng, tập quán nào mà con người thu 

nhận được với tư cách là một thành viên của xã hội. 

Các định nghĩa lịch sử: Nhấn mạnh các quá trình kế thừa 

xã hội, truyền thống dựa trên quan điểm về tính ổn định của văn 

hóa như nhà nhân loại học, ngôn ngữ học người Hoa Kỳ 

Edward Sapir (1884-1939): Văn hóa chính là bản thân con 

người, cho dù là những người hoang dã nhất sống trong một xã 

hội tiêu biểu cho một hệ thống phức hợp của tập quán, cách 

ứng xử và quan điểm được bảo tồn theo truyền thống. 

Các định nghĩa chuẩn mực: Nhấn mạnh đến các quan 

niệm về giá trị, như nhà xã hội học người Hoa Kỳ William Isaac 

Thomas (1863-1947): Văn hóa là các giá trị vật chất và xã hội 

của bất kỳ nhóm người nào (các thiết chế, tập tục, phản ứng cư 

xử...). 

Các định nghĩa tâm lý học: Nhấn mạnh vào quá trình 

thích nghi với môi trường, quá trình học hỏi, hình thành thói 

quen, lối ứng xử của con người. Một trong những cách định 

nghĩa như vậy của William Graham Sumner (1840-1910), viện 

sỹ Hoa Kỳ, Giáo Sư đại học Yale và Albert Galloway Keller, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Latinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Anh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Burnett_Tylor&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Burnett_Tylor&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%A9c_tin&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_t%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_t%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_qu%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Sapir&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Isaac_Thomas&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Isaac_Thomas&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Graham_Sumner&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Yale
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học trò và cộng sự của ông là: Tổng thể những thích nghi của 

con người với các điều kiện sinh sống của họ chính là văn hóa, 

hay văn minh... Những sự thích nghi này được bảo đảm bằng 

con đường kết hợp những thủ thuật như biến đổi, chọn lọc và 

truyền đạt bằng kế thừa. 

Các định nghĩa cấu trúc: chú trọng khía cạnh tổ chức cấu 

trúc của văn hóa, như nhà nhân loại học người Hoa K ỳ Ralph 

Linton (1893-1953), định nghĩa: a. Văn hóa suy cho cùng là các 

phản ứng lặp lại ít nhiều có tổ chức của các thành viên xã hội; 

b. Văn hóa là sự kết hợp giữa lối ứng xử mà các thành tố của nó 

được các thành viên của xã hội đó tán thành và truyền lại nhờ 

kế thừa. 

Các định nghĩa nguồn gốc: định nghĩa văn hóa từ góc độ 

nguồn gốc của nó, như nhà xã hội học người Hoa Kỳ gốc Nga 

Pitirim Alexandrovich Sorokin (1889-1968), người sáng lập 

khoa Xã Hội Học của đại học Harvard: Với nghĩa rộng nhất, 

văn hóa chỉ tổng thể những gì được tạo ra, hay được cải biến 

bởi hoạt động có ý thức hay vô thức của hai hay nhiều cá nhân 

tương tác với nhau và tác động đến lối ứng xử của nhau. 

Năm 2002, UNESCO đã đưa ra định nghĩa về văn hóa như 

sau: Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của 

những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của 

một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, 

ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung 

sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin. 

  Tóm lại, văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được 

tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã 

hội. Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con 

người, và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa được 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội 

hóa. Văn hóa được tái tạo và phát triển trong quá trình hành 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ralph_Linton&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ralph_Linton&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pitirim_Alexandrovich_Sorokin&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Harvard
http://vi.wikipedia.org/wiki/2002
http://vi.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2m_h%E1%BB%93n
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_ch%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_th%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%BAc_c%E1%BA%A3m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Truy%E1%BB%81n_th%E1%BB%91ng&action=edit&redlink=1
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động và tương tác xã hội của con người. Văn hóa là trình độ 

phát triển của con người và của xã hội được biểu hiện trong các 

kiểu và hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người 

cũng như trong giá trị vật chất và tinh thần mà do con người tạo 

ra. 

- Khái niệm về văn hóa: Từ văn hóa có rất nhiều nghĩa. 

Trong tiếng Việt, văn hóa được dùng theo nghĩa thông dụng để 

chỉ học thức, lối sống. Theo nghĩa chuyên biệt để chỉ trình độ 

phát triển của một giai đoạn. Trong khi theo nghĩa rộng, thì văn 

hóa bao gồm tất cả, từ những sản phẩm tinh vi, hiện đại, cho 

đến tín ngưỡng, phong tục, lối sống...  

+ Theo Đại Từ Điển Tiếng Việt của Trung Tâm Ngôn Ngữ 

và Văn Hóa Việt Nam - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, do Nguyễn 

Như Ý chủ biên, NXB Văn Hóa - Thông Tin, xuất bản năm 

1998, thì: “Văn hóa là những giá trị vật chất, tinh thần do con 

người sáng tạo ra trong lịch sử.”. 

+ Trong Từ Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học, do 

NXB Đà Nẵng và Trung Tâm Từ Điển Học xuất bản năm 2004 

thì đưa ra một loạt quan niệm về văn hóa: 

- Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và 

tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. -văn 

hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do 

con người sng1 tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực 

tiễn,trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên 

xã hội. 

- Văn hóa là những hoạt động của con người nhằm thỏa 

mãn nhu cầu đời sống tinh thần (nói tổng quát); 

- Văn hóa là tri thức, kiến thức khoa học (nói khái quát); 

- Văn hóa là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện 

của văn minh; 

- Văn hóa còn là từ để chỉ một nền văn hóa của một thời kỳ 
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lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở một tổng thể những di 

vật có những đặc điểm giống nhau, ví dụ Văn hóa Hòa Bình, 

Văn hóa Đông Sơn 

+ Trong cuốn Xã Hội Học Văn Hóa của Đoàn Văn Chúc, 

Viện Văn Hóa và NXB Văn Hóa - Thông Tin, xuất bản năm 

1997, tác giả cho rằng: Văn hóa - vô sở bất tại: Văn hóa - không 

nơi nào không có! Điều này cho thấy tất cả những sáng tạo của 

con người trên nền của thế giới tự nhiên là văn hóa; nơi nào có 

con người nơi đó có văn hóa. 

+ Trong cuốn Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam, PGS. 

TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng: Văn hóa là một hệ thống hữu 

cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và 

tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác 

giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình. 

+ Theo Tổ Chức Giáo Dục và Khoa Học của Liên Hợp 

Quốc (UNESCO): Văn hóa là hệ thống tổng thể những giá trị 

biểu trưng quy định cách ứng xử, thái độ giao tiếp của một 

cộng đồng và làm cho cộng đồng đó có đặc thù riêng. 

Như vậy, có thể thấy rằng: Văn hóa là tất cả những giá trị 

vật thể do con người sáng tạo ra trên nền của thế giới tự nhiên. 

Tham khảo sưu tầm và giới thiệu: Nguyễn Văn Phong - 

0948073488 - Email: vanphong23@gmail.com 

Tiểu văn hóa 

Là văn hóa của các cộng đồng xã hội mà có những sắc thái 

khác với nền văn hóa chung của toàn xã hội. Người ta thường 

hay nhắc đến tiểu văn hóa của thanh niên, của một dân tộc ít 

người nào đó hay tiểu văn hóa của một cộng đồng người dân 

sinh sống lâu đời ở một nước v.v... Thực chất, tiểu văn hóa vẫn 

là một bộ phận của nền văn hóa chung; nó chỉ có những nét 

khác biệt khá rõ so với nền văn hóa chung, song không đối lập 

với nền văn hóa chung đó. 

http://vanphong23@gmail.com
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Mỗi xã hội đều có những dân tộc và cộng đồng khác nhau, 

và mỗi cộng đồng nhỏ ấy đều có những mô hình ứng xử riêng, 

mang đặc trưng của cộng đồng ấy. Những biểu hiện ấy được gọi 

là "tiểu văn hóa" hay "văn hóa phụ". Các cộng đồng này thường 

bao gồm những cá nhân có cùng một nền tảng dân tộc hoặc 

chủng tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo, đôi khi đó còn là những 

nhóm người trong các lĩnh vực nghề nghiệp, lứa tuổi,... Bên 

trong các nhóm tiểu văn hóa có thể dễ dàng tìm thấy sự đồng 

tình, nhưng giữa các nhóm tiểu văn hóa với toàn xã hội nói 

chung, vẫn thường xảy ra sự bất đồng nào đó. 

Phản văn hóa 

Trong khi tiểu văn hóa vẫn hướng tới bảo vệ những giá trị 

của nền văn hóa chung, thì phản văn hóa công khai bác bỏ 

những chuẩn mực, giá trị của nền văn hóa chung. Phản văn hóa 

có thể được xem như tập hợp các chuẩn mực, giá trị của một 

nhóm người trong xã hội mà đối lập, xung đột với các chuẩn 

mực, giá trị chung của toàn xã hội. Như vậy, so với tiểu văn hóa 

thì sự khác biệt giữa phản văn hóa và văn hóa chung là lớn hơn 

nhiều. Phản văn hóa là điều thường thấy trong mọi xã hội. 

Văn hóa nhóm 

Văn hóa nhóm là hệ thống các giá trị, các quan niệm, tập 

tục được hình thành trong nhóm. Văn hóa nhóm được hình 

thành từ khi các mối quan hệ trong nhóm được thiết lập và cùng 

với thời gian các quy chế được hình thành, các thông tin được 

trao đổi và các thành viên cùng trải qua các sự kiện. Tất cả các 

nhóm nhỏ đều có văn hóa của mình, nhưng đồng thời cũng là 

một phần của nền văn hóa toàn xã hội. Như vậy, văn hóa nhóm 

cho thấy trong nền văn hóa chung còn có thể có những nét riêng 

biệt của các tập đoàn, các tổ chức xã hội khác nhau. Cũng có 

những ý kiến cho rằng, văn hóa nhóm dùng để chỉ nền văn hóa 

riêng nhỏ hơn tiểu văn hóa. 
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- - - 

Có bao nhiêu lãnh vực văn hóa? 

Văn hóa thường trừu tượng và hiểu theo nghĩa rộng chung 

chung, nhưng văn hóa cũng thường được chia theo từng lãnh 

vực nên có rất nhiều loại văn hóa khác nhau. 

1- Văn hóa ứng xử 

2- Văn hóa kỷ luật 

3- Văn hóa xếp hàng 

4- Văn hóa từ chức 

5- Văn hóa tập thể 

6- Văn hóa giao thông 

7- Văn hóa vệ sinh 

8- Văn hóa môi trường 

9- Văn hóa thực phẩm 

10- Văn hóa y phục 

11- Văn hóa tín ngưỡng 

12- Văn hóa thể thao 

13- Văn hóa âm nhạc 

14- Văn hóa hội họa 

15- Văn hóa điêu khắc 

16- Văn hóa phim ảnh 

Người Việt… có văn hóa “chửi thề”, văn hóa “phong 

bì”? 

Người Nhật còn có văn hóa đăng sơn (leo núi)...  

- - - 

 Cũng cần phân biệt “văn hóa” với “văn minh” vốn có 

cùng gốc “văn”, dù đây là 1 vấn đề khó vì tính trừu tượng, 

phức tạp và có rất nhiều quan niệm khác nhau, chưa kể vì 

không có biên giới rõ ràng nên đôi khi bao trùm chồng lấn lên 

nhau. Một số nhà xã hội học thì cho rằng, sự tương dị giữa văn 

hóa và văn minh là nằm ở nội dung mà thành ra 2 khái niệm 
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khác nhau. 

Văn hóa được coi là biểu hiện tinh thần sâu xa, phong tục, 

tập quán của cộng đồng, còn văn minh thì bắt nguồn từ sự tiến 

bộ của khoa học, kỹ thuật. Nhưng văn minh cũng thường được 

dùng để chỉ toàn bộ những nền văn hóa riêng biệt có nguồn gốc 

chung hay quan hệ chung, như văn minh Đông Phương bao 

gồm văn hóa Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Nhật Bản, 

Việt Nam... còn văn minh Tây Phương bao gồm văn hóa Pháp, 

Anh, Đức,... 

Một cách nhìn nhận khác, thì coi văn hóa là những khía 

cạnh trừu tượng hóa của một xã hội riêng biệt. Còn văn minh có 

thể được chia thành cao thấp khác nhau.  

Văn minh bậc thấp được coi là cấu thành bởi 1 dân tộc 

thuần nhất đặc trưng cho những xã hội giai xuất hiện sớm trong 

lịch sử như văn minh Ai Cập, Trung Hoa... 

Văn minh bậc cao được coi là một tổng thể chung trong 

nhiều xã hội riêng biệt như văn minh Đông Phương, văn minh 

Tây Phương... trong đó có nhiều xã hội có chung một hình thức 

đặc thù về khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật...  

 Khó phân biệt văn hóa cao thấp, nhưng văn minh thì tùy 

theo thành quả cụ thể về khoa học, kỹ thuật mà có thể cho là 

nền văn minh này đi trước nền văn minh khác khoảng bao nhiêu 

năm… 

- - - 

 Việt Nam có 3 nền văn hóa cận đại chính là “Văn Hóa 

Đông Sơn” (ở bắc trung bộ Việt Nam gồm 

Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội, Ninh 

Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mà 

trung tâm là khu vực Đền Hùng, tiêu biểu 

là Trống Đồng), “Văn Hóa Sa Huỳnh” 

(tại Đức Phổ, Quảng Ngãi, tiêu biểu là vũ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_minh_Ai_C%E1%BA%ADp
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_minh_Trung_Hoa
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khí bằng đồng) và “Văn Hóa Ốc Eo” (tại núi Ba 

Thê, thị trấn Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang, 

nguyên thuộc xứ Phù Nam, 

tiêu biểu là tượng Thần 

Visnu)...  

https://bit.ly/38ljadQ 

https://bit.ly/3qqGflx 

https://bit.ly/30jo9az 

Các nền văn hóa cổ Việt Nam 

 

Hậu kỳ Thời đại đồ đá cũ 

Văn hóa Ngườm (23.000 TCN) 

Văn hóa Tràng An (23.000 TCN - 1000 TCN) 

Văn hóa Sơn Vi (20.000 - 12.000 TCN) 

Văn hóa Soi Nhụ (18.000 - 7.000 TCN) 

Thời đại đồ đá mới 

Văn hóa Hòa Bình (12.000 - 10.000 TCN) 

Văn hóa Bắc Sơn (10.000 - 8.000 TCN) 

Văn hóa Quỳnh Văn (8.000 - 6.000 TCN) 

Văn hóa Cái Bèo (7.000 - 5.000 TCN) 

Văn hóa Đa Bút (6.000 - 5.000 TCN) 

Thời đại đồ đồng đá 

Văn hóa Hạ Long (3.000 - 1.500 TCN) 

Văn hóa Phùng Nguyên (2.000 - 1.500 TCN) 

Văn hóa Cồn Chân Tiên, Hoa Lộc 

Văn hóa Tiền Sa Huỳnh (2.000 - 1.000 TCN) 

Trung kỳ thời đại đồ đồng 

Văn hóa Đồng Đậu (1.500 - 1.000 TCN) 

https://bit.ly/38ljadQ
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_th%E1%BB%9Di_ti%E1%BB%81n_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Trong1.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%C3%A1_c%C5%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Ng%C6%B0%E1%BB%9Dm
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Tr%C3%A0ng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_S%C6%A1n_Vi
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Soi_Nh%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%C3%A1_m%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_H%C3%B2a_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_B%E1%BA%AFc_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Qu%E1%BB%B3nh_V%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_C%C3%A1i_B%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_%C4%90a_B%C3%BAt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%E1%BB%93ng_%C4%91%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_h%C3%B3a_H%E1%BA%A1_Long&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Ph%C3%B9ng_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_h%C3%B3a_C%E1%BB%93n_Ch%C3%A2n_Ti%C3%AAn,_Hoa_L%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_h%C3%B3a_Ti%E1%BB%81n_Sa_Hu%E1%BB%B3nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_%C4%90%E1%BB%93ng_%C4%90%E1%BA%ADu
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Hậu kỳ thời đại đồ đồng 

Văn hóa Gò Mun (1.000 - 600 TCN) 

Thời kỳ đồ sắt 

Văn hóa Đông Sơn (700 TCN - 100) 

Văn hóa Sa Huỳnh (1.000 TCN - 200) 

Văn hóa Đồng Nai (1.000 TCN - 0) 

Văn hóa Óc Eo (1 - 630) 

 

Văn Minh 文明 

 Về mặt thuật ngữ: Văn minh ý chỉ nhờ văn theo nghĩa 

rộng là kiến thức, tri thức mà cuộc sống bước ra khỏi u tối là 

thời còn phải ăn lông ở lỗ, vật lộn thường xuyên để có lửa, tiến 

tới sáng sủa hơn, tiện nghi hơn. Văn minh thường chú ý đến 

những yếu tố tiến bộ cụ thể như những sáng kiến, phát minh để 

từ đó lợi dụng hay chế ra chữ viết, những công cụ... 

Văn minh là sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời 

điểm xét đến để tạo nên, duy trì, vận hành và tiến hoá xã hội 

loài người. Các yếu tố của văn minh có thể hiểu gọn lại là di sản 

tích luỹ tri thức, tinh thần và vật chất của con người kể từ khi 

loài người hình thành cho đến thời điểm xét đến. Đối nghịch với 

văn minh là hoang dã, man rợ, lạc hậu. Khái niệm văn minh chỉ 

mang tính tương đối, có tính so sánh tại thời điểm xét đến mà 

không có giá trị tuyệt đối. 

  Xã hội loài người phát triển từ thủa hoang dã cho đến ngày 

nay, có thể ước chừng 10.000 năm trong một không gian rộng 

lớn của quả đất và được các nhà khoa học chia ra nhiều thời đại: 

Cổ Đại, Trung Cổ, Cận Đại và Hiện Đại. Trong mỗi thời đại, xã 

hội loài người nổi lên ở một số vùng, mà ở đó xã hội cư dân ở 

điểm tập hợp được các giá trị tiên tiến vượt trội trong nhiều lĩnh 

vực - hình thành nền văn minh. Riêng thời Cổ Đại có 8 nền văn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_G%C3%B2_Mun
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_%C4%91%E1%BB%93_s%E1%BA%AFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_%C4%90%C3%B4ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_%C3%93c_Eo
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minh lớn được thống kê (các học giả vẫn tranh cãi về số lượng) 

gồm: nền văn minh Ai Cập cổ đại, nền văn minh Hy Lạp, nền 

văn minh La Mã, nền văn minh Tây Á, nền văn minh Ấn Độ, 

nền văn minh Trung Hoa, nền văn minh Maya (ở Trung Mỹ) và 

nền văn minh Andes (ở Nam Mỹ). 

  Lịch sử loài người không ngừng phát triển và vận động. 

Ngày nay trên thế giới xuất hiện thêm nhiều nền văn minh hiện 

đại khác. Chưa kể đến gần 1.000 di sản văn hóa thế giới nằm rải 

rác trên khắp thế giới đã được UNESCO xếp hạng và công nhận. 

Việc xếp hạng và công nhận vẫn còn tiếp tực bổ sung các di sản 

và các nền văn minh khác mới được phát hiện gần đây, cũng 

như đang hoàn thành dần các chứng cứ khảo cổ khác. 

  Lịch sử nhân loại cũng không thể không nhắc đến các nền 

văn minh nhỏ hơn, có sự giao thoa qua lại và chịu ảnh hưởng 

chi phối của dòng văn hóa lớn cũng tạo thành các sắc thái riêng. 

Riêng ở Đông Á phải kể đến các nền văn hóa như văn hóa Nhật 

Bản, văn hóa sông Hồng, văn hóa Đông Sơn, văn hóa Khơme, 

văn hóa Tây Tạng, văn hóa Chăm... 

  Có một số nhà khoa học lại xếp loại các nền văn minh trên 

thế giới theo cách khác trên đây. Họ phân loại ra các nhóm: các 

nền văn minh suy tàn, các nền văn minh giao thoa, các nền văn 

minh thuần nhất v.v... nhưng ngày nay phần đông các nhà khoa 

học đương nhiên công nhận một thực tế rằng, tất cả các nền văn 

minh đều hình thành, phát triển và suy tàn, nhưng văn minh 

nhân loại là phát triển không ngừng, bởi vì nó kế thừa những di 

sản của các nền văn minh suy tàn trước đó để lại, như một quy 

luật bất biến của lịch sử nhân loại toàn cầu. Điều này để tránh 

tranh luận không có hồi kết khi một vài nhà khoa học tranh cãi 

về nền văn minh Âi Cập. Họ lý luận rằng, nói đến nền văn minh 

Ai Cập thì phải nói đến yếu tố cổ đại trong đó, chứ không người 

ta hiểu nhầm về sự văn minh của Ai Cập ngày nay. Thực ra mà 
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nói, người Ai Cập ngày nay có văn minh hay không? Có quá đi 

chứ, nhưng họ không còn được gọi theo địa danh Ai Cập nữa, 

mà phải gọi theo một tầm ảnh hưởng lớn hơn. Nhân loại ngày 

nay không sống trong các ốc đảo biệt lập như hàng ngàn năm 

trước đây nữa.  

Theo lập luận mới, trong vòng một trăm năm nữa (rất ngắn 

trong lịch sử loài người) loài người sẽ đạt đến một trình độ siêu 

văn minh: Họ sẽ biết sống có trách nhiệm với trái đất của chúng 

ta, họ sẽ biết cân bằng năng lượng mà không gây ra khủng 

hoảng do ô nhiễm môi trường, họ sẽ thỏa mãn các nhu cầu cơ 

bản của các cư dân trên hành tinh, mà nguồn gốc thừa thiếu và 

mất công bằng là dẫn đến thảm họa chiến tranh, loài người sẽ 

ngừng phát triển về dân số khi đạt đến ngưỡng 8 tỷ dân trên 

hành tinh này và sẽ từ từ giảm xuống chỉ còn 4-5 tỷ người trong 

100 năm kế tiếp để cân bằng những gì mà bản thân quả đất có 

thể cung cấp và tái sinh được!? Và văn minh nhân loại, hay văn 

minh trái đất chỉ có thể lụi tàn, nếu một thảm họa nào đó từ bên 

ngoài vũ trụ giáng xuống đầu họ. Mọi chuyện đều có thể... 

Hiểu thế nào là nền văn minh? 

  Theo nghĩa đúng nhất, một nền văn minh là một xã hội 

phức tạp, thể hiện phẩm chất tiên tiến từ một xã hội đồng nhất. 

Mọi cư dân sinh sống trong xã hội cùng một văn hóa, nhưng 

không phải tất cả mọi cư dân đều sống trong nền văn minh. Về 

mặt sử học, các nền văn minh có một số hoặc là tất cả các đặc 

điểm chính sau đây (một vài khái niệm này do V. Gordon 

Childe đề xuất): 

  Trình độ kỹ thuật nông nghiệp đạt được mức độ cao, như là 

con người sử dụng sức mạnh, canh tác luân canh và biết sử 

dụng thủy lợi. Điều này giúp hình thành một tầng lớp nông dân 

tạo ra một lượng thặng dư về thực phẩm ngoài số lượng mà họ 

cần đến. 
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  Một điều chính yếu là không phải toàn bộ cư dân dồn hết 

thời gian cho việc kiếm thức ăn. Việc này sẽ thúc đẩy dẫn đến 

sự phân chia các tầng lớp cư dân. Như vậy xã hội sẽ dôi dư các 

lực lượng cư dân quan tâm đến các lĩnh vực không thuộc lao 

động trong nông nghiệp như, xây dựng, chiến tranh, khoa học 

hoặc tôn giáo. Điều này chỉ có thể đạt được nếu xã hội nói đến 

có một lượng thặng dư thức ăn dồi dào. 

  Sự tập trung của một lượng lớn sản phẩm phi nông nghiệp 

vào khu vực định cư cố định, gọi là đô thị. Một hình thái tổ 

chức xã hội hình thành. Điều này cần phải có một thủ lĩnh hoặc 

là người đứng đầu các gia đình quý tộc hoặc là đảng phái để 

điều hành xã hội; hoặc là hình thái nhà nước, ở đó tầng lớp cai 

trị được sự hỗ trợ của một chính phủ hay quan lại. Sức mạnh 

chính trị phải được tập trung bên trong đô thị. 

  Thức ăn được vận hành bằng thể chế hóa của tầng lớp cai 

trị, chính phủ hay quan lại. 

  Thể chế phức tạp, xã hội trật tự như một sự ngăn nắp của 

tôn giáo và giáo dục, đối nghịch với nó là một xã hội kém về tín 

ngưỡng và giáo dục thấp. 

  Sự phát triển của một hình thái phức tạp của nền kinh tế 

thương mại. Cái này đưa đến sự hình thành nền thương mại trên 

cơ sở sử dụng tiền tệ và khu thương mại tập trung - chợ. 

  Sự giàu có ở mức độ cao hơn một xã hội đơn lẻ. 

  Có sự phổ biến của các công nghệ mới do các lực lượng 

không bận bịu vào các công việc tìm kiếm thực phẩm. Trong rất 

nhiều nền văn minh sơ khởi, công nghệ luyện kim là một tiến 

bộ cốt lõi. 

  Có sự phát triển mạnh mẽ về hội họa, bao gồm cả chữ viết. 

  

Nền văn minh tương đồng với đặc trưng văn hóa 

  Nền văn minh có thể được hiểu như là văn hóa của một xã 
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hội phức tạp. Ở mỗi xã hội, văn minh hoặc chưa, có được đặc 

trưng về tư tưởng và tập tục, có một phần vật chất và nghệ thuật, 

góp phần làm nên sự độc đáo. Các nền văn minh có nền tảng 

văn hóa đa dạng, bao gồm văn học, hội họa, kiến trúc, tôn giáo, 

tín ngưỡng, và những tập tục đa dạng được kết hợp hài hòa. Nền 

văn minh có bản năng tự theo đuổi sự mở rộng, nhiều hơn, vươn 

xa, và phải có tiềm lực để đạt được những điều đó. 

  Tuy nhiên, cho đến ngày nay, vẫn còn một vài bộ lạc hoặc 

dân tộc vẫn chưa được văn minh. Điều này được gọi chung là 

lạc hậu, hoang dã. Họ không có phân tầng xã hội và chính trị, 

tôn giáo-tín ngưỡng, hệ thống chữ viết hoặc tiền tệ. Một trật tự 

về sự tín ngưỡng có thể có, ví dụ như, họ tôn trọng người cao 

tuổi, chỉ là quan hệ mà không đưa đến việc xác lập quyền lực, 

đúng ra là sự giao kèo về quan hệ. Sự thống trị thực sự không 

tồn tại, hoặc ở một mức tối thiểu kiểu văn minh cai trị giống 

thói quen trong mỗi gia đinh. 

  Thế giới đã văn minh là sự phổ biến về nông nhiệp, chữ viết 

và tín ngưỡng đến các bộ lạc nguyên thủy, hoang dã. Một số bộ 

lạc có thể chấp nhận tiếp cận sự khai sáng. Nhưng văn minh 

luôn luôn có xu hướng sử dụng sức mạnh: nếu một bộ lạc nào 

đó không chấp nhận sự truyền bá nông nghiệp hoặc từ chối tôn 

giáo-tín ngưỡng. Văn minh thường sử dụng tôn giáo như một 

cách biện minh cho hành động của mình, như là một hành động 

đi khai hóa cho người chưa văn minh, còn hoang dã hay có ý 

muốn cưỡng ép để truyền bá văn minh. 

  Tuy nhiên, sự đa dạng một nền văn hóa kết hợp với văn 

minh luôn luôn có xu hướng mở rộng và ảnh hưởng đến các nền 

văn hóa khác, đôi khi đồng hóa chúng vào với nền văn minh 

(một ví dụ kinh điển là với Nền văn minh Trung Hoa cổ xưa đã 

ảnh hưởng đến Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam). Trong thực 

tế có rất nhiều nền văn minh có tầm lan tỏa rất rộng ở nhiều 
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quốc gia và lãnh thổ. 

- - - 

Theo nhà tư tưởng Duy Tân Nhật Bản là Yukiichi 

Fukuzawa thì khó so sánh và nói là văn hóa Đông hay Tây bên 

nào hơn bên nào, nhưng Đông Phương nặng về hướng nội nên 

chú trọng về trừu tượng, tình cảm, đối nhân xử thế, còn Tây 

Phương nặng về hướng ngoại và chú trọng về việc đem lại lợi 

ích cho số đông người hơn. 

 

Văn Hiến 文献 

 Về mặt thuật ngữ: “văn” là sách vở, “hiến” là nhân tài. 

Theo Tự Điển Hán-Việt của Đào Duy Anh: Sách vở và 

nhân vật tốt trong một đời. 

Theo Tự Điển Từ Và Ngữ Hán-Việt của Nguyễn Lân: Có 

một nền văn hóa cao trong đó đạo đức được chú trọng. 

 Theo Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức: Sách hay và 

người tài. Sự tổ chức học hành để tiến tới chỗ khôn khéo. 

 Theo người Nhật, văn hiến là sách, tài liệu tham khảo. 

http://www.sggp.org.vn/van-hien-la-gi-106372.html 

 

Văn Vật 文物 

 Về mặt thuật ngữ: “văn vật” (cultural relics) là sản vật 

(di tích) của văn hóa hay rõ hơn là “truyền thống văn hóa 

biểu hiện ở các nhân tài và di lích lịch sử. 

 

- - - - - 

 

Văn Hóa - Văn Minh - Văn Hiến - Văn Vật 

Có thể nói văn minh (文明, civilization) thuộc tri thức (cho 

ta biết giờ), văn hóa (文化, culture) thuộc ý thức (thúc đẩy 

trách nhiệm đúng giờ). Văn hóa là gốc, là nhận thức và ý 
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thức, văn minh là ngọn, là kiến thức, văn hóa điều phối và 

quyết định văn minh! 

Còn văn hiến (文献, literature) tức sách vở và nguời tài 

(hiến là dâng hiến; hiến pháp; hiền tài) là thành quả của văn 

hóa và văn minh, còn văn vật (文物, cultural relics) là sản 

vật (di tích) của văn hóa biểu hiện ở các nhân tài và di lích 

lịch sử. 

 

Nên văn hóa có tốt thì văn minh mới tốt, văn hóa và văn 

minh có tốt thì văn hiến và văn vật mới tốt. 

 

- - - 

 

Xin dẫn cách dùng 4 loại “văn”: 

Văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn. 

Văn minh đồ đá, đồ đồng. 

Việt Nam gần 5.000 năm văn hiến.  

(Theo truyền thuyết, Việt Lịch: 2879 năm trước Công 

Nguyên.) 

Hà Nội ngàn năm văn vật. 

 

Người ta chỉ nói: “Lễ hội văn hóa, giao lưu văn hóa” 

chứ không nói: “Lễ hội văn minh, giao lưu văn minh”. 
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Đặc Trưng Cơ Bản Của Văn Hóa VN 

 

Dân tộc VN có những tính tốt và xấu nào? 

Dân tộc VN nay có mặt khắp nơi trên thế giới, đã và sẽ học 

hỏi được gì? 

Dân tộc VN phải làm những bước đột phá nào để thoát khỏi 

tình trạng tồi tệ hiện nay? 

 

Văn hóa VN dưới quan niệm là văn hóa dân tộc thống nhất 

trên cơ sở đa sắc thái văn hóa được thể hiện ở 3 đặc trưng 

chính: 

Đặc trưng thứ nhất: VN có một nền văn hóa phong phú và 

đa dạng trên tất cả các khía cạnh, người Việt cùng cộng đồng 54 

dân tộc có những phong tục đúng đắn, tốt đẹp từ lâu đời, có 

những lễ hội nhiều ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng, những niềm tin 

bền vững trong tín ngưỡng, sự khoan dung trong tư tưởng giáo 

lý khác nhau của tôn giáo, tính cặn kẽ và ẩn dụ trong giao tiếp 

truyền đạt của ngôn ngữ, từ truyền thống đến hiện đại của văn 

học, nghệ thuật. 

Đặc trưng thứ hai: Sự khác biệt về cấu trúc địa hình, khí 

hậu và phân bố dân tộc, dân cư đã tạo ra những vùng văn hóa có 

những nét đặc trưng riêng tại VN. Từ cái nôi của văn hóa VN ở 

đồng bằng sông Hồng của người Việt chủ đạo với nền văn hóa 

Kinh Kỳ, văn hóa làng xã và văn minh lúa nước, đến những sắc 

thái văn hóa các dân tộc miền núi tại Tây bắc và Đông bắc. Từ 

các vùng đất biên viễn của VN thời dựng nước ở Bắc Trung Bộ 
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đến sự pha trộn với văn hóa Chăm Pa của người Chăm ở Nam 

Trung Bộ. Từ những vùng đất mới ở Nam Bộ với sự kết hợp 

văn hóa các tộc người Hoa, người Khmer đến sự đa dạng trong 

văn hóa và tộc người ở Tây Nguyên. 

Đặc trưng thứ ba: Với một lịch sử có từ hàng nghìn năm 

của người Việt cùng với những hội tụ về sau của các dân tộc 

khác, từ văn hóa bản địa của người Việt cổ từ thời Hồng Bàng 

đến những ảnh hưởng từ bên ngoài trong hàng nghìn năm nay. 

Với những ảnh hưởng từ xa xưa của Ấn Độ, Trung Quốc và 

Đông Nam Á đến những ảnh hưởng của Pháp từ thế kỷ 19, 

phương Tây trong thế kỷ 20 và toàn cầu hóa từ thế kỷ 21. VN 

đã có những thay đổi về văn hóa theo các thời kỳ lịch sử, có 

những khía cạnh mất đi nhưng cũng có những khía cạnh văn 

hóa khác bổ sung vào nền văn hóa Việt Nam hiện đại. 

Một số yếu tố thường được coi là đặc trưng của văn hóa VN 

khi nhìn nhận từ bên ngoài bao gồm tôn kính tổ tiên, tôn trọng 

các giá trị cộng đồng và gia đình, thủ công mỹ nghệ, lao động 

cần cù và hiếu học. Phương Tây cũng cho rằng những biểu 

tượng quan trọng trong văn hóa VN bao gồm rồng, rùa, hoa sen 

và tre. 

https://bit.ly/3v06WRr 

 

Xin xem thêm 10 bài viết của tác giả trong cuốn 

THÂN PHẬN: 5 ĐIỀU TÂM CẢM & 10 ĐIỀU TỰ VẤN 

10 ĐIỀU TỰ VẤN 

(Thân Phận Dân Tộc) 

 TỰ VẤN 1: Người Việt Mạnh Yếu Chỗ Nào? 

TỰ VẤN 2: Văn Hóa Giữ Vai Trò Gì 

Trong Phát Triển Quốc Gia? 

TỰ VẤN 3: Tại Sao Người Việt Hay Đi Trễ? 

Phải Giải Quyết Ra Sao?       



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   579       

TỰ VẤN 4: Kết Đoàn Mà Không Đoàn Kết?          

TỰ VẤN 5: Trọng Từ Chương, Bằng Cấp? 

Trọng Hình Thức?         

TỰ VẤN 6: Vị Kỷ - Vị Tha? 

Ganh Đua - Ganh Tị?        

TỰ VẤN 7: Cẩn Trọng - Liều Lĩnh?  

Giữ Lời - Thất Hứa?        

TỰ VẤN 8: Nghiêm Túc- Cẩu Thả?  

Nghĩ Sâu - Hời Hợt?        

TỰ VẤN 9: Tự Tôn - Tự Ti?  

Vọng Nội - Vọng Ngoại?       

TỰ VẤN 10: Tìm Về Dân Tộc & Đến Với Thế Giới 

Con Đường Canh Tân Đất Nước.     

 

Về 10 Bài Tự Vấn Của Người Việt 

 
Từ năng lượng kết tinh thành lượng tử 

Từ lượng tử kết tụ thành nguyên tử 

Từ nguyên tử liên kết thành phân tử 

Từ phân tử thăng hoa thành sinh vật 

Từ sinh vật tiến hóa thành loài người 

Trong loài người có dân tộc Việt Nam 

Người Việt Nam phải sống chết ra sao? 

 

Người Việt tự hỏi về người Việt. 

Vấn đề có nhậy cảm và khó khăn lắm không? 

Tại sao và ở đây muốn chia sẻ những gì? 

Đơn giản là người Việt, nếu buồn nhiều hơn vui. 

Đơn giản là người Việt, nếu muốn dân tộc khá hơn. 

Đơn giản là người Việt, nếu muốn tìm giải pháp cho dân tộc. 
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Có người cho rằng “Người Việt ăn nhanh, đi chậm, nói to.”. 

Chúng tôi không biết so với các dân tộc khác, người Việt ăn 

nhanh hay chậm, nhưng đi chậm và nói to (tương tự người 

Trung Quốc) thì rất đúng.  

Người Việt làm việc rất lề mề, đi bộ rất chậm, ngay cả khi trễ 

giờ hẹn như một điều đương nhiên thì vẫn đi tà tà, rất ít khi 

thấy nhanh chân.  

Còn nói to có lẽ do trong một đám đông ồn ào không nói to thì 

không ai nghe được tiếng của mình, chưa kể tâm lý thiếu tự 

tin nhưng nuốn tranh nhau, chứng tỏ mình phải, mình đúng 

hơn...? Người này nói to thì người khác nói to hơn. 

Thêm nữa, đám đông người Việt có yếu tố dễ nhận ra là đa số 

người nhỏ bé, gầy gò, lộn xộn... sinh hoạt nói chung thường 

là tuỳ tiện, không theo một trật tự, luật lệ nào. 

 

Phải chăng không có đồng hồ báo thức nào hữu hiệu bằng 

đồng hồ ý thức. 

 

Ai cũng biết Việt Nam đã quá tụt hậu lại đứng trước nguy cơ 

tàn phá bên trong, xâm lấn bên ngoài, nên cần nhận định cho 

rõ, nhưng trên hết là phải bắt tay cải thiện ngay. 

 

Tương lai dân tộc ở trong tay chúng ta chứ không ai khác. 

Đừng ngồi đó than trách nữa, hãy đứng lên nắm lấy vận 

mạng dân tộc. 

 

Bạn đọc nghĩ sao? 

 
Ngày nay người ta hay gọi là “sức mạnh mềm” và nhận ra 

vai trò rất quan trọng của nó như ý chí thăng tiến, ý thức tập thể, 
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tinh thần thượng tôn luật pháp, dấn thân, mạo hiểm... là những 

yếu tố tích cực đưa dân tộc, quốc gia đi lên. 

Cạnh đó, sự băng hoại đạo đức, kém hiểu biết, sống buông 

thả, bất chấp, thủ đoạn, lường gạt, giành giật, tham nhũng... như 

khá nhiều người ở Việt Nam hiện nay là những yếu tố tiêu cực 

đưa dân tộc, quốc gia đi xuống. 

 

Xin xem chi tiết về 16 lãnh vực dân tộc tính Việt trong: 

PHỤ LỤC 1: ĐẠO ĐỨC BĂNG HOẠI!!! 

Trong cuốn 2 của bộ 

“CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ - Bản Án Chế Độ Cộng Sản” 

của cùng tác giả, 17+ cuốn, 9.044 trang, xuất bản năm 2018. 

 

Nói thêm về người Việt 

Thấy người mà nghĩ đến ta, chúng tôi thấy chúng ta phải 

quan tâm nhiều hơn và đúng mức đối với vấn đề của dân tộc, vì 

rằng, nói chung dân tộc ta kém xa các dân tộc tiến bộ khác trên 

thế giới. Còn lý do tại sao chúng ta kém, chúng ta cần thẳng 

thắn nhìn vào sự thực. Đã có hằng trăm cuốn sách khen người 

Việt rồi, nếu chúng ta tự mãn với những điều đó, liệu chúng ta 

có khá lên không, hay từ bao trăm năm qua vẫn thế. Văn hóa 

Việt có những ưu khuyết điểm nào? Ai cũng biết một số ưu 

điểm, nhưng phải biết khai thác ưu điểm và quan trọng hơn là 

nhìn thẳng vào khuyết điểm lớn để sửa chữa ngay. 

Năm 2020, dân số Việt Nam lên khoảng 100 triệu, ở hải 

ngoại khoảng 5 triệu sinh sống tại khoảng 100 quốc gia trên thế 

giới. Thời đại Liên Mạng (Internet), người Việt đã có cơ hội 

học hỏi rất nhiều trên mọi lãnh vực, đã đạt một số thành quả 

đáng ca ngợi, nhưng nhìn chung vẫn là yếu kém. 

 

 Những “Thói hư tật xấu” trong văn hóa du lịch của người 
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Việt 

Khá nhiều người Việt 

thường mất trật tự nơi công 

cộng, chen lấn, vứt rác bừa 

bãi, hút thuốc nơi bị cấm, 

lãng phí khi ăn buffet, chụp 

ảnh khi không được phép, 

ăn cắp vặt, bỏ trốn khỏi 

đoàn du lịch để lao động bất hợp pháp…  

https://www.youtube.com/watch?v=C4SjMz75NcQ 

Có người cho rằng, người Việt thường chê cách hành xử của 

du khách người Hoa, nhưng chính người Việt cũng thường 

có hành vi tương tự. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmTyFtZEsSw 

Ngày 10/4/2017, nhà cầm quyền Việt Nam đã phải đưa ra cách 

ứng xử, cấm người chửi bậy, đánh nhau và ăn cắp xuất ngoại... 

 

Theo Japantoday, trong số 5.000 vụ người nước ngoài vi phạm 

các quy định của pháp luật Nhật Bản bị đưa ra xét xử trong 6 

tháng đầu năm 2014, có đến 691 trường hợp là người Việt Nam. 

Con số này cao gần gấp đôi người Hàn Quốc và người 

Philippines, và đứng thứ 2 chỉ sau người Trung Quốc. 

 

Ngày 16/5/2015, một số báo dẫn thông 

tin từ Cảnh Sát Nhật Bản cho hay họ đã 

bắt 2.488 vụ ăn trộm có người Việt Nam 

(tăng 61,6% so với năm 2013). Tính 

trung bình, mỗi ngày có 8 vụ ăn trộm 

liên hệ đến người Việt!  

https://bit.ly/2OA2uby 

https://bit.ly/3rpf77P 

https://www.youtube.com/watch?v=C4SjMz75NcQ
https://www.youtube.com/watch?v=fmTyFtZEsSw
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Năm 2016, có khá nhiều người mang danh đi du học nhưng 

chủ yếu là đi làm nên đã có khoảng 10.000 người Việt bị 

chính phủ Nhật Bản trục xuất. 

Năm 2017, có khoảng trên 200.000 người Việt ở Nhật Bản, 

trong số đó có khoảng 20.000 người tỵ nạn và đoàn tụ, 

khoảng 100.000 người đi lao động và khoảng 80.000 du học 

sinh (Trong số này có khá đông mang danh nghĩa du học, 

thực ra là đi làm.). Có khoảng 30% người đi lao động hay 

du học trốn ở lại trong tình trạng bất hợp pháp. 

 

Những Thói Hư Tật Xấu Đáng Chê Trách Nhất Của Người 

Việt Nam... 

https://bit.ly/2OwAIN2 
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CUỘC XÂM NHẬP VĂN HÓA - VĂN MINH 

 Văn hóa - văn minh của Đông Phương khá rực rỡ, nhưng 

trong mấy thế kỷ qua Đông Phương đang bị văn hóa - văn minh 

của Tây Phương “xâm lăng” hay nhẹ hơn là xâm nhập, lấn át? 

 Việc lấn át này có lúc đi cùng chế độ thực dân, bạo lực, 

nhưng dù có thực dân hay không thì với uy thế vượt trôi, văn 

hóa - văn minh của Tây Phương cũng đã được Đông Phương 

tiếp nhận thoải mái, thậm chí với tinh thần cầu học, cầu tiến... 

 Cụ thể văn hóa Tây Phương vào Đông Phương như: 

 Văn hóa tôn giáo: Truyền đạo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, 

Lể Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn… Thường mang tình cách lễ hội hơn 

là hơn là tôn giáo. 

 Văn hóa y phục: Quần áo từ trong ra ngoài, mũ, nón, giầy, 

bí tất (vớ), ví, xách, mắt kính, thắt lưng… 

 Văn hóa ẩm thực: Bánh mì, bơ sữa, dầu ăn, kem, hăm, xúc 

xích, bánh ngọt, bia rượu… 

 Văn hóa âm nhạc: Nhạc bát cung, nhạc phổ, tân nhạc và 

nhạc cổ điển, các nhạc cụ như ghi ta, vĩ cầm, dương cầm, kèn 

trống… 

 Văn hóa thể thao: Túc cầu, quần vợt, bóng chày (dã cầu), 

Marathone, điền kinh… 

Còn văn minh Tây Phương vào Đông Phương qua các lãnh 

vực khoa học, kỹ thuật như toán, lý, hóa, cơ, điện, địa, thiên… 

cùng các công cụ tiện ích như bút máy, bút bi, các gia cụ điện, 

điện thoại, máy điện toán, xe đạp, xe gắn máy, xe hơi, tàu thủy, 

máy bay… từ các phát minh tài tình thì quá rõ nét, ai cũng biết. 
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 Đông Phương ảnh hưởng tới Tây Phương không nhiều, có 

lẽ chủ yếu là một số tư tưởng trong Phật Giáo, Nho Giáo… về 

đối nhân xử thế, về sự gắn bó gia đình. 
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VĂN HÓA LỄ HỘI 
 Lễ hội là sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng 

đồng. “Lễ” (礼) là hệ thống những hành vi, động tác nhằm biểu 

hiện sự tôn kính của con người với thần linh, phản ánh những 

ước mơ của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có 

khả năng thực hiện. “Hội” 

(会) là sinh hoạt văn hóa, tôn 

giáo, nghệ thuật của cộng 

đồng, xuất phát từ nhu cầu 

cuộc sống.  

Lễ tế đền Vua Đinh tại lễ 

hội cố đô Hoa Lư.  

 Theo thống kê 2009, hiện 

cả nước Việt Nam có 7.966 lễ 

hội; trong đó có 7.039 lễ hội dân 

gian (chiếm 88,36%), 332 lễ hội 

lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ 

hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 10 

lễ hội du nhập từ nước ngoài 

(chiếm 0,12%) như lễ hội tình 

yêu, lễ hội diều..., còn lại là lễ hội 

khác (chiếm 0,5%). Các địa phương 

có nhiều lễ hội là Hà Nội, Bắc Ninh, 

Hà Nam, Hải Dương và Phú Thọ... 

 Việt Nam có quá nhiều lễ hội 

chăng? 
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8.000 lễ hội mỗi năm khiến người Việt tụt hậu 

Ttrung bình mỗi ngày có đến 

hơn 20 lễ hội. Con người nếu chỉ 

ăn rồi đi chơi hội cũng không đủ 

thời gian chứ đừng nói đến việc đi 

làm. Người người trẩy hội, tệ nạn 

hoành hành, công sở vắng hoe, các 

xí nghiệp chỉ lo mất lao động… 

Rồi cảnh chen lấn hỗn loạn, cướp 

lộc tại lễ khai ấn đền Trần (Nam 

Định) là điều đáng báo động!  

http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-

dong/8-000-le-hoi-moi-nam-khien-

nguoi-viet-tut-hau-2952576.html 

Lễ hội thì tốt nhưng việc rộ 

lên bất thường trong những năm 

gần đây ít nhiều nhuốm màu mê 

tín và những cảnh chen lấn, giành 

giật, 

cướp 

lộc như tại lễ khai ấn đền Trần... 

rất hỗn loạn, chưa kể bị móc túi, 

tốn tiền bạc và thì giờ cũng là điều 

cần cảnh giác và sửa đổi.   

https://bit.ly/3v5xa4X          https://bit.ly/2O99iwO 

Vì sao khai ấn đền Trần hỗn loạn 

https://www.youtube.com/watch?v=YR1a3CCrz5Y 

Thế mà Phó Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội Phan Đăng 

Long tuyên bố rằng đó là “Cướp có văn hóa”. Sau trận “cướp 

có văn hóa” này, nhiều người đã phải vào bệnh viện. 

http://www.rfavietnam.com/node/2483 

http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/8-000-le-hoi-moi-nam-khien-nguoi-viet-tut-hau-2952576.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/8-000-le-hoi-moi-nam-khien-nguoi-viet-tut-hau-2952576.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/8-000-le-hoi-moi-nam-khien-nguoi-viet-tut-hau-2952576.html
https://bit.ly/3v5xa4X
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Tà Đạo Hồ Chí Minh 

Cung nghênh tượng “Đức Phật 

Ngọc” Hồ Chí Minh 

(2012, tại Ý Yên, Nam Định) 

Đảng và nhà cầm quyền CSVN 

lợi dụng lòng mê tín huy động đại 

diện 63 tỉnh thành và các thành phần về dự lễ an vị Đức Phật 

Ngọc HCM. “Thề luôn luôn làm theo lời bác.” 

Sao lại dùng từ “Đức Phật Ngọc” đi với HCM!? 

https://www.youtube.com/watch?v=I56WqjSdKKg 

Điện Hoàng Thiên Long ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, thờ HCM 

http://hoangthienlongtamlinhvanhoaviet.com/ 

Năm 2007, khánh thành Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương. 

Năm 2008, tượng HCM để ở bậc 1 đã phải dời qua 1 bên, thay 

bằng tượng Trần Nhân Tông, vì nếu để ở chính điện rất nhiều 

người không muốn vào! 

Các dịp lễ lớn, cán bộ CSVN đều xếp hàng vào viếng Lăng 

HCM hay đền thờ HCM tại các địa phương. Cả nước đảo điên 

lo thờ cúng!!! 

https://bit.ly/3sRY7qQ 

Thất bại khi 1 dân tộc phải dựa dẫm thánh thần mà đi 

TS Nguyễn Minh Hòa, ĐH KHXH&NV TP.HCM 

Cái sảy nảy cái ung, nếu không cẩn thận, hệ quả của các lễ 

hội không chỉ dừng lại ở sự nhốn nháo mà còn có nguy cơ 

đẩy dân tộc đến chỗ yếu đuối, tự ti và bạc nhược. 

 Có rất nhiều người đi hàng chục ngôi chùa, rủ nhau trở 

thành hội đi chùa, tạo ra 1 mùa hành hương. Trong số đó có 

không ít quan chức nhà nước đi miếu, chùa bằng xe biển số 

xanh, nhất là các bà vợ của họ. Họ dâng sớ cầu xin đủ thứ trên 

đời, nào cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu tình, cầu duyên, cầu tự và 

cả những thứ “độc địa” khác nữa. Hàng triệu con người bỏ 

https://www.youtube.com/watch?v=I56WqjSdKKg
http://hoangthienlongtamlinhvanhoaviet.com/
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thời gian đi tới những nơi được coi là linh thiêng với thái độ hối 

hả, lo lắng, sợ sệt, tự ti chen lẫn khoe mẽ. Nhiều tỉ đồng tan 

thành mây khói nuôi dưỡng cho niềm tin mơ hồ nhưng rất mãnh 

liệt. 

https://bit.ly/2PGMyVo 

Thịt thú rừng bán tràn lan ở Chùa Hương. 

Mùa lễ kéo dài từ 6/1 đến hết tháng 3 Âm Lịch có hơn 1 

triệu đi chùa, nhìn cảnh này phản cảm quá! Có lẽ không 

đền chùa nào trên 

thế giới có cảnh 

này! 

https://bit.ly/30nkR5

T 

https://bit.ly/3c8X8v

U 

Làng tranh Đông 

Hồ nhộn nhịp mùa hàng mã! 

Làng Đông Hồ nổi tiếng với 

tranh thủ ấn họa truyền thống đã mai 

một, nay chỉ có thể phất lên nhờ sản 

xuất hàng mã, đưa cả nước 

vào lối thờ cúng mê tín kiểu 

Tàu gây ô nhiễm...! 

https://www.youtube.com/watch?v=YuX97qHOZXM 
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Lễ Hội Truyền Thống Đầy Màu Sắc... 

Lễ hội truyền thống Việt Nam là dạng sinh hoạt văn hóa 

tâm linh tập thể đặc biệt, sản phẩm tinh thần của dân tộc, 

được hình thành và phát triển trong quá trình hình thành 

lịch sử. Người Việt từ ngàn năm qua đã tổ chức các lễ hội để 

thể hiện truyền thống tinh thần uống nước nhớ nguồn quý 

báu, tôn vinh giá trị những hình tượng thiêng liêng, những 

vị Thần trong lịch sử dân tộc... còn thiếu điệu múa dân tộc? 

 

Ngày 9/4/2013, Lễ hội Đền Hùng đặc biệt ở Phú Thọ để đón 

nhận Bằng Tưởng Lục Di Sản Văn Hóa Thế Giới: 

“Tín Ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lehoithegioi.com/le-hoi-truyen-thong-viet-nam-co-y-nghia-gi/
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Lễ hội Chùa Hương. 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc5-Lw-NPWAhXFn5QKHcwPCigQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhanoimoi.com.vn%2FTin-tuc%2FVan-hoa%2F859496%2Fle-hoi-chua-huong-2017-san-sang-cho-mua-le-hoi-van-minh&psig=AOvVaw0CDFC9QINqdtpP9vIO3rxZ&ust=1507102391911182
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Lễ hội tại chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đèn lồng Hội An. 

 

  

 

 

 

 

 

 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   593       

Đua thuyền. 
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Quảng Ninh. 

Lễ hội người sắc tộc. 
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Lễ hội chọi trâu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đua voi. 
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DI SẢN THẾ GIỚI TẠI 

VIỆT NAM 

Những nét đẹp quê hương! 

 

Hiện tại, Việt Nam đã có 8 di tích 

thiên nhiên và văn hóa được 

UNESCO công nhận là di sản thế 

giới gồm: 

 

2 di sản thiên nhiên thế giới: 

1- Vịnh Hạ Long, được công nhận 

năm 1994 theo tiêu chí (vii) và 

năm 2000 theo tiêu chí (VIII). 

 

2- Vườn Quốc Gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng, 

tỉnh Quảng Bình, năm 

2003, là di sản thiên 

nhiên thế giới theo tiêu 

chí (VIII). 

Sau khi được UNESCO công nhận, năm 2001, đoàn thám hiểm 

anh được ông Hồ Khanh hướng dẫn đi tím nơi ông tình cờ thấy 



BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   597       

20 năm trước. 

Nhưng phải đến 

năm 2008, ông Hồ 

Khanh mới tìm lại 

được. Năm 2009, 

đoàn thám hiểm 

Anh trở lại, Khi đó 

mới thấy đây là 1 

hang động khổng lồ rộng khoảng 

38,5 triệu m3, kỳ bí, thuyệt đẹp 

lớn nhất thế giới và sau đó khám 

phá thêm 1 hang thông nhau qua 1 

đường hầm có đoạn ngập 

nước cách khoảng 600 

mét, đó là hang Thung... 

Tới nay các đoàn thám 

hiểm cũng mới chỉ khám 

phá được khoảng 30% 

vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng. 

https://www.youtube.com/watch?v=uY1i82YMUYo 

 

5 di sản văn hóa thế giới: 

1- Quần thể di tích Cố Đô Huế, 

năm 1993, là di sản văn hóa 

thế giới theo tiêu chí (IV). 

2- Phố Cổ Hội An, năm 1999, là 

di sản văn hóa thế giới theo tiêu 
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chí (II) (V). 

3- Thánh Địa Mỹ Sơn, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới  

theo tiêu chí (II) (III).  

4- Khu di tích trung tâm 

Hoàng Thành Thăng 

Long, năm 2010, là di 

sản văn hóa thế giới theo 

tiêu chí (II) (III) và (VI). 

5- Thành Nhà Hồ, năm 2011, 

là di sản văn hóa thế giới 

theo tiêu chí (II) và (IV). 

 

1 di sản hỗn hợp thế giới: 

Quần Thể Danh Thắng 

Tràng An 

Thắng cảnh Tam Cốc-Bích 

Động thuộc Quần thể danh 

thắng Tràng An, di sản thế giới 

hỗn hợp của UNESCO duy 

nhất ở Đông Nam Á. 

Ngày 23/6/2014, tại Doha, 

với sự đồng thuận tuyệt đối của Ủy Ban Di Sản Thế Giới, Quần 

Thể Danh Thắng Tràng An ở Ninh Bình, VN, chính thức trở 

thành di sản thế giới hỗn 

hợp đầu tiên của VN và 

duy nhất ở khu vực 

Đông Nam Á khi đáp 

ứng cả 2 yếu tố nổi bật 

về thiên nhiên và văn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_C%E1%BB%91c-B%C3%ADch_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_C%E1%BB%91c-B%C3%ADch_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_danh_th%E1%BA%AFng_Tr%C3%A0ng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_danh_th%E1%BA%AFng_Tr%C3%A0ng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_h%E1%BB%97n_h%E1%BB%A3p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_h%E1%BB%97n_h%E1%BB%A3p
https://vi.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://vi.wikipedia.org/wiki/Doha
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
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hóa theo tiêu chí (VII và VIII). 

Trong quy hoạch phát triển du lịch tại VN, Tràng An cũng 

là địa danh được đầu tư để trở thành 1 khu du lịch tầm cỡ quốc 

tế. Phong cảnh cố đô Hoa Lư 

nhìn từ núi Mã Yên. 

Toàn cảnh Điện Tam Thế chùa 

Bái Đính. 

https://bit.ly/3cNLWWf 

 

Di Sản Thế Giới Tại VN 

https://bit.ly/3xp3YHD 

Di Sản Phi Vật Thể 

Di Sản Tư Liệu 

Di Sản Ký Ức 

 

1- Nhã Nhạc Cung Đình Huế 

Ngày 7/11/2003, 

UNESCO (Tổ Chức Giáo Dục, 

Khoa Học và Văn Hóa Liên 

Hợp Quốc) công nhận “Nhã 

Nhạc Cung Đình Huế” kiệt 

tác truyền khẩu là “di sản phi 

vật thể thế giới”. 

Nhã nhạc cung đình Huế là loại hình âm nhạc chính thống, 

được xem là quốc nhạc của nhà Nguyễn (1802-1945). Là thể 

loại nhạc của cung đình, 

được biểu diễn vào các 

dịp lễ hội (vua đăng 

quang, băng hà, các lễ hội 

tôn nghiêm khác) trong 

năm của các triều đại nhà 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_B%C3%A1i_%C4%90%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_B%C3%A1i_%C4%90%C3%ADnh
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Nguyễn của Việt Nam. Theo đánh giá của UNESCO: “Trong 

các thể loại nhạc cổ truyền ở Việt Nam, chỉ có Nhã nhạc đạt tới 

tầm vóc quốc gia. Nhã nhạc đã được phát triển từ thế kỷ 13 ở 

Việt Nam đến thời nhà Nguyễn thì Nhã nhạc cung đình Huế đạt 

độ chín muồi và hoàn chỉnh nhất.”.  

https://bit.ly/3kV3mmR          https://bit.ly/3v2yhm5 

https://bit.ly/38jae8K          https://bit.ly/3cbY8iD 

 

2- Cồng Chiêng Tây Nguyên 

Ngày 25/11/2005, UNESCO công nhận “Cồng Chiêng Tây 

Nguyên” là “di sản phi vật thể thế 

giới”.  

Không gian văn hóa Cồng 

Chiêng Tây Nguyên trải dài trên 5 

tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, 

Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. 

Chủ thể của không gian văn hóa này gồm nhiều dân tộc khác 

nhau: Ê đê, Jarai, Ba Na, Mạ, Lặc... 

Cồng Chiêng Tây Nguyên bao gồm: cồng chiêng, các bản 

nhạc tấu bằng cồng chiêng, những người chơi cồng chiêng. Các 

lễ hội có sử dụng cồng chiêng như lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến 

nước... tổ chức tại các nơi như nhà dài, nhà rông, nhà gươl (nhà 

sàn của người Cơtu), rẫy, bến nước, nhà mồ, các khu rừng cạnh 

các buôn làng Tây Nguyên v.v... 

https://bit.ly/3cbtCFS          https://bit.ly/3cbtHcE 

 

3- Quan Họ 

Ngày 30/9/2009, UNESCO 

đã công nhận dân ca “Quan Họ” 

(còn được gọi là dân ca quan họ 

Bắc Ninh hay dân ca quan họ 

https://bit.ly/3kV3mmR
https://bit.ly/38jae8K
https://bit.ly/3cbtCFS
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Kinh Bắc) là “di sản phi vật thể thế giới”. 

Quan Họ là những làn điệu dân ca của vùng châu thổ sông 

Hồng ở miền Bắc Việt Nam; tập trung ở vùng văn hóa Kinh 

Bắc - mà trọng tâm là 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay. 

Tên gọi Quan Họ Bắc Ninh được hiểu là tỉnh Bắc Ninh cũ gồm 

cả Bắc Giang ngày nay. Theo các nhà nghiên cứu, tên gọi di sản 

này có thể thay đổi theo thời gian, do các chủ thể văn hóa tạo ra. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%8D 

https://bit.ly/3bncBZT          https://bit.ly/3qrpkPH 

 

4- Ca Trù 

 Ngày 1/10/2009, UNESCO đã công nhận “Ca Trù” là “di 

sản văn hóa phi vật thể”.  

Hát Ca Trù hay hát Ả Đào là 

một bộ môn nghệ thuật truyền 

thống ở bắc Việt Nam kết hợp 

hát cùng một số nhạc cụ dân tộc. 

Ca Trù thịnh hành từ thế kỷ 15, 

từng là một loại ca trong cung 

đình và được giới quý tộc và trí thức yêu thích. Ca Trù là một 

sự phối hợp nhuần nhuyễn và đỉnh cao giữa thi ca và âm nhạc. 

https://bit.ly/2OwBRUQ          https://bit.ly/2MVadjT 

https://bit.ly/3v45bCU          https://bit.ly/3ces129 

 

5- Thánh Gióng 

Ngày 16/11/2010, UNESCO 

đã công nhận lễ hội “Thánh 

Gióng” ở đền Phù Đổng (Gia 

Lâm) và đền Sóc (huyện Sóc 

Sơn) là “di sản phi vật thể thế giới. 

Thánh Gióng hay gọi là Phù Đổng Thiên Vương (chữ Hán: 

https://bit.ly/3bncBZT
https://bit.ly/2OwBRUQ
https://bit.ly/3v45bCU
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n#Vi.E1.BB.87t_Nam
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扶董天王 ) hay Xung Thiên 

Thần Vương (冲天神王), là một 

trong bốn vị Thánh bất tử trong 

tín ngưỡng dân gian Việt Nam 

(tứ bất tử). Người có công dẹp 

giặc Ân đem lại thái bình cho 

đất nước. 

https://bit.ly/38jaHYy          https://bit.ly/3v2VYLa 

 https://bit.ly/3rrIyWD 

 

6- Hát Xoan 

Ngày 24/11/2011, “Hát 

Xoan” được UNECO công nhận là 

“di sản phi vật thể thế giới”. Hát 

xoan là loại hình dân ca lễ nghi 

phong tục hát thờ thần, thành 

hoàng với hình thức nghệ thuật đa yếu tố: có nhạc, hát, múa; 

thường được biểu diễn vào dịp đầu xuân, phổ biến ở vùng đất tổ 

Hùng Vương - Phú Thọ. 

https://bit.ly/3kX7Klp          https://bit.ly/3bq3xUe 

 

7- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: 

Ngày 6/12/2012, UNESCO đã 

công nhận “Tín Ngưỡng Thờ Cúng 

Hùng Vương” tại Việt Nam là “di 

sản phi vật thể thế giới”. 

UNESCO nhận xét, hàng năm 

có 4 triệu người (nhiều nhất, thứ nhì 

là chùa Hương với 1,5 triệu người) hành hương đến đền các vua 

Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ, để thờ kính tổ tiên và 

cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng được sung túc, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_b%E1%BA%A5t_t%E1%BB%AD
https://bit.ly/38jaHYy
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Th%E1%BB%8D
https://bit.ly/3kX7Klp
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cầu may mắn và sức khỏe. Dân các làng xung quanh mặc trang 

phục truyền thống, và cộng đồng chuẩn bị lễ vật dâng lên các 

vua Hùng như bánh chưng, bánh dày. Lễ hội đền Hùng còn có 

lễ rước kiệu, dâng hương, đánh trống đồng, các trò chơi dân 

gian đặc sắc… 

Theo UNESCO, truyền thống giỗ tổ Hùng Vương phản ánh 

sự liên đới về tinh thần và là dịp để nhìn nhận cội nguồn dân tộc, 

bản sắc văn hóa và đạo đức của người Việt. 

https://bit.ly/3ca6XcT          https://bit.ly/3cbZ2M3 

 

8- Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ 

Ngày 5/12/2013, 

UNESCO đã công nhận “Đờn 

Ca Tài Tử Nam Bộ” của Việt 

Nam là “di sản phi vật thể 

thế giới” của nhân loại.  

Đờn ca tài tử Nam bộ là 

một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã hình thành và phát 

triển từ cuối thế kỉ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ, Nhã nhạc cung 

đình Huế và văn học dân gian. 

Đây là di sản thế giới duy nhất tại miền Nam (Đã có sự 

tương nhượng giữa các thnàh viên phía Việt Nam để miền Nam 

có vinh dự duy nhtấ này.).  

https://bit.ly/3sQlaCF          https://bit.ly/3bgZMRb 

 

9- Mộc Bản Kinh Phật Chùa Vĩnh Nghiêm 

Ngày 6/10/2012, UNESCO đã 

công nhận “Mộc Bản Kinh Phật 

Chùa Vĩnh Nghiêm” là “di sản ký 

ức thế giới” khu vực Á Châu - Thái 

Bình Dương.  

https://bit.ly/3ca6XcT
https://bit.ly/3sQlaCF
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Bộ mộc bản được san khắc tại chùa bao gồm 3.050 bản ván 

khắc lưu giữ tại 8 kệ sách trong điện chính) thuộc Thiền phái 

Trúc Lâm (cuối thế kỷ 13) ở xã Trí Yên, Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang, được công nhận 

https://bit.ly/2OnqxKn 

 

10- Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

Ngày 5/2/2013, UNESCO đã 

công nhận “Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám” (文廟  - 國子監) ở phía 

nam Hoàng Thành Thăng Long, 

Hà Nội, là “di sản tư liệu thế giới” 

cho 82 bia đá ghi tên 1.306 Tiến Sĩ 

thuộc 82 khoa thi Tiến Sĩ triều Lê, 

Mạc (1484-1780). Toàn quốc Việt 

Nam  hiện còn 9 Văn Miếu. 

Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám là trường 

đại học đầu tiên của Việt Nam, xây dựng từ năm 1070, tức năm 

Thần Vũ thứ 2 đời Lý Thánh Tông (李聖宗, 1023-1072). 

https://bit.ly/3sHEZvR          https://bit.ly/3kDxseI 

 

11- Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 

Ngày 27/11/2014, tại Paris, Pháp, Ủy Ban Liên Chính Phủ 

của UNESCO với đại 

diện của 129 nước, đã 

vinh danh hát “Ví, Giặm 

Nghệ Tĩnh” là “Di sản 

phi vật thể thế giới”.  

Dân ca Ví Giặm (hát chen vào, nên viết “dặm” là sai) Nghệ 

Tĩnh được bắt nguồn một cách trực tiếp và diễn xướng trong 

https://bit.ly/3sHEZvR
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chính môi trường lao động sản xuất của những thợ rừng, thợ gặt, 

thợ cấy, của những người chăn tằm, dệt vải; của những ngư dân, 

những người ngược nguồn xuôi bè trên sông Lam, sông La.  

Từ đây, con người, lịch sử và văn hóa VN có thêm cơ hội 

tỏa sáng đến khắp mọi miền thế giới. 

https://bit.ly/3q8plrL 

Liên Hoan Dân Ca Ví Dặm 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=iiKOCclIFg4 

- - - 

Nhà cầm quyền CSVN đã từng nộp hồ sơ xin đăng lục/ký phố 

cổ Hà Nội (36 phố phường) là di sản văn hóa thế giới, nhưng 

theo điều tra riêng của UNESCO, hầu hết phố cổ Hà Nội đã bị 

biến dạng, rất nhiều nhà mới đã được xây cất nên không công 

nhận. 

 

Riêng y phục như áo dài... không được xếp vào loại để công 

nhận là di sản thế giới. 

 

Hiện nay, cả nước có tới 166 bảo tàng, trong đó có 4 bảo 

tàng quốc gia với hơn 3 triệu hiện vật; 3.486 di tích được 

xếp hạng quốc gia, trong đó có 1.626 di tích lịch sử, 105 di 

tích quốc gia đặc biệt; 288 di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia; 27 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO 

công nhận là "di sản văn hóa thế giới" (riêng tỉnh Bắc Ninh 

đã có 2 di sản văn hóa thế giới là dân ca quan họ và ca trù)... 
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Ẩm thực là loại “Di Sản Vô Hình Thể 

Thế Giới” (Intangible Cultural Heritage). 

Hiện chỉ có khoảng hơn 10 quốc gia được công nhận loại di 

sản này. 

Gastronomy (xúc xích, 

phôma, rượu vang) của 

Pháp.  

Bữa ăn “wasshoku (和食, 

hòa thực) / kaiseki (懐石, 

hoài thạch)” Nhật Bản. 

 

Kim chi của Triều Tiên.  

 

 

 

 

 

Cà phê của Thổ Nhĩ Kỳ. 

  

Rượu cổ của Hy Lạp. 
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Bánh gừng của Croatia. 

 

Cá sống với rượu vang của Bỉ. 

Món quả bơ của Mexico. 

Thức ăn giảm cân của Hy Lap, 

Ý, Tây Ban Nha và Morocco.  

 

Ẩm thực VN chưa được công nhận 

là loại “Di Sản Vô Hình Thể Thế Giới” 

https://bit.ly/2MVb3gx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin xem tiếp cuốn 2/2 về Khoa Học. 
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Giới thiệu bộ sách: 

 

Đỗ Thông Minh 
 
CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ 

民主道 
Bản Án Chế Độ Cộng Sản 

(Bộ 20+ 5 cuốn Phụ Lục = 14.000 trang) 
 

QUY LUẬT ĐẤU TRANH 

BẠO ĐỘNG HAY BẤT BẠO ĐỘNG 
 

NIÊN BIỂU ĐẤU TRANH 1975-2018 
 

CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CỦA  

TRÍ THỨC - CÔNG NHÂN - NÔNG DÂN 
1997-2007: CÓ KHOẢNG 2.000.000 VỤ KHIẾU KIỆN!? 

2.000 DÂN OAN TỪ TRÊN 20 TỈNH THÀNH 

BIỂU TÌNH 27 NGÀY ĐÊM (22/6-18/7/2007) 

 

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC 

Bàn Cờ Việt Nam - Giải Pháp Cho Việt Nam 
 

Nhà xuất bản Tân Văn 

Tokyo - Japan, 2008, 2015, 2016, 2017, 2018, 2011 
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Giới Thiệu Thêm 

 

1- Cuốn “Thân Phận: 

Năm Điều Tâm Cảm - Mười Điều Tự Vấn” 
Song song với bộ sách “Con Đường Dân Chủ”, chúng tôi 

biên soạn cuốn “Thân Phận: Năm Điều Tâm Cảm - Mười 

Điều Tự Vấn” (五心感・十自問) nói về thân phận và dân tộc 

(xuất bản năm 2014, 2015, 2017, 2018 với 556 trang). Cuốn 

này cố gắng bàn luận sâu hơn về bản chất, nguyên lý... 

Tìm hiểu kỹ hiện tượng để biết rõ bản chất. 

Nắm vững cục bộ (cây) mà suy rộng toàn bộ (rừng). 

Cứu cánh là nhân bản và dân tộc. 

Chúng tôi xin mạo muội đưa ra  một số vấn đề cốt lõi: 

1- Vũ Trụ Quan. 

2- Nhân Sinh Quan. 

3- Thế Giới Quan. 

4- Xã Hội Quan. 

5- Gia Đình Quan (bao gồm cả Luyến Ái Quan). 

 Ai cũng biết Việt Nam tụt hậu và cả biết khá rõ tại sao. Ở 

đây xin mạn phép đào sâu cá tính dân tộc qua 10 bài Tự Vấn, 

để cùng nhau chia sẻ, sám hối, phản tỉnh và vươn lên. 

TỰ VẤN 1: Người Việt Mạnh Yếu Chỗ Nào? 

TỰ VẤN 2: Vai Trò Văn Hóa Trong Phát Triển Quốc Gia 

TỰ VẤN 3: Tại Sao Người Việt Hay Đi Trễ? Phải Giải 

Quyết Ra Sao? 

TỰ VẤN 4: “Kết Đoàn”  Mà Không  “Đoàn Kết”!? 

TỰ VẤN 5: Trọng Từ Chương, Bằng Cấp? Trọng Hình 

Thức? 

TỰ VẤN 6: Vị Kỷ - Vị Tha? Ganh Đua - Ganh Tị? 

TỰ VẤN 7: Cẩn Trọng - Liều Lĩnh? Giữ Lời - Thất Hứa? 

TỰ VẤN 8: Nghiêm Túc- Cẩu Thả? Nghĩ Sâu - Hời Hợt? 
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TỰ VẤN 9: Tự Tôn - Tự Ti? Vọng Nội - Vọng Ngoại? 

TỰ VẤN 10: Tìm Về Dân Tộc & Đến Với Thế Giới - Con 

Đường Canh Tân Đất Nước. 

 

2- Cuốn “Tâm Thức Việt - Ước Mơ 2030±” 

Tâm Thức Việt = 越心識 

 
ƯỚC MƠ 2030± 

Năm 2018, xuất bản ấn bản 5, cuốn sách 628 trang, đã trích 

1 số bài mang nặng ý tưởng của chúng tôi từ bộ sách “Thân 

Phận - Con Đường Dân Chủ” biên soạn dòng dã trong 14 

năm... 

Cùng những vấn đề thời sự lớn mới đây như Đại Hội Đảng 

XII, Quốc Hội XIII-XIV, đặc biệt Thảm Họa Môi Trường 

Formosa... 

 
Tâm Thức là sự thức tỉnh của tâm / trí 

tức trí tuệ (intellect) và ý thức (consciousness) 

hay nói cách khác là ý thức trách nhiệm. 

Tâm Thức = Tri Thức + → Nhận Thức + → Ý Thức 

 
Mục Lục 
Lời Ngỏ     8 

Sự Thật Ở Đâu?     10 
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Dân Chủ - Tư Bản và Độc Tài - Cộng Sản     14 

88 NĂM CÔNG TỘI CỦA ĐẢNG CSVN (1930-2017)     21 

KHÚC QUANH LỊCH SỬ!     41 

Kịch Bản Nào Cho Chiến Tranh Biển Đông…? 

Nội Thù - Ngoại Thù - Giải Quyết Cách Nào?     62 

Tìm Về Dân Tộc & Đến Với Thế Giới 

Con Đường Canh Tân Đất Nước 

“Việt Tính - Việt Hồn - Chủ Đạo Việt”...     83 

QUY LUẬT ĐẤU TRANH     91 

KẾ SÁCH GIỮ NƯỚC     133 

ĐỀ NGHỊ MỘT GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM     140 

12 ĐỀ ÁN PHỤC HƯNG & BẢO QUỐC     151 

ƯỚC MƠ NĂM 2030±     152 

“Đỗ Thông Minh: Hành Trình 45 Năm Hoạt Động”     156 

NHỮNG CON SỐ     165 

Các Tác Phẩm Của Tác Giả     169 

Bộ Sách “Thân Phận - Con Đường Dân Chủ”     177 

Cuốn 16 - CẢM NGHĨ CỦA ĐỘC GIẢ     189 

Một Số Ý Tưởng     200 

THƯ HỌA Đỗ Thông Minh     217 

Úc Du Lần 3     225 

Mỹ Du Lần 41 Và Gia Du Lần 6     239 

Mỹ Du Lần 42 Và Gia Du Lần 7     270 

Tiểu Sử Tác Giả     290 

ĐẠI HỘI ĐẢNG XII - VN ĐI VỀ ĐÂU?     298 

QUỐC HỘI KHÓA 13/14 - VỞ KỊCH QUÁI LẠ!     339 

CÁ CHẾT -NGƯỜI CHẾT!!! VỤ FORMOSA     375 

Liên Lạc     622 
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180 Bài Nói Chuyện 

Được Xem - Nghe - Đọc Nhiều Nhất 

của Đỗ Thông Minh 

Tổng cộng khoảng 12+1 triệu lượt người đã xem - nghe - đọc 

https://bit.ly/3I9z9O1 

(Bấm “download”, sẽ hiện ra 2 dòng góc trái dưới, bấm vào “^” sẽ 

mở bài ra) 

Các bài nói chuyện hay phỏng vấn này đều được các cơ quan 

truyền thông và thân hữu đặt tựa đưa lên. 

Hoạt động từ năm 1970, đã bay hơn 55 vòng quả đất, đi Mỹ 45 

lần, Canada 7 lần, Úc 3 lần, Âu Châu 2 lần... tới nay đã có 216 lần 

nói chuyện. Chúng tôi đã viết khoảng 1.000 bài, 500 Thư Đông 

Kinh, thực hiện khoảng 1.000 cuộc tường trình qua các cơ quan 

truyền thông VN và quốc tế. 

(Xin lỗi là đã có 1 vài links bị xóa do nhà cầm quyền CSVN yêu cầu 

hay không rõ lý do.) 

1- Ngày 23/7/2018,“Hồ Chí Minh 

Thật - Giả!? Về 1 Số Nghi Vấn 

Quanh HCM” 

Live Trương Quốc Huy: Sự Thật 

Chưa Từng Công Bố Về Hồ Chí Minh. Bác Hồ Thật & Giả 

(Tới ngày 7/10/2023, đã có 2.196.000 = 1.610.000 + 586.000 người 

xem.) 

https://bit.ly/2M3qNIz          https://bit.ly/2CbKMkz 

2- Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ 

Thông Minh tại Paris: Những điều 

chưa kể 

Video cuối cùng của Bùi Tín 

Ngày 27/2/2018, chị Tường An / Ca 

Dao (phóng viên RFA và SBTN, thành 

viên “Lao Động Việt”) thu hình buổi tâm tình của ông Bùi Tín, và 
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ĐTM đã góp ý về Võ Nguyên Giáp, HCM... Không ngờ video này là 

video cuối cùng của ông Bùi Tín với công luận. 

Ông Bùi Tín tiết lộ toàn bộ sự thật về HCM trước khi tạ thế 

(Tới tháng 5/2023, đã có 1.500.000 = 1.150.000 + 350.000 người 

xem.) 

Cựu Đại Tá CS BÙI TÍN, nói về Hồ Chí Minh: "HCM là con người 

vô đạo đức có rất nhiều vợ...nhiều con". 

https://bit.ly/344Qx2R          https://bit.ly/3gbNg5z 

3- BBC, 12/11/2017: Tập Cận Bình thăm VN - bình luận & phân 

tích 

(Tới tháng 3/2024, đã có 1.440.000 người xem.) 

https://bit.ly/2KEqKT7 

4- Học giả Đỗ Thông Minh nói về HCM, ĐCSVN và tâm huyết về 

tình hình đất nước 

Ngày 9/10/2016, ĐTM nói 

chuyện lần thứ 154 tại San 

Jose, Cali, HK với khoảng 

120 đồng hương tham dự. 

(Tới tháng 10/2023, đã có 

hơn 1,242 triệu = 1.080.000 + 130.000 + 32.000 lượt người xem.) 

https://bit.ly/2IQnPJj          https://bit.ly/2wMNWfh          

https://bit.ly/2QQlGOI 

5- Thanh Trừng Nội Bộ CSVN 

1.156.000 lượt người xem. 

Có người đã đọc bài viết của chúng tôi đưa lên Youtube. 

Các vụ thanh trừng nội bộ đẫm máu của đảng CSVN - ĐTM 

Trong số đó khá nổi bật là vụ Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí Thư TP 

Đà Nẵng được TBT Nguyễn Phú Trọng điều ra Hà Nội làm Trưởng 

Ban Nội Chính Trung Ương. Thanh hung hăng tuyên bố “bắt hết, 

nhốt hết” nhưng đã chết vì bệnh lạ mà người ta nghi là bị đầu độc 

bằng chất phóng xạ ngày 13/2/2015... 

(Tới tháng 5/2023, đã có khoảng 1.020.000 người nghe.) 

https://bit.ly/2Q5IoC7          https://bit.ly/2H2Z0EO  

(bài viết mới cập nhật dài 128 trang)  

6- Jenny trình bầy theo bài “Cuộc Thanh Trừng Nội 

Bộ ĐCSVN” của Đỗ Thông Minh, 25/9/2018: Từ cái 

https://bit.ly/344Qx2R
https://bit.ly/3gbNg5z
https://bit.ly/2KEqKT7
https://bit.ly/2IQnPJj
https://bit.ly/2wMNWfh
https://bit.ly/2QQlGOI
https://bit.ly/2Q5IoC7
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chết Trần Đại Quang, điểm lại 10 vụ ám sát chính trị 

chấn động trong nội bộ đảng CSVN 

(Tới tháng 1/2019, đã có khoảng 140.000 người xem, sau đó bị xóa.) 

https://bit.ly/2NBD5wx 

7- Nhật Bản và các cuộc hải chiến 

Ngày 6/3/2018, nhà báo Nguyễn Giang của 

BBC nói chuyện với nhà nghiên cứu Đ T 

Minh tại trụ sở BBC ở London. 

(Tới tháng 5/2023, đã có khoảng 990.000 người xem.) 

https://bit.ly/2DoXyjt 

8- Học Giả Đỗ Thông Minh - Trương Quốc Huy: 33 lần Hồ Chí 

Minh bị hạ bệ và coi thường như thế nào!? 

(Tới tháng 9/2023, đã có khoảng 910.000 người xem.) 

https://bit.ly/2CvHLxb 

9- Người Việt ở Nhật: chuyện từ xưa tới nay 

Nói chuyện với anh Quốc Phương BBC. 

Ngày 4/3/2018, BBC nói chuyện với 

nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo đến 

thăm London. Ký giả sống ở Nhật Bản từ 

năm 1970 chia sẻ các câu chuyện lịch sử, 

văn hóa gắn kết hai quốc gia Nhật - Việt từ đầu thế kỷ thứ 17 tới nay. 

(Tới tháng 8/2023 đã có khoảng 820.000 người xem.) 

https://bit.ly/2QDdlhe 

https://bit.ly/2CvHLxb          https://bit.ly/2RwXeSK   (bài 29 trang) 

10- Về 1 Số Hoạt Động Tại Nhật, HK... &Tình Hình VN 

Ngày 26/5/2017, nhân chuyến Mỹ Du Lần 

42, Đỗ Thông Minh đã nói chuyện với 

Trương Quốc Huy. 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 402.000 + 

110.000 người xem.) 

https://bit.ly/2PKyGnF          https://bit.ly/2QRLR7x 

11- VIETV: ĐTM: VN Trong Bàn Cờ Các 

Siêu Cường (p1-2) 

(Tới tháng 10/2020 đã có 429.000 + 107.000 

người xem.) 

https://bit.ly/2QDdlhe
https://bit.ly/2CvHLxb
https://bit.ly/2RwXeSK
https://bit.ly/2PKyGnF


BẠN CÓ BIẾT??? Tạp Khảo Văn Hóa - Khoa Học 1/2   615       

https://bit.ly/408yvbb 

12- Ngày 21/3/2018, GS Hoàng Chí Bảo 

cứng họng trước học giả VNCH vì câu 

chuyện bịa đặt “Hồ Chí Minh biết 29 

thứ tiếng” 

(Tới tháng 10/2023 đã có khoảng 570.000 người xem.) 

https://bit.ly/2KPRuzj 

13- Học giả VNCH nói gì về cải cách 

Tiếng Việt? 

(Tới tháng 2/2022, đã có khoảng 424.000 

người xem.) 

https://bit.ly/2OAnf46 

14- Ngày 21/2/2019, nhận định về Chiến 

Tranh Thương Mại Mỹ - Trung... cùng 

học giả Đỗ Thông Minh trên N10TV 

Khoảng 700 người theo dõi trực tiếp. Dài 

khoảng 72 phút. (Tới tháng 5/2023, đã có 

khoảng 

410.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2E3hLbF 

15- BBC: Người Việt mạnh yếu ở chỗ 

nào - bình luận của ĐTM 

(Tới tháng 12/2021, đã có khoảng 361.000 người xem.) 

https://bit.ly/2NxwseU 

16- Nói chuyện về Tiếng Việt 

(Tới tháng 6/2022, đã có khoảng 350.000 

người xem.) 

https://bit.ly/3282fLr 

17- “Nhật đã thanh toán quá khứ với VN” 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 322.000 

người vào xem.) 

https://bit.ly/2XmhUQN 

18- Nói chuyện về Tiếng Việt với anh 

Nguyễn Giang, Trưởng Ban Việt Ngữ đài 

BBC nhân Âu Du lần 2. 

https://bit.ly/408yvbb
https://bit.ly/2KPRuzj
https://bit.ly/2E3hLbF
https://bit.ly/2NxwseU
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(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 314.000 người xem.) 

https://bit.ly/2MKawYu 

19- “Đặc Khu Vân Đồn Trong Chiến 

Lược Bành Trướng Của Trung Cộng” 

(Tới tháng 3/2024, đã 

có 300.000 người xem.) 

https://bit.ly/2vajnfr 

20- Ngày 21/2/2019, nhận định về Hội Nghị 

Thượng Đỉnh Mỹ - Bắc Hàn tại Việt Nam... cùng học giả Đỗ 

Thông Minh trên N10TV 

Khoảng 1.000 người theo dõi trực tiếp. Dài khoảng 71 phút. (Tới 

tháng 5/2023, đã có khoảng 270.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2SX1RKx 

21- Học giả Đỗ Thông Minh nói về Biển 

Đông, Bùi Tín, TBTT/CTN Nguyễn Phú 

Trọng 

(Tới tháng 

3/2024, đã có 

khoảng 220.000 người xem.) 

25/31 tỉnh ở phía Nam bị ngập lọt 

https://www.youtube.com/watch?v=ex4RctghpUg 

22- BBC, 7/3/2018: CT Quang thăm Ấn Độ, mẫu hạm Mỹ ghé Đà 

Nẵng và thực chất? 

(Tới tháng 12/2021, đã có khoảng 201.000 

người nghe.) 

https://bit.ly/37m23Je 

23- Ngày 9/12/2022, Nguyễn Tuấn Anh, con trai chánh án Nguyễn Hòa 

Bình, bị bắt khẩn cấp! 

(Tới 3/2024, đã có khoảng 180.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=gwarPvvCCJY 

24- BBC: Đảng CS và các chuẩn bị cho Đại hội XII 

(Tới tháng 11/2021, đã có khoảng 175.000 người nghe.) 

https://bit.ly/2CDEYmt 

25- Học giả Đỗ Thông giải mã việc xây lăng Hồ Chí 

Minh 

(Tới tháng 6/2023, đã có khoảng 160.000 người nghe.) 

https://bit.ly/2MKawYu
https://bit.ly/2vajnfr
https://bit.ly/2SX1RKx
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https://bit.ly/46Dynmz 

26-Việt Tân có lừa dối cộng đồng Hải ngoại 

như Nguyễn Thanh Tú tố hay không? 

Ngày 16/5/2021, anh Derek Phạm đài "Nửa 

Vòng Quả Đất" đã phỏng vấn tôi và ông Đặng Văn Âu. Ông Âu vẫn 

những luận điệu sai lạc cũ nên khi hỏi đưa chứng cớ thì không có 1 

chứng cớ nào cả, mà ông đều nói vòng qua chuyện khác. 

(Tới tháng 10/2023, đã có khoảng 130.000 người xem.) 

https://bit.ly/2QtzxPO 

27- Học giả Đỗ Thông Minh giải mã phần cuối về lăng Hô Chí 

Minh 

(Tới tháng 6/2023, đã có khoảng 40.000 người nghe. Đả bị xóa.) 

https://www.youtube.com/watch?v=XPpxqA

44Wb0&t=443s 

28- CaliToday, 13/11/2015: Sáng lập viên 

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tiết lộ một số 

điều quan trọng 

(Tới tháng 6/2023, đã có khoảng 140.000 người xem.) 

https://bit.ly/2xz15Gy          https://bit.ly/2QmnHkm          

https://bit.ly/2O59DP1 

29- Ngày 28/2/2109, thực chất của Hội 

Nghị Thượng Đỉnh Mỹ -Triều 

TS Nguyễn Hồng Dũng và Đỗ Thông Minh 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 110.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2T8N4wb 

30- “Mặt Trận Vị Xuyên” 

Ngày 10/9/2016, Đỗ Thông Minh nói về “Mặt 

Trận Vị Xuyên”, tỉnh Hà Giang ngày 12/7/1984 

trong chiến tranh biên giới Việt - Trung và việc 

nhượng biên giới và biển đảo cho TQ. 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 105.000 + 31.000 người xem.) 

https://bit.ly/2xoBbpa          https://bit.ly/2PNw1tx 

“Về Đây Đồng Đội Ơi” - Nhạc sĩ Trương Quý Hải, Sư Đoàn 356 

Tới nay (năm 2018) vẫn còn hơn 2.000 xác Bộ Đội chưa đem về 

được! Nhiều Sư Đoàn sau đó bị xóa tên luôn! 

https://bit.ly/2PRG1lp          https://bit.ly/2QNy6qq 

https://bit.ly/2QtzxPO
https://bit.ly/2xz15Gy
https://bit.ly/2QmnHkm
https://bit.ly/2xoBbpa
https://bit.ly/2PNw1tx
https://bit.ly/2PRG1lp
https://bit.ly/2QNy6qq
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https://bit.ly/2QG0x9Q 

31- BBC: Ông Đỗ Thông Minh bình luận về cố ký giả 

Đạm Phong và “vụ K9” 

(Tới tháng 12/2021, đã có 123.000 người xem.) 

https://bit.ly/2Nxgkd5 

32- Ngày 24/8/2018, Bích Trâm & Thời Sự Nóng với học giả Đỗ 

Thông Minh: Biển Đông, Đặc Khu, Việt Tân... 

Chị Bích Trâm phỏng vấn ĐTM về tình 

hình VN và về việc có phải Việt Tân là 

“tổ chức khủng bố” như CSVN đã nói?...  

Sau khi nghe chúng tôi trình bày về tình 

hình và 1 vài triển vọng cho VN..., cuối 

buổi nói chuyện, chị Bích Trâm đã gọi chúng tôi là “Người gieo hy 

vọng”, trong khi trước đó, nhà văn Giao Chỉ (cựu Đại Tá Vũ Văn 

Lộc) gọi chúng tôi là “Người buôn chuyện”. 

(Tới tháng 7/2019, đã có khoảng 72.000 (phải tải lại)+ 35.000 + 

10.000 + 3.900 + 255 người xem.) 

https://bit.ly/3ZRw3pm          https://bit.ly/3D72LbS 

https://bit.ly/43kfRgD 

33- BBC: Nữ Bộ Trưởng Nhật từ chức, Biển Đông “nổi sóng” và 

Đồng Tâm 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 128.000 người xem.) 

https://bit.ly/2CI6Fuu 

34- Ngày 18/10, Derek Phạm đài Nửa Vòng 

Trái Đất phỏng vấn ĐTM về chuyến công 

du đầu tiên của TT Suga sau khi nhiệm 

chức là đi VN... 

Ngay khi thu phát trực tiếp đã có trên dưới 10.000 người xem, 10 

ngày sau thì số người xem trên Youtube không thôi đã lên 120.000. 

https://bit.ly/3k4NHjP 

35- Học giả Đỗ Thông Minh tại Na Uy: 

Tiếng Việt - Sự thật Mậu Thân 1968 & 

Cuộc chiến biên giới Việt - Trung 1979 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 109.000 + 

3.200 lượt người xem.) 

https://bit.ly/3o1Ysps 

https://bit.ly/2QG0x9Q
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36- Người Việt TV, 4/8/2023: Phân 

Tích Ngoại Giao Cây Tre, Mặt Phải 

& Trái 

 Bích Trâm và Đỗ Thông Minh 

（Tới ngày 7/10/2023, đã có khoảng 110.000 lượt người xem.） 

https://www.youtube.com/watch?v=4XoCYOYWdow 

37- Sự thật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Học giả Đỗ Thông 

Minh 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 100.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=t1wHDrg__aE&t=957s 

38- Chuyện ngu dốt ngoài sức tưởng tượng ở VN! 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 100.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=tynwAssmymQ 

39- Ký giả Nghê Lữ và học giả Đỗ Thông Minh: 

Những Thăng Trầm - Suy Tư Và 

Hành Động 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 

100.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2O8DMdO 

40- Phố Bolsa, 26/4/2023, Học giả 

Đỗ Thông Minh từ Nhật phản 

biện nhiều điểm trên Góc Nhìn 

Hà Văn Sơn  

(Live dài 3 tiếng. Tháng 11/2023 có 

khoảng 94.000 theo dõi.) 

https://bit.ly/3VfpMBB 

41-Ngày 13/11/2018, Phỏng Vấn Đăc Biệt Học Giả Đổ Thông 

Minh 

(Tới tháng 7/10/2023, đã có khoảng 

92.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=qmb

UOfJ13v8 

42- Ngày 4/6/2014, Tọa đàm với Đỗ 

Thông Minh 

 (Tới tháng 5/2023, đã có khoảng 88.000 

người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=t1wHDrg__aE&t=957s
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https://bit.ly/2PZwxEX 

43- Thanh Trúc phỏng vấn ĐTM về 

Phùng Quang Thanh 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 78.000 

người xem.) 

https://bit.ly/2NxwHq3 

44- Ngày 12/2/2023, Nguồn gốc Cộng Sản và tham nhũng (dài 1 

giờ 33 phút) 

Có hàng trăm ý kiến tán thưởng buổi nói chuyện này 

LS Nguyễn Văn Đài và Đỗ Thông Minh 

Ngày 1/5/2023 đã có 80.000 người xem. 

https://bit.ly/3jR9kJL 

45- 12/2/2023, Nguồn gốc Cộng Sản và 

tham nhũng 

LS Nguyễn Văn Đài phỏng vấn Đỗ 

Thông Minh 

(Từ tháng 5/2023, đã có 75.000 người xem.) 

https://bit.ly/3jR9kJL 

46- Ngày 11/6/2016, Học Giả Đỗ Thông Minh nói chuyện tại Úc 

- Phần 1: Nói về tình hình VN một cách tổng quát, đặc biệt về 

Đảng CSVN. 

- Phần 2: Nói về tình hình Biển Đông. 

(Tới tháng 1/2019, đã có khoảng 61.000 + 16.000 người xem.) 

https://bit.ly/2I7XXFZ          https://bit.ly/2H4bDzj 

47- Ngày 14/6/2023: Đình Đại phỏng vấn học giả Đỗ Thông Minh 

nói về tình hình VN và bộ sách “Con Đường Dân Chủ” trước khi 

rời Nhật Bản. 

(Tới tháng í0/2023, đã có khoảng 76.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=0kd5B9XFad8 

48- Đỗ Thông Minh & Trương Quốc 

Huy: Tiếng Việt Những Điều Lý 

Thú và Nghịch Lý 

(Tới tháng 11/2023, đã có 

khoảng 76.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2GsBtjp 

49- Ngày 26/8/2018, hội thảo về tình hình Việt Nam 

https://bit.ly/2NxwHq3
https://bit.ly/2I7XXFZ
https://bit.ly/2GsBtjp
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với HG ĐTM và KTG Nguyễn 

Xuân Nghĩa 

Phần 1, Đỗ Thông Minh nói về: 

“3 Ván Cờ Oan Nghiệt Trên 

Thân Phận Dân Tộc VN” 

KTG Nguyễn-Xuân Nghĩa nói về: 

“VN Trong Cơn Lốc Chiến Tranh 

Mậu Dịch Mỹ - Hoa” 

Phần 2, Đỗ Thông Minh nói về: 

“Đặc Khu Vân Đồn Trong Chiến 

Lược Bành Trướng Của TQ” 

KTG Nguyễn-Xuân Nghĩa nói về: 

“Hiểm Họa Trung Quốc Nằm Tại Hà Nội” 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 60.000 + 3.000 người xem.) 

https://bit.ly/2Iol13l            https://bit.ly/2zEC7ai 

50- Đỗ Thông Minh: Bài Học Cho 

Đảng CCSVN 

Ngày 1/7/2017, với ký giả Nghê Lữ 

trên Nét Viet 

(Tới tháng 7/2019, đã có khoảng 

60.000 người xem.) 

https://bit.ly/2NoCP4c 

51- Ngày 2/7/2017, Hội Thảo gồm 3 diễn giả với 3 đề tài: Quan 

HệViệt - Mỹ và Cuộc Tranh Đấu 

Cho Dân Chủ VN, Kế Hoạch Giải 

Thể Chế Độ CS và Vấn Đề Thoát 

Trung. 

(Tới 

tháng 10/2020, đã có khoảng 58.000 

người xem.) 

https://bit.ly/2OyIild 

52- Quan hệ Nga - Nhật - Việt 

bên cạnh bóng đen Trung Quốc 

Ngày 13/11/2013, nhân chuyến 

https://bit.ly/2Iol13l
https://bit.ly/2NoCP4c
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thăm VN của TT Nga Putin, Việt Long đài RFA đã hỏi chuyện học 

giả Đỗ Thông Minh về mối quan hệ Nga - Nhật trong bối cảnh tranh 

chấp lãnh hải giữa Nhật với TQ ở biển Hoa Đông, để từ đó nhìn sang 

quan hệ Việt Nga, giữa lúc TQ cũng là 1 nước tranh chấp với VN. 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 66.000 người xem.) 

https://bit.ly/2E4rQbO 

53- Ngày 2/3/2019: Học giả Đỗ Thông Minh phân 

tích kết quả của thượng đỉnh Trump-Kim trên 

Truyền Hình VN 

(Tới tháng 6/2019, đã có khoảng 61.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2VB4PRJ 

54- Đỗ Thông Minh & Trương Quốc 

Huy về Cộng Đồng Người Việt Tại 

Nhật Bản 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 

50.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2YVbbx9 

55- Chị Nguyễn Bạch Mai phỏng vấn qua 2 chương trình: 

31- Vấn đềthay đổichữ viết của PGS TS Bùi Hiền kể nhưđã xong, 

đặc biệt là cách ráp vần và phương pháp dạy học của GS TS Hồ 

Ngọc Đại... đang được áp dụng, gây hoang mang lớn trong dư luận. 

Với biểu ngữ “1 Ngày Cũng Không” và “Bảng Tuần Hoàn 

Nguyên Tố Màu”... 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 70.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2zUTEtX 

56- Sự thật "Nhật ký trong tù" là của ai? Khách mời Học giả Đỗ 

Thông Minh 

(Tới tháng 6/2023, đã có khoảng 70.000 người vào 

xem.) 

 https://bit.ly/3WObSXU 

57-  Đảng viên trẻ của Việt Tân từng muốn “Lật” 

lãnh đạo nhưng bất thành? | phần 2 

(Tới tháng 6/2020, đã có khoảng 

76.000 người xem.) 

https://bit.ly/2mmnd4o 

https://bit.ly/2VB4PRJ
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58- 10 Đặc Trưng Lớn Của Tiếng Việt - 

Học Giả Đỗ Thông Minh tại Khóa Tập Huấn 

Giáo Viên Dạy Tiếng Việt lần thứ 30 do 

TAVIET tổ chức tại Little Saigon, Cali, HK, 

ngày 4/8/2018 

(Tới tháng 7/2023 đã có khoảng 73.000 xem) 

https://bit.ly/2xxCVfz 

59- Phố Bolsa TV, 22/10/2019: 

Học giả Đỗ Thông Minh: Tổ chức Đảng 

Việt Tân qua các thời kỳ 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 83.000 

người xem.) 

https://bit.ly/2N460GB 

60- Nguyễn Hữu Vinh, 13/9/2023： Học giả Đỗ Thông Minh: Tại 

sao đón Joe Biden không có thảm đỏ và không bắn đại bác 

Nguyễn Hữu Vinh với Đổ Thông Minh. 

(Ngày 22/10, đã có khoảng 77.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=2iVLJFIcAFo 

61- Ngày 1 & 2/5/2023, Mâu thuẫn Di Chúc & Lăng Hồ Chí 

Minh} (dài 20 phút + 48 phút) 

Có hàng trăm ý kiến tán thưởng 2 buổi nói chuyện này. 

Ngày 1/5/2023 đã có 35.000 + 12.000 người xem. 

LS Nguyễn Văn Đài và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/420t66b          https://bit.ly/3LuwFe0 

62- “3 Ván Cờ Oan Nghiệt Trên Thân Phận Dân Tộc Việt Nam” 

Nguyên lý bất dịch: Cùng tắc biến, cực tắc phản. 

Vấn đề quan trọng là chúng ta biết được nguyên lý và trên hết là biết 

chuẩn bị tiềm lực để hành động khi thời cơ đến... 

Đa cực → Đơn cực → Song cực → Đơn cực → Đa cực 

Hoa Kỳ <--> Liên Xô + Trung Quốc https://bit.ly/2Aj90fc 

 

1     <-->     2     +     3 

Hoa Kỳ + Trung Quốc <--> Liên Xô 

1     +     3     <-->     2 

Hoa Kỳ + Ấn Độ<--> Trung Quốc + Nga 

1    +    4   <-->   2    +    3 

https://bit.ly/2xxCVfz
https://bit.ly/2N460GB
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(Tới tháng 7/2023, đã có 54.000 người xem.) 

63- VN có xâm lăng Cam Bốt? -  

Tình hình Nguyễn Phú Trọng ra sao? 

Ngày 9/6/2019, Đỗ Thông Minh nói chuyện với Nguyễn Xuân Nam 

đài Truyền Hình VN San Jose. 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 43.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2T9vSEy 

64- Vài nét về cá tính của người Nhật. Ba ván cờ quốc tế oan 

nghiệt trên thân phận dân tộc VN. 

Ba đặc khu hành chính - kinh tế 99 

năm trong sách lược bành trướng 

của TQ... 

 (Tới tháng 9/2019, đã có khoảng 

52.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2L8vssY 

65- Vì sao tôi ra khỏi tổ chức Mặt Trận? | Đỗ Thông Minh | phần 

1 

(Tới tháng 11/2020, đã có khoảng 49.500 người xem.) 

https://bit.ly/2LLzRnW 

66- Ngày 13/3/2023, Hồ Chí Minh không phải là tác giả tập thơ 

«Ngục Trung Nhật Ký»  P2/3 (dài 58 phút) 

Ngày 1/5/2023 đã có 46.000 người xem. 

LS Nguyễn Văn Đài và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3mQ1O2A 

67- Ngày 21/3/2018, học giả Việt tại Nhật 

ĐTM khẳng định 

Hồ Chí Minh đạo 

văn, không phải là 

tác giả “Ngục 

Trung Nhật Ký” 

(Tới tháng 10/2019 

đã có khoảng 34.000 

+ 7.000 người xem.) 

https://bit.ly/2T9vSEy
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https://bit.ly/2xpJHmShttps://bit.ly/2NUcdHm 

Ngày 17/1/2017, theo PGS TS Phạm Xanh, đại học Quốc Gia Hà Nội: 

Niên đại ghi bìa sau khác với bìa trước 10 năm để đánh lừa địch, và 

cho đó là cái khôn ngoan của “nhà cách mạng chuyên nghiệp”! 

Lừa địch gì mà bìa trước thì lừa, bìa sau lại lòi đuôi ra!? 

Thực ra, bút tự ngày tháng năm trên 2 bìa khác nhau, do 2 người 

khác nhau viết. 

Tham khảo cuộc nói chuyện của PGS TS Phạm Xanh đại học Quốc 

Gia Hà Nội 

https://bit.ly/2D6OBLw 

68- Nửa Vòng 

Trái Đất TV, 

23/10/2019: 

Ngày 14/9/2020 

"Việt Tân sẽ NÍN 

THỞ QUA SÔNG nếu TT Trump tái đắc cử" | HG ĐTM 

Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 48.000 người xem) 

https://bit.ly/3j5E96N 

69- Truyền Hình Việt Nam 1, 28/5/2023: Cú bắt tay của Phạm 

Minh Chính với Zelensky tại G7 bị xóa! Thôi rồi Vinfast! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

(Tới tháng 7/2023, đã có 41.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc3gzP1bC2Y 

70- Tâm tình với học giả TM về tình 

hình Biển Đông 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 

41.000 người xem.) 

https://bit.ly/2xIol4o 

71- Ngày 22/7, TS đài Truyền Hình Cali Today phỏng vấn về 

chuyến Mỹ Du 45, 3 tác phẩm mới, lịch và tình hình 

VN. 

ĐTM giới thiệu “Lịch Canh Tý 2020”.  

(Sau dời lại năm sau thành “Lịch Tân Sửu 2021”) 

(Tới tháng10/2020, đã có khoảng 40.000 người xem.) 

https://bit.ly/30QHX35 

https://bit.ly/2xpJHmS
https://bit.ly/2NUcdHm
https://bit.ly/2D6OBLw
https://bit.ly/2xIol4o
https://bit.ly/30QHX35
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72- Ngày 14/6/2023: Đình Đại phỏng vấn học giả Đỗ Thông Minh 

nói về tình hình VN và bộ sách “Con Đường Dân Chủ” trước khi 

rời Nhật Bản. 

(Tới tháng 7/2023, đã có 60.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=0kd5B9XFad8 

73-Nửa Vòng Tráu Đất, 17/9 : LIVE: Cộng sản Việt Nam có thay 

đổi sau khi nâng quan hệ với Mỹ? [Bàn Tròn] 

(Ngày 7/10/2023, đã có khoảng 94.000 người xem.) 

Direct Phạm với Nguyễn Phương Húng, Nguyễn Tấn Lạc và Đỗ 

Thông Minh. 

https://www.youtube.com/watch?v=LZbP6ncY94I 

74- Nguyễn Hữu Vinh, 23/9/2023：Học giả Đỗ Thông Minh: Thêm 

một sự thật về Hồ Chí Minh ngày 2/9/1945. 6 điểm sai trong 

Tuyên Ngôn Độc Lập. 

Nguyễn Hữu Vinh với Đổ Thông Minh.. 

(Ngày 22/10, đã có khoảng 73.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=_2KA3AMB3Is 

75- Tại Sao HỒ CHÍ MINH là Lính TRUNG CỘNG với Tên HỒ 

QUANG?    (ĐTM) 

(Tới tháng 10/2020, đã có 38.000 người xem.) 

https://bit.ly/2oaDgTG 

76- Ngày 18/2/2023, Sự thật về Hồ Chí Minh P1/3 (dài 53 phút) 

Ngày 1/5/2023 đã có 36.000 người xem. 

LS Nguyễn Văn Đài và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/3XBZkli 

77- Ngày 22/7/2019, ký giả Nghê Lữ 

phỏng vấn về chuyến Mỹ Du 45 của chúng 

tôi và tình hình VN. 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 36.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/30S3Gru 

78- Khi Vũ Khí Đất Hiếm Không Còn Tác Dụng! 

Ngày 9/6/2019, Đỗ Thông Minh nói chuyện với Nguyễn Xuân Nam 

đài Truyền Hình VN San Jose. 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 28.000 người vào xem.) 

https://bit.ly/2IzfEhY 

79 Ngày 1/7/2017, Hội Thảo về tình hình VN tại Oakland, Cali. 
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1- Ông Đỗ Thông Minh: “Việt Nam trong 

căng thẳng Đông Nam Á” và “Những bí ẩn 

của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản VN”. 

2- Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên: “Chuyến đi của 

Tướng Trung Cộng Phạm Trường Long và các dấu hiệu bất ổn 

qua chuyến đi này”. 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 26.000 người xem.) 

https://bit.ly/2NV7YeF 

80- Sự thật về Trần Dân Tiên - Nhân 

vật nâng bi “Bác Hồ” nhưng bị đảng 

CSVN giấu nhẹm 

(Tới tháng 7/2019, đã có khoảng 22.200 

người xem.) 

https://bit.ly/2pvHWRm 

81- Ngày 2/7/2017, Đỗ Thông Minh: 

“Tiếng Việt Mến 

Yêu” 

Nói chuyện với 

các giáo viên dạy tiếng Việt lại Bắc Cali. 

Nguồn gốc Tiếng Việt và cần tránh những nhầm 

lẫn khi sử dụng. 

(Tới tháng 5/2023, đã có khoảng 44.000 người xem.) 

https://bit.ly/2PMbaqm 

82- Tháng 3/2023, Đỗ Thông Minh chấp nhận thách thức tranh 

luận với Võ Văn Thưởng! 

(Tới tháng 6/2019, đã có khoảng 31.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=VaJC6HJpR2I&t=535s 

83-Người Việt TV, 31/8/2023: 

Biển Đông lại dậy sóng, Mỹ 

“nắn gân” TQ chuyện 

Philippines, VN phải làm 

sao?. 

Bích Trâm và Đỗ Thông Minh 

(Ngày 7/10/2023, đã có khoảng 28.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=OXCiBlSXO80 

84-Nguyễn Hữu Vinh, 8/9/2023：Quan hệ VN với Trung Quốc và 

https://bit.ly/2pvHWRm
https://bit.ly/2PMbaqm
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Hoa Kỳ. Vai trò cảng Cam Ranh. 

Nguyễn Hữu Vinh với Đổ Thông Minh. 

(Ngày 22/10, đã có khoảng 26.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Vt880gVQNU 

85- TH Calitoday, 27/1/2023: Cụ.Phan Bội Châu và sự bi tráng 

của Phong Trào Đông Du tại Nhật. 

Nguyễn Xuân Nam: Chuyện hay không chịu nổi: Một mảnh lịch sử 

Việt bị bỏ quên! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh, dài 2 tiếng đồng hồ.Ngày 

1/5/2023, có 25.000 người xem. 

https://bit.ly/3XMeh51 

86- Cuộc vượt thoát ly kỳ của 3 Luật Sư nhân quyền bị CS VN 

truy nã với hg Đổ Thông Minh 

(Tới tháng 7/10/2023, đã có khoảng 23.000 người xem.) 

Hoàng Bách / Người Việt Channel, 1/7/2023 

https://www.youtube.com/watch?v=mqXyfwhd8mw&t=396s 

87- BBC, 15/1/2017: TT Nhật Abe thăm VN, bình luận từ Tokyo 

(Tới tháng 6/2023, đã có khoảng 24.000 người xem.) 

https://bit.ly/2QO9iho 

88- Ngày 16/4/2021: Bình 

luận trước giờ TT Nhật 

thăm Mỹ, eo biển Đài 

Loan sẽ được nhắc đến? 

(Tới tháng 4/2021, đã có 

khoảng 25.000 người xem.) 

https://bit.ly/3mTHREh 

89- BBC, 15/1/2017: TT Nhật Abe thăm VN, bình luận từ Tokyo 

(Tới tháng 10/2019, đã có khoảng 24.000 người xem.) 

https://bit.ly/2QO9iho 

90- BBC, 2/3/2017: Thảo luận: Liệu người Việt có “dễ quên” quá 

khứ VN - NB?Nhân Nhật Hoàng tới thăm VN. 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 

24.000 người xem.) 

https://bit.ly/2Ceybik 

91- VIỆT NAM TRONG CĂNG 

THẲNG ĐÔNG Á - DIỄN GIẢ ĐỖ 

https://bit.ly/3mTHREh
https://bit.ly/2Ceybik
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THÔNG MINH (San Jose) P 1-2 

(Tới tháng 10/2020, đã có khoảng 12.900 + 10.800 người xem.) 

https://bit.ly/2shXdaj          https://bit.ly/2L8k1jI 

92- TH Calitoday, 5/6/2023: Hỏa ngục ở Sài Gòn và Hà Nội. Kinh 

tế VN te tua! 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

(Tới tháng 6/2023, đã có khoảng 23.000 lượt người nghe.) 

https://www.youtube.com/watch?v=bVsfEmQrk7c&t=2097s 

93- Đỗ Thông Minh nói về Mặt Trận - Việt Tân trên Paltalk P 1-5 

(Tới tháng 12/2021, đã có khoảng 23.000 lượt người nghe.) 

https://bit.ly/2pRvpbf          https://bit.ly/2ygjrwG 

https://bit.ly/2A9jo7f     https://bit.ly/2QPsYS2 

https://bit.ly/2yzanSM 

94- Ngày 2/3/2019: San Jose Hội Thảo Chính Trị Hiện Tình Quê 

Hương: Học Giả Đỗ Thông Minh & Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên trên 

TV Việt Vùng Vịnh. 

(Tới tháng 12/2021, đã 

có khoảng 22.000 người 

vào xem.) 

https://bit.ly/2VBvvBw     

https://bit.ly/2UsyfkT 

85- TH Calitoday, 

21/5/2023: Cung đình thêm rối loạn: Phạm Minh Chính từ chức? 

Võ Văn Thưởng có con với vợ bé? 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 20.000 người xem.) 

https://bit.ly/45iKx3T 

95- Nửa Vòng Tráu Đất, 7/10: LIVE: Cảm nghĩ về việc Đại Sứ 

HK thăm đền thờ ở quê HCM. Vi sao từ khi HCM viêt thư kêu 

gọi HK ủng hộ năm 1946 đến khi bang giao bình thường phải mất 

77 năm với chiến tranh tàn khốc... 

Direct Phạm với Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Tấn Lạc và Đỗ 

Thông Minh. 

(Ngày 8/10/2023, đã có khoảng 17.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=PQITMvYyuBg 

https://bit.ly/2pRvpbf
https://bit.ly/2A9jo7f
https://bit.ly/2QPsYS2
https://bit.ly/2VBvvBw
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96- Direct Phạm với Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Tấn Lạc và Đỗ 

Thông Minh. 

(Ngày 8/10/2023, đã có khoảng 17.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=PQITMvYyuBg 

97- TH Calitoday, 4/6/2023: Đỉnh cao của Mỹ phản bội VNCH 

khi Kissinger nói “Sao không chết 

đi cho rồi?” 

(Tới tháng 11/2023, đã có khoảng 

21.000 người xem.)  

Nguyễn Xuân Nam với Đỗ Thông 

Minh và Huỳnh Lương Thiện 

https://www.youtube.com/watch?v=jEPYMIbo4rU 

98- Vì sao Tướng VC Phạm Xuân Ẩn bị bỏ rơi! Bò dát vàng ở Hà 

Nội! 

(Tới tháng 11/2021, đã có khoảng 20.000 người xem.) 

https://bit.ly/3FxzlmQ 

99- Phỏng vấn học giả Đỗ Thông Minh về ra 

mắt sách (1-2) 

(Tới tháng 7-2023, có 10.000 + 8.200 người đã 

xem.) 

https://bit.ly/46B3DTL          

https://bit.ly/3PP5bmZ 

100- SBTN: Ký giả Thanh Trúc và Học Giả Đỗ Thông Minh Tìm 

Hiểu VN Trong Căng Thẳng Đông Á 

(Tới tháng 11/2021, đã có khoảng 16.200 người xem.) 

https://bit.ly/2P56JuZ 

101- TH Calitoday, 24/5/2023: Đại hội giữa kỳ với màn bỏ phiếu 

tín nhiệm làm rúng động Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư 

Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 16.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=2q1rS-VGiwI 

102- Học giả Đỗ Thông Minh ra mắt sách “Con 

Đường Dân Chủ - Bản Án Chế Độ CSVN” 

(Tới tháng 12/2021, đã có khoảng 16.000 người 

xem.) 

https://bit.ly/2QVaSiz 

https://bit.ly/46B3DTL
https://bit.ly/2QVaSiz
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103- Ngày 26/3/2023, Thư của 1 độc giả trong nước. Thượng 

Tướng Nguyễn Chí Vịnh viết gì mà bị nhà nước CSVN kiểm 

duyệt năng nề? 

(Tới tháng 6/2023, đã có 16.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=_LgsPDPzSn8&t=12s 

104- Ngày 20/12/2021, Đỗ Thông Minh: Lý do Nguyễn Phương 

Hằng “quậy” trong 10 tháng qua? 

(Tới tháng 12/2021, đã có khoảng 15.000 người xem.) 

https://bit.ly/3H7OxHI 

105- Ngày 19/8/2017, Đỗ Thông Minh: Trung Tướng Phạm Minh 

Chính là thủ phạm bàn giao Đặc Khu Việt Nam cho Trung Cộng? 

Tại cuộc biểu tình ở Little Saigon của người Việt chống 

dự luật Đặc Khu 99 

Năm - Luật An 

Ninh Mạng. 

(Tới tháng 12/2021, 

đã có khoảng 14.400 người 

xem.) 

https://bit.ly/2xwchnB 

106-Chuyện trò cuối năm với học 

giả Đỗ Thông Minh 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 

14.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=-ORyH7j8hnQ 

107- Người Việt Channel, 24/6. Cuộc vượt thoát ly kỳ của 3 Luật 

Sư nhân quyền bị CS VN truy nã với hg Đổ thông Minh 

(Tới tháng 9/2023, đã có khoảng 14.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=mqXyfwhd8mw 

108- Có báo giờ bị CS chiêu dụ không? Nghĩ gì về LS Nguyễn 

Văn 95- Đài? Tại sao Hoàng Duy Hùng theo CS 

Rechel Le thuộc Việt - Mỹ và Đỗ Thông Minh, 4/10/2023. 

(Ngày 7/10/2023, đã có khoảng 14.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=59dcHesz20I 

109- THVN, 28/7/2023: Nghi Binh Chiến Lược: Trận Khe Sanh - 

Trận Tết Mậu Thân. Xử vụ chuyến bay giải cứu! Hoàng Phủ 

Ngọc Tường mất: Còn đó những câu hỏi! 

https://bit.ly/2xwchnB
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(Tới tháng 9/2023, đã có khoảng 10.000 người xem.) 

https://www.youtube.com/watch?v=tkSgNKxcZEY&t=469s 

110- Người trong cuộc lên tiếng về cách dựng phim khủng bố: 

“Terror in Little Saigon” 

(Tới tháng 12/2021, đã có khoảng 11.000 

người xem.) 

https://bit.ly/2nBgaFq 

111- Học giả Đỗ Thông Minh và buổi hội 

luận tại Trung Tâm VN, Edmonton, 

Canada 

(Tới tháng 7/2023, đã có khoảng 10.000 người 

xem.) 

https://bit.ly/2lOM5OJ 

112- Việt Phố TV: Học Giả Đỗ Thông Minh và Tiếng Việt Trong 

Sáng 

(Tới tháng 5/2023, đã có khoảng 8.100 người xem.) 

https://bit.ly/3VHGycY 

113- Biết rõ vận nước suy vong, học giả Đỗ Thông Minh đi khắp 

thế giới để kêu gọi người Việt tỉnh giấc 

(Tới tháng 6/2019, đã có khoảng 7.500 người xem. Đã bị gỡ xuống.) 

https://bit.ly/2FrNXJU 

114- Ngày 20/2/23 Trò chuyện với học giả Đỗ Thông Minh - Tổ 

chức tưởng niệm cố nghệ sĩ Việt Dũng tại Nhật tháng 6/2023 

(Tới tháng 3/2024, có 6.900 người đã xem.) 

Thuỳ Dương và Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/424A2PA 

- - - - - 

Một số lần nói chuyện của Đỗ Thông Minh trên đài RFI 

http://vi.rfi.fr/auteur/%E1%BB%97-thong-minh/ 

Và từ khoảng năm 1985 tới nay, đã có hơn 1.000 cuộc làm tin với 

các đài VN và quốc tế có chương trình tiếng Việt. 

- - - 

Một số lần nói chuyện của Đỗ Thông Minh trên đài RFI 

http://vi.rfi.fr/auteur/%E1%BB%97-thong-minh/ 
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Và từ khoảng năm 1985 tới nay, đã có hơn 1.000 cuộc làm 

tin với các đài VN và quốc tế có chương trình tiếng Việt. 

- - - - - 

Vài Nét Văn Hóa 

Ngày 14/8/2018, nói chuyện với chị 

Hoàng Vy trong chương trình “Gia Đình 

& Học Đường”, đặc biệt về giáo dục gia 

đình NB cũng như so sánh vấn đề này với 

VN và HK... 

https://bit.ly/2O

A3V8P          

https://bit.ly/2NLjC7W 

Đỗ Thông Minh giới thiệu với 

truyền thông tổng quát về triển lãm Thư Họa 2016 tại Wa DC 

https://bit.ly/2QLU8JC 

 VIETV 2017, Đỗ Thông Minh nói với GS Nguyễn Đức Lâm về 

“Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt” 

https://bit.ly/2xpyJ3Z          https://bit.ly/2JbHqUp 

VIETV 2017, Đỗ Thông Minh nói chuyện với GS 

Nguyễn Đức Lâm về nguồn gốc “Cờ Bạc Giải Trí 

Trong Đời Sống Người Việt” 

https://bit.ly/2O8DYfO 

Đỗ Thông Minh giới thiệu tác phẩm mới (p1-2) 

“Năm Điều Tâm Cảm - Mười Điều 

Tự Vấn” 

 (Thân phận con người - Thân phận 

người Việt) 

tại 

Westminster, 

California, HK, vào ngày 29/6/2014. 

https://bit.ly/2srhedI          

https://bit.ly/2zozVDV 

Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả - Học Giả 

ĐTM 

https://bit.ly/2Q5lPQI 

https://bit.ly/2OA3V8P
https://bit.ly/2OA3V8P
https://bit.ly/2xpyJ3Z
https://bit.ly/2srhedI
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- - - - - 

60+5 bài của Đỗ Thông Minh 
5 bài Tâm Cảm và 10 bài Tự Vấn trong cuốn 

“Thân Phận: Năm Điều Tâm Cảm - Mười Điều Tự Vấn! của 

ĐTM. Có bán qua Amazon 

Nói về thân phận con người Việt Nam. Tác giả cố 

gắng đào sâu, tìm đến bản chất để trả lời phần nào 

những hiện tượng vấn nạn hiện nay của con người 

nói chung và người VN nói riêng. 

https://amzn.to/2K43q1e 

1- TÂM CẢM 1: VŨ TRỤ QUAN 

https://bit.ly/2DIhRaW 

2- TÂM CẢM 2: NHÂN SINH QUAN 

https://bit.ly/2K8HNgu 

3- TÂM CẢM 3: THẾ GIỚI QUAN 

https://bit.ly/2zX4foa 

4- TÂM CẢM 4: XÃ HỘI QUAN 

https://bit.ly/2K7qJHL 

5- TÂM CẢM 5: GIA ĐÌNH QUAN (Luyến Ái Quan) 

https://bit.ly/2FounhF 

- - - 

6- Tự Vấn 1: Người Việt Mạnh Yếu Chỗ Nào? 

https://bit.ly/2zCUZW1 

7- Tự Vấn 2: Vai Trò Văn Hóa Trong Phát Triển Quốc Gia 

https://bit.ly/2RSCLHu 

8- Tự Vấn 3: Tại Sao Người Việt Hay Đi Trễ? Phải Giải Quyết Ra 

Sao? 

https://bit.ly/2DG5lsu 

9- Tự Vấn 4: Kết Đoàn Mà Không Đoàn Kết? 

https://bit.ly/2DlA9xY 

10- Tự Vấn 5: Trọng Từ Chương, Bằng Cấp!? Trọng Hình Thức? 

https://bit.ly/2Px1oNl 

11- Tự Vấn 6: Vị Kỷ - Vị Tha? Ganh Đua - Ganh Tị? 

https://bit.ly/2BKn5Re  

12- Tự Vấn 7: Cẩn Trọng - Liều Lĩnh? Giữ Lời - Thất Hứa? 

https://bit.ly/2KKoKcA 

https://amzn.to/2K43q1e
https://bit.ly/2zCUZW1
http://richmondvietnameseassociation.org/2006/01/17/vai-tro-van-hoa/
https://bit.ly/2RSCLHu
https://bit.ly/2DG5lsu
https://bit.ly/2DlA9xY
https://bit.ly/2Px1oNl
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13- Tự Vấn 8: Nghiêm Túc - Cẩu Thả? Nghĩ Sâu - Hời Hợt? 

https://bit.ly/2E786Ua 

14- Tự Vấn 9: Tự Tôn - Tự Ti? Vọng Nội - Vọng Ngoại? 

https://bit.ly/2E5z8eD 

15- Tự Vấn 10: Tìm Về Dân Tộc & Đến Với Thế Giới 

Con Đường Canh Tân Đất Nước 

https://bit.ly/2OKW83j 

- - - 

16- Chủ Nghĩa Cộng Sản - Thảm Họa Nhân Loại!!! 

https://bit.ly/2P8J1hD 

17- Nhìn Lại Karl Marx (1818-1883) 

Nhân dịp 200 năm sinh 1818-2018 

https://bit.ly/2LBxAtf 

18- 33 Lần Hồ Chí Minh Bị Hạ Bệ, Coi Thường Như Thế Nào!? 

https://bit.ly/2RwXeSK 

19- HCM: NGHỊCH LÝ, MÂU THUẪN & BI KỊCH!!! 

Là đạo diễn và nạn nhân của chính bi kịch dối trá của mình! 

https://bit.ly/2RzlR1i 

20- Hồ Chí Minh Thật - Giả!? 

https://bit.ly/2yi5flM 

21- Về Những Tác Phẩm Của Hồ Chí Minh 

https://bit.ly/2OxjM3n 

22- Tác giả “NGỤC TRUNG NHẬT KÝ” là ai? 

HCM không phải là tác giả! 

https://bit.ly/2Rt1qpK 

23- 89 NĂM CÔNG TỘI CỦA ĐẢNG CSVN (1930-2018) 

https://bit.ly/2AOCWhh 

24- 30/4/1975: THẢM HỌA DÂN TỘC!!! 

https://bit.ly/2OrDugB 

25- CSVN Sợ Cái Gì Nhất? 33 Điều CSVN Sợ Nhất! 

https://bit.ly/2Fkwjb5 

26- Công Lý “Đảng Ta” Tuyệt Vời!? 

Mạng người chỉ là sâu bọ trong trò chơi man rợ của chế độ!!! 

https://bit.ly/2yUbc9K 

27- Hội Luận Tình Hình Đất Nước 

https://bit.ly/2OKW83j
https://bit.ly/2LBxAtf
https://bit.ly/2OxjM3n
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Đỗ Thông Minh: "Hồ Chí Minh ngu là mọi người phải ngu 

theo!!!" 

https://bit.ly/2J8wnfp 

28- TBT Nguyễn Phú Trọng Đốt Lò - Thu Tóm Quyền Lực!!! 

Việt Nam đi về đâu!? 

https://bit.ly/2DUs98X 

29- Nói Với Bà CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân Và QH Bù Nhìn 

https://bit.ly/2NAE7J8 

30- Trịnh Xuân Thanh Bị Bắt Cóc 

https://bit.ly/2KsCKe3 

31- 3 Ván Cờ Oan Nghiệt Trên Thân Phận Dân Tộc Việt Nam! 

https://bit.ly/2NeE1qD 

32- Tưởng Niệm 50 Năm Biến Cố Mậu Thân 

https://bit.ly/2NUABcb 

33- Mật Ước Thành Đô Ngày 3-4/9/1990 

VN Trở Thành Thuộc Quốc TQ? 

https://bit.ly/2OXqosy 

34- Những Thách Thức Mới - Nguy Cơ Tiềm Ẩn! 

https://bit.ly/2FkwNOr 

35- Thoát Trung Luận - Thoát Á Luận 

https://bit.ly/2Dgf9KD 

36- Tại Sao Dư Luận Đều Lo Ngại TQ? 

https://bit.ly/2InKIRw 

37- Địa Chính Trị Đông Á 

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng tình hình 

https://bit.ly/2Cl78lf 

38- Kịch Bản Nào Cho Chiến Tranh Biển Đông…? 

https://bit.ly/2HIQU67 

39- Thế Trận Đông Á Đang Thành Hình 

8 Cơ Cấu Mới Chuẩn Bị Cho Thế Trận Này 

https://bit.ly/2PPkXR7 

40- CUỘC THANH TRỪNG NỘI BỘ ĐẢNG CSVN! 

https://bit.ly/2H2Z0EO 

41- Đảng Cộng Sản VN Đấu Đá Kịch Liệt! 

Mâu Thuẫn Dẫn Đến Sụp Đổ Chế Độ!? 

https://bit.ly/2wInwrN 

https://bit.ly/2NeE1qD
https://bit.ly/2OXqosy
https://bit.ly/2Dgf9KD
https://bit.ly/2InKIRw
https://bit.ly/2wInwrN
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42- CSVN TRƯỚC CÁC “NGUY CƠ CHẾT”!!! 

https://bit.ly/2ztjjtk 

43- Đảng CSVN Đến Hồi Kết!? 

https://bit.ly/2F9auLj 

44- KHI ĐẢNG CSVN SỤP ĐỔ! 

Dân Tộc Sẽ Đối Xử Với Họ Ra Sao? 

https://bit.ly/2FfBwAW 

45- VỀ CẢI TIẾN CHỮ VIẾT HOANGTƯỞNG CỦA PGS BÙI 

HIỀN 

https://bit.ly/2pDz50p 

46- VỀ “CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC” QUÁI LẠ CỦA GS HỒ 

NGỌC ĐẠI 

https://bit.ly/2xJlyYv 

47- DỰ LUẬT ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH - KINH TẾ 99 NĂM 

LUẬT AN NINH MẠNG 

Tổng Biểu Tình Trong Và Ngoài Nước 

Lớn Nhất Từ Xưa Đến Nay - Làm Lung Lay Chế Độ CS! 

Trong tháng 6-7/2018, có tổng cộng khoảng 60-70 cuộc biểu tình, 

quy tụ khoảng 100.000 người phản đối ĐCSVN. 

(Bản đầy đủ khoảng 85 trang A4)          https://bit.ly/2sXEr7C 

48- CTN Trần Đại Quang Qua Đời Trong Lúc Tại Chức... 

& Nguyễn Tấn Dũng viết gì trong sổ tang? 

https://bit.ly/2zJhCJB 

49- Đỗ Mười - Lại Thêm 1 Quốc Tang Không Đáng Có! 

https://bit.ly/2xYo1iR 

50- Xuất Khẩu Lao Động - Nô Lệ Thế Kỷ 20-21!!! 

https://bit.ly/2DWwUOG 

51- Vấn Đề Cách Mạng & Cách Mạng VN 

https://bit.ly/2UpU2K7 

52- Internet - Con Dao 2 Lưỡi! Internet Với VN 

“Cách Mạng Công Nghiệp 4.0” & “Mạng 5G” 

https://bit.ly/2F2t074 

53- 33 Điều Ngộ Nhận Về HCM 

https://bit.ly/2LThImf 

54- Từ “Tự Do” Đến “Tự Do”? / From “Liberty” To “Freedom”? 

https://bit.ly/34IbznR 

https://bit.ly/2sXEr7C
https://bit.ly/2xYo1iR
https://bit.ly/2UpU2K7
https://bit.ly/2LThImf
https://bit.ly/34IbznR
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55- Tâm Tình Về Phân Ly & Thống Nhất 

https://bit.ly/3wADqTe 

56- Bài Học Gì Từ Chiến Tranh Việt Nam!? 

https://bit.ly/3rXFm4q 

57- TỔNG KẾT 12 ĐẠI TỘI CỦA ĐẢNG CSVN Trong 91 Năm 

Qua 

https://bit.ly/3wvIHeG 

58- 88 Năm Công - Tội Của Đảng CSVN 

https://bit.ly/2AOCWhh 

59- 50 Năm Miền Nam Thất Thủ Việt - Nam Nay Ra Sao? 

https://bit.ly/3fOzl7O 

60- Phồn Vinh Giả Tạo - GDP phát triển 6-7% 

https://bit.ly/3dHsr1r 

- - - - - 

1- Tâm Tình Của Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/2BFIRpv 

2- Tại Sao Tôi Đấu Tranh 50 Năm? 

https://bit.ly/2AwNBvP 

3- Những Con Số (về ĐTM) 

https://bit.ly/2Q4BcKc 

4- KẾ THỪA 

https://bit.ly/2RFXK06 

5- Ước Mơ Năm 2030± 

https://bit.ly/2Aw0kPm 

 

Chuyến đi HK lần thứ 40 là chuyến đi đặc biệt, vì kết thúc bằng 1 

sinh 

hoạt kỷ 

niệm 

“Hành 

Trình 

45 Năm 

Hoạt Động” 

Toàn bộ video vinh danh Đỗ Thông Minh ngày 18/10/2015 tại San 

Jose. Chương trình kéo dài từ khoảng 12 giờ trưa tới 10 giờ tối, với 

khoảng 400 lượt người tham dự. 

https://bit.ly/2RFXK06
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Dịp này, ĐTM đã được trao 

tặng 6 Bảng Tưởng Lục. 

https://bit.ly/3f2NDzN 

Giao Chỉ, SJ: “Đỗ Thông Minh: 

Hành Trình 45 Năm Hoạt 

Động” 

https://bit.ly/2SPxZf8  

Lê Bình / Vietbao.com: “Hành Trình 45 Năm Hoạt Động” 

https://bit.ly/2sfyylZ 

Thư Đông Kinh ngày 1/11 và 15/11/2015 

“Đỗ Thông Minh: Hành Trình 45 Năm Hoạt Động” 

https://bit.ly/2qzUx6Y          https://bit.ly/2qydLtt 

 

 

 

 

 

 

Bộ sách “Con Đường Dân Chủ” 18+2 cuốn của Đỗ Thông 

Minh, ngoài ra còn 30 đầu sách khác. 

Đã xuất bản khoảng 70 tác phẩm (40 tác phẩm của thân 

hữu), có cuốn in lần thứ 7, 8. 

 

 

 

 

https://bit.ly/2sfyylZ
https://bit.ly/2qzUx6Y
https://bit.ly/2qydLtt
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Top 10 món ăn ngon nhất Việt Nam được CNN 

bình chọn 

Hãng truyền thông CNN nổi tiếng của Mỹ vừa giới thiệu 

Top 10 món ăn đường phố khiến khách Tây bị cuốn hút khi đến 

với Việt Nam. 

1. Phở 

Món ăn ngon của Việt 

Nam đầu tiên được đề cập 

đến là phở. Theo nhiều người 

nước ngoài, không thể đi qua 

các thành phố lớn của Việt 

Nam mà không ăn thử món phở thơm ngon và hấp dẫn đến từ 

Việt Nam. 

Phở là món ăn rất nổi tiếng, mỗi khi nói đến phở là nói đến 

Việt Nam 

Món ăn đơn giản này, bao gồm nước dùng, sợi phở tươi, rắc 

rau thơm và thịt gà hoặc thịt bò. Phở rất rẻ, ngon và có thể 

thưởng thức vào bất kỳ thời điểm nào 

trong ngày. 

2. Bún chả 

Phở có thể là món ăn Việt Nam 

nổi tiếng nhất, nhưng bún chả là lựa 

chọn hàng đầu khi đến ăn trưa ở thủ 

đô. Du khách chỉ cần tìm kiếm những 

đám khói sau 11 giờ trưa khi các nhà 

hàng ven đường ở Hà Nội bắt đầu 
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nướng những miếng thịt lợn tẩm gia vị và những lát thịt lợn tẩm 

ướp trên bếp than hồng. 

Khi chúng đã cháy cạnh và giòn, những suất bún chả được 

phục vụ với một bát nước dùng đậm đặc đủ vị mặn ngọt chua 

cay, một rổ rau thơm và một ít bún tươi. 

3. Xôi 

Xôi xéo Hà Nội là một trong 

những món ăn đặc sản mà bất cứ 

ai cũng muốn thử một lần 

Món xôi thường ít khi xuất 

hiện trong các bữa ăn ở Việt 

Nam và thường chỉ có trong các 

mâm cỗ. Xôi cũng là món ăn đường phố quen thuộc, được bán 

như một món ăn sáng tiện lợi. Món ăn được nấu từ gạo nếp 

được dùng kèm với rất nhiều loại “topping” (từ thịt gà, thịt lợn 

đến trứng chiên hay giò chả). 

4. Bánh xèo 

Bánh xèo cũng là món 

khoái khẩu của thực 

khách Tây 

Một chiếc bánh xèo 

ngon là phần vỏ bánh phải 

giòn, nhân thịt heo, tôm, giá 

đỗ, trang trí thêm rau thơm (đây cũng là đặc trưng của hầu hết 

các món ăn Việt Nam). Để thưởng thức món ăn như người địa 

phương, hãy cắt nó thành từng lát vừa ăn, cuộn lại trong bánh 

tráng cùng các loại rau sống và chấm với nước sốt đặc biệt mà 

đầu bếp đã pha chế. 

5. Gỏi cuốn 

Những gói cuốn thanh mát và tươi ngon này là một lựa 

chọn bổ dưỡng khi bạn đã thưởng thức qua nhiều những món 
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chiên rán ở Việt Nam. Một ít 

bún, vài miếng thịt ba chỉ, một 

con tôm lột vỏ, kết hợp với 

cọng hành trong tấm bánh 

tráng cuộn lại tạo thành một 

hương vị rất riêng cho món gỏi 

cuốn. 

6. Bún bò Nam bộ 

Bún bò Nam bộ nhưng lại có 

xuất xứ và phổ biến rộng rãi ở 

Hà Nội. Tô bún vô cùng thanh 

mát khi giữ cho các nguyên liệu 

không bị ngấy và các thành phần 

khác nhau vẫn nguyên vẹn. 

Những lát thịt bò mềm hòa 

quyện với đậu phộng giòn và giá đỗ, hòa lẫn với hương vị của 

rau thơm, hành khô giòn và một chút nước mắm cùng ớt cay. 

7. Cao lầu 

Một trong những món ăn 

phổ biến ở Việt Nam, cao lầu 

kết hợp các yếu tố từ các nền 

văn hóa khác nhau. Món bún 

thịt heo đến từ Hội An này có 

chút gì đó giống với các nền 

văn hóa khác nhau đã từng 

ghé thăm thương cảng vào thời kỳ sơ khai của nó. Sợi mì dày 

hơn tương tự như mì udon của Nhật Bản, bánh đa chiên và thịt 

lợn mang phong cách Trung Quốc, trong khi nước dùng và rau 

thơm rõ ràng là đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Cao lầu chuẩn 

vị phải được làm bằng nước lấy từ giếng Bà Lệ ở Hội An. 

8. Bánh mì 
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Bánh mì 

hiện được 

coi là một 

trong những 

món ăn đặc 

trưng của 

Việt Nam 

phủ sóng ra 

toàn thế giới 

Người Pháp có thể mang theo bánh mì baguette, nhưng Việt 

Nam đưa nó lên một tầm cao khác. Ở miền bắc, bánh mì thường 

đơn giản hơn với bơ thực vật, pate, trứng, dưa chuột… Nhưng ở 

miền nam, một chiếc bánh mì có thể chứa sự kết hợp nhiều màu 

sắc hơn của pho mát, thịt nguội, rau ngâm, xúc xích, xíu mại… 

9. Bột chiên 

Món ăn vặt đường phố được 

yêu thích ở TP.HCM, bột chiên là 

điểm hẹn của đám học sinh khi 

tan học và những người thích ăn 

khuya. 

Những sợi bột gạo được 

chiên trong chảo lớn cho đến khi giòn, sau đó cho một quả 

trứng vào trộn đều. Sau khi nấu chín, nó được phục vụ với 

những lát đu đủ, hẹ tây và hành lá, trước khi thêm hương vị với 

tương ớt và giấm gạo. 

10. Cà phê trứng 

“Cà phê trứng” của Việt Nam về 

mặt kỹ thuật là một thức uống, nhưng 

CNN lại thích xếp nó vào danh mục 

món tráng miệng hơn. Lớp bọt lòng 

trắng trứng mềm, giống như kem 
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meringue trên nền cà phê đậm đặc của Việt Nam sẽ khiến ngay 

cả những người bình thường không thích cà phê cũng phải liếm 

thìa một cách thích thú. 

Hạnh Trần 
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XIN CẢNH GIÁC! 

Lưu ý về thông tin trên Internet 

Internet là 1 môi trường thông tin hầu như bất cứ ai cũng 

được tự do tham dự, chính vì vậy nguồn thông tin được đưa lên 

rất phong phú và đa dạng, nhưng đôi khi cũng bị lạm dụng, 

khiến dễ dàng bị người tung tin lẫn lộn thật giả. 

Do đó, cần thận trọng khi thấy những thông tin bất thường, 

nhạy cảm. Trường hợp khó kiểm chứng, hãy tìm xem các cơ 

quan truyền thông lớn như BBC, VOA, RFA, RFI, SBS, NHK... 

có loan không? 

Trên mạng còn có nhiều mánh lới bán hàng lừa lọc như ra 

giá vé máy bay, hàng hóa rẻ, nhưng khi chủ tài khoản đã thu 

được 1 số tiền lớn thì lại bỏ trốn. Do đó, chỉ nên mua ở những 

cơ sở có uy tín trên mạng. Ngoài ra, những links nói là cho free 

nhưng chỉ cho thử 1 tí là bắt đầu dụ mua các phần mềm hay phá 

hoại bằng cách gài virus, gián điệp... 

Vì vậy, chúng ta nên lưu trữ tài liệu trong 2, 3 bộ nhớ rời 

USB khác nhau, phòng khi máy bị virus hay bộ đĩa cứng chứa 

dữ liệu bị hư... 

Xin lưu ý, đài VOA được coi là tiếng nói chính thức của 

chính Phủ HK, trong khi đài RFA được coi là đài “điền thế”, 

không phản ánh quan điểm của chính Phủ HK (CSVN coi đài 

RFA là thù nghịch, thường ngăn chặn phóng viên RFA vào 

VN.). Do đó, đài VOA thường có thái độ dè dặt khi loan tin, 

nhưng đài RFA thường mạnh mẽ chỉ trích đảng và nhà cầm 

quyền CSVN. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đài VOA cũng cho 

đăng nhiều bài lên tiếng chỉ trích CSVN 

Xin cảnh giác tệ nạn video clip... 
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Khoảng giữa thập niên 10 của thế kỷ 21, Youtube có chế độ 

chia tiền quảng cáo cho các chương trình do tư nhân đưa lên. 

Phải có trên 1.000 đăng ký xem, tùy theo dài dưới hay trên 30 

giây, số người vào xem (view) thì chưa có tiền (nên không thể 

đơn giản tính theo view), phải bao gồm thời gian xem và số các 

loại quảng cáo (Như tại HK, trung bình 30.000 người xem có 

quảng cáo được khoảng 10-100 đô-la Mỹ tuỳ theo quảng cáo, 

tại VN... thì rẻ hơn nhiều, như có video được 1.665.417 người 

xem thì được 315,18 đô-la Mỹ.), hoặc cảm nghĩ (like), góp ý 

(comment), chia sẻ (share), đăng ký (subscribe) đón xem các 

chương trình kế tiếp... Từ đó, số người tự làm video clip đưa lên 

mạng càng lúc càng nhiều. 

Tuy nhiên, có 1 số người đã tìm cách ăn theo. Để câu người 

xem, có khá nhiều video clip đưa ra những đề tựa giật gân, nóng 

bỏng, nhưng nội dung thì chẳng có gì, cũng như lấy lại video 

clip của các cơ quan truyền thông hay của người khác rồi đặt 

tựa mới giật gân hơn, mà không cần biết có phản ánh đúng với 

nội dung hay không...! 

Ví dụ: 1 video clip ĐTM nói chuyện tại Na Uy ngày 

20/2/2018. 

Học giả Đỗ Thông Minh tại Na Uy: 

Sự thật Mậu Thân 1968 & Cuộc 

chiến biên giới Việt - Trung 1979 

(Tới tháng 1/2019, video clip đã có 

khoảng 107.000 + 3.200 người xem.) 

https://bit.ly/2xz15Gy          https://bit.ly/2O59DP1 

Nhưng 1 người nào đó đã lấy lại, đưa lên với đề tựa: 

Học giả Đỗ Thông Minh lên tiếng phản đối Tiếng Việt của 

ông Bùi Hiền và nói ông thiếu hiểu biết 

https://bit.ly/2MEHUB5 

https://bit.ly/2xz15Gy
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Tuy ra sau, nhưng với đề tựa mới này, số người vào xem 

tăng lên, tới tháng 11/2018 là khoảng 112.000, cao hơn cả bản 

gốc, trong khi thực ra nội dung không nói gì tới Bùi Hiền cả! 

Mặc dù chúng tôi đã có 2 bài khác nói về PGS Bùi Hiền và GS 

Hồ Ngọc Đại. 

Trước và sau cuộc Tổng Biểu Tình chống Dự Luật Đặc 

Khu 99 Năm & An Ninh Mạng ngày 10/6/2018, có khá nhiều 

video clip cũ được đưa lên nhưng nói là mới, đang diễn ra... 

Ngoài ra, còn có 1 số hình cá nhân bị tải xuống, bị thêm 

chữ hay ghi chú linh tinh... Vì thế, chúng ta nên thận trọng xác 

nhận khi xem hay chuyển đi. 

Cả bộ máy tuyên truyền đã bất lực 

trước cô nữ sinh 9X xinh đẹp  

Ngày 14/10/2018, Cát Linh mạnh mẽ phản 

đối đài HTV9 vì đã tự ý đưa hình cô và 

chụp mũ cô là thế lực phản động, thành phần xấu! 

https://bit.ly/2OoQ5pN 

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới xếp VN đứng thứ 

175 trên 180 nước về tự do truyền thông! 

Trung Quốc và Internet 

https://bit.ly/2LQ2jC0 

Thời nay kết hợp đa cấp, tiền ảo, địa ốc, liên mạng, thần y và 

tôn giáo... đa số là lừa đảo, xin cẩn thận kẻo bị dụ mất tiền!!!!! 

Giao Chỉ / Vũ Văn Lộc: Đỗ Thông Minh: Người Tìm Đường 

Đường đời trăm vạn nẻo 

Đâu lối về cố hương? 

https://bit.ly/2zayJTO 

TS Nguyễn Thanh Giang: Đỗ Thông Minh 

KIẾN THỨC UYÊN BÁC, NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG 

https://bit.ly/2LJUKO8 

 

https://bit.ly/2zayJTO
https://bit.ly/2LJUKO8
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Chúng tôi sẽ cố gắng phát hành lịch bóc 365 ngày 

hàng năm (từ tháng 9). 

Lịch năm 2024 là năm Giáp Thìn. 

 

VIETV 2017, Đỗ Thông Minh nói chuyện với GS Nguyễn 

Đức Lâm về 

“Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt” 

https://bit.ly/2xpyJ3Z          

https://bit.ly/2JbHqUp 

 

VIETV 2017, Đỗ Thông Minh nói chuyện với GS Nguyễn 

Đức Lâm về nguồn gốc  

“Cờ Bạc Giải Trí Trong Đời Sống Người Việt” 

https://bit.ly/2O8DYfO 

 

Đỗ Thông Minh giới thiệu tác phẩm mới (1-2) 

“Năm Điều Tâm Cảm - Mười Điều Tự Vấn” 

 (Thân phận con người - Thân phận 

người Việt) tại Westminster, 

California, HK, vào ngày 29/6/2014. 

https://bit.ly/2srhedI          

https://bit.ly/2zozVDV 

 

Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả - Học Giả ĐTM 

https://bit.ly/2Q5lPQI 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2xpyJ3Z
https://bit.ly/2JbHqUp
https://bit.ly/2srhedI
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Tại sao chỉ có chữ Việt được La Tinh hóa? 
 

Cả Đông Á chỉ có Việt Nam dùng mẫu tự La Tinh, 1 sáng tạo đột 

phá cách đây hơn 400 năm khiến cho không còn dính líu đến 

chữ Tàu, nhớ ơn các nhà truyền giáo nổi bật, 

Thầy Francisco de Pina (1585-

625) khởi đầu,  Giáo Sĩ Đắc Lộ 

(Alexandre de Rhodes. 1593-

1660, hình bên) kế tục đẩy 

mạnh.  

Mộ của Giáo Sĩ Đắc Lộ tại Iran. 

Việc La Tinh hóa chữ Việt bắt đầu khoảng 

cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 bởi các Giáo Sĩ Bổ 

Đào Nha và Ý, tiếp nối bởi các Giáo Sĩ người Pháp cũng như 1 số 

học giả VN như Huỳnh Tịnh Của (1830-1908), Trương Vĩnh Ký 

(1837-1898), Tôn Thọ Tường (1825-

1877)… 

 Ông Đắc Lộ có công 

trong bước đầu, đặc biệt 

san định tự điển Việt-Bồ-

La. Nếu bây giờ chúng ta 

đọc, chỉ hiểu khoảng 70% (phải coi chú giải, như "trời" thì xưa viết là 

"blời"), vì thời đó ký âm La Tinh chưa hoàn chỉnh cho đến khi các học 

giả VN tiếp tay thì qua đầu thế kỷ 20 mới tạm hoàn chỉnh và được 

chính phủ Pháp ra Nghị Định công nhận chữ Quốc Ngữ là sinh ngữ 

thứ 2 sau tiếng Pháp. 

1- Chữ Việt La Tinh hóa được là do sự phức tạp về âm, ước 

dùng khoảng 15.000 âm nên quy định ký âm thì rất khó, nhưng chính 

vì thế ít bị đồng âm dị nghĩa. Phải mất 300-400 năm, chữ viết mới 

được hoàn thiện như bây giờ. Nhờ chữ Quốc Ngữ, chúng ta diệt nạn 

mù chữ dễ dàng. 

2- Tiếng Hoa có 8 ngôn ngữ chính là Phổ Thống cũng gọi là 
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Quan Thoại, Quảng Đông, 

Triều Châu, Hẹ… nên tuy 

được La Tinh hóa sớm hơn 

VN nhưng không thể chọn 

ngôn ngữ nào là chính để La 

Tinh hóa. Như nếu La Tinh 

hóa theo tiếng Phổ Thông thì 1,  

2,  3 là "jí, ớ, sán", Quảng 

Đông đọc là "ját, jì, sám… do 

đó người không học cao thì 

nghe không hiểu được. Nên 

chữ Hán giúp TQ thống nhất 

văn tự và giao dịch với các 

nước chung quanh dễ dàng 

hơn. 

3- Tiếng Nhật cũng được 

La Tinh hóa trước VN, nhưng 

tiếng Nhật chỉ có 120 âm như 

âm "sho, yoshi" có khoảng 

300 chữ Hán đồng âm mà mỗi chứ Hán có 3-7 nghĩa hay hơn, quá ít 

nên phải dùng đa âm tiết và không có chữ Hán thì không nhận ra 

nghĩa như chữ "kỳ" có khoảng 20 chữ Hán khác nhau với 50-70 chục 

nghĩa, chỉ nói âm hay ký âm bằng La Tinh thi không hiểu nổi. 

Tóm lại, tiếng Hoa và Nhật La Tinh hóa dễ dàng hơn tiếng Việt 

nhưng không chuyển hóa qua La Tinh để dùng vì không dùng được 

chứ không phải là muốn hay không muốn. 
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	18. Dưa hấu và thịt dê (ăn cùng dễ trúng độc).
	19. Hoa quả nhiều axit tanic với hải sản kỵ nhau. Các loại quả có tính axit tanic như ổi, hồng, nho nếu ăn cùng hải sản sẽ khó tiêu hóa, gây đau bụng, buồn nôn.
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	21. Cà chua kỵ rượu. Cà chua chứa acid tannic, có thể hình thành chất khó tiêu trong dạ dày, gây tắc nghẽn đường ruột.
	23. Đậu hũ (tào phớ) kỵ hành. Đậu hủ chứa nhiều calci, hành chứa acid oxalic, hai thứ ăn chung sẽ tạo kết tủa oxalac calci, không dễ tiêu hóa hấp thu, có hại cho cơ thể.
	24. Đào lông kỵ thịt ba ba. Thịt ba ba chứa nhiều đạm, đào lông chứa nhiều acid malic, acid này sẽ làm cho đạm bị biến chất, làm giảm giá trị dinh dưỡng, cho nên, thịt ba ba không thích hợp ăn chung với đào.
	25. Tiêu muối kỵ chè - cháo. Lương thực ngũ cốc đều chứa nhiều vitamin nhóm B; chất khoáng và xơ, các chất dinh dưỡng này rất dễ phân giải trong môi trường kiềm, tạo ra lãng phí dinh dưỡng, khi dùng ngũ cốc nấu cháo thì không nên bỏ tiêu muối (người t...
	26. Thịt ba ba kỵ trứng gà. Thịt ba ba chứa nhiều hoạt chất sinh học, trứng gà là đạm chất lượng cao, hai thứ ăn chung sẽ dẫn đến chất đạm biến chất; làm giảm giá trị dinh dưỡng, thai phụ và sản phụ không nên ăn.
	27. Thịt bò kỵ hạt dẻ. Thịt bò chứa nhiều đạm, hạt dẻ chứa nhiều vitamin C làm cho đạm bị biến chất, dẫn đến làm giảm giá trị dinh dưỡng.
	28. Cà rốt kỵ củ cải. Cà rốt chứa nhiều enzym phân giải vitamin C, củ cải giàu vitamin C, hai thứ này ăn chung sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng.
	29. Củ cải kỵ nấm mèo đen. Củ cải chứa nhiều engym, nấm mèo đen chứa nhiều hoạt chất sinh học, hai thứ ăn chung có thể phát sinh phản ứng hóa học phức tạp, dẫn đến phát sinh viêm da.
	30. Rượu kỵ thịt bò. Thịt bò có tác dụng bồi bổ, rượu cũng là chất cay nóng, hai thứ ăn chung dễ dẫn đến các chứng như táo bón; viêm khóe miệng; mắt đỏ; ù tai
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